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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


&⁄⁄; sử chữ Quốc ngữ là một mảng quan trọng 
trong bộ môn Lịch sử Ngôn ngữ Tiếng Việt 
hiện đại. Ngôn ngũ tiếng Việt, cũng giống như ngôn ngữ của 
nhiều dân tộc khác trên thế giới, bao gồm hai yếu tố chính 
là tiếng nói và chữ viết. Tiếng nói của cộng đồng người Việt 
đã không ngừng biến đổi và phát triển qua nhiều thế hệ, 
nhưng tiếng nói thuần Việt về cơ bản vẫn được lưu truyền 
và sử dụng cho đến tận ngày nay. Còn chữ viết lại hơi khác. 
Trong lịch sử hình thành ngôn ngữ của nhân loại, tiếng nói 
luôn có trước từ rất sóm, rồi sau mới dần dần xuất hiện chữ 
viết. 

Có hai dạng chữ viết chính là chữ viết tượng hình (hay 
biểu ý) và chữ viết tượng thanh (hay ký âm). Cộng đồng 
người Việt trong thời kỳ Bắc thuộc, khi đã có tiếng nói phát 
triển khá phong phú thì cũng đồng thời với việc sử dụng chữ 
Hán, một loại chữ viết dùng đường nét để mô phỏng hình 
ảnh nhằm biểu đạt ý nghĩa. Các nhà Nho nước Việt vào thời 
này cũng là những nhà ngôn ngữ học bất đắc dĩ, đã có một 
sáng chế rất độc đáo: dựa vào chữ Hán (tượng hình) để tạo 
ra một thứ chữ có thể ghi lại tiếng nói của cộng đồng dân tộc 
Việt. Vì thế, chữ Nôm tuy lấy chữ Hán làm “nguyên liệu” 
nhưng lại hướng nhiều đến việc ghi âm hơn là biểu ý. 


Nhưng chữ Hán đã là chữ của “thánh hiền” theo quan 
niệm của các bậc trí giả thời trước, thì chữ Nôm cũng không 


6 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








thể xa rời tính chất “thánh minh hiền triết” ấy, vẫn không 
thể là một thứ chữ dễ học, dễ phổ biến cho tất cả mọi người. 
Thứ ngoại ngữ phương bắc đã không thể nào có khả năng 
phổ cập rộng rãi trong quần chúng nhân dân thì thứ chữ 
vay mượn theo nó cũng không tránh khỏi chịu chung số 
phận. Mặc dù chữ Nôm đã nhiều lần được đề cao trong lịch 
sử các triều đại phong kiến Việt Nam, nhất là trong những 
thời kỳ độc lập tự chủ của nước nhà, nhưng tựu trung lại, 
quảng đại dân chúng trong cộng đồng Việt Nam qua nhiều 
thế kỷ hình thành và phát triển ngôn ngữ vẫn chưa có được 
một thứ vũ khí quan trọng và lợi hại vào bậc nhất đối với 
đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa, tức là chữ viết, theo 
đúng ý nghĩa thực tế của nó trong sinh hoạt hằng ngày của 
tất cả mọi thành viên trong cộng đồng. 


Chính vì những lẽ trên đây nên việc cho ra đời một thứ 
chữ viết mới, dựa vào 24 chữ cái của mẫu tự La-tinh, có 6 
nguyên âm chính và ð dấu thanh, miêu tả âm thanh, tức là 
tượng thanh, để ghi lại tiếng nói của cộng đồng người Việt 
là điều hoàn toàn hợp lý và đúng thời cơ. Đó chính là chữ 
Quốc ngữ. 


Ngay từ thế kỷ 16, các giáo sĩ phương Tây khi vào Việt 
Nam truyền giáo đã bắt đầu sử dụng các mẫu tự La-tinh 
để phiên âm tiếng Việt theo cách như vừa nói, và cho đến 
khoảng giữa thế kỷ 17 thì một công trình lón do A-lếch- 
xăng Đờ Rốt công bố gần như đã cho thấy được sự hoàn 
chỉnh của thứ chữ viết mới này. Ngay từ khi ra đời, chữ 
Quốc ngữ đã được sử dụng trước hết ở Đàng Trong, tức là 
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phía nam của nước Việt, vừa được hình thành sau thời kỳ 
“mở cõi”, rồi sau đó nhanh chóng lan rộng ra cả nước. Do 
tính chất dễ học, dễ sử dụng nên quảng đại quần chúng 
nhân dân đã dần dần từng bưóc chấp nhận nó như một thư 
chữ viết chính thức của cả cộng đồng. Đế quốc Pháp khi đặt 
nền đô hộ lên toàn cõi Đông Dương đã nhanh chóng nắm lấy 
và áp đặt việc dùng chữ Quốc ngữ trong nền hành chánh 
cai trị và giáo dục học đường. Từ sau Cách mạng Tháng 8 - 
1945, khi nước nhà độc lập, Nhà nước VNDCCHl đã áp dụng 
nhiều phương thức để quảng bá chữ Quốc ngữ trong toàn 
thể nhân dân cả nước. 


Công việc nghiên cứu và biên soạn một bộ Lịch sử chữ 
Quốc ngữ là công việc hết sức cần thiết nhưng cũng không 
kém phần khó khăn, phức tạp, cần đến sự đóng góp của rất 
nhiều nhà ngôn ngữ học và học giả. Và việc công bố những 
thông tin về các tư liệu lịch sử hình thành chữ Quốc ngữ từ 
mấy trăm năm qua là một việc làm rất tốt cho ngành ngôn 
ngũ học nước ta, nhất là ở vào thời kỳ này, khi chúng ta 
bước vào thời đại thông tin toàn cầu hóa. 

TÌM HIỂU LỊCH SỬCHỮ QUỐC NGỮ là một cuốn sách 
có ích trong việc cung cấp cho chúng ta những sử liệu ngôn 
ngữ học về chữ Quốc ngữ, đặc biệt là trong giai đoạn hình 
thành và phát triển ở Nam bộ và các địa phận miền Nam 
trước kia, có thể cung cấp cho bạn đọc những thông tin có 
giá trị. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả. 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 


Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 
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(29% khảo về lịch sử chữ Quốc ngữ này trình 
bày một phần nào sự hình thành của chữ Quốc 
ngữ với sự nhấn mạnh vào quá trình phát triển tiếng nói và 
chữ viết —- bao gồm chữ Nôm và chữ Quốc ngữ - ở vùng Sài 
Gòn và các địa phận phía Nam. Chúng tôi đã may mắn có 
được nhiều tài liệu chưa từng được công bố liên quan đến 
lịch sử hình thành chữ Quốc ngữ, và nhờ đó có thể đóng góp 
thêm một số điều mà rất nhiều người tuy đã từng sử dụng 
chữ Quốc ngữ nhưng chưa hề được biết. Chẳng hạn, rất ít 
a1 biết được rằng sự hoàn chỉnh của chữ Quốc ngữ như ngày 
nay là nhờ đã trải qua đến ba giai đoạn chỉnh lý. Giai đoạn 
đầu tiên được công bố qua công trình của Alexandre de 
Rhodes vào năm 1651, giai đoạn thứ hai được biết đến với 
Pieneaux de BéhaIne và Hồ Văn Nghi vào năm 1772, và gial 
đoạn thứ ba đánh dấu bởi công trình Từ điển của Taberd và 
Phan Văn Minh vào năm 1838. Chính trong gia1 đoạn cuối 
cùng này, chữ Quốc ngữ đã được chuẩn hóa đến mức gần 
như hoàn thiện và được sử dụng thống nhất trên toàn quốc 
cho đến ngày nay. 


Trong thời gian qua, chuyên khảo này đã từng được một 
số nơi sử dụng từng phần, có ghi tên chúng tôi. Việc công bố 
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toàn bộ chuyên khảo này cũng là nhằm bổ sung cho những 
trích dẫn không hoàn chỉnh ấy. 


Qua việc công bố chuyên khảo về lịch sử chữ Quốc ngữ 
này, chúng tôi hy vọng có thể góp phần đính chính một số 
ngộ nhận đáng tiếc về lai lịch chế tác chữ Quốc ngữ, xác 
định một cách công bình vai trò và công sức của Alexandre 
de R.hodes trong sự nghiệp hình thành chữ Quốc ngữ, 
cũng như làm rõ công nghiệp lớn lao của những người như 
Pigneaux de Béhaine, Hồ Văn Nghị, Thberd, Phan Văn 
Minh... trong việc hoàn chỉnh thứ chữ viết mà ngày nay 
dân tộc ta có thể xem là niềm hãnh diện khi so với các dân 
tộc văn minh khác trên thế giới. 

Chuyên khảo này cũng hy vọng sẽ hóa giải được định 
kiến sai lầm cho rằng chữ Quốc ngữ được chế tác chỉ vì 
mục đích truyền giáo của đạo Công giáo. Trong thực tế, chữ 
Quốc ngữ đã từng được nhiều danh sĩ Công giáo sử dụng để 
bảo vệ và cổ xúy cho chữ Hán, chữ Nôm vào thời điểm mà 
hai loại chữ viết này đang rơi dần vào định mệnh hoàng hôn 
của chúng. 

Chuyên khảo được chia làm 4 phần. 

e_ Phần I trình bày bối cảnh lịch sử gồm toàn bộ 
những hoàn cảnh, điều kiện, tình hình liên quan 
đến sự lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của một số 
người Việt ở miền Trung và miền Bắc trên con 
đường Nam tiến. 


e_ Phần II đề cập đến tiếng nói của những người Việt 
di cư lúc ra đi như một hành trang cực kỳ thống 
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nhất với tiếng nói của những người ở lại, và chân 
dung của tiến trình biến chuyển tiếng Việt qua 
các dạng chữ Nôm được sử dụng trong đạo Công 
giáo và trong đời thường - để tiện việc phân biệt, 
trong chuyên khảo này chúng tôi sẽ gọi là chữ 
Nôm đạo và chữ Nôm đời - và đặc biệt là qua dạng 
chữ Quốc ngữ được ghi âm theo hệ thống ký hiệu 
Ý _ Bồ Đào Nha. 


e_ Phần III thảo luận về sự tiếp tục hình thành của 
tiếng Việt Nam bộ qua các dạng chữ Nôm thế kỷ 
XVIII, nhất là qua dạng chữ Quốc ngữ được ký 
hiệu bằng chữ Pháp, được chỉnh lý âm thầm từ 
năm 1772, rồi lại được chỉnh lý đứt khoát, công 
kha1 vào năm 1838. 


e Phần IV phân tích về hiện tượng độc đáo chưa 
từng có trước đây của tiếng Việt khi chữ Nôm 
được dùng song song với chữ Quốc ngữ, và rồi 
bùng phát dữ dội từ 1865 thành một mặt trận văn 
hóa, kết tỉnh trong nền văn học Quốc ngữ tiền 
phong. Rồi từ năm 1913, ngọn cờ Quốc ngữ tung 
bay khắp ba miền Trung, Nam, Bắc, tiếp tục góp 
phần xây dựng nền văn học Quốc ngữ hiện đại. 


Cho dù công việc mà chúng tôi thực hiện trong chuyên 
khảo này chỉ là những nỗ lực hạn hẹp mang tính cá thể, chỉ 


có giá trị gợi lên vấn đề, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có thể 
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góp phần định hướng đúng vấn đề này trong nền văn hóa 
dân tộc. Những sai lệch hiện nay thật ra là hệ quả của tình 
trạng thiếu tài liệu trong nghiên cứu. Trong một số trường 
hợp, có thể là do người nghiên cứu không nắm vững được 
vấn đề, không xem xét vấn đề đúng với tầm vóc, kích thước 
của nó trong toàn bộ nền văn hóa dân tộc, và do đó mà tạo 
ra những khoảng trống quá lớn lao. Qua chuyên khảo này, 


một số vấn đề sai lệch sẽ được phát hiện và trình bày. 


Khi nghiên cứu thơ văn Nguyễn Đình Chiểu với tính 
chất cởi mở, hồn nhiên, thuần Việt, với sự thoải mái, trơn 
tuột như lời nói hằng ngày thì nhiều người lại chê là không 
văn vẻ, không thi phú, mà không nhận biết rằng đó chính 
là xuất phát từ cá tính Nam bộ. Cá tính này đã thoát khỏi 
gông cùm chữ Hán, ly khai với lối văn chương chạm rồng 
trổ phụng của nghiên bút khoa bảng cống nghè. Cá tính 
này còn mang tính cách mạng ở chỗ không còn chỉ là dành 
riêng cho một số sĩ phu ở thành thị, quanh quấn trong mối 
quan hệ bó hẹp với triều đình. Cá tính này biến văn chương 
thành một thứ tiếng nói vang lên như tiếng loa hướng về 
quảng đại quần chúng, sử dụng chính những ngôn ngữ đời 
thường của đa số nhân dân, giao tiếp một cách hồn nhiên, 
không cầu kỳ, khách sáo, không rào trước đón sau, không 
dè dặt, giữ kẽ để rồi đánh mất đi sự chân thật. Những ai 
ngộ nhận rằng cá tính này là ngô nghê, thô kệch, đó là chưa 
thấy được tính nhân dân trong thứ văn chương xuất phát từ 
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cá tính ấy, vì rõ ràng là trong giao tiếp hằng ngày đại đa số 
nhân dân vẫn sử dụng những ngôn ngữ như thế. 


Hai thí dụ trên cho thấy hai nhận thức sai lầm tổn tại 
trong sự đánh giá văn học và trong ngôn ngữ. Còn một nhận 
thức sai lầm thứ ba có tầm mức lớn lao và phức tạp hơn 
nhiều. Đó là có những người không để ý hoặc không biết đến 
những giá trị tác động vô cùng lớn lao của cá tính Nam bộ 
đối với văn chương, ngôn ngữ. Cá tính Nam bộ ở đây được 
hiểu theo nghĩa là một cá tính được hình thành từ thành 
phần nhân chủng phức tạp trong một cộng đồng xã hội, 
được un đúc trên một vùng địa dư kinh tế phong phú, được 
tiếp nhận cả chục nguồn văn hóa khắp Á Âu, được nhào 
nặn bằng vô số điều kiện, hoàn cảnh gay go từ thiên nhiên 
đến môi trường xã hội. Loại cá tính đa diện về văn hóa ấy 
là thành quả của cuộc Nam tiến lâu dài với môi trường rèn 
luyện là vùng đất mới Sài Gòn. Nó tạo ra cho con người 
Nam bộ một tâm tính và tiềm thức vừa sâu vừa rộng, trong 
khi phần biểu lộ qua lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành vi lại có 
vẻ như không sôi động mấy mà kỳ thực lại vô cùng súc tích, 


nhiệt tình và mang đầy tính chất thực tiễn. 


Cuộc Nam tiến của những con người tiên phong mở đất 
đâu chỉ là hình thành nên vùng đất mới Sài Gòn — Nam bộ, 
đâu chỉ đơn giản là mở rộng diện tích đất nước, tạo thêm 
tiềm năng kinh tế. Thành quả quan trọng khác cần nhắc 


đến của cuộc Nam tiến còn là việc đào tạo một cá tính Nam 
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bộ, một cá tính sâu sắc mà không sâu độc, cởi mở mà thâm 
trầm, không ồn ào mà sâu lắng, tỉ mỉ mà không nhỏ mọn, 
hiền hòa mà bộc trực, ít nói mà làm nhiều... Cá tính ấy hay 
giận lẩy bỏ cuộc nhưng lại có thừa nhiệt tình, sự tha thứ, 
hy sinh. Những con người mang cá tính ấy dễ chơi mà ít 
nguy hiểm, có vẻ như nhút nhát lúc thường ngày mà rất can 
trường lúc gian nguy, lù khù mà tế nhị, không hiểm ác, bộc 
trực mà dễ lý phục, lè phè mà đứng đắn, giao du càng lâu 
thì tình nghĩa càng thâm sâu. Cá tính ấy chuộng sự thực 
hành cụ thể hơn lý thuyết, tuy nóng nảy mà không giận dai, 
hào phóng mà không lười nhác, kỹ lưỡng mà không khuôn 


sáo... 


Cá tính Nam bộ thực sự rất phức tạp như thế. Và còn 
nhiều khía cạnh khác nữa. Song đại để là vậy. Điều kỳ lạ 
là người Việt ở miền Trung, miền Bắc khi vào cư trú ở Sài 
Gòn, ở Nam bộ thì lâu dần cũng đều thâm nhập cá tính này, 
từ ngôn ngữ cho đến cung cách ứng xử. Mới vào thì nói “đi 
vô, đi vàơ”, mà ở lâu đến năm, mười năm là sẽ nói “đi dào, 
đi đổ; mới vào thì đến bữa ăn còn đợi mời mỏi miệng, mà 
ở lâu thì tự nhiên đến mức chỉ còn mời mọc những khi nào 
phép lịch sự bắt buộc mà thôi! 


Toàn bộ tiếng nói, chữ viết và nền văn học Nam bộ suốt 
mấy trăm năm luôn chất chứa cái cá tính độc đáo như vậy. 
Nó là một cái gì đã cô đọng lại thành khối vô hình lớn lao 
trong tâm thức người Nam bộ. Nó luôn biến hóa để tự hoàn 
thiện, nhưng không bị pha lỗng bởi bất cứ một áp lực văn 
hóa ngoại lai nào. Trái lại, nó có khả năng gây ảnh hưởng 
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mạnh mẽ đối với ngay cả những con người có bản tính kiên 
định nhất. Nó ngấm ngầm tiềm ẩn trong từng đường gân 
mạch máu của người Nam bộ, để rồi biểu lộ ra qua vẻ mặt, 
cử chỉ, ngôn ngữ và văn chương của họ, làm cho bất cứ ai 
tiếp xúc, giao tiếp với người Nam bộ, đọc văn chương của 
người Nam bộ đều nhận ra được nó: một thứ cá tính không 
sao lẫn lộn được! 


Với một quá trình phát triển dài lâu từ trong quá khứ 
mịt mù không mấy rõ nét, chuyên khảo về lịch sử chữ Quốc 
ngữ này xin tạm cắm một mốc thời gian từ 1623 đến 1913 
để trình bày cùng quý độc giả những gì mà chúng tôi hiện 
đã tìm hiểu được. 


HOÀNG XUÂN VIỆT 
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PHẦN 1 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 


NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐẾN NAM BỘ 


(2° đây hơn 350 năm, vùng thị tứ mang tên 
Đài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn chưa có. Nơi 
đây còn là Prey Kôr hay Sài Côn, nghĩa là “rừng cây gòn” 
của Chân Lạp. Vào thời điểm này, một đoàn di dân đông đảo 
đã từ miền Bắc, miền Trung cùng hướng vào miền Nam, 
xâm nhập vùng đất mới Sài Gòn để tạo thành Nam bộ. Một 
câu hỏi đặt ra cho các nhà nghiên cứu là: Đoàn người ấy có 
nguồn gốc như thế nào? Ỏ đây, chúng tôi xin nêu lên mấy 
nét cốt yếu cần được nghiên cứu thêm về thành phần phức 
tạp trong cộng đồng xã hội thời ấy, về sự cấu thành tiềm 
thức, tâm tính và sự hình thành tiếng nói của người Sài 
Gòn, người Nam bộ, có thể xem là những yếu tố có liên quan 
trực tiếp trong việc trả lời câu hỏi nêu trên. 


Trước hết, địa bàn Sài Gòn xưa chắc chắn là đã có ít 
nhiều người Chân Lạp cư trú. Liệu có phải những người 
Chân Lạp này mang trong mình dòng máu Phù Nam, là 
giống dân Malayo-polynêxiên gốc hải đảo đã từng tràn lên 
đất Kampuchia cũ rồi sau bị dân này thôn tính hay không? 
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Và ngoài những thổ dân chính thức ấy, liệu còn có những 
thổ dân thiểu số nào thuộc các sắc tộc mà ngày nay ta còn 
gặp ở Nam bộ hay không? 


Về đoàn người di cư vào Nam từ miền Trung và miền 
Bắc, tưởng cũng nên nêu ra đây một số chỉ tiết đáng lưu 
ý. Tài liệu cũ cho biết là vào năm 1620, Chúa Sãi Nguyễn 
Phúc Nguyên (1613-1635) đã gã người con gái thứ hai là 
công chúa Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp Chei Chetta II 
(1618-1626). Nhờ mối lương duyên này mà vua Chân Lạp 
cho phép một số người Việt đầu tiên đặt chân đến vùng Mô 
Xoài gần Bà rịa vào năm 1623 để lập dinh điển sinh sống. 
Cũng vào năm này, một phái đoàn của Chúa Nguyễn được 
cử sang Oudong, thủ đô Chân Lạp, để ngoại giao về việc 
Chân Lạp nhượng lại căn cứ thu thuế ở Sài Côn. Người Việt 
lại kéo vào đây khai thác, trồng tỉa, săn bắn, chăn nuôi, 
mua bán. Lúc bấy giờ, giang sơn chúa Nguyễn trải dài từ 
sông Gianh trở vào Phú Yên, gọi là Đàng Trong, nên đại đa 
số những người tìm vào Mô Xoài (Bà Rịa), Sài Côn có phần 
chắc chắn là dân các xứ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng 
Trị, Quảng Bình. 


Những người vào Nam cũng bao gồm nhiều thành phần 
khác nhau. Một số trong đó là những người lính đi chỉnh 
phạt, vì các Chúa Nguyễn muốn đương đầu với các Chúa 
Trịnh ở Đàng Ngoài thì phải tạo sự cân bằng lực lượng bằng 
cách đẩy mạnh việc Nam tiến. Trong số binh sĩ Nam tiến 
này cũng có cả một số tù binh gốc người miền Bắc. Chứng 
cứ rõ rệt còn được ghi nhận là vào tháng 5 năm Mậu Tý 


Phần 1: Một số vấn đề chung 19 








(1648), Chúa Nguyễn Phúc Lan sai con là Nguyễn Phúc 
Tần và Chưởng cơ Nguyễn Hữu Tiến mang quân đánh nhau 
với quân của chúa Trịnh Tráng, bắt được quận công Lý Mỹ 
và 3.000 tù binh. Chúa Nguyễn không thể không nghĩ đến 
việc sử dụng sức lao động của những tù binh này trong đoàn 
quân Nam tiến. 

Ngoài ra, hiện trạng xã hội thời bấy giờ có khá nhiều 
những người dân đất Bắc vì chạy tránh loạn lạc, đói kém, 
lụt lội nên đã di cư từng đợt vào Nam. Ngoài ra còn có 
những người ở cả miền Bắc và miền Trung lập chí vào Nam 
vì muốn phiêu lưu mạo hiểm tìm một cuộc sống mới tốt đẹp 
hơn. Lại cũng có không ít những kẻ đầu trộm đuôi cướp, 


trốn tù trốn tội, xem việc vào Nam như một lối thoát. 


Năm 1642, người Hà Lan (Holland) lập công ty Đông Ấn 
ở Batavia, tạo hệ thống thương điếm trên sông Mékong, 
giao dịch với Sài Gòn. Sự hiện diện của người Hà Lan kéo 
theo sau đó là người Bồ Đào Nha (Portugal), người Nhật, 
người Trung Hoa. Sự giao dịch thương mãi phồn thịnh càng 
thu hút người Việt đổ về Sài Gòn cùng lúc càng đông hơn. 
Sài Gòn lại có được Biên Hòa làm hậu cần, vì năm 1658, vào 
đời vua Réam Thĩp Dei Chan (1642-1659), công chúa Ngọc 
Vạn vận động với vua Chân Lạp cho phép người Việt đến 
định cư ở Đông Phố (gọi đúng là Gian Phổ). 

Trong số người Trung Hoa đến Nam bộ, ngoài những 
người từ miền Bắc vào, hoặc từ công ty Đông Ấn sang, còn 
phải kể đến hơn 3.000 người đi trên 50 chiến thuyền của 
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Chủ tướng Dương Ngạn Địch (Tổng binh trấn thủ Long 
Môn, thuộc Quảng Tây) và Phó tướng Hoàng Tiến, Chủ 
tướng Trần Thượng Xuyên, (Tổng binh châu Lôi, châu Cao 
và châu Liêm, thuộc Quảng Đông) và Phó tướng Trần An 
Bình, là những người trung thành với nhà Minh, trốn chạy 
sự cai trị của nhà Thanh nên bỏ Đài Loan sang nước ta, 
đậu thuyền dọc cửa Bo (Thuận An) đến cửa Đà Nẵng. Chúa 
Nguyễn Phúc Tần sai Tướng Văn Chiêu can thiệp với Chân 
Lạp cho đoàn người của Trần Thượng Xuyên định cư ở vùng 
Đồng Nai, và nhóm Dương Ngạn Địch về vùng Mỹ Tho. 


Trần Thượng Xuyên quy tụ được rất đông người Hoa lẫn 
người Việt, lập thành khu thương mãi Cù lao Phố rất phồn 
thịnh. Nhóm người đi theo Dương Ngạn Địch cũng biến Mỹ 
Tho thành một khu kinh doanh tấp nập. 

Vào thời điểm ấy, một số thuyền buôn Tây phương, Trung 
Hoa, Nhật, Java, Malaysia đã đến buôn bán tấp nập tại hai 
vùng Đồng Nai và Mỹ Tho. Nhưng rồi vào năm 1688 (Mậu 
Thìn), Phó tướng Hoàng Tiến nổi loạn, giết chết Dương 
Ngạn Địch ở Mỹ Tho, làm cho nhiều người Hoa hoảng sợ 
kéo lên các vùng phụ cận Sài Gòn sinh sống. Tháng 4 năm 
1777, Tây Sơn đánh Gia Định, nhóm Trần Thượng Xuyên 
nhiều người ty nạn bỏ về vùng Chợ Lớn ngày nay (xưa gọi 
là Đề Ngạn). Cho đến năm 1698, dinh Trấn Biên (Biên Hòa) 
và dinh Phiên Trấn (Sài Gòn) được chính thức thành lập 
nhân chuyến đi kinh lý miền Nam của Thống suất Nguyễn 
Hữu Cảnh, cho thấy là cuộc di dân của người Việt dưới các 
dạng thức khác nhau xâm nhập Sài Gòn đã đạt đến một con 
số không nhỏ. 
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Vấn đề đặt ra cho chúng ta ở đây là, với thành phần 
nhân chủng phức tạp như đã kể trên, từ thổ dân thiểu số, 
Phù Nam, Chân Lạp, từ những người gốc miền Trung lai 
Chàm, gốc miền Bắc lai Tàu, cộng với nhiều giống dân đến 
buôn bán từ phương Tây, từ Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Java, 
Malaysia, Ấn Độ... cùng chung sống trong một cộng đồng 
xã hội, liệu những người dân Sài Gòn qua nhiều thế hệ có 
thể đã có sự pha trộn ít nhiều về mặt văn hóa? Và nếu có sự 
phức tạp về văn hóa thì tiềm thức, tâm tính, tất nhiên cũng 
có sự thay đối đặc biệt. Nội tâm đặc biệt thì phong thái, 
cung cách ứng xử, và nhất là ngôn ngữ cũng đặc biệt. 


TÍNH THỐNG NHẤT 

Tuy người Sài Gòn đến từ nhiều nơi và có rất nhiều điều 
kiện tạo ra cho họ một tâm hồn độc đáo, nhưng ngay từ buổi 
đầu vào Nam, họ đã chứng tỏ một tính thống nhất cao độ về 
nhiều phương điện với những người còn ở lại quê nhà. 


Qua một số dữ liệu chính thức, chúng ta có thể chứng 
minh được tính thống nhất này, và do đó mới có thể nhận 
ra được là qua hàng mấy trăm năm sau đó, tuy người Sài 
Gòn đã có những chuyển biến khác biệt về tâm tính và tiếng 
nói nhưng vẫn duy trì được sự thống nhất về nhiều mặt với 
nguồn cội ban đầu. 


I. Thống nhất về tên nước và ngôn ngữ 


Chính quyền thực dân Pháp đã có ý đồ rõ rệt trong việc 
tạo ra sự phân chia hai miền Nam Bắc. Một số người cũng 
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thừa nhận có sự phân chia Nam Bắc dựa vào các giai đoạn 
chia cắt của thời Nam Bắc triều (1527 - 1592) và giai đoạn 
Trịnh - Nguyễn phân tranh (1628 - 1777), cho đến gial 
đoạn giao thời giữa nhà Tây Sơn với Nguyễn Ánh. Các sự 
kiện lịch sử trên đều có thực, nhưng cho dù vậy thì toàn cõi 
đất nước vẫn mang chung một quốc hiệu là An Nam. Có thể 
chứng minh sự thật này bằng những chứng cớ ngôn ngữ 
học, qua việc xác minh cách sử dụng từ ngữ của nhiều người 
ngoại quốc và người Việt khi sáng chế, sử dụng chữ và làm 
văn Quốc ngữ. Những cách sử dụng từ ngữ này có thể gián 
tiếp cho biết là thứ chữ ấy lưu hành trong chỉ một nước duy 
nhất là nước An Nam mà thôi. 


1. Năm người ngoại quốc 

Năm người này, kẻ đến Việt Nam sớm nhất là 1615, trễ 
nhất là 1628, cũng có người chưa từng đến Việt Nam, và tất 
cả đều trước tác sau năm 1620, tức là khoảng 100 năm sau 
những biến cố chia cắt đầu thế kỷ 16. 


‹« Jỗo Roiz: Người Bồ Đào Nha này chưa hề đến Việt Nam, 
chỉ dựa vào các báo cáo truyền giáo từ Việt Nam gửi 
qua Macao và dựa vào dư luận nước ngoài nghĩ về 
Việt Nam để viết bài tường trình dài 30 trang (khổ 
14x22em) tại Macao vào năm 1621, gửi về cấp trên là 
M. Vitelleschi. Trong đó, ông có xen khoảng vài chục 
tiếng Việt phiên âm còn thô sơ, phổ biến ở Đàng Trong. 
Khi đối chiếu với các tiếng phiên âm sau này lưu hành 
ở Đàng Ngoài thì thấy đều giống nhau. Thí dụ, các 
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tiếng được dùng ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài vào 
khoảng thập niên 1620 là un sai: ông Sã1, on Trũ: ông 
Trùm, Tonguin: Đông Kinh... Trong bài tường trình, 
Roiz dùng từ Governador tức Thủ hiến để chỉ người 
cai trị Đàng Trong, còn vua ở Đàng Ngoài tại Thăng 
Long. Các từ khác ông dùng như rehelli ão là phản 
loạn, guerra domestica là nội loạn, để chỉ hiện tượng 
quyền hành phân tán trong nước An Nam mà nhiều 
người nước ngoài lúc ấy vẫn xem là một nước thống 
nhất. 


« E Buzomi: Người Ý này đến Việt Nam năm 1615. Ngày 
13 tháng 7 năm 1626, ông viết một báo cáo dài 4 trang 
(khổ 21x30em) tại Đàng Trong gửi về cho bề trên là ẤM. 
Vitelleschi. Nội dung báo cáo cho thấy cách dùng ngôn 
ngữ và phong tục giống hệt nhau ở cả Đàng Trong và 
Đàng Ngoài dù đã bị phân chia do nội loạn. 

©Ồ Œ Borri Cũng là người Ý, đến Việt Nam năm 1618, 
sống ở Đàng Trong đến năm 1622 sang Macao và Goa. 
Năm 1631, ông xuất bản tại Roma cuốn Du ký về Tân 
Giáo đoàn. Năm 1977, chúng tôi đã dịch cuốn này ra 
tiếng Việt cho Viện khoa học xã hội, theo yêu cầu của 
ông Hồ Lê. Trong Du ký, có đoạn Borri khẳng định 
tính thống nhất của nước An Nam như sau: “Đàng 
Trong là một phần lãnh thổ của vương quốc lớn Đàng 
Ngoài.” 

« Gaspar de Amaral: Người Bồ Đào Nha này đến Đàng 
Ngoài năm 1629. Ngày 31 tháng 12 năm 1632 ông 
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viết một bản báo cáo dài 97 trang (khổ 13x21em) bằng 
tiếng Bồ Đào Nha, gửi về cho Palmerro, bề trên của 
ông ỏ Roma. Báo cáo mang tên: Annua do Reino de 
Annam de anno 1632 (Tường trình về vương quốc An 
Nam năm 1632). Như vậy mặc nhiên, Amaral cho ta 
biết chỉ có một vương quốc tên là An Nam. 

° Alex, de Rhodes: Người Pháp này đến Đàng Trong năm 
1624, ra Đàng Ngoài năm 1627, rồi thường xuyên ra 
vào hai miền, cho đến năm 1649 trở về châu Âu. Năm 
1636, ông soạn cuốn hồi ký trứ danh bằng tiếng La 
Tĩnh, nhan đề: De Statu Temporali Regni Tunguin 
(Tình trạng trần thế của Vương quốc Đông Rinh). 
Trong chương đầu, ông viết: “Sau khi tách khỏi Đế 
quốc Trung Hoa to lồn, tỉnh Đông Kinh mang một tên 
danh giá là An Nam.. tên An Nam này là một tên 
chung cho cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài” 


2. Ba người Việt 

Nếu đọc một bản văn Nôm, người ta thích thú ở chỗ qua 
nét chữ tìm được căn gốc của từ ngữ để am tường ngữ nghĩa 
của nó thế nào, thì đọc một bài văn quốc ngữ, người ta lại 
thích thú ở chỗ nó phiên âm trung thực giọng nói, lời nói, 
tiết điệu nói, ý nghĩa, mạch lạc trong lời nói, của người nói. 
Dựa vào khả năng này của quốc ngữ mà ta dùng ba bản 
văn quốc ngữ sau đây để minh chứng tính thống nhất của 
nó được thiết lập trên tính thống nhất của Việt Nam từ thế 
kỷ thứ 17 sang thế kỷ thứ 18. Văn quốc ngữ của ba tác giả 
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trưng dẫn dưới đây phản ánh cực kỳ trung thực thứ tiếng 
nói Annam, rặt Annam, thứ tiếng nói được nói từ Đàng 
Trong của nhà Nguyễn đến Đàng Ngoài của Nhà Trịnh, 
sang tận Đàng Trên của nhà Mạc. Nét độc đáo của tiếng 
nói thống nhất này lại không dựa trên một thiểu số nho sĩ, 
thành thị, phong lưu, giàu có, cầm quyền, mà dựa trên đại 
đa số nhân dân thất học, nhà quê, lao động, cùng đinh. 


« Chữ và văn của Văn Tín: Ngày 12-9-1659. Văn Tín 
gửi sang Roma cho Mlariniï một bức thư dài hai trang 
(khổ 16 x 9 em), được đoán là viết ở Đàng Ngoài. Trong 
thư có đoạn như sau: “Ơn thầy, xưa dạy dỗ tôi nhiều 
đàng.. cho nên chẳng may bây giờ vắng Thầy, tôi càng 
buồn hơn nữa, mà ước ao cho được thấy mặt Thầy như 
con trông mẹ về cho được bú vậy.” (Văn Tín, Arsi, Js, 
81, F, 947) 


°e Chữ và văn của Ben Tô Thiện: Ngày 25-10-1659, 
tức sau đó hơn một tháng, ông Thiện từ Đàng Ngoài 
viết cho Marini tại Roma hai văn kiện. Văn kiện thứ 
nhất là một bức thư 2 trang khổ 21 x 31 (Arsi, Js 81, 
E, 246). Văn kiện thứ hai không có nhan đề, tạm gọi 
là “Những chuyện bên này”, dài 12 trang (khổ 20 x 29 
cm) (Arsl, ¿Js, 81, F, 254-259). Trong thư ông Thiện có 
đoạn viết như sau: “Các bổn đạo nhà quê rày xa Thầy, 
kẻ thì giữ, kẻ thì bỏ, vì chẳng có Thầy Cả đến giải tội 
cho..” (Tài liệu đã dẫn, 247)... “...Thầy đến cùng đức 
thánh Papa cũng vì bởi chúng tôi, cho nên Thầy phải 
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liểu mình chịu khó nhọc lắm. Nào chúng tôi biết lấy 
nghĩa gì mà trả ơn ấy cho được.” (Tài liệu đã dẫn, 246). 


‹e Chữ và văn của Philipphê Bỉnh. Hai ông Tín và 
Thiện viết vào thế kỷ thứ 17, còn ông Bỉnh viết ở thế 
kỷ thứ 18. Ông sinh năm 1759, sang Lisbon cư trú 
hơn 30 năm. Ông soạn hơn 30 pho sách, trong đó có 
cuốn sử trứ danh nhan đề “Truyện nước Annam Đàng 
Ngoài chí Đàng Trong”, 2 tập, dày hơn 1500 trang. 
Trong sách này có đoạn ông Bỉnh viết như sau: “Ð. Œ. 
G (Đức Chúa Giêsu) ra đời được 800 năm thì vua Định 
Tiên Hoàng mới trị nước ta mà cải tên là Annam cùng 
chia làm 11 xứ, đến sau vua nước ta mới mở lấy đất 
Champa từ sông Gianh mà vào, cùng đặt ra làm 2 xứ, 
mà gọi là Quảng, vì mói mở được thì càng thêm rộng 
hơn nữa, ấy là nước Annam 13 xứ, cho nên có kẻ nói 
rằng mình đã đi Thập Tam Đạo.” (Borg, Tbnch, 1 và 9). 

Đọc ba đoạn trích dẫn trên, ta thấy cách dùng từ và văn 

của ba tác giả đều nói lên tính thống nhất của chữ quốc 
ngữ từ năm 1659 đến 1822 và về sau. Tính thống nhất về 
ngôn ngữ nói lên tính thống nhất của đất nước Việt Nam, 
điều này cũng được xác nhận qua nhan đề quyển sử của ông 
Binh là “Truyện nưóc Annam Đàng Ngoài chí Đàng Trong”. 


II. Thống nhất về các yếu tố khác 

Ngoài các yếu tố thống nhất về tên nước và ngôn ngữ như 
vừa được chứng minh qua các tài liệu của người ngoại quốc 
cũng như người Việt, chúng ta còn có thể thấy được tính 


Phần 1: Một số vấn đề chung 27 








thống nhất của đất nước Việt Nam vào thời điểm người Sài 
Gòn trảy về phương Nam qua nhiều yếu tố khác như thống 
nhất về sách vở, về phong tục, về nghi lễ, về thần phục 
hoàng đế, về truyền thống anh hùng chống ngoại xâm, về 
huyền thoại dân gian... 


a. Thống nhất về sách vở: Trong hồi ký dẫn trên, Đờ-rốt 
nói rằng nước ta thời ấy sử dụng trên toàn quốc những 
sách vở giống hệt nhau (lisdem libris). 


b. Thống nhất về phong tục: Đò-rốt cũng nói là dân ta 
có phong tục giống hệt nhau (Iisdem mores). Buzomi 
dùng tính từ medisima có nghĩa là “giống hệt” để chỉ 
tiếng nói (lingon) lẫn phong tục (costumì) của dân ta. 


c. Thống nhất về nghi lễ: Từ năm 1659, Ben Tô Thiện đã 
ghi chép các nghi lễ mà mãi sau này Ngô Thời 8ï, Lê 
Quí Đôn, Phan Huy Chú mới ghi chép. Đại khái là các 
lễ Tết Nguyên Đán, lễ Thánh Thọ, lễ Tế Kỳ Đạo, lễ Tết 
Đoan Ngọ, Tết Trung Nguyên, Tết Trung Thu, lễ Tảo 
Mộ.v.v... (Trong sử Việt của Ben Tô Thiện, xem trang 
162). Đờ Rốt! nhấn mạnh yếu tố này là “lisdem ritus” 
(nghi lễ giống hệt). 

d. Thống nhất thần phục hoàng đế. Gaspar Amaral 


ề 


trong báo cáo đã dẫn trên nói: “...cả ba miền thống 
nhất thần phục hoàng đế tối cao...” (Por Rey Supreno). 
Một chứng cứ khác là ngay trong thời Nam Bắc phân 


tranh cũng không vị chúa nào tự tôn là hoàng đế cả. 


TTức Alexandre de Rhodes. 
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đ. Thống nhất truyền thống anh hùng chống ngoại xâm: 
Dưới ngòi bút sử của Ben Tô Thiện, nguồn gốc dân ta 
là Hùng vương anh hùng. Ông say sưa ca tụng truyền 
thống anh hùng dựng nước và truyền thống bất khuất 
giữ nước. 

e. Thống nhất về huyền thoại: Ông Thiện liệt kê cho ta 
hàng loạt huyền thoại lưu truyền đời này sang đời kia 
trong khắp dân gian toàn quốc. Đó là những huyền 
thoại Âu Cơ đẻ bọc 100 trứng, Sơn Tinh Thủy Tĩnh, 
Thánh Gióng, Nó Thần... Nếu trong bài tựa sách lĩnh 
Nam trích quái, Vũ Quỳnh nói rằng các huyền thoại 
ấy “...từ trẻ đầu xanh đến cụ già tóc bạc đều truyền 
tụng... ”, thì đến nửa thế kỷ 17, sử gia Ben Tô Thiện 
đã chép thành văn bản gửi sang ngoại quốc, mà còn 
chép bằng giọng văn đam mê, hứng thú nữa. 


Tóm lại, tình trạng đất nước ta vào thời đoàn người ly 
hương Nam tiến là tình trạng đang thống nhất từ quốc hiệu, 
ngôn ngữ, sách vở cho đến các lễ nghĩ, phong tục, truyền 
thống, huyền thoại.v.v... 


Qua sự chứng minh tính thống nhất của đất nước về 
nhiều khía cạnh như vừa trình bày trên, ta có thể hình 
dung được hình ảnh những đoàn người có cùng một cội 
nguồn ra đi lìa xa quê cha đất tổ, mang theo rất nhiều điểm 
tương đồng với những người ở lại. Chính thời điểm ra đi và 
điểm đến đầu tiên của những đoàn người này là một bước 
ngoặt vô cùng hệ trọng với ý nghĩa sâu sắc được nói lên qua 
câu hát dân gian: 
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Gấm vóc non sông một dãy liền, 
Từ Nam Quan suốt đến Hà Tiên. 


Điểm đến đầu tiên của Nam tiến là Hà Tiên, nên người 
xưa hay nói “từ Nam quan đến Hà Tiên”. Còn nói “đến Cà 
Maư' là về sau này. Vả lại, ban đầu trung tâm văn hiến của 
Nam bộ vốn là Hà Tiên, rồi sau mới là Sài Gòn. Do đó mà có 
danh từ Văn Hiến Quốc để chỉ Hà Tiên. 


CÁC YẾU TỐ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

Khi đề cập đến tiếng nói và chữ viết của người Nam bộ, 
ngoài việc nêu rõ tính thống nhất giữa những người Nam 
tiến và những người ở lại quê nhà, chúng ta còn cần phải 
xét qua về thời điểm Nam tiến và xác định địa điểm ban đầu 
của Sài Gòn cùng với các vùng vệ tỉnh bao quanh của nó để 
ý thức được tiến trình hình thành phức tạp của ngôn ngữ ở 
vùng đất mới này. Khi nói đến các vùng vệ tỉnh, chúng tôi 
muốn nhấn mạnh không chỉ một số vùng phụ cận, mà cả 
đến một số địa điểm tuy nằm xa Sài Gòn nhưng từ thế kỷ 
17 đã có mối liên hệ trực tiếp với Sài Gòn về nhiều phương 
diện, nhất là về chính trị, quân sự, thương mãi và văn hóa. 
Chẳng hạn, Lái Thiêu tuy ở cách Sài Gòn đến khoảng hai 
chục cây số nhưng lại có ảnh hưởng quan trọng đến văn 
hóa, tiếng nói và chữ viết của Sài Gòn, vì tác giả của hai 
bộ từ điển làm chuẩn mực cho chữ Quốc ngữ toàn quốc thời 
ấy là Taberd đã ỏ tại Lái Thiêu, và cũng tại nơi này có một 
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chủng viện sinh hoạt đến năm 1834 mới giải tán. Trong 
chủng viện này có người Việt Nam đầu tiên là Phan Văn 
Minh, người Đàng Trong, đã hợp sức với Taberd để soạn 
cuốn từ điển nói trên. 

Một nơi khác cần phải nhắc đến là Hà Tiên, tuy cách 
xa Bài Gòn đến mấy trăm cây số về hướng tây mà vẫn có 
những ảnh hưởng tương quan rất mật thiết với vùng đất 
này. Những ảnh hưởng quan trọng của Hà Tiên đối với văn 
hóa và ngôn ngữ của Sài Gòn như thế nào sẽ được chúng tôi 
đề cập đến trong một phần sau. 


Do những ảnh hưởng tương quan như vậy, nên khi nói về 
Sài Gòn không thể không đề cập đến một số địa điểm mà về 
mặt địa dư có vẻ như không liên quan đến Sài Gòn nhưng 
về mặt văn hóa, ngôn ngữ lại có rất nhiều ảnh hưởng quan 
trọng rõ rệt. Điều này cũng tương tự như khi xét về nguồn 
gốc của Hà Nội ngàn năm văn vật mà không đề cập đến Hòa 
Bình với nền văn hóa Đông Sơn thì xem như đã không kể 
đến ảnh hưởng qua lại về văn hóa của hai địa điểm ấy. 


L Thời điểm Nam tiến 


1. Thời điểm Nam tiến nổi bật nhất được nhiều người 
biết đến là tháng 10 năm Mậu Ngọ (1558), vào đời vua Lê 
Anh Tông, Đoan Quận công Nguyễn Hoàng và cả gia đình, 
thân quyến, cùng với nhiều người trong dòng họ đã rầm rộ 
theo cửa Việt tiến vào đóng ở xã Ái Lữ, huyện Vũ Xương, 
thuộc Thuận Hóa. Cuộc Nam tiến này được Nguyễn Hoàng 
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chủ trương thực hiện để tránh sự hãm hại của họ Trịnh, và 
theo tương truyền còn là do sự thúc giục bởi lời sấm ký của 
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Hoành Sơn nhất đái, 
vạn đại dung thân.” QÄvh —*??, 54. Ÿ ¿ - Đèo Ngang 
một dãy gửi thân muôn đời!) 

Cũng có người cho rằng có một thời điểm Nam tiến sớm 
hơn nhiều. Đó là vào năm 1069, đời Lý, khi dân ta vượt 
đèo Ngang vào định cư trên ba vùng đất vua Chàm cống 
hiến là Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh. Hoặc một thời điểm 
Nam tiến khác là vào năm 1306, khi vua Trần Nhân Tông 
gả công chúa Huyền Trân cho vua Chế Mân và dân Việt có 
thêm cơ hội vượt sông Hàn khai thác ha1 châu Ô, Lý đến tận 
đèo Hải Vân. 

Nhưng nếu giả thiết người Việt khởi nguyên từ sông 
Dương Tử của Trung Hoa là đúng, thì khoảng trên 30 thế 
kỷ trước Công nguyên cũng là thời điểm định mệnh Nam 
tiến, vì có một đoàn người Việt nào đó, tổ tiên của chúng ta, 
vì tránh họa nước Sở đã đặt chân lên đất Bắc và chiếm cứ 
lưu vực sông Hồng. 


Tuy nhiên, cuộc Nam tiến mà chúng ta đang xét đến là 
gắn với sự hình thành của vùng đất Sài Gòn, Nam bộ, nên 
có thể dựa theo những sử liệu hiện có để lấy năm 1623 làm 
thời điểm xác định việc tạo lập Sài Gòn, địa điểm cực kỳ 
quan trọng về mọi mặt của vùng Nam bộ. 

Nhờ có cuộc tình duyên giữa công chúa Ngọc Vạn, con gái 
thứ hai của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, với vua Chân Lạp 
Chei Chetta TT (1618-1626) vào năm 1620. Nhờ đó mà đến 
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năm 1623, một đoàn người Việt được phép đến Prei Nokor 
và Kas Krobey định cư lập nghiệp. Dĩ nhiên cũng không chỉ 
đơn giản qua chuyện hôn nhân mà nước ta có thể dễ dàng 
mở thêm bờ cõi. Còn phải kể đến tác động của công tác ngoại 
giao nữa. Theo một tài liệu còn lưu trữ tại Văn khố quốc gia 
Kampuchira (Annales manuscrrtes du Camboge, collectHon 
de la Biblothèque royale —- Fonds Camboglen - lèøne de 
Préas Chey Chesde, trang 369) thì vào năm 1628 (tài liệu 
cũng ghi theo Phật lịch là 2167) sứ giả vua Annam xin vua 
Cam-bốt (tức Kampuchia) “cho mượn” hai xứ Prei Nokor và 
Ras Rrobey để làm sở quan thuế. Thế là năm 1623 Chúa 
Nguyễn ra lệnh lập sở Quan thuế tại Prei Nokor tức xứ Sài 
Côn hay Sài Gòn ngày nay. 

Vì thế, đối với người Việt nói chung, người Sài Gòn nói 
riêng, năm 1623 quả là một cột mốc quan trọng mở đầu cho 
sự hình thành của Nam bộ. Nguyên nhân dẫn đến sự kiện 
mở đầu quan trọng này, ngoài cuộc hôn nhân của công chúa 
Ngọc Vạn với vua Chân Lạp Chei Chetta II, còn phải kể đến 
ý đồ của vua Chân Lạp muốn nhờ quân đội Việt Nam làm 
hậu thuẫn để ngăn chặn sự dòm ngó của nước Xiêm La. 


Nhưng cũng chính nhờ công chúa Ngọc Vạn vận động, 
khéo léo mà người Sài Gòn được lập các khu dinh điền vệ 
tỉnh của Sài Gòn ở Biên Hòa và Mô Xoài gần Bà Rịa. Năm 
1658, dân Chân Lạp dấy loạn vì cho rằng vua Nặc Ông 
Chân (1642 - 1659) theo tà giáo, và nhờ cậy bà Ngọc Vạn 
xin với chúa Nguyễn Phúc Tần (chúa Hiền) can thiệp để lập 


Phần 1: Một số vấn đề chung 33 








lại an ninh cho Chân Lạp.! Chúa Nguyễn cho quân sang 
can thiệp, bắt được Nặc Ông Chân rồi sau đó trả tự do. Ông 
vua này mới thuận nhường cho ta xứ Biên Hòa để dân ta 
khai thác. Còn Mô Xoài trở thành địa bàn làm ăn của dân 
ta từ năm 1626 là nhờ hoàng hậu Ngọc Vạn dựa vào ảnh 
hưởng đối với chồng là vua Chey Chetta II để xin cho một 
số người Việt được đến đó lập nghiệp. Theo Trịnh Hoài Đức 
(1765-1825) trong “Gia Định Thành Thông Chỉ thì vào 
năm 1658, tình hình Chân Lạp rối ren, Chúa Nguyễn Phúc 
Tần cho 2.000 quân? sang đẹp loạn và cho khai thác đại qui 
mô vùng Bà Rịa. Một chỉ tiết rất quan trọng và mang tính 
lịch sử chính thức song lại ít ai lưu ý đến là sự hình thành 
Nam bộ, tạo lập vùng đất Sài Gòn lại do công lớn của một 
người con gái sắc nước hương trời, tức công chúa Ngọc Vạn, 
ái nữ của SãiI Vương. 


` ° ” ^ ® ` - 
II. Tìm hiều Sài Gòn năm xưa 


Ở đây chúng ta không nhằm mục đích đào sâu nguyên 
ngữ các tên gọi xưa kia của các vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia 
Định ngày nay. Chúng ta chỉ cần biết một số địa điểm chính 
yếu mà người Sài Gòn xa xưa đã dừng chân, tập trung sinh 
sống và dĩ nhiên là sử dụng, phát huy tiếng nói của mình 
trong giao tế xã hội, giao dịch làm ăn. 

TVằ nguyên nhân cuộc nội loạn ở Chân Lạp, Việt Nam sử lược của Trần 
Trọng Kim cho là do sự tranh chấp ngôi vua giữa người em và người con 
của vua Chân Lạp sau khi ông này qua đời. Sách này cũng nói rằng Nặc 
Ông chân bị quân ta bắt và mang về giam giữ ở Quảng Bình một thời 
gian trước khi trả tự do cho về nước. 

?Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim nói là có đến 3.000 quân. 
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1. Địa điểm trước hết là Prei Nokor, tức Sài Gòn ngày 
nay. Trong tiếng Chân Lạp, preï có nghĩa là rừng, nokor hay 
kor có nhiều nghĩa như gòn, bò, thành thị. Các nhà nghiên 
cứu đã tranh luận khá nhiều về ý nghĩa của từ này. Nhưng 
điều chúng ta cần lưu ý ở đây là vào thời đó Chân Lạp có 
hai vua. Chánh Vương ở Lo-Vek, phiên âm tiếng Việt là Gò 
Bích; Phó Vương ỏ Prei Nokor có nghĩa là Rừng Gòn, Rừng 
Vương Quốc, hay Lâm Quốc cũng được. Nơi Phó Vương ở thì 
tất nhiên cũng có đông dân cư tụ tập. Người Việt di cư đến 
cũng tất nhiên là phải trà trộn qua lại tiếng nói để giao tế 


về mọi mặt. 


Theo bản đồ xưa của Trần Văn Học khoảng năm 1815 thì 
địa điểm của Prei Nokor thời ấy quen gọi là Sài Côn xứ, ở 
vùng Chợ Lớn bây giờ mà trung tâm là một gò đất có ngôi 
chùa cổ trồng 7 cây bạch mai. 


2. Còn một vùng đất nữa mang tên Chân Lạp mà Chúa 
Nguyễn “mượn” của vua xứ chùa tháp là Kas Krobey. Kas 
là tiền, krobey là trâu. Trong “Gia Định Thành Thông Chf, 
Trịnh Hoài Đức phiên dịch là Ngưu Tân, Ngưu Chữ để chỉ 
rạch Bến Nghé, tức rạch Tân Bình. Còn vì sao gọi là Bến 
Nghé thì cũng chính Trịnh Hoài Đức giải thích là “bến trâu 
uống nước”, do địa danh cũ là Konpong Krobey (bến trâu). 
Hiểu theo nghĩa rộng hơn thì Bến Nghé là bến sông, còn 
Bến Thành là bến của con rạch nối thành Gia Định với sông 
Bến Nghé. Cạnh Bến Thành có một cái chợ, người ta gọi 
là chợ Bến Thành. Con rạch về sau bị lấp đi, nay là đường 
Nguyễn Huệ. Vậy Sài Gòn theo người Việt chính là Bến 
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Nghé ngày xưa, nằm ở Chợ Cũ, gần đường Nguyễn Huệ. 
Còn từ “Sài Gòn” đọc lệch đi theo âm người Hoa lại thành 
“Đề Ngạn”, là Chợ Lớn của người Hoa. 


Phần trên có đề cập đến số người Hoa theo tướng Trần 
Thượng Xuyên đến định cư ở Biên Hòa, tại Cù lao Phố, 
tạo thành một vùng buôn bán thịnh vượng. Khi quân Tây 
Sơn tiến đánh Gia Định vào năm 1777, những người Hoa 
này phải lánh về vùng Chợ Lớn ngày nay. Và cho đến năm 
1778 họ đã tạo lập nơi định cư mới này thành một vùng phố 
xá buôn bán tấp nập. Nhưng rồi đến tháng 3 năm Nhâm 
Dần (1782), quân Tây Sơn lại kéo vào đánh nhau với quân 
Nguyễn Ánh. Một lần nữa, chiến cuộc tàn phá hết những 
gì mà người Hoa đã gầy dựng nơi đây. Sau đó, họ mới gầy 
dựng cơ đô trở lại, lấy đất lấp bờ kinh, lại đắp thêm chỗ ở 
cao lên ở khoảng vị trí có miếu Quan Đế, miếu Tam Hội. Có 
lẽ do đó mà phát xuất tên gọi Thi Ngon, đọc giọng Quảng 
Đông thành Thầy Ngôn, mà đọc giọng Việt thành Để Ngạn. 
Vậy Đề Ngạn dứt khoát là Chợ Lớn cũ ngày nay. Không nên 
nhầm lẫn giữa Thầy Ngôn của người Hoa với Tây Cống là 
tên gọi được dùng để chỉ Sài Gòn, Bến Nghé. Tây Cống là 
do chữ Sài Gòn đọc lệch theo giọng Quảng Đông thành Xây 
Coón, Xi Coón, rồi khi viết ra chữ Hán, đọc theo âm Hán- 
Việt thành Tây Cống. 


Dưới thời Pháp thuộc, do sự sáp nhập Tây Cống (tức Sài 
Gòn) với Đề Ngạn (tức Chợ Lớn), người Hoa mới gọi chung 
là Tây Đề. Trước đó, tên gọi Bến Nghé được dùng để chỉ 
chung thành Sài Gòn (nằm gần sở Bason) và cái chợ nằm 


36 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








cạnh bến của con sông nối thành Sài Gòn với Phan Yên (tức 
trấn Gia Định), gợi là chợ Bến Thành. Chợ Cũ do người 
Pháp xây dựng ở khu Tổng Ngân Khố cũ, phá bỏ năm 1912. 
Chợ Mới tức chợ ngày nay, khánh thành vào tháng 10 năm 
1914. 

3. Gần Đề Ngạn của người Hoa có một địa điểm mà về 
mặt tiếng nói ta nên lưu ý là Phước Lâm (sau đổi ra Phú 
Lâm), cơ sở quan trọng của người Chân Lạp. Ngôi chùa cổ 
trứ danh với 7 gốc bạch mai nói trên, xưa quen gọi là chùa 
Miên, hay chùa Cây Mai, Mai Sơn tự, chùa Gò. Nơi này 
cần được khảo cứu kỹ để hiểu về nguồn gốc Sài Gòn. Người 
Chân Lạp ở khu này rất đông đúc nên có những sinh hoạt 
cộng đồng nổi bật, chẳng hạn như họ thường tổ chức những 
cuộc đua ghe thuyền trong các ngày lễ Phật, từ Phú Lâm 
chạy dọc theo những sông rạch ăn thông với rạch Lò Gốm 
hay chạy dài xuống Mỹ Tho. 

Cả ba địa điểm Sài Gòn (hay Bến Nghé) của người Việt, 
Đề Ngạn (hay Chợ Lớn) của người Hoa và Phước Lâm (hay 
Phú Lâm) của người Chân Lạp đều là 3 trọng điểm mà 
người Sài Gòn xưa kia đã tụ tập, giao dịch làm ăn, do đó 
cũng chính là những nơi mà ngôn ngữ được sử dụng, bắt 
chước hay pha trộn. Vì thế, số lượng từ Việt gốc Hoa, gốc 
Khmer trong giới bình dân rất có thể phần lớn đã phát triển 
trong môi trường giao tiếp tại 3 địa điểm quan trọng này. 

4. Trừ vùng Đề Ngạn, Phú Lâm và Sài Gòn tuy là đầu 
não của Nam bộ nhưng xét về các mặt lịch sử, quân sự, 
hành chánh, văn hóa thì ban đầu không quan trọng bằng 
trấn Gia Định. 
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Năm 1699 (Kỷ Mão) đánh dấu một cột mốc quan trọng 
trong lịch sử buổi đầu của Nam bộ. Vào năm này, sau khi 
thanh toán tên quan Chân Lạp nổi loạn tên là Êm, chúa 
Nguyễn Phúc Chu hạ lệnh công khai chiếm Sài Côn, thiết 
lập hệ thống hành chánh cai trị: lập huyện Tân Bình, dinh 
Phiên Trấn (tức Gia Định ngày nay). Phủ Gia Định gồm 
dinh Phiên Trấn và dinh Trấn Biên (tức Biên Hòa) mà xưa 
là đất Đông Phố, xứ Đồng Nai (huyện Phước Long). Theo tài 
liệu cũ thì năm 1698 đã có đến 4 vạn hộ người Việt cư ngụ 
tại trấn Gia Định. Chúa Nguyễn còn cho dân các xứ Quảng 
tiếp tục di cư vào lập nghiệp. Dân ở Phiên Trấn đông quá 
thì cho xuống Định Tường, nên hai vùng đất mới này hồi ấy 
người ta đi lại đông đúc. Sau trận chiến thắng do Nguyễn 
Hữu Cảnh liên quân với Trần Thượng Xuyên năm 1699 (Kỷ 
Mão) đánh sang đến tận thành Nam Vang làm cho Nặc Ông 
Thu của Chân Lạp phải khiếp sợ, thì người Sài Gòn càng đổ 
xô xuống cư ngụ ở miền Tây nhiều hơn, xuyên qua cả vùng 
Mỹ Tho. 


Về trấn Gia Định, cần lưu ý là trên bản đồ cũ do Trần 
Văn Học vẽ năm 1815 có ghi một số địa danh ngày nay vẫn 
còn lưu dấu như: Lò Gốm, Cây Mai Tự, Phúc Lâm Thị (Phú 
Lâm?), Sài Côn Xứ, Chợ Quán rạch, Chợ Quán, Gò Kiều, 
Tân Định, Cao Miên Kiều, Rạch Mụ Nghè, Thủ Thiêm. 

ð. Sau hết nói về điểm đến đầu tiên có tính thị tứ liệt kê 
trên, nằm trong trấn Gia Định là Sài Gòn, Đề Ngạn, Phú 
Lâm, cũng nên kể đến một số địa điểm quan yếu ở trong 
hoặc ven biển Sài Gòn mà người Sài Gòn thường xuyên đi 
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lại. Vấn đề này có ảnh hưởng quan trọng về mặt ngôn ngữ. 
Ỏ một phần sau sẽ bàn về tiếng nói thống nhất vào buổi đầu 
nhưng dần dần có sự sai biệt xen vào ngôn ngữ của những 
người di cư. Lấy ví dụ, theo gia tục toàn dân Việt trước thời 
điểm Nam tiến là người con sinh ra đầu tiên trong gia đình 
được gọi là con cả, nhưng ở Nam bộ, bắt đầu là ở Sài Gòn 
và có lẽ cũng ở Cà Mau (lúc bấy giờ còn gọi là Long Xuyên), 
nơi Nguyễn Ánh cư trú lúc lưu vong, người ta húy ky tiếng 
Cả vì hoàng tử đầu lòng của Nguyễn Ánh (hoàng tử Cảnh) 
được gọi là ông hoàng Cả. Thế là Nam bộ có tục gọi con đầu 
lòng là con thứ ha1, như anh hai, chị hai.v.v... 


Nguyên nhân chính trị cũng sản sinh ra ngôn ngữ và mỹ 
thuật. Chẳng hạn sự kiện Nguyễn Ánh bôn tẩu khắp Nam 
bộ làm nảy sinh cụm từ “Gia Long tẩu quốc”. Cụm từ này 
sau đó lại trở thành chủ đề được in chạm vào những bộ bình 
trà gốm sứ quý giá... 

Sự nghiên cứu tiếng nói ban đầu của Nam bộ nói chung, 
Sài Gòn nói riêng, rất cần kết hợp khảo cứu về lai lịch rất 
nhiều nơi chốn mà người Sài Gòn buổi đầu đã chiếm cứ, lập 
nghiệp. Dưới đây, chúng tôi chỉ tạm liệt kê một số địa điểm, 
di tích điển hình quan trọng nhất mà thôi. 


III. Những địa điểm quan trọng 
1. Những địa điểm thuộc Sài Gòn 


a. Qui thành: Cũng gọi là Gia Định thành hay Gia Định 
Thế thành. Nguyễn Ánh đánh thắng Tây Sơn chiếm được 
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Đài Gòn vào năm 1788, sau đó đã ra lệnh xây Qui Thành 
vào năm 1790. Thành này xây theo kiểu Vauban có 8 góc 
theo Bát quái. Thành này bị phá bỏ vào năm Minh Mạng 
thứ 16 (1835). Theo Trương Vĩnh Ký thì thành này nằm bên 
nhà thờ Đức Bà, còn theo L. Malleret thì ở trên đường Hai 
Bà Trưng. Về mặt ngôn ngữ, chúng ta chỉ cần lưu ý là có 
nhiều từ Hán Việt đã được tạo nên liên quan đến thành này. 
Thí dụ: Đông môn (cửa Đông) gồm Gia Định môn, Phan Yên 
môn; Tây môn (cửa Tây) gồm Vọng Khuyết môn, Cung Thìn 
môn; Bắc môn (cửa Bắc) gồm Hoài Lai môn, Phục Viễn môn; 
Nam môn (cửa Nam) gồm Định Biên môn, Tuyên Hóa môn. 


Năm 1801, sau khi kiểm soát được đất Huế, Nguyễn Ánh 
chọn nơi này làm kinh đô nên cho đời Thái miếu từ Sài Gòn 
về Huế và lập hoàng cung tại đây. 

b. Thành Sài Gòn: Vì sợ tái diễn nạn ngụy khởi, vua 
Minh Mạng ra lệnh phá bỏ Qui Thành vào năm 1835 và cho 
xây lại một thành khác vào năm 1886 tại làng Nghĩa Hòa, 
huyện Bình Dương. Năm 1859, thành này cũng bị quân 
Pháp phá bỏ. Người Pháp lại dùng vật liệu từ thành Sài 
Gòn để xây thành Sơn Đá mà chúng quen gọi là thành 118 
R.L.C. 


Về ngôn ngữ, chúng ta ghi nhận được những câu nói của 
người xưa nói lên công lao to lớn của dân chúng khi xây đắp 
Qui thành (1790) hay thành Sài Gòn (1836), chẳng hạn như 
câu: 


“Tĩnh v1 nông, động v1 bình!” 
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Hoặc mấy vần thơ này: 


“Dân đất Bắc 
Đắp thành tây 
Đông đã đông 
Sầu Tây vòi vọi!” 

Đều cũng chỉ là một trong muôn ngàn cách hình thành 
và phát triển tiếng nói của người Sài Gòn. 

c. Chợ Bến Thành: Khi nói về Bến Nghé, chúng ta đã đề 
cập đến chợ Bến Thành như một địa điểm tập trung đông 
đảo của người dân Sài Còn. Vì thế, đây cũng là nơi ngôn ngữ 
bình dân Việt-Hoa-Chân Lạp có điều kiện để giao lưu, pha 
trộn. Từ thuở xa xưa đã lưu hành bài hát thơ mộng về chợ 
này như sau: 


“Chợ Bến Thành đèn xanh đèn đỏ, 

Anh nhìn cho tỏ anh rõ đèn màu. 

Lấy em anh đâu kể sang giàu, 

Rau dưa mắm muối có nơi nào hơn em?” 


d. Vườn Ông Thượng: Nay là vườn Tao Đàn. Ông Thượng 
là danh xưng của Tả quân Lê Văn Duyệt. Khoảng từ năm 
1813 đến 1832, Lê Văn Duyệt đã dùng nơi đây làm Học 
viện. Tương truyền thời ấy trong vườn Ông Thượng có một 
đấu trường qui mô lớn để voi đấu với sư tử hay cọp, quần 
chúng được tự do đến xem rất đông. Nếu đúng vậy thì đây 
cũng là nơi mà ngôn ngữ bình dân, nhất là các loại tiếng 
lóng, có điều kiện phát triển tương tự như ở trường đua Phú 
Thọ sau này. 
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đ. Má Ngụy: Cũng gọi là mả Biền Trụ. Theo Trương Vĩnh 
Ký thì khi Lê Văn Khôi dấy binh phản loạn vào năm 1833 
đã có đến 1.137 người bị giết, chôn tập thể trong một hố gần 
trường đua cũ hay khoảng gần bệnh viện Bình Dân, đường 
Lê Văn Duyệt và Phan Thanh Giản cũ. Đây cũng là nơi 
ngày xưa có nhiều người đến cúng vái, nhất là vào mùa Vu 
Lan (Rằm tháng Bảy). 

e. Lăng Tô: Nằm ở khoảng giữa sông Sài Gòn và Tân 
Thuận. Dân chúng thường đến đây hóng mát. Không rõ tên 
gọi này có nguồn gốc từ đâu. 


ø. Rạch Thị Nghè: Cũng gọi là rạch Bà Nghèẻ. Tương 
truyền con gái Thống Suất Vân Tường Hậu có chồng là một 
ông Nghè. Bà đã cho xây một cái cầu ngang qua con rạch 
này để chồng bà tiện đi vào thành làm việc. Dân chúng nhờ 
đó cũng có cầu để đi qua rạch, vì thế mà gọi cây cầu này là 
cầu Thị Nghè để ngụ ý cảm ơn bà. Cũng nhân đó mà thành 
tên rạch Thị Nghè. 


h. Bồn Kèn: Đầu đường Nguyễn Huệ xưa là con kinh bị 
lấp, có một bồn nước. Cạnh đó, vào năm 1920 người Pháp có 
xây một cái bệ hình bát giác để lính săng-đá (soldat) đứng 
thổi kèn chào cờ. Đây cũng là nơi có đông người tụ tập, vì 
thời ấy nhạc Tây nghe còn lạ tai. Theo ông Vương Hồng 
Sển trong sách “Sài Gòn năm xưa” (Tự Do xuất bản, 1960, 
trang 7ð) thì từ “du côn” có lẽ xuất phát từ thời đó tại khu 
Bồn Kèn, vì có nhiều tay lưu manh hay tập trung nơi này và 
dùng đoản côn thanh toán nhau. Có kẻ trong bọn ấy không 
hẳn là lưu manh côn đồ, mà là hạng ăn không ngồi rồi, du 
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thủ du thực, la cà ở Bồn Kèn. Họ không cầm đoản côn vì 
sợ lính bắt nên cầm ống tiêu, ống sáo bằng đồng để vừa tự 
vệ, vừa lâu lâu làm đồ đệ Tiêu Lang phù trầm “nói thơ, kể 
thở, như thơ Sáu Trọng, thơ Cậu Hai Miên.v.v... Ở Nam bộ 
có thói quen nói thơ, kể thơ hơn là ngâm thơ như đồng bào 
miền Bắc, miền Trung. Người Hà Nội, Huế ngâm Kiều, còn 
người Sài Gòn nói thơ Vân Tiên, kể thơ Thạch Sanh, như ta 
sẽ xét kỹ ở một mục sau. Điều lạ là thời xưa ở Sài Gòn ngôn 
ngữ bình dân có trường hợp phát triển độc đáo như vậy: Du 
côn nói thơ, kể thơ như thi sĩ, thầy đồ! 


1. Hãng Ba Son: Xưởng đóng tàu của hải quân Pháp. Danh 
từ Ba Son có lẽ phiên âm chữ poisson (cá) trong mấy tiếng 
“mare aux poIssons'” (ao cá) hay Việt hóa cụm từ “bassIn de 
radouP” (ụ sửa tàu), bởi vì trong hãng có con rạch do người 
Pháp đào dùng để thiết kế máy móc đóng tàu. Điều cần ghi 
nhận là trong hãng Ba Son tập trung đông đảo công nhân 
Bài Gòn. Và ai cũng biết là nhiều nhân vật cách mạng tên 
tuổi của ta xuất thân từ môi trường lao động này. 


k. Bến Ngự: Người Chân Lạp gọi bến này là Kompong 
Luong, nghĩa là Bến Vua. Tên gọi này được phiên âm ra 
tầm phong long”. Vào đời Gia Long, ở Bến 
Ngự có Thủy Các và Lương Tạ, là những nhà gác cất trên 


tiếng Việt là “ 
mặt nước để vua hóng mát. Vị trí này ngày nay là gần bến 
đò Thủ Thiêm, nơi gợi cho dân gian câu hò tình tứ: 

“Bắp non mà nướng lửa lò. 

Đốnai ve được con đò Thủ Thiêm.” 
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Dọc bờ sông chỗ Bến Ngự, dân cất nhà tre lợp loại lá dừa 
nước chằm thành tấm, theo kiểu Chân Lạp gọi là lá cần 
đốp. Danh từ này ta mượn của Chân Lạp. Kiểu lợp nhà này 
có điểm khác biệt là lấy nguyên tàu lá dừa nước xé tét hai 
rồi sắp lại bên âm bên dương mà lợp, nên cũng gọi là lá xé. 


1L. Nhà thờ Đức Bà: Một công trình kiến trúc có giá trị 
mỹ thuật bất hủ với tháp chuông gồm 6 quả chuông lớn cân 
nặng 25.850 kg, lớn nhất vùng Á Đông. Có một thời nhà thờ 
này được gọi tên là Nhà thờ Nhà nước, nhưng về sau tên gọi 
này đã bị lãng quên. Việc xây dựng bắt đầu từ khi đặt viên 
đá đầu tiên dưới thời Giám mục Colombert vào ngày 7-10- 
1877 và làm lễ lạc thành ngày 11-4-1880. Về mặt văn hóa, 
cách nay hơn 100 năm thì đây là nơi đặc biệt hội đủ các loại 
y phục Tây phương và Á Đông, do các giáo dân Việt, Pháp, 
Hoa, Ấn, Malaysia, Kampuchia... thường chưng diện khi 
đến dự lễ. Đây là một hiện tượng khác lạ hơn so với những 
nơi đô hội xưa thường chỉ có áo thụng, áo dài là gốc. Về mặt 
ngôn ngữ, nơi đây chính là môi trường phổ biến chữ Quốc 
ngữ được dùng phiên dịch các kinh kệ Tây Âu, do đó mà tạo 
điều kiện để tiếng Việt Sài Gòn phát triển mạnh. 

m. Nhà In Tân Định: Ngày nay, trong tình trạng sách 
báo xưa bị mất mát quá nhiều, những người nghiên cứu 
lịch sử tiếng Việt chắc chắn sẽ không quên ơn Nhà in Tân 
Định là nơi đã xuất bản cả ngàn loại sách quốc ngữ mà 
hiện thời họ hết sức cần dùng để trích dẫn ngữ liệu, chọn 
lọc, đối chiếu từ ngữ, ngữ pháp để khôi phục lại tình hình 
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cách đây hơn 100 năm của tiếng Việt nói chung và tiếng 
Nam bộ nói riêng. 

Các từ điển tàng trữ tiếng Việt, chữ Nôm Nam bộ của 
Gaspar, của Génïbrel, của Maseron.v.v... đều ra đời tại nhà 
in này. Được biết nhà in được xây dựng vào khoảng năm 
1863 dưới thời Giám mục la Miche, do lĩnh mục Pháp M. 
Eveillard thực hiện. Những người thợ sắp chữ đầu tiên là 
hai đứa trẻ mồ côi tập sự, về sau trở thành hai tay thợ cốt 
cán của nhà In. 

n. Trường Thberd: Nhiều người vẫn cho rằng trường 
này chỉ phục vụ đa số là con em nhà giàu và quá nặng về 
chương trình Tây học. Tuy nhiên, về mặt học thuật thì vào 
những năm cuối thập niên 1860 trường này giữ vai trò quan 
trọng hàng đầu ở Nam bộ nói chung, Sài Gòn nói riêng, bởi 
vì nó cung cấp cho người học vốn kiến thức vững chắc về 
khoa học cũng như văn chương thuộc nền văn hóa Hy-La, 
và cũng là nơi đầu tiên đào tạo, tổ chức thi và cấp các loại 
bằng Certificat, Brevet, Diploma và Tú tài ở Việt Nam. Nhồ 
đó mà Nam bộ có được một số trí thức biết dùng phương 
pháp khoa học để biên soạn sách báo quốc ngữ, điển hình 
là những Huỳnh Tịnh Của, Michel Mỹ, Lê Văn Đức... Tác 
giả sách “Sài Gòn năm xưa”, ông Vương Hồng Sển tự cho 
biết trong sách ấy rằng ông là cựu học sinh trường Thberd. 
Ông Chasseloup-Laubat, bộ trưởng thủy quân và thuộc địa, 
sau khi yếm trợ cho Toàn quyền Grandiere trong việc xin 6 
sư huynh đầu tiên đến Sài Gòn ngày 6-10-1866, vào ngày 
20-10 cùng năm ấy đã viết cho Bề trên Sư huynh ở Rôma là 
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Philipphê như sau: “Ngày 2ð tháng 8 vừa qua, toàn quyền 
Nam kỳ viết thư cho tôi biết là hết sức hài lòng về các kỳ thi 
do các sư huynh (7aberd) điều khiển đến đòi ông muốn xin 
thêm 4 sư huynh nữa”. 


Hiện nay, trong số những trí thức sinh từ năm 1940 trở 
về trước đang làm công tác khoa học ở khắp ba miền nước 
ta, những người xuất thân từ trường Taberd cũng chiếm 
một tỷ lệ khá lớn. Họ được đào tạo ngay tại Sài Gòn hoặc Ở 
các chi nhánh tại Huế và Hà Nội. 

o. Nhà hát Tây Sài Gòn: Ö cạnh đường Hai Bà Trưng, 
đầu đường Lê Lợi. Nó được khởi công xây dựng vào khoảng 
năm 1898, hoàn tất đầu năm 1900, chủ yếu dành cho các 
loại hình sân khấu phương Tây như nhạc kịch, hòa nhạc... 
Đây là môi trường đặc biệt để giới trí thức theo cựu học 
của Sài Gòn có dịp tiếp xúc với nghệ thuật phương Tây. 
Tuy nhiên, ở đây thỉnh thoảng cũng có diễn tuồng Việt, như 
tuồổng “Lương tâm Đấng Linh mục của Michel Mỹ chẳng 
hạn. Hiện tượng này đánh dấu sự kiện tiếng nói Sài Gòn có 
cơ hội phát triển mạnh về bộ môn kịch tuông. 


p. Cột cờ Thủ Ngữ: Do người Pháp dựng lên tại doi đất 
nhô ra chỗ tiếp giáp giữa sông Thị nghè và rạch Bến Nghé. 
Cột cờ này rất cao, gọi là cột cờ Thủ Ngữ, ban đêm có đèn 
báo hiệu cho tàu ghe ngoài xa trông thấy. Dân chúng Sài 
Gòn thời đó hay tụ tập hóng mát, ăn nhậu gần đó. Liên 
quan đến cây cột cờ này có những trường hợp tiếng nói Sài 
Gòn phát triển rất kỳ lạ, như sau đây là một thí dụ. Chuyện 
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kể rằng có cặp vợ chồng bán đồ phế thải (xưa gọi là đồ “lâm 
vổ?, âm từ tiếng Pháp rabio0), đường tình duyên lận đận, 
cơm không lành canh không ngọt, rồi đến bỏ nhau. Dân 
chúng bấy giờ có câu hát chế giễu nhắc lại nghề cũ và con 


đường cũ mà cặp uyên ương ấy đã từng lê gót: 


“Thượng thơ, Phó soái...! 

Thủ Ngữ treo cờ... hò ở... 

Bu-don,? ôm-lết,3 bí-tết...* 

Xạc-xâyP... ớ... 

Mủ-nP bán dạo, bây giờ mầy bỏ tao... hồ hờ... 


Câu hò kể đường dài đi bán dạo, kể các món chị làm bồi 
dọn bàn, chồng làm bồi nấu bếp, rồi nện vô mấy tiếng tục để 
hát cho đã nư ghen tức! 


r. Dinh Tân Xá: Là ngôi nhà Nguyễn Ánh cất cho Bá Đa 
Lộc để dạy Hoàng tử Cảnh học. Địa điểm này ở ngay Viện 
Bảo tàng bây giờ. Có người nói những cột kèo của dinh này 
sau giỏ về dùng ở Tòa Giám mục Sài Gòn. Không biết có 
phải là nhà nguyện bây giờ của Tòa Tổng Giám mục hay 
không? Nếu đúng vậy thì hiện nay chỉ còn di tích kiến trúc 
xưa nhất là bộ sườn nhà ấy, vì nhà Mồ, tức Lăng Cha Cả, 
cất sau dinh ấy, được các nhà khảo cổ cho là xưa nhất ở Sài 
TChỉ con đường từ dinh hai viên chức ấy. 

? pouillon 
3 omolette 
# beefteack 


 sacré 
® menu 
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Gòn, vừa được giỏ năm 1988. Về công trình ngữ văn của Bá 
Đa Lộc đối với tiếng nói Sài Gòn sẽ bàn kỹ ở mục sau. 

s. Bến Nhà Rồng: Bến là chỉ Bến Nghé, Nhà Rồng là một 
hãng Tàu của người Pháp xây dựng vào khoảng năm 1870, 
trên có hai con rồng bằng đất nung tráng men xanh, vì thế 
mà có tên là Nhà Rồng. Nơi này về sau trở thành bất hủ với 
việc năm 1911 Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Về mặt 
ngôn ngữ, đây cũng là nơi tụ họp của đông đảo các tầng lớp 
xã hội trong việc giao dịch xuất ngoại, tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự pha trộn ngôn ngữ. 


t. Sở Thú và Viện Bảo Tàng: Sỏ Thú cũng gọi là Vườn 
Bách Thú, Thảo Cầm Viên... Nhưng từ xưa đến nay dân 
Bài Gòn nói riêng, Nam bộ nói chung, vẫn quen gọi là Sở 
Thú. Vườn thú này do người Pháp thành lập vào năm 1864. 
Giám đốc đầu tiên là ông Pierre, một nhà thực vật học sinh 
năm 1833, làm việc ở Sở Thú từ 1865 đến 1877 và mất năm 
1905. 


Viện Bảo Tàng xây từ năm 1927 đến đầu năm 1929 mới 
xong. Đến ngày 19 tháng 9 năm 1951, khi người Pháp giao 
lại cho chính quyền Việt Nam chế độ cũ thì trong biên bản 
bàn giao có bảng kê ghi đúng 4000 cổ vật. 


u. Trường Latinh: Sau đổi tên là Chủng viện, gồm cấp 
Trung học gọi là Tiểu Chủng viện, cấp Đại học gọi là Đại 
Chủng viện. Ngoài các môn học khác, trường này là nơi 
duy nhất dạy tiếng Latinh nên quen gọi là trường Latinh. 
Khoảng trước năm 1833, trường từ Hà Tiên dời về Lái Thiêu. 
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Ông Phan Văn Minh trước khi theo học trường Taberd tồi 
qua học ở Pênăng, đã từng là học sinh của Chủng viện Lái 
Thiêu này. Ông là nhà biên soạn từ điển tiếng Việt đầu 
tiên của Sài Gòn mà cũng là của Việt Nam, đã hợp tác với 
Thberd và xuất bản tại Serampore năm 1838 hai bộ từ điển 
Annam-Latinh và Latinh-Annam, làm chuẩn cho chữ Quốc 
ngữ toàn quốc. 


Đến đời Giám mục Lafève năm 1850, Chủng viện đời về 
Phú Mỹ, vùng Thị Nghè. Đến năm 1862 lại dời về địa điểm 
ngày nay, gần Sở Thú. Nhà bác học Trương Vĩnh Ký trước 
khi sang Pênăng du học cũng đã từng là học sinh được đào 
tạo ở Chủng viện Phú Mỹ. Huỳnh Tịnh Của trứ danh với 
bộ “Đại Nam Quấc âm tự vỷ` cũng là cựu chủng sinh của 
Chủng viện Sài Gòn này. 

Trong thập niên 1880 và 1890, Chủng viện Sài Gòn đã 
đào tạo được nhiều nhà văn góp phần đắc lực trong việc phổ 
biến chữ Quốc ngữ. Trong đó nổi danh nhất là Linh mục 
Phaolô Qui. Từ năm 1895 đến 1920, ông này biên soạn gần 
30 bộ sách vừa giáo dục nếp sống nội tâm vừa áp dụng lối 
suy luận theo tinh thần khoa học phương Tây, với lời văn 
thực trong sáng. Về mặt văn hóa, trường Latinh trên 100 
năm nay cũng đã cung cấp cho Nam bộ phần lớn những trí 
thức tu sĩ Thiên Chúa giáo. Hầu như mỗi ngày Chủ nhật họ 
đều có những buổi giảng thuyết. Và đây chính là điều kiện 
sử dụng tiếng nói Nam bộ trước công chúng, gián tiếp giúp 
cho quần chúng từ thành thị đến thôn quê có cơ hội trau 
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giổi thêm vốn ngôn ngữ, tăng thêm khả năng tu từ và ứng 
dụng chữ quốc ngữ phục vụ cho sự phát triển của tiếng Việt 
Nam bộ từ những thập niên đầu thế kỷ 20 đến nay. 


2. Những địa điểm thuộc Chợ Lớn 


Một trong những địa điểm tụ họp đông đảo của người Sài 
Gòn buổi đầu, đặc biệt trong việc giao dịch thương mãi, là 
Chợ Lớn. Ban đầu có Chợ Nhỏ gần trường đua Phú Thọ, vẫn 
còn cho tới ngày nay, tức là Chợ Thiết. Còn Chợ Lớn xưa, 
nay gọi là chợ Cũ, nằm gần Bưu điện Chợ Lớn bây giờ. Chợ 
Lớn mới tức là chợ Bình Tây được một đại phú gia người 
Hoa tên là Quách Đàm (hiệu Thông Hiệp) hiến đất và bỏ 
tiền xây cất. 

a. Từ Bến Nghé vô Đề Ngạn (tức Chợ Lớn) ngày xưa sông 
rạch chằng chịt. Ta cần ghi nhận điển hình là rạch Kinh 
Vòng thành bọc phía sau đồn Cây Mai. Rạch được đào từ 
1862 theo lệnh của Đô đốc Bonard, dự tính chạy thẳng cho 
đến Cầu Kiệu tạo một vòng đai biến khu Sài Gòn-Chợ Lớn 
thành cù lao để tiện cai trị. Nhưng về sau dự tính ấy bất 
thành. 

Ta ghi nhận tiếp về kinh rạch Chợ Lớn là kinh Tàu Hủ. 
Nhờ kinh này mà Chợ Lớn phát triển mạnh về kinh tế, vì 
hàng hóa từ Nam Vang xuống, Lục Tỉnh lên, đều khỏi đi 
vòng ra biển mà có thể đi thắng vào khu Chợ Lón-§ài Gòn. 

Mặt khác, người Sài Gòn và người Hậu Giang giao dịch 
với nhau dễ dàng là nhờ có kinh Tàu Hủ thuận cho đường 
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thủy, có trục lộ miền Tây thuận cho đường bộ. Sự lưu thông 
hai chiều giữa thành thị và nông thôn của Nam bộ là điều 
kiện hết sức thuận lợi cho việc giao lưu và phát triển các 
mặt văn hóa và ngôn ngữ. 

b. Vùng Chợ Lớn xưa ở khu Ngã Sáu gần đường Võ Tánh 
cũ (nay là đường Nguyễn Trãi) có ngôi mộ của Lê Văn Gẫm, 
thường gọi là Lái Gẫm, tuẫn giáo vào năm 1847 (đời vua 
Thiệu Trị), đồng thời với nhà soạn từ điển Phan Văn Minh. 
Đặc biệt ngôi mộ này thời xưa đồng bào dùng làm chuẩn để 
biết mặt nước vùng quanh đó lên cao hay xuống thấp. 


e. Tiếng nói Sài Gòn có sự pha trộn một số tiếng Hoa 
trong giới bình dân, có thể là do sinh hoạt kinh tế Hoa-Việt 
phát triển mạnh ở Chợ Lớn. Các từ như “tàu khậu” dùng 
để chỉ “đại thương gia”, là do tiếng “thổ khổ" (kho trữ hàng) 
phát âm theo giọng Triều Châu; “tàu kể là do tiếng “tùa 
kể” là “đại gia” mà đọc trại đi. Từ này thoạt tiên có nghĩa 
thanh tú, dùng chúc tụng nhau. Nhưng về sau lại mang 
nghĩa xấu, như gái làng chơi học làm sang thì gọi là “gái tàu 
kể”, người làm nghề tú bà gọi là “mụ tàu kể”. Đây cũng là 
một dạng biến thiên của tiếng nói Sài Gòn. 

d. Ở vùng Chợ Lớn, ngoài chùa Cây Mai hay Mai Sơn 
tự, Thức Lãnh tự đã đề cập trên như đối tượng cần khảo cổ 
để tìm hiểu lai lịch Sài Gòn, còn phải nhắc đến thành tích 
kháng Pháp năm 1866 của một ngôi chùa nay đã không 
còn nữa. Đó là chùa Kiểng Phước, gần đường Nguyễn Tri 
Phương xưa. 
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Nếu lấy Sài Gòn làm trung tâm điểm thì hướng đông là 
Gia Định tiến lên Biên Hòa, Thủ Dầu Một.v.v... còn hướng 
tây là Chợ Lớn và các tỉnh vùng Hậu Giang. Nhìn chung, 
địa điểm của người Sài Gòn xưa tiếp nối với Chợ Lớn là dọc 
theo hai con sông Vàm Có Đông và Vàm Có Tây, chỉ nhánh 
sông Mékong (hay sông Cửu Long) là những vùng đất đai 
trù phú, cò bay thẳng cánh. Người dân Nam bộ thuở ban 
đầu đã phát triển dần dần trên các vùng đất này theo lối 
“tằm ăn dâu”, cứ lan rộng, lan dài ra mãi. 


Địa danh Bến Lức hình thành là do nơi đây đặc biệt có 
hai loại có Tức dùng trị bệnh kiết ly. Tân An hay Long An 
nổi danh đồ cổ, là quê hương của Nguyễn Huỳnh Đức. Mỹ 
Tho là nơi định cư và làm ăn phát đạt của nhóm người Hoa 
theo Dương Ngạn Địch đi ty nạn năm xưa. Về sau, vì trốn 
tránh quân Tây Sơn nên có một số đã chạy lên vùng Chợ 
Lớn lập nghiệp. 


Gò Công trước là cái gò có nhiều chim công, nên xưa còn 
gọi là Khổng Tước Nguyên. Bến Tre, tên cũ là Trúc Giang, 
nổi tiếng là đất của cây ăn trái, của cách mạng, của đồng 
khởi. Bến Tre có Ba Tri ở cù lao Bảo, có Mỏ Cày ở cù lao 
Minh. Nếu Ba Tri tự hào vì có Phan Thanh Giản với bộ 
“Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục”, với Ñguyễn 
Đình Chiểu và Võ Trường Toản thì huyện Mỏ Cày gồm Vĩnh 
Thành, Cái Mơn cũng tự hào với nhà bác học Trương Vĩnh 
Ký và nhà soạn từ điển đầu tiên của Việt Nam là Phan Văn 
Minh. Vĩnh Long (con rồng vĩnh cửu), Sa Đéc (phsar: chợ, 
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đec: sắt) và Mộc Hóa là ba vùng đất phù sa được ôm trong 
lòng Tiền Giang và Hậu Giang, hai nhánh sông quan trọng 
của sông Mfékong. Trong tiếng Lào, mé là mẹ, kong là sông, 
Mékong là “sông mẹ”. Còn trong tiếng Việt, vì con sông này 
chia làm 9 nhánh đổ ra biển được hình dung như con rồng 9 
đầu nên mới có tên là Cửu Long Giang hay sông Cửu Long. 


Trong các vùng nói trên, đi sâu vào địa dư các huyện, các 
xã, ta gặp nhiều địa danh mang chữ “cá? đứng đầu. Phải 
chăng do chức quan võ xưa là Cái Cơ? Chẳng hạn như Cái 
Bè, Cái Thia, Cái Lạy, Cái Vồn, Cái Mơn, Cái Nhum, Cái 
Tác, Cái Nứa, Cái Quao... Rồi ta cũng gặp những xứ mang 
tên có chữ “giồng” đứng đầu, vì đất “giồng” không phải là 
ruộng lúa hay vườn cây trái, mà là loại đất trống chỉ để 
trồng các loại hoa màu phụ. Chẳng hạn như Giồng Keo, 
Giồng Cát, Giồng Nứa, Giồng Nít, Giồng Quít... 


Đi tiếp về hướng tây là Cần Thơ, cũng gọi là Tây Đô hay 
Phong Dinh, đã từng được xem là thủ phủ của miền Tây. 
Nếu lấy cầu Mỹ Thuận làm chuẩn để đi hết các tỉnh miền 
Tây thì rẽ về bên trái khỏi tỉnh Vĩnh Long sẽ gặp Trà Vĩnh. 
Nơi đây còn khá đông con cháu người Chân Lạp mà người 
Nam bộ chịu ảnh hưởng nhiều về ngôn ngữ cũng như lối 
sống, nề nếp sinh hoạt... Ở vùng này còn nhiều địa danh gốc 
Chân Lạp như Trà Cuông, Trà Bang, Trà Lông, Trà Mẹt, 
Trà Men, Trà MòI.v.v... 


Vượt qua Hậu Giang, đi khỏi Cần Thơ là Sóc Trăng, 
Rạch Giá, Bạc Liêu. Tên gọi Bạc Liêu bắt nguồn từ hai chữ 
“pồ lép” trong tiếng Triều Châu, có nghĩa là “xóm đánh cẩ”. 
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Vùng này tập trung khá nhiều người Hoa gốc Triều Châu, 
phần đông làm rẫy và buôn bán. Người Bạc Liêu hay hò lúc 
chèo ghe: 

“Bạc Liêu nước chảy lờ đờ, 

Dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu.” 


Bạc Liêu nằm giữa Rạch Giá và Cà Mau. Rạch Giá có 
con kinh Thoại Hà do Thoại Ngọc Hầu tổ chức đào vào năm 
1815. Trước đó 100 năm, tức năm 1715, Mạc Cửu đã dâng 
đất Rạch Giá cho chúa Nguyễn Phúc Chu để nhập vào Hà 
Tiên. Còn Cà Mau là vùng đất mà mỗi năm đất nước ta đều 
vươn dài thêm ra một cách kỳ diệu! 


Trở về cầu Mỹ Thuận, bây giờ rẽ sang bên phải, ta sẽ đi 
qua Đồng Tháp Mười, cánh đồng bao la bát ngát với những 
tài nguyên thiên nhiên tưởng như không bao giờ cạn kiệt. 
Rồi đến Long Xuyên, trước gọi là Khamao, sau được Mạc 
Thiên Tứ đổi tên lại cho đến bây giờ. Tiếp đó là Châu Đốc 
có núi Sập cao 86 thước. Vì có con kinh Thoại Hà chạy cạnh 
núi Đập nên núi này còn được gọi là Thoại Sơn. 


Người làm văn hóa đến vùng Châu Đốc sẽ không quên 
nghĩ đến núi Ba Thê cao 210 mét, vì gần đó năm xưa nhà 
khảo cổ Malleret đã khai quật được một phần thành Óc Eo, 
hải cảng của nước Phù Nam, trước đô hộ Chân Lạp rồi đến 
thế kỷ 6 bị Chân Lạp sáp nhập. 

Nếu không từ Rạch Giá đi Hà Tiên thì từ Châu Đốc sang 
Hà Tiên cũng được, lại có thể đi ngang qua Thất Sơn, Bửu 
Sơn, là những ngọn núi có nhiều huyền thoại kỳ bí. Đến Hà 


54 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








Tiên, ngoài phong cảnh hữu tình như các núi Địa Tạng Vân 
Sơn, Thạch Động, Hòn Phụ Tử, Ao Sen.v.v... còn có thể đến 
thăm mộ Mạc Cửu, tưởng nhớ đến người con Mạc Cửu là 
Mạc Thiên Tích, người đã sáng lập Chiêu Anh Các và biến 
Hà Tiên thành trung tâm văn hóa một thời của miền Tây, 
đến nỗi có danh xưng Hà Tiên Văn Hiến Quốc. 


đ. Đồn Ky Hòa: Vào lúc 10 giờ ngày 17-2-1859 thành 
Bài Gòn bị hạ bởi viên Trung tướng Pháp là ligault de 
Genou1lly. 


Bau đó 8 tháng, Đô đốc Page được điều sang thay thế cho 
Rigault de Genouilly, đến Đà Nẵng vào ngày 19-10-1859 
và quyết định sẽ đánh Chợ Lớn. Trước khi thực hiện ý đồ 
này, Page làm công việc chuẩn bị hệ trọng là chặn đứng lực 
lượng kinh tế Hoa kiều và mở hải cảng Sài Gòn cho các tàu 
ngoại quốc đến mua bán từ ngày 22-2-1860. Sự kiện này 
đánh dấu sự có mặt của nhiều người nước ngoài ở nước ta. 
Ngôn ngữ Sài Gòn do đó cũng chịu ảnh hưởng trong việc 
phát sinh những từ mới gốc ngoại ngữ. 


Thành Sài Gòn cũng gọi là Gia Định thành, có dân số 
chừng 140.000, bị tàn phá qua các chiến cuộc Tây Sơn và Lê 
Văn Khôi. Chỉ có Chợ Lớn là sầm uất phồn thịnh. Đồn Cây 
Mai bị mất cùng lúc với thành Sài Gòn, lấy Chợ Lớn làm 
hậu cần. Nam bộ thời bấy giờ chỉ có Chợ Lớn là cái rún kinh 
tế. Như vậy, ta có thể thấy tầm quan trọng của đồn Cây Mai 
như thế nào. Nhưng Chợ Lớn chưa bị thực dân Pháp nuốt 
trọn vì còn có chướng ngại vật ác liệt là đồn Kỳ Hòa. Để 
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đánh bại đồn này, cả 1000 quân Pháp dưới quyền chỉ huy 
của Đại tá đAriès đã chiếm một loạt chùa Kiểng Phước, 
chùa Khải Tường, đình Hiển Trung, biến các nơi này thành 
“chiến tuyến đình chùa”. Để ngăn không cho quân Pháp 
chiếm trọn Chợ Lớn, triều đình sai Nguyễn Tri Phương và 
Phạm Thế Hiển vào Gia Định tăng cường lực lượng cho Tôn 
Thất Hợp. Tháng 7 năm 1860, Nguyễn Tri Phương tổ chức 
đồn Kỳ Hòa thành một đại đồn rất kiên cố. Với 120.000 
quân, ông cho đào một hào đôi cắt đứt đồn Cây Mai với Chợ 
Lớn, dĩ nhiên cũng để củng cố đồn Kỳ Hòa. Hậu cần kinh 
tế của Pháp là Chợ Lớn nhờ chiến tuyến đình chùa liên lạc. 
Còn hậu cần kinh tế của quân triều đình là Thuận Kiều 
phía bắc Kỳ Hòa. 

Sau khi nhà Thanh ký hòa ước với liên quân Anh Pháp 
ngày 5-10-1860 thì Napoleon TII sai Đại tướng Charner 
sang Sài Gòn tăng viện. Charner trang bị chiến tuyến đình 
chùa bằng một hệ thống cực kỳ hùng mạnh. Kỳ Hòa trở 
thành đối tượng số một của Charner. Quân Pháp xuất trận 
từ đồn Cây Mai. Đại Tá Crouzat cho bắn pháo như mưa vào 
đồn Lũy Bằng. Quân Pháp cắt đứt liên lạc của Kỳ Hòa với 
hậu cần Thuận Kiều. 


Ngày 24-2-1861, đại quân của Pháp tiến về Kỳ Hòa. 
Trước tiên chúng tiến đánh bộ Tổng Tham Mưu tức dinh 
trại các quan của Việt Nam. Quân Pháp có 600 dân phu 
người Hoa từ Quảng Đông đưa đến để tải quân nhu. Cuộc 
hành quân chính thức của chúng bắt đầu từ 5 giờ 30 chiều 
ngày 24-2-1861. Một bên là đại quân, đại pháo; một bên là 


B56 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








vũ khí lạc hậu với lòng ái quốc can trường. Chiến cuộc vì thế 
mà nhanh chóng trở thành gò xương, biển máu! 


Sau khi hạ đồn Lũy Bằng, quân Pháp tấn công dinh trại 
các quan. Đây có thể xem là trận chiến ác liệt nhất thời 
ấy ở Nam bộ. Quân triều đình với vũ khí lạc hậu vẫn can 
trường chống lại đại pháo của thực dân. Đặc điểm của trận 
này là có thêm chiến thuật đánh giáp lá cà. Cho đến quá 
trưa ngày 25-2-1861, đại đồn Kỳ Hòa cũng thất thủ theo số 
phận thành Sài Gòn ngày 17-2-1859. 


Thế là toàn bộ vùng Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn rơi vào 
tay thực dân Pháp. Trong trận này, về phía quân Pháp có 
hơn 300 quân bỏ mạng. Về phía quân ta, không ai biết được 
chính xác con số những chiến sĩ vô danh đã hy sinh. Em 
ruột Nguyễn Tri Phương là Nguyễn Duy tử trận. Nguyễn 
Tri Phương bị thương cùng tàn quân kéo về Biên Hòa. Phạm 
Thế Hiển cũng bị thương, chạy về đó rồi mất. 


e. Những ngôi chùa cổ: Nói về những nơi quần chúng 
Nam bộ thường tụ tập đông đảo, do đó mà ngôn ngữ có điều 
kiện phát triển bởi sự giao tiếp giữa nhiều người, phải kể 
đến những ngôi chùa cổ ở trong hay xung quanh Sài Gòn, 
trong đó có cả những chùa của người Việt thờ Phật hoặc của 
người Hoa, người Ấn... 

Ở đây chỉ xin lưu ý một số ngôi chùa tiêu biểu mà thôi. 
Bách “Đại Nam Nhất Thống Chí Lục Tỉnh Nam Việt 
(Nguyễn Tao dịch - Nha Văn hóa tái bản 1973, trang 93- 


Phần 1: Một số vấn đề chung 5z 








97) liệt kê nhiều chùa miếu mà nay tại Sài Gòn và các vùng 


phụ cận chỉ còn lại một số. 


Chùa Giác Lâm, cũng gọi là Chùa Cẩm Sơn, do Lý 
Thoại Long, người Minh Hương, tổ chức xây cất năm 
1744 tại Phú Thọ. Chùa này vừa cổ, vừa có qui mô 
lớn, tiêu biểu cho những chùa thờ Phật từ xưa còn lại 
ở giữa Sài Gòn và Chợ lớn. 

Thất Phủ Quan Võ Đế ở Sài Gòn, là ngôi Đại Miếu do 
người Minh Hương xây dựng để thờ Quan Công. 
Chùa Minh Hương Gia Thạnh, cũng do người Minh 
Hương thành lập ở Chợ Lớn từ năm 1789, là một ngôi 
chùa lớn. 


Theo sách đã dẫn trên, vào đầu thế kỷ XIX, trong huyện 


Bình Dương tức vùng Sài Gòn và phụ cận, những nơi dân 


chúng tấp nập lui tới là: 


Đàn xã Tắc (thờ thần Xã Tắc) 

Đần Tiên Nông (thờ Tiên Nông) 

Văn Miếu (thờ Khổng Tủ) 

Miếu Hội Đồng (thờ nhiều linh thần) 

Đền Hiển Trung (thờ công thần Trung Hưng), 
Miếu Thành Hoàng (thờ Thành Hoàng) 

Chùa Khải Trường (vua Minh Mạng sinh ở đây) 
Chùa Từ Ấn 

Chùa Pháp Vũ.v.v... 


Về mặt phát triển ngôn ngữ và biểu lộ nếp sinh hoạt thì 


các chùa miếu cũng như những thánh đường đều là nơi trải 
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qua mấy trăm năm người Sài Gòn tùy theo tín ngưỡng của 
mình mà lui tới trong những ngày lễ đặc biệt. Mỗi tôn giáo 
ở mỗi địa phương có một cách diễn đạt ngôn ngữ riêng. Vì 
thế, người nghiên cứu ngôn ngữ nếu muốn cho danh mục 
từ ngữ được đầy đủ thì cần phải sưu tầm những từ ngữ phổ 
thông hay chuyên môn đã được dùng xưa nay trong các tôn 
giáo lớn. 

Chỉ riêng số lượng các từ phổ thông được dùng trong 
Phật giáo và Thiên Chúa giáo ở Nam bộ, nếu sưu tập theo 
lối điền dã và căn cứ vào những kinh sách của hai tôn giáo 
này, có thể đã được không dưới 10.000 từ! 

Chỉ xét từ những gì liên quan đến Chợ Lớn, ta đã thấy 
người dân Nam bộ mấy trăm năm trước đã phát triển vùng 
đất miền Tây cực kỳ độc đáo và hứng thú như thế nào. Bây 
giờ, chúng ta lại trỏ về điểm mốc Gia Định với một cái nhìn 
hệ thống về miền Đông để có thể ý thức tương đối toàn diện 
hơn về Nam bộ. 


3. Những địa điểm thuộc Gia Định 

Khi tách riêng Gia Định ra thành một vùng riêng biệt để 
xem xét là chúng ta đã dựa theo sự phân vạch lãnh thổ như 
ngày nay, còn theo tổ chức hành chánh ngày xưa thì trấn 
Gia Định (hay Phan Yên trấn) vốn bao gồm cả vùng Sài 
Gòn và Chợ Lớn ngày ngay. 

Về Gia Định xưa kia, ta ghi nhận một số điểm đại lược 
sau đây: 


a. Đầu năm 1679, Chúa Nguyễn cho lập đồn dinh ở Tân 
Mỹ. Năm 1698, lập dinh Trấn Biên, dinh Phiên Trấn (nay 
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gọi là Gia Định). Theo sách “Đại Nam nhất thống chŸ thì 
Gia Định ngày xưa có 3 phủ, 9 huyện. Phủ Tân Bình gồm 
các huyện Bình Dương, Tân Long, Bình Long; phủ Tân An 
gồm các huyện Cửu An, Phước Lộc, Tân Hòa, Tân Thạnh; 
và phủ Tây Ninh gồm các huyện Tân Minh, Quang Hóa. 


ỞÖ đây, chúng ta sẽ không đi sâu vào những chỉ tiết lịch 
sử hay địa dư của Gia Định. Chúng ta chỉ lấy Gia Định làm 
điểm mốc để từ đó nhìn ra toàn bộ miền Đông. 


Trước hết, kề cận với Sài Gòn và Gia Định có một địa 
điểm cần lưu ý là Nhà Bè. Nơi đây, ông Võ Hữu Hoằng ngày 
xưa lập cái bè bố thí nước cho khách lỡ đường nên có địa 
danh Nhà Bè. Điều đáng chú ý là tàu thuyền ngoại quốc 
trước khi vào Sài Gòn có trạm ghé qua Nhà Bè. Dân chúng 
giao dịch mua bán tại đây nên tiếng nói có khả năng pha 
trộn nhiều yếu tố như phát sinh từ ngữ mới, tiếng phiên 


âm, nhái âm.v.v... 


Trở về Gia Định, địa điểm đầu tiên ta dừng chân là chợ 
Bà Chiểu, và dĩ nhiên là phải qua cầu Bông. Tương truyền 
địa danh Bà Chiểu là gọi theo tên của một trong những 
người vợ của Tả Quân Lê Văn Duyệt. Người ta nói rằng ông 
này có nhiều vợ, mỗi bà ở một nơi, nên đã tổ chức cho họ mỗi 
người một cái chợ để thu lợi tức. Vì thế, ngoài Bà Chiểu ra 
ta còn gặp các địa danh khác như Bà Hom, Bà Rá, Bà Điểm, 
Bà Quẹo... Tuy nhiên, truyền thuyết này vẫn chưa được xác 
định. 
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Từ Bà Chiểu, ta tiến về hướng Biên Hòa. Theo địa giới 
hành chánh từ thời Pháp đến nay, Biên Hòa chỉ là một tỉnh 
như bao nhiêu tỉnh khác. Nhưng trước đó, khoảng vào năm 
1698, khi nơi đây còn là dinh Trấn Biên thì địa phận của nó 
bao gồm gần hết miền Đông Nam bộ. 

Về mặt nghiên cứu tiếng nói Sài Gòn xưa, khi đề cập đến 
Biên Hòa (tức Đồng Nai ngày xưa) mà huyện đặt trên nó 
là huyện Phước Long, ta cần ghi nhận hai sự kiện sau đây: 

1) Trong khoảng từ năm 1620 đến năm 1623 và sau đó, số 

dân di cư nhờ có sự can thiệp của Công chúa Ngọc Vạn 
với chính quyền Chân Lạp mà được đến lập nghiệp nơi 
đây đa số là người từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, 
Quảng Đức (Thừa Thiên), Quảng Nam và Quảng Ngãi 
(gọi chung là Ngũ Quảng). 


2) Ngoài ra còn có hơn ngàn người gốc miền Bắc vì nhiều 
lí do khác nhau cũng được đưa vào sinh sống ở Mô 
Xoài (gần Bà Rịa) và Đồng Nai. 

Như vậy, tiếng nói Sài Gòn buổi đầu phát xuất từ tiếng 

Trung lẫn tiếng Bắc. 

Về di tích cổ thời Phù Nam, Chân Lạp, tại Long Khánh 
năm 1927, .J. Bouechot khám phá trong đồn điền của W Bazé 
tại Hàng Gòn một Cự Thạch Bi, tức một ngôi mộ cổ bằng 
những tảng đá khổng lồ. Nhưng khi đào ở trong mộ chỉ thấy 
toàn đất sét, không còn di tích hài cốt gì. 


Một trong những việc làm phản văn minh nhân loại của 
thực dân Pháp tại Biên Hòa năm 1861 là phá hủy Văn miếu 
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tạo lập năm 1772 đời Chúa Nguyễn Phúc Thuần tại Tân 
Thành, huyện Phước Chính, cách thành Biên Trấn hai cây 
số. 

Về ngôn ngữ, nói về tục lệ hôn nhân tại Biên Hòa có bài 
“Thách cưới sau đây do ông Lê Văn Lưu trích trong cuốn 
“Biên Hòa sử lược”, Q. I, tác giả xuất bản 1972, trang 135: 

“bm là con gái nhà giàu, 

Mẹ cha thách cưới ra màu xinh sao. 
Cưới em trăm tấm lụa đào, 

Một trăm hòn ngọc, 28 ông sao trên trời. 
Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi, 

Ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng. 
Sắm xe tứ mã đem sang, 

Để quan viên họ nhà nàng đưa dâu. 

Ba trăm nón cụ đội đầu, 

Mỗi người một cái quạt màu thật xinh. 
Anh về sắm nhiễu Bến Đình, 

May chăn cho rộng ta mình đắp chung. 
Cưới em chín chĩnh mật ong, 

Mười nong xôi trắng, mười nong xôi vò. 
Cưới em tám chục trâu bò, 

Bảy chục dê lợn, chín vò rượu tăm. 

Lá đa mặt nguyệt đêm rằm, 

Răng nanh thằng Cuội, râu cằm Thiên lôi. 
Gan ruồi, mõ muỗi cho tươi, 

Xin chàng chín chục con dơi góa chồng. 
Thách thế mới thỏa trong lòng, 

Chàng mà theo được, thiếp cùng theo chơn. 
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Không rõ tuổi tác bài này ra sao, xuất xứ từ đâu, ngoài 
Trung, Bắc có phổ biến không, ở các miền ấy đưa vào hay 
người hai miền ấy vào Nam rồi ca hát như vậy....” Thấy xen 
một số từ ngữ Đàng Ngoài như chăn, lợn, chĩnh.v.v... Nhưng 
dù sao nó vẫn là một đóng góp làm giàu cho tiếng nói Nam 
bộ. 


IV. Kết luận 

Qua một số nét đại lược về các yếu tố thời gian và địa 
điểm liên quan đến sự hình thành và phát triển tiếng nói 
của người Sài Gòn nói riêng, Nam bộ nói chung, chúng ta đã 
có thể nhận thức được phần nào hình ảnh Nam bộ vào buổi 


ban đầu mà trọng tâm là Sài Gòn. 


Dù chỉ là một số nét đại lược nhưng để có thể đề cập được 
tương đối trọn vẹn chủ đề nên những trình bày của chúng 
tôi xem ra đã phải khá dài dòng. Tuy vậy, đây là điều bắt 
buộc khi nói đến một vấn đề quá bao quát và phức tạp như 
sự hình thành và phát triển tiếng nói của một vùng rộng 
lớn như Nam bộ. Chúng tôi cho rằng những vấn đề như địa 
lý, khí hậu, thổ nhưỡng, cảnh trí thiên nhiên, hoàn cảnh 
kinh tế... chắc chắn phải có ảnh hưởng sâu sắc đến tính 
cách chung của người Nam bộ nói chung, Sài Gồn nói riêng, 
tạo thành một loại tiềm thức, nội tâm đặc biệt. Do đó, người 
dân ở đây tất nhiên phải có phản ứng tâm lý đặc biệt, lề ăn 
lối ở và tiếng nói đặc biệt. 

Ngoài những đặc điểm chung của toàn Nam bộ, của miền 
Đông hay miền Tây như chúng ta vừa đề cập, còn phải lưu ý 
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đến những điều kiện ưu đãi riêng mà thiên nhiên đã dành 


cho người Sài Gòn. Có thể kể ra trong số những điều kiện 


ưu đãi đó một số nét điển hình như sau: 


"; 


Địa chất pha lẫn đất cát và đất thịt, tuy không màu 
mỡ bằng miền Đông, không phì nhiêu như miền Tây, 
nhưng cũng không quá cằn cỗi. Do đó, gia đình nào có 
được ít đất đai trong thành cũng có thể trồng cây ăn 
trái, kể cả trồng nho. 


. Khí hậu quanh năm tương đối ôn hòa, không quá lạnh 


vào mùa đông mà cũng không quá nóng vào mùa hè. 
Lượng mưa trong năm tuy nhiều nhưng rất hiếm khi 
có mưa dầm kéo dài gây trở ngại công việc như miền 


Bắc, miền Trung. 


. Vùng ven biến của Sài Gòn còn nhiều sông rạch, nhất 


là con sông Bến Nghé cạnh Sài Gòn làm cho khí hậu 
được mát mẽ. 


. Bài Gòn không bao giờ sợ thiếu nước uống, nước sinh 


hoạt hay kỹ nghệ, vì ngoài hệ thống nước ngầm dưới 
lòng đất, còn có sông Đồng Nai ở gần. 


. Bài Gòn có đường thủy lẫn đường hàng không thuận lợi 


trong việc giao thương với nước ngoài. Về nội thương, 
Sài Gòn có Chợ Lớn làm hậu cần vững chắc và một 
nguồn cung cấp đồi dào từ miền Tây trù phú. 


. Bài Gòn nằm cách xa sông sâu biển cả nên không bị 


bão tố, lụt lội đe dọa. 
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7. Cảng sông Sài Gòn nằm sâu trong đất liền, là nơi tránh 
bão rất tốt cho tàu thuyền vì không chịu ảnh hưởng 
của các trận bão từ phương xa thổi đến. 


8. Với địa thế thuận lợi cho việc giao dịch quốc tế, Sài 
Gòn là nơi hội tụ, giao lưu của nhiều nền văn hóa 
Đông Tây. Sài Gòn cũng là nơi tập trung nhiều thư 
viện, trường đại học lớn... là những điều kiện tất yếu 
để đào tạo nhân tài cho đất nước. Ngay từ cuối thế kỷ 
17 cho đến nay, Sài Gòn luôn đóng góp cho đất nước 
nhiều nhà khoa bảng, nhiều học giả, nhà khoa học 
cũng như một đội ngũ trí thức phong phú thuộc mọi 
lãnh vực hoạt động. 
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PHẦN II 
NHỮNG YẾU TỐ KHỞI ĐẦU 


VÀI VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC 


C2? rong bài này, mục tiêu chính yếu không 
phải là nghiên cứu lịch sử tiếng Việt Nam 
bộ theo các phạm trù xuyên đại và đồng đại. Phạm vi nghiên 
cứu của chúng tôi được giới hạn xoay quanh vai trò của chữ 
quốc ngữ tại Sài Gòn. Nhưng vì chữ quốc ngữ tự nó đã hàm 
chứa những hình thức phiên âm, phản ánh tiếng nói người 
Sài Gòn, và vì chữ Nôm cũng đồng thời thực hiện vai trò đó 
- tuy với mức độ kém hơn - nên chúng tôi sẽ lấy tiếng nói 
người Sài Gòn làm đối tượng tìm hiểu, rồi sử dụng những gì 
được bảo lưu trong chữ viết —- cả chữ quốc ngữ và chữ nôm 
- để nỗ lực khôi phục lại phần nào chân dung tiếng nói của 
người Sài Gòn xưa kia. 

Nhưng tiếng nói của bất cứ cộng đồng nào, dân tộc nào 
cũng vậy, ngoài việc lưu lại dấu vết trong chữ viết, còn được 
lưu lại qua các hình thức truyền khẩu trong cộng đồng. 
Tiếng nói của cộng đồng người Sài Gòn buổi đầu cũng không 
đi ngoài quy luật ấy. Vì thế, ngoài việc nghiên cứu chữ viết 
ra, cũng không thể bỏ qua các hình thức ngôn ngữ truyền 
khẩu. 


Tuy gọi là truyền khẩu, nhưng một phần lớn ngôn ngữ 
truyền khẩu được lưu lại cũng chính là nhờ vào việc ghi 


66 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








chép thành văn bản, qua sự sưu tập, góp nhặt của những 
người đi trước. Một phần khác được lưu giữ trực tiếp qua 
các hình thức ca hát truyền miệng của quần chúng như ca 
dao, tục ngữ, hò vè, câu đố, hoặc dưới hình thức nói thơ. Nói 
thơ là một đặc điểm chỉ có ở Nam bộ, khác với ngâm thơ, 
đọc thơ ở miền Trung, miền Bắc. Nói thơ có giọng điệu đặc 
thù của nó, trầm bổng, liên tục... và đặc biệt nhất là được 
thưởng thức bởi quảng đại quần chúng chứ không phải chỉ 
một số ít người có trình độ nhất định như khi nghe ngâm 
thơ, đọc thơ. Chẳng hạn như việc nói thơ Lục Vân Tiên, nói 
thơ Sáu Trọng, nói thơ Tấm Cám... thường được diễn ra ở 
những địa điểm đông người qua lại và bất cứ ai cũng có thể 
đến nghe. 


Khi nghiên cứu lịch sử ngôn ngữ, người ta thường quan 
tâm đến các hình thức phản ánh của tiếng nói như là phân 
nửa đối tượng nghiên cứu, và phân nửa đối tượng còn lại 
là lịch sử tiếng nói. Về lịch sử tiếng nói, việc nghiên cứu 
thường bao gồm các phạm trù sau đây: 


1. Âm (les sons) gồm Ngữ âm học (Phonétique) và Âm VỊ 
học (Phonolog1e) 


2. Từ (les mots) gồm Từ vựng học (Lexicographie), Ñgữ 
thái học (Morphologne), Ngữ nghĩa học (Sémanf1que) 
3. Cấu trúc của câu, tức Ngữ pháp học (Syntaxe) 


4. Cấu trúc của tiếng nói (constitution de la langue) tức 
Ngữ học mô tả hay đồng đại. 
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õ. Đự tiến hóa của tiếng nói (évolution de la langue), tức 
Ngữ học lịch sử hay xuyên đại. 


6. Tương quan giữa các tiếng nói (parenté des langues), 
tức Ngữ học đối chiếu. 


7. Bản chất và quy luật của tiếng nói (nature et lois de la 
langue), tức Ngữ học tổng quát. 


Sau khi nghiên cứu lịch sử tiếng nói bao gồm những 
phạm trù kể trên, kết hợp với việc nghiên cứu lịch sử chữ 
viết của ngôn ngữ đó, người ta có thể rút ra những kết luận 
về lịch sử ngôn ngữ và được sử dụng để biên soạn từ điển 
điển chế, ngữ pháp, thi pháp hay tu từ học.v.v... 


Do có những mối tương quan phức tạp như vừa trình bày 
trên, nên cho dù phạm vi nghiên cứu về tiếng nói và chữ 
viết người Sài Gòn của chúng tôi không đi sâu vào chi tiết 
một cách chuyên môn, nhưng vẫn phải xét đến những vấn 
đề có tính cách gợi ý mà vẫn dựa trên cơ sở ngữ học đồng đại 
lẫn xuyên đại. Nói theo Saussure thì đồng đại là bởi chúng 
tôi tìm hiểu tiếng nói, chữ viết Sài Gòn theo quan điểm hệ 
thống, còn xuyên đại là bởi hệ thống đó được chúng tôi khảo 
sát trong sự tiến hóa của nó qua thời gian. Mặc dù vậy, 
chúng tôi bắt buộc phải thiên về phương pháp nghiên cứu 
xuyên đại hơn là đồng đại. Bởi vì đối tượng chung của cả hai 
phương pháp đều là ngữ, mà nếu nghiên cứu tiếng nói Sài 
Gòn trong quá khứ cách đây hơn 350 năm từ góc độ đồng 
đại thì quả thật vô cùng khó khăn. Do đó, chúng tôi đành 
tạm thời xử trí việc nghiên cứu tiếng nói, chữ viết Sài Gòn 
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theo hướng xuyên đại, dù biết rằng theo cách này thì không 
phải nghiên cứu chính bản thân của ngữ mà chỉ là các biến 
cố đã làm ngữ biến hóa mà thôi. 

Để bù đắp phần nào cho khuyết điểm đó, chúng tôi sẽ 
không chỉ giới hạn việc nghiên cứu trong phạm vi ngữ học, 
mà cố gắng mở rộng đến một số yếu tố liên quan như các 
điều kiện lịch sử, thời gian và địa điểm Nam tiến, sự giao 
lưu văn hóa và các điều kiện hoàn cảnh chi li phức tạp khác 
thực sự có ảnh hưởng đến sự tiến hóa của tiếng nói, chữ viết 
người Sài Gòn. 


TÍNH THỐNG NHẤT BAN ĐẦU 

Chúng ta có thể xác quyết rằng tiếng nói và chữ viết của 
người Sài Gòn vào buổi đầu - nghĩa là vào lúc họ vừa rời 
khỏi quê hương lên đường Nam tiến - là hoàn toàn thống 
nhất với tiếng nói và chữ viết được sử dụng trên toàn quốc 
vào thời điểm đó. Sự thống nhất này có thể được chứng 
minh qua hai yếu tố nêu ra sau đây: 


1) Tính thống nhất của tiếng Hán Việt 
2) Tính thống nhất của tiếng thuần Việt 


Riêng về tính thống nhất của loại tiếng thuần Việt, chúng 
ta sẽ dựa trên hệ thống phiên âm Ý-Bồ của chữ quốc ngữ và 
hệ thống ký hiệu chữ Nôm dùng cho Đàng Ngoài lẫn Đàng 
Trong lúc bấy giờ. 


A. Tính thống nhất của tiếng Hán Việt 
Tiếng Hán Việt là những tiếng Hán được đọc theo âm 
Việt, chẳng hạn như thành công ŒX,-+), nhất định (— ®%)... 
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Mặc dù được hiểu nghĩa theo chữ Hán nhưng nhờ đọc theo 
âm Việt nên những tiếng này dễ dàng đi vào từ vựng tiếng 
Việt, được sử dụng phổ biến ngay cả với những người không 
biết chữ Hán. Chẳng hạn, người Việt ai cũng có thể hiểu 
được những từ như thành công, nhất định... mà không cần 
phải học biết dạng chữ Hán của chúng. 


a. Cho đến thế kỷ 17, nghĩa là đến lúc người Việt Sài Gòn 
ra đi, các từ Hán Việt trên toàn quốc đều được đọc và hiểu 
nghĩa giống nhau. Trong từ điển Việt-Bồ-La của Đờ Rốt in 
năm 1661! có xuất hiện các từ như: tử đệ, cô hồn, khảo lược, 
cao minh, tử sản.v.v... 


Đố lượng lớn tiếng Hán Việt như vậy thống nhất cao độ 
về cách phát âm lẫn ý nghĩa. Nói như vậy không có nghĩa là 
về mặt lịch sử ngữ âm, cách phát âm tiếng Hán Việt qua các 
thời đại ở nước ta không thay đổi. Thí dụ như thời kỳ điển 
hình mà ta tiếp xúc với chữ Hán nhiều nhất là từ đầu thế kỷ 
11. Nếu so sánh cách đọc âm Hán Việt của những thế kỷ ấy 
với thế kỷ 15 hoặc hiện nay, chắc chắn sẽ có một số từ phát 
âm khác biệt. Nhưng đó là sự khác biệt qua thời gian, nghĩa 
là về lịch đại, còn khi so sánh đồng đại thì không có những 
khác biệt này. Dựa vào các thí dụ dẫn trên, chúng ta thấy là 
người Đàng Ngoài lẫn Đàng Trong vào thế kỷ 17 đều phát 
âm và hiểu nghĩa giống nhau. 


TVào năm 1977 chúng tôi có dịch cuốn từ điển này từ tiếng La-Bồ sang 
tiếng Việt cho Viện Khoa học xã hội. Do thời điểm xuất bản được biết 
chắc là vào năm 1681 nên những từ trích dẫn ở đây chắc chắn là đã 
có mặt vào thế kỷ 17. 
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b. Ở trên ta lấy những thí dụ về cách đọc những tiếng 
Hán Việt hay Hán cổ và thấy được tính thống nhất về ngữ 
âm ở nước ta vào thế kỷ 17. Tính thống nhất này còn có thể 
thấy được ở cả những tiếng có gốc từ chữ Hán nhưng đã 
được Việt hóa hoàn toàn, trở thành những tiếng thuần Việt. 
Những thí dụ sau đây rút từ cuốn từ điển của Đờ Rối đã dẫn 
trên sẽ cho thấy là vào thế kỷ 17 cả Đàng Trong và Đàng 
Ngoài đều phát âm loại tiếng này tương đối giống nhau: vốn 
(bổn - ®), dễ (dị -3)), gần (cận - ‡#), dao (đao - 71), gan 
(can - FT)... 


Không cần đi sâu vào cách phát âm của chữ Hán, của 
tiếng Hán Việt, mà chỉ cần dựa vào những hiểu biết thông 
thường người ta cũng đánh giá cao được tính thống nhất 
về ngữ âm của tiếng Việt vào thời điểm ban đầu của người 
Sài Gòn. Đây là một đặc điểm rất đáng chú ý, bởi vì chính 
bản thân người Trung Hoa cũng không có được tính thống 
nhất trong việc phát âm chữ viết của họ. Khác với các loại 
chữ viết gốc Latinh có thể hiện cách phát âm của từ (chẳng 
hạn như tiếng Pháp hoặc tiếng Việt hiện nay...), chữ Hán 
lại hoàn toàn không thể hiện cách phát âm qua chữ viết. 
Cách duy nhất để phát âm đúng một chữ Hán là phải học 
biết qua chữ đó. Vì thế, rất khó để có được sự thống nhất 
cách phát âm ở nhiều địa phương khác nhau. Ngay ở những 
vùng trên đất nước Trung Hoa thì người Bắc Kinh phát 
âm đã khác xa người Quảng Đông, mặc dầu họ cùng dùng 
chung một loại chữ viết. Vì thế, muốn hiểu nhau họ phải 
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bút đàm. Thí dụ về hai chữ văn minh (S%ÄÏ|), trong Thượng 
Chỉ Văn tập (Quyển II, Bộ Quốc gia Giáo dục cũ tái bản, Sài 
Gòn, 1962, trang 111) ông Phạm Quỳnh nói: “...vốn là hai 
chữ Nho mà tiếng Quan Thoại Tàu đọc là wen-ming, tiếng 
Quảng Đông bên Tàu đọc là men-min.” Trong sách “Nguồn 
gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt (NXB Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1979, trang 12) ông Nguyễn Tài Cẩn 
nhận xét về tình hình phát âm chữ Hán ở Trung quốc như 
sau: “Hai người ở hai khu vực cách xa nhau có thể dùng 
chung một thứ chữ viết như nhau, xem và biết được nội 
dung như nhau, nhưng đọc lên thì khác nhau, nói và nghe 
thì không hiểu được nhau nữa. Chữ Hán trỏ thành một hệ 
thống văn tự có nhiều cách đọc.” Vì phát âm không giống 
nhau ở những địa phương khác nhau, nên người Trung Hoa 
mới dùng tiếng Quan Thoại để cố ý tạo ra sự thống nhất 
trong giao tiếp. Nhưng vì tiếng Quan Thoại cũng chỉ được 
giới quan quyền dùng thôi, thành ra đối với đại đa số quần 


chúng ít học thì nó vẫn còn rất xa lạ. 


Tóm lại, dựa vào các nhận xét và lý luận như trên, ta 
thấy cách phát âm tiếng Hán Việt hay tiếng Hán Việt hóa 
của dân ta trên toàn quốc nói chung là thống nhất với nhau, 
mặc dù trải qua các thời đại từ khi tiếng Hán xâm nhập 
nước ta như vài thế kỷ đầu công nguyên, cho đến các thế 
kỷ 6, thế kỷ 8, nếu xét thật chi ly ắt cũng không tránh khỏi 
chút ít đị biệt. Điều quan trọng nhất cần nhấn mạnh ở đây 
là, vào thế kỷ thứ 17, từ Thăng Long đến Phú Yên, cách 
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phát âm tiếng Hán Việt của dân ta tương đối thống nhất. 
Sự thống nhất đó cũng đồng thời chứng minh rằng tiếng nói 
của những người dân Sài Gòn vào lúc lên đường Nam tiến 
là thống nhất với cả nước. 


Sự thống nhất về cách phát âm tiếng Hán Việt có thể 
được giải thích bởi 2 nguyên do: 


1) Do đặc thù của tiếng ta là tương đối thống nhất, phản 
ánh sự thống nhất của đất nước về lãnh thổ, về phong 
tục tập quán cũng như nề nếp sinh hoạt cộng đồng. 


2) Do sự thống nhất quy luật trong việc phiên âm Hán 
Việt. Đó là quy luật phiên thiết dựa vào âm, vần và 
thanh. 


Trong cuốn “Việt ngữ chính tả tự vƒ` (Khai Trí tái bản, 
Đài Gòn, 1971, trang 15-18), ông Lê Ngọc Trụ dựa theo luật 
phiên thiết của các từ điển Trung Hoa đã phân tích được 36 
âm gốc, 166 vần và từ thanh, là những chuẩn mực để phiên 
âm. Đa số cách đọc âm Hán Việt của ta đều tuân theo luật 
này, trừ ra một số rất ít ngoại lệ. 


a. Về âm: Có một số tiếng Hán Việt vì kiêng húy hay vì 
lý do nào khác đã phải đọc sai đi, rồi lâu dần thành quen. 
Chẳng hạn như bỉ đọc thành bịnh, hoanh đọc thành oanh, 
tuân đọc thành duân.v.v... Tuy nhiên, ông Lê Ngọc Trụ cho 
rằng chỉ trừ một số ít tiếng, còn hầu hết đều theo đúng luật 
phiên thiết. 

b. Về vần: Trong thi ca, có một số vần bị đọc trại mà 
chính tả vẫn đúng theo vần chính. Thí dụ, vần chính viết có 
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ø cuối thì vần trại cũng có, như ung và ương; vần chính có n 
cuối thì vần trại cũng có, như oan và uyên. 


c. Về thanh: Ông Lê Ngọc Trụ nói: “Về thanh, cũng nhờ 
luật phiên thiết của từ điển Trung Hoa mà định được chính 
tả, đại khái là những âm khởi đầu thanh GÑ) thuộc dấu hỏi, 
những âm khởi đầu trọc (:j) thuộc dấu ngã.” 

Nói chung, thuật phiên thiết đúng cho các từ đã trích 
dẫn trên thuộc thế kỷ 17, mà cũng vẫn đúng cho đến ngày 
nay khi người Việt phiên âm chữ Hán. 


B. Tính thống nhất của tiếng thuần Việt 
1. Sự thống nhất cách viết chữ Nôm 

a._ Đôi nét cơ bản về chữ Nôm: 

Chữ Nôm do người Việt sáng chế bằng cách mượn cách 
viết sẵn có của chữ Hán để diễn tả những âm và nghĩa trong 
tiếng Việt. Vì thế, tuy nhìn vào cũng tương tự như chữ Hán 
nhưng do quy ước của những người chế tác chữ Nôm mà loại 
chữ viết này được đọc lên hoàn toàn theo âm Việt và diễn 
đạt những ý nghĩa thuần Việt. 

Về hình thức, chữ Nôm được cấu thành theo ba cách: giả 
tá, hài thanh và hội ý. 

- Giả tá: Nghĩa là mượn chữ Hán để tạo thành chữ 

Nôm theo cách có sự tương tự, giống nhau về một 
1Ở đây chỉ nêu đại lược để làm ví dụ minh chứng. Độc giả muốn biết 
rõ hơn cần phải tìm hiểu về quy luật phiên thiết để biết được thế nào 


là các thanh bình, thượng, khứ, nhập, hoặc các bậc phù, trầm, 
thanh, trọc, thượng, ha... 
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khía cạnh nào đó nhưng lại khác đi về những khía 
cạnh khác. Chỗ giống nhau tức là mượn ở chữ Hán, 
còn chỗ khác nhau là sự sáng tạo của chữ Nôm. Chữ 
Nôm hình thành theo cách này có 4 kiểu: 


Viết y nguyên theo chữ Hán nhưng đọc theo nghĩa 
tiếng Việt. Ví dụ: viết chữ 4X (dịch) nhưng đọc là 
việc, viết chữ 7X, (tuếi nhưng đọc là tuổi... Đều là 
đọc theo nghĩa tiếng Việt của các chữ này. 


Viết y nguyên chữ Hán, đọc theo âm Hán Việt và 
hiểu nghĩa theo chữ Hán đó. Ví dụ: viết chữ # 
(thánh), đọc là thánh và hiểu nghĩa là bậc thánh, 
người tài giỏi, viết chữ#8, (quỷ), đọc là quỷ và hiểu 
nghĩa là con quỷ, điều quỷ quái... Cũng tương tự 
như vậy là các cụm từ như thành công Ä,T), 
quyết định (3), hạnh phúc (* 1ä)... 


Viết y nguyên chữ Hán, đọc theo âm Hán Việt 
nhưng hiểu hoàn toàn theo nghĩa Việt. Ví dụ: viết 
chữ ‡? (khôn), đọc là khôn và hiểu theo nghĩa Việt 
là khôn ngoan, cho dù trong tiếng Hán chữ này 
dùng chỉ quẻ Khôn trong Bát quái; viết chữ ‡X, 
(ngã), đọc là ngã và hiểu theo nghĩa Việt là té ngã, 
cho dù trong tiếng Hán chữ này có nghĩa là £a, tôi 
(tiếng tự xưng)... 


Viết y nguyên chữ Hán nhưng đọc khác đi (thường 
là nhái theo âm gốc) thành âm thuần Việt. Ví dụ: 
viết chữ /Š (điếm) nhưng đọc trại thành đêm và 
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hiểu nghĩa là đêm (phân biệt với ngày), cho dù 
trong tiếng Hán chữ này có nghĩa là cửa hàng, cửa 
hiệu... 


- Hài thanh: Nghĩa là mượn chữ Hán để diễn tả cách đọc 
theo âm Việt, ghép với một phần chữ Hán khác để nêu ý 
nghĩa. Chữ Nôm hình thành theo cách này có 2 kiểu: 


1; 


Ghép 2 chữ Hán với nhau, một chữ chỉ âm, một 
chữ chỉ nghĩa. Ví dụ: Ghép chữ #X (lâm) ở dưới, chữ 
ñ (bách) ỏ trên thành chữ &‡ đọc là trăm. (Cũng 
có khi ghép hai chữ hai bên hoặc chen chữ bách 
vào giữa.) Trong cấu trúc này, chữ lâm để chỉ âm, 
đọc trại thành £răm, chữ bách để chỉ nghĩa, vì bách 
trong chữ Hán có nghĩa là một trăm. 


Dùng một bộ chữ Hán! để chỉ nghĩa, ghép với một 
chữ Hán để chỉ âm. Ví dụ: Dùng bộ tâm († , *) để 
chỉ nghĩa thuộc về tâm ý, tấm lòng, ghép với chữ #Š 
(kết) để chỉ âm, thành chữ đọc là ghét (gần với 
âm kết). 


- Hội ý: Dùng hai chữ Hán có nghĩa liên quan để ghép 


với nhau nhằm diễn đạt một nghĩa Việt, thành một chữ mới 
với âm đọc hoàn toàn Việt. Ví dụ: dùng chữ X (£hiên) ghép 
với chữ _È (thượng) tạo thành chữ 7E đọc là trời, dùng chữ 
` (nhân) ghép với chữ _È (thượng) tạo thành chữ 2® đọc là 
trùm, chỉ người đứng đầu, cầm đầu. Theo cách này thì âm 


!Bộ là đơn vị trong chữ Hán, dùng làm phần cơ bản để ghép thành chữ. 
Trong chữ Hán có 214 bộ. 
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đọc hoàn toàn không liên quan đến chữ Hán, chỉ mượn lấy 
ý nghĩa là tương đồng mà thôi. 


b.. Những ưu nhược điểm của chữ Nôm 
- Nhược điểm: 

1. Chữ Hán không có đủ những nguyên âm và phụ âm 
như trong tiếng Việt, nên có nhiều trường hợp phải 
dùng âm tương tự, gần giống mà thôi. Ví dụ: chữ éo 
(trong éo le chẳng hạn) hoàn toàn không có trong chữ 
Hán, phải mượn chữ Š' (yếu) có âm gần giống để viết, 
chữ ghềnh (trong thác ghềnh chẳng hạn) cũng không 
có trong chữ Hán, phải mượn chữ 7F (kinh) để viết... 


2. Để chỉ cả âm lẫn nghĩa, nhiều khi phải mượn những 
chữ Hán quá nhiều nét, thành ra khó viết, khó nhớ. 
Ví dụ như mượn chữ šŠ (1a) để chỉ âm, mượn chữ # 
(xuất) để chỉ nghĩa, tạo thành chữ j8} đọc là ra với 
nghĩa “vào ra” thì thật là rườm rà. 


3. Một số thanh trong tiếng Việt có mà trong chữ Hán 
không có nên để bổ khuyết phải sử dụng thêm dấu 
nháy bên cạnh để phân biệt. 


4. Do sự chế tác chữ Nôm trải qua nhiều thời đại, có 
nhiều người tham gia nhưng không có quy luật rõ 
ràng, nên thường xảy ra trùng lặp. Đôi khi một chữ 
Hán lại được mượn để viết hai chữ nôm khác nhau, 
rất khó phân biệt. Ví dụ như chữ Ÿ (mãi) mượn đọc 
thành chữ mấy, rồi có nơi cũng mượn đọc là chữ mới, 
chữ máy... Thật rất khó phân biệt. 
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5. 


Có nhiều trường hợp chỉ một chữ Nôm mà được viết 
nhiều cách khác nhau, người đọc khó biết hết được. 
Ví dụ: chữ lời có thể viết là lÑ|, gồm chữ # (khẩu) và 
chữ #l (Ji), hoặc viết là IEš, gồm chữ # (khẩu) và chữ 
ZE (rời) trong khi chữ trời đã gồm chữ X (£hiên) và 
chữ _E (thượng)... 


Ưu điểm: 

Chữ Nôm mượn từ chữ Hán nên cũng có tính chất 
biểu ý, nghĩa là nhìn vào chữ viết có thể phân biệt 
được ý nghĩa, nhất là dễ phân biệt những chữ đồng 
âm khác. Ví dụ, nhìn vào chữ lẬh (năm) có thể biết 
ngay là số 5, vì có chữ #+ (ngỡ) là số 5 trong đó, trong 
khi chữ lfƑ` (năm) lại rõ ràng là năm (tháng), vì có 
chữ “£ (niên) là năm (tháng) bên cạnh. Tương tự, chữ 
{ (bè là bè phái, vì có bộ nhân là người, trong khi 
chữ ##Š (bè là cái bè, vì có bộ trúc là cây tre... 


Dùng chữ Nôm không bị sự nhầm lẫn do phát âm sai 
lệch ở các vùng khác nhau, như chê và trê chẳng hạn. 
Khi viết ra chữ Nôm, hai chữ này được phân biệt rõ 
vì Iš (chê) gồm chữ # (khẩu) và chữ Ä (chi), còn flẾ 
(trê) gồm bộ ngư (Š.) và một phần của chữ ## (£rj... 

Chữ Nôm được ghi lại thành văn bản từ trước còn lại 
đến nay có thể giúp chúng ta nghiên cứu tiếng Việt 
ở thời cổ, chẳng hạn như vào thế kỷ 17. Khi kết hợp 
nghiên cứu chữ Nôm với chữ Quốc ngữ lúc ban đầu, 
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chúng ta có thể hiểu được phần nào những tâm tư, 
tình cảm, sinh hoạt của người Việt thuở trước, chẳng 
hạn như tìm hiểu về người Sài Gòn lúc mới vào Nam 
lập nghiệp. 


2. Tính thống nhất của chữ Nôm thế kỷ 17 


Chữ Nôm vào thế kỷ 17 có thể phân ra hai loại theo mục 
đích sử dụng của nó, tạm gọi là chữ Nôm đời (được sử dụng 
chung trong mọi lãnh vực đời sống) và chữ Nôm đạo (được 
sử dụng vào mục đích truyền đạo, ở đây là đạo Thiên Chúa). 


Việc nắm vững những nguyên tắc cấu tạo chữ Nôm cũng 
như những ưu nhược điểm của nó như vừa trình bày trên 
là rất cần thiết để có thể so sánh, đối chiếu khả năng phiên 
âm của chữ Nôm, và từ đó nhận ra được tính thống nhất 
của tiếng Việt vào thế kỷ 17 được phản ánh trong cách viết 
chữ Nôm lúc bấy giờ. 


a. Chữ Nôm đời 
Khi nghiên cứu những văn bản Nôm từ thế kỷ 17 trở về 
trước còn lại đến nay, có một số vấn đề cần lưu ý như sau: 


1. Hầu hết thơ văn chữ Nôm của chúng ta từ thế kỷ thứ 
18 cho đến thời vua Tự Đức (1820-1883) đều không 
còn nguyên bản. Vì thế, tính chính xác của các văn 
bản này thường là rất thấp. Lấy ví dụ như văn bản 
Đoạn Trường Tân Thanh (Truyện Kiều) của Nguyễn 
Du viết bằng chữ Nôm mà ngày nay chúng ta có 
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không phải là nguyên bản do tác giả viết ra. Nguyên 
bản ấy đã mất hẳn. Người ta đành chấp nhận nghiên 
cứu những bản Phường (là bản do các nho sĩ Bắc Hà 
chép lại) và những bản Kinh (là bản do vua Tự Đức 
cho san định lại). Bởi vậy, rất nhiều học giả như Trần 
Trọng Kim, Bùi Kỷ, Đào Duy Anh, Vũ Văn Kính, Bùi 
Hữu Sủng... đã phải mất rất nhiều công lao trong việc 
hiệu đính, khảo dị các văn bản Truyện Kiều này. Đến 
như cuốn Chinh phụ ngâm mà trước giờ ta vẫn cho 
là của Đoàn Thị Điểm dịch từ bản Hán văn của Đặng 
Trần Côn, thì ông Hoàng Xuân Hãn trong “Chinh 
phụ ngâm bị khảơ” cũng đã đặt lại vấn đề về dịch giả 
của bản văn này. Ngay cả tên dịch giả mà còn chưa 
thể xác quyết, huống hồ là nội dung trong văn bản? 


2. Văn bản Nôm xưa không chỉ bị mất đi phần lớn 
nguyên bản, mà những bản sao chép lại cũng hầu 
hết rơi vào tình trạng tam sao thất bản. Những văn 
bản còn giữ được đến nay cũng là nhờ công lao của 
vua Tự Đức trong việc tập hợp một số nho sĩ lỗi lạc 
để sưu tầm, san định, hiệu đính, sửa chữa các văn 
bản Nôm một cách có hệ thống. Nhưng sai lầm của 
những người làm công việc sưu tập này là thường tự 
cho mình quyền sửa chữa, thêm bớt những bản văn 
sưu tập được, cộng thêm với điều kiện in ấn còn khó 
khăn khiến cho việc nhân bản đa phần phải chép tay, 
làm cho hầu hết các văn bản truyền lại đến nay đều 
phải chịu sự biến đổi, sai lệch so với nguyên bản. 
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3. Vào tháng 7 năm 1663, Chúa Trịnh Tạc (1657-1682) 
cho ban hành 47 điều giáo hóa của triều Lê, trong đó 
điều 35 chỉ cho phép in các sách Nho học, cấm hẳn các 
loại sách Phật, Lão, truyện nôm... Nội dung điều 35 
viết bằng Hán văn được trích lại trong tạp chí Nam 
Phong số 88 (tháng 10/ 1994) trang 322-328, Nhữ 
Đình Toản dịch ra lục bát như sau: 


Ngũ kinh chư sử xưa nay, 

Với chư tử tập cùng rày văn chương. 

Dạy bàn có ích đạo thường, 

Mới nên san bản, bốn phương thông hành 
Kỳ như Thích, Đạo, phi kinh, 

Lời tà, mối lạ, tập tành chuyện ngoa, 
Cùng là chuyện cũ nôm na, 

Hết thơ tập ấy lại ca khúc này, 

Tiếng dâm dễ khiến người say, 

Chó cho in bản, hại nay thói thuần. 


(La Triều chiếu lệnh thiên chinh. Nguyễn Sĩ Giác, nhà In 
Bình Minh, 1961, trang 294-2958) 


Tài liệu này chúng tôi ghi lại của bác sĩ Nguyễn Văn Thọ 
trong một bài khảo luận về chữ Nôm thế kỷ XVII của ông 
viết năm 1977, chưa xuất bản. 

Như vậy, ta thấy điều 35 đe dọa chữ Nôm thế kỷ thứ 17 
thế nào. Vì tất cả những nguyên nhân kể trên nên khi sử 
dụng các văn bản Nôm thế kỷ 17, chúng ta thường phải chú 


Phần 2: Những yếu tố khởi đầu 81 








ý đối chiếu, so sánh, khảo dị... Tuy nhiên, cho dù có những 
điểm cần lưu ý như thế, việc nghiên cứu các bản văn Nôm 
thế kỷ 17 để tìm hiểu tính thống nhất của tiếng Việt thời 
đó vẫn cho thấy những chứng cứ thuyết phục. Tiếp sau đây 
chúng ta sẽ khảo sát một số văn bản Nôm tiêu biểu đồng 
thời so sánh khả năng phiên âm của chữ Nôm khi đối chiếu 
với chữ Quốc ngữ in trong từ điển Việt-Bồ-La của Đò-rốt in 
năm 1651 tại Rôma. Cuốn từ điển này là một văn bản có độ 
chính xác cao, bảo đảm đến mức tối đa sự phản ánh trung 
thực tính thống nhất của tiếng Việt cũng như tình trạng 
tiếng Việt vào lúc những người Sài Gòn năm xưa vừa bắt 


đầu cuộc Nam tiến. 


—_ Khảo sát một số văn bản Nôm 

Dưới đây liệt kê một số tác phẩm Nôm chính yếu của 
Đàng Ngoài và Đàng Trong vào thế kỷ 17. Sau đó, chúng ta 
sẽ trích dẫn một số đoạn tiêu biểu trong các tác phẩm có thể 
xem là điển hình nhất. 

se Các văn bản ở Đàng Ngoài: 

1. Thiên Nam ngữ lục: Tác giả khuyết danh, trước tác 
vào khoảng 1682 đến 1700, gồm 8.316 câu lục bát, 2 
bài bát cú Nôm và 31 bài thơ sấm bằng Hán văn. Nội 
dung sách là diễn ca lịch sử nước Việt từ thời Hồng 
Bàng đến chúa Trịnh Căn. 

2. Thiên Nam minh giám: Tác giả có lẽ thuộc dòng họ 
Trịnh, trước tác vào khoảng 1623 đến 1657, vào đời 
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chúa Trịnh Tráng, gồm 1.600 câu lục bát, chép lịch 
sử nước Việt từ thời Hồng Bàng đến đầu đời Lê Trung 
Hưng. 


. Tứ Thời khúc vịnh: Tác giả là Hoàng Sĩ Khải, đỗ Tiến 


sĩ năm 1544, trước tác vào khoảng năm 1592 đến 
1610, gồm 340 câu song thất lục bát, ca tụng công lao 
vua Lê, chúa Trịnh. 


. hâm Tuyển kỳ ngộ: Tác giả khuyết danh, trước tác 


vào khoảng đầu thế kỷ 17, gồm 147 bài thơ bát cú, 
tứ tuyệt, song thất lục bát, kể truyện tình giữa Bạch 
Viên và Tôn Các. 


. Ngự Đề thiên hòa doanh bách vịnh: Tác giả là chúa 


Trịnh Căn (1633-1709), trước tác vào khoảng nửa sau 
thế kỷ 17, gồm 100 bài thơ vịnh cảnh thiên nhiên, 
chùa miếu, nhân tình thế thái. 


. Chiếu vua Lê gửi chúa Nguyễn Phúc Nguyên vào năm 


1627. 


. Thư Trịnh Tráng gửi chúa Nguyễn Phúc Nguyên vào 


năm 1625. 


. Thư chúa Trịnh Cương gửi cho thầy học cũ là Nguyễn 


Quán Nho (1637-1709), viết khoảng trước năm 1700 
khi ông này còn là thái tử. 


. Truyện Chúa Thao: Tác giả khuyết danh, nội dung 


kể chuyện tình giữa công chúa Km, con chúa Trịnh 
Tráng, với chúa Thao Tín, con Mạc Kính Khoan. 
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10. Ông Ninh cổ truyện: Tác giả khuyết danh, trước tác 


vào thế kỷ 17, nội dung là tình sử của người trong họ 
Chúa Trịnh đi trấn ở biên thùy. 


se Các văn bản ở Đàng Trong: 


II 


Ngọa Long Cương vấn: Tác giả là Đào Duy Từ (1572- 
1634), trước tác vào trước khi ra giúp chúa Sãi, nội 
dung tác giả dùng 136 câu thơ lục bát để tự ví mình 
như Khổng Minh (nhân vật thời Tam Quốc Trung 
Hoa, quân sư của Lưu Bị) lúc còn ẩn cư ở Ngọa Long 
Cương. 


. Tư Dung vẫn: Tác giả là Đào Duy Từ, cũng viết trước 


khi ra giúp chúa Sãi, nội dung là 336 câu lục bát, thất 
ngôn bát cú, vừa ca tụng các nhà cầm quyền Đàng 
Trong vừa ngâm vịnh cảnh đẹp cửa biển Tư Dung gần 
Thừa Thiên. 


. Song Tĩnh Bất Dạ: Tác giả là Nguyễn Hữu Hào (1601- 


1681), không rõ trước tác năm nào, nội dung là 2.216 
câu thơ lục bát thuật chuyện tình giữa Song Tĩnh và 
Ngụy Châu. Tác giả dùng nội dung này để tự minh 
oan và gợi ý khuyên chúa Nguyễn Nam tiến. 


. Nhà là lá, cột là tre: Cũng của Đào Duy Từ, gồm thơ 


bát cú, có ý muốn khuyên chúa Nguyễn nghe lời ông 
đắp lũy Nhật Lệ. 


. Thư Chúa Nguyễn Phúc Nguyên gửi Chúa Trịnh 


Tráng 162õ 
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6. Thư cha Chanh gửi Chúa Nguyễn Phúc Trăn năm 
1670 
Bảng liệt kê này chúng tôi dựa theo bác sĩ Nguyễn Văn 
Thọ trong tài liệu dẫn trên. Có thể vẫn còn nhiều thiếu sót 
hay sai lầm, nhưng có thể tạm cho thấy đại cương về tình 
hình văn Nôm vào thời điểm người Sài Gòn bắt đầu vào 
Nam. 


—_ Trích một số văn bản Nôm thế kỷ 17 
Dưới đây chúng tôi trích đối chiếu văn bản Nôm của cả 
Đàng Ngoài và Đàng Trong để độc giả có thể so sánh và 
thấy được là chữ Nôm thời ấy có cách phiên âm tiếng Việt 
tương đối thống nhất. 
« Trích một số văn Nôm Đàng Ngoài: 
1. Tứ thời khúc vịnh của Hoàng Sĩ Khải: 
Khắp bốn bể non sông hoa cỏ, 
Hết cùng lên cõi thọ đều xuân. 
Nhà nhà tống cựu nghĩnh tân, 
Tu mi là thiếp, nghi xuân là mùa. 
Sáng đầu tường lựu hoa phun lửa, 
Bấm đốt tay kể đã nửa năm. 
Kìa ai chước chước châm châm, 
Ngòi dầm hoa nở chén dầm nguyệt bay. 
2. Thiên Nam minh giám (khuyết danh) 


Tượng mãng xưa sách trời đã định, 
Phân cõi bờ xuơng thạnh sửa sang. 
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Nước non từ chúa Kinh Lương, 

Tề nhường phải đạo nước non phải thì. 
Tới Lạc Long nối vì cửu ngũ, 

Thói nhưng nhưng no đủ điều vui. 

Âu Cơ gặp gõ kết đôi, 

Trổ sinh một bọc trăm trai khác thường. 


4. Thư Trịnh Cương gửi thầy cũ là Nguyễn Quán Nho: 


“Tôi gửi lời thăm thầy, tôi thấy lòng thầy trung thành 
thâm cảm, trước là giúp Bề Trên, sau là yêu tôi mà thầy giữ 
lấy lề chính. Tôi đã được ân nghĩa còn lâu, tôi chẳng quên 
đâu. 


“Ngày trước, tôi đã đưa cho túi trầu đến hầu mà thầy cố 
từ, khi bấy giờ tôi chẳng dám ép, rày đã thung dung, tôi cho 
đem đến, lấy cho cam lòng tôi. Xin gửi lạy thầy.” (Bửu Cầm 
sao chép, Sử Địa số 4, 1966, trang 3]). 


se Trích một số văn Nôm Đàng Trong: 
1. Ngọa Long Cương vãn của Đào Duy Từ 


Cửa xe chầu chực ban trưa, 

Thấy thiên võ cứ đời xưa luận rằng: 

Thế tuy loạn, trị đạo hằng, 

Biết thời sự ấy ở chưng sĩ hiền. 

Nhân tài tuy khắp đời dùng, 

Sánh xem trường lợi, áng công vội giành. 
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Hưng vong bỉ thái sự thì, 

Chớ đem thành bại mà chê anh hùng. 
Chốn này thiên hạ đời dùng, 

Ắt là cũng có Ngọa Long ra đời. 

Chúa hay dùng đặng tôi tài, 

Mừng xem bốn bể dưới trời đều yên. 


2. Tư Dung vẫn của Đào Duy Từ 
Cõi Nam từ định phong cương, 
Thành đồng chống vững âu vàng đặt an. 
Lánh đời mấy khách ly tao, 
Non tiên ngao ngán, nguồn đời sóng khơi. 
Buồm ai dàng dạng chân trời, 
Phất phơ cờ gió, thẳng vời chèo trăng... 

3. Song Tĩnh bất dạ của Nguyễn Hữu Hào 
Cửa xe đài án việc rồi, 
Màn trong giảng để, sách ngoài dọn biên. 
Hơi đâu nông nỗi chê khen, 
Chấp kinh mặc thích, tòng quyền dầu ai. 
Cũng sanh nhúc nhúc dưới trời, 
hỏi loài rằng lạ, hơn người rằng ngoan. 
Chẳng nên trách đất than trời, 
Việc công là trọng, dễ lời khinh khi. 
Thng bồng là chí nam nhị, 
Sá chi hải giác, quản gì quan san. 


(Theo Song Tĩnh bất dạ của Đông Hồ, Bốn Phương, 1962). 
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Về tính chính lục của văn Nôm thế kỷ 17 nói chung và 
của các bài vừa trích trên nói riêng, có thể còn những điểm 
chưa ổn, phải chờ giải quyết bằng những nghiên cứu văn 
bản học nghiêm túc hơn. Nhưng qua đây cũng có thể thấy 
là tiếng Việt vào thời ấy tương đối thống nhất. Cụ thể là dù 
người Đàng Ngoài hay Đàng Trong đọc các đoạn văn này 


cũng đều có thể hiểu được nội dung cơ bản. 


Dĩ nhiên cũng có một số lượng từ mang tính địa phương 
khác biệt giữa Bắc, Nam vào thời ấy. Nhưng sự khác biệt ấy 
chẳng những không phá võ tính thống nhất của tiếng Việt 
mà lại còn làm cho nó sung mãn, phong phú hơn, vì vẫn giữ 
được sự thống nhất trong đa diện. 


Đố lượng từ khác biệt thường có nguyên nhân dựa trên 
tư duy, tình cảm của các tác giả. Chẳng hạn, đọc văn Đàng 
Ngoài ta thấy nặng về sự ổn định mặc dù ở giữa thời phân 
tranh, đượm màu sắc bảo thủ, ca tụng vua chúa, ít bày tỏ 
nỗi niềm thù hận hay biểu lộ phản ứng trong cuộc sống 
thay đổi. Do những tính chất đó, trong văn thường xuất 
hiện những từ như: tượng mãng, cửu ngũ, cành vàng lá 
ngọc... (Thiên Nam mình giám) mãng xem, ngũ phục, ngũ 
phương... (Thiên Nam ngữ lục) áo xiêm, Nghiêu Thuấn, 
Thượng TỊ, cung Quảng Hàn... (Tứ thời khúc vịnh)... 

Trái lại, văn Đàng Trong thường sôi động, vượt phá 
khuôn thước, biểu lộ tính chất phiêu lưu, say sưa với cuộc 


tiến chiếm, chỉnh phục vùng đất mới, cũng ca tụng lãnh 
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đạo như các ngòi bút Đàng Ngoài mà có kẻ trách mình giận 
chúa vì không được đắc dụng thỏa chí. Do đó văn khí bộc 
lộ bằng những từ mới sáng tạo trong hoàn cảnh cái gì cũng 
vùn vụt đổi mới. Người ta đọc thấy nhiều dụng ngữ như: 
lăng tăng, chùn thóc lóc, đanh đá (Ngọa Long Cương vãn); 
nồng nã, thài, đỉnh đang (Tư Dung vãn); quến, chường, nài 
bao, cượng, no nao (Song Tĩnh bất dạ)... Những từ ngữ này 
vượt ngoài nề nếp, cung cách nói năng thông thường, và gần 
như không thấy dưới ngòi bút của các nho sĩ Thăng Long, 
Bắc Hà. 

Trong một bài đánh máy ông Vũ Văn Kính gửi tặng tôi 
năm 1982 (không biết đến nay đã in chưa), khi bàn về chữ 
Nôm Nam bộ, ông viết như sau: “.. Chữ Nôm Nam bộ ngoài 
những nét của chữ Nôm chung toàn quốc, nó còn có một số 
nét đặc thù dị biệt với chữ Nôm toàn quốc nói chung, chữ 
Nôm miền Bắc nói riêng về lối viết và đọc. Lối viết do tính 
hồn nhiên, tự do, phóng túng của một số người Nam bộ, nên 
khi viết họ cũng tùy tiện, viết theo phát âm riêng và ý nghĩ 
tự tạo riêng biệt..." 


- Đối chiếu chữ Nôm với chữ Quốc ngữ của Đờ Rốt (1651) 

Trong số các văn bản Nôm còn lại từ thế kỷ 17 thì 2 cuốn 
Từ điển Việt-Bồ-La và Phép giảng tám ngày của Đờ Rốtin 
năm 1651 tại Rôma có thể nói là đủ tính xác thực để nói lên 
tính thống nhất của tiếng Việt hồi thế kỷ 17. Qua Từ điển 
Việt-Bồ-La, chúng ta thấy là có một số phụ âm được phát 
âm khác nhau ở các địa phương và cũng khác với ngày nay. 
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Chẳng hạn như phụ âm “v ngày nay, xưa được đọc là “b” 
(như chữ “vàơ” xưa kia đọc là “bàø”); phụ âm “£?” ngày nay, 
xưa đọc “bŸ, có nơi đọc là “£ (như chữ “trời” xưa kia có nơi 
đọc là “blờï”, có nơi đọc là “£lởï”). 


Trong tập san Khảo cổ, số 4 (Sài Gòn, 1971), trang 56-62, 
ông Bửu Cầm chứng minh rằng chữ Nôm cổ có khả năng 
giải thích được mấy sai biệt mà Đờ Rốt ghi nhận đó. Chữ 
Nôm cho biết rằng, các dị biệt ấy của tiếng Việt thế kỷ 17 
không nằm trong bản thân chính của vần mà chỉ ở trong 
phần phụ thuộc khi phát âm thôi. Vì thế, tiếng Việt thời ấy 
tuy có một số phát âm sai lệch ở các địa phương khác nhau 
hay so với ngày nay, nhưng sự lệch lạc ấy không phá võ 
tính thống nhất của tiếng Việt xưa. Theo ông, trong các phụ 
âm ghép “bử và “tÏ thì phụ âm chính là “P, còn “b” và “f” 
chỉ đóng vai phụ. Rồi sau, phụ âm “P' lại biến thành “và 
“ø7, như “Đức Chúa Blờ? thành “Đức Chúa Trời hoặc “Đức 
Chúa Giòï.. 

Ông Bửu Cầm cũng giải thích khả năng phục nguyên 
tiếng Việt xưa dựa vào cách ghi âm của Đờ Rối. Trong Từ 
điển Việt-Bồ-La có những chữ như: bào (vào), bua (vua), 
bla1 (tran), tăm (trăm). 


Khi mang những chữ này so sánh với cách viết chữ Nôm, 
chúng ta sẽ thấy được sự gần gũi với các âm mà chữ Nôm 
đã chọn để phiên âm tiếng Việt. Chẳng hạn như chữ “vàở, 
chữ Nôm viết là HÀ, gồm bên trái chữ Ø1 (bao), bên phải 
chữ ^ (nhập), đó là hài thanh với chữ bao; chữ “vua”, chữ 
Nôm viết là ZE, gồm bên trên chữ # (vương), bên dưới chữ 
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3h (bối, đó là hài thanh với chữ bố chữ “tra?, chữ Nôm viết 
là ## gồm bên trái chữ Ö (nam), bên phải chữ #® (aj, đó 
là hài thanh với chữ lai; chữ “trăm”, chữ Nôm viết là TẾ, 
gồm bên trên chữ # (bách), bên dưới chữ 3X (lâm), đó là hài 
thanh với chữ lâm. So sánh với cách ghi âm của Đờ Rốt, rõ 
ràng là có sự tương đồng giữa những chữ như bào-bao; bua- 
bối blai-lai, blăm-lâm. 


Dựa vào những so sánh trên, ta thấy phép hài thanh của 
chữ Nôm là phiên âm theo cách phát âm của tiếng Việt xưa. 
Còn tiếng Việt ngày nay ít nhiều đã có sự thay đổi về cách 
phát âm, không hoàn toàn giống như trước đây. Vì vậy mà 
chữ Nôm thường khó đọc đối với những ai ít biết tiếng Việt 
cổ. 

Cũng ông Bửu Cầm trong tạp chí Phổ thông, số 15, tháng 
6 năm 1954, trang 64-65, cắt nghĩa cách phiên âm của chữ 
Nôm cổ về những từ mà Đờ Rốý ghi trong tác phẩm của ông 
như sau: lả nợ (trả nợ) chữ Nôm hài thanh bằng chữ lã ( 
8#); lái đất (trái đất) chữ Nôm hài thanh bằng chữ lại (#); 
mặt lăng (mặt (răng) chữ Nôm hài thanh bằng chữ lăng ( 
3). Ông Bửu Cầm nói rằng những người chế tác chữ Nôm 
xưa có thể hài thanh bằng cách khác, như mượn cả chữ Hán 
chẳng hạn, nhưng không làm vậy chỉ là vì muốn cho rõ phụ 
âm. 

Còn về các phụ âm “ø? và “£z, khi phân tích chữ Nôm 
ta thấy những chữ như: *Š (giọng) dùng bộ khẩu (Ø) ghép 
với chữ *# (trọng) là hài thanh với trọng; (giàu) dùng chữ E. 
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(cự) ghép với chữ 3 (triều) là hài thanh với triểu... Rõ ràng 
rất có khả năng là phụ âm “g7 trước kia đã được đọc là “f”. 

Về khả năng phiên âm của chữ Nôm mà Bửu Cầm nhận 
xét, chúng tôi thấy có lý. Cái mà chữ Quốc ngữ của Đờ Rốt 
làm thì chữ Nôm cổ cũng đã làm, mà đôi khi khúc tiết, và 
dứt khoát hơn. Theo Gaspardonne trong cuốn “Le Lexique 
Annamite des Minh” thì người phương Tây phiên âm những 
chữ trời, giời của ta bằng tlời. (E. Gaspardonne, Le Lexique 
Annamrte des Mng, Journal Asiatique, T' XLI_— 1958 Fasc. 
N8, tr. 363). 

Người Mường hiện nay còn đọc phụ âm “v” là “b, chẳng 
hạn như “vá? đọc là “bá, “vua bếp” đọc là “bua bếp” (Bửu 
Cầm dẫn theo Nguyễn Văn Ngọc, Người Mường - Nam 
Phong — Tập XVI, tr. 436). Mà người Mường với người Việt 
xưa vốn có liên hệ rất chặt chẽ. Do đó, có thể nói là tiếng 
Việt xưa đã được chữ Nôm phiên âm trước, sau đó mới đến 
chữ Quốc Ngữ. Nay sử dụng chữ Quốc ngữ để kiểm chứng 
lại thì có thể thấy một vài sự khác biệt về cách phát âm các 
phụ âm như b - v”, “I- tr” hoặc “I— ø7, nhưng xét cho cùng 
thì những khác biệt đó cũng không quan trọng lắm, nghĩa 
là tiếng Việt từ thế kỷ 17 trở về trước vẫn có thể xem là có 
tính thống nhất khả quan. 


Chúng tôi nghĩ là sẽ rất thú vị nếu tái hiện lại được phần 
nào cách phát âm của tiếng Việt từ trước thế kỷ 17, và đó 
là điều có thể làm được. Nếu chúng ta chịu khó lấy 716 
chữ Việt đã được người Trung Hoa phiên âm trong cuốn 
“Annam dịch ngữ, rồi dùng chữ Nôm cổ (chẳng hạn thời 
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Nguyễn Trãi) với chữ quốc ngữ thời Đờ Rốt để đối chiếu, so 
sánh thì rất có khả năng sẽ phục nguyên được phần nào bộ 
mặt ngữ âm của tiếng Việt cổ. 

Về sách “Annam dịch ngữ, hiện được biết là một phần 
trong sách “Hoa Di dịch ngữ” do Tứ Di Quán của Triều 
Minh soạn, gồm 13 thứ ngoại ngữ để giúp cho việc ngoại 
giao. Mười ba ngoại ngữ đó là các thứ tiếng Nhật Bản, Triều 
Tiên, Annam, Champa, Xiêm La, Hồi Hồi (Perse), Thát Đát 
(Tartare), Tây Phiên (Tibet0), Man Lại Gia (Malacca), Lưu 
Cầu (Rỳu Kyu), Úy Ngột Nhi (Quigourn), Bách DỊ (Paiy1) 
và Nữ Chân (Joutchen). Soạn giả sách này là Mao Bá Phù. 
Năm 1912, ông Ù. Aurousseau sang Trung Hoa có tìm được 
cho Trường Viễn Đông Bác Cổ một cuốn Hoa Di dịch ngữ. 
Không biết khi Pháp giao lại học viện này cho Việt Nam, có 
để lại cuốn sách quý này hay không. 


Nội dung của Annam dịch ngữ gồm 716 chữ, phân bổ cho 
17 môn sau đây: thiên văn, địa lý, thời lệnh, hoa mộc, điểu 
thú, cung thất, khí dung, nhân vật, nhân sự, thân thể, y 
phục, ẩm thực, trân bảo, văn sử, thanh sắc, số mục và thông 
dụng. Như vậy, Annam dịch ngữ có thể xem là một kiểu từ 
điển Hoa-Việt, sắp xếp theo từng phạm trù và là từ điển 
đầu tiên về tiếng nước ta, vì nó ra đời trước từ điển Việt- 
Bồ-La của Đờ Rốt (1651). Rất có thể việc nghiên cứu sách 
này sẽ giúp ta càng làm rõ hơn tính thống nhất của tiếng 
Việt thời cổ. 
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b. Chữ Nôm đạo 

Chữ Nôm đạo - ở đây tạm gọi như vậy - là chữ Nôm được 
sử dụng trong phạm vi của đạo Thiên Chúa, tất nhiên là 
phần lớn nhằm mục đích truyền đạo. Các văn bản chữ Nôm 
đạo hiện còn có thể giúp ta thấy được tính thống nhất của 
tiếng Việt vào thế kỷ thứ 17. Tuy nhiên, có một số khác biệt 
rõ rệt khi nghiên cứu loại văn bản chữ Nôm này so với các 
văn bản chữ Nôm nói chung. Đó là chữ Nôm đạo có những 
đặc điểm về văn chương và ngữ học mà toàn bộ các văn bản 
Nôm từ đời Hàn Thuyên cho đến Nguyễn Du, Nguyễn Đình 
Chiểu... đều không có, như sẽ được chứng minh dưới đây. 


- Đặc điểm của chữ Nôm đạo 

Năm 1978, chúng tôi có mời bác sĩ Nguyễn Văn Thọ dịch 
một số tài liệu Nôm của Mfa/orica cho Ban Ngôn ngữ thuộc 
Viện Khoa học xã hội (lúc bấy giồ ông Hồ Lê là Trưởng ban). 
Thấy ông Nguyễn Văn Thọ làm việc này rất tốt, chúng tôi 
liền khuyên ông nên soạn một bài điểm qua tình hình chữ 
Nôm đời và chữ Nôm đạo. Thế là đến ngày 13-1-1979, ông 
làm xong công việc đó. Tài liệu này chúng tôi chỉ dùng trong 
nội bộ. Chúng tôi viết mục này dựa vào một số nhận xét của 
ông Nguyễn Văn Thọ trong bài tình hình chữ Nôm thế kỷ 
17. 

Sau đây là một số đặc điểm cơ bản của chữ Nôm đạo:. 

1. Về số lượng: 


Đố lượng văn bản Nôm đạo còn lưu trữ được rất lớn và có 
tính chính xác cao, không bị rơi vào tình trạng tam sao thất 
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bổn như đa số các bản văn nôm khác. Theo Philipphê Bỉnh 
trong Truyện nưóc Annam Đàng Ngoài chí Đàng Trong, bản 
viết tay tại Portugal, 1822, trang 31, và theo Hoàng Xuân 
Hãn trong Girolamo Majorica, Ses Oeuvres en langues 
Vietnamlene conservées à la Biblhothèque natlonale de 
Paris, ANSI, Vol. XXII (1953), trang 203-214, thì MaJorIon 
và tập đoàn của ông từ năm 1634-1680 đã biên soạn trên 48 
quyển sách chữ Nôm. 


Hiện nay ta đang có được của Ma/orica khoảng 4.116 
trang phóng ảnh, trung bình khổ 15 x 24cm, mỗi trang có 
9 hàng, mỗi hàng khoảng 20 chữ. Như vậy có thể ước tính 
số chữ Nôm trong các văn bản này là khoảng 740.880 chữ, 
nghĩa là nhiều gấp 32 lần số chữ Nôm có trong Truyện Kiều 
(22.778 chữ), và nhiều gấp hơn 12 lần số chữ Nôm có trong 
Thiên Nam ngữ lục (58.212 chữ), là tác phẩm Nôm có số 
lượng chữ nhiều nhất ở thế kỷ 17. 


Về tác giả của công trình đồ sộ này, ở đây ta chỉ cần nhớ 
vài chi tiết quan yếu. Giêrônimô Majorica sinh năm 1591 
tại Nêapôli thuộc Ý. Năm 1624 đến Đàng Trong, ở đó 5 năm 
rồi bị trục xuất. Năm 1631 ông đến Đàng Ngoài, ở đó làm 
việc và chết tại Thăng Long ngày 27-1-1656. Như vậy ông 
đã ở Việt Nam tổng cộng 30 năm, tại Đàng Trong ð năm và 
tại Đàng Ngoài 25 năm. 


Majorica làm công việc về chế tác chữ Quốc ngữ, biên 
soạn sách chữ Nôm, chắc chắn có hợp tác với nhiều người 
Việt. Nhưng cho đến nay ta chỉ biết tên suông một số người 
đã làm việc với ông như thầy Phanxicô, tu sĩ Dòng Tên, 
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nguyên là hòa thượng một chùa ở thành Phao miền Bắc, trứ 
danh về Hán Nôm; như hai linh mục người Việt tên là Hiền 
và Vitô Trí, như thầy Anrê xứ Thanh Hà, hai ông Văn Tín 
và Văn Nghiêm... 


Như vậy, Majorica đã làm việc trong một phần ba thế kỷ 
ở Việt Nam và có cả một tập đoàn người Việt cộng tác. Mấy 
ngàn trang chữ Nôm nói trên phân bổ ra trong 17 quyển 
sách mà có dịp khác chúng tôi sẽ phân tích chi tiết. 

Ngoài ra, chúng ta còn có được các văn bản khác như: 


- Mô thức Rửa tội bằng tiếng Annam (1684). Tư liệu này 
theo phóng ảnh thì khổ 40x25em, soạn năm 1648, 
có tên 12 giáo hữu Việt Nam ghi bằng chữ Nôm, chữ 
Quốc ngữ và chữ Latinh. Nơi lưu trữ là: Arsl. Js, 78r 
đến 79r. 


- Bức thư của Thầy Simông Tú (1673). Tư liệu này, theo 
phóng ảnh thì khổ 40x25em, soạn tháng 7 năm 1673. 
Nơi lưu trữ là: Arsi, Js. 81fƒ, 36r đến 36v. 


— Bức thư do 104 người vừa giáo sĩ vừa giáo dân Nam 
Ky viết ngày 25-12-1675, gửi cho Đức Giáo Hoàng 
Clêmentô X để kiện Dòng Tên, binh vực Hội Thừa sai. 
Tư liệu này gồm có 4 trang, 23 dòng chữ Nôm, mỗi 
dòng 40 chữ, tức là khoảng 1.700 chữ. Chữ ký trong 
thư là của những người các miền Nha Trang, Quảng 
Nghĩa, Dinh Cát, Quảng Bình và xứ Cuchiênchiên 
(Cochinchine) tức Nam Kỳ. Như vậy, nó phản ánh 
được một cách đa diện cho ngôn ngữ Việt Nam thời 
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bấy giờ. Nơi lưu trữ là: Văn khố Hội thừa sai ngoại 
quốc, Paris, đường Du Bac, Paris VII. 


Cộng số chữ trong ba tài liệu sau này với số chữ trong các 
văn bản của Mfa/orica, ta có gần 800.000 chữ Nôm của tiếng 
Việt thế kỷ 17. 


2. Về tính chính xác: 


Tính chính xác của các văn bản Nôm đạo được thể hiện 
qua việc chúng ta luôn có thể xác định chính xác được các 
yếu tố như tên tác giả, năm trước tác, năm xuất bản... 
Ngoài ra, tình trạng lưu trữ của các văn bản này cũng rất 
tốt, không bị những tác động làm thay đổi, thất thoát như 
mối mọt, mục nát, mất mát... Do nguyên bản được lưu trữ 
tốt, không phải sao chép, nhân bản nhiều lần như hầu hết 
các văn bản Nôm được lưu hành rộng rãi khác ở nước ta, 
nên chúng ta có thể tin chắc là những tài liệu này phản ánh 
đúng tình trạng chữ Nôm như khi được viết ra vào thế kỷ 
17. 


3. Về cách phiên âm: 


Chữ Nôm đạo thế kỷ 17 chú trọng phiên âm thật chính 
xác các tên riêng, địa danh hay nhân vật. Điều có thể làm 
chúng ta ngạc nhiên là ngay từ thời ấy mà những tác giả đã 
biết vận dụng đúng theo luật ngữ âm hiện đại để phiên âm 
các tên riêng mà không bắt chước theo những cách phiên 
âm đã có trước trong các ngôn ngữ khác. Đặc điểm này làm 
cho chúng ta có thể tin tưởng rằng chữ Nôm đạo đã phản 
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ánh một cách chính xác cách phát âm của người Việt vào 
thế kỷ 17. 


4. Về tính phổ biến: 


Chữ Nôm đạo phản ánh tiếng nói của người Việt không 
chỉ ở một địa phương nào, mà là rộng khắp từ Đàng Trong 
cho đến Đàng Ngoài. Ma/orica hoạt động ở Việt Nam từ 
năm 1624 đến 1656, nghĩa là vào thời điểm mà người Sài 
Gòn đã định cư ở vùng đất mới này khoảng hơn 10 năm rồi. 
Như vậy, các văn bản Nôm do ông soạn có khả năng phản 
ánh được tiếng nói của họ vào lúc ấy. Mặt khác, hoạt động 
truyền giáo thời ấy có thể là từ Thăng Long qua Lào, xuyên 
Chàm, đến tận Thủy Chân Lạp và Lục Chân Lạp. Ở trên ta 
đã thấy là vào năm 1675 có thư của giáo dân Cuchiênchiên 
(tức Nam Kỳ) gửi Giáo Hoàng. Các sự kiện ấy khiến ta có 
thể tin rằng sự phản ánh tiếng nói người Việt của chữ Nôm 
đạo là mang tính phổ thông, rộng khắp các miền đất nước 
vào thế kỷ 17. 


5. Về tính quần chúng: 


Chữ Nôm đạo nghiêng về phản ánh tiếng nói của đa số 
quần chúng nhân dân, những tầng lớp thấp kém trong xã 
hội mà thời ấy bị xem là cùng đinh, bần cố. Do hoàn cảnh 
đạo Thiên Chúa bị cấm đoán nghiêm ngặt, các nhà truyền 
giáo buộc phải sống chui nhủi, len lỏi trong tầng lớp dân 
đen, nên có điều kiện và bắt buộc phải làm công tác ngôn 
ngữ phục vụ quảng đại quần chúng. Do đó, các bản văn 
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Nôm đạo thường không ca tụng hoặc chỉ trích, bàn bạc về 
những vấn đề của vua chúa, về gia1 cấp cầm quyền hoặc giới 
nho sĩ trí thức, quan chức thượng lưu. Trái lại, văn Nôm 
đạo thường phản ánh cung cách nói năng, nề nếp sinh hoạt 
của đa số những tầng lớp thấp kém trong quần chúng thế 
kỷ 1/. 


6. Về tự dạng: 

Trong tài liệu lưu hành nội bộ đã dẫn trên, từ trang 38- 
42 bác sĩ Nguyễn Văn Thọ cho ta biết là chữ Nôm đạo thế 
kỷ 17 chuộng dùng cách giả tá, kiểu 4 (Xem lại phần Đôi nét 
cơ bản về chữ Nôm), nghĩa là sử dụng chữ Hán nhưng đọc 
khác đi thành âm thuần Việt, chẳng hạn như viết chữ /Š 
(điểm) nhưng đọc trại thành đêm, viết chữ ⁄ (mạ) nhưng 
đọc trại thành mắt, và rất ít dùng lối hài thanh. 


Ông Thọ đã đưa ra một số dẫn chứng cụ thực hiện. 
Chẳng hạn, ông cho biết trong bản văn “Đức Chúa Giêsư” 
gồm 570 chữ Nôm thì có 225 chữ theo cách giả tá, kiểu 4 
(mượn nghĩa chữ Hán, đọc âm Việt), 102 chữ theo cách giả 
tá, kiểu 2 (mượn cả âm và nghĩa chữ Hán) còn 78 chữ theo 
cách hài thanh, kiểu 1 (dùng một bộ ghép với một chữ Hán), 
19 chữ theo cách hài thanh, kiểu 2 (ghép 2 chữ Hán, một chỉ 
âm, một chỉ nghĩa). 


Theo như trên thì tỷ lệ các chữ theo cách giả tá kiểu 4 
chiếm gần 39,5%, cách giả tá kiểu 2 chiếm gần 18%, cách 
hài thanh kiểu 1 chiếm hơn 13,5%, cách hài thanh kiểu 2 
chỉ chiếm khoảng hơn 3%. 
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Ông Thọ cho biết là có nhiều chữ rất dễ nhầm là theo 
cách hài thanh, trong khi thực sự chúng là theo cách giả tá. 
Chẳng hạn như những chữ ® (ăn), âm Hán Việt là an; ## 
(lo), âm Hán Việt là lô; š# (ra), âm Hán Việt là la.v.v... 


Ông Thọ còn nhấn mạnh rằng chữ Nôm đạo đọc trại âm 
Hán Việt theo qul luật ngữ âm chứ không phải đọc tùy tiện. 
Thí dụ: Viết là & 1% (chï thu) mà đọc là Giê-su, đó là tuân 
theo 3 luật ngữ học sau đây: 


& „2 


1: Phụ âm đầu “cl” trong Hán Việt chuyển thành “gỉ 
trong chữ Nôm. Có thể tìm thấy rất nhiều chữ tuân 
theo quy luật này, như chủng (4Ê) chuyển thành giống, 
chỉ (#&) chuyển thành giấy.v.v... 


2) Phụ âm đầu “£J” trong Hán Việt chuyển thành “#” 
trong chữ Nôm. Có thể tìm thấy rất nhiều chữ tuân 
theo quy luật này, chẳng hạn như £hiết (2Ÿ) chuyển 
thành sắt, thẩm (3Ÿ) chuyển thành sẩm.v.v... 


A32 


3) Vần “7 trong Hán Việt chuyển thành vần “ể” trong 
chữ Nôm. Có thể tìm thấy rất nhiều chữ tuân theo 
quy luật này, chẳng hạn như bịnh (35) chuyển thành 
bệnh, lịnh (4`) chuyển thành lệnh, kỷ (JL) chuyển 


thành ghếtv.v... 


Ngoài ra còn thấy phụ âm đầu “b” trong Hán Việt chuyển 
thành “v' trong chữ Nôm, ví dụ như bao (,) chuyển thành 
vào, hoặc chuyển thành “#”, “Ƒ, chẳng hạn như bả (đe) 
chuyển thành trả, lã... 
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Ông Nguyễn văn Thọ cho rằng những biến chuyển như 
trên là tuân theo các quy luật ngữ học như: đối xứng (b hơn 
v), tương xứng (th hơn s), tương xứng tồi đối xứng (b hơn tr, 
hơn }); hoặc điếc hơn tổ (ch hơn øì)... 

Ngoài ra, các vần “7, “ư, “ư trong Hán Việt chuyển 
sang Nôm sẽ thành “i4”, “ua”, “ưa”. Chẳng hạn như: kì ( 
3t) chuyển thành kiía, vụ (3#) chuyển thành mùa, cư (#Š) 
chuyển thành cưa... 

Một điểm khá quan trọng nữa là ông Nguyễn văn Thọ 
cho biết Ma7orica phiên âm không phân biệt các phụ âm 
đầu “bF, “tP, “mP của từ điển Đờ Rốt, mà ở một mục trước 
khi xét về khả năng phiên âm của chữ Nôm, chúng tôi đã 
dẫn nhận xét của ông Bửu Cầm cho rằng có thể nhờ chữ 
Nôm cổ kết hợp với cách phiên âm của Đờ Rốt để khôi phục 
lại nhiều cách phát âm địa phương của tiếng Việt xưa kia. 


Chữ Nôm đạo còn có hiện tượng sử dụng song song hai 
cách phiên âm mượn chữ Hán và mượn chữ La-tinh, cho 
thấy những người trước tác các bản văn Nôm đạo cũng đồng 
thời là những người đang mò mẫm chế tác chữ Quốc ngữ. 
Trong quá trình mò mẫm đó, đôi khi họ đã phiên âm tên 
riêng hay địa danh tiếng nước ngoài bằng chữ La-tinh, rồi 
sau đó phiên âm lại lần nữa bằng chữ Nôm, hoặc cũng có 
thể họ đã làm ngược lại. 


7. Về từ vựng: 
Như trên đã nói, số chữ Nôm hiện còn giữ được trong 
các bản văn Nôm đạo lên đến khoảng 800.000. Trong số đó, 
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thật ra cũng chỉ là sự lặp lại của khoảng trên dưới 8.000 chữ 
Nôm, xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Trong số 
chữ Nôm này, có nhiều tiếng địa phương mà ngày nay rất 
lạ về ý nghĩa. Chẳng hạn, trong tài liệu nội bộ chúng tôi đã 
dẫn trên, ở trang 11, bác sĩ Nguyễn Văn Thọ đã dẫn ra một 
số từ địa phương ở vùng Thanh Nghệ như sau: 


vị nho -> rượu nho 

mày mó —> Con cái 

xổ đi —> cút đi 

lở mặt đi -> quay mặt đi, trở mặt đi 
lót mình -> trọn cả mình, hết mình 


Số lượng từ lạ này rất quý giá trong việc nghiên cứu, vì 
tính chính lục của các văn bản mà chúng xuất hiện là rất 
cao, trong khi hầu hết các bản văn Nôm thế kỷ 17 đều đã 
mất bản gốc nên tính chính lục rất thấp. 


8. Về ngữ âm: 

Chữ Nôm Đạo phản ánh cách phát âm từ thành thị đến 
thôn quê của cả ba miền: Thăng Long, Ngũ Quảng và Nam 
bộ. 


9. Về ngữ nghĩa: 

Chữ Nôm Đạo chứng minh tính thống nhất cao độ về ngữ 
nghĩa của tiếng Việt thế kỷ 17. Ngoài ra, chữ Nôm Đạo cũng 
cung cấp một số lớn các từ địa phương vào thế kỷ 17 rất cần 
thiết cho việc nghiên cứu tiếng Việt cổ, cũng như rất nhiều 
từ thuần Việt hoặc đã được Việt hoá từ thế kỷ 17. 
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Mặt khác, chữ Nôm đạo gần gũi về ngữ nghĩa với tiếng 
Việt ngày nay hơn là các bản văn Nôm cổ khác. Điều đó là 
nhờ vào trình độ sử dụng ngôn ngữ của các tác giả, vốn được 
đào tạo ở phương Tây nên sớm tiếp thu được những thành 
tựu về ngôn ngữ học thời đó để ứng dụng vào việc trước tác. 


10. Về ngữ pháp: 

Văn Nôm đạo thế kỷ 17 cũng là kho lưu trữ những dữ 
liệu quý giá để nghiên cứu tiến trình cấu tạo từ và cấu trúc 
câu trong tiếng Việt cổ. Văn Nôm đạo cho thấy những cách 
đặt câu giản dị và trực tiếp, thiên về diễn ý hơn là tầm 
chương trích cú, nghĩa là đã phần nào thoát khỏi ảnh hưởng 
của văn phong chữ Hán. 


Chúng ta cũng có thể nghiên cứu ngữ pháp cổ qua các 
bản dịch kinh kệ từ chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ hoặc từ 
chữ Quốc ngữ sang chữ Nôm. Hiện tượng chuyển dịch qua 
lại này hầu như rất thường xuyên xảy ra trong văn Nôm 
đạo vào thế kỷ 17. 


11. Về thi pháp và tu từ: 


Nhiều bản văn Nôm đạo không chỉ viết ra để xem, mà 
còn là để đọc lên ở những nơi hội họp, những buổi cầu 
nguyện, giáo lễ... Vì thế, nhiều đoạn văn Nôm đạo cũng ít 
nhiều mang tính thi ca, đọc lên có vần điệu và âm hưởng 
trầm bổng, xuôi tai. Mặt khác, khi có nhu cầu phải sử dụng 
ngôn ngữ trước công chúng, các tác giả thường phải quan 
tâm đến cách sử dụng từ ngữ, cú pháp, âm điệu sao cho có 
thể đạt được hiệu quả cao nhất trong nghệ thuật tu từ hùng 
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biện. Vì thế, những bài giảng ở các nhà thờ, nhà nguyện đều 
là những tư liệu quý để nghiên cứu về khả năng tu từ của 
tiếng Việt thời đó. 
— Trích một số văn bản Nôm đạo thế kỷ 17 

Dưới đây ta trích dẫn tượng trưng 3 đoạn văn Nôm được 
viết ra ở 3 miền nước Việt hồi thế kỷ 17. 

a. Trích Nôm đạo miền Bắc của Majorieca 

“Chúng tôi lạy ơn Đức Chúa Phiritô San tô là Cha thật 
chúng tôi hay nuôi dưỡng kẻ khó khăn, là Chúa rộng rãi, 
ngàn mọi phúc đức, là sáng láng vô cùng hay soi hết lòng 
người ta, vào trong linh hồn chúng tôi cho được vui thật...” 
(Trích “Kinh những lễ Mùa Phục sinh”, Bï, trang 21 AB, 
bản dịch của bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, 1979). 


b. Trích Nôm đạo miền Trung của Simông Tú 

“... tôi là Simông Tú, thông công xứ Hóa cùng xứ Quảng 
lâu năm. Tôi có giúp việc các Đức Thầy cả dòng Đức Chúa 
Giêg1u; cho đến ngày rày tôi hãy còn theo dòng này mà làm 
việc Chúa... Năm ngoái Đức Thầy Cả Bát Tô Lô Miêu có 
trẩy vào Quảng cùng trẩy vào Phú Mai, tôi có trẩy cùng 
người một thuyền, cùng ở một cửa, một nhà..” (Trích thư 
Thầy Simông Tú viết năm 1673, Arsi JS 81f, 36r-36v, bản 
dịch của bác sĩ Nguyễn văn Thọ, 1979). 


e. Trích Nôm đạo miền Nam của giáo hữu xứ 

Nam kỳ 

“Lạy ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi phù hộ giúp sức Thánh 
Pha Pha được mọi sự lành (..). Các khi su tăng chúng tôi 


104 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








trước là vâng lệnh, sau là được sức mạnh lòng kể chẳng 
xiết. Vậy thì chúng tôi hằng cầu xin cùng Đức Chúa Trời 
ghi tạc công trạng ấy vào nhà Thiên Đường đời đời ..” (Trích 
thư giáo hữu xứ Nam Kỳ gửi Giáo hoàng Clêmentô X, 1675, 
Văn khố của Hội Thừa sai ngoại quốc Paris, Rue du Bac, 
Paris VI). 


c. Kết luận 

Qua các đoạn văn trích trên đây, có thể thấy là văn xuôi 
của thế kỷ 17 cho đến nay vẫn tỏ ra không có gì khó hiểu, và 
cũng không bộc lộ những khác biệt lớn giữa ba miền Nam, 
Trung, Bắc. Người Việt nói chung đều có thể dễ dàng hiểu 
được những đoạn văn này, cho dù là người ở miền Nam hay 
miền Bắc. Điều này cho thấy tính thống nhất của tiếng Việt 
vào thế kỷ 17 nói chung, và tiếng Việt của người Sài Gòn 
vào thời điểm khởi đầu cuộc Nam tiến nói riêng. 


3. Sự hình thành của chữ Quốc ngữ trong giai 
đoạn đầu tiên 


a. Tính thống nhất ban đầu 

Một trong những phương cách khoa học để tìm hiểu về 
tình trạng tiếng Việt mà những người dân Nam tiến đầu 
tiên đã mang theo vào vùng đất mới là phân tích hệ thống 
ghi âm Ý-Bồ. Về mặt lịch sử chữ viết, hệ thống ghi âm Ý-Bồ 
có thể xem là điểm khởi đầu tiến trình hình thành và bùng 
nổ của chữ Quốc ngữ sau này. Còn về mặt phục nguyên 
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tiếng Việt thì việc nghiên cứu hệ thống ghi âm Ý-Bồ là điều 
tất yếu và chắc chắn sẽ giúp mang lại cho chúng ta những 
nhận xét chính xác, đảm bảo tính khoa học về tiếng Việt 
thế kỷ 17. 


Mặt khác, sự phát triển của chữ Quốc ngữ cũng gắn liền 
với sự phát triển tiếng Việt, và do đó khi nghiên cứu tiếng 
Việt Nam bộ chúng ta cũng không thể bỏ qua bất cứ chỉ tiết 
nào có thể giúp làm sáng tỏ thêm sự phát triển của tiếng 
Việt trước thời điểm 1623, năm được xem là đánh dấu sự 
định cư đông đảo của người Việt tại Mô Xoài (gần Bà Rịa) để 
sau đó dần dần phát triển dọc xuống Biên Hòa, Gia Định, 
Đài Gòn, Chợ Lớn.v.v... 


Chúng ta đều biết là vào năm Mậu Dần (1698), chúa 
Nguyễn Phúc Chu sai Nguyễn Hữu Kính làm Kinh Lược 
Sứ, chính thức tổ chức bộ máy cai trị bằng cách thành lập 
dinh Trấn Biên (tức Biên Hòa) và dinh Phiên Trấn (tức Gia 
Định). Từ thời điểm 1623 cho đến năm 1698 này, người Việt 
(gồm những người di cư từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Quảng Đức, Quảng Bình, Quảng Trị và từ Đàng 
Ngoài) đã đến Nam bộ định cư được hơn 70 năm và đạt đến 
một dân số khá lớn. Ngoài ra, số người Hoa đến định cư tại 
vùng này cũng đã khá đông. Tại Trấn Biên (tức Biên Hòa), 
họ sống tập trung lập thành xã Thanh Hà. Tại Phiên Trấn 
(tức Gia Định), họ lập thành xã Minh Hương. 


Như vậy, sự hình thành của dân cư và những điều kiện 
sống tại vùng đất mới chắc chắn sẽ có những yếu tố nhất 
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định góp phần làm phát triển, thay đổi tiếng Việt qua thời 
gian. Tính chất mới mẻ và phức tạp, nhiều biến động của 
môi trường sống tại một vùng đất mới cùng với những tác 
động của hoàn cảnh lịch sử chắc chắn phải được phản ánh 
trong tiếng nói và chữ viết của cộng đồng người Việt thời ấy. 

Mặt khác, vào thời điểm năm 1698 thì chữ Quốc ngữ đã 
phát triển tương đối khả quan. Chúng ta xác định được điều 
này là vì vào năm 1651 Đờ Rối đã cho xuất bản tại Rôma 
những cuốn Từ điển Việt-Bồ-La và Phép giảng tám ngày, 
đánh dấu mốc phát triển khá hoàn chỉnh của tiếng Việt 
trong gia1 đoạn đầu. Hai cuốn sách này cũng chứng tỏ được 
khả năng của chữ Quốc ngữ như một loại chữ mới có đủ 
điều kiện và nhiều ưu điểm hơn để có thể thay thế hoàn 
toàn chữ Nôm trong một tương lai không xa lắm. 


Như vậy, khi nghiên cứu quá trình phát triển của chữ 
Quốc ngữ như một phương tiện để qua đó chứng minh tính 
thống nhất của tiếng Việt vào nửa đầu thế kỷ 17, chúng ta 
đương nhiên phải xét đến sự hình thành của chữ Quốc ngữ 
trong gia1 đoạn đầu, tức là từ 1615 đến 1772. Năm 1772 có 
thể xem là năm bắt đầu giai đoạn phát triển thứ hai của 
chữ quốc ngữ, sẽ được bàn đến ở một phần sau nữa. 

b. Bối cảnh thúc đẩy việc chế tác chữ Quốc ngữ 
« Bối cảnh trong nước 

Khi các nhà truyền giáo phương Tây đến Việt Nam thì 
người Việt đã sẵn có hai thứ chữ viết. Chữ Hán đóng vai 
trò chủ yếu và chữ Nôm đóng vai trò phụ. Chữ Nôm tuy là 
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mượn từ cách viết chữ Hán để chế ra, nhưng vẫn là lợi khí 
quan trọng đủ để giúp tổ tiên ta xây dựng và lưu truyền lại 
cho hậu thế một kho tàng văn học dân tộc khá đồ sộ. Trong 
bối cảnh đó, tại sao các nhà truyền giáo phương Tây không 
sử dụng ngay hai thứ chữ viết sẵn có ở nước ta mà phải chế 
tác một loại chữ mới nay gọi là chữ Quốc ngữ? 


Điều tất nhiên là các nhà truyền giáo đã vì nhu cầu 
giảng đạo nên mới nghĩ đến việc chế tác một loại chữ viết 
mới. Nhưng vì sao hai loại chữ viết hiện có không thể đáp 
ứng được nhu cầu của họ? 


Trước hết, có người cho rằng đó là vì chữ Hán rất khó 
học, và chữ Nôm lại càng khó hơn, vì phải thông thạo chữ 
Hán mới có thể học được chữ Nôm, rồi để thông thạo chữ 
Nôm lại phải mất thêm nhiều năm học hỏi nữa. Vì sự khó 
khăn này mà các nhà truyền giáo phải nghĩ đến việc chế 
tác ra một loại chữ viết mới. Lý do này cũng chỉ có giá trị 
tương đối. Đúng là trong bài tựa cuốn Từ điển Việt-Bồ-La, 
Đờ Rốt cũng xác nhận là phải bỏ ra hàng chục năm mới có 
thể thông thạo được chữ Hán, và theo Louïs Cadière thì có 
lẽ Đờ Rốt không biết chữ Hán! Nhưng nếu chỉ cần học biết 
để dùng vào việc giảng đạo, thì một người có trí thông minh, 
chí kiên nhẫn, óc phương pháp như Đờ Rốt không thể nói 
là không học nổi chữ Hán, chữ Nôm! Cũng nên biết qua là 
ngay trước khi sang Việt Nam, ông này cũng đã học tiếng 
Nhật. Rồi sau mấy chục năm vào tù ra khám, vừa giảng 
đạo vừa nghiên cứu bách khoa về Việt Nam, vừa hoàn chỉnh 
Quốc ngữ, đến năm 64 tuổi mới nhận nhiệm vụ truyền giáo 
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ở Ba-tư và bắt đầu học tiếng Ba Tư, thế mà một năm trước 
khi chết ông đã đủ kiến thức để cho xuất bản một cuốn 
sách về Ba Tư, nhan đề là “Du ký về Giáo đoàn Dòng Tên, 
thiết lập tại Vương quốc Ba Tư" được hiệu đính bởi một 
giáo sĩ cùng Dòng. (Relation de la Mission des Pères de la 
Compagm1e de .Jesus, établhe dans le Royaume de Perse, par 
Alexandre de Rhodes, dressée et mise au Jour par un père 
de la même compagmie, Paris, 16ð9). Như vậy, việc cho rằng 
do chữ Hán và chữ Nôm quá khó học mà các nhà truyền 
giáo phải quay sang tìm kiếm một thứ chữ khác có lẽ không 
thuyết phục lắm, nhất là đối với trường hợp của Đờ Nối. 


Vậy chắc hẳn là còn có những lý do khác. Trong số đó, 
chúng tôi nghĩ là có những lý do sau đây: 


a) Chữ Hán và chữ Nôm không thực sự phổ cập rộng 
rãi trong quần chúng nhân dân Việt Nam, chỉ có một 
thiểu số trí thức, nho sĩ mới có khả năng sử dụng 
chúng thông thạo. Hậu quả của tình trạng này là tỷ 
lệ người mù chữ trong nhân dân thời ấy rất lớn. Cách 
duy nhất để truyền đạo cho những người dân này là 
phải trực tiếp diễn giảng mà không thể thông qua bất 
cứ hình thức văn bản, kinh sách nào. 


b) Chữ Nôm tuy được chế tác tuân theo một số quy luật 
nhất định, nhưng chưa có sự thống nhất giữa những 
người chế tác chữ Nôm, dẫn đến tình trạng có sự vận 
dụng quy luật không giống nhau. Trải qua nhiều thế 
kỷ, số lượng chữ Nôm ngày càng trở nên đa dạng và 
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phức tạp, càng gây khó khăn hơn nữa cho người học. 
Thường gặp nhất là những trường hợp một chữ có 
nhiều cách viết khác nhau, nhiều cách đọc khác nhau. 
Mục đích của các nhà truyền giáo không chỉ là để 
giao tiếp được với người dân bản xứ, mà còn là muốn 
thông qua các bản văn, qua việc phát hành kinh sách 
để truyền bá giáo lý của họ một cách rộng rãi trong 
quảng đại quần chúng. Vì thế, họ thấy rằng cần phải 
chế tác ra một loại chữ viết mới sao cho nhân dân có 
có thể học biết nhanh, để sau đó có thể dùng tiếp thu 
sự thuyết giảng của họ qua các bản văn hay kinh sách. 
Từ đó, họ bắt đầu nghĩ đến việc dùng mẫu tự La-tinh 
để chế tác loại chữ mới mà họ đang cần. 


» Bối cảnh quốc tế: 

Vào thời điểm các thế kỷ 16, 17, ý tưởng La-tinh hóa 
một số ngôn ngữ Á Đông đã manh nha và thực sự được tiến 
hành đầu tiên ở Nhật và Trung Hoa. 


- Chữ viết của người Nhật bằng mẫu tự La- 
tỉnh: 


Trước năm 1548, có một người Nhật tên là Ya/¡ro đã theo 
học với nhà truyền giáo Phanxicô Xavie. Ông này khi làm 
nhiệm vụ thông ngôn cho thầy mình đã có sử dụng các tài 
liệu ghi âm tiếng Nhật bằng mẫu tự La-tinh. 


Đến năm 1591, Dòng Tên đã có nhà in tại Amacusa, cho 
xuất bản một số sách bằng chữ Iomaji, tức chữ Nhật được 
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La-tinh hóa. Chuyên viên ấn loát loại chữ ấy của Dòng Tên 
là Thầy jean Baptiste, quốc tịch Ý. 

Năm 1592 ra đời cuốn “Giáo lý Kitổể'` và năm 1595 xuất 
hiện cuốn Từ điển La-Bồ-Nhật (Dicionarium Latino- 
Lus1tan1cum ac.JaponIcum. [In Amacusanm1 Colleg1o.Japon1co 
SosIétatIs jJesuano 159). 

Đến năm 1632, Bộ Truyền giáo ở Rôma cho xuất bản 
của Dicado Collado ba tác phẩm bằng chữ Romaji là: Mous 
confitendi et examinandi (Cách xưng tội, xét mình), Từ 
điển La-Bồ-Nhật nói trên, và Ars grammaticas ‹Japonicae 
linguea (Ngữ pháp tiếng Nhật). Trong Bibliotheca Japonica, 
Henri Cordier còn cho biết là từ năm 1604 đến 1630 có 
nhiều cuốn sách được viết bằng chữ omaij. 


- Chữ viết của người Trung Hoa bằng mẫu tự 
La-tinh: 

Trong nguyệt san Văn hóa tháng 9 năm 1959, số 44, 
trang 1150, Nguyễn Khắc Xuyên cho biết là từ năm 1604 
đến 1641, tại Philippine đã có xuất bản những cuốn sách 
có khuynh hướng dùng chữ châu Âu để phiên âm Hoa ngữ, 
chẳng hạn như bộ Từ điển Hoa ngữ theo mẫu tự Italia 
với thanh Hoa ngữ (Dict1lona1o de la lingua chinheo segun 
lorden de lalfabeto espanol y las Intonadas Chinesee). 
Ngoài ra còn có 2 cuốn từ điển Hoa-Bồvà Bồ-Hoa của Ricci 
và RuggIeri ra đời trước năm 1589. 

Nhưng nổi danh nhất là bộ Âm vận kinh của Trigault 
năm 1626. Đây là một cuốn từ điển sắp âm vận Hoa ngữ 
theo mẫu tự La-tinh. Sách có 690 trang 16x26em, ấn loát 
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bằng bản gỗ với rất nhiều chữ li ti, chằng chịt, làm người 
xem phải thán phục công phu và học vấn của người biên 
soạn. Những cuốn từ điển của Jicci và cuốn Ẩm vận kinh 
của Trigault đã được các nhà truyền giáo ở Trung Hoa sao 
chép và chuyền tay nhau sử dụng cho đến thế kỷ 18, 19. 


Việc La-tinh hóa tiếng Nhật và tiếng Hoa như vừa nói 
trên cho thấy rằng trong thế kỷ 17 vốn đã có khuynh hướng 
dùng mẫu tự La-tinh phiên âm một số tiếng châu Á. Rất 
có thể là công việc này của các nhà truyền giáo ở Nhật và 
Trung Hoa đã có ảnh hưởng nhất định đến công trình La- 
tỉnh hóa tiếng Việt. 


Những cuốn từ điển Bồ-Hoa, Hoa-Bồ của Ricci và 
Ruggieri khiến ta liên tưởng đến những cuốn từ điển Bồ- 
Annam, Annam-Bồ của các ông Amaral và Barbosa. Liệu 
những cuốn “Cách xưng tội, xét mình” và Từ điển La-Bồ- 
Nhật có ảnh hưởng gì đến những cuốn “Phép giảng tám 
ngày và Từ điển Việt-Bồ-La hay không? 


Vào thế kỷ 17, những địa điểm như Goa, Macao vốn là 
nơi dừng chân, liên lạc, tập trung, xuất phát của số đông 
các nhà truyền giáo. Tuy hoạt động của họ có tính cách độc 
lập cho từng giáo đoàn, có tính đặc thù cá nhân, nhưng họ 
lại thống nhất chặt chẽ về tỉnh thần và đường lối. Do đó, 
những sách báo, tư liệu quan trọng chắc chắn phải được 
truyền thông cho nhau để nghiên cứu, học tập. Vì vậy, nếu 
cho rằng việc chế tác chữ Quốc ngữ ở Việt Nam có chịu ảnh 
hưởng việc La-tinh hóa chữ Nhật, chữ Hoa thì cũng là điều 
hoàn toàn hợp lý. 
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c. Các nhà truyền giáo và nguồn gốc chữ Quốc 
ngữ 
Sự khởi đầu của chữ Quốc ngữ gắn liền với sự truyền 
giáo ở Việt Nam. Vì vậy, muốn tìm hiểu tiến trình hình 
thành của chữ Quốc ngữ, cần phải chú ý đến các mốc thời 
gian đánh dấu tiến trình truyền đạo Kitô tại Việt Nam. 


Năm 1615 là năm Buzomi đã đến Việt Nam, được các sử 
gia cho là năm chắc chắn nhất đánh dấu việc truyền đạo 
Kitô bắt đầu ở Đàng Trong. Tuy nhiên, trước năm này cũng 
đã có nhiều người phương Tây đến truyền đạo hay buôn 
bán, tuy không ô ạt và không lưu lại dấu vết gì nổi bật, 
nhưng chắc chắn là có. Vậy liệu những người phương Tây 
đến sớm này có liên quan gì đến việc phiên âm tiếng Việt 
hay không? 

Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục (Quốc 
Sử Quán triều Nguyễn biên soạn, Tổ Biên dịch Viện Sử 
Học, Hà Nội, Tập XVI, trang 1514) dẫn nguồn tư liệu không 
chính thức! cho rằng vào tháng 3 năm 1533 có một người 
Tây Dương tên là I-nê-xu lén lút đến xã Ninh Cường, xã 
Quần Anh (huyện Nam Chân) và xã Trà Lũ (huyện Giao 
Thủy), nay đều thuộc tỉnh Nam Định, ngấm ngầm truyền 
đạo G1a-tô.? 


]-nê-xu, hay theo Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim 
là I-nê-khu, liệu có phải là phiên âm từ chữ Ignacio hay 
!Sách này gọi là “dã lục”, cũng tương tự như “dã sử”, là những thông 

tin được lưu truyền trong dân gian nhưng không có cứ liệu xác thực như 
những điều được ghi trong chính sử. 
?Bộ sử vừa dẫn trên gọi đạo này là “tả đạo”. 
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không? Và nếu đúng vậy thì liệu Ignacio có phải chính là 
Martinode Loyola, một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha 
mà theo Nguyễn Hồng (Lịch sử Truyền giáo ở Việt Nam, 
Quyển T, Hiện Tại, Sài Gòn 1959, trang 27) thì đã từng ở 
Áo Môn năm 1583 làm Tu viện trưởng Dòng Phanxicô ö 
Malasca, có lần đã ghé qua địa phận nhà Lê, năm 1583 về 
châu Âu xin Giáo Hoàng Grêgôriô XIII và vua Philipphê II 
phái người sang truyền giáo cho Việt Nam hay không? 


Rồi theo Joao de Baros, Asia, Decada II, quyển II, 
Lisbonna, 1787, trang 178, thì năm 1523 có một người Bồ 
tên Duarte Coelho đến Việt Nam. Lúc ấy đang có loạn nhà 
Mạc nên Duarte Coelho không gặp được vua Lê, đến năm 
1524 đành quay về nước, để lại tại vùng biển Việt Nam một 
cây thánh giá. 

Năm 1556, có một người Bồ khác tên Fernão Mendez 
Pinto đến Việt Nam, gặp cây thánh giá nói trên tại Cù lao 
Chàm. 


Dưới đời Lê Anh Tông (1556-1573), có vị quan lớn (có 
người nói là họ Đỗ) dựng cây thánh giá, bị nhiều người xúc 
phạm và các người ấy bị trừng phạt lạ làng. Vậy hẳn là phải 
có một cuộc truyền giáo đã tiến hành hồi cuối thế kỷ 16, cho 
nên mới có nhà họ Đỗ sốt sắng dựng cây thánh giá. 

Đầu năm 1573, Vua Lê Thế Tông (1573-1599) lên ngôi 
nhỏ tuổi, có bà chị gọi là Bà Chúa Chèm nhiếp chánh. Bà 
này sai sứ đến gặp Giám mục Carneiro Ö Áo Môn để xin 
cho người đến Việt Nam truyền giáo. Nhưng phái đoàn do 


114 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








Diego Oropesa cầm đầu không đến địa phận của vua Lê mà 
đến địa phận thuộc nhà Mạc. 


Năm 1589, Bà Chúa Chèm lại xin Giám mục Carnerro 
cho người đến truyền giáo. Lần này, những người được gửi 
sang là Alfonsa da Costa và Jỗo Gon Salvez de Sã, đến 
Thanh Hóa được Bà Chúa Chèm tiếp đón nồng hậu. 


Năm 1590, Pedro Ordonez de Cevallos đến cửa Rạng. 
Ngày 24 tháng 12 năm ấy, ông được vua Lê Thế Tông tiếp. 
Ông đã gặp Bà Chúa Chèm. Năm 1615, khi về nước ông cho 
xuất bản cuốn du ký nhan đề “Historia y Viage del Mondơ” 
tại Madrid. Trong đó ông có kể lại mối tình đơn phương mà 
bà Chúa Chèm dành cho ông, đã đề nghị cùng ông kết hôn 
và ông nêu lý do tu hành để từ khước. Nhưng ông đã thuyết 
phục được Bà Chúa theo đạo Kntô với tên đạo là Maria Fluor, 
hay là Công chúa Mai Hoa. Năm 1681, trong cuốn du ký 
nhan đề “Du ký về Tân Giáo đoàn Dòng Tên ở Đàng Trong”, 
xuất bản ở Rôma, Christoforo Borri đã kích mạnh mẽ nội 
dung cuốn du ký trên của Ordonez de Cevallos, cho rằng 
trong đó đầy những chuyện hoang đường, kể cả mối tình 
thơ mộng lẫn việc theo đạo của Bà Chúa Chèm.! Một cách 
khách quan theo tỉnh thần sử học thì còn phải nghiên cứu 
lại nội dung du ký của Cevallos và lời phê phán của Borri. 
Tuy nhiên, qua đó có thể thấy được một điều chắc chắn là 
vào cuối thế kỷ 16 đã có nhiều nhà truyền giáo người Bồ 
Đào Nha, Tây Ban Nha đến Việt Nam. Vào thời điểm ấy, 


'Cuốn du ký của Borri chúng tôi đã phiên dịch cho Viện khoa học xã 
hội vào năm 1978. 
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nhà Mạc đang chiếm cứ vùng cực Bắc, vua Lê chúa Trịnh 
cai trị từ Thanh Hóa đến Nghệ Tĩnh, còn chúa Nguyễn thì 
hùng cứ từ Thuận Hóa trở vào Nam. 


Trong địa phận nhà Mạc, năm 1583, theo yêu cầu của 
Mạc Mậu Hợp, một phái đoàn giáo sĩ Tây Ban Nha do ÙDiego 
Oropesa dẫn đầu được gửi sang, gồm các ông Bartolome 
Ruis, Pedro Ortiz và FranoIsco de Montilla. Ngoài ra còn có 
bốn trợ giáo tháp tùng các giáo sĩ Phanxicô trên là Cristobal 
Gomez, DIego jJinenez, Franclsco Villorimo và Manuel 
Santiago. Phái đoàn đến gần cửa Cấm, nay là Hải Phòng, 
rồi đến yết kiến vua Mạc nhưng không đi đường bộ mà đi 
thuyền, không may gặp bão tố trôi giạt ra đảo Hải Nam, rồi 
đành thất vọng quay về nước. 


Năm 1584, Qu¡z cùng một phái đoàn khác trở lại Việt 
Nam. Lần này ông cùng các đồng sự nỗ lực học tiếng Việt. 
Nhưng đến năm 1586, vì hai thế lực Bồ Đào Nha và Tây 
Ban Nha kình chống nhau nên người Tây Ban Nha là Juiz 


bị trục xuất. 


Trên lãnh thổ của chúa Nguyễn, vào cuối thế kỷ 16 không 
có người Tây Ban Nha thuộc Dòng Phanxicô đến truyền 
đạo, mà là người Tây Ban Nha thuộc Dòng Đaminh. Địa 
điểm quan trọng mà họ đến là Cần Cao thuộc Hà Tiên. Đó 
là các ông jJuan Maldonat và Pedro de la Bastida. Vùng đất 
trên khi ấy còn thuộc Chân Lạp và họ đến đó lần đầu coi 
như thất bại vì bị bạc đãi đến độ có người đã bị đổ máu. 
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Bố nhà truyền giáo dòng Đaminh năm 1595 đến cửa Hàn 
cũng không hoạt động hữu hiệu lắm, vì họ là người Tây Ban 
Nha nên có lẽ đã bị thế lực Bồ Đào Nha áp đảo. 

Tóm lại, trong thế kỷ 16, hoạt động truyền giáo xem như 
chưa có kết quả gì khả quan, nhưng về mặt phiên âm tiếng 
Việt, rất có thể đã có sự khởi đầu qua các giáo đoàn ở từng 
thời kỳ trong các khu vực khác nhau của nhà Mạc, vua Lê 
chúa Trịnh và nhà Nguyễn. 

Chúng ta cần ghi nhận điều ấy khi tìm hiểu về sự khởi 
đầu của chữ Quốc ngữ, về thời điểm ra đời và bối cảnh phôi 
thai của nó. Thật ra, cho đến nay các nhà sử học vẫn chưa 
thể đưa ra được câu trả lời chính xác cho các vấn đề vừa 
nêu. Nhưng vấn đề quan trọng không nằm ở chỗ giải đáp 
được các thắc mắc ấy mà là ở việc nghiên cứu chính bản 
thân chữ Quốc ngữ. Vì vậy, chúng ta không thể dừng lại khi 
vấp phải những vấn đề tồn tại, mà cần phải tiếp tục nghiên 
cứu tiến trình hình thành của chữ Quốc ngữ từ thời điểm 
đầu thế kỷ 17 trỏ về sau. 


Các nhà truyền giáo châu Âu có thể đã đến Việt Nam 
sớm nhất là khoảng năm 1533 và muộn nhất là năm 1632. 
Bởi vì năm 1632 là năm Gaspar Do Amaral viết bản tường 
trình “Annua de Reino de Annar” trong đó có đưa vào trên 
300 từ Việt sử dụng gần giống hệt như ngày nay. Người 
ta cho rằng vào thời điểm này chữ Quốc ngữ đã qua khỏi 
chặng đường phôi thai, đã hình thành một cách tương đối 
ổn định. Nói cách khác, chữ Quốc ngữ đã được chế tác trong 
khoảng từ năm 1533 cho đến trước năm 1632, và cho đến 
năm này thì có thể xem như tương đối thành hình. 


Phần 2: Những yếu tố khởi đầu 117 








Và trong khoảng thời gian vừa nói đó, năm 1615 nổi bật 
lên như một mốc thời gian khởi đầu đặc biệt mà chúng ta 
có thể dựa vào đó để làm sáng tỏ phần nào những ẩn số còn 
bao phủ chung quanh vấn đề khởi nguyên của chữ Quốc 
ngữ. 


d. Các nhà truyền giáo giai đoạn 161ã-1632 

Theo các phiếu tài liệu lưu trữ của Dòng Tên, từ năm 
1615 đến 1618, chúng ta đếm được 10 nhà truyền giáo đã 
đến Đàng Trong, phân bổ theo các quốc tịch như sau: 


— Năm người Bồ Đào Nha: Diego Carvalho (Bề Trên, 
đến năm 1615, rời đi năm 1616, mất năm 1624); 
Antonio Diaz (phụ tá, đến năm 1615, rời đi năm 
1619, mất năm 1639); Andrea Fernandez (phụ tá, 
đến năm 1616, rời đi năm 1624); Francesco de Pina 
(phụ tá, nổi danh đầu tiên về tiếng Việt, đến năm 
1617); Francesco Barreto (phụ tá, đến năm 1617). 


—_ Hai người Ý: Iranceseo Buzomi (Bề Trên, đến năm 
1615, mất năm 1625); Christoforo Borri (phụ tá, là 
người đầu tiên viết du ký về Đàng Trong, đến năm 
1618, rời đi năm 1621). 


—_ Ba người Nhật: Pedre Marquez (Bề Trên, đến năm 
1613, rời đi năm 1627); Giuseppe (phụ tá, đến năm 
1615, rời đi năm 1639); Paulo (phụ tá, đến năm 1615, 
rời đi năm 1624). 


Về những người ngoại quốc vừa kể trên, chúng ta nên 
lưu ý nhiều đến những người Ý và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, 
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những người Nhật cũng không hẳn đã kém phần quan 
trọng vì trong đó có ông Marquez là Bề Trên, cũng như mối 
quan hệ có thể có giữa việc La-tinh hoá chữ Nhật và sự 
hình thành chữ Quốc ngữ như ta đã có dịp đề cập đến. Chưa 
thấy sự xuất hiện của những người Pháp. Và nếu so với thế 
kỹ 16 thì những người Tây Ban Nha giữ vai trò quan trọng 
ở cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài. 


Đến năm 1622, từ Macao gửi đến Đàng Trong 4 nhà 
truyền giáo nữa gồm một người Ý là Giovani de Leira, 
một người Nhật là Romano Niíi, hai người Bồ Đào Nha là 
bmmanuel Borges và Emanuel Fernandez. 


Năm 1624 đánh dấu một chuyển biến quan trọng trong 
gia1 đoạn 1615-1632, với một phái đoàn hùng hậu được gửi 
đến Đàng Trong để tăng cường cho các phái đoàn đã kể 
trên. Phái đoàn mới gồm một người Pháp là Alexandre de 
Rhodes, một người Ý là Hieromimo Majorica, bốn người Bồ 
Đào Nha là G. de Mattos, A. de Fontes, ŒGaspar LuIs và M. 
Ribero. 


Nổi bật lên trong phái đoàn này là Alexandre de IRhodes 
(Đờ Rối) và ông vua chữ Nôm đạo Majorica. 


Năm 1628 lại có thêm một phái đoàn quan trọng đến 
Đàng Trong, gồm một người Bồ Đào Nha là Gaspar de 
Amaral cùng với 2 người Nhật gốc Bồ Đào Nha là Michael 
Mach1 và Matthias Machide. 

Tính chất quan trọng của phái đoàn này được xác định vì 
có sự hiện diện của Amaral, người mà sau này sẽ cùng với 
A. Barbosa soạn hai cuốn từ điển Annam-Bồvà Bồ-Annam, 
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bước khởi đầu để chuẩn bị cho sự ra đời cuốn Từ điển Việ£- 
Bồ-La của Đò Rốt. 


Khi nghiên cứu giai đoạn 1615-1632, chúng ta thấy nổi 
lên một số đặc điểm sau đây: 


1. Các tài liệu cho thấy rõ rệt về việc các nhà truyền 
giáo đến Việt Nam từ năm 1615 và đã nỗ lực học hỏi 
tiếng Việt cũng như có những cố gắng trong việc phiên 
âm tiếng Việt bằng tiếng La-tinh. Tuy nhiên, tất cả 
những việc này chắc chắn đã có sự chuẩn bị phôi thai 
ít nhiều từ trước năm 1615. 


2. Môi trường xuất phát của các nhà truyền giáo trong 
giai đoạn này là Áo Môn, và trong hầu hết các phái 
đoàn đều có ít nhiều người Nhật. Vì lẽ đó, chúng ta 
có thể đặt ra vấn đề ảnh hưởng của việc La-tinh hoá 
tiếng Nhật và tiếng Hoa đối với sự hình thành chữ 
Quốc ngữ của Việt Nam. Đặc biệt, vai trò thông ngôn 
trong giai đoạn này thường do những người Nhật đã 
từng sống lâu ở Đàng Trong, nhất là tại Hội An, đảm 
nhiệm. 

3. Hội An có phần nào đó giống với Cù lao Phố sau này ở 
miền Nam. Vào thời đó, Hội An là nơi tụ tập mua bán 
sầm uất, là cửa biển hàng đầu trong mấy chục cửa 
biển của Việt Nam xét về việc có nhiều người ngoại 
quốc lui tới. Tại Hội An có những khu dành riêng 
cho người Hoa, người Nhật, mà người cầm đầu chính 
quyền đều là do chúa Nguyễn bổ nhiệm. Nếu Áo Môn 
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là nơi dừng chân đầu tiên để các nhà truyền giáo trao 
đổi kinh nghiệm và học ngôn ngữ phong tục các nước 
họ sẽ đến, thì Hội An là nơi họ thường cư trú trước tiên 
để học hỏi thêm những gì cần biết về người bản xứ, 
nhất là học hỏi thêm tiếng Việt. Francesco de Pina, 
người được sử ghi nhận là nổi danh về tiếng Việt, thoạt 
tiên đã làm việc ở Hội An. Trong sách “Lịch sử chữ 
Quốc ngữ (Ra Khơi xuất bản, Sài Gòn, 1972, trang 
22-23), Đỗ Quang Chính có đề cập đến cuốn sách giáo 
lý bằng chữ Nôm của Đàng Trong, được soạn tại Hội 
An. Rất tiếc là ngày nay ta không còn tìm được tác 
phẩm này. Nó ra đời năm 1620, vậy có thể nói là cổ 
nhất trong số các bản văn Nôm Đạo. Cũng có thể tác 
phẩm này vẫn gián tiếp tổn tại qua việc được sử dụng 
vào những cuốn giáo lý sau này của Đờ Rốt, Majorica, 
Điegneau de BéhaIne và Thberd. Có 2 tài liệu chứng 
minh là tác phẩm này đã từng hiện hữu, đó là Annua 
de Cochinchina do anna de 1620, do Jỗo Roin viết tại 
Áo Môn ngày 20-11-1621, và Coeincienensis Misionis 
Annuae Litterae, anni 1620 do Gaspar Luis viết tại 
Áo Môn ngày 12-12-1648. 


đ. Các nhà truyền giáo giai đoạn 1632-1648 


Giai đoạn này cho thấy chữ Quốc ngữ phát triển lan rộng 
ở Đàng Ngoài. Vào thế kỷ 16, Đàng Ngoài có nhiều nhà 
truyền giáo hơn Đàng Trong. Cho đến 3 thập niên đầu thế 
kỷ 17 thì Đàng Trong lại có nhiều nhà truyền giáo hơn. Rồi 
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sau đó, Đàng Ngoài trở lại đón tiếp các giáo đoàn. Trong số 
đó, năm 1686 có một nhân vật hệ trọng là Antonmio Barbosa. 


Khoảng thời gian 1640-1642 trong số các nhà truyền 
giáo đến Đàng Ngoài có 4 người Bồ Đào Nha là Thomas 
Rodriguez, M. Monteiro, P AIberto và M. Cardeso; một 
người Ý là Paola Calopresi và một người Thụy Sĩ là Onuphre 
Borges. 

Năm 1646 lại có thêm 3 người Bồ Đào Nha là GŒ. Cabral, 
Er. Rangel, Fr. Fighara, và 3 người Ý là tr. Montescoli, St. 
Torente, Philppo MarIn1. 

Trong các phái đoàn trên, điều đáng lưu ý là có thêm 
người Thụy Sĩ, và đặc biệt là sự hiện diện của Mĩarini, tác 
giả quyển Du ký về các Giáo đoàn Đàng Ngoài.! 


e. Các nhà truyền giáo giai đoạn 1651-16ã9 

Giai đoạn này được đánh dấu trước tiên bởi công trình 
của Đờ Rối là cuốn Từ điển Việt-Bồ-La và cuốn Phép giảng 
tám ngày (1651); cuối cùng là bức thư của Igesico Văn Tín, 
bức thư Bentô Thiện gửi cho Mĩarini ngày 25-10-1659, và 
tập Lịch sử nưóc Annam của Bentô Thiện (1659). 


ø. Khảo sát chữ Quốc ngữ qua các giai đoạn 
Trong các phần trên, để khảo sát sự hình thành của chữ 
Quốc ngữ, chúng ta đã tìm hiểu đội ngũ các nhà truyền giáo 


Quyển này chúng tôi và ông Lê văn Ngôn đã dịch cho Ban ngôn ngữ của 
ông Hồ Lê năm 1980 và phần về Lào năm 1982. 
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đến Việt Nam từ năm 1533 đến 1648, cũng như xác định sự 
trưởng thành của chữ Quốc ngữ với công trình của Đờ Rốt 
và hai người Việt quan trọng trong tiến trình hình thành 
chữ Quốc ngữ. 

Dưới đây sẽ khảo sát những bản viết tay hiện còn giữ 
được để tìm những dấu vết mà các tác giả đã lưu lại cho 
thấy việc chế tác chữ Quốc ngữ đã diễn ra như thế nào. 


1. Chữ Quốc ngữ năm 1620 


a. Annua de Cochinchina do anno de 1620 


Tài liệu viết tay thứ nhất là Annua de Cochinchina 
do anno de 1620, Pera N. Muy Edo em Christo Pe Mutio 
VitelleschI Preposito Geral da Compa de JJegu (Arsl. .Jap. 
Sin: 72 T Via) do Jỗn Roiz viết ngày 20-11-1621 bằng tiếng 
Bồ Đào Nha, 30 trang, khổ 14x22cm, từ Macao gửi về Rôma 
cho Bề Trên Cả là M. Vitelleschi. 


Trong tài liệu này thấy xuất hiện các chữ phiên âm như: 
Ca cham (nước Man), ungne (tr. 2), sinoa, un sa1, annam (tr. 
B), on trũ, fai fó (tr. 12), ban co, bonzo tu bun (tr. 17). 


Nhận xét 
1. Các chữ này không do tác giả bản phúc trình tạo 
ra, cũng không do các báo cáo người khác gửi cho 
ông, đều là những chữ đã được dùng từ trước cho 
đến năm ấy. 
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2. 


Trong các ký hiệu phiên âm chỉ thấy ảnh hưởng 
của Bồ Đào Nha và Ý, chưa thấy sự xuất hiện 
ảnh hưởng của các ngoại ngữ khác. 


b. Cochncinensis Missionis annuae litterae, anni 1620 


Tài liệu viết tay thứ hai là “Cochncinensis NĨissionis 
annuae litterae, annI 1620 (Arsi, Jap. SIn. 71. ƒ 23-27) do 
Gaspar Luis viết bằng tiếng La-tinh, 10 trang, khổ 12x14cm, 
từ Macao gửi về Rôma cho Bề Trên Cả là M. Vitelleschi. 


Trong tài liệu này thấy xuất hiện rải rác những chữ 


phiên âm như: saya, on trum (tr. 24), ban có, ban cô, pulÌlo 
cambi (tr. 2B) v.v... 


Nhận xét 


1; 


Dạng chữ Quốc ngữ trong cả 2 tài liệu nói chung 
khá giống nhau. Có một số dị biệt nhỏ phát xuất 
từ ký hiệu Bồ Đào Nha, thí dụ như: sai (Roiz) 
và says (Lale), banco (Rols) và ban có, ban cô 
(Liuie)... 


Các ký hiệu sử dụng trong phúc trình đều đã 
được công chúng chấp nhận vào thời điểm ấy 
nên tác giả phúc trình chỉ làm công việc khách 
quan ghi chép chứ không chế tác. 


Cần lưu ý là cũng của Gaspar Luis có một tài 
liệu viết tay đề ngày 17-12-1621, được dịch từ 
tiếng Ý sang tiếng Pháp và xuất bản năm 1628, 
nhưng không rõ ban đầu tác giả đã viết bằng 
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tiếng gì. Trong bản in tiếng Pháp có hai chữ lạ 
là thay vì ca cham lại ghi là cacian (lối phát âm 
Ý), và focisaus có nghĩa là phù thủy sãi. Chữ fo 
c¡ï ö đây rất lạ! 

4. Chúng tôi không đánh giá cao tài liệu phiên dịch 
này, vì sợ những sai lệch có thể có trong việc sao 
chép, phiên dịch. 


2. Chữ Quốc ngữ năm 1621 

Tài liệu của Christofori B. Borri viết tay năm 1621, ấn 
hành năm 1631, nhan đề tiếng Ý là Relatione đella nuova 
Missione Della PP Della Compagnia di Giesu al Regno 
della CocIincIna, acritta da] medaima compagrnia che fù uno 
de prim1 Ch entrorono 1n detto Regno, Roma 1631. 


Năm 1951, trong Bulletn des Amis du vieux Hue, 18 
Annee, No 3-4, Juillet-Décembre, Bonifacy có đăng bản 
dịch ra tiếng Pháp của tài liệu này. 


Năm 1977, chúng tôi có sử dụng bản tiếng Pháp để dịch 
sang tiếng Việt. Đến năm 1980, khi tìm được phóng ảnh 
bản tiếng Ý, chúng tôi có đối chiếu lại và thấy bản dịch 
tiếng Pháp của Bonrfacy tỏ ra rất chính xác. 

Trong cuốn du ký này của Borri thấy xuất hiện một số 
chữ quốc ngữ như: Annam, coci, cocin, cauchina (bản tiếng 
Pháp tr. 5, 6), quigumn, cacclam, pallucambI, renran (tr. 8), 
càn, ghoo, giacca (tr. 17), champa (tr. 91), on sa) (tr. 112), 
nuoeeman (tr. 132), xaca (tr. 201), omøne (tr. 219). 
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Nhận xét 


1. 


Borri sử dụng số lượng lớn từ quốc ngữ để chỉ các 
vật thông thường, tên người, tên đất. 


Từ của ông dùng nặng về cách phát âm theo Ý 
như: cocl, cocia, ciampe, Tunchim, ghoo, nhưng 
cũng có những từ ký âm theo tiếng Bồ Đào Nha 
như cauchina, chiam, saye, chu... Lại có những 
từ phát âm theo cách nào cũng được, như ren 
moI, can, sayo, đa den, lút, nước mon... 

Vì sao Borri là người Ý mà dùng nhiều từ ghi âm 
theo tiếng Bồ Đào Nha? Có thể là do tiếng Bồ 
Đào Nha vào thời đó có ảnh hưởng quốc tế khá 
lớn. Điều này đặc biệt thể hiện rõ vì đến năm 
1631 đã có thói quen nghiêng về tiếng Bồ Đào 
Nha để ghi âm nhân danh, địa danh, nhất là ở 
Đàng Trong. Như vậy, thời ấy Borri đương nhiên 
cũng chấp nhận theo quán lệ. 


Ông Thanh Lãng đã đếm được trong bản dịch 
của Bonifacy có đến 94 từ quốc ngữ, và trong 
một tài liệu viết tay, ông viết: “Có rất nhiều chữ 
mang hình thức hệt như ngày nay. Thí dụ: £ui, 
biết, Macao, mọi, cần.v.v... 


Về mặt ngữ âm và tự dạng, có nhiều chữ Borri 
không đánh dấu. Trong hệ thống ký hiệu về 
thanh mà hiện nay ta gọi là 6 dấu giọng, dường 
như Borri có khuynh hướng dùng nhiều các dấu 
nặng (mọj), dấu huyền (dà đèn lu. Hơn nữa, 
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còn thấy rất nhiều chỗ dùng chữ thay dấu, như: 
doij, moecajj, on saij. Ö đây, chữ j hình như được 
dùng để chỉ dấu sắc. Chúng tôi sẽ xét đến vấn 
đề này trong một phần sau, khi bàn về kỹ thuật 
phiên âm của chữ Quốc ngữ. 


3. Chữ Quốc ngữ năm 1625 


Trong bức thư viết tay đề ngày 16-6-1625, lưu trữ tại 
Arsi, Jap, Sin. 68, do Đờ Rốt viết từ Đàng Trong gửi cho 
Phó Bề Trên ở Mfacao, có mấy chữ quốc ngữ điển hình 


như: Cochinchina, Ainão, Tunguin, Macao (tr. 1), Tunguin, 
(Tung) unmn (tr.2). 


Nhận xét 


1; 


Trong cách ghi âm đã thấy có ảnh hưởng của 
tiếng Pháp như: quin -> kin, quim -> kim. Lối 
phát âm này tương đương với của Đông Kinh 
(Đàng Ngoài). Điều này chứng minh tiếng Việt 
hai miền thống nhất, vì khi viết Đờ Rốt đang ở 
Đàng Trong. 


Các chữ Cochinchina, Ainão mang dấu vết tiếng 
Bồ Đào Nha. Điều này chứng tỏ cho đến 1625, 
ảnh hưởng tiếng Bồ Đào Nha giữ vai trò chủ đạo 
trong cách phiên âm của chữ Quốc ngữ, kể cả 
dưới ngòi bút của một người Pháp như Đờ Rối. 
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4. Chữ Quốc ngữ năm 1626 


Chúng ta sẽ khảo sát 3 tài liệu sau đây: 


a. Tài liệu I 

CocInoIinae Nisslonis annuae Litterae, annI 1625, ad 
.PN. Mutium Vitelleechium SccletatIs ‹jJesu Proeposiltum 
Genecralem (Arsi. Jap. Sin, 71), được soạn bằng tiếng Latinh, 
vào ngày 1-1-1626 Gaspar Luis từ nước Man gửi cho Bề 
Trên Cả M. Vitelleschi tại Rôma. 


Trong phúc trình dài 30 trang mà số trang đánh tiếp 
theo các phúc trình khác nên ngay phần I đã ghi 57/1 và 
ð7/2.v.v.. có những chữ Quốc ngữ như: fay fé (57/2), Sinoa 
(58/1), Cambogiam (ð9/2), Dính Cham (6111), nước Man, 
Ram (6412), Xa cam (69/1), Turon (70/1).v.v... 


Nhận xét 
1. Tác giả đã dùng các ký hiệu Latinh, như 
CocIncinae, CambogIne, CambogIlam, CIampae, 
Cac1aH1. 


2. Tác giả cũng dùng ký hiệu tiếng Bồ Đào Nha 
cho đại đa số từ quốc ngữ được dùng, như 
SInoa, Cacham, PullocambI, qu1 nhĩn, (Qndelhm, 
Turon.v.v... 

3. — Bo với các tài liệu của chính tác giả đã viết năm 
1621 dẫn trên thì cách dùng từ ở đây có tiến bộ 
hơn, như: ungue (1621) — unghe (1626). 
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4. 


Ngoài ra, các từ khác vẫn được dùng kiên định 
theo quán lệ, nghĩa là thống nhất theo âm Bồ 
Đào Nha. 


b. Tài liệu 2 


Annua da Missão de Ảnnam, a que vuløarum te chamão 
cochine Vĩna; pa ver No Mu) Rde Pe Géral. Mutia V1tellesch1. 
Arsi. Jap. Sin. 72của Antonio de Fontes viết ngày 1-1-1626. 


Tác giả đến Việt Nam cùng lúc với Đờ Rốf và cùng ông này 


đến học tiếng Việt với Pina ö Kẻ Chàm. Bản phúc trình này 


viết tại Fai Fb, dài 4 trang, trong đó có một số chữ Quốc 


ngữ như: Annam, Quin hin, Camboja, Manila, Dịg Cham, 


ta1fo.v.V... 
Nhận xét 

1. Phần trước của bản phúc trình có nét chữ khác 
không biết của ai, nghi là người thư ký của 
Fontes. Phần sau đúng là do ông viết, vì có chữ 
ký của ông. 

2. _ Về hình thức ký hiệu thì nói chung cả hai phần 
đều thống nhất theo quán lệ. Nhiều chữ khi 
dùng lặp lại được viết giống nhau. Thí dụ như 
chữ Cochinchina được dùng 9 lần, đều viết giống 
như nhau. 

3. Trong tài liệu này, lần đầu tiên tên xứ Đàng 


Trong được ghi là Cachim (chữ m) chứ không 
phải là Cochin (chữ n). 
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4. 


Ký hiệu (~) đọc giọng mũi có tính quốc tế về ngữ 
âm, nên chữ dĩg xưa có giá trị như chữ định ngày 
nay. 


Chữ nuóc man xuất hiện 5 lần giống nhau, có 
dấu sắc. Trước kia thường ghi chữ này là “nuoc 


man” không có dấu sắc. 


Nhìn chung thì cách phiên âm vẫn giữ theo quán 
lệ. Đặc biệt trong phúc trình này có thêm mấy 
từ mới như: onghe (trước là un gue, ungbe), nhít, 
khâu... Nhưng bản thân các từ mới này cũng 
chứng tỏ tính thống nhất theo ký hiệu Bồ Đào 
Nha đã trở thành thói quen. 

Kể cả mấy chữ ghi dị biệt cũng nói lên sự 
thống nhất theo ký hiệu thành tập tục. Đó là 
TonouIm thay vì TunguIim, Cochinchina thay vì 
CocInchna. 


Tác giả ghi Dinh Cham hay Dñg cham mà không 
ghi như trước là Ca Cham. Nhưng cả hai cách 
đều là theo tiếng Bồ Đào Nha. 


Theo tiếng Bồ Đào Nha thì “đ” phát âm như 
“7 của Pháp chứ không như “ở của Latinh, Ý, 
Pháp. Vì vậy người Bồ đọc chữ Deus như tiếng 
Latinh đọc jJeus. Cho nên thời xưa ở nước ta 
phiên âm chữ Deus ra là “Chúa Dêư”, thường 
gặp trong các kinh cổ miền Bắc. 
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10. 


IẾ 


15, 


13. 


14. 


Tài liệu của Fon¿es cho thấy là ký hiệu tiếng Bồ 
Đào Nha chẳng những được thống nhất duy trì 
mà còn được tiếp tục bảo vệ. Có sự tiến bộ từ 
do dự, vấn đục đến gọn ghẻ, trong sáng, như từ 
ungue đến onghe. 


Hệ thống “sáu dấu” dần dần được áp dụng vào 
chữ Quốc ngữ, với dấu sắc được dùng sớm nhất. 
Thí dụ: Nuóc man, ben dá, nhít. 


Các tên người, tên đất hay nghề nghiệp thường 
được viết dính liền nhau và ít lưu tâm đánh dấu, 
như: Onsai, Fayfo, Ondedoc.v.v.. Những tiếng 
thường dùng được ghi rõ ràng hơn, như Nhít la 
Khấu. 


Dấu sắc trong chữ “nhí? khác dấu chấm (-) trên 
chữ “7, dấu ( â) được ghi trên chữ a làm cho “â” 
khác với “a”, rồi lại thêm dấu sắc cạnh dấu ( â), 
như trong chữ “khất”. 

Ngày nay, khi ghi tiếng Việt cho người nước 
ngoài đọc ta vẫn thường loại bỏ các dấu thanh vì 
biết rằng họ không hiểu được những dấu ấy. Vậy 
mà hơn 350 năm trước tác giả đã cẩn thận dùng 
các dấu như vậy. Điều đó khiến ta có thể tin là từ 
thời ấy hệ thống dấu thanh đã khá thông dụng. 


e. Tài liệu 3 
Aec Fhadre Putio Vitelleschl Prep to Geral da Compa de 
jJesus. Arsi, Jap. Sin. 68 Fj 28/1-29/2 (2a, Vĩia) được viết bởi 
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Erancesco Buzomi ngày 13-9-1926, gửi cho Bề Trên Cả M. 
Vitelleschi, dài 4 trang, thuật lại cuộc tranh luận về việc 
dịch chữ Deus trong tiếng La-tinh, chẳng hạn như dịch là 
Thượng đế (Xán T, Thiên chủ (Thiên chu), Ngọc hoàng 
(Ngoọc huân). 


Buzomi là nhân vật quan trọng đến ở Đàng Trong từ 
năm 1615 đến 1639, nổi danh thông thạo tiếng Việt. 


Trong tài liệu này có những chữ Quốc ngữ như: Fai fó, 


Tungumno, Cauchinohina, Champá, Xán Tí, Thiên Chu, 
Thiên chủ, Ngọc huan. 


Nhận xét 


lụ 


Hệ thống ký hiệu phiên âm trong tài liệu này 
theo hẳn cách Bồ Đào Nha, mặc dầu người viết 
phúc trình là một người Ý đã đến Việt Nam từ 
năm 1615. 

Có vẻ như người Ý thiên về cách viết Quốc ngữ 
theo lối tách rời từng tiếng. Chẳng hạn như trong 
cuốn du ký dẫn trên của Borri có 2 câu về vụ 
người ta diễn dịch ngạo nghễ Buzomi: “Con gno 
öo muôn t1lom laom Hos la om chỉ am” và “Nuon 
Gau dau ChristIian chiam”. Trong tà! liệu này ta 
đọc cách ngữ các từ: Xán tí, Thiên chu.v.v... 


Qua tài liệu của Buzomi, chúng ta có thể nghỉ 
ngờ là chữ Quốc ngữ đã được hình thành đến 
một mức độ nào đó, kể cả các dấu thanh, từ trước 
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năm 1615. Trong khi Gaspa Luis hay Christoforo 
Borri vẫn còn sử dụng các dấu thanh chưa nhất 
quán thì Anfonio de Fontes đã viết một cách 
sáng tỏ hơn, như: Nhít la khấu, khấu la nhít... 


4. Buzomi dùng các dấu thanh sắc và ngã có vẻ dứt 
khoát như: xán, tí, chũ... 


5. — Vì chưa tìm được tài liệu cụ thể chứng minh về 
chữ Quốc ngữ ở giai đoạn trước năm 1615, nên 
chúng tôi tạm thời lấy năm này làm mốc khởi 
đầu. Nhưng về mặt cảm tính, chúng tôi rất nghi 
ngờ là việc chế tác chữ Quốc ngữ chẳng những 
có thể bắt đầu ngay từ sau năm 1533 mà còn rất 
có thể đã khá phát triển vào cuối thế kỷ 16. Rồi 
từ năm 1615, các nhà truyền giáo đến sau đã rút 
kinh nghiệm, thêm bớt, kiện toàn dần dần trong 
qui mô ăn nhịp với sự truyền giáo có tổ chức qui 
củ, ồ ạt hơn so với cuối thế kỷ 16. Tuy nhiên, cần 
phải có được những chứng cứ xác thực trước khi 
nhận xét này có thể được chính thức thừa nhận. 


5ð. Chữ Quốc ngữ năm 1631-1632 

Chúng ta sẽ sử dụng 3 tài liệu sau đây: 

a. Tài liệu 1 

Đây là một lá thư của Alexandre De Jhodes viết tay đề 


ngày 16-1-1681, dài gần 4 trang, gửi cho Phó Bề Trên Dòng 
Tên người Bồ Đào Nha tại Rôma, tường thuật sinh hoạt của 
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ông ở Đàng Trong từ tháng 3 năm 1627 đến tháng 5 năm 
1630. Nhan đề tài liệu là: Ao Padre Muno Mascareubac 
AssIstente de Portugal da Compa de.Jesus. ArsI. ‹Jap. S1n.80 
J, 15/1— 16/2 (2a Via). 


Trong tài liệu này có những chữ Quốc ngữ như: ai não, 
Thịn hũa, cochinchina, TomquIn, Cochim Chĩna... 


Nhận xét 


1. Các từ sử dụng trong tài liệu này đều đã được 
các tài liệu trình bày ở trên dùng rồi, chỉ có một 
từ mới xuất hiện là Thin hũa (Thanh Hóa). 


2. _ Mặc dù phong phú tài năng và sáng kiến, Đờ 
Nốt vẫn tỏ ra khép mình theo quán lệ từ trước 
để lại. Nhưng lắm lúc ông cũng biểu lộ sáng kiến 
của mình như trong cách phiên âm “Đông Kinh” 
bằng “Tomquin, “Thanh Hóa” bằng “Thin hũa”. 
Sự kiện Đờ Rốt dè dặt tuân theo quán lệ cho thấy 
là hệ thống ký âm Bồ Đào Nha có ảnh hưởng rất 
lớn đối với Quốc ngữ thời phôi thai. 

b. Tài liệu 2 
Tài liệu do Đờ Nốš viết tay bằng tiếng La-tinh vào tháng 
B-1631, nhan đề: “Laitum Missionis TunguIinensie a 1627”, 


tàng trữ ở Real Academia de la Historia de Madrid, Jesuitas 
Legaje Fase 6, dài hơn 2 trang, khổ 16x23em. 
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Trong tài liệu này có mấy chữ Quốc ngữ như sau: Sinoa, 


Anna, Sal, Ma, Bo chì nữ, Gue an. 


Nhận xét 


là 


Đến năm 1631 mà Đờ Rếốt viết như thế này thì 
quả thực về trình độ Quốc ngữ ông còn kém 
Buzimi. Qua một tư liệu trên, ta thấy từ Borri 
đến Buzomi đều sử dụng tốt các dấu thanh và lối 
viết cách ngữ. 

Không hiểu vì sao tác giả lại viết hai địa danh 
Bố Chính và Nghệ An thành tiếng La-tinh là Bo 
ch1 nũ và Œue anũ. 


e. Tài liệu 3 


Annua do reino de Ảnnam Ảnno de 1632 pera o Pe Andre 


Palmeriro da Compa de dJesu, Visitados das Provincias de 


Japan e China, Arsi. Jap. Sin. 852, của Gaspar dAmaral, 


chia làm 3 phần. Trong đó ta gặp một số lượng chữ quốc 
ngữ khá lớn mà điển hình là các chữ: đang tlão, đàng ngoày, 


đàng tiên, thăan hoá, ou thụi, ou nghè, nhà phủ, Đức LÃo, 


Chúa, sấy nãy, Thíc ca, sấy, Thanh hoă. 


Nhận xét 


lh 


Gaspar dAmaral đóng vai trò quan trọng trong 
lịch sử chữ Quốc ngữ. Ông đến Đàng Ngoài năm 
1629, song chỉ ở đây 7 tháng, vì tháng 5-1630 
ông bị trục xuất về Macao. Năm 1681, ông trỏ lại 
Đàng Ngoài, ở đây trên dưới 7 năm rồi về Macao. 
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Năm 1645, ông bị chết đuối vào ngày 23-12 trên 
đường vượt biển từ Macao đến Đàng Ngoài. 

2. — Trong số tài liệu có được từ trước đến nay, chưa 
tài liệu nào có nhiều chữ Quốc ngữ như tài liệu 
này. Có đến gần 400 chữ. 

3. Chữ Quốc ngữ của Amaral tuân thủ nghiêm 
ngặt với quán lệ theo cách ký âm tiếng Bồ Đào 
Nha và viết tách rời từng tiếng rõ rệt, cũng như 
dùng các dấu thanh phong phú hơn so với các tài 
liệu trước. 

4. _ Số lượng chữ Quốc ngữ xuất hiện nhiều trong tài 
liệu này khiến người ta có thể ngờ rằng Amaral 
là tác giả của Từ điển Annam-Bồ, một cuốn từ 
điển hiện không còn tìm thấy nhưng rất có thể 
đã được sử dụng đưa vào trong một từ điển ra 
đời sau nó, như Từ điển Việt-Bồ-La của Đờ Rốt 
chẳng hạn. Phải chăng Đờ Rối chỉ thêm vào 
phần tiếng La-tinh và mở rộng cuốn từ điển của 
Amaral, tương tự như Thberd đã làm với từ điển 
của Pigneau de Béhaine mà ta sẽ xét đến ở một 
phần sau. 


6. Chữ Quốc ngữ năm 1636-1637 

Chúng ta sẽ khảo sát chữ Quốc ngữ ở giai đoạn này qua 
các tài liệu hiện có sau đây: 

a. Tài liệu 1 

Bản thảo cuốn Tunchinensis Historiee Libri duo (Arsi, 
J.S. 83, 84) do Đờ Rốt soạn năm 1636, gồm 124 trang khổ 
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14x24cm. Trong bản thảo này có một số chữ Quốc ngữ như: 
Em, Lau Tu, Chúa Canh, nuan, batmin, Thicca, Lautu, G1o 
(Quyển I); Chúa Canh, Che bích, bochin, Phuchen (Quyền 
ID. 


Nhận xét 

1. Chữ Quốc ngữ của Đờ Rốt năm 1636 nếu so sánh 
với chữ Quốc ngữ cũng của chính ông trong các bản 
tiếng Ý (1650), tiếng Pháp (1651) và tiếng La-tinh 
(1652) của cùng tài liệu này, chúng ta thấy có nhiều 
chữ giống nhau mà cũng có nhiều chữ khác nhau. 


Thí dụ: 
1686: EKmn —›> 1650: Ch¡n —> 1651: Quin —> 1652: 
Quin 
168G: uuan -—> 1650: Vuan->1651: Vvan —>1652: 
Vuan 


1686: sa1 vai-> 1650: say vay —> 1651: sa7 saJ7 —> 
1652: sa1 vai 


2. Đờ Rốt khi thì viết cách ngữ (rời từng tiếng), khi thì 
không viết cách ngữ các địa danh, nhân danh như: 
Thanh do, Kiemthương, Thĩnh hoa.v.v... 


3. Cho đến năm 1636 mà chữ Quốc ngữ của Đờ Rốt 
như thế này, nếu so sánh với chữ Quốc ngữ của 
Amaral đã dẫn trên, ta càng nghì ngờ là chính Đờ 
Rốt đã san định từ điển của Amaral thành từ điển 
của ông. Mặc dầu ông vẫn tuân thủ nghiêm ngặt 
với quán lệ ký âm theo tiếng Bồ Đào Nha, vẫn sử 
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dụng các dấu thanh, nhưng khi phân tích chữ Quốc 
ngữ của ông năm 1636, chúng ta thấy chưa có sự 
dứt khoát và nhất quán trong cách dùng. 
b. Tài liệu 2: 
Relacam dos catequlIs tas da Christam dade de Tumk. 
e seu modo de proceder pera o Pe Manuel Dias, Visitador 
de .JJappão e China, do Gaspar dˆ Amaral viết tại Kẻ Chợ 
ngày 25-3-1637, lưu trữ tại Real Academia de la H1storla 
de Madrid, Jésu1tas, LegaJo 21 bis, Fˆ. 16, 31-87. 


Bản phúc trình này dài 13 trang, khổ 13x21em, có những 
chữ Quốc ngữ điển hình như: thầy, nhin, Nghệ an, lạy, bùi, 
tháng, cổu, thàn, đàng ngoài, già, Rẻ chợ.v.v... 


Nhận xét 

a. Đến năm 1637, chữ Quốc ngữ của Amaral thực khả 
quan. Có nhiều chữ cách đây trên 3 thế kỷ mà giống 
hệt ngày nay, như: thầy, Kẻ chợ, già, tháng.v.v... 


b. Cách phiên âm vẫn tuân thủ theo tiếng Bồ Đào Nha 
là chính. 


c. Nếu so sánh chữ Quốc ngữ năm 1636 của Đờ Rốt 
trong tài liệu đã dẫn trên với chữ Quốc ngữ năm 1637 
của Amaral trong tài liệu này, ta thấy trình độ Quốc 
ngữ của Đờ Rốt có vẻ như kém xa Amaral. 


7. Chữ Quốc ngữ năm 1644-1648 
Về chữ Quốc ngữ trong giai đoạn này, chúng ta sẽ khảo 
sát những tài liệu sau đây: 
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a. 


Tài liệu 1 


Relacão do glorloso Martirio de Andre Cathequista 


Protomartir de Cochinchina alan ceado, e degolado em 
Cachão noa 26 de Julho de 1644 tende de lIdale dezanove 
annos, do Đờ RNốt viết bằng tiếng Bồ Đào Nha vào ngày 1-8- 
1664, một tuần sau khi Thầy Giảng Anrê Phú Yên tử đạo, 
được tàng trữ tại R.A.HM. .J.L. 21 Bi¡s. Tài liệu gồm 16 
trang khổ 11x21em. Trong đó có một số chữ Quốc ngữ như: 


nghĩa, cũ, Chúa Jesu, cho, den, het, hoy, cho den, blon, doy. 


Nhận xét 


1; 


Nếu so sánh chữ Quốc ngữ năm 1644 với chữ Quốc 
ngữ của chính ông hồi mấy năm về trước thì thấy 
là có tiến bộ. Nhưng nếu so sánh với chữ Quốc ngữ 
của Buzomi hay Amaral vào năm này thì chữ Quốc 
ngữ của Đờ Rốtf lại quá kém. 


Ta thấy có vẻ như Đờ Rốf chưa hoặc không sử dụng 
các dấu thanh như Amaral. Có chữ được viết đủ 
dấu rõ ràng, như “Chúa”, nhưng lại có nhiều chữ 
hoàn toàn không dấu. Thật khó hiểu khi so sánh 
trình độ chữ Quốc ngữ của ông ở đây với Từ điển 
Việt-Bồ-La nổi tiếng mà ông là soạn giả. 


b. Tài liệu 2: 


1Manoscritto, em que se prou a, que a forma do BauptIsma 


pronunclada em lingoa Annamieca he verdaderra, lưu trữ lại 
Arsi, J.S. 80, gồm 8 trang khổ 17x27cm, viết bằng tiếng Bồ 
Đào Nha. 
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Tài liệu này là một biên bản hội nghị về mô thức rửa tội 
của 3ð giáo sĩ Dòng Tên năm 1645 tại Áo Môn. Phần cuối 
tài liệu từ trang 38r đến 38v ghi danh sách những người 
tham dự bằng tiếng La-tinh. 


Về tác giả biên bản này, theo Đỗ Quang Chính (sách đã 
dẫn, trang 70) thì trang đầu tức trang 3ðr là do G. E de 
Marini viết, vì lúc ấy Marini chưa rành tiếng Việt. 


Marini sinh tại Ÿ năm 1608, hoạt động ở Đàng Ngoài từ 
năm 1647 đến 1658. Năm 1671, ông từ Áo Môn theo một 
phái đoàn đến Đàng Ngoài, bị tù ở đó 6 tháng rồi trỏ về Áo 
Môn. Năm 16/73, ông trở lại Đàng Ngoài, lại bị tống giam 6 
tháng nữa tại đó. Sau đó ông trở về và mất tại Áo Môn vào 
ngày 17-7-1682. 


Trong phần sau của biên bản, có những câu và chữ Quốc 
ngữ như: Thu rữa mầi nhân danh Cha, uà Con, uà Spirito 
santo. Thu lạy tên Chúa, tốt tên, tốt danh, tốt tiếng. Vô 
danh cắt ma, cắt xác, Blai có ba hồn bãy uía, Chúa blơy ba 
ngôy nhân danh .v.v... 


Nhận xét 

1. Đến 1645, dạng chữ Quốc ngữ như thế này vẫn là 
tuân theo quán lệ phiên âm theo cách Bồ Đào Nha, 
đặc biệt đã viết rời từng tiếng một cách ổn định và 
sử dụng đúng nhiều dấu thanh. 

2. — Nên lưu ý là trong 3ð giáo sĩ tham dự hội nghị thì 
hầu hết đều nhất trí với mô thức rửa tội, trừ 2 ông 
trung lập và Đờ Rốt với Saccanus chống đối hoàn 
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toàn. Ở đây không bàn đến vấn đề Đờ Nối chống đối 
nội dung mô thức như thế nào, chỉ đặt nghi vấn là 
liệu ông có chống đối dạng chữ Quốc ngữ được dùng 
trong việc trình bày mô thức hay không? 


3. _ Đến giai đoạn này, ta thấy dấu phẩy (, ) đã được 
dùng giữa các chữ trong câu, như “£ốt tên, tốt danh, 
tốt tiếng...”. Dấu (_Ê) xưa nay là dấu ( â), chẳng 
hạn như như: cắt ma-> cất ma, cắt xác-> cất xác... 
Điều này hơi khó hiểu, vì chữ Quốc ngữ thời đó đã 
thấy dùng dấu ( â ) như trong những chữ: nhân, 
mâi... Phải chăng do có sự phát âm sa1 biệt nên mới 
phiên âm khác nhau như vậy? 


e. Tài liệu 3 
Tài liệu viết tay của Alexandre de Rhodes tại Masassar 
ngày 4-6-1647, nhan đề: Alexandri Rhodes è Societate Jeau 


terra marIque decẽ annorũ Ïtinerarmrum, tàng trữ tại rsi, 
J.S. 69. 


Tài liệu này viết bằng tiếng La-tinh, khổ 14,Bðx27em, 
không rõ gồm mấy chương, nhưng theo Đỗ Quang Chính 
(sách đã dẫn, trang 48) thì có 61 chương. 


Theo tác giả thì tài liệu này kể lại “cuộc hành trình 10 
năm trên bộ dưới biển của ông, từ năm 1640-1646 và từ 
năm 1645-1649, đi từ Áo Môn đến Đàng Trong và từ Áo 
Môn về Rôma. 
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Trong tài liệu này có một số chữ quốc ngữ như: On ghe 
bo, halam, benda, Nambinh, Nuoc Man, bau beo, bo chĩnh, 
cu nghe bo... 


Nhận xét 


1) 


Ông Đỗ Quang Chính (sách đã dẫn, trang 49) cho 
rằng chữ Quốc ngữ của Đờ Rốt trong tài liệu này 
khá “luộm thuộn?”, và nêu ra nghi vấn là vì sao một 
người có khả năng soạn được quyển Từ điển Việt- 
Bồ-La xuất bản năm 16ð1 mà vào thời điểm 1647 
lại vẫn sử dụng chữ Quốc ngữ không dấu một cách 
“luộm thuộm” như vậy. 


Chúng tôi không có ý bênh vực cho Đờ Rốf, nhưng ở 
đây thử đặt ra một giả thuyết là: Phải chăng vì viết 
chữ Quốc ngữ xen lẫn trong một quyển sách tiếng 
La-tinh và chỉ dành cho người châu Âu đọc nên Đờ 
Nốt đã cố ý loại bỏ các dấu thanh của tiếng Việt đi? 
Chúng tôi sẽ bàn lại về Đờ Rốt khi xét về chữ Quốc 
ngữ gia1 đoạn 1651-1659. 


d. Tài liệu 4 


Circa fornam Baptlsm1 Annamlico ldiomate, prolatam 
tàng trữ ở Arsi. .J.S. 80, gồm 8 trang khổ 16x29em, soạn thảo 
năm 1648, bàn về mô thức rửa tội bằng “thổ ngữ Annan. 
Nội dung cũng liên quan đến mô thức rửa tội soạn bằng 


tiếng La-tinh trả lời cho giáo sĩ Sebastião de .Jonaya. Không 


rõ tác giả tài liệu này là ai và đã viết ra ở đâu. 
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Đặc biệt là từ tờ 78r có chữ Nôm ghi tên 14 người Việt 
nhất trí về mô thức rửa tội năm 1645. Bên cạnh có ghi chữ 
Quốc ngữ và chữ La-tinh. Trong tài liệu có những câu và 
chữ Quốc ngữ như: Nhơn danh Cha, uà Con, uà Spirito 
Santo. Đức Chúa Blòy sinh ra chính đồng thiên thần là cuốc 
Đức Chúa Blờy... 


Riêng phần ghi tên 14 giáo dân bằng ba thứ chữ, ta thấy 
chữ Quốc ngữ được viết điển hình như sau: “...£ôy là an re 
sen cũ nghi ðậi - tôy là Ben tò uan triễn cũ nghi ðậ1.V.V...” 

Nhận xét 

1. Cách ghi âm vẫn tuân theo quán lệ tiếng Bồ Đào 

Nha là chính. Các dấu thanh được sử dụng nhiều. 

2. Ký hiệu “ð” được dùng phiên âm chữ “v” đọc theo 

âm Đàng Trong. 

3. _ Tuy vẫn còn nhiều phiền toái nhưng đến cuối giai 

đoạn này thì chữ Quốc ngữ đã cho thấy có cấu trúc 
khá ổn định. 


§. Chữ Quốc ngữ năm 161 


Chúng ta sẽ khảo sát 2 tài liệu sau đây của Đờ Rếốt, đều 
được 1n năm 1651: 
1. DictionarIvm Annamatlovm, lvsitanvm et Latinvm, 


ope Sacras CongregatonIs de Propaganda Flde 1n 


Lucem editvm ab Alexandre Rhodes è Socletate 
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djJese, Jusdemque Sacrae Congregatlomls 
Misslonarlio Apostolico, Roma, 1651, 1n 40. 


Cathéclsmus pro ls, qui volunt susclpere 
Baptilsmvum, 1n Octo dies diulsus, ope Sacrge 
Congregatlons de Propaganda Fide 1n lucem 
editus, ab Alexandre Rhodes è Socletate Jesv, 
EJusdemque Sacrae Congregatiomls Msslonarlo 
Apostolico, Roma, 1651, In 40. 


a. Từ điển Việt-Bồ-La với tiếng Việt thế kỷ 17 


- Trong phần dẫn nhập cho bản dịch cuốn từ điển này vào 


năm 1979, chúng tôi đã có nhiều ý kiến nhận xét về Đờ Rốt 


và sự nghiệp của ông đối với chữ Quốc ngữ. Ở đây, chúng 


tôi chỉ đề cập những gì liên quan đến vấn đề chữ Quốc ngữ 


giai đoạn 1651 phản ánh tính thống nhất của tiếng Việt thế 


kỷ 17 mà thôi. Có một số điểm chúng ta cần lưu ý như sau: 


Ẳ, 


Đờ Rốt đến Đàng Trong vào tháng 12 năm 1624, 
đến tháng 7 năm 1626 trỏ về Áo Môn. Ông lại đến 
Đàng Ngoài vào tháng 3 năm 1627, đến tháng 5ð 
năm 1630 thì bị trục xuất. Từ năm 1630 đến 1640 
ông dạy thần học ở Áo Môn. Từ năm 1640 đến 1645 
ông sang truyền giáo ở Đàng Trong. Đến tháng 7 
năm 1645, ông rời Đàng Trong về châu Âu. Năm 
1654, ông sang truyền giáo ở Ba Tư và qua đời tại 
đó ngày 5-11-1660. 
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Như vậy, Đờ Rếốt đã từng sống nhiều ở Đàng Trong 
lẫn Đàng Ngoài, và do đó chứng từ của ông về tiếng 
Việt thời ấy có tính rộng khắp, phổ cập. Thời gian 
ông soạn Từ điển Việt-Bồ-La có thể là khoảng thời 
gian 10 năm ông dạy thần học ở Áo Môn. Nơi đây, 
vào thời đó hai cuốn từ điển Annam-Bồ-La của 
Amaral và Bồ-Annam của Barbora vẫn còn tôn tại, 
và trong bài tựa từ điển của mình, Đờ Rốt cho biết 
là đã sử dụng hai cuốn ấy trong việc biên soạn từ 
điển của ông. 

Từ năm 1645 (năm qua đời của Amara)) trỏ về trước, 
người ta thấy Amaral tỏ ra rất giỏi tiếng Việt hơn Đờ 
Rếốt. Điều này chúng tôi đã chứng minh qua các tài 
liệu đã dẫn trên. Vì thế mà có giả thuyết cho rằng 
Đờ Rốt đã lấy Từ điển Annam-Bồ-La (Dictionario 
Annam ta Português Latin) của Amaral rồi khai 
triển qui mô, rồi thêm vào phần tiếng La-tinh. 
Nhưng khai triển đến mức nào thì hiện giờ không 
thể biết được, vì từ điển của Amaral không còn nữa 
nên không thể đối chiếu, so sánh được. Còn nói Đờ 
Rốt thêm phần tiếng La-tinh là thêm những gì? Vì 
bản thân từ điển của Amaral đã có phần tiếng La- 
tinh như trong nhan đề đã ghi. Hay cũng là việc 
khai triển phần tiếng La-tinh sẵn có này? Đờ Rốt 
có cho biết là cũng đã dùng từ điển của Barbosa mà 
nhan đề gốc là Dictinario Português Annamxita. 
Điều ta cần lưu ý là cả Amaral và Barbosa đều 
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chỉ ở Đàng Ngoài mà thôi. Amaral ở Đàng Ngoài 
từ tháng 10 năm 1629 đến tháng 5ð năm 1630, còn 
Barbosa ö Đàng Ngoài từ năm 1636 đến năm 1642. 
Sự kiện này có hắn phải có ảnh hưởng đến tính phổ 
cập trong hai cuốn từ điển của họ, và qua đó cũng 
ảnh hưởng phần nào đến từ điển của Đờ Rối. 


4. Nhiều năm trước khi cuốn từ điển của ông ra đời, 
Đờ Rốt đã khá nổi tiếng về sự thông thạo tiếng Việt. 
Ông cho biết là sau 4 tháng học tiếng Việt đã có thể 
dùng nó để giảng đạo. Điều đáng chú ý là, ban đầu 
ông đã có học tiếng Việt với Francesco de Pina từ 
năm 1624. EYancesco de Pina đã nổi tiếng giỏi tiếng 
Việt từ khi Đờ Rốt chưa biết gì. Còn hai ông Amaral 
và Barbosa mà Đờ Rốt sử dụng công trình thì trong 
biên bản mô thức rửa tội có ghi chú về Amaral là 
Péritissimus Linguge (rất thạo tiếng) và Barbosa 
là Peritus Linguae (thạo tiếng). Xét qua những 
điểm ấy, ta thấy Đờ Rốt đã thừa hưởng được nhiều 
tỉnh hoa để thành công trong từ điển của ông. Đó 
là chưa kể đến vốn ngoại ngữ La, Hi, Bồ, Nhật và 
những kiến thức rộng rãi về Việt Nam học mà các 
cuốn du ký của ông là bằng chứng. Chính vì vậy 
mà nội dung từ điển của ông ngoài giá trị ngôn ngữ 
học còn mang tính chất của một bộ sách bách khoa. 
Mặt khác, là một người ham học hỏi và cầu tiến, 
chắc chắn Đờ Nốt trong lúc biên soạn từ điển không 
thể không đến tham khảo tại Thư viện ở Áo Môn, 
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và vì thế chắc chắn cũng đã từng đọc qua những 
cuốn từ điển nổi tiếng đương thời như Từ điển La- 
Bồ- Nhật của Didaco Collado (Bộ Truyền giáo xuất 
bản tại Amcusu năm 1595), bản viết tay Từ điển 
Bồ-Hoa của Ruggtieri và Ricei (soạn khoảng 1584- 
1588), và cuốn Âm vận kinh của Trigault.v.v... 
Những nguồn tham khảo này có thể cho chúng ta 
thấy được những giá trị tiểm ẩn về ngữ học trong 
Từ điển Việt-Bồ-La. 


Trong lời nói đầu của từ điển này, soạn giả cho biết 
là từ điển của ông có thể có tác dụng ngoài phạm vi 
nước Việt, vì lúc ấy tiếng Việt được sử dụng nhiều 
ở các nước như Chàm, Lào, Xiêm, Chân Lạp. Điều 
này rất quan trọng đối với chủ đề của chúng ta, vì 
nó chứng minh cơ bản tính phổ cập của tiếng Việt 
thời bấy giờ. 


b. Khảo sát Từ điển Việt-Bồ-La 


- Về nội dung: 


Nội dung Từ điển Việt-Bồ-La trong lần in năm 1651 (lần 
đầu tiên và duy nhất), gồm có: 


1, 


Thư của Đờ Rếốt gửi các Hồng y thuộc Thánh bộ 
Truyền bá đức tin 


Cùng độc giả (Ad Lectorem) 


Đoản luận về tiếng Annam hay Đông Kinh 


(Linguao annamitlcae seu Tvnchinensis brevis 
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declaratio). Đoàn luận này là một tập ngữ pháp 
tiếng Việt, có thể dùng để dẫn nhập cuốn từ điển 
hoặc dùng như một phần độc lập. Trong Văn hóa 
Á Châu số 37 tháng 1-1960 và trong Bách khoa 
số ra ngày 15-3-1960, ông Nguyễn Khắc Xuyên 
chứng minh rằng đoản luận này là một tập sách 
độc lập. Ông trưng dẫn lời xác minh của chính Đờ 
Nốt trong sách “Những cuộc hành trình và truyền 
giád” (Divers Voyages et M1ssions) như sau: “Từ 
khi tôi trỏ lại Âu châu, tôi đã cho In tại Rôma, do 
các vị tại Bộ Truyền giáo, một quyển Từ điển Việt 
Bồ La, một quyển Văn pháp và một quyển Giáo 
lý..” (trang 74). Nếu đặt trong toàn bộ quyển từ 
điển thì phần đoản luận này có thể được xem như 
phần dẫn nhập ngữ pháp để người sử dụng từ điển 
được dễ dàng hơn. Các giáo sĩ biên soạn từ điển sau 
Đờ Rốt như Taberd, Theurel, Gustave Hue, Goin 
cũng có thói quen làm như vậy. Nhưng nếu xem 
đây là một cuốn sách độc lập thì không hẳn là vô 
lý. Ngoài lời xác minh trên của chính tác giả, người 
ta còn biết là khi vận động tài chánh để xuất bản 
sách, tác giả đã vận động cho ba cuốn: Từ điển, 
Ngũ pháp và Giáo lý. Hon nữa, tập đoản luận được 
tính theo số trang riêng, còn phần từ điển tính theo 
số cột. Từ điển có lời nói đầu riêng thì tập đoản 
luận lẽ ra cũng phải có phần nhập ngôn trước khi 
đề cập chính thức ngữ pháp. Song trong thực tế 
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thì trong lần In thứ nhất và duy nhất, nó được In 
chung với cuốn từ điển. Ông Xuyên nói: “Lúc thì nó 
đóng trước, khi thì đóng sau cuốn Từ điển Việt-Bồ- 
La.” (Văn hoá Á Châu, sách đã dẫn, trang 21) Theo 
chúng tôi biết thì từ điển ấy chỉ in có một lần duy 
nhất năm 1651. Trong lần in này, đoản luận nằm 
trước phần từ điển, còn chuyện đóng trước hay 
đóng sau, e chỉ là việc làm của một số độc giả nào 
đó đối với cuốn sách riêng tư của mình chứ không 
phải do tác giả hay nhà xuất bản thực hiện. Khi in 
chung như vậy, có lẽ tác giả vừa muốn dẫn nhập 
cho cuốn từ điển, vừa thuận tiện cho việc ấn loát, 
mặc dù dụng ý ban đầu của tác giả khi soạn các 
sách cho kỳ xuất bản đó có thể là dành riêng một 
tập sách cho các nhà truyền giáo học ngữ pháp, và 
một để tra từ ngữ dùng khi rao giảng giáo lý. Điều 
quan trọng cần chú ý ở đây là tập đoản luận này 
có 31 trang, chia thành 8 chương, đề cập một cách 
rõ ràng những nguyên tắc chi phối cấu trúc tiếng 
Việt, đưa ra những thí dụ cụ thể về chữ, vần, các 
dấu thanh, cho đến danh từ, đại danh từ, động từ, 
cú pháp.v.v... Sự rõ ràng mạch lạc này cho chúng ta 
thấy rằng tiếng Việt thời ấy trong toàn quốc đã là 
một thứ tiếng thống nhất, có quy tắc rõ rệt. 

Phần nội dung chính là Từ điển Annam hay Đông 
Einh với phần giải thích bằng tiếng Bồ Đào Nha và 
La-tinh. Phần này không đánh số trang mà đánh 


Phần 2: Những yếu tố khởi đầu 149 








số cột, từ chữ A đến chữ Xã có 900 cột. Tiếng Việt 
và tiếng La-tinh In chữ đứng, còn tiếng Bồ Đào 
Nha 1n chữ nghiêng. 


õ. __ Phần cuối sách là một chỉ mục tiếng La-tinh (Index 
Latini fermonis), không đánh số trang, cũng không 
đánh số cột, nhưng thực tế đếm được có 180 trang. 
Phần chỉ mục này xếp chung theo thứ tự bảng chữ 
cái tất cả những chữ La-tinh xuất hiện trong từ 
điển, từ chữ Abacus đến chữ Ziziplum, với mục 
đích dành cho những người giỏi tiếng La-tinh có 
thể dùng để tra khảo nhanh các mục từ tiếng Việt 
trong từ điển. Nếu chúng ta sử dụng bản chỉ mục 
này làm một bảng mục từ La-tinh, rồi tuần tự tra 
nghĩa tiếng Việt tương đương của chúng có trong 
từ điển để điển vào, thì sẽ có ngay một quyển từ 
điển Latinh-Việt chỉ gồm toàn những từ tiếng Việt 
đã có từ thế kỷ 17! 


- Về ngữ âm: 

Từ điển của Đờ Rốt được đánh giá cao về ngữ âm là vì 
qua 10 năm sống ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài ông đã tỉ 
mỉ ghi lại cách phát âm tiếng Việt từ giọng nói phổ thông, 
giọng nói thành thị cho đến giọng nói khác nhau ở các địa 
phương. Trong nhiều tác phẩm khác, kể cả cuốn Phép giảng 
tám ngày, Đờ Rốt chỉ dùng một cách viết cho một cách phát 
âm nào đó thôi. Nhưng trong Từ điển Việt-Bồ-La, ông đã 
dùng hệ thống âm vị Ý-Bồ để ghi âm chính thức trước, rồi 
phụ chú thêm về những cách phát âm khác có thể có. Chẳng 
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hạn, khi xem chữ Muâi (cột 487) thì thấy có ghi thêm: “V: 
muổốT (V = Vide = hãy xem), xem chữ mưâng thì thấy có 
ghi thêm: “V mương”, chữ ruật thấy có ghi thêm: “W: ruột; 
hoặc như ở chữ đất thấy ghi thêm: “Ali. đết” (người khác 
đọc là Đế). 


Trong phần Ngữ pháp, Đờ Rốt viết: “Trong từ điển chúng 
tôi không dùng chữ “f” mà dùng chữ “ph”, bởi vì các sách vỏ 
trước đều dùng như vậy.” (In dictionario non utemur littera 
F; sed PH quia lIbr1 lam conscrIptI sic usurpant.) 


Về mặt ngữ âm, từ điển của Đờ Rốt không chỉ cho ta biết 
về tiếng nói ở thế kỷ 17, mà còn là tiếng nói từ trước thế 
kỷ 17 nữa. Qua cuốn từ điển này, chúng ta có thể biết được 
những cách phát âm sai biệt ở các địa phương để phục vụ 
việc nghiên cứu ngữ âm đồng đại và xuyên đại. 


- Về ngữ nghĩa: 

Từ điển của Đờ Rốt cũng chứng minh tính phổ thông về 
nghĩa của từ một cách rõ rệt. Hầu hết những từ được ông 
liệt kê để giải thích đều mang nội dung mà người Việt ở 
các địa phương khác nhau đều hiểu giống nhau. Cho đến 
ngày nay, sau hơn ba thế kỷ mà ở ba miền Bắc, Trung, Nam 
người Việt vẫn còn hiểu được đại đa số những từ ngữ mà 
người Việt thế kỷ 17 đã hiểu giống nhau. 

Đờ Rốt không chỉ đề cập riêng đến những từ ngữ của giới 
trí thức Nho học với những từ như âm dương, phục hồn... 
mà ông còn ghi nhận cả những kiểu nói rất bình dân, thuần 
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Việt. Chẳng hạn, khi xem ở mục từ “Nônm? (cột 568), chúng 
ta thấy ông kể ra những cách nói như “nói Nôm, nói chữ, 
rồi ông lại đảo ngược những cách nói ấy. 


Nằm sâu trong lớp vỏ ngôn ngữ của từ điển Đờ Bố: là 
những khái niệm về nền văn minh cổ của ta cũng được 
tác giả ghi nhận rành mạch. Thí dụ, ở mục từ “tháng”, tác 
giả ghi nhận rằng từ thời cổ tổ tiên người Việt đã biết chia 
tháng ra làm thượng tuần, trung tuần và hạ tuần, mỗi tuần 
có khoảng 10 ngày, và như vậy là trọn một tháng âm lịch. 
Chỉ từ khi người phương Tây đến mang theo những khái 
niệm của họ thì người Việt mới chia tháng thành 4 tuần, 
mỗi tuần có 7 ngày như ngày nay. 


Như vậy, về mặt ngữ nghĩa thì từ điển của Đờ Rối vừa 
phản ánh ngôn ngữ, vừa phản ánh cả những tập tục, quan 
điểm, khái niệm về đời sống tiểm ẩn trong tiếng nói của 
người Việt vào thế kỷ 17. Chẳng hạn, người dùng từ điển 
có thể phân tích, so sánh hai từ bua (vua) và chúa để thấy 
được tính thống nhất về ngữ nghĩa của hai từ ấy từ Đàng 
Trong đến Đàng Ngoài, nhưng đồng thời nội dung của hai 
mục từ này cũng cho ta biết về một mô hình chế độ cai trị 
xưa nay hiếm có trên thế giới: Đó là chế độ vua Lê bù nhìn 
và chúa Trịnh, chúa Nguyễn nắm thực quyền ở hai vùng 
đất nước. 


Ngôn ngữ quá khứ của một dân tộc không chỉ lưu lại 
trong hình thức của chữ viết, mà còn tiểm ẩn trong những 
nội dung được chữ viết ghi chép lại về mọi khía cạnh đời 
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sống của dân tộc đó. Vì thế, chữ viết có thể vừa thực hiện 
chức năng bảo vệ tiếng nói vừa ghi chép lại văn minh của 
một dân tộc. Chính từ điển của Đờ Rốt đã thực hiện một 
cách rất tốt những chức năng này. 


Trong tập san Sud-Est số ra tháng 5-1950 (trang 33), L. 
Cadière đã viết rất chí lý về cuốn Từ điển Việt-Bồ-La như 
sau: “Người ta đọc được trong sách này đời sống cá nhân 
của người Việt. Chân dung thể xác như cách họ trang sức, 
ăn uống, danh tính, sự đào tạo tỉnh thần của họ; chân dung 
tâm hồn của họ. Đời sống gia đình như: nhà cửa, tổ chức 
gia đình, chế độ hôn nhân, sinh đẻ, kết hôn, tử vong. Đời 
sống xã hội như: canh nông, kỹ nghệ, thương mãi, dụng cụ, 
chài lưới, săn bắn. Các tổ chức cộng đồng như: kinh đô, làng 
mạc, chợ búa, y học, ngôn ngữ...” 


Vì thế, chúng tôi không nghĩ rằng tiếng Việt thế kỷ 17 
chỉ được phản ánh qua dạng chữ viết trong Từ điển Việt- 
Bồ-La, mà còn là qua toàn bộ nội dung mang tính bách 
khoa và đượm nhuần tính dân tộc, tính nhân dân, tính phổ 
cập lẫn địa phương, ẩn núp bên trong lớp vỏ bọc của những 
từ ngữ cũ kỹ. Chính nhờ có chữ Quốc ngữ trong Từ điển 
Việt-Bồ-La mà ta có thể biết được rất nhiều điều về tiếng 
nói của người Việt cách nay trên 350 năm, được lưu giữ như 
một phần linh hồn sống động của dân tộc Việt thế kỷ 17. 
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c. Khảo sát sách “Phép giảng tám ngày” 

- Trích dẫn: 

Tác phẩm ra đời năm 1651, phần trích dẫn sau đây có 
thể giúp chúng ta hiểu được phần nào về tình trạng của chữ 
Quốc ngữ vào thời điểm này. 

“Phép Giảng Tám Ngày: Ngày thứ nhất ta cầu cũ đức 
Chúa blời giúp sức cho ta biết tỏ tuầng đạo chu là nhuàng 
nào vì vậy ta phải hay ở thế này chẳng có ai soũ lâu (tr. 5) 
., có kẻ thì nói rằng, 6í bàng ta chăng thờ blời mà blời lấy 
sấm sét đánh ta hàu làm sao cho khỏi? Ấy là lo quế, nào 
bl]ời có đánh được ai đâu? Có một đức Chúa blời đánh được 
mà chổ' (tr. 13). 


Nhận xét 

1. _ Bách gồm 319 trang, mỗi trang chia thành 2 cột, bên 
trái là tiếng La-tinh, bên phải là chữ Quốc ngữ. Sau 
trang bìa ghi nhan đề sách, phép In sách, rồi đến 
nội dung chính của sách. Không có bài tựa. Sách 
không chia thành chương mà thành từng bài học, 
mỗi bài cho một ngày, trọn quyển sách là 8 ngày, 
nên gọi tên là Phép giảng tám ngày. Sách được 
phép Bề Trên của tác giả cho In ngày 8-7-1651. Có 
lẽ đến cuối năm 1652 mới In xong. 

2. Về mặt ngữ học, những người không quen thuộc 
với chữ Quốc ngữ thời cổ, không quen với những ký 
hiệu ghi âm tiếng Bồ Đào Nha, có thể thấy rất lạ. 
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Hình dạng chữ viết đã lạ, lại thêm cách trình bày 
cổ xưa nên dễ gây ấn tượng cho người đọc khi nhìn 
vào những trang sách chẳng khác nào những cánh 
rừng! Tuy vậy, tạm gác qua một bên kỹ thuật ấn 
loát và hình thức trình bày xưa cũ, cuốn sách được 
đánh giá cao trước hết vì là cuốn sách đầu tiên được 
viết bằng chữ Quốc ngữ. Nhưng giá trị cao nhất 
của cuốn sách cũng không phải ở điểm đó, mà là ở 
chỗ nó nói lên được một điều là: Tiếng Việt vào thế 
kỷ 17 khi được phiên âm tương đối đúng thì dù là 
người Việt ở Đàng Trong hay Đàng Ngoài cũng đều 
hiểu được. Và Đờ Rốt chỉ là người đại diện cho cả 
một tập thể những người tham gia chế tác chữ Quốc 
ngữ để nhận vinh dự là tác giả sách này. 


Về mặt ký âm thì trong toàn bộ sách này tác giả 
dựa theo cách phát âm phổ thông. Trong khi ở Từ 
điển Việt-Bồ-La tác giả luôn ghi chú nhiều cách 
phát âm địa phương khác nhau sau một từ được ghi 
âm chính thức, thì trong sách này chỉ có một cách 
phát âm duy nhất được ghi lại. 


Sách được phổ cập đến với khá nhiều người Việt 
bình dân thời bấy giờ, bởi vì phương thức tổ chức 
của các nhà truyền giáo không có những giới hạn 
địa dư như tổ chức của chính quyền đương thời. Các 
giáo phận có thể xuyên qua cả ranh giới đất nhà 
Mạc với đất Chúa Trịnh, đất Chúa Trịnh với đất 
Chúa Nguyễn... Vì thế, những sách chữ Hán, chữ 


Phần 2: Những yếu tố khởi đầu 155 








Nôm đời có thể chỉ lưu hành giới hạn trong từng 
địa phận hành chánh, nhưng những sách đạo gồm 
sách lễ, sách kinh lại dễ dàng được chuyền tay phổ 
biến khắp nước, nghĩa là ở bất cứ nơi nào có dấu 
chân các nhà truyền giáo tìm đến. Ông Nguyễn 
Khắc Xuyên trong nguyệt san Văn Hoá (sách đã 
dẫn, trang 16) dẫn theo tập du ký của ử. Cardin 
xuất bản tại Tournay năm 164ð nói rằng: “...năm 
1641, đang khi ngài Đờò Rốt ở Bacham (?), ngài đã 
nhận được 20 cuốn sách về tôn giáo do các giáo sĩ Ở 
Đàng Ngoài viết, in và gửi vào Đàng Trong”. Hiện 
tượng này cho ta biết là tiếng Việt qua dạng phiên 
âm theo hệ thống ký âm Ý-Bồ có thể được quần 
chúng khắp nơi hiểu được, và điều này là nhờ vào 
tính thống nhất cao của tiếng Việt thời đó. 


5. Điểm độc đáo của sách Phép giảng tám ngày là nó 
phổ biến trong các tầng lớp nhân dân từ giới trí 
thức đến bình dân một số lượng khá lớn những khái 
niệm mới về con người, về nhân sinh, về con người 
đối với bản thân, đối với gia đình, đối với Tổ quốc, 
đối với Tạo hóa. Rồi các khái niệm ấy lại được gói 
ghém chẳng những trong những từ ngữ mới lạ (như 
ơn nghĩa, chí linh, chí công, khốn nạn đời đời...) mà 
còn là trong những cách diễn đạt, những phong 
cách lý luận như phân tích, tổng hợp, diễn dịch, qui 
nạp, loại suy.v.v... mà từ trước đến thời ấy, trong 
các sách Hán Nôm người Việt chưa từng biết đến. 
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Ngôn ngữ của sách Phép giảng tám ngày đóng vai 
trò chuyển tải văn minh trong tiếng Việt thế kỷ 17 
là như vậy. 


9. Chữ Quốc ngữ năm 1659 


Giai đoạn phôi thai của chữ Quốc ngữ có thể đã bắt đầu 
từ năm 1533 hoặc cuối thế kỷ 16, vì một khi các nhà truyền 
giáo Tây Âu đến đâu là ở đó phát sinh nhu cầu phiên âm 
ít nhiều tên người, tên đất trong hoạt động truyền giáo của 
họ, và do đó mà có thể họ đã khởi đầu việc chế tác chữ Quốc 
ngữ. Tuy nhiên, thời điểm chắc chắn nhất hình thành chữ 
Quốc ngữ là vào những năm 1615-1618, và sau đó dần dần 
phát triển trong những năm 1624-1632, rồi tiếp tục được bổ 
sung, cải tiến trong giai đoạn 1636-1645. Cho đến gial đoạn 
1651-1659 thì chữ Quốc ngữ có thể xem như hoàn tất chặng 
đường đầu tiên và đã đạt đến một mức độ hoàn chỉnh tương 
đối. Đến giai đoạn này, chữ Quốc ngữ đã được phổ biến sâu 
rộng không chỉ với các tầng lớp xã hội trong nước mà còn 
được đưa cả ra nước ngoài qua những bức thư, tập sách nói 
về kỹ thuật, lịch sử, phong tục, tập quán, cũng như nhiều 
khía cạnh khác trong sinh hoạt xã hội.v.v... 

Dưới đây chúng tôi sử dụng các tài liệu của hai người 
Việt ở thế kỷ 17 để chứng minh sự hoàn chỉnh của chữ Quốc 
ngữ vào thời điểm đó, đồng thời cũng qua đó chứng minh 
tính thống nhất của tiếng Việt. 


a. Thư viết tay của Igesico Văn Tín 
Về lai lịch của Văn Tín, chúng ta đã xét qua ở một phần 
trên, ở đây chỉ chú trọng đến lá thư do ông viết. Bức thư 
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viết tay gồm 2 trang, trang đầu khổ 17x25ðcem, trang sau 
khổ 16x9em, cả hai trang có 41 dòng. Văn Tín đã viết thư 
này để gửi cho Marinï ỏ Rôma vào ngày 12-9-1659. Bức thư 
được lưu trữ tại ArsI1. ./Js. 61. Èˆ 247. 

Đau đây là một đoạn trong bức thư ấy: 

“Lạy ơn Đ.C.B. phù hộ Thài bàng an linh hồn và xác. Từ 
nam thài thái về nhỏy, thì hay Thài ở lạy chịu nhèu sự khó 
lám, thì ràng chẳng có t]ỏ vè são le cữ như vè 6ài.” (Lạy ơn 
Đức Chúa trời phù hộ Thầy, bằng an linh hồn và xác. Từ 
năm Thầy trẩy về khỏi, thì hai Thầy ở lại chịu nhiều sự khổ 
lắm, thì rằng chẳng có trở về song le cũng như về vậy...) 


b. Thư viết tay của Ben Tô Thiện 

Về con người Ben Tô Thiện, chúng tôi đã có dịp đề cập ở 
một phần trước. Ở đây chỉ chú trọng đến lá thư viết tay của 
ông mà thôi. Bức thư dài hai trang, khổ 21x31cm. Chữ viết 
nghiêng và nhỏ li ti, lắm chỗ nguệch ngoạc, giống chữ viết 
của Văn Tín. Mấy chữ đầu pha tiếng Bồ Đào Nha (Ao pe 
Philippe Marino: Gửi Cha Philipphê Marin]) và tiếng La- 
tỉnh (Pax Christi: Bằng yên Đức Kytô). Sau đó mới sử dụng 
tiếng Việt. Tài liệu được lưu trữ ở Arsi. jJs. 81, £ 246rv. Sau 
đây là một đoạn trong thư: 


“Ơn Đức Chúa blòy blả cỗn cho thầi đòy đòy bấy nhiêu 
mÌ]òy tôy chép tháng mườy IgreJa mà thư nâi thì ngài lệ Bà 
thánh Daria cù ôn thánh Chrisanto tử vì đạo, tôy lại ơn 
thần là Cha thì thương đến con cù tôy xin cha chớ quên làm 
chi...” (Ổn Đức Chúa Trời trả công cho Thầy đời đời. Bấy 
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nhiêu lời tôi chép tháng mười lgreJa (Giáo hội) mà thư này 
thì ngày lễ Bà thánh Daria cùng ông thánh Chrisanto tử vì 
đạo. Tôi lạy ơn Thầy là cha thì thương đến con cùng. Tôi xin 
cha chớ quên làm ch1.) 


c. Tập sử Việt của Ben Tô Thiện 

Tháng 7 năm 1658, Marini về Áo Môn, có yêu cầu Ben 
Tô Thiện viết một tập sử nước Việt. Trong thư ông Thiện 
gửi cho Marini có nhắc đến tài liệu này. Vậy nó được viết 
sau thời gian Marini rời Đàng Ngoài và trước khi ông Thiện 
viết thư. 

Tập sử Việt này không ghi nhan đề, chúng tôi tạm gọi 
theo nội dung của nó. Trong Lịch sử chữ Quốc ngữ (sách 
đã dẫn, trang 107), Đỗ Quang Chính gọi tên nó là “lch 
sử nước Annam”. Tài liệu gồm 12 trang, khổ 20x29em, lưu 
trữ tại ArsI. Jap. S1n, 81 (la via 2 via). Sau đây là một đoạn 
trong tài liệu ấy: 

“Nước Ngô thước hết mồy có Bua tri là Phục Hi. Bua thứ 
hai là Thần nõ con cháu Bua Than nõ sang trị nước Annam, 
liền sinh ra Bua Kinh dương Bương, thước hết lãi 6ợ là 
nàng Thần Lão, liền sinh ra Bua Lạc Lão cuân. Lạc Lão 
cuân trị vì lãi 6g tên là Âu Cơ có thai đẻ ra một bao có một 
trăm trứng nở ra được một trăm con blạy° (Nước Ngô trước 
hết mới có vua trị là Phục Hi. Vua thứ hai là Thần Nông. 
Con cháu Vua Thần Nông sang trị nước Annam, liền sinh 
ra Vua Kinh Dương Vương. Trước hết lấy vợ là nàng Thần 
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Long, liền sinh ra Vua Lạc Long Quân, Lạc Long Quân trị 


vì, lấy vợ tên là Âu Cơ, có thai đẻ ra một bao có một trăm 


trứng, nở ra được một trăm con tra”). 


Nhận xét 


Tạ 


2. 


Ồ. 


Về tự dạng, chữ Quốc ngữ năm 1659 đã gọn gàng, 
ổn định hơn so với chữ Quốc ngữ năm 1651. 


Về cách ghi âm, vẫn duy trì nghiêm ngặt theo 
cách ghi âm của tiếng Bồ Đào Nha như từ trước. 


Về ngữ nghĩa, đến thời điểm này cách sử dụng 
tiếng Việt đã trôi chảy đến mức không khác mấy 
SO Với ngày nay. 


Chữ Quốc ngữ đến thời điểm này đã vượt khỏi 
yêu cầu đặt ra ban đầu của những người chế tác, 
nghĩa là không chỉ dùng riêng trong việc truyền 
giáo như giảng đạo, chép kinh sách đạo... mà đã 
chứng tỏ khả năng dùng để viết sử. Khi phân tích 
toàn bộ tập sử Việt của Ben Tô Thiện, ta nhận 
thấy ông tỏ ra rất quán triệt về các lãnh vực hành 
chánh, văn hóa, văn học Việt Nam vào thời đó. 
Chúng tôi không nặng về nội dung sử liệu mà chỉ 
nhấn mạnh ở đây việc sử dụng chữ Quốc ngữ đã 
lưu giữ trong tác phẩm một số lượng từ ngữ khá 
lớn và đa dạng của thế kỷ 17. Trong tập sử Việt 
của ông có rất nhiều những tên người, tên đất, 
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những từ ngữ chuyên môn về hành chánh, về giáo 
dục, khoa cử và kể cả các sinh hoạt xã hội như hôn 
nhân, tang chế... 


5. Cuối cùng, sự giao lưu rộng rãi và tính phổ cập 
của những tài liệu được nghiên cứu cho thấy là 
chữ Quốc ngữ vào thời điểm năm 1659 có sự thống 
nhất cả về tự dạng, ngữ âm, ngữ pháp và ngữ 
nghĩa, từ Đàng Trong cho đến Đàng Ngoài, bởi vì 
thực tế là người Việt ở các địa phương khác nhau 
đều có thể đọc hiểu những tài liệu này. 


10. Chữ Quốc ngữ và hệ thống ký hiệu phiên 
âm 


a. Vai trò của hệ thống ký hiệu phiên âm Ý-Bồ 


Đến đây, chúng ta đã duyệt qua một cách sơ lược tiến 
trình hình thành và phát triển buổi đầu của chữ Quốc ngữ, 
có thể là khởi đầu từ năm 1533, nhưng chắc chắn hơn là 
trong khoảng từ 1615-1620. Đến năm 1659 thì chữ Quốc 
ngữ có thể xem như đã hoàn tất giai đoạn khởi đầu phôi 
thai, bắt đầu chập chững bước vào giai đoạn trưởng thành 
với sự ứng dụng ngày càng rộng rãi hơn vào mọi lãnh vực 
của đời sống mà không còn chỉ giới hạn trong cái nôi truyền 
giáo ban đầu của nó. 


Để tiếp tục khảo sát giai đoạn tiếp theo, chúng tôi thấy 
có lẽ nên nói qua đôi nét về hệ thống ký hiệu phiên âm 
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Ý-Bồ, bởi đây chính là cơ sở ban đầu cho việc chế tác chữ 
Quốc ngữ, một loại chữ viết ghi âm. 


Dựa trên sự thống kê các yếu tố ngôn ngữ khác nhau có 
ảnh hưởng đến cách ghi âm tiếng Việt bằng chữ Quốc ngữ 
cho đến năm 1659, chúng ta thấy rằng tiếng Bồ Đào Nha có 
ảnh hưởng mạnh nhất, tiếng Ý có phần ít hơn và tiếng Pháp 
hầu như không đáng kể. Vì thế, chúng ta có thể tạm cho 
rằng cách phiên âm tiếng Việt bằng chữ Quốc ngữ là dựa 
trên hệ thống ký hiệu phiên âm Ý-Bồ. Hệ thống ấy là cơ sở 
ban đầu để hình thành chữ Quốc ngữ, tạo điều kiện cho nó 
trưởng thành và phát triển. Hệ thống ấy là khuôn thước để 
chữ Quốc ngữ thể hiện được tính thống nhất và phổ cập của 
tiếng Việt thế kỷ 17. 

Do đó, việc tìm hiểu hệ thống ký hiệu phiên âm Ý-Bồ có 
tác dụng làm sáng tỏ tính thống nhất của tiếng Việt vào thời 
điểm những người Việt đầu tiên trẩy bước vào Nam bộ. Bởi 
vì chính nhờ có sự ghi âm tiếng nói bằng một phương pháp 
nhất quán mà chúng ta ngày nay mới còn có thể nghiên cứu 
được những điểm dị đồng trong tiếng nói của người Việt 
xưa, và qua đó mới thấy được tính thống nhất của tiếng Việt 
vào thời điểm bắt đầu định cư của người Sài Gòn nói riêng, 
người Nam bộ nói chung. 

Mặt khác, có chú ý đến hệ thống ký hiệu phiên âm Ý-Bồ 
như một nguyên tắc nhất quán và xuyên suốt chặng đường 
đầu tiên của chữ Quốc ngữ, chúng ta mới có thể nhận ra 
được sự chuyển biến đến mức đáng ngạc nhiên trong giai 
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đoạn phát triển tiếp theo của chữ Quốc ngữ Nam bộ, từ năm 
1659 đến năm 1773, khi hệ thống ký hiệu phiên âm Pháp 
bắt đầu xen vào tạo ảnh hưởng trong cách ghi âm tiếng 
Việt. 

Giai đoạn 1659-1773 cũng để lại nhiều nghi vấn khác 
nữa cho những người nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ, 
chẳng hạn như Từ điển Việt-Bồ-La của Đờ Rốt sau khi xuất 
bản đã được các nhà truyền giáo và người Việt sử dụng đến 
mức nào, và vì sao đến nay chúng ta không còn tìm được 
bất cứ tài liệu viết tay hay in ấn nào trong giai đoạn này 
chứng tỏ việc ở miền Trung và miền Bắc vẫn có người tiếp 
tục sử dụng công trình của Đờ Rốf, trừ trường hợp đặc biệt 
của Philipphe Bỉnh trong thời gian lưu vong ở xứ Bồ, phải 
chăng công trình này đã sớm đi vào quên lãng, và nếu đúng 


vậy thì lý do tại sao? 
b. Khảo sát hệ thống ký hiệu phiên âm Ý-Bồ 


- Khái quát về giai đoạn 1533 - 1659 

Trong suốt giai đoạn này, chúng ta đã điểm qua sự xuất 
hiện lần lượt từ năm 1615 đến năm 1659 của các nhà truyền 
giáo gồm nhiều quốc tịch: Ý, Bồ, Nhật, Tây Ban Nha, Thụy 
Sĩ, Pháp... Những người này sử dụng các ngôn ngữ khác 
nhau như Hoa, Nhật, La-tinh, Hy Lạp, Do Thái, Ý, Bồ Đào 
Nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Pháp, nhưng khi đến Việt 
Nam họ có cùng một mục đích là nỗ lực truyền bá giáo lý 
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đạo Kitô. Để đạt mục đích đó, họ đã sử dụng hệ thống ký 
hiệu phiên âm Ý-Bồ để phiên âm tiếng Việt bằng các mẫu 
tự La-tinh, kết hợp với các dấu thanh trong tiếng Hy Lạp. 

Xuất phát từ ý tưởng chế tác ban đầu như vậy, chữ Quốc 
ngữ đã được hình thành. Với những tài liệu ngày nay còn 
giữ được, chúng ta đã nhận diện từng chặng đường manh 
nha và phát triển ban đầu của chữ Quốc ngữ, từ cuối thế 
kỷ 16 với những chữ Picipuri, Quibenhu, quanoi... tìm được 
trong du ký của Ordonez de Cevallos (L.8.T.G. Nguyễn 
Hồng - Hiện Đại, Q.1, tr. 283), cho đến năm 1615 đánh 
dấu bằng hiện diện tại Đàng Trong của Buzomi, của Pina 
(đều có chữ viết lưu lại), đến các giai đoạn phát triển mạnh 
hơn vào năm 1621 với Roiz, Borri, năm 1629ð với Đờ Rối; 
năm 1626 với Gaspar Luis, Antonio de Pontes, FrancIseo 
Buzomï; năm 1631-1632 với Đờ Rốt, Gaspar d'Amaral; năm 
1644-1648 với Đờ Rốt, Biên bản Hội nghị mô thức rửa tội, 
năm 16ð1 với Từ điển Việt-Bồ-La của Đờ Rốt và năm 1659 
với Văn Tín, Ben Tô Thiện. 

Nghiên cứu các bản viết tay hay in ấn hiện còn lưu lại, 
với sự đóng góp của các tác giả từ năm 1620 cho đến năm 
1659, chúng ta có thể thấy được một điều rõ rệt là chữ Quốc 
ngữ đã hình thành và phát triển nhờ vào công sức của rất 
nhiều người. Trong số đó, điều tất nhiên là phải kể đến cả 
những người không còn lưu lại tên tuổi, dấu vết, nhưng sự 
thật đã âm thầm góp sức vào sự hình thành và phát triển 
buổi đầu của chữ Quốc ngữ. 
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Nói tổng quát về chữ Quốc ngữ đã là như vậy, nhưng 
nếu nói riêng về cuốn Từ điển Việt-Bồ-La, công trình nổi 
bật nhất của giai đoạn này, thì cũng vẫn phải xem là thành 
quả của một tập thể đông đảo những người đi trước, cho 
dù nó được đứng tên biên soạn bởi Đờ Rốt. Điều này có 
thể chỉ ra một cách cụ thể qua mối quan hệ rõ rệt giữa Từ 
điển Việt-Bồ-La với 2 quyển từ điển ra đời trước nó là Từ 
điển Annam-Bồ-La của DAmaral và Từ điển Bồ-Việt của 
Barbosa. Chính Đờ Rốt đã nói lên mối quan hệ này trong lời 
đầu sách, cho biết là hai quyển từ điển trước đó đã được sử 
dụng để hình thành quyển từ điển của ông. 

Nhưng ngoài lời “tự thú” của Đờ Rốt trong phần “Cùng 
Độc giả” (Ad Lectorem) được 1n ở đầu sách, ngày nay chúng 
ta không còn tìm thấy được bất cứ dấu vết nào khác về 2 
quyển Từ điển Annam-Bồ-La của DAmaral và Từ điển Bồ- 
Việt của Barbosa. Vì thế, sẽ không thể nào thực hiện việc 
đối chiếu những quyển này với công trình của Đờ Rối để xác 
định xem trong đó phần nào là của ông và phần nào là của 
các tác giả đi trước. 

Có người đã dựa vào tính chất mơ hồ, không xác định 
như trên để khẳng định rằng Đờ Rốt không phải là “ông Tổ 
chữ Quốc ngữ” như danh xưng được nhiều người gắn cho. 
Thậm chí có người còn ức đoán rằng Từ điển Việt- Bồ-Lua “... 
là một tác phẩm chắc chắn do Amaral biên soạn phần chính 
yếu... ..mà Đờ Rốt chỉ bổ sung thêm phần La-tinh và ghi 
chú thêm những dị biệt đôi khi nếu có của các miền khác 
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và viết bài nghiên cứu tiếng Việt ở đầu sách.” (Thanh Lãng 
~ Tài liệu nội bộ, Nhóm Lịch sử Tiếng Việt- Tháng 9-1984). 

Giả thuyết này nếu đúng với từ điển của Đờ Rốt thì liệu 
có đúng với các từ điển của Amaralvà Barbosa hay không? 
Trong điều kiện tư liệu hiện nay, chúng ta không biết gì 
về công trình của hai ông này nên hoàn toàn không có khả 
năng trả lời một cách cụ thể. Nhưng điều chắc chắn ta có 
thể biết được qua suy luận là thành quả của hai tác giả 
người Bồ Đào Nha làm việc tại Đàng Ngoài lâu năm ấy 
phải là sự tích luỹ của cả một quá khứ xây dựng từ trước 
thời Buzomi cho đến hai ông, trong đó có sự góp sức của cả 
Buzomi, Borri, Pina và nhiều người khác nữa mà hai ông là 
kẻ có công tập hợp tất cả trong công trình của chính mình. 


Tuy nhiên, suy luận dù chắc chắn đến đâu vẫn chỉ là suy 
luận. Lịch sử là một khoa học, và mọi kết luận khoa học 
luôn phải được rút ra từ thực tiễn khách quan với những 
chứng cứ hoàn toàn xác thực. Người nghiên cứu lịch sử một 
khi rơi vào hoàn cảnh phải đưa ra những phán xét dựa trên 
các mảnh vụn sử liệu mà lại không gặp phải bất cứ phản 
ứng nào của những người bị phán xét - đơn giản chỉ là vì 
họ đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh - thì nhất thiết phải biết 
tự kiểm chế, thận trọng trong công việc để không vượt qua 
những giới hạn của lương tri nghề nghiệp. 

Nếu cho rằng Đờ Nốt không phải là thủy tổ của chữ Quốc 
ngữ, hay bảo ông chỉ là người “cướp công” của Amaral và 
Barbosa, thì cũng nên xét kỹ ở điểm này: Toàn bộ những 
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thành tựu của chữ Quốc ngữ từ trước đó cho đến thời Đờ Rốt 
nói chung, hay 2 quyển từ điển của Amaral và Barbosa nói 
riêng, nếu không nhờ có trí tuệ và công sức của Đờ Rốt nhào 
nặn, tô đắp trong giai đoạn cuối thì liệu có thể trở thành 
một công trình nổi bật, tiêu biểu cho cả một giai đoạn phát 
triển của chữ Quốc ngữ vào thời điểm đó hay chăng? 


Chúng tôi hoàn toàn tán thành với quan điểm cho rằng 
“có bột mới gột nên hổ” khi nhận xét về vai trò của Đờ Rối, 
bởi chắc chắn ông không thể là người duy nhất thực hiện 
hoàn tất công trình này. Chính ông cũng chưa từng tự nhận 
về mình công lao ấy, cũng như đã nói rất rõ về việc có sử 
dụng những công trình của người đi trước. Tuy nhiên, nếu 
thừa nhận rằng chính ông là người đã “gột nên hổ”, thì cũng 
nên thừa nhận rằng “hổ' ấy phải có giá trị hơn xa so với 
“bột" trước đó! 

Mặt khác, trước và đồng thời với Đờ Rố? cũng đã có rất 
nhiều tên tuổi nổi bật trong việc nghiên cứu tiếng Việt, 
như Buzomi, Pina, Amaralv.v.. Nhưng thành quả nghiên 
cứu và trước tác của tất cả những người ấy chỉ có thể góp 
phần vào sự phát triển của chữ Quốc ngữ chứ chưa đủ tác 
dụng để tạo thành một bước ngoặt, một cột mốc quan trọng 
như công trình do Đờ Rốt công bố. Chính ông là người đầu 
tiên đã trình bày ngữ pháp tiếng Việt một cách có hệ thống 
trong phần đầu của Từ điển Việt-Bồ-La; cũng chính ông là 
người đã đưa vào từ điển một nội dung khổng lồ mang tính 
bách khoa về Việt Nam học; và cũng chính ông là người đã 
ghi nhận chính xác cách phát âm khác nhau của người Việt 
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ở từng địa phương mà ông đi qua, để đưa vào từ điển thành 
những chỉ dẫn tham chiếu như “xem ở từ..., người khác nói 
là...” (vide, Ali...). Và chính đặc điểm này trong từ điển của 
ông là bằng chứng rõ nét nhất cho thấy tính thống nhất cao 
độ của tiếng Việt vào thế kỷ 17, bởi ngay cả khi ông đã dày 
công góp nhặt tất cả những điểm khác biệt của tiếng Việt ở 
các địa phương thì toàn bộ nội dung từ điển của ông vẫn nói 
lên tính chất thống nhất của tiếng Việt từ Đàng Trong cho 
đến Đàng Ngoài. 


~ Tính thống nhất của tiếng Việt qua ký hiệu phiên âm 
Sự thống nhất của tiếng Việt vào thời điểm người Việt 
đến Nam bộ và định cư ở đây trong khoảng thời gian 1623- 
1695 được thể hiện qua hệ thống ký hiệu phiên âm Ý-Bồ 
đã được chọn lọc thống nhất để sử dụng hầu như rộng khắp 
đất nước, tất nhiên là vẫn có những khác biệt nhỏ ở mỗi địa 
phương như sẽ được chỉ ra ở những phần sau. Về hệ thống 
ký hiệu phiên âm thống nhất trong cả nước vào thời đó, 
chúng tôi tóm tắt như sau: 
1. _ Thống nhất các phụ âm đầu, gồm 28 âm vị: b, b], c, 
c, ch, d, đ, ø, øge, ø1, ch, h, k, kh, l, m, n, nợ, nph, q, 
1E. 0, EI, EÍ, Ên V và X: 
2. _ Thống nhất sự phân biệt các phụ âm đầu, cụ thể là 
phân biệt các phụ âm: 
e_ “bƑ với “gử, “b†ử với “tử, “b† với “tr, “b†Ÿ với 
«nh” 
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e_ “ch” với “tF, “ch” với “tr” 
©° sự VỚI “ØT, 1 VỚI “de”, z VỚI tớ” 
©° “đ° VỚI “nh”, “đ VỚI «ự, 


3. Thống nhất các phụ âm cuối: e, ch, m, n, ng, nh, p, 
£. 


4. _ Thống nhất sự phân biệt các phụ âm cuối, cụ thể là 
phân biệt các phụ âm cuối: “c' với “f (như bác với 
bát), “n” với “nh” (như an với anh), “1 với “ng” (như 


an với ang). 


õ. _ Thống nhất các nguyên âm, gồm 11 nguyên âm: a, 
ă, â, e, ê, 1, y, 0, ô, u và ư. 


Một điểm cần lưu ý là việc sử dụng ký hiệu ký hiệu sigma 
của Hy Lạp (G) để thể hiện cách phát âm đặc biệt của người 
Bài Gòn và cả miền Đông lẫn miền Tây Nam bộ trong một 
số khá lớn các từ sau này được ghi bằng phụ âm đầu “v”. 
Thí dụ: vào, vô, vậy, về... Sự khác biệt được ghi nhận qua 
cách ký âm này là, với những từ mà người miền Bắc và Bắc 
Trung bộ phát âm “v' thì người miền Nam và Nam Trung 
bộ phát âm “C”, nghĩa là giống như “đ” nhưng không đưa 
lưỡi sát lên vòm cứng. 

Ngoài ra, theo hệ thống ký âm Bồ Đào Nha, phần lớn 
những từ mà sau này viết bằng phụ âm cuối “ng” thì vào 
thế kỷ 17 được ghi bằng ký hiệu (~) trên nguyên âm u, hoặc 
o, hoặc ao. 
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Thí dụ: 
® cũ-> cùng 
se _ tlão — frong 


e®_ làõ — lòng... 


- Một số điểm khác biệt trong tiếng Việt thế kỷ 17 

Tiếng Việt vào thế kỷ 17 - và cả cho đến nay - không phải 
là không có những khác biệt nhất định ở các vùng, miền 
khác nhau. Tuy nhiên, những khác biệt đó không hề phá võ 
tính thống nhất vốn có bao trùm khắp mọi miền đất nước. 
Những khác biệt tổn tại trong một tổng thể thống nhất như 
vậy gọi là hiện tượng “đại đồng tiểu đƒ”, nghĩa là giống nhau 
về đại thể mà có khác nhau về tiểu tiết. Dưới đây chúng tôi 
trình bày những khác biệt cơ bản nhất: 


s Khác biệt về ngữ âm: 

Trong Từ điển Việt-Bồ-La, Đờ Rốt thường dùng các chỉ 
dẫn tham chiếu như Al (người khác nói là...) và vide (hãy 
xem chữ...) để ghi chú thêm về một từ có cách phát âm địa 
phương khác. Ngày nay vẫn tồn tại một số những khác biệt 
loại này trong cách phát âm của 3 miền Bắc, Trung, Nam. 
Nhưng những khác biệt loại này không đi đến mức độ làm 
cho người Việt ở những địa phương khác nhau không hiểu 
được nhau, nhất là khi họ nói một cách chậm rãi, rõ ràng. 
Tuy nhiên, về mặt nghiên cứu vẫn phải ghi nhận là quả 
thật có những khác biệt như thế. Dưới đây ghi nhận những 
khác biệt chính về ngữ âm: 
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1. Người miền Bắc và Bắc Trung bộ thường phát âm 
lẫn lộn các phụ âm đầu như: 


“dđ—> “` (Phát Diệm —> Phát liệm) 


se “' — “đ' (theo dõi — theo rõi) 


se *P.—› “nh (chẳng lẽ —› chẳng nhề) 
se “F — “n (làm > nàm) 

e_ “s'—> “x' (hết sức -> hết xức) 

e©  “x” >“ể (sa sút > xa xút), 

se “ti” —> “ch” (cá trê —> cá chồ) 

e_ “” —> “oÏ (rời rả —> giời giả) 

e_ “ø —> “đ” (con giời —> con đời) 

2. Người miền Nam và Nam Trung bộ đại đa số phát 
âm không phân biệt rõ các phụ âm cuối, chẳng hạn 
như: 

- Âm cuối “' phát âm thành “£: 

e vác -> vất 

e© nhắc -> nhắt 
se  bấc —> bất 

se lược -> lượt 

- Âm cuối “£ thành “€: 

se _ nhát -> nhác 


se đắt — đắc 
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- Âm cuối “#” thành “ng”: 
e giản -> giảng 
se kiên — kiêng 
e buôn buông 
- Âm cuối “ng” thành “r: 
® ngang — ngan 
e miếng > miển 
3. Phụ âm đầu “v người Nam bộ phát âm tương tự 
như “đ” nhưng không đưa lưỡi lên sát vòm cứng nên 
nghe thoải mái hơn. Chẳng hạn như: vợ — dợ, đi về 
—> đi đề, vui vẻ —> dui đẻ... (Trước đây có người mô 


tả phụ âm đầu đặc biệt này của người Nam bộ bằng 
cách viết “dzợ'”, “dzể”, “dzui dzể'...) 

4. _ Một số vùng thuộc miền Tây Nam bộ phát âm “£?” 
thành “ch”, như cá trê —> cá chê, ở trồng —> ở chóng... 


5. Người Nam bộ phát âm không phân biệt hai dấu 
thanh “hở? và “ngấ”, chẳng hạn như: “vỡ không 
khác “vở, “bãơ” không khác “bảơ” 


s Khác biệt về ngữ vựng 


Về ngữ vựng, có một số từ giữa miền Bắc và miền Nam có 
tự dạng khác nhau nhưng ngữ nghĩa hoàn toàn giống nhau. 
Trong số đó chia ra các nhóm khác biệt như sau: 


1. Khác biệt phụ âm đầu: 
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Miền Bắc Miền Nam 
nhời —> lời 
giồng —> trồng 
nhanh —> lanh 
dộng => nhộng 
2. Khác biệt toàn bộ tự dạng: 

] Ũ ^ B ớ ] 1 Ầ N 

bút —> cây viết 

bao diêm hộp quẹt 
bít-tất vồ 

nước bọt nước miếng 


bu (môi) 
bẩy (lên) 
chăn 

màn 

choáng váng 
đĩa 

thìa 

kem que 
(chó) cắn 
kim cương 
ngô 

Ở cử 

(thợ) nề 
nước cốt trầu 
tràng hạt 
(trâu) húc 
(muñ!) đốt 


ý Ýý Ý } g3 v.v. ỳ ì ì Y 


B 
O 
= 
© 


trề (môi) 
xeo (lên) 
mền 
mùng 
chóng mặt 
dĩa 

muỗng 

cà rem cây 
(chó) sủa 
hột xoàn 


é 


»ì 


(thợ) hồ 

cổ trầu 

xâu chuỗi 
(trâu) chém 
(muỗi) cắn 
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xiểng xích —> lồi tói 
(trán) hói —> (trán) sói 

then cửa —> cây thong hồng 
(vợ) lẻ —> (vợ) nhỏ 

quan tài —> hòm 

may rủi = hên xui 

lợn _> heo... 


Những khác biệt tương tự như trên giữa 3 miền Bắc, 
Trung, Nam còn có thể kể ra rất nhiều, nhưng hầu hết 
những khác biệt như thế đều được người ở cả ba miền nhận 
biết nên không gây ra khó khăn cho sự giao tiếp. Chẳng 
hạn, người miền Bắc không nói “con heở' nhưng vẫn hiểu 
được khi người miền Nam nói “con heở' là để chỉ “con lợn”... 

s Khác biệt về từ nguyên 

Sự khác biệt này ở miền Bắc và miền Nam được ghi nhận 
ở những từ ngữ gốc Hán Việt, do người miền Bắc vẫn còn 
phát âm theo gốc Hán Việt của từ, trong khi người miền 
Nam đã phát âm trại đi theo hướng Việt hoá những từ ấy. 
Chẳng hạn như: 

ChữHán ÂmHánViệt Âm miềnNam 


% bản bổn 

ề mệnh mạng 
+ sinh sanh 
)# tính tánh 
#8 phúc phước 
# thư thơ 
l§ nguyên nguơn 


đã, kính kiếng 
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Ngoài ra còn có những trường hợp phát âm khác biệt do 
sự húy ky, kiêng tên các bậc vua chúa. Thí dụ, miền Bắc 
nói “tam cương” mà không nói “tam cang” là vì kiêng tên 
chúa Trịnh Cang; miền Nam phát âm chữ “hoàng” thành 
“huynh” là vì kiêng tên chúa Nguyễn Hoàng, con cả gọi là 
con thứ hai vì Hoàng tử Cảnh cũng gọi là Hoàng tử Cả, bến 
đò Long Cảnh đổi gọi là Long Kiểng vì kiêng tên Hoàng tử 
Cảnh.v.v... 

Một số từ gốc Hán khi được mượn để chế tác chữ Nôm, 
nhờ tuân theo quy luật ngữ âm nên người miền Bắc và miền 
Nam đều phát âm giống nhau. Chẳng hạn như: 


hữ Hán Âm Hán Việt Âm Nôm 
% bích biếc 
# trừng chừng 
5 đao dao 
4# chính chiêng 
3F tỉnh giếng 


~ Phân tích các âm vị và dấu thanh theo Đờ Rốt 


Mặc dù vào thế kỷ 17 ngữ học chưa phát triển thành một 
ngành khoa học độc lập, nhưng trong phần “Đoản luận về 
tiếng Annam” ö đầu cuốn Từ điển Việt-Bồ-La, Đờ Rốt đã 
phân tích tiếng Việt theo những nguyên tắc cơ bản của âm 
vị học hiện đại. Chẳng hạn như ông đã: 


1. _ Mô tả về phương diện sinh lý của bộ máy phát âm, 
và dựa vào đó để hướng dẫn cách phát âm. 
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2. 


Mô tả về phương diện thanh học, và dựa vào đó để 
phân tích cách truyền âm. 

Mô tả về phương diện thính giác, nêu rõ đặc điểm 
thu âm và sự khác biệt trong cách phát âm của các 
địa phương. 


Trong nhiều trường hợp, khi phân tích các âm vị, các dấu 
thanh của tiếng Việt, Đờ Nốt đã không tự sáng chế cái mới 
mà chủ yếu là vận dụng theo quán lệ từ trước đó. 


e Về âm vị tiếng Việt 


Những nhận xét phân biệt sau đây được tìm thấy trong 
tác phẩm của Đờ Hốt: 


q 


` 66 22 


Nguyên âm “a” được phân biệt khác với “ẩ, vì “a 
phát âm rõ như trong “am”, còn “4” đọc ẩn đi như 


“6 ^ 22 


trong "ân. 


Phụ âm “bP” được phân biệt có 2 âm khác nhau. Một 
phụ âm “P phát âm như “ba” của Pháp, không 
thở hơi ra mà hít hơi vào như khi phát âm “m rồi 
đẩy hơi ra. Còn phụ âm “b” thứ hai giống như beta 
(P) của Hy Lạp, như chữ vào đọc là “bể”, lưu ý là 
không đọc âm răng mà đọc theo kiểu người Do Thái 
(ut Hebraei loquuntur). Ö đây, hệ thống ghi âm cơ 
bản Ý-Bồ được xen thêm yếu tố tiếng Do Thái. 

Phụ âm “c' có thể đi với “h” để phát âm như trong 
chữ “cia” của tiếng Ý (quod Itali seribant Cia). 
Nhưng viết như vậy là theo quán lệ của người Bồ 
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Đào Nha và các sách viết bằng tiếng miền Bắc 
(apud LusItanos 1ta est Infusu), ấp dụng cho mọi 
nguyên âm đứng sau “ch”, nhưng lại đọc theo tiếng 
Bồ Đào Nha chứ không theo tiếng Ý hay La-tinh 
(Qua pronunt1latur more Lusitano, non Ïltalico nec 
latino). Trong trường hợp này, ảnh hưởng cách ghi 
âm của tiếng Bồ Đào Nha đã tỏ ra mạnh mẽ hơn 
so với các tiếng Ý và La-tinh. Và điều này hoàn 
toàn hợp lý, vì “cha” trong tiếng Việt không phát 
âm giống như “cia” trong tiếng Ý. Người Ý phát âm 
“cia” có phần tương tự như người Việt phát âm “sa” 
trong “sương sa”. 


Phụ âm “đ” phát âm theo miền Bắc giống như “đ” 
trong tiếng La-tinh với một vài khác biệt, nhất là 
khi theo sau có âm “e”. Thí dụ: so sánh Deus trong 
tiếng La-tinh phát âm là “dê-ú£” thì cũng tương 
tự như “da để" trong tiếng Việt phát âm theo miền 
Bắc. Cần lưu ý là Đờ Rốt đã so sánh cách phát âm 
tiếng La-tinh vào thời Suétone, Tetulien đến Saint 
Augustin, nghĩa là khoảng thế kỷ 4. Còn tiếng La- 
tỉnh cổ đại như thời Cicéron, Virgile, Tïte-Live thì 
phụ âm “đ” không phát âm như “đ” mà là giống như 
“đ? trong tiếng Việt, chẳng hạn như Diana (tên một 
nữ thần) được phát âm là “điana”, như “đ? trong 
tiếng Việt. Chính vì Đờ Rốf theo cách phát âm theo 
tiếng La-tinh thế kỷ 4, nên danh từ “Deus” mới 
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được phiên âm ra tiếng Việt là chúa “Dêu”. Ngoài 
ra, Đờ Rốt cũng lưu ý là âm “đ” có nơi phát âm 
thành “?. Hiện tượng này cho đến nay vẫn còn, 
như “tự dơ” đọc lệch thành “tự rở”. 


5. Phụ âm “đ” được lưu ý khi phát âm phải đưa sát 
đầu lưỡi lên nướu nhưng không chạm răng. Có 
điều chúng ta không thể biết được là việc thêm một 
nét ngang vào phụ âm “đ' để thành phụ âm “đ' là 
sáng kiến của chính Đờ Rốt hay của những người 
đi trước? 

6. Nguyên âm “e” được phân biệt rõ khác với “ẩ”, vì “e” 


é A32 


+ ^ ~ ` “ề: ^ ^? - 
phát âm rõ như trong “em”, còn “ể” phát âm ân đi 


^ 


như trong “êm”. 


đà Phụ âm “ f” không được sử dụng mà thay bằng 
“ph”. Khi phát âm “ph” thì môi đưa ra ít và hơi đưa 
ra nhẹ hơn khi phát âm “ f”, hay nói cách khác, đây 
là phụ âm môi nhưng không cong môi và tít gió. 


8. Phụ âm “ø' được chỉ dẫn là khi có “d” đứng trước 
(như nøà) thì phát âm như “ngaïn” trong tiếng Do 
Thái. Ảnh hưởng của tiếng Do Thái trong cách ghi 
âm tiếng Việt lại được ghi nhận thêm một lần nữa. 


9. _ Phụ âm “h” được chỉ dẫn khi đứng sau “k” thì phát 
âm như xi (@ trong tiếng Hy Lạp (thí dụ như khá), 
khi đứng sau “p” thì phát âm như phi (0) trong 
tiếng Hy Lạp (thí dụ như pha), khi đứng sau “f thì 
phát âm như £heta (Ô) trong tiếng Hy Lạp (thí dụ 
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10. 


11. 


12. 


HỆ 5 


14. 


15. 


như £ha). Ngoài ra, khi đứng sau “c”, sau “ø”, sau 
“n” (như che, ghe, nhè) thì phát âm tương tự như 
tiếng Ý. 

Nguyên âm “7 và “y” được phân biệt dùng “y” ở 
cuối tiếng, như éy (ấy) vì là nguyên âm kép. Nhưng 
nếu nguyên âm kép không đọc rời như “a7 thì dùng 


& T s6 22 


ở cuối. Ngoài ra, dùng “y' ở cuối để phân biệt 


những tiếng như “cay” với “caŸ. 


Phụ âm “k” khi có “h” theo sau (như kháo) thì phát 
âm như kappa (K) trong tiếng Hy Lạp. 


Phụ âm “P' được giải thích khi đứng sau “b như 
b]ả (trả) hoặc sau “f như tlä (trả) dường như là có 
giá trị tương đương với “f?” ngày nay, lớn khi 


đứng sau “p” như piăn (lăn), hoặc sau “m” như mlếẽ 
(12) thì lại jm đúng như vậy. 


Phụ âm “m” được phân biệt các trường hợp làm phụ 
âm đầu (như ma) và làm phụ âm cuối (như am). Đờ 
Rốt cũng lưu ý sự khác biệt giữa phụ âm cuối của 


ổ trong tiếng Bồ Đào Nha khác với phụ âm cuối 
của “am? trong tiếng Việt, thí dụ như “am” khác với 


“a đ (ong). 

Phụ âm “n” và các nguyên âm “ở”, “ở” không có gì 
đáng lưu ý. 

Phụ âm “P” chỉ đi với “h” theo sau, như đã nói trên 


là phát âm như phi (0) trong tiếng Hy Lạp (Phi 
grae cum ut Pha). 
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T, 


duy 


18. 


1D, 


20. 


21. 


Phụ âm “œ°? được lưu ý là luôn đi với “ư” theo sau, 
như qua, que và đọc như “đ” trong tiếng La-tinh. 


Phụ âm “?` khi dùng như một phụ âm duy nhất 
(như ra) thì đọc giống “? trong tiếng Ý. 


Phụ âm “#” và “f' được chỉ dẫn là đọc như trong 
tiếng Pháp nhưng mạnh hơn. Thật ra, với phụ âm 
“£ thì tạm đúng, còn phụ âm “#” phải đọc như “coe” 
trong “coelum” của tiếng La-tinh mới đúng. Ảnh 
hưởng tiếng Pháp ở đây hơi gượng ép. 

Nguyên âm “ư” khi theo sau “ng” thì đọc giống như 
trong tiếng Ý, thí dụ như nguội. 

Nguyên âm “ưữ đọc giống như “u” nhưng đưa môi 
ra, như trong “ưa”. 

Phụ âm “x” được chỉ dẫn phát âm giống như trong 


tiếng Bồ Đào Nha, hoặc giống như “se” trong tiếng 
`. 


Trong đoản luận, Đờ Rốf không đề cập đến chữ “v”. Điều 
này gây ngạc nhiên lớn. Trong từ điển, nhiều chỗ Đờ Rốt 


ghi nhận cách phát âm “v? bằng ký hiệu sigma (Q) của Hy 


Lạp, như Cào (vào). Phải chăng lối phát âm chữ “v” (môi uốn 


cong lên và đẩy hơi mạnh ra) là hiện tượng nảy sinh do ảnh 


hưởng của các ngôn ngữ châu Âu chứ không phải vốn có của 


người Việt thời cổ? Đây cũng là một vấn đề tổn nghi trong 


ngữ âm Việt Nam. 
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Tóm lại, về việc ghi âm bằng chữ La-tinh, ta thấy Đờ Rốt 
vừa tuân theo quán lệ, vừa tỏ ra rất uyên bác về ngôn ngữ 
nói chung, về âm vị học nói riêng. Trong hệ thống chữ cái 
của Quốc ngữ thế kỷ 17 mà ông sử dụng trong từ điển Việt- 
Bồ-La, ngoài hai yếu tố ngôn ngữ chính là Ý, Bồ Đào Nha, 
còn thấy xen vào ảnh hưởng của các ngôn ngữ khác như La- 
tinh, Hy Lạp, Do Thái. Riêng tiếng Pháp tuy có được nhận 
ra nhưng là quá mờ nhạt. 


e Về các dấu thanh tiếng Việt 

Trong đoản luận, Đờ Rốt khẳng định một cách chắc chắn 
ở chương TT khi bàn về các thanh và dấu của nguyên âm (De 
accentibus et aliis signis In vocabibus) rằng “linh hồn của 
Việt ngữ là các thanh trầm bổng”. 


Nhưng việc sử dụng những dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng 
để ghi lại các thanh trầm bổng khác nhau trong tiếng Việt 
là sáng kiến trước tiên của ai? Đờ Rốt đã dùng từ “chúng 
tô khi nói về việc chế tác các dấu này, nên không thể biết 
được là bản thân ông đã đóng góp đến mức độ nào và có bao 
nhiêu người khác nữa góp phần trong công việc. Tuy nhiên, 
sự trình bày của ông cũng cho thấy được quá trình chế tác 
các dấu thanh của tiếng Việt đã diễn ra như thế nào. 


Trước hết, ông nói: “Chúng tôi dùng 3 thanh Hy Lạp là 
sắc, huyền và ngã, vì chưa đủ nên dùng thêm ïota dưới (iota 
subscriptum) và dấu hỏi của chúng ta.” Với từ “chúng ta” ö 
đây ông muốn nói đến các ngôn ngữ phương Tây. 
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Ba dấu trên của Hy Lạp thì rõ rồi. Còn mượn “io£a dướt” 
của Hy Lạp để tạo dấu nặng thì thực rắc rối. lota dưới trong 
tiếng Hy Lạp không phải là một thanh, mà là một chữ đọc 
trầm xuống, và được các tác giả dùng để chỉ thanh nặng, 
giọng cực trầm của tiếng Việt. Nhưng ký hiệu mà Đờ Rối 
sử dụng không phải là trọn vẹn chữ ïo£a (U trong tiếng Hy 
Lạp, mà chỉ là một ký hiệu có hình dấu chấm hay một gạch 
đứng nhỏ, có giá trị hướng dẫn giọng đọc, giống như trong 
tiếng Do Thái dấu (.) để chỉ nguyên âm “? đặt dưới một phụ 
âm nào đó. 

Đến dấu hỏi thì các tác giả quay sang các ngôn ngữ châu 
Âu để mượn. Nhưng dấu hỏi trong các ngôn ngữ này là một 
dấu dùng đặt sau mệnh đề tra vấn, không phải là một chữ 
cái, cũng không phải là một dấu thanh. Nó chỉ được dùng 
để diễn tả ngữ điệu câu hỏi. Các tác giả đã mượn một dấu 
có giá trị như thế trong các ngôn ngữ châu Âu đặt lên trên 
một âm vị của tiếng Việt để chỉ một thanh của âm vị ấy. Đó 
là thanh hỏi. 


Như vậy, hệ thống các dấu thanh tiếng Việt đã được hình 
thành từ sự vay mượn kết hợp các dấu thanh trong tiếng Hy 
Lạp (sắc, huyền, ngã và iota dưới) với dấu hỏi sau mệnh đề 
tra vấn của các ngôn ngữ châu Âu. Tính sáng tạo trong việc 
tạo thành hệ thống này được thể hiện ở chỗ những người 
chế tác không để nguyên các ký hiệu vay mượn, mà biết 
thay đổi, biến cải chúng cho phù hợp với mục đích sử dụng 


của mình. 
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Có điều đáng ngạc nhiên là trong đoản luận Đờ Rốt có 
đưa ra sự so sánh cho rằng các thanh của tiếng Việt tương 
đồng với hệ thống thanh âm trong âm nhạc phương Tây, cụ 
thể là các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Solvà La, tương ứng với các 
thanh huyền, nặng, ngã, không dấu, hỏi và sắc. Khi so sánh 
như vậy, ngoài việc thừa ra nốt 6i, còn có sự gượng ép không 
thể chấp nhận về cao độ. Với kiến thức và học vấn của Đờ 
Rốt, chúng ta có thể tin chắc là ông không thể không am 
hiểu nhạc lý cơ bản. Phải chăng sự gượng ép trong so sánh 
này còn có nguyên nhân nào khác, chẳng hạn như sự thay 
đổi về cách phát âm của tiếng Việt sau hơn ba thế kỷ? 
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PHẨN II 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN 
TIÊNG NÓI NAM BỘ 


ịch sử tiếng nói là một phần của lịch sử ngôn 
ngữ. Yêu cầu nghiên cứu lịch sử nói chung 


là phải tái tạo quá khứ một cách khách quan. Để làm được 
điều đó đối với lịch sử của một tiếng nói, người ta thông qua 
chữ viết để nhận dạng tiếng nói ấy về các mặt từ vựng, ngữ 
âm, ngữ nghĩa, cú pháp, cách dùng từ, tu từ.v.v... Tuy nhiên, 
ngoài những gì được lưu lại qua hình thức chữ viết, chúng 
ta còn có thể sử dụng những yếu tố ngôn ngữ truyền khẩu 
để nghiên cứu tiếng nói. 

Ngôn ngữ truyền khẩu không chỉ được lưu giữ trực tiếp 
qua các hình thức ca hát truyền miệng của quần chúng như 
ca dao, tục ngữ, hò vè, câu đố, hoặc dưới hình thức nói thơ, 
mà còn được lưu lại cũng chính nhờ việc ghi chép thành văn 
bản qua sự sưu tập, góp nhặt của những người đi trước. 


Mục tiêu nhắm đến của chúng ta trong phần chuyên 
luận này là cố gắng nhận dạng và tái tạo tiếng nói Sài Gòn 
trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nó trong 
quãng thời gian gần 3 thế kỷ, từ năm 1623 cho đến 1915. 
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Như vậy, thông qua chữ viết và ngôn ngữ truyền khẩu, 
chúng tôi sẽ cố gắng dựng lại phần nào khuôn mặt tiếng 
nói Sài Gòn. Chữ viết được sử dụng ở đây gồm chữ Nôm 
Nam bộ và chữ Quốc ngữ trong giai đoạn 1733-1865. Ngôn 
ngữ truyền khẩu bao gồm các loại văn chương bình dân và 
một số từ ngữ được sáng tạo trong cuộc sống thực tế, phản 
ánh rõ nét tiếng nói Sài Gòn trong các tầng lớp xã hội khác 
nhau, nhất là tầng lớp bình dân. 


TIẾNG NÓI NAM BỘ QUA CHỨNG TÍCH TRUYỀN 
KHẨU 


A. Vai trò của chứng tích truyền khẩu 


Chứng tích truyền khẩu có giá trị cao trong việc nghiên 
cứu lịch sử tiếng nói, bởi vì nó mang tính phổ cập trong các 
giai tầng xã hội. Nó phản ánh tiếng nói một cách rộng khắp 
nên qua nó người ta nhận thức được nhiều sắc thái khác 
nhau của tiếng nói. Chứng tích truyền khẩu càng trở nên 
quý giá hơn nữa đối với người nghiên cứu khi điều kiện văn 
bản không đủ để giúp họ tái tạo tiếng nói trong quá khứ. Và 
đây chính là những gì đã xảy ra với tiếng nói Sài Gòn. 

Về độ chính xác, chúng ta có thể tin cậy nhiều hơn ở 
những gì được thể hiện qua chữ viết, bởi nó phần nào được 
cố định từ thời điểm quá khứ cho đến thời điểm bắt đầu 
việc nghiên cứu. Nhưng mặt khác, chữ viết thường là công 
cụ của một tầng lớp thiểu số trí thức hoặc cầm quyền, nên 
dù có phổ cập đến đâu cũng không phản ánh được tiếng nói 
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cộng đồng một cách trung thực. Trong khi đó, ngôn ngữ 
truyền khẩu là công cụ giao tiếp của mọi giai cấp xã hội, 
nên chắc chắn có thể phản ánh một cách trung thực nhất 
tiếng nói của toàn thể cộng đồng. 


Tuy nhiên, sự thu thập trực tiếp các chứng tích truyền 
khẩu thường rất hạn chế. Thời gian trôi qua sẽ làm cho 
mọi chứng tích truyền khẩu dễ dàng biến đổi, mất mát. Vì 
thế, từ lâu các nhà nghiên cứu đã phải sử dụng đến những 
nguồn tư liệu được thu thập bởi những thế hệ đi trước, 
nghĩa là những chứng tích truyền khẩu được cố định thành 
văn bản qua các hình thức ghi chép, in ấn. Điều này giúp 
có thêm nguồn tư liệu đồi dào cho nghiên cứu, nhưng cũng 
phần nào đó làm giảm đi tính trung thực của ngôn ngữ 
truyền khẩu, bởi vì chính trong quá trình ghi chép, in ấn, 
điều tất yếu không thể tránh khỏi là sẽ có những sửa chữa, 
điều chỉnh ít nhiều theo ý kiến chủ quan của những người 
tham gia thực hiện. 

Tìm hiểu tiếng nói Sài Gòn trong một quá khứ đầy biến 
động, trong điều kiện sách vở xưa bị mất mát quá nhiều, 
cộng thêm với khuynh hướng phóng khoáng của người Nam 
bộ trên vùng đất mới thường có nhiều cảm hứng trước tác 
ngâm vịnh nhưng lại không thích chuyện hí hoáy viết lách, 
ghi chép thành sách vở như người miền Trung và miền Bắc, 
càng không thể bỏ qua những chứng tích truyền khẩu. 


Tuy nhiên, khi sử dụng chứng tích truyền khẩu trong 
nghiên cứu, cần lưu ý đến sự giới hạn về độ chính xác của 
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những yếu tố này. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta 
không thể xác định được một cách chắc chắn về ý nghĩa 
hoặc xuất xứ của các yếu tố truyền khẩu. Rất nhiều câu ca 
dao, tục ngữ được tin là của Nam bộ, nhưng tất có thể lại 
phát xuất từ miền Trung hoặc miền Bắc, được người Nam 
bộ “thêm đầu bót đuôï' để diễn tả một nội dung mới trong 
hoàn cảnh mới. Lại có những câu không thể nào xác định 
được xuất xứ từ đâu, vì không mang từ ngữ địa phương và 
sử dụng ở miền nào cũng đều có ý nghĩa xuất xứ cả. Lại có 
những lối nói không rõ xuất xứ từ đâu nhưng người dùng ở 
mỗi địa phương lại thêm bót, thay đổi vài ba tiếng thành ra 
của địa phương mình. Như Đàng Ngoài hát: 


Sầm Sơn đi dễ khó về, 


Trai đi có vợ, gái về có con. 


Thì Đàng Trong cũng hát tương tự: 
Hà Tiên đi dễ khó về, 
Trai đi thê thiếp, gái về bồng mang. 

Điều cần lưu ý về ngôn ngữ truyền khẩu ở Nam bộ là 
ngoài các ca dao, tục ngữ được sáng tạo trong hoàn cảnh 
mới, còn có rất nhiều câu có xuất xứ từ các tỉnh Ngũ Quảng 
hay Thăng Long đi vào, nhưng lại được Nam bộ hóa từ hình 
thức cho đến nội dung. Và một điểm khó khăn nữa là vấn đề 
niên kỷ của ngôn ngữ truyền khẩu thường không thể dựa 
vào đâu để xác định chắc chắn. 
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Khi viết mục này, chúng tôi đã hết sức cố gắng sao cho 
những trích dẫn ở đây có tính chính xác cao. Tuy nhiên, 
chúng tôi cũng nghĩ rằng điều cần nhất là phải thông qua 
sự lượm lặt ngôn ngữ truyền khẩu để thu thập được càng 
nhiều càng tốt những mảnh vụn của tiếng nói Sài Gòn trong 
quá khứ, và do đó không cần quá nặng về khía cạnh “tầm 
chương trích cứ”. Chẳng hạn qua câu hát: 

Bao phen qua nói với diều, 
Cù lao ông Chưởng có nhiều cá tôm. 

Chúng tôi tạm yên tâm là câu này có thể xuất xứ từ miền 
Trung hay miền Bắc, nhưng chắc chắn nó được truyền khẩu 
để hát về một cù lao của sông Hậu ở miền Tây Nam bộ 
sung túc cá tôm, rất hấp dẫn đối với những người dân nghèo 
phiêu bạt kiếm sống. 


B. Văn chương truyền khẩu Nam bộ 
Mục đích của chúng tôi trong phần này là có thể thông 
qua một số văn chương truyền khẩu như ca dao, tục ngữ, hò 
vè... được trích giới thiệu sau đây để giúp độc giả nhận thức 
được phần nào tiến trình hình thành và phát triển tiếng nói 
Nam bộ nói chung, SàI1 Gòn nói riêng. 
1. Trích theo Vương Hồng Sến trong Sài Gòn Năm Xưa - 
Tự Do - 1960 - Sài Gòn, trang 199-201. 
Sài Gòn mũi đở 
Gia Định xúp-lế? 


Ghe thuyền Sài Gòn sơn mũi đỏ. 
?Xúp-lê: tiếng còi tàu. 
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Ga bi8b:+ng dit Mpalidng 
Thuyền anh ra cửa như rồng lên mây. 


Mẹ đi Chợ Quán, Chợ Cầu, 

Mua cau Chợ Vãi, mua trầu Chợ Vĩnh. 
Hoặc: 

Mua vôi Chợ Quán, Chợ Cầu, 

Mua cau Nam Phổ, mua trầu Chợ Dinh. 
(Ca dao gốc Huế vào Gia Định thời Tây Sơn). 


Chị Hươu đi chợ Đồng Nai, 
Bước qua Bến Nghé, ngồi nhai thịt bò. 
(Câu đố có đủ: hươu, nai, nghé, bò). 


Bao giờ cạn lạch Đồng Nai, 
Nát chùa Thiên Mụ, mới sai lời nguyền. 
(Nói về đôi uyên ương người Huế với người Sài Gòn) 
Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai, 
Nước sông trong sao lại chảy hoài, 
Thương người xứ lạ lạc loài đến đây. 
Chợ Sài Gòn cẩn đá, chợ Rạch Giá cẩn xi-mon,' 
Giã em Ở lại vuông tròn, 
Anh về xứ sở không còn ra vô. 


Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thủy, 

Chợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa. 

Viết thơ thăm hết nội nhà, 

Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em. 


!Cho tới thập niên 1950, chúng tôi vẫn còn nghe ở miễn Tây có nhiều 
người dùng từ xi-mon thay vì xi-măng (cimen0. 
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Mười giò tàu lại Bến Thành, 
Xúp lê vội thổi, bộ hành lao xao. 


Anh ởi ghe cá trắng lưòn,' 
Ỏ trên Gia Định xuống vườn thăm em. 


Xay lúa giã gạo Đồng Nai, 
Gạo thóc về ngài, tấm cám về tôi. 


Trầu Sài Gòn xé ra nửa lá, 
Thuốc Gò Vấp hút đã một hơi 
Buồn tình gá nghĩa mà chơi 
Hay là anh quyết ở đời với em? 


Anh ngồi quạt quán Bến Thành 
Nghe em có chốn, anh đành quăng om. 
Anh ngồi quạt quán Bà Hom, 
Hành khách chẳng có, đá om quăng lò. 
Xe mui chiếu thả xanh quanh, 
Đôi vòng Bà Chiểu thích tình dạo chơi. 
2. Trích theo Thái Văn Kiểm “Đất Việt Trời Nam” - Nguồn 
Đống - Sài Gòn, 1960, các trang từ 25-36 và từ 55-64. 


Bao giờ cạn lạch Đồng Nai, 
Nghiêng chùa Châu Thới, mới sai lời nguyền. 


TỊ oại ghe cạn lòng. 
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Xứ Thủ Đức năm canh thức đủ, 
Rẻ cơ thần trở lại Cần Thơ.' 


Người ta năm chị bảy em, 


Tôi đây như thể chiếc nem lột trần. 


Dân đất Bắc, 
Đắp thành Tây 
Đông đã là đông, 


Sầu Tây vòi vọi... 


Chợ Bến Thành đèn xanh đèn đỏ, 
Anh nhìn cho tỏ thấy rõ đèn màu. 
Lấy em anh đâu kể sang giàu, 


Rau dưa mắm muối có nơi nào hơn em? 


Bắp non mà nướng lửa lò, 
Đốnai ve được con đò Thủ Thiêm. 


Ngày đi trăm hoa hẹn hò, 
Ngày về vắng bóng còn đò Thủ Thiêm. 


Trồng trầu trồng lộn dây tiêu, 


Con theo hát bội mẹ liều con hư. 


!Lối chơi chữ bằng cách nói lái: thủ đức ® thức đủ, cơ thần ® cần thơ. 
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Cô gái hỏi: 

Nghe anh làu thông lịch sử, 

Em xin hỏi thử đất Nam - Trung, 

Hỏi ai Gia Định Tam Hùng, 

Mà ai trọn nghĩa thủy chung một lòng? 
Chàng trai đáp: 


Ông Tánh ông Nhân cùng ông Huỳnh Đức, 
Ba ông hết sức phò nước một lòng, 

Nổi danh Gia Định tam hùng, 

Trọn nghĩa thủy chung có ông Võ Tánh. 

Tài cao sức mạnh, trọn nghĩa quyên sinh, 
Bước lên lầu bát giác thiêu mình như không! 


Có anh thi rót trở về, 

Bà con đón hỏi nhiều bề khó khăn. 

Sầu riêng anh chẳng buồn ăn, 

Bòn bon, tố nữ,! anh quăng cùng đường. 


Rượu áp-sanh? say chí tử, 

Bóng măng cụt mát nằm dài. 

Cúng bình hoa, tụng Pháp Hoa,* hoa khai kiến Phật.° 
Dâng nãi quả, tu chánh quả, quả mãn thông thần. 


†Bòn bon, tố nữ: tên hai loại trái cây ở Nam bộ. 

?AÙp-sanh: absinthe. 

3 Măng cụt: mong kut 

*#Tức kinh Pháp Hoa. 

"Hoa khai kiến Phật: thành ngữ của đạo Phật, chỉ người được vãng 
sinh về cõi Tịnh độ của Phật A-di-đà, vì cõi ấy không sinh ra từ bào thai 
mà từ những đoá hoa sen. Khi hoa sen nở (hoa khai) thì người được 
vãng sinh sẽ nhìn thấy Phật A-di-đà (kiến Phật). 
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Cây da cũ, con én rũ cây da tàn, 
Bao nhiêu lá rụng, em thương chàng bấy nhiêu. 
(Xuất xứ Bạc Liêu) 
Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng, 
Về bưng ăn cá, về đồng ăn cua. 
(Xuất xứ Đồng Tháp Mười) 
Ngó qua bên núi Tô Châu, 
Thấy em gánh nước trên đầu cài trâm. 
(Xuất xứ Hà Tiên) 
Tháng ba cơm gói ra hòn, 
Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang Mai. 
Mặc tình ai dễ ép a1, 
Muốn ăn trứng nhạn hang Mai phải lòn. 
Hang Mai anh cũng muốn lòn, 
Sợ rằng trứng nhạn hãy còn vỏ không. 
(Xuất xứ Hòn Chông) 


Lịch thay địa cuộc Trà Ôn, 
Miếu ông Điều Bát lưu tôn đến nay. 


Tôm rần lột vỏ bỏ đuôi, 
Gạo thơm nàng Quốc em nuôi mẹ già. 
(Xuất xứ An Giang) 
Ngó lên Châu Đốc, 
Ngó xuống Đồng Nai. 
Anh thương em ruột thắt gan bào, 
Biết em có thương lại chút nào hay không? 
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Ngó lên Sở Thượng' mà buồn, 
Muốn châm cội rễ ngại đường xa Xôi. 


3. Trích theo Lương Văn Lưu - Biên Hòa sử lược toàn 
biên. Quyển I - Sài Gòn 1972. Các trang 86-93. 


Giặc Tây đánh tới Cần Giờ, 
Biểu đừng thương nhớ đợi chờ uống công. 
(Xuất xứ Biên Hòa) 


Đắng khổ qua, chua là chanh giấy, 

Dầu ngọt thế mấy cũng tiếng cam sành, 
Giá Jaag-ga2 Eanh:tộ! Chấu Thanh; 
Dầu ai ngăn qua đón lại, 

Dạ cũng không đành bỏ em. 


Chừng nào xe sắt bung vành, 
Tàu Tây lủng đáy, anh mới đành xa em. 


Đèn nhà lầu hết dầu đèn tắt, 

Lửa nhà máy hết sắt thành than. 

Em Hai ơi! Lấy chồng lựa chỗ cho sang, 

Lấy chỉ anh đứng hầu bàn Tây ăn. 

Thách cưới: 

“Em là con gái nhà giàu, 

Mẹ cha thách cưới ra màu xinh sao. 
'Tịnh Biên 
?Giặc Lang-sa: giặc Pháp, do chữ Francaises. 
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Cưới em trăm tấm lụa đào, 

Một trăm hòn ngọc, 28 ông sao trên trời. 
Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi, 

Ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng. 
Sắm xe tứ mã đem sang, 

Để quan viên họ nhà nàng đưa dâu. 

Ba trăm nón cụ đội đầu, 

Mỗi người một cái quạt màu thật xinh. 
Anh về sắm nhiễu Bến Đình, 

May chăn cho rộng ta mình đắp chung. 
Cưới em chín chĩnh mật ong, 

Mười nong xôi trắng, mười nong xôi vò. 
Cưới em tám chục trâu bò, 

Bảy chục dê lợn, chín vò rượu tăm. 

Lá đa mặt nguyệt đêm rằm, 

Răng nanh thằng Cuội, râu cằm Thiên lôi. 
Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi, 

Xin chàng chín chục con dơi góa chồng. 
Thách thế mới thỏa trong lòng, 

Chàng mà theo được, thiếp cùng theo chơn. 


Tháng Tám có chiếu vua ra, 

Cấm quần không đáy người ta ngại ngùng. 
Không ởi thì chợ không đông, 

Đi thì phải mượn quần chồng sao đang? 

Có quần ra đứng ngoài đường, 

Không quần ta đứng đầu giường xem quan.! 


TBài này ra đời nhân khi vua Tự Đức có lệnh cấm đàn bà mặc váy (quần 
không đáy). Người dân mượn bài ca dao để châm biếm tính cách vô lý 
của lệnh cấm này. 
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Mùng năm, mười bốn, hăm ba, 
Đi chơi cũng thiệt lựa là đi buôn.! 


4. Trích theo Sơn Nam: “Nói về miền Nam - Lá Bối, 
1965, trang 55-81 và “Tìm hiểu đất Hậu Giang" - Phù Sa, 


1959. 


Nước biếc non xanh, 

Người bạn lành khó kiếm. 

Đây em cũng hiếm, chẳng lựa đặng chỗ nào, 
Mảng lo mua bán ra vào Cần Thơ. 


Chờ em cho mãn kiếp chờ, 

Chờ cho rau muống vượt lên bờ trổ bông. 
Rau muống trổ bông, lên bờ nó trổ. 

Ai biểu anh chờ mà anh kể công ơn? 


Bó chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi, 
Kẻo giông khói đèn bờ bụi tối tăm. 

Bờ bụi tối tăm, anh quơ nhằm cái tô bể, 
Cưới vợ có chửa về thổi lửa queo râu. 


Khế với chanh một lòng chua xót, 
Mật với gừng một ngọt một cay. 

la về bỏ áo lại đây, 

Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng. 
Có lạnh lùng lấy mùng mà đắp, 

Trả áo cho anh về đi học kẻo trưa. 


Theo quan điểm mê tín, ba ngày này là ba ngày xấu, làm việc gì cũng 
sẽ không thuận lợi. 
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Ai về Giồng Dứa qua truông, 
Gió đưa bông sậy để buồn cho em. 


U Minh Rạch Giá thị quá Sơn Trường, 
Gió đưa bông sậy dạ buồn nhồ aI. 


Anh thương em thương quấn thương quít, 
Bồng ra gốc mít, bồng xích gốc chanh. 
Bồng quanh đám sậy, bồng bẩy vô mui, 
Bồng lủi sau lái, bồng ngoái trước mũi, 
Để em nằm xuống đây, 

Rể từ hồi em đau ban cua lưỡi trắng, 
Miệng đắng cơm hôi, 

Tiếc công anh đõ đứng bồng ngồi, 

Bây giờ em vinh hiển, 

Em bắt anh bán nồi làm chỉ? 


Kỷ vì Đại Pháp tân trào, 

Đời nay nghĩ lại khác nào đời xưa. 

An nhàn thành thị sớm trưa, 

Có chàng Sáu Trọng tuổi vừa mười lăm. 
Bỏ đi tính đã mấy năm, 

Nay mới chạnh lòng thương kiểng nhớ quê. 
Bấy lâu cách mặt ủ ê, 

Nay mới trỏ về thăm viếng mẫu thân. 

Có tên Hai Đấu ở gần, 

Thường đi buôn bán tảo tần lân la. 
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Thấy chàng ăn nói thật thà, 

Hỏi thăm: Anh có vợ nhà hay không. 

Trọng nghe Đẩu nói động lòng, 

Thơ ngây chưa chốn loan phòng kết đôi. 

Đẩu nghe thằng Trọng bày lời, 

Anh không có vợ, em thời chỉ cho. 

Trọng rằng: buôn bán không lo, 

Nói chuyện đưa đò, chè cháo lạnh tanh. 

Đẩu rằng: lòng khiến thương anh, 

Cháo chè nguội lạnh cũng đành dạ tôi. 
(Thơ Sáu Trọng) 


Bành tô đánh chết xử huề, 
Áo thun chạy lại đứng kề bành tô. 


Chẻ tre bên sáo cho dày, 
Ngăn ngang sông Mỹ có ngày gặp nhau. 


Kinh xáng mới đào, 

Tàu Tây mới chạy. 

Thương thì thương đại, 

Đừng nghĩ ngừng ngại. 

Bó điệu chung tình, 

Con nhạn bay cao khó bắn, 

Con cá dưới ao quỳnh khó câu. 

Chiếu bông mà trải góc đền, 

Muốn vô làm bé! biết bền hay không? 


Tầm bé: làm vợ lẽ (vợ nhỏ). 
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Nước rằm chảy thấu Nam Vang, 
Mù u chín rụng sao chàng biệt ]y? 


Nước rằm chảy thấu Tam Giang, 
Sầu đâu chín rụng sao chàng biệt ly. 
Sông sâu sóng bủa láng cò, 
Thương em vì bởi câu hò có duyên. 
5. Trích theo Thuần Phong - Bách Khoa ra ngày 
1.12.1954, các trang 40 - 4ð, và ngày 15.12.1959, trang 36: 


Và con gái hư: 


Đầu hôm ngủ tới canh tư, 

Còn nằm mà ngủ, muỗi thì nó cắn dư cả vùa. 
Canh năm thì động trống chùa, 

Còn nằm mà ngủ, chúng lùa một bên. 

Ngủ thì quên tuổi, quên tên, 

Ngủ cho mặt trời mọc đã lên ba sào. 

Sáng ra đái dựa hàng rào, 

Còn đương ngây ngủ té nhào trong gai. 
Quét nhà long mốt long hai, 

Con mắt dáo dác thấy trai ngó chừng. 

Bày ra cắt áo, cắt quần, 

Cắt không kích tấc, nhắm chừng cắt ngang. 
Vải thời một tấc một quan, 

Cắt thời khoét lỗ khoét hang đâu còn. 

Bày ra bánh cục, bánh hòn, 

Nắn bằng chiếc đũa, hấp còn bột không. 
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Sáng ra đi cấy vần công, 
Cấy thưa cấy nổi đi không về rồi. 
Bày ra cháo vịt cháo bồi, 
Cháo không có xác ăn rồi nhả ra. 
Từ nay cho tới hăm ba, 
Cậy mai tới nói người ta không thèm. 
Chị em thấy vậy nói gièm, 
Nấu canh chua tợ như hèm khó ăn. 
Làm bộ líu lăng, 
Bánh bò, bánh thuẫn. 
Làm không mí mửng, 
Lớp trọc lóp đen. 
Sang qua bánh men, 
Thiệt là chai ngắt. 
Làm bộ ngoe ngoắc, 
Đi hấp bánh gừng, 
Quạt lửa phừng phừng, 
Mặt vàng như nghệ. 
Uổng công bốn bể, 
Học lúc văn minh. 
Nghĩ lại phận mình, 
Thiệt là thưa thớt... 
Vè ở tù: 
Chiều chiều vào khám, 
Như công chúa vào lầu. 
Mặc áo không bâu, 
Như mình mang thiết giáp. 
Thầy chú đánh đập, 
Như thí võ Tràng An. 
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Quần áo lang thang, 

Như mình mang giáp tỤ!. 
Tuông bờ, lướt bụi, 

Như Khương Thượng tần binh. 
Lặn lội dưới sình, 

Như Huất Trì tắm ngựa. 
Mười giờ vào cửa, 

Như nho sĩ nhập tràng. 

Cơm dọn hai hàng, 

Như làng ăn Trùng Cửu. 

Ăn rồi lại ngủ, 

Như Lưu Bị viếng Khổng Minh. 
Trống đánh ình ình, 

Như La Thông tảo Bắc. 

Mưa sa ướt mặt, 

Như rưới nước cam lồ. 

Áo ướt mặc vô, 

Như Hoàng Cô tắm gội. 
Gẫm mình có tội, 

Như Bát Giới mắc nàn. 
Còng sắt hai hàng, 

Như Lê Huê đeo kiểng cẳng. 
Gẫm mình tội nặng, 

Như Hoàng đế đi tu. 

Bị nhốt trong tù, 

Như Hồng Hài ngồi động. 
Ra đi lồng lộng, 

Như Hoàng Phi Hổ tấn binh. 
Dắt lên trình giấy, 
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Như ứng thí khoa tràng. 

Đứng dẹp hai hàng, 

Như bá quan chầu ngọc các. 

la đi thấm thoát, 

Như cối ngựa long cu. 

la khỏi khám tù, 

Như hạc chầu thiên kiểng. 

Gặp anh em nói chuyện, 

Như Đốc Tướng diễn binh. 

Rể hết chuyện mình, 

Như Kiều ngâm hết cuốn. 

6. Trích theo Nguyễn Tử Quang trong Bách Khoa số ra 

ngày 15-8-1959, trang 66-67, bài Dạ cổ hoài lang, tức bài 
vọng cổ đầu tiên ở Nam bộ. 


Từ phu tướng, 

Báu kiếm sắc phong lên đàng. 

Vào ra luống trông tin chàng, 

Thêm đau gan vàng, 

Trông tin chàng, 

Gan vàng thêm đau. 

Chàng dầu say ong bướm, 

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. 
Đêm ngóng trông tin bạn, 

Ngày mỏi mòn như đá vọng phu. 
Vọng phu vọng, luống trông tin chàng. 
Năm canh mơ màng, 

Chàng hõi, chàng có hay. 

Đêm thiếp nằm luống những sầu tây. 
Bao thuở đó đây sum vầy, 
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Duyên sắt cầm tình thương. 
Nguyện cho chàng, 

Đặng chữ bình an. 

Trở lại gia đàng, 

Cho én nhạn hiệp đôi. 

Khoảng năm 1920, tại Bạc Liêu có nhà sư pháp danh là 
Nguyệt Chiếu, ký thác tâm sự Văn Thân chống Pháp vào 
bài “Dạ cổ hoài lang”, nghĩa là “đêm nghe tiếng trống nhó 
chồng”. Thuỏ ấy trong làng ca xướng nổi danh có ông Sáu 
Lâu, lấy bài trên của nhà sư Nguyệt Chiếu phổ nhạc, đổi 
tên là “Vọng cổ hoài lang”, nghĩa là “tưởng chuyện xưa nhó 
chồng”. Thế rồi ca khúc ấy được chế biến ở Bạc Liêu, thêm 
nhịp thêm điệu, được nghệ sĩ tài danh Lư Hòa Nghĩa và 
nhất là nghệ sĩ Nguyễn Thành Út (tự Út Trà Ôn) đưa đến 
thành công vinh quang. Gánh hát đầu tiên ở miền Nam là 
gánh Thầy Năm Tú đưa nó lên sân khấu. Dần dần, nó ra 
khỏi tỉnh Bạc Liêu, phổ biến khắp miền Nam, lan dần ra 
miền Trung, miền Bắc cho đến tận ngày nay. 


7. Trích theo Đào Văn Hội - Phong tục miền Nam qua 
mấy vần ca dao, Khai Trí, Sài Gòn, Các trang 13-82. 
e Tả cảnh: 
Chiều chiều én liệng trên trời, 
Rùa bò dưới nước, khỉ ngồi trên cây. 
Chiều chiều vịt lội cò bay, 
Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng. 
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AZ . ý 
Tủ nhau xuống biên bắt cua, 
Lên non bắt nhạn, vô chùa nghe kinh. 


e Tu thân: 
Có khó mới có cái ăn, 
Không dưng ai dễ mang phần tới cho. 


À' „ Ấ- ở z - 
Ngõi rôi sao chắng xé Øa1, 
Đến khi có cá mượn chài ai cho? 


Nào khi lên võng xuống dù, 
Kêu dân dân dạ, bây giờ dạ dân. 


Lọng che sơn, dầu sờn cũng lọng, 

Ô bịt vàng, dầu trọng cũng ô. 

Dốc một lòng lấy chồng hay chữ, 

Để ra vào kinh sử mà nghe. 

Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ, 
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu. 
Phải cho bền chí câu cua, 

Mặc a1 câu trạch, câu rùa mặc a1. 


Thủng thẳng mà lượm hoa rơi, 
Ô cho có chí hơn người trèo cao. 


Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, 
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. 


Chim khôn tránh bẫy, tránh dò, 
Người khôn tránh kẻ hồ đồ mới khôn. 
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Chim khôn thì khôn cả lông, 
Khôn cả cái lồng, người xách cũng khôn. 


`» Z!5 K AZ4 .À^ 
Lời nói chắng mất tiên mua, 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 


im vàng ai nốõ uốn câu, 
Người khôn ai nốỡ nói nhau nặng lời. 


Chồng khôn vợ đặng đi giày, 
Vợ khôn chồng ắt có ngày làm quan. 


eTình gia tộc: 


Vắng nghe chim vịt kêu chiều, 
Bâng khuâng nhó mẹ chín chiều ruột đau. 


Thương thay chín chữ cù lao, 
Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình! 


Ngồi buồn nhó mẹ ta xưa, 
Miệng nhai cơm búng luối lừa cá xương. 


Lên non mới biết non cao, 
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ. 


Thứ nhất là tu tại gia, 

Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. 

Có cha có mẹ thì hơn, 

Không cha không mẹ như đờn đứt dây. 
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Còn cha gót đỏ như son, 
Một mai cha thác gót con như bùn. 


Cha mẹ nuôi con như biển Hồ lai láng, 
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. 


Mồ côi cha ăn cơm với cá, 
Mô côi mẹ lót lá mà nằm. 


Dạy con dạy thuở còn thơ, 
Dạy vợ dạy thuỏ ban sơ mới về. 


Một lần cho tỏn tới già, 
Đừng đi nước mặn mà hà ăn chưn. 


Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, 
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. 


Bình phong cẩn ốc xa cừ, 
Vợ hư để vợ đừng từ mẹ cha. 


Muốn lên non tìm con chỉm lạ, 
Chó chốn thị thiểng chim chạ thiếu chỉ. 


Lên non chọn đá thử vàng, 

Thủ cho đúng lượng mấy ngàn cũng mua. 
Trúc xinh trúc mọc đầu đình, 

Bậu xinh bậu đứng một mình cũng xinh. 
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Tìm em như thể tìm chim, 
Chim ăn biển Bắc, đi tìm biển Đông. 


Ngôi bên cửa sổ chạm rồng, 
Chăn loan gối phụng không chồng cũng hư. 


Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng, 
Đến đây trời khiến đem lòng thương em. 


Củi đậu nấu đậu ra dầu, 
Lấy em không đặng cạo đầu ởi tu. 


Sông sâu sôi sóng đoạn trường, 
Con đường vợ bé là đường phong ba. 


Chuông già đồng điếu chuông kêu, 
Anh già lời nói em xiêu tấm lòng. 


Sông dài cá lội biệt tăm, 
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ. 


Giả đò mua khế bán chanh, 


Giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn. 


Nào khi nặng gánh em chờ, 

Qua truông em đợi, bây giờ phụ em. 
Trống treo ai dám đánh thùng, 

Bậu không, ai dám giỏ mùng chun vô? 
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Bậu không bẻ lựu hái đào, 
Lựu đâu bậu bọc, đào nào bậu nha1? 


Cây cần vì bởi trái sai, 
Xa em vì bởi ông mai ít lời. 


AZ ^Z K ^ ^ 
Xấu tre uốn chắng nên cân, 


“⁄ . ở “ xÈ “+ 
Xấu mai anh chăng đặng gần với em. 


Vai mang khăn gói thẳng xông, 
Mẹ kêu mặc mẹ, theo chồng phải theo. 


Chim quyên ăn trái nhãn lồng, 
Thiĩa thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. 


Chồng giận thì vợ bót lời, 
Cơm sôi bót lửa một đời không khê. 


Đần ông năm bảy lá gan, 
Lá thì cùng vợ, lá toan cùng người. 


Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, 
Cau khô ăn với trầu vàng xứng chăng? 


Cam sành chê đắng chê hôi, 

Hồng rim chê lạt, cháo bồi khen ngon. 
AI làm cho dạ em buồn, 

Cho con bướm lụy, chuồn chuồn lụy theo. 
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Trắng da vì bởi phấn dôi, 

Đen da vì bởi em ngồi chợ trưa. 

Mới yêu thì cũ cũng yêu, 

Mới có mỹ miều, cũ có công linh. 

Lập vườn thì phải khai mương, 

Làm trai hai vợ phải thương cho đồng. 
Tưởng lấy anh cho lành manh áo, 

Lấy anh rồi bán áo nuôi anh! 


Mẹ với cha thật là khó kiếm, 
Đạo vợ chồng chẳng hiếm chỉ nơi. 


Mèo lành ai nố cắt tai, 
Gái hư chồng để, khoe tài nỗi chỉ. 


e Phong tục thôn quê: 


Trồng trầu trồng lộn dây tiêu, 
Con theo hát bội mẹ liều con hư. 


Mười ba trăng lặn gà kêu, 
Mười bốn trăng lặn gà đều gáy tan. 


Chuồn chuồn bay thấp trời mưa, 
Bay cao trời nắng, đập dừa em ăn. 


se Xem tướng: 


Vô duyên chưa nói đã cười, 
Chưa đi đã chạy là người vô duyên. 


Phần 3: Sự hình thành và phát triển 209 








Đàn ông rộng miệng thì sang, 
Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà. 


Những người thắt đáy lưng ong, 


Vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi con 


Những người lỗ mũi hỉn lên, 
Của xe chất lại một bên cũng nghèo. 


Nhân trung sâu tợ như đào, 
Danh vang trên thế, anh hào ai đương. 


Đầu mày mà lại dửng ra, 
Có gan có ruột gian tà vốn không. 


e Nhân tình thế thái: 
Nước lã mà vã nên hồ, 


Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. 


Ỏ cho phải phải phân phân, 
Cây da cậy thần, thần cậy cây da. 


Mồ cha cái áo rách này, 


Mất vợ mất bạn vì mầy áo ơi. 


Giàu sang khách lạ đây nhà, 


Khó khăn nên nỗi ruột rà cũng xa. 
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Cồng cộc lặn cá dưới sông, 
Mấy đời cháu ngoại giỗ ông bao giờ? 


Giàu cha giàu mẹ thì ham, 

Giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn. 
Khi vui thì vỗ tay vào, 

Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai 


Thức khuya mới biết đêm dài, 

Sự lâu mới biết lòng người bạc đen. 
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, 

Đèn ra trước gió được chăng hối đèn? 
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, 

Cớ sao trăng phải chịu lòn đám mây? 


Áo dài chẳng nệ quần thưa, 

Bảy mươi có của cũng vừa mười lăm. 
Chồng già vợ trẻ là duyên, 

Vợ già chồng trẻ là tiền là xu. 

Cơm ăn không hết thì treo, 

Việc làm không hết thì kêu láng giềng. 
Ai về nhắn với ông câu, 

Cá ăn thì giựụt để lâu hết môi. 


7) Câu đố: 


Ba đồng một chục đàn ông, 
Th bỏ vào lồng ta xách ta chơi. 
(Cái rổ rế) 
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Trời mưa vần vũ, bạn cũ xa rồi, 
Biết ai nương tựa lần hồi tấm thân. 
(Than) 
Tới đây ăn gửi, nằm nhờ, 
Ơn ông chưa trả lại rờ con ông. 
(Cái phẳng) 


Đầu rồng đuôi phụng le the, 
Mùa xuân ấp trứng mùa hè nở con. 


Bao nhiêu lá rụng quét dồn, 
Bao nhiêu nợ bạn hãy gồm trả cho. 


(Buồng cau) 


(Hồ bao) 


8) Trích theo Trọng Toàn, Hương hoa đất nước - Quyển 


I, Bốn phương, Sài Gòn, 1948, các trang 40-48. 


e Vè các loại cá: 


No lòng phỉ dạ là con cá cơm, 
Không ướp mà thơm là con cá ngát. 
Liệng bay thấp thoáng là con cá chim, 
Hụt cẳng chết chìm là con cá đuối. 
Lớn năm nhiều tuổi là cá bạc đầu, 
Đủ chữ xứng câu là con cá đối. 

Nở mai tàn tối là cá vá bai, 

Trắng muốt bẹo da là cá úc thịt. 
Đài lưng hẹp kích là cá lòng tong, 
Ốm yếu hình dong là con cá nhái, 
Thiệt như lời vái là con cá lĩnh. 
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e Vè trái cây: 
Nghe vẻ nghe ve, nghe vè trái cây, 
Giây ở trên mây là trái đậu rồng, 
Có vợ có chồng là trái đu đủ, 
Chặt ra nhiều mủ là trái mít ướt, 
Hình tựa gà xước vốn thiệt trái thơm, 
Cái đầu chơm bơm là trái bắp nấu, 
Tủ nhau làm xấu là cà dái dê, 
Ngứa mà gãi mê là trái mắt mèo, 
Khoanh tay lo nghèo là trái bần ối, 
Sông sâu chẳng lội là trái mảng cầu, 
Chẳng thấy nàng đâu thật là trái cách, 
Trong ruột ọc ạch là trái dừa xiêm, 
Hễ chín thâm kim chuối già, chuối sứ, 
Chưa nhai mà nát là trái dưa gang, 
Vốn ở miên man là trái bí rợ, 
Mẹ sai đi chợ vốn thiệt trái dâu, 
Không bắn không nổ là trái bông súng. 
Chẳng nên lễ cúng vốn thiệt trái sung, 
Nhỏ mà cay lung thiệt là ót hiểm, 
Đánh túc cầu liễm vốn thiệt trái me, 
Nắng mà chẳng che là trái rau mát. 


9. Trích theo Bùi Quang Tung. Sử Địa số 17-18, Sài Gòn 
1970, trang 48. 


Trong Tập san Sử Địa dẫn trên, ông Bùi Quang Tung có 
đăng một bài về “Thủy trình từ Huế vô Sài Gòn”, öỏ phần 
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phụ chú, tác giả cho biết: “Phần thủy trình từ Cà Ná tới 
Sài Gòn thì nhờ ông Võ Tại, 6ð tuổi và ông Lê Văn Thọ, 56 
tuổi, cả hai quê quán ở Đức Thắng (Phan Thiết) bổ túc vào 
khoảng tháng 4 năm 1962” (tr. 40). 


Bài vè này độc đáo ở chỗ cung cấp cho ta nhiều địa danh 
từ Huế vô Sài Gòn. Chúng tôi thấy hai câu chót (thay vì ghi 
Nhà Bè thì ghi Sài Gòn) thường được nhắc tới trong sách 
vỏ cũng như truyền miệng ở Nam bộ, mà tách rời thành ca 
dao là: 


“Sài Gòn nước chảy phân hai, 
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về”. 
Lại dính liền về sau cùng bài vè: 


“Cần Giờ nay đã đến nơi, 

Trình đồn rồi lại thẳng ngay Sài Gòn. 
Sài Gòn nước chảy phân hai, 

Ai về Gia Định Đồng Nai thì về”. 

Trên đây, chúng tôi trích một số tác giả tên tuổi viết về 
văn chương bình dân Nam bộ để cố gắng phản ánh trung 
thực những tính chất đặc thù Nam bộ. Nhưng giá như 
không được thuần túy Nam bộ cũng chẳng sao, bởi vì dù có 
xuất xứ từ miền Bắc hay miền Trung, thì khi vào lưu hành 
trong miền Nam phần văn chương này cũng phản ánh tiếng 
nói Nam bộ trong những hoàn cảnh mới mẻ, độc đáo. 

Những trích dẫn như trên cũng chỉ là tiêu biểu mà thôi. 
Đúng ra cần phải có sự sưu tầm, chọn lọc với số lượng lớn, 
sau đó làm phiếu ngữ liệu để chọn lọc từ ngữ, đoán định ngữ 
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âm, xác định ngữ nghĩa, đối chiếu ngữ pháp gồm cú pháp 
và từ pháp, thì mới có thể nhận thức được tiến trình hình 
thành tiếng nói Nam bộ trong quảng đại quần chúng. 


C. Các từ ngữ bình dân gốc ngoại ngữ 


Trên vùng đất mới Nam bộ, Sài Gòn, chính cuộc sinh 
hoạt phức tạp trong một môi trường giao tiếp đa dạng giữa 
những con người có nguồn gốc từ nhiều nơi tìm đến đã làm 
cho tiếng Việt chẳng những biến hóa ít nhiều về ngữ âm, 
về ngữ pháp mà nhất là cả về từ ngữ. Một số lượng khá lớn 
từ mới dần dần được Việt hóa, được Nam bộ hóa. Ban đầu 
có thể là những tiếng lóng mới được sáng tạo, được sử dụng 
bởi một thiểu số trong một vài giới hay nghành nghề nào 
đó. Về sau, khi các từ ấy dần trở nên quen tai, đôi khi lại 
có phần duyên dáng nữa, chúng liền trở thành phổ thông, 
được nhiều người sử dụng. 


Hiện tượng phát sinh từ mới do những nhu cầu diễn đạt 
mới trong cuộc sống hầu như ở đâu cũng có, nhưng không 
đâu có mức độ phát sinh từ mới nhiều như ở Nam bộ, nhất 
là Sài Gòn, bởi vì nếu xét về mức độ sinh hoạt sôi động lẫn 
tính giao tiếp quốc tế cao thì nơi đây có thể nói là cao nhất 
nước. Đừng nói chi những từ mới trước đây mà nay đã trỏ 
thành quen thuộc, chỉ nói ngay những từ mới trong vài thập 
niên vừa qua hay trong thời gian chống Mỹ, thời gian kể từ 
sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nếu như sưu tập 
đây đủ chắc chắn cũng đã là một số lượng rất lớn, bao gồm 
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rất nhiều từ ngữ phản ánh những biến động của thời cuộc, 
nếp sống, hoàn cảnh và phản ứng tâm lý của người dân 
Nam bộ trước những đổi thay, chuyển biến trong xã hội. 


Để cụ thể hóa nhận xét trên, chúng tôi sẽ liệt kê sau đây 
một số từ ngữ được Việt hóa từ gốc Chân Lạp, Trung Hoa, 
Pháp, Anh... được phát sinh tại Sài Gòn hay ở những nơi 
khác nhưng được lưu hành thông dụng ở Sài Gòn. Mục đích 
liệt kê ở đây là để chứng minh cho sự phát triển mạnh mẽ 
và nhanh chóng vốn từ tiếng Việt Nam bộ thông qua việc 
tiếp thu và Việt hóa những từ ngữ tiếng nước ngoài. 


Về những từ gốc Hoa, Pháp, Anh phổ thông liệt kê sau 
đây, chúng tôi dựa theo tập sách “Từ Việt bình dân gốc 
ngoại ngữ: Hoa, Pháp, Anh" của học giả Trần Văn Xương 
vừa soạn xong năm 1984. 


Về những từ gốc Chân Lạp, những từ về cây trái chúng 
tôi căn cứ theo các tài liệu của Lê Hương trong tập san Sử 
Địa, 1969, các số 14 và 15, của Nguyễn Văn Ý rút ra từ Đại 
Nam Quấc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của, đăng trong Văn 
Hóa Tập san XXITI, 1978 - 2. 


Vì để nhấn mạnh hiện tượng hình thành cách dùng từ ở 
Nam bộ nên chúng tôi chỉ trưng dẫn một số lượng từ ngữ 
điển hình mà thôi. 

1. Từ gốc Chân Lạp 


—_ lục cụ (louk krou): ông sư, thầy bùa v.v... 
—_ ông Tà (Néak TR): thần ở địa phương, như Thổ thần 
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lơ (lơ): cao, như ở trên lơ = ở trên cao 

chùm nhum (chum nhum): xúm xít lại. 

cà ràng (chon kryang): đồ để nấu 

nóp (nộp): đồ bằng lát đan để ngủ 

sà rong (sarong): cá1 chăn 

sóc (srokR): xóm, khu 

xom lo, xiêm lo (xôm lo): canh chua khô 

ghe ngo (£uk ngô): loại ghe lườn 

bình bát (bát: bình dùng khất thực 

đặt bát (dak bát: đặt đồ ăn vào bình bát 

cái dàm (diêm): túi nhà sư mang 

cái bưng (bưng): ao, đầm, ruộng sâu 

cà tha (ka tha): bùa đeo 

lúa samo (srâu thmo): lúa một năm hai mùa. 

lúa ba thắc (srâu bassae): lúa ở Hậu Giang 

trái xoài (svay) 

trái sầu riêng (thu rên) 

cá chốt (trậy cành chót) 

cá lóc (trậy phtóc) 

vàm (păn): cửa sông 

rạch Gầm (prêk khlà Trăm): rạch cọp gầm. 

Rạch Xoài Mút (prêk Svây la Huot): rạch xoài tượng 
Bông Hàm Luông (prêk Kompon luôn): Sông bến vua 
đậu ghe 

Cái Mơn (mơn: tỉnh ly; cái: ông cal): tên xứ thuộc Bến 
Tre 

Cần Giuộc (Srok kan tuôt) 
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—_ Cần Đước (Andøk: con rùa) 

—_ Mặt Bắc (MatkbaR) 

—_ Bãi Xàu (Bay chau) 

—_ Gò Vấp (Srok kompon kompap) 
—_ thốt nốt (ThnoÐ 

—_ Óc Eo (r kév) 

—_ Cần Giờ (Kan Co) 

—_ Mô Xoài (Svay kom prà) 


2. Từ gốc Hoa 


— cải bắc thảo, dê bắc thảo (bắc đầu, đọc giọng Phước 
Kiến) 

—_ chạp phô: tạp hóa (đọc giọng Quảng Đông) 

— phá lấu (đá lổ, đọc giọng Triều Châu): đánh muối vào 
thịt 

—_ xá xíu (xoa thiêu, đọc giọng Quảng Đông): cây lụi và 
nướng 

- đà dách (nhập nhất đọc giọng Quảng Đông là dà 
dách): nhập là 20, nhất là 1 

—_ mì thánh, (h)oành thánh (vân thôn, đọc giọng Quảng 
Đông là oành thánh): nuốt mây, vì bánh giống cụm 
mây 

— mè thững (ma đường, đọc giọng Triều Châu là mùa 
thứng): mè đường 

— hàng xén (thập hóa, đọc giọng Triều Châu là hàng 
xén) 

— hủ tíu (qua điều, đọc giọng Triều Châu là qué tíu): 
thức ăn cắt thành đoạn, dẹp 
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— tàu kê (đại gia, đọc giọng Triều Châu là £ùa kê) 

—_ xí quách (trư cốt, đọc giọng Quảng Đông là chứu 
quách) 

—_ xí mứng (tứ môn, đọc giọng Triều Châu là xí mứng): 
bái chào trong võ thuật 

—_ xí lắc léo (tử liễu liễu, đọc giọng Triều Châu là xí léo): 
chết rồi 

—_ chợ búa: chợ lớn ở gần sông gọi là chợ bố(bốt bày biện 
ra, đọc trại là báa) 

- hết xẩy (hết chốt, giọng Quảng Đông): hân hoan, 
tuyệt diệu, bực nhất 

—_ ngầu (ngưu, giọng Quảng Đông): bò, trâu, hung dữ 

—_ xỉnh (tỉnh, đọc giọng Quảng Đông là xỉnh): không mê, 
nói mia mai là quá say 

—_ đồ chá oai (du tạc qui, đọc giọng Quảng Đông): lấy 
tích Tần Cối hại Nhạc Phi như qui bị quăng vào dầu 
SÔI 

— bánh phu thê (xu xê): chỉ loại bánh hình vợ chồng 


4. Từ gốc Pháp, Anh 


Loại từ này thường xuất hiện nhiều trong lãnh vực khoa 
học, kỹ thuật. Tuy nhiên, ở đây chỉ trích dẫn những từ bình 
dân, thường gặp trong đời sống: 


—_ gác dan (gardian) 

—_ gàu mên (gaumelle) 
—_ cạc táp (cartable) 

—_ bu rô (bureau) 

—_ XI tẹt (citerne) 
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xI mon, xI măng (cimenf) 

cô lô nhầu (colonia]) 

cô long (colon) 

ông ách (ad7udant) 

cải son (casserol) 

cồn (alcohol 

lốp xe (envoloppe) 

đồ dết (pièce) 

h vê (rivet): đình, tán 

bắt rua (bonjour) 

kẻng (Américain) 

phót tỉnh (flegme) 

túi đết (musette) 

đi ba xí ba tú (parc1 partout) 
cao bồi (eow boy) 

lục xì (look see) 

nốc ao (knock out) 

xì bo (sporÐ: người tậïp thể thao, thể dục thì nở 
nang, khỏe mạnh 

tốp (stop): dừng lại 


Trên đây chỉ là một số ít từ ngữ mà tiếng Việt Nam bộ đã 


tiếp thu và Việt hóa từ các tiếng nước ngoài như Chân Lạp, 


Trung Hoa, hay Anh, Pháp. Ngoài ra còn có rất nhiều từ 


ngữ thuộc loại tiếng lóng được nảy sinh từ những nhu cầu 


biểu đạt riêng ở những địa phương khác nhau. 


Chẳng hạn như từ “lò? ở vùng Bình Khương (Bến Tre) 
có nghĩa là chở lá, chở đồ từ đất liền ra bờ sông; chặt bớt 
tán cây cho trống gọi là mé cây; cho gà đá thử gọi là xổ gà; 
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gà đá quay đầu vòng vòng gọi là đá dĩa; mây đen mù gọi là 


^ Z ` ` .. z 2Z1^ TA ` - Z* 
mây khói đèn; tìm mọi cách để làm xiêu lòng người con gái 


gọi là o mèo... 


D. Các từ thông dụng ở Nam bộ 


trái ấu 

bạc hà 

cỏ bàn chầu 
bầu sao 

bầu thúng 
cây bò nẹt 
rau bợ 

bí rợ 

trái bứa 

cây cám 

cau tầm vung 
cây căm xe 
cây cần thăng 
cây cóc 

dây cứt quạ 
chuối cơm 
chuối già 
chuối mật 
chuối sứ 
chuối lá hoa 
chuối hột 
chuối lá 
chuối lá đen 


chuối lá trắng 
chuối cau 
chuối cau mắn 
chuối cau trắng 
chuối cau lửa 
chuối nanh heo 
chuối ngà 
chuối nước 
chuối già hương 
chuối vông 
chuối sen 
chuối già cuôi 
chuối già lùn 
cây dành dành 
đào lộn hột 
(điều) 

ẻ 

é tía 

dâu 

dứa 

hà thủ ô 

cây keo 


cây kè 
khoal từ 
khoai môn 
khoai mì 
khoa1 lang 
cành ngạnh 
làu tấu 

lòn bon 
mãng cầu 
mắm 

măng le 
mua 

nưa 

ngái 

ngô đồng 
nguyệt quới 
nhàu nhum 
ô dước 

ô môi 

phù dung, 
quao 

quéo 
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ráng bay 
sa kê 
sam 

sung 

tắt 

tần 

tóc tiên 
thiền liền 
tràm 
trầm hương 
trầu bai 
trầu leo 
trầu vàng 
tre gal 


tre mở 

tre tàu 

tre tầm vông 
tre nứa 

tre lồ ô 

tre bông 

tre Mạnh Tông 
vừng 

vậy 

vẹt 

VÒI VOI 

vông nem 
vông đồng 
vú bò 


vú sữa 
xay 

xoài cà lăm 
xoài mút 
xoài mật 
xoài xiêm 
Xoài gòn 
Xoài VOI 
xoài thanh 
xoài cát 
xoài tượng 
u du 


Ngoài ra, còn phải xét đến phong cách nói rất đặc thù 


của người Nam bộ. Có những cách nói rất “Nam bộ” như nói 
tắt ngang, nói lược, nói the thé, nói tỉ tê, nói dịu nhẹ, nói bộc 
trực, nói êm ru, nói như chim hót, nói cà lơ xích xụI, nói như 
không nói, nói thật tình, nói tự nhiên người lạ nghe dễ cảm, 
dễ tin, nói mắc mỏ, nói soi mói, nói đón đầu, nói leo trèo, nói 
cầu cao, nói ngang, nói chận đầu, nói đâm họng, nói đóc... 
Những cách nói ấy, không phải là ở miền Trung, miền Bắc 
không có, song người Nam bộ có cái phong cách riêng mà chỉ 
khi tiếp xúc lâu ngày người ta mới có thể nắm hiểu được hết 
những ý nghĩa tinh tế trong lời nói của người Nam bộ. Thí 
dụ, họ thường bỏ qua rất nhiều lời nói, danh từ, câu nói của 
kẻ đối thoại; họ làm thinh, họ cười cười, nhưng những lúc 
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ấy họ “nó? rất nhiều. Rất nhiều người Nam bộ “làm biếng” 
nói hết câu, hết ý, không muốn hay vụng về cắt nghĩa văn 
hoa chữ nghĩa chuyện này chuyện nọ... Vì thế, nói chuyện 
với họ phải chú trọng đến cái “tâm” của họ hơn là đánh giá 
qua lời lẽ, lý sự, giải thích, chứng minh, văn chương thi 
phú... Cũng coi chừng khi cãi lý, lúc cần biện hộ, phân bua 
mà họ “nhịn thua”. Đó là tại họ không hết lời hết lẽ, nhưng 
trong bụng họ lại hoàn toàn không phục. Cái lối ít nói, ít lời 
ít lẽ của nhiều người Nam bộ không phải là dấu hiệu của sự 
ngu khờ, mà nhiều khi là do khuynh hướng “trọng làm hơn 
. Đại đa số người Nam bộ có khuynh hướng “nghĩ 


z3 


trọng nói 


n= 3 ^ 
sao nói vậy”, thăng ruột ngựa! 


Tóm lại, trong hoàn cảnh vô cùng phức tạp trên vùng đất 
mới, tiến trình hình thành tiếng Việt Nam bộ đã kết tỉnh 
thành một phần độc đáo trong ngôn ngữ chung của dân tộc 
Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có nhà nghiên 
cứu tâm lý ngữ học nào quan tâm nghiên cứu đến nơi đến 
chốn đề tài này. Đa số người ngoại quốc, kể cả những người 
thuộc giới nghiên cứu, trí thức, trong nhiều năm qua đã 
nhận hiểu rất sai lầm về tâm hồn, bản tính và tâm lý ngôn 
ngữ của người Nam bộ. Thậm chí sự ít nói của người Nam 
bộ đôi khi còn bị cho là khờ dại! Trong khi đó, tiềm ẩn dưới 
cái vẻ ngoài khô khan của ngôn ngữ, tâm hồn người Nam 
bộ luôn trầm lặng, đa dạng và nặng về chiều sâu hơn bề 
nổi. Để hiểu được ngôn ngữ của người Nam bộ, không thể 
chỉ quan tâm thuần túy đến những ký hiệu phát âm, diễn 
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nghĩa, mà cần phải thấu hiểu được cả sự thinh lặng đầy ý 
nghĩa trong tâm hồn của họ. 


Quá trình Nam tiến đầy hiểm nguy bất trắc, quá trình 
hình thành Nam bộ đầy khó khăn gian khổ, và quá trình 
xây dựng Sài Gòn đầy hy sinh mất mát đã hình thành nên 
cái vốn quý của người Nam bộ là sự nhẫn nhục chịu đựng và 
khuynh hướng chuộng làm việc hơn là nói suông. Vì vậy mà 
chúng ta thấy số lượng tác phẩm văn học của Nam bộ không 
nhiều, số văn thi sĩ của Nam bộ cũng tương đối ít, và số 
người Nam bộ có tài hùng biện càng ít hơn. Điều này chưa 
hẳn đã là một ưu điểm, nhưng sự thật là nó biểu lộ cá tính 
hướng trầm và khuynh hướng duy thực của người Nam bộ. 
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CHỮ NÔM VÀ CHỮ QUỐC NGỮ NAM BỘ 
THỂ KỶ 18 


Trong mục này, chúng tôi sẽ khảo sát một số tác phẩm 
chữ Nôm để nhận định chân dung tiếng Việt mà người Việt 
Nam vào Nam bộ từ 1623, hay từ 1698 (năm chính thức 
thành lập Phiên Trấn), bao gồm cả chữ Nôm thông thường 
và chữ Nôm sử dụng trong việc truyền đạo Kitô. Nội dung 
khảo sát văn bản sẽ chú trọng nhiều đến kỹ thuật phiên âm 
của chữ Nôm Nam bộ. 


A. Kỹ thuật phiên âm chữ Nôm Nam bộ 
I. Khái quát về chữ Nôm Nam bộ thế kỷ 18 


Đố lượng tác giả Nam bộ trong thế kỷ 17 không phải là 
quá ít, nhưng đa số tác phẩm bị thất lạc, số còn lại thì phải 
chịu tình trạng tam sao thất bản. 


Về tính chính lục của những văn bản chữ Nôm Nam bộ, 
chúng tôi không có đủ tài liệu chắc chắn. Dưới đây chúng tôi 
trích dẫn một số văn bản có ghi rõ xuất xứ nhưng đồng thời 
cũng chấp nhận có những hạn chế và khiếm khuyết nhất 
định về tính chính lục. Mặc dù vậy, về đại thể thì những 
những trích dẫn này cũng tạm đủ để giúp ta nhận thức 
được một số khía cạnh của tiếng nói Nam bộ vào thời điểm 
trước tác các văn bản này. 
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1. Mạc Thiên Tích (1706-1780) 

Cha ông là Mạc Cửu, người Hoa; mẹ ông là người Việt, 
quê ở Biên Hòa. Ông là người có chí lớn, kế nghiệp cha hùng 
cứ một phương, văn võ xuất chúng. Cuộc đời ông đầy những 
biến động, sôi nổi, vinh quang cũng có mà đắng cay cũng 
nhiều. Ta ghi nhận những yếu tố này khi tìm hiểu về ngòi 
bút của ông. 

Trong nguyệt san Văn hóa, XIV, số ra tháng 2-1965, Đông 
Hồ viết bài Văn học Hà Tiên đề cập nhiều về sự nghiệp văn 
học của Mạc Thiên Tích. Tôi viết mục này và trích văn theo 
tài liệu ấy của Đông Hồ. 

Năm 1786, Mạc Thiên Tích thành lập một hội văn thơ, 
chiêu tập các văn thi sĩ lỗi lạc, lấy tên là Chiêu Anh các, 
gồm 36 người, gọi là Tam Thập Lục Kiệt. Trong số này chỉ 
có 6 người Việt thôi. Theo Đông Hồ, thì Chiêu Anh các đã 
trước tác 3 tập truyện và 3 tập thơ, phần lớn đều đã thất 
lạc. Nay chỉ còn lại hai tác phẩm của Mạc Thiên Tích là Hà 
Tiên thập vịnh (chữ Hán) và Hà Tiên thập cảnh ngâm khúc 
(chữ Nôm). 

a. Trích văn 

Tác phẩm Nôm này gồm 10 bài ngâm vịnh 10 cảnh danh 
thắng ở Hà Tiên. Ở đây không trích trọn bài mà chọn trong 
mỗi bài vài câu tiêu biểu mà thôi. 

1. Kim Dữ lan đào (Đảo vàng chặn sóng) 


... Thế cả vững vàng trên Bắc Hải, 
Công cao đồ sô giữa Nam Thiên. 
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2. Bình San điệp thúy (Núi như bình phong lớp 
lớp xanh) 


.. Sau thành dựng núi Bình San 


Cao kỳ một khóm an nhàn bốn dân. 


3. Tiêu Tự thần chung (Chùa vắng chuông sớm) 


...Mờ mịt gẫm dường say mới tỉnh, 


Phù sinh như một giấc chiêm bao. 


4. Giang Thành dạ cổ (Trống đêm nơi thành 
bên sông) 

... Ác vàng vừa lặn non tây, 

Liễu dinh tiếng trống vang dầy sơn xuyên. 

Càng khuya càng nhặt máy binh, 

Giao nghe sổn gáy, chuột rình nép hơi. 


5. Thạch Động thôn vân (Động đá nuốt mây) 
... Hang sâu thăm thẳm mây vun lại, 
Cửa rộng thênh thang gió thổi qua. 
6. Châu Nham lạc lộ (Cò trắng đáp ngọn núi 
ngọc) 


...Rơi ngân rót phấn giữa không, 
Sương ken đòi cụm tuyết phong sắp hàng. 
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7. Đông Hồ ấn nguyệt (Hồ phía đông in bóng 
trăng) 


.. Nguyệt sao soI một vùng vấn vãn, 
Tượng giữa dòng in sẵn cung nga. 
Khách tiên vây lũ năm ba, 

Trên khoe mặt ngọc dưới lòa đài gương. 


8. Nam Phố trừng ba (Bãi biển nam lặng sóng) 


...Bãi khói dưới không hương lạ bủa, 
Hồ hương trong có gấm thêu rơi. 


9. Lộc Tr1 thôn cư (Mũi nai thôn dã) 


..Duỗi cọ chẳng túng kiền khôn hẹp, 
Cúi ngựa v1 vâng đức giáo lành. 

Lưu loát hưởng dư ân nước thạnh 

Ê hề sẵn có của trời dành. 


10. Lư khê ngư bạc (Thuyền ngư bến Rạch cá 
Vược) 


...Bên sông có mấy nhà ngư, 

Xa xem bóng ngõ bức đồ đan thanh. 
Sánh thị thành lấy làm nhàn nhã, 
Cũng ơn thần cũng trả nợ vua. 

Trối ai lợi chuốc danh mua, 

Vui nghề chài lưới tôm cua tháng ngày. 
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11. Hà Tiên thập cảnh tổng vịnh (Tổng vịnh 10 
cảnh đẹp ở Hà Tiên) 

Mười cảnh Hà Tiên rất hữu tình, 

Non non nước nước gẫm nên xinh. 

Đông Hồ, Lộc Trĩ luôn giòng chảy, 

Nam Phố, Lư Khê một mạch xanh. 

Tiêu Tự, Giang Thành chuông trống ỏi, 

Châu Nham, Kim Dự cá chìm quanh. 

Bình San, Thạch Động là rường cột, 

Sừng sựng muôn năm cũng để dành. 


b. Nhận xét 


1. Về ngữ nghĩa, từ ngữ trong thơ biểu lộ tính phong 
lưu, đài các của người giàu sang, quyền thế, nhưng 
ưa chuộng sự hưởng nhàn, thụ lạc, xem thường 
danh lợi. 


2. Về dụng ngữ, còn nhiều tàn tích thơ cổ kiểu Lê 
Thánh Tông, nhưng đã xen lẫn một số tiếng Nam 
bộ (vang dầy, sổn gáy, rót...). 


2. Nguyên Cư Trinh (1716-1767) 


Nguyễn Cư Trinh gốc người Thừa Thiên, con út của 
Nguyễn Đăng Đệ. Dòng họ ông vốn họ Trịnh, đến đời chúa 
Hiển Tông Minh Vương (1691-1725) được đổi thành họ 
Nguyễn. Tổ tiên ông là Trịnh Cam nuôi chí phò Lê diệt Mạc. 
Nguyễn Cư Trinh vào Nam phò chúa Nguyễn cũng mang 
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giòng máu ấy, rồi thêm diệt Trịnh và nhất là dùng tài ba 
chính trị, quân sự thủ vai lương đống cho cuộc hình thành 
Nam bộ. Mới 3ð tuổi ông đã ghi chiến tích rực rõ trong việc 
san bằng “mọi Đá Vách". Ông cũng là tác giả của chính sách 
tàm thực, nhồ đó cuộc Nam tiến chóng kết thúc vẻ vang. 


Ngoài tài thao lược, đứng đầu trong những công thần 
khai quốc đời Võ Vương, Nguyễn Cư Trinh còn là một ngòi 
bút đại tài. Thuở sinh thời, ông hay đến Chiêu Anh các để 
xướng họa cùng Mạc Thiên Tích. Ông mất năm Đinh Hợi 
(1767), thọ ð2 tuổi. Trong số các tác phẩm được biết của ông 
có Đạm Am thi tập (đã thất lạc) và truyện thơ Sãi Vãi được 
truyền tụng phổ biến khắp nơi. 


Sãi Vãi ra đời vào khoảng năm 1750. Nội dung của 
truyện thuật lại những lời đối đáp của hai nhà tu nam nữ 
là Sã¡ và Vãi, qua đó phô bày hiện thực xã hội của thời đại 
bấy giờ. Dụng ý của tác giả nhằm chỉ trích những tệ đoan xã 
hội mà theo ông thì nguyên nhân sâu xa là do Nho giáo bị 
suy đồi. Điều khác lạ ở đây là tác giả mượn lời hai nhân vật 
tu hành tiêu biểu cho đạo Phật để cổ võ cho đạo Nho. Hơn 
nữa, Sãi Vã¡ còn có giá trị như một bài hịch động viên tình 
thần chiến đấu và thi hành nhiệm vụ của tướng lãnh, binh 
sĩ trong công cuộc chiếm cứ, khai phá bờ cõi cho đất nước. 

Dưới đây chúng tôi trích dẫn truyện Sãi¡ Vãi theo bản 
“Nguyễn Cư Trinh với quyển Sãi Vãi của Lê Ngọc Trụ và 
Phạm Văn Luật - Tân Việt xuất bản, 1951. 
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a. Trích văn 
Sãi rằng: 
Phật ôi là Phật! Tu hối là tu! 
Chúa sánh chúa Đường Ngu, tôi ví tôi Tắc Thiết. 
Giang san cũ thụ về Đất Việt, 
Điền tịch xưa đem lại trời Nam. 
Chốn chốn đều từ tái tư tam, 
Nhà nhà cũng tỉ xương tỉ xí. 
Già phò gậy đếm xem thịnh trị, 
Trẻ ngậm cơm mừng gặp thái bình. 
Nước sông vàng lẻo đẻo dòng xanh; 
Đàn con đó hây hây mà rạng. 
Chợ chưa ra giá bán, 
Đường chẳng lượm của rơi. 
Đời đã nên đời; 
Thú vừa vui thú. 
Linh san am quế ngu, 
Sãi sắc tứ tu trì. 
Vãi rằng: 
Chẳng hay ông Sãi, quê quán phương nao? 
Lời diễn kệ rất cao, đạo tu hành thêm chói. 
Sãi rằng: 
Lựa là phải hỏi quê vức làm chỉ, 
Nếu phải đạo tăng nĩ, tu cùng nhờ phần phước 


Mới tụng kinh vừa xuống, 
Nghe tiếng khánh gióng lên 
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Ngõ là chuông vua Hạ Võ chiêu hiền, 
Ngõ là Đại đức Tăng Ni thuyết giáo. 

Sãi yêu vì đạo, Sãi dấu vì duyên. 

Thấy mụ Vãi nhan sắc có hơn, 

Sãi theo giói tu hành kẻo thiệt. 

Khoan khoan! Chưa biết Vãi ở chùa nào 
Thanh tân mày liễu má đào, 

Đẹp đẽ mắt sao da tuyết. 

Lòng người dầu thiết, 

Thời đạo cũng gần 


Sẵn đồ, sẵn đạt, sẵn vãi, sẵn thầy 
Thoát liêu sao cho gần đó gần đây 
Vào cùng Sãi đặng tu hoài tu hủy. 
Vãi rằng: 

Lời sao nói ngụy, chẳng phải tánh chơn. 
Tu làm sao mà lo thiệt lo hơn, 

Tu làm sao mà ham tài ham sắc. 
Ấy chẳng là bội đức. 

Chó tu những điều chỉ. 

Sãi rằng: 

Vãi này cũng lạ, chớ hỏi mà sầu. 
Uổng năm dây đờn khảy tai trâu; 
Hoài muôn hộc nước xao đầu vịt. 
Sãi không có biết, 

Sãi chẳng có hay. 

Ghé cho khỏi cánh tay, 
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Kẻo mà giang xuống vệ. 

Vãi rằng: 

Sãi này thất lễ, 

VãI lại bạc tình. 

Chó có thấy Vãi tu hành, 

Tưởng Vãi không thông thế sự. 

Đã hay rằng nam tử, thì có chí kinh luân. 
Song le đấng phụ nhân, cũng ghe tài tế thế. 


Sãi rằng: 
Đường Nam phương thấy đó chẳng xa, 
Thì những sợ nhiều quân Đá Vách. 


Hãy tu đây nương dựa, chớ qua đó làm chi 
Đừng đi quàng gặp Vãi, 

Nó bắt đi rôi lại bỏ Sãi bồ côi bồ cút. 

Vãi rằng: 

Kinh trung hữu thuyết: “Nhung địch thị ưng” 
Ai chịu quyền trọng trấn nhất phương, 
Nếu không đánh để sau sanh tệ 

Đạo tu lòng chẳng trễ, công mài sắt ắt nên. 
Mặc ai xao lãng lòng thiền, 

Đạo ta ta giữ cho bền thì thôi. 

Thôi thời ông Sãi hãy ngồi, 

Tây phương Vãi tói tìm nơi Thiên đường. 
Muôn năm chúc tuổi Nguyễn Vương, 

“Nam mô” hai chữ phi thường mặc ai. 
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b. Nhận xét 


q 


Về tính chính lục, tức sự toàn vẹn của nguyên bản 
Sãi Vãi, Lê Ngọc Trụ và Phạm Văn Luật trong 
sách dẫn trên, trang 57 viết như sau: “Nguyên văn 
truyện Sãi Vãi của Nguyễn Cư Trinh, cách nay hai 
trăm năm, đúng như thế nào, thiệt không làm sao 
rõ chắc. Hiện chúng tôi có sáu bản cầm tay; đem so 
sánh đều thấy khác nhau ít nhiều.” Vì chắc chắn 
truyện Sãi Vãi bị tam sao thất bản, nên ở đây chúng 
ta không quá chú trọng chi tiết từng câu từng chữ, 
nhưng nhìn chung truyện này cho ta biết một số từ 
ngữ vào khoảng giữa thế kỷ 18, qua đó nhận thức 
được phần nào về tiếng Việt Nam bộ khi ấy là như 
thế. 


Đọc những câu thơ trên, nếu không chú thích thì 
giới bình dân ngày nay không dễ hiểu hết. Số lượng 
từ Hán Việt vẫn còn khá nhiều, mặc dù ngòi bút 
Nguyễn Cư Trinh cách ly bầu không khí văn học 
cổ điển hai miền Trung, Bắc đã khá lâu. Bản văn 
chứa đầy những điển tích Trung Hoa nên rất khó 
hiểu đối với giới bình dân ít học. 

Xuất hiện nhiều từ ngữ Nam bộ xen giữa khối dày 
đặc những từ Hán Việt, như duơn (duyên), sanh 
(sinh), tu hoài tu hủy, nương dựa (nương tựa).v.V... 


Phong cách chung trong suốt 340 câu của truyện 
Sãi Vãi là phong cách ngôn ngữ của giới trí thức 
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chọn lọc, mặc dù thỉnh thoảng có xen vào những 
cách nói của quần chúng nhưng đại thể vẫn có 
khuynh hướng cầu kỳ khó hiểu. 


õ. Qua sự bài xích thói tu hành giả dối, Nguyễn Cư 
Trinh đề cao tính chơn chất thật thà, nói sao làm 


vậy. 


6. Cũng qua sự đả kích khuynh hướng lý thuyết kiểu 
khoa bảng trường ốc, tu hành ích kỷ, Nguyễn Cư 
Trinh cổ võ tỉnh thần dấn thân, thực tế là tỉnh thần 
chủ lực của người phiêu lưu vào vùng đất mới Nam 
bộ. 


3. Lê Ngọc Hân (1770-1803). 

Công chúa thứ 21 của vua Lê Hiển Tông (1740-1786). 
Mẹ là Hoàng Hậu Nguyễn Thị Thiều, quê ở Phù Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh. 


Lê Ngọc Hân sinh năm 1770, tương truyền có nhan sắc 
rực rỡ, thông minh, học rộng và tính nết cẩn thận, đoan 
trang. Nguyễn Huệ, vốn đã lập gia đình với một người con 
gái đất Qui Nhơn cùng mẹ khác cha với Bùi Đắc Tuyên, 
năm 1786, nhân chuyến ra Bắc với danh nghĩa “phù Lê diệt 
Trịnh” đã cưới Ngọc Hân, rồi đến năm 1789 phong là Bắc 
cung Hoàng hậu. Năm 1792, vua Quang Trung băng hà. 
Vậy là cuộc hôn nhân của công chúa Ngọc Hân với vị anh 
hùng này kéo đài được 6 năm, có lẽ phần nhiều là sống ở 
Thuận Hóa. 
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Đau khi vua Quang Trung mất, Ngọc Hân vô cùng đau 
đớn, đã trước tác hai tác phẩm bất hủ: 


1. Văn tế vua Quang Trung 
2. AI tư vấn 


Cả hai bài này được ghi chép trong Dụ Am văn tập của 
Phan Huy Ích. Về tính chính lục của văn bản, hiện chúng 
ta không có bản Nôm nào chắc chắn là của Ngọc Hân. Tuy 
nhiên, ý kiến chung của các sử gia văn học hiện nay vẫn 
cho rằng hai tác phẩm nói trên là của bà. Chúng tôi trích 
văn trong hai bài này với sự dè dặt thường lệ. Cũng lưu ý 
thêm là Lê Ngọc Hân tuy không được xem là tác giả miền 
Bắc (mặc dù bà gốc Bắc), nhưng nếu bảo văn của bà phản 
ánh tiếng nói Nam bộ thì không biết có gượng ép quá hay 
chăng? Chúng tôi thấy rằng, từ năm 16 tuổi bà đã la đất 
Bắc để về sống 6 năm với vua Quang Trung ở Thuận Hóa, 
mà vua Quang Trung lại là người gốc Tây Sơn thuộc Qui 
Nhơn, đã từng xông pha trận mạc trên đất Nam bộ, nên 
điều có thể ảnh hưởng ít nhiều đến bà về ngôn ngữ Nam 
bộ. Vì thế, chúng tôi trích dẫn văn của bà để độc giả rộng 
đường xét đoán. 


a. Trích văn 

Cả hai tác phẩm của Ngọc Hân, chúng tôi trích theo Thi 
văn bình chú của Ngô Tất Tố - Mai Lãnh In lần thứ 2, Hà 
Nội, 1944. 
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1. Văn tế Vua Quang Trung 
Than rằng: 


Chín từng ngọc sáng bóng trung tỉnh, ngàn muôn nước 
vừa cùng trông về thụy. Một phút mây che vầng Thái Bạch, 
trong sáu cung thoắt đã nhạt hơi hương. 


Tơ đứt tấc lòng ly biệt. Châu sa giọt lệ cương thường. 
Ôi! Gió lạnh buồng đào, rơi cầm nẩy sắt. 
Sương pha cung đỏ, hoen phấn mờ gương. 
Vấn vít bấy, bảy năm kết phát, 

Đau đồn thay trăm nỗi đoạn trường. 

Tiếc thay! 

Ngày thoi thấm thoắt, bóng khích vội vàng 
Thuyền ngự tọa đã ngang ghềnh Thái Thủy! 
Bóng long xa thẳng trỏ lối tiên hương, 

Nẻo hoàng tuyển xa cách mấy trùng, 

Ngao ngán thêm ngừng cơn biệt thế: 

Chén hoàng thúy kính dâng một lễ, 


Xét soi xin thấy cõi minh dương. 


Phần 3: Sự hình thành và phát triển 237 








2. Ai tư vấn 


Gió hiu hắt phòng tiêu lạnh lẽo, 

Trước thềm lan hoa héo ron ron. 

Cầu tiêu khói tọa đỉnh non, 

Xe rồng thăm thẳm, bóng loan rầu rầu. 
Sầu sầu thảm thẩm xiết bao, 

Sầu đầy dạt bể, thảm cao ngất trời. 
Dấu rằng non nước biến dời, 

Nguồn tình ắt chẳng chút ơi đâu là. 
Nhờ hồng phúc, đôi cành hòe quế, 
Đượm hơi dương, dây rễ đều tươi. 

Non Nam lâu, chúc tuổi trời 

Dâng ca Thiên bảo, bày lời hoa phong 
Từ nắng hạ mưa thu trái tiết, 

Xót mình rồng mỏi mệt chẳng yên. 
Xiết bao kinh sợ lo phiền, 

Miếu thần đả đảo, thuộc tiêu lại cầu. 
Ngán thay máy tạo bất bằng, 

Bóng mây thoắt đã ngất chừng xe loan. 
Khi trận gió hoa bay thấp thoáng, 

Ngõ hương trời bảng lắng còn đâu. 

Vội vàng sửa áo lên chầu, 

Thương ôi quạnh quẻ trước lầu nhện giăng. 
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Công dường ấy mà nhân dường ấy! 
Cõi thọ sao hẹp bấy hóa công. 
Rộng cho chuộc được tuổi rồng, 
Đổi thân ắt hẳn bỏ lòng tôi ngươi. 
Con trứng nước thương vì đôi chút, 
Chữ tình thâm chưa thoát được ởi. 
Vậy nên nấn ná đôi khi, 
Hình tuy còn ở, phách thì đã theo. 
Nửa cung gãy phím cầm lành, 
Nỗi con côi cút nỗi mình bơ vơ. 
Trong sáu viện ố đào, ủ liễu, 
Xác ve gầy, lỏng lẻo xiêm nghê. 
Tong đong xa cách hương quê, 
Mong theo: lầm lối, mong về: tủi duyên! 
Chữ tình nghĩa trời cao đất rộng, 
Nỗi đoạn trường còn sống, còn đau. 
Mấy lời tâm sự trước sau, 
Đôi vâng nhựt nguyệt trên đầu chứng cho. 
b. Nhận xét 
1. Số lượng từ Hán Việt rất ít trong cả hai bài. Số 
lượng từ thuần Việt hay Hán Việt đã Việt hóa 
chiếm đa số. 


2. _ Về phong cách tự thuật thì bài Ai tư vãn có thể xem 
là đứng đầu trong các tác phẩm văn học cổ, qua đó 
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tác giả chân thành kể lể tâm sự của mình. Không 
chỉ so với những tác phẩm như Đoạn trường tân 
thanh, Cung oán ngâm khúc, Lục Vân Tiên.v.v... 
mà qua đó tác giả ký thác tâm sự chỉ bằng cách 
nói về thân phận của những mẫu người điển hình 
chung chung, mà so với ngay cả những thơ Hồ 
Xuân Hương, Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ hay 
Khóc Trương Quỳnh Như của Phạm Thái, Giọt lệ 
thu của Tương Phố, Khóc vợ của Đông Hồ, mà qua 
đó các tác giả tự bộc lộ tâm sự của chính mình. Các 
tác phẩm vừa nêu cũng không thể nói là thiếu sự 
chân thật, nhưng các tác giả vẫn có phần nào đó 
giữ tính khách quan trong khi diễn đạt, nên sự đau 
xót của họ vẫn là một kiểu tâm sự chung chung mà 
ai cũng thể có được. Trong khi đó, Ai £ư vấn của Lê 
Ngọc Hân đã đạt đến chỗ chí cực chân thành, chủ 
tâm khóc kể chính cái tâm sự riêng tư, cá biệt của 
mình, trong hoàn cảnh cá nhân không thể giống với 
bất kỳ ai khác. Chính do điểm ấy, Ngọc Hân đã có 
một chỗ đứng bất hủ trong văn học. Mà cũng chính 
do đặc điểm đó, ngôn ngữ của Ngọc Hân nói lên 
được nét độc đáo, sự chân thành tột độ của tiếng 
Việt Nam bộ ở thế kỷ 18. Đọc Ai tư vẫn, người ta 
cảm thấy rõ sự đau đón đứt ruột của tác giả không 
thể thay thế, lẫn lộn với bất kỳ người đàn bà nào 
khác. Đọc Ai £ư vẫn, người ta bị lây cái tan nát cõi 
lòng chung với bà. Chẳng hạn, ai không nghe thắt 
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ruột khi bà tả cảnh mấy đứa con dại ngẩn ngở trước 
quan tài nghi ngút khói hương của người cha bạc 
mệnh: 

Gót lân chỉ mấy hàng lẫm chẫm, 

Đầu mũ mao, mình tấm áo gai. 

Ư ơra trước hương đài, 

Tưởng quang cảnh ấy chua cay dường nào! 


4. Hoàng Quang ( ?- 1801) với Hoài Nam khúc 

Hoàng Quang người gốc Thái Dương thuộc huyện Hương 
Trà (Thừa Thiên), không rõ năm sinh. Khi Nguyễn Ánh lấy 
được Phú Xuân 1802 thì ông đã mất. Lúc Nguyễn Ánh còn 
đang đánh nhau với Tây Sơn thì Hoàng Quang viết Hoài 
Nam khúc (Nhớ phương Nam), nội dung đề cao các chúa 
Nguyễn, kết tội Trương Phúc Loan làm cho có nhà Tây Sơn, 
bày tỏ mối hận với Tây Sơn, ca tụng đất nước Đàng Trong. 


a. Trích văn 
Ngùi ngùi nhồ đức Tiên vương, 
Công phu chỉ ngỏ mở đường vào đây. 
Phan cương từ chốn lãy Thầy, 
Bắc Nam tương giới nào lay ngọn cờ. 
Đề phòng chẳng chút vi sơ, 
Đã hâm áo nóng lại hơ thành vàng. 


Một trường lễ nhạc sum vầy, 
Tranh treo thế giới, gấm xây cung thành. 
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Đâu đâu hòa chẳng đua tranh, 

Cửa quyền tía đỏ, lều tranh ÿ là. 

Ngậm cơm vỗ bụng đều ra, 

Nhìn xem Nam Việt ngõ là ĐườngNgu. 
Trách vì Quốc Phó họ Trương, 

Chánh quân khéo léo chẳng nhường Y, Châu. 
Của dân muốn một mình thâu, 

Như sành còn hãy rán dầu cho khô. 

Muôn chung ăn tưởng chưa no, 

Cùng loài hãy muốn lên gò cho cao. 


Lạnh lùng tám cảnh năm lầu, 

Phòng hương đóng thẩm, rèm châu rũ hồn. 
AI làm đá nát vàng phai, 

Ủ ê nào thấy lâu đài như xưa. 

Miếu đường đòi chốn lơ thơ, 

Vò hương chếch mác, bàn thờ ngả nghiêng. 


Quấy đem trách mấy tội yêu, 

Mỏ đường mọt nước, xui điều sâu dân. 
Lợi đi từ tấc nhân phân, 

Tâm xa dễ vạy, thước gần ít ngay. 

Ngỏ lời thiên vận sớm nên, 

Phấn dồi đời trị, phỉ nguyền bình sanh. 
Trên mừng đặng chúa thánh minh, 
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Châu về bốn biển, tăm kình bặt không. 
Thái bình mở tiệc ca hồng, 

Thịt no đức hóa, rượu nồng giáo văn. 
Nơi nơi đủ mặc ấm no, 

Khúc ca đôi áo, ba quần xênh xang. 


b. Nhận xét 


1. Hoài Nam khúc sử dụng rất ít từ Hán Việt thuần túy, 


nên người bình dân có thể đọc hiểu được không quá 
khó. 


. Nhiều từ ngữ và cách nói thời ấy bây giờ ở Nam bộ 


vẫn còn sử dụng, như từ vi sơ (Đề phòng chẳng chút 
vi sơ) nay vẫn có nghĩa giống như xưa là không đụng 
chạm đến một chút gì, một tí gì cả. Từ cửa quyền 
(cửa quyền tía đỏ, lều tranh ÿ là) đến nay cả nước 
đều còn dùng. Cụm từ “tầm xa dễ vạy” nay thành tục 
ngữ, có nghĩa là “dùng tâm đo đất, đo càng xa luống 
đo càng dễ cong vẹở'”. 


. Hoài Nam khúc là một phản ánh độc đáo của tiếng 


Việt Nam bộ thời cuối thế kỷ 18. 


ð. Đặng Đức Siêu (1750-1810) với Văn tế Võ Tánh 


và Ngô Tùng Châu 


Đặng Đức Siêu người huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định, 
Đỗ Hương Tiến (Cử nhân) năm 16 tuổi, sung vào Hàn Lâm 
viện đời chúa Nguyễn Phúc Thuần. Ông từ chối lời mời của 
chúa Trịnh lẫn Tây Sơn, đến khi Nguyễn Ánh vào Gia Định, 
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ông tiến dâng “Bình Tây Sơn phương lược”, được thăng Lễ 
Bộ Thượng Thư rồi làm Phụ Đạo cho Hoàng tử. Ông là tác 
giả của bài Văn tế Thượng sư Bá Đa Lộc, Văn tế Võ Tánh 
và Ngô Tùng Châu, Hồi loan khải ca... 
Dưới đây chúng tôi trích một đoạn tiêu biểu trong bài 
Văn tế Võ Tánh và Ngô Tùng Châu: 
a. Trích văn 
Văn tế Phò mã Chưởng hậu quân Võ Tánh và Lễ bộ 

Thượng thư Ngô Tùng Châu 

Than rằng: 

Đạo thần tử hết lòng thờ chúa, 

Gian nan từng trải dạ trung thành. 

Đấng anh hùng vì nước quyên sinh, 

Điền bái chẳng sai lòng tiết nghĩa. 

Ngọc đầu tan vẻ trắng nào phai, 

Trúc dẫu cháy tiết ngay vẫn để. 

Nhó hai người xưa: 

Thao lược ấy tài, kinh luân là chí, 

Phù vạc Hán thuở ngôi trời chếch lệch, 

Chém gai đuổi lũ hung tàn. 

Với xe dường khi thế nước chông chênh 

Cầm bút ra tay kinh tế: 

Mối nghĩa sánh duyên gác tía. 

Bước gian truân từng cập dạ khuôn phù. 

Màn kinh giúp sức cung xanh, 

Công mông dưỡng đã đành lòng ủy ký. 
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Ngoài cõi vuốt nanh ra sức, 

Chí trên cừu giải xuống ba quân. 
Trong thành theo khóa chia lo, 

Lòng ưu quốc đã thấu lên chín bệ. 
Miền biên khổn hai năm chia sức giặc 
Vững lòng tôi bao quản thế là nguy. 
Cõi Phú Xuân một trận khét uy trời, 
Nặng việc nước phải lấy mình làm nhẹ. 
Nay gặp tiết thu, bày tuần úy tế, 

Hai chữ cương thường nghĩa nặng, 
Cổn hoa cùng thỏa chốn u minh. 
Nghìn thu hà nhạc khí thiêng, 


đ¿ “À ˆ Ly ` . 
Sắp mao việt để mỏ nền bình trị. 


b. Nhận xét 


1. Số lượng từ Hán Việt và điển tích khó hiểu đã giảm rất 
nhiều. Ngoài một số ít từ như cổn hoa, mao việt... còn 
nhìn chung toàn bài văn tế đều dễ hiểu. Chỉ cần người 
đọc có biết qua về thân thế hai vị được tế là có thể hiểu 
được dễ dàng. 

2. Tiếng Việt Nam bộ đến giai đoạn này tỏ ra có khả 
năng diễn tả ý tưởng thâm trầm, sâu sắc bằng hình 
thức gọn gàng, điêu luyện, thanh cao. 
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6. Nguyễn Văn Thành (1757-1817) với bài Văn tế 
trận vong tướng sĩ 


Nguyễn Văn Thành người gốc Thừa Thiên, vào Gia Định 
theo Nguyễn Ánh chống Tây Sơn. Năm 1793 làm Khâm 
sai Tiền tướng quân. Năm 1802 được cử làm Tổng trấn Bắc 
thành. Năm 1811, về kinh làm Tổng tài lo việc biên tập 
các văn bản luật và sử. Về cuối đời, con ông là Nguyễn Văn 
Thuyên làm một bài thơ bị vua Gia Long kết tội xử trảm, 
ông can thiệp không được, tự tử bằng độc dược. Ông để lại 
bài Văn tế trận vong tướng sĩ do chính ông viết ra để đọc 
trong lễ tế các tướng sĩ đã bỏ mình nơi chiến địa, nhân khi 
ông mới được bổ làm Tổng Trấn Bắc thành. 


a. Trích văn. 
Than ôi! 
Trời Đông Phố vận ra sóc cảnh, 
trải bao phen gian hiểm mới có ngày nay; 
Nước Lô Hà chảy xuống Lương Giang, 
nghĩ mấy kẻ điêu linh những từ thuở nọ. 
Cho hay sinh là ký mà tử là quy. 
Mới biết mệnh ấy yếu mà danh ấy thọ. 
Xót thay! 
Tình dưới viên mao, phận trong giới trụ. 
Ba nghìn họp con em đất Bái, 
cung tên ngang dọc chí nam nhĩ. 
Hai trăm vay bờ cõi non Kỳ, 
Cơm áo nặng dầy ơn cựu chủ. 
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Dấn thân cho nước, son sắt một lòng. 
Nối nghĩa cùng thầy, tuyết sương mấy độ. 
Kẻ thời theo cơ đích, chạy sang miền khách địa, 
hăm hở mài nanh giũa vuốt, 
chỉ non Tây thề chẳng đội trời chung. 
Kẻ thời đón Việt mao, trỏ lại chốn sa cơ, 
dập dìu vén cánh nương vây, 
trông cõi Bắc quyết thu về đất cũ. 
Nằm gai nếm mật, chung nỗi ân ưu, 
Mỏ suối bắc cầu, riêng phần lao khổ: 


Phận truy tùy, gẫm lại cũng cơ duyên. 
Trường tranh đấu biết đâu là mệnh số: 


Kẻ thời chen chân ngựa quyết giật cò trong trận, xét 
lẽ gan vàng mà mệnh bạc, nắm lông hồng theo đạn lạc 


tên bay. 


Kẻ thời bắt mũi thuyền toan cướp giáo giữa dòng, 
thương thay phép trọng để thân khinh, phong da ngựa 


mặc bèo trôi sóng vỗ. 
Hồn tráng sĩ biết đâu miền minh mạc, 
mịt mù gió lốc, thổi dấu tha hương. 
Mặt chính phu khôn vẻ nét gian nan, 
lập lòe lửa trơi, soi chừng cổ độ. 
Ôi cùng lòng trung nghĩa, khác số đoản tu. 
Nửa cuộc công danh, chia phần kim cổ. 


Ngọn cờ rúc nguyệt, nơi tẻ nơi vui. 
Nhịp trống dồn hoa, chốn tươi chốn ủ. 
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Đã biết rằng anh hùng thì chẳng quản, 
trăm trận một trường oanh liệt, 
cái sinh không, cái tử cũng là không! 
Những tiếc cho tạo hóa khéo vô tình, 
ngàn năm một hội tao phùng, 
phận thủy có, phận chung sao chẳng có? 
Bản chức nay, 
Vâng việc biên phòng, 
Chạnh niềm viễn thú. 
Dưới trướng nức mùi chung đỉnh, 
Sực nhồ khi chén rượu rót đầu ghềnh, 
Trong nhà rõ vẻ áo xiêm, 
Chạnh nghĩ buổi tấm cừu vung trước gió. 
Bâng khuâng kẻ khuất với người còn; 
tưởng tượng thầy đâu thì tớ đó. 


Cơ huyền diệu hoặc thăng trầm chưa rõ, 
thiêng thời về cố quận, 
để hương thơm lửa sáng, 
kiếp tái sinh lại nhận cửa tiền quân; 
Niềm tôn thân dù sinh tử chó nề, 
linh thời hộ Hoàng triều cho bể lặng sóng trong, 
duy vạn kỹ chửa dời ngôi bảo tộ. 


b. Nhận xét 


1. Tiếng Việt Nam bộ đến cuối thế kỷ 18, qua bài Văn tế 
của Nguyễn Văn Thành đã chứng tỏ rõ rệt là có một 
khả năng thần diệu để diễn tả đến cao độ sự rung 
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cảm chân thực nhất của lòng người. Nếu Ai £ư vấn của 
Ngọc Hân là âng văn bày tỏ một cách chân thành tâm 
sự riêng tư của tác giả, thì Văn tế trận vong tướng sĩ 
của Nguyễn Văn Thành lại là bản văn bộc lộ một cách 
chí tình nỗi lòng của tác giả đối với những đồng đội 
đã từng chia ngọt xẻ bùi trong chiến trận. Trong văn 
chương xưa nay, số lượng những bài có thể gây được 
sự cảm động bùi ngùi cho người đọc như hai tác phẩm 
này quả thật không nhiều lắm. Ngoài văn tài của các 
tác giả, cũng nên lưu ý đến khả năng thuần luyện của 
tiếng Việt ở vùng đất mới đầy những yếu tố thử thách 
và kết tĩnh. 


. Văn tế trận vong tướng sĩ cũng giống như Văn tế Võ 


Tánh và Ngô Tùng Châu ở chỗ còn nhiều từ ngữ Hán 
Việt thuần túy như: cựu chủ, Việt mao, truy tùy, cổ độ, 
bảo tộ.v.v... nhưng so với Sãi Vãi thì đã thấy thoáng 
hơn nhiều. 


7. Võ Trường Toản (? - 1793) với Hoài cổ phú 

Ở Nam bộ vào cuối thế kỷ 18, Võ Trường Toản được coi 
như là một bực thầy khả kính. Ông là tôn sư của những 
nhân kiệt như Ngô Tùng Châu, Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân 
Tịnh.v.v... Ông người gốc Quảng Đức hay Bình Dương và 


sinh năm nào không rõ, chỉ biết năm ông mất là 1792. Ông 


được ca tụng là một nhà giáo học rộng tài cao. Năm ông 


mất, Nguyễn Vương ban tặng danh hiệu “Gia Định xử sĩ 


Phần 3: Sự hình thành và phát triển 249 








Hùng Đức Võ Tiên sinh”. Không thấy ông lưu dấu vết gì về 
sự nghiệp chính trị. Người đời tôn trọng ông là một thầy cao 
quý. Ông chỉ để lại duy nhất được một bài Hoài cổ phú. 


a. Trích văn 


Rõ rõ cúc ba thu, 

ba thu lụn cúc đã tàn héo. 

Hây hây sen chín hạ, 

chín hạ qua sen cũng rã rời. 

Cho vực thẳm nên côn, 

khó biết gò cao hóa bể. 

Quán âm dương rước khách xưa nay, 
đã mấy mươi năm, 

Đồ tạo hóa đưa người qua lại, 

biết bao nhiêu chuyến. 

Nhấp nháy ngọn đèn trong kính, 
lênh đênh bóng nguyệt giòng sông. 


Của nó không nào khác khóm mây, 
người tan hợp dường như bọt nước. 
Lánh non thú cam bề ngạ tử, 

hai con Cô Trúc đã về đâu? 

Luyện linh đan lo chước trường sinh, 
bốn lão Thường Sơn đà bặt dấu. 
Mộng tàn nửa gối, 

bướm Trang Châu giấc hối mơ màng. 
Xuân hẹn mấy cành, 

quyên Thục để tiếng còn khấp khỏi. 
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Cho hay dời đổi ấy lẽ thường, 
Mới biết thảo ngay là nghĩa cả. 
Trời món đất già danh hỡi rạng, 
TLụy non Ngưu nghĩ cũng sụt sùi. 
Biển khô đá rã tiết nào phai, 
Sử họ Mã chép còn tỏ 1õ. 

b. Nhận định 

1. Hoài cổ phú của Võ Trường Toản thể hiện rõ rệt văn 
phong của một nhà Nho thấm nhuần kinh sử: đầy 
những điển xưa tích cũ của Trung Hoa. Đọc văn ông 
người ta thấy khác hẳn văn của những võ tướng, như 
Nguyễn Văn Thành chẳng hạn. Ông sử dụng tối đa 
ngôn ngữ khoa cử, trường ốc. Điển tích dưới ngòi bút 
ông trở thành một thứ ký hiệu, tuy súc tích nhưng lại 
vô cùng khó hiểu đối với những người không thông 
thạo kinh sử của Nho gia. 

2. Có điều lạ là ông sử dụng xen vào các điển cố những từ 
thuần Việt hay Hán Việt đã Việt hóa thông dụng cho 
đến tận ngày nay như: nhấp nháy, lênh đênh, khóm 
mây, khấp khởi, nần nần, ngả ngồn.v.v... 

3. Hoài cổ phú phản ánh một kiểu tiếng Việt Nam bộ cuối 
thế kỷ 18, kiểu tiếng Việt còn nặng bầu không khí cửa 
Khổng sân Trình và trường thi, khoa bảng. 


8. Thiền Sư Toàn Nhật 
Toàn mục này chúng tôi viết theo tài liệu của bộ Toàn 
Nhật Thiền Sư toàn tập của Lê Mạnh Thát, 2 tập, do Viện 
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Đại học Vạn Hạnh ấn hành bằng Ronéo, 1979. Tập I gồm 
531 trang khổ 20x14em, tập II gồm 651 trang khổ 20x14em. 


Thiền sư Toàn Nhật mất năm 1832. Không rõ ông sinh 
năm nào, ở đâu. Lê Mạnh Thát nhận xét về ông như sau: 
“Toàn Nhật là một nhà văn, nhà thơ lớn của lịch sử văn học 
dân tộc ta. là một nhà tư tưởng lón, có những quan điểm độc 
đáo sáng tạo của lịch sử tư tưởng thế kỷ 18' (sách đã dẫn, 
tập L trang 1, Lời giới thiệu). Hình như ông đã từng làm 
quan và làm tướng dưới triều Tây Sơn. 


Về những tác phẩm của Toàn Nhật, trong sách đã dẫn, 
trang 24, Lê Mạnh Thát viết: “Một trong những nét đặc 
trưng của Tác phẩm Toàn Nhật là chúng hoàn toàn viết 
bằng quốc âm, trừ một tiểu luận về văn bản học tức ⁄Sa di 
oai nghĩ tăng phú chú giáo nguy tư tiểu thiên' và ba bài bạt 
là viết Hán văn. Th có thể phân chia tác phẩm của Toàn 
Nhật thành ba loại là truyện phú, thơ và văn.” 


Theo bảng liệt kê tác phẩm của Toàn Nhật trong sách đã 
dẫn trên, trang 26 và 27, thì ông là tác giả của: 


Hứa sử truyện vấn 

Tam giáo nguyên lưu ký 

Lục Tổ truyện diễn ca 

Bát nhã đạo quốc âm vẫn 
Thiền cơ yếu ngữ vẫn 

Xuất gia vẫn 

Khuyến tu hành quốc ngữ phú 
Thơ bà Vãi... 
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a. Trích văn 
... tiết vừa đông mãn xuân qua, 
Gió thanh phất phất khí hòa hây hây. 
Thiều quang hơi ấm xông vây, 
Vật người hón hở cỏ cây tươi nhuần. 


To thương Phật Pháp sanh sơ, 

Nôm na mấy vận u ở vài vần. 

Thấy văn Hứa sử truyền đời, 

Xem câu đặt trước, kính lời tổ xưa. 

(Hứa Sử truyện vãn, quyền thượng, sđd, trang 101) 


... Trải xưa định vị tam tài, 
Là trời, người, đất muôn loài nối sinh. 
Người là vạn vật chí linh, 
Vốn nguyên trong lắng tánh lành đồng thanh. 
Hoặc là chịu khí hôn mình, 
Ngoài thêm vật dục, vọng tình che đi. 
Khiến nên làm sự quai vi, 
Hiền lương thì ít ngu si rất nhiều. 
(Tam giáo nguyên lưu ký, sảd, tập 2, trang 21) 


... Nhó thuở tòng lâm lui tới, 

Ngúc ngơ đường hạc lạc bây. 

Người ở lại, kẻ tìm đi, 

Muốn theo Phật, đà không thấy Phật. 
Liêu bỏ không, phòng để vắng, 

Tưởng về chùa, chùa chẳng dám nuôi. 
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Ngồi lần hạt lâu buồn, hiềm rận cắn, 
những lo dính rận. 

Đứng tụng kinh cũng mỏi, giận ruồi bâu, 
hóa muốn đánh ruồi. 

Hễ lòng đạo muốn sao chịu vậy, 

Bồ cửa thiền, quên đó nhó đâu? 

Hẳn như đạo Phật còn linh, 

Đã ít lòng đời chẳng phụ. 


(Thơ Bà Vãi, sách đã dẫn, tập 2, trang 519-520) 


b. Nhận xét 
1) Những ý thơ có nhiều khi được diễn đạt rất thơ mộng. 


2) Tiếng Việt Nam bộ trong thơ Toàn Nhật đã tỏ ra rất 
điêu luyện. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ Hán Việt còn rất 
nặng, như từ quai vi (ẤÊ‡Ÿ, nghĩa là sai quấy) hầu 
như chưa bao giờ thực sự đi vào tiếng Việt. 


3) Với số lượng lên đến 20 tác phẩm (sđd, tập Ï, trang 
26-27). thiền sư Toàn Nhật đã để lại cho chúng ta cả 
một kho tàng ngữ liệu, có thể qua đó nhận thức được 
khá rõ nét về tình trạng tiếng Việt Nam bộ vào thế kỷ 
18. Tuy nhiên, khi sử dụng phải thận trọng rà soát và 
loại bỏ được những yếu tố thiếu tính chính xác, vì văn 
bản hiện có không ít chỗ đã rơi vào tình trạng “tam 
sao thất bản”. 
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II. Kỹ thuật phiên âm chữ Nôm Nam bộ thế kỷ 18 


1. Đặc điểm chữ Nôm Nam bộ: 

Trong một bài viết nhan đề “Vài ý kiến nhỏ về lối viết và 
đọc chữ Nôm Nam bổ” được lưu hành nội bộ vào năm 1980, 
ở trang 2, ông Vũ Văn Kính nói về tình hình chữ Nôm Nam 
bộ như sau: “...Về tác phẩm chữ Nôm từ thế kỷ 18 trở về 
trước, nay cũng chưa thấy bản nào”. 


Còn về kỹ thuật phiên âm, ông Vũ Văn Kính cho rằng: 


“Do quán tính và sự tùy tiện của người viết, ta thấy có 
mấy loại sau đây: 


a. Loại sử dụng ký hiệu đặc biệt: 

Với một chấm hắt lên và nét phẩy dài ( +) ở bên trái chữ. 
Loại này chữ Nôm toàn quốc cũng sử dụn v hưng không sử 
dụng nhiều như ở Nam bộ. Chỉ hai nét ( +) này mà có thể 
thay thế cho 9 bộ chữ hoặc chữ Hán để ghép với một bộ hoặc 
chữ Hán khác tạo thành chữ Nôm (trang 3). 


Các bộ chữ Hán được thay bằng ( 2) là: thực (), kim ( 
2), nữ (%), mịch (#*), phữu (#&), mễ (2), nhật (R), hỏa ( 
X), túc (X). 

Các chữ Hán có thể thay bằng ký hiệu ( 9) ) là: quân C8), 
thăng (#[) hoặc đăng (SŠ). Riêng 2 chữ thăng (f†) và đăng 
(`) có thể thay thế lẫn nhau vẫn có giá trị tạo thành âm 
giống nhau. 
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b. Loại viết tắt: 


Loại này dùng một phần của chữ Hán chân phương hay 
giản lược để đọc thành chữ Nôm. Chẳng hạn như, trong chữ 
Hán chữ la (Š#) viết giản lược là #, chữ Nôm lại mượn lấy 
một phần của chữ 1a giản lược này, viết thành3†. Trong chữ 


Nôm Nam bộ, nó được đọc thành các âm: lạ, ra. 


c. Loại mượn ý, nghĩa hoặc âm của chữ Hán: 


Tức là mượn hình tượng một chữ có nghĩa trùng hợp với 
chữ mang âm khác để thay vào vị trí của nó (trang 4). Thí 
dụ: chữ bát == là mượn ý nghĩa của số 8 mã Tàu, để thay 
thế cho chữ bát 2` cũng có nghĩa là 8 (trang 4). Chữ bát =E= 
lại thêm vào bộ khẩu # thành chữ bớt F=E-.v.v... 


d. Loại ghép hai âm: 


Ông Vũ Văn Kính gọi là hội âm (trang 5). Loại này mượn 
cả hai chữ cùng biểu thị âm, ghép với nhau tạo thành chữ 
Nôm. Cả hai chữ này, nếu chỉ dùng một chữ cũng đủ đọc 
được âm vì chữ nào cñnø có âm Hán Việt tương tự (Trang 
5). Thí dụ: Chữ mấy ÏÝ#* gồm chữ Hán Ÿ (mãi, có thể đọc 
là mấy) và chữ Nôm # cũng đọc là mấy (trang 4). 


2. Cách đọc chữ Nôm Nam bộ: 
Chữ Nôm Nam bộ rất nhiều chữ có hình tượng giống chữ 


Nôm toàn quốc nhưng lại đọc theo cách riêng của Nam bộ. 
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Nếu muốn đọc đúng âm chuẩn các chữ này, phải quy chúng 
vào ba loại sau đây: 

a. Không phân biệt phụ âm. 

b. Không phân biệt nguyên âm. 

c. Không phân biệt dấu. 

d. Những phương ngữ cá biệt. 


a. Về phụ âm: 


‹ Phụ âm đầu 

Phần nhiều những phụ âm đầu không phân biệt rõ ràng, 
như các phụ âm dđ, g¡chuyển thành v; phụ âm đầu h chuyển 
thành q (rang 4). 


- Phụ âm cuối 

Với những chữ có phụ âm cuối c hay £, người Nam bộ đọc 
giống nhau, không phân biệt. Phụ âm cuối n đọc thành ng 
hoặc nh. Ngược lại, phụ âm cuối ng hay nh lại đọc thành n, 
nghĩa là bỏ mất ø hoặc h (trang 5ð). 


b. Về nguyên âm 

Các nguyên âm ¡1 và y; o và u, a và oa, 1 và uy, khi đọc 
theo Nam bộ thường không phân biệt được vì chúng tương 
tự, lẫn lộn với nhau (trang 5). 


c. Về các dấu giọng 
Dấu hỏi và dấu ngã khi đọc giọng Nam bộ không phân 
biệt. 
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d. Về phương ngữ 

Ông Vũ Văn Kính còn lưu ý là ngoài những chữ được viết 
theo thói quen và đọc theo phát âm tự nhiên của một số 
người Nam bộ, còn phải để ý đến các phương ngữ được đọc 
khác đi mặc dù viết giống như chữ Nôm toàn quốc (trang 
5). Thí dụ: đon ren là hỏi cặn kẽ, lăng xăng; en (trong run 
en) là ớn lạnh; rính (trong bĩnh rính) là phình to.v.v... (tr. 5). 


ở. Ký thuật phiên âm chữ Nôm thế kỷ 18: 

Trong tập “Luận về chữ Nôm thế kỷ 18, ö trang 19, Bác 
sĩ Nguyễn Văn Thọ căn cứ vào sự khảo sát cuốn truyện 
Nôm “Hoa Tiên” đưa ra nhận xét về kỹ thuật phiên âm của 
Nôm thế kỷ 18 như sau: 

a. Phương pháp mượn âm và nghĩa chữ Hán tăng cao, cụ 
thể là cách giả tá, kiểu 2 tăng đến 31%. 

b. Phương pháp đọc trại âm chữ Hán giảm thấp, cụ thể 
là cách giả tá, kiểu 4 giảm còn 17%. 

c. Phương pháp mượn âm chữ Hán giảm thấp, cụ thể là 
cách giả tá, kiểu 3 chỉ có 9%. 

d. Phương pháp mượn nghĩa chữ Hán tăng nhẹ, cụ thể là 
cách giả tá, kiểu 1 đến 7%. 

e. Phương pháp hội ý ở mức rất thấp và phương pháp hài 
thanh tăng vọt lên, cụ thể tăng đến 30%. 

Về kỹ thuật phiên âm và cách đọc chữ Nôm Nam bộ thế 
kỷ 18, chúng tôi đã trích dẫn ý kiến của ông Vũ Văn Kính về 
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chữ chữ Nôm Nam bộ và ông Nguyễn Văn Thọ đề cập tổng 
quát về chữ Nôm thế kỷ 18 nói chung. Đại đa số những tác 
giả văn Nôm Nam bộ đều từ hai miền Trung, Bắc vào Nam, 
nên chắc chắn vào thời điểm này vẫn còn giữ những yếu tố 
gốc của chữ Nôm toàn quốc, trừ một số dị biệt do hoàn cảnh 
sinh hoạt phức tạp ở vùng đất mới Nam bộ mang lại. Tuy 
nhiên, giai đoạn từ 1698 đến 1915 là giai đoạn tiếng nói 
Nam bộ hình thành và phát triển một cách độc đáo, rất cần 
có thêm những nghiên cứu khoa học quy mô và chỉ tiết hơn 
nữa. Kể từ sau năm 1915, cả chữ Hán lẫn chữ Nôm đều đi 
vào giai đoạn suy tàn để nhường đường cho chữ Quốc ngữ 
vươn lên đóng vai trò chủ đạo. 


B. Một số văn bản Nôm thế kỷ 18 


Từ thế kỷ 13 cho đến quá nửa thế kỷ 18, số lượng sách 
viết bằng chữ Nôm ở nước ta không ít, nhưng chưa có cuốn 
từ điển chữ Nôm nào cả. Từ điển chữ Nôm đầu tiên là Từ 
điển Annam-Latinh (Dictionarium Anamitico-Latinum) 
của Bi-nho Bê-hen (Pigneau de Behaine, cũng có tên là Bá 
Đa Lộc) và một tập thể cộng sự, trong đó có Hồ Văn Nghi 
(tức Phaolô Nghị). Ngoài từ điển này, Bê-hen còn soạn từ 
điển Hoa-Annam-Latinh (Dictionnaire Chỉinois Annamite- 
Latin) và một quyển Thánh giáo yếu lý bằng chữ Nôm. 
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1. Từ điển Annam-Latinh (1772) 


Từ điển Annam-Latinh chưa từng được ấn hành. Bản 
viết tay đề năm 1772, gồm 932 trang, khổ giấy 34ðx 240, 
nay chỉ còn lại 729 trang, vì có bị cháy mất một phần vào 
năm 1778 tại Chủng viện thuộc tỉnh Cà Mau. Hiện phần 
còn lại được lưu trữ tại văn khố Hội Thừa sai Paris. 


Số trang còn lại của từ điển được chia làm hai phần: 


- Phần thứ nhất: gồm 67 trang trình bày cách cấu trúc 
chữ Nôm, xếp theo bộ chữ, và cách đọc chữ Nôm, xếp 
theo bộ chữ và theo số nét. 


- Phần thứ hai: gồm 662 trang là phần từ điển chữ Nôm, 
gồm các chữ Nôm đơn và chữ Nôm kép, với số lượng 
lên đến gần 10.000 chữ, có ghi cách đọc và giải nghĩa 
bằng tiếng La-tinh. 


2. So sánh với chữ Nôm thế kỷ 17 

Cách cấu tạo chữ Nôm trong từ điển này (1772) so với 
chữ Nôm của Ma/orica trong các văn bản truyền giáo những 
năm 1624-1659 có phần phức tạp hơn, phương thức phiên 
âm bằng việc sử dụng chữ Hán có tính khoa học hơn. 

Theo một tài liệu lưu hành nội bộ đã dẫn trên (trang 19) 
về chữ Nôm, Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ đã khảo sát một bản 
văn Nôm điển hình của thế kỷ 17 (bản Đức Chúa Giêsu của 
MMajorrca) và đưa ra nhận xét như sau: 

1. Phương pháp mượn cả âm và nghĩa chữ Hán giảm 

thấp. cụ thể là cách giả tá kiểu 2 còn 18%. 
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2. Phương pháp đọc trại âm chữ Hán tăng cao, cụ thể là 
cách giả tá kiểu 4 tăng đến 39%. 


3. Phương pháp mượn âm chữ Hán tăng gấp đôi, cụ thể 
là cách giả tá kiểu 3 tăng đến 20%. 

4. Phương pháp hài thanh giảm mạnh, cụ thể là cách hài 
thanh chỉ còn 7%. 


5. Phương pháp mượn nghĩa chữ Hán không thay đổi, cụ 
thể là cách giả tá kiểu 1 chiếm khoảng 6%. 


3. Sách Thánh giáo yếu lý Quốc ngữ 


Tác phẩm bằng chữ Nôm này được tác giả cho khắc In tại 
Quảng Đông năm 1774. Cụm từ “Quốc ngữ” trong nhan đề 
của sách không chỉ loại chữ Quốc ngữ như hiện nay dùng 
mẫu tự Latinh, mà có nghĩa là “chữ viết của quốc gia”, 
khi ấy là chữ Nôm. Cần lưu ý là Bê-hen cũng có một cuốn 
Thánh Giáo yếu lý bằng chữ Quốc ngữ (dùng mẫu tự La- 
tỉnh), được nhà in Tân Định tái bản nhiều lần. Điều này 
chứng tỏ rằng vào thời ấy danh từ “Quốc ngữ” được dùng để 
chỉ chữ Nôm, và cuốn Thánh giáo yếu lý bằng chữ Nôm này 
của Bê-hen là một bằng chứng. Về sau này, người ta mới 
sử dụng danh từ Quốc ngữ để chỉ loại chữ mới được chế tác 
bằng cách La-tinh hóa, và ý nghĩa này được dùng cho đến 
ngày nay. 

Sách gồm hai phần, phần đầu là một bài tựa dài 4 trang 
do Bê-hen viết bằng Hán văn theo lối phiên âm dùng mẫu 
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tự La-tinh chứ không viết bằng chữ Hán, phần sau là nội 
dung chính của sách. 


Có điều quan trọng cần lưu ý là, năm 1774 Bi-nhô Bê- 
hen xuất bản 2 cuốn sách đều có nhan đề là Thánh giáo yếu 
lý Quốc ngữ, nhưng một cuốn viết bằng chữ Nôm, một cuốn 
viết bằng chữ Quốc ngữ. Sau bài tựa cuốn viết bằng chữ 
Quốc ngữ có ghi: 

“Giám mục Bá Đa Lộc tự đề 
“Cứu thế nhất thiên thất bá thất thập tứ niên 
“Cảnh Hưng tam thập tứ niên, tuế thứ giáp ngũ đông 


ngoạt soạn.” 


Sau bài tựa cuốn viết bằng chữ Nôm lại không có các 


dòng như trên, mà ghi là: “thời tạ?” (có nghĩa là “năm tháng 
như trên). 


Ngoài bản phóng ảnh sách “Thánh giáo yếu lý' bằng chữ 
Quốc ngữ mà chúng tôi sẽ dùng để chứng minh chữ Quốc 
ngữ ở thời kỳ dùng ký hiệu Pháp để phiên âm như dưới 
đây, chúng tôi còn có bản “Thánh giáo yếu lý' bằng chữ 
Nôm, bản mà trong tập san Việt Nam khảo cổ, số 2, trang 
12ð (Sài Gòn, 1960) ông Lê Ngọc Trụ có đề cập đến như 
sau: *... Quyển Thánh giáo yếu lý Quốc ngữ (Cathéchisme 
Cochinchinois) bằng chữ Nôm, bài tựa chữ Hán. Quyển này 
được khắc và In tại Quảng Đông vào dịp ông (Bê-hen) đi 
Macao, năm 177. Bản Nôm này được bác sĩ Nguyễn Văn 
Thọ phiên dịch năm 1980, có nội dung như sau: 
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Trang bìa: Thánh giáo yếu lý 

Trang la: Annamite 

Trang 1b: õð 

Trang 2a: Giáng sinh nhất thiên bát bách tam thập thất 
niên 

Trang 2b: (Bác sĩ Thọ nghi là hình vẽ phù hiệu giám mục 
của Đức Cha Bá Đa Lộc, tức Bê-hen) 


Trang 3a: bangue Anamite 
AncIen, Catéch1sme annamite 
Caractères dAnnam 


(Có dấu Thư viện Trung ương Pháp và chữ ký) 


Trang 3b: 
Trang 4a: 


Trang 4b: Thánh giáo dẫn ngôn 
Tự 
Bài tựa Hán văn viết theo kiểu phiên âm 
bằng chữ Latinh. Sau bài tựa này ghi hai chữ 
“thời tạT”. 


Vậy “thời tạ” ö đây phải được hiểu là thời điểm nào? 
Có phải là năm In lại bản Nôm của Bê-hen, tức là năm 
1837? Nếu hiểu như vậy thì phù hợp với giòng chữ Hán 
trên: “Giáng sinh nhất thiên bát bách tam thập thất niên”. 
Còn nếu hiểu là năm biên soạn của tác giả thì không được, 
vì sách này đã In lần đầu từ năm 1774. 
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Chúng tôi hiện có bản dịch từ cuốn Thánh giáo yếu lý chữ 
Nôm, do nhà Tân Định In lần thứ 13, đề năm 1909, nhan 
đề: Sách Thánh Giáo yếu lý. Chúng tôi đã đối chiếu với bản 
dịch của Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, thấy hai bản giống hệt 
nhau. Bản dịch này In lần thứ 13 vào năm 1909, có nghĩa 
là ở Đàng Trong từ trước 1909, sách Thánh giáo yếu lý được 
dùng là bản dịch từ cuốn chữ Nôm của Bê-hen chứ không 
phải cuốn bằng chữ Quốc ngữ in năm 1774. 


Trang đầu cuốn Thánh giáo yếu lý năm 1909 của nhà In 
Tân Định có ghi lời của Giám mục Lucuanô viết tại Sài Gòn 
ngày 15-8-1909: “Nay ta ban phép In lần thứ 13 sách Nghĩa 
tin kính (tức sách Thánh giáo yếu lý) ra chữ bên Tây.” 


“Chữ bên Tây” ỏ đây là chữ viết bằng mẫu tự La-tinh, 
tức là chữ Quốc ngữ, và “in ra chữ bên Tây” có nghĩa là 
phiên dịch từ chữ Nôm ra chữ Quốc ngữ. 


Một điều cần lưu ý nữa là trên đầu bài tựa dùng cho cả 
hai bản Nôm và Quốc ngữ, Bê-hen đều ghi là: Thánh giáo 
dẫn ngôn, có nghĩa là “lời dẫn nhập về đạo thánh”. 


Dựa vào các bằng chứng trên, có thể tin chắc rằng bản 
chữ Nôm sách Thánh giáo yếu lý có dấu của Thư viện Trung 
ương Pháp ghì năm 1837 là bản ghi chép lại bản Nôm 1n 
năm 1774 của Bi-nhô Bê-hen. Quá trình ghi chép có làm 
biến đổi văn bản đôi chút nhưng không đáng kể. Khi so 
sánh, đối chiếu hai bản này với nhau, chúng ta sẽ thấy ý 
nghĩa giống nhau, lời văn tuy có khác nhưng vẫn là tương 
tự như nhau. Chúng ta hãy thử so sánh mấy câu đầu của 
hai bản như sau: 
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Bản Nôm 
Hỏi Có mấy đường lên thiên đường? 


Thưa: Có một đường rất chính rất thật là đạo thánh 
Đức Chúa Trời. 


Bản Quốc ngữ 

Hỏi: Có mấy đàng cho ta đặng lên thiên đàng? 

Thưa: Có một đàng mà thôi. 

Hỏi: Một đàng ấy là đàng nào? 

Thưa: Là đàng rất chính rất thật là đạo thánh Đức 
Chúa Trời. 

Một trong hai bản có thể đã ra đời trước và làm nền tảng 


để phiên âm thành bản kia, nhưng cho đến nay chúng tôi 
vẫn chưa có đủ cứ liệu để xác định việc này. 


Có điều cần lưu ý là bản Nôm của Thư viện Trung ương 
Pháp tuy có đề năm 1837, rất gần với năm 1838 là năm 
Thberd cho ra đời hai cuốn từ điển quan trọng, nhưng quyển 
sách chữ Nôm này lại hoàn toàn không phải là của Taberd 
như sự suy diễn của một số người. 


Taberd đúng là có soạn một cuốn sách giáo lý nhan đề: 
“Thiên Chúa Thánh giáo yếu lý chính giải. Bản chúng tôi 
đang có là do nhà In Tân Định in lần thứ tư, năm 1952. 
Thberd ghi ỏ cuối bài Tiểu dẫn (tức bài tựa) như sau: “Làm 
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tại Nhà trường Lái Thiêu trong xứ Đồng Nai, năm Chúa 
Giáng sinh 1888, .J. .]. Taberd lịp, Isauropolitanu3'` (tr. xv1). 


Trong thập miên 1940, Giáo phận Sài Gòn có cho nhà Tân 
Định in một cuốn Thánh giáo yếu lý mà nội dung là phần 
vấn đáp của sách của Thberd và không 1n phần chính giải. 
Về đại thể, cuốn sách trích lục này cũng giống sách Thánh 
giáo yếu lý của Bê-hen nhưng khai triển rộng hơn. Thí dụ, 
bản Nôm của Bê-hen ghi như sau: 


Hỏi: Đức Chúa Trời là ai? 
Thưa: Là Đấng dựng nên trời đất muôn vật. 


Bản của Taberd ghi: 


Hỏi: Đức Chúa Trời là Đấng nào? 
Thưa: Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất 


muôn vật, cùng hằng gìn giữ cai trị mọi sự. 


a. Trích văn 

Dưới đây chúng tôi trích đoạn đầu, trang ð sách Thánh 
giáo yếu lý chữ Nôm của Bê-hen, do Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ 
phiên âm năm 1980: 

“Thánh Giáo yếu lý quốc ngữ 

Thiên Chúa nhất thế tam vị đệ nhất thiên. 


Hỏi: Có mấy đường lên thiên đường? 
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Thưa: Thưa có một đường rất chính rất thực là đạo 
thánh Đức Chúa Trời. 

Hỏi: Đức Chúa Trời là ai? 

Thưa: Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất 
muôn vật. 

Hỏi: Đức Chúa Trời lấy gì mà dựng nên trời đất 
muôn vật? 

Thưa: Lấy phép tắc vô cùng. 

Hỏi: Lấy phép tắc vô cùng nghĩa là làm sao? 

Thưa: Nghĩa là bởi không mà người phán một lời, 


tức thì liền có trời đất muôn vật.” 

Để so sánh, chúng tôi sẽ trích dưới đây bản dịch của Bác 
sĩ Nguyễn Văn Thọ trong tài liệu dẫn trên (trang 9) và bản 
dịch của nhà Tân Định In lần thứ 13 năm 1909 (trang 13). 
Cả hai bản đều dịch từ cùng một đoạn trong sách chữ Nôm 
của Bê-hen. 


e Bản Nguyễn Văn Thọ 
“Nhân sinh tội chủng đệ tứ thiên. 


Hỏi: Tội là cái gì? 

Thưa: Tội là những sự ngỗ nghịch cùng Đức Chúa 
Trời. 

Hỏi: Có mấy giống tội? 

Thưa: Có hai giống: Một là tội Tổ tông, hai là tội 


mình làm. 
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Hỏi: 
Thưa: 


Tội Tổ tông là tội nào? 

Tội Tổ tông là ông Adong, và Êvà chẳng vâng 
lời răn, cho nên phạm tội mà truyền cho thiên 
hạ. 


se Bản nhà in Tân Định 


“Nhơn sanh tội giống đệ tứ thiên. 


b. Nhận xét 


Tội là cái gì? 

Tội là những sự ngỗ nghịch cùng Đức Chúa 
Trời. 

Có mấy giống tội? 

Có hai giống: Một là tội Tổ tông, hai là tội 
mình làm. 

Tội Tổ tông là tội nào? 

Tội Tổ tông là ông Adong, bà Êvà chẳng vâng 
lời Đức Chúa Trời răn, cho nên phạm tội, mà 
truyền lại cho thiên hạ. 


1. Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ thực hiện năm 1980, 
trong khi bản dịch của Tân Định không biết năm nào 
nhưng năm 1909 đã tái bản đến lần thứ 18! Với khoảng 
cách thời gian quá xa nhau như vậy, nhưng hai bản 
dịch hầu như không khác nhau bao nhiêu. Điều đó nếu 
không đề cao khả năng phiên dịch của ông Nguyễn 
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Văn Thọ thì cũng cho thấy là hai bản Nôm gốc được 
dùng đã rất giống nhau. Điều này khẳng định tính 
chính lục của bản Nôm do Bi-nhô Bê-hen trước tác, 
đã được bảo tổn trọn vẹn mà không rơi vào tình trạng 
tam sao thất bổn. 


2. Trong bản văn Nôm truyền đạo này không có những từ 


Hán Việt chưa trở thành tiếng Việt thường đàm. Toàn 
là những từ bình dân phổ cập và dễ hiểu. 


3. Tiếng Việt trong văn bản là thứ tiếng Việt cực kỳ trong 


sáng. Ngoài văn Nôm truyền đạo, cho đến nay chúng 
ta chưa tìm được bản văn Nôm nào khác cùng thời mà 
đảm bảo được tính chính lục để có thể xuyên qua đó 
nhận biết được ngôn ngữ thông dụng hằng ngày của 
thế kỷ 18. Không bàn đến ngôn ngữ thi ca, ngay cả 
các bài phú, văn tế như của Võ Trường Toản, Nguyễn 
Văn Thành, tuy không quá gò bó như các thể thơ lục 
bát, song thất lục bát, nhưng cũng vẫn là lối văn biền 
ngẫu, trói buộc trong đủ thứ quy luật xưa cũ. Ngược 
lại, văn xuôi chữ Nôm của Thánh giáo yếu lý phô bày 
cho chúng ta thấy được ngôn ngữ hoàn toàn tự nhiên 
của người Việt Nam bộ vào thế kỷ 18. 


C. Chữ Quốc ngữ giai đoạn (1698-1774) 


1. Một số vấn đề tồn nghi 


Như đã nói, chữ Quốc ngữ hình thành trong khoảng năm 
1553 —1615 và tiếp tục phát triển đến năm 1659. Chúng tôi 
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cho rằng đây là cột mốc đầu tiên của của công cuộc La-tinh 
hóa tiếng Việt theo phương pháp Ý Bồ. 


Tuy nhiên, cũng có thể lấy năm 1698 (năm chúa Nguyễn 
chính thức thành lập Phiên Trấn, lấy Sài Gòn làm huyện 
Tân Bình, cho dân từ các xứ Ngũ Quảng vào định cư) làm 
cột mốc đầu tiên trong sự phát triển chữ Quốc ngữ, vì vào 
thời điểm này chúng ta thấy chữ Quốc ngữ đã phát triển 
tương đối hoàn chỉnh ở cả miền Trung và miền Bắc. 


Xét về mặt tổ chức hành chánh thì chúng ta có các cột 
mốc phát triển rõ nét là năm 1623 (người Việt đã bắt đầu 
vào Nam bộ) và năm 1698 (chính thức đưa dân đến định cư 
đông đúc). Nhưng xét về sự phát triển của chữ Quốc ngữ, 
chúng ta cần lưu ý trong suốt giai đoạn hình thành và phát 
triển ở Đàng Trong, vai trò của nhà cầm quyền thời bấy giờ 
rất mờ nhạt, bởi vì họ đã không ủng hộ loại chữ này mà còn 
khiến cho những người phát triển nó phải trốn chui trốn 
nhủi nữa là khác. Bởi thế, có thể nói là các mốc phát triển 
về mặt tổ chức hành chánh hầu như không liên quan đến 
các mốc phát triển của chữ Quốc ngữ. 


Mặt khác, theo cách phân chia giáo phận vào thời ấy thì 
vị Giám mục Đàng Trong Lambert de la Motte phải quản 
nhiệm không chỉ toàn giáo phận Nam bộ của ta thời bấy giờ, 
mà luôn cả nhiều tỉnh của Campuchia nữa. Lambert de la 
Motte đến Thái Lan vào ngày 22-8-1662 để chuẩn bị sang 
Việt Nam nhận nhiệm vụ. Chỉ tiết lịch sử này cho thấy là do 
nhu cầu truyền giáo, chữ Quốc ngữ rất có thể đã được đưa 
vào Nam bộ trước khi Phiên Trấn được chính thức thành 
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lập năm 1698. Nói cách khác, trước khi vị giám mục đầu 
tiên đến Đàng Trong (1662) thì chữ Quốc ngữ đã hoàn tất 
giai đoạn phát triển đầu tiên vào năm 1659, nên chắc chắn 
đã được sử dụng trong việc truyền đạo từ miền Bắc, xuyên 
qua miền Trung và nhiều khu vực của Thủy Chân Lạp mà 
sau này là Nam bộ của ta. 


Những sự kiện trên được nêu ra để chúng ta có thể thẩm 
định rõ hơn sự chuyển tiếp của chữ Quốc ngữ từ giai đoạn 
1 (sử dụng hệ thống phiên âm Ý Bồ) sang giai đoạn 2 (sử 
dụng hệ thống phiên âm Pháp). 


Do thiếu tài liệu trong khoảng thời gian từ 1659 đến 
1772, một số vấn đề sau đây cho đến nay vẫn chưa thể đưa 
ra được sự giải thích hợp lý và rõ ràng: 


1. Khi lần theo dấu vết phát triển của chữ Quốc ngữ, 
cho đến thập niên 1650 chúng ta đã thấy được sự 
phát triển tương đối liên tục và khá hoàn chỉnh, thể 
hiện qua những tác phẩm của Đờ Rốt, Văn Tín, Ben 
Tô Thiện. Vậy tại sao trong giai đoạn tiếp theo đó, 
từ 1659 - 1772, chữ Quốc ngữ lại không được tiếp 
tục phát triển hoàn thiện, thậm chí dường như không 
được sử dụng cả trong việc truyền đạo? 


2. Chúng tôi tạm đặt ra nghi vấn: Phải chăng điều này 
là do hoàn cảnh chuyển tiếp giáo quyền về phạm vi 
truyền đạo giữa các giáo sĩ Dòng Tên và các Thừa sai 
Pháp? Hay còn có lý do nào khác? 


3. Trong thực tế, hệ thống chữ Quốc ngữ mà Đờ Rốt là 
đại biểu, tức là hệ thống chữ Quốc ngữ đã phát triển 
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hoàn chỉnh qua gial đoạn 1, từ đó đã bị đóng khung 
cố định trong Từ điển Việt-Bồ-La, cho dù sách này 
chắc chắn được sử dụng trong việc tra khảo tiếng Việt 
từ năm 1651 đến 1772. Sau đó thì quyển từ điển này 
dần đi vào các thư viện nước ngoài như ở Vatican, 
Lisbone, Paris... hoặc nằm yên lặng lẽ đến mấy trăm 
năm trong thư viện trường Viễn Đông bác cổ hay thư 
viện Sài Gòn cũ. Lý do nào dẫn đến việc hệ thống chữ 
quốc ngữ thời Đờ Nối đã bị thay thế bằng hệ chữ Quốc 
ngữ của Bê-hen, Hồ Văn Nghĩ, và Thberd, Phan Văn 
Minh? 


4. Căn cứ vào những tài liệu đã tìm được cho đến nay 
thì chỉ duy nhất có Philipphê Bỉnh vì lưu lạc sang Bồ 
Đào Nha từ 1797 đến 1830 nên vẫn trước tác theo 
hệ thống chữ Quốc ngữ thời Đờ Rối. Chúng tôi sẽ xét 
vấn đề này đặc biệt ở một mục sau. Trong khi đó, vì 
sao chữ Quốc ngữ trong nước lại phát triển chuyển 
hướng sang chịu ảnh hưởng của các tác giả Bê-hen và 
Taberd) 


5. Mặt khác, từ khi khai sinh ở miền Bắc từ 1533, cho 
đến ở miền Trung từ năm 1615, chữ Quốc ngữ đã 
được đưa vào sử dụng ở miền Nam từ thời điểm nào? 
Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thể trả lời được câu 
hỏi này. Chỉ biết là tại Nam bộ vào năm 1772 đã xảy 
ra một sự chỉnh lý lần thứ I, cho đến năm 18838 lại 
được công bố chỉnh lý lần thứ II, và kể từ năm 186ð 
bắt đầu phát triển cực kỳ mạnh mẽ tại Sài Gòn qua 
báo chí, sách vở trong suốt một thời gian khoảng 40 
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năm. Sau đó, sự phát triển mạnh mẽ này lại chuyển 
hướng ra miền Trung, miền Bắc, hình thành nền văn 
học quốc ngữ tiếp tục phát triển từ đầu thế kỷ 20 cho 
đến nay. 


2. Sự chỉnh lý chữ Quốc ngữ lần thứ nhất 


a. Từ bối cảnh xã hội phức tạp đến hiện tượng 
ngôn ngữ 

Sự phát triển của tiếng Việt nói chung và chữ Quốc ngữ 
nói riêng tại vùng đất mới Nam bộ cần phải được nhận thức 
trong bối cảnh xã hội và môi trường sinh hoạt của vùng 
đất mới này. Thành phần dân cư của Nam bộ là một phức 
hợp nhiều nguồn gốc, từ các cư dân Thủy Chân Lạp cũ, 
cho đến những di dân gốc Đàng Trong như các tỉnh Ngũ 
Quảng. Ngoài ra còn có một phần không nhỏ những người 
gốc Đàng Ngoài, bao gồm các tướng lãnh, binh lính trốn 
tránh Chúa Trịnh, hoặc những người bị Chúa Nguyễn bắt 
làm tù binh, gồm những thành phần dân chúng phiêu dạt 
sinh sống nhiều nơi. Trong thành phần cư dân phức tạp đó 
lại còn lẫn vào một số người Hoa, người Chàm, người Mã 
Lai... Từ 1698 đã có các nhóm người Hoa của Dương Ngạn 
Địch, Trần Thượng Xuyên... vì trốn tránh sự cai trị của nhà 
Mãn Thanh mà chạy sang, được Chúa Nguyễn can thiệp để 
được phép định cư trên đất Chân Lạp ở các vùng Đồng Nai, 
Mỹ Tho. Tất cả thành phần đa dạng, nhiều nguồn gốc như 
trên cùng sinh sống trên một vùng đất mới đã tạo thành 
một cộng đồng dân cư vô cùng phức tạp. Môi trường sinh 
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hoạt trên một vùng đất mới bao la với vô số những biến cố 
từ thiên nhiên cho đến chính trị, quân sự, xã hội càng góp 
phần tạo cho người Việt Nam bộ nói chung, người Sài Gòn 
nói riêng, một mô hình tiềm thức độc đáo. Tiềm thức ấy bộc 
lộ ra trong ngôn ngữ có đủ điều kiện sinh sôi, nẩy nở, mà 
chữ Quốc ngữ là tấm gương phản chiếu rõ rệt nhất. 


b. Phần tích chữ Quốc ngữ qua hệ thống ký hiệu 


Pháp 
e Phân tích từ điển Annam-Latinh của Bi-nhô Bê-hen 
(1772) 


Đặc trưng của tiếng Sài Gòn năm 1772 thể hiện qua từ 
điển Annam-Latinh của Bi-nhô Bê-hen từ trang 68 đến 
trang 729 là: 

1. Thống nhất phân biệt các phụ âm đầu giống như chữ 

Quốc ngữ thế kỷ 17 

2. Trừ một số phụ âm đầu đã mất hẳn, như: b], ễ, deÊ, 
øe, mÌ, tÌ 

3. Thống nhất như thế kỷ 17 về các phụ âm cuối. 

4. Trừ một số phụ âm cuối giọng mũi mà thế kỷ 17 dùng 
ký hiệu (~) thì đến lúc này lại theo ký hiệu Pháp, đồng 
loạt ghi bằng phụ âm cuối ng, chẳng hạn như: cũ —> 
cùng; trão —>trong... 

õ. Hệ thống nguyên âm hầu hết viết giống như ngày nay, 
trừ ra khoảng vài ba chục trường hợp có khác biệt. 
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e Phân tích sách Thánh giáo yếu lý (1774) 

Bách Thánh giáo yếu lý được đề cập ở đây là cuốn sách 
bằng chữ Quốc ngữ. Sách được viết tay vào năm 1774, gồm 
84 trang khổ 20x14cm. 

Trang đầu, bên góc phải, trong một khuôn hình chữ nhật 
ghi nhan đề sách: Thánh giáo yếu lý quốc ngữ. Cạnh bên 
phải ghi tiếng Pháp như sau: 

Catéchisme 
CochinchInoIs 
Composé par Megr 
Pigneaux Evêque 
dđAdran et Vicaire 
Apostolique de la 
Cochinchine 

Tạm dịch là: Sách Giáo lý Nam kỳ được biên soạn bởi 
Đức Cha Bi-nhô Giám mục Adran và Đại diện Tông tòa của 


Đàng Trong. 


Trang kế tiếp ghi: 
Thánh Giáo yếu lý quốc ngữ 
Thánh Giáo dẫn ngôn 
Tự 
Tiếp theo là 4 trang rưởi bài tựa chữ Hán được viết theo 
cách phiên âm bằng tiếng La-tinh. Cuối bài tựa này ghi: 
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“Giám mục Bá Đa Lộc tự để". Thời gian được ghi theo Tây 
lịch là: “Cứu thế nhất thiên thất bá thất thập tứ niên” 
(1774), và theo âm lịch là: “Cảnh Hưng tam thập tứ niên 
tuế thứ giáp ngũ đông ngoạt soạn”. 

Riêng phần Giáo lý chiếm 80 trang viết chữ nghiêng, 
nhỏ, nét đẹp nhưng nhiều chỗ vì nhỏ quá khó đọc. 


s Trích văn 


Ngay trang đầu của phần giáo lý, sách này ghi khác hẳn 
sách Giáo lý chữ Nôm của cùng tác giả. Trong Thánh giáo 
yếu lý kể các mục dưới nhan đề: Thánh Giáo yếu lý tổng lục: 


Thiên Chúa nhất thểRÑiến nhất trương 


Giáng sinh cứu thế Kiến tam trương 
Tử kỳ hữu định Kiến lục trương 
WYu 


Đến mục thứ 9, phần cuối ghi: 


Kinh trưóc rước lễ Ngũ thập 
¡nh sau rước lễ Ngũ thập nhị 
Chung 

Sách chữ Nôm ghi: 


Thánh giáo yếu lý quốc ngữ 
Thiên Chúa nhất thế tam vị. Đệ nhất thiên 
Hỏi: Có mấy đường lên thiên đàng? 


V.V... 
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Đối chiếu sách chữ Quốc ngữ thấy ghi: 


Thánh giáo yếu lý quốc ngữ 
Phần thứ nhất dạy về sự một chúa Ba Ngôi. 


Hỏi: 
Thưa: 


Có mấy đàng cho ta đặng lên Thiên đàng? 

Có một mà thôi. 

Một đàng ấy là đàng nào? 

Là đàng rất chính rất thật là đạo thánh Đức 
Chúa Trời. 

Đức Chúa Trời là ai? 

Là Đấng dựng nên trời đất, sông biển, cùng 
mọi loài trong thế giới này. 

Đức Chúa Trời lấy cái gì mà dựng nên trời đất 
muôn vật? 

Lấy phép tắc vô cùng. 

Lấy phép tắc vô cùng nghĩa là gì? 

Nghĩa là bởi không mà người phán một lời, 
tức thì liền có trời đất muôn vật. 

Vì ý nào mà Đức Chúa Trời dựng nên trời đất 
muôn vật? 


Có ý cho sáng danh Người cùng cho ta đặng 
dùng. 


(Trang 7 tính từ đầu sách) 
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Ngôi Thứ Hai ra đời ngày nào? 
Ra đời khi nửa đêm ngày lễ Sinh nhật. 
la đời đặt tên là gì? 
Đặt tên là .Jesu, nghĩa là “cứu thế”. 
(Trang 9) 
Thảo kính cha mẹ phải làm thế nào? 


Trước là cầu xin cho người đặng sống lâu sức 
khỏe. Sau là ở cho hòa nhã, khiêm nhượng, 
chẳng nên ngỗ nghịch, dễ duôi, chớ khá làm 
cho người rầu rĩ... 
Vâng lời chịu lụy là làm sao? 
Là cha mẹ dạy khuyên sai khiến, chẳng nên 
trách móc phàn nàn, chớ khá bỏ nhà cha mẹ 
mà đi ác nghiệp chơi bời, cùng khi phối thất 
nhơn đoan, phải vâng thuận tình người phân 
định, lại đến khi cố mạng, người trối phú điều 
øì, phải vui lòng noi giữ. 

(Trang 61) 


Điều nhơn ái là gì? 
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Thưa: — Là bốthícho kẻ khó khăn, giúp đố người khốn 


nạn, an ủi kẻ liệt lão, viếng thăm người tù rạc, 
khuyên bảo kẻ âu lo, dạy dỗ loài ngây muội; 
cùng gửi lễ cầu hồn, hay là chôn cho kẻ chết, 
và những điều khác như vậy. 


(Trang 86) 


Bau đoạn chót vừa trích, sách ghi: Fïnis, tiếng La-tinh có 
nghĩa là “hết”. 


s Nhận xét 


1. Phần trích văn cho phép chúng ta so sánh, đối chiếu 


tiếng nói dạng chữ Quốc ngữ Nam bộ ở thế kỷ 18 với 
tiếng nói và dạng chữ Quốc ngữ cả nước vào thế kỷ 17, 
cũng như với tiếng nói miền Bắc và dạng chữ Quốc 
ngữ hệ Đờ Rốt của Philpphê Bỉnh ö cuối thế kỷ 18, 
đầu thế kỷ 19. 


2. Phân tích chữ Quốc ngữ trong văn bản này cũng cho 


thấy là cuộc chỉnh lý chữ Quốc ngữ ở Sài Gòn lần thứ 
nhất này đã là cơ bản, là nền tảng, hoàn chỉnh được 
một số bất ổn trong tự dạng chữ Quốc ngữ thời Đờ Rốí, 
và đặt nền móng vững chắc cho những gì mà Taberd 
và Phan Văn Minh đến năm 1838 sẽ trình bày trong 
2 cuốn từ điển Annam-Latinh và Latinh-Annam. Các 
ông này chỉ bổ sung một vài chi tiết và cho công bố 
chính thức để trở thành chuẩn mực cho chữ Quốc ngữ 
trong toàn quốc mà thôi, còn về cấu trúc tổng thể là 
không có gì thay đổi đáng kể. 
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Ồ. 


Để đánh giá dạng chữ Quốc ngữ trong Thánh giáo yếu 
lývà nhận thức được tính phổ thông của tiếng Việt thế 
kỷ 18, chúng ta có thể đối chiếu các đoạn văn trên với 


một số trích văn sau đây: 


. Từ điển Việt-Bồ-La (1651) của Đờ Rốt: blanh (tranh), 


bláo (tráo), muấn (muốn), tou đồ (tông đồ), ngoệt 
(nguyệt), sñ (sung)... 


. Phép giảng tám ngày (1651) của Đờ Rốt: “...ếy cệy mà 


bây nhêu sự nây ở tlão đức chúa bìời, là chúa cả làm 
nên blời, đết, cũ mọi sự...” (ấy vậy mà bấy nhiêu sự 
này ở trong đức chúa Trời, là chúa cả làm nên trời, 
đất, cùng mọi sự...) (Phép giảng ngày thứ hai) 


. Thư của Văn Tín (1659): “Lào Thài cã thiếc cũ thương 


lám ái là bấi nhêu Ð). C. Blờy blã coũ cho Thài dờy nài 
và dờy sau...” (Lòng Thầy cả tiếc cùng thương lắm. Ấy 
là bấy nhiêu Đức Chúa Trời trả công cho Thầy đời này 
và đời sau) (Thư Văn Tín viết cho Marini ngày 12-9- 
1659. Dẫn chú trên) 


. Điều đặc biệt là khi so sánh với chữ Quốc ngữ mà 


Philipphê Bình sử dụng vào năm 1822, nghĩa là muộn 
hơn sách Thánh giáo yếu lý Quốc ngữ đến 48 năm, 
chúng ta có thể nhận ra ngay là chữ Quốc ngữ của tác 
giả này đã tiến bộ rất chậm vì ông sống ở ngoại quốc 
nên vẫn còn chịu ảnh hưởng theo hệ Đờ Rốt. Sau đây 
là một số trích văn của Philipphê Bỉnh: 
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a. Truyện nước Annam Đàng Ngoài chí Đàng Trong 


(1822): “Tôi là thầy cả Bỉnh làm sách kinh này kính 
Đức Chúa dJesu, cũ rất th. Đ. Bà Maria và Oũ th. .Jose, 
cũ Oñũ th. .jJoaqguim, và bà th. Anna, cũ Oñ th. lơnacIo, 
và Oñ th. PhanxIcô Xavier, cũ các thánh, vì cậy troũ 
giúp cho tôi làm việc này để cho anh em được dùng” 
(Quyển thứ nhất, nói sự Đàng Ngoài) 


b. Sách sổ sang chép các việc (1829): “Xem các văn thơ đời 


tré thì như hầu thuộc làõ cù xem các sách nhg kẻ thou 
thái đời trể` Xem các văn thơ đời trước thì như hầu 
thuộc lòng cùng xem các sách những kệ thông thái đời 
trước...” (Sách sổ sang chép các việc. Philipphê Bỉnh - 
Thanh Lãng giới thiệu, Viện Đại Học Đà Lạt xuất bản, 
1968, trang 244). 


õ. Qua đối chiếu các bản văn Quốc ngữ trên, ta thấy chữ 


Quốc ngữ của Bê-hen (1774) khác quá xa chữ Quốc 
ngữ của Đờ Rốt (1651), của Văn Tín (1659), và kể cả 
của Philipphê Bỉnh sau đó 48 năm. Dạng Quốc ngữ 
của Bê-hen khoa học hơn, trơn bén hơn, phản ánh một 
thứ tiếng Việt Nam bộ gọn gàng, đơn giản và trong 
sáng hơn. 


D. Chữ Quốc ngữ Nam bộ cuối thế kỷ 18 


Dưới đây là một số văn bản mà chúng tôi cho là có giá 
trị tham khảo, bổ sung thêm để nhận thức về chữ Quốc 
ngữ cuối thế kỷ 18. Các văn bản này không được xem như 


những cứ liệu chính thức vì chúng tôi không có trong tay 
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bản viết tay hay phóng ảnh bảo đảm tính chính lục trăm 
phần trăm dạng Quốc ngữ của nguyên tác. Về niên kỷ, về 
xuất xứ thì có phần chắc, chỉ tiếc là thiếu tự dạng chính 
gốc. Tuy nhiên các văn bản này cũng giúp phản ánh sự trôi 
chảy, điêu luyện của tiếng Việt Nam bộ và khả năng phiên 
âm của chữ Quốc ngữ vào cuối thế kỷ 18. 


1. Trích “Nhựt Trình Đông Cung Ký vãng Tây Bang, tái 
hồi Bổn quấc' trong Vẫn và tuồng của nhà Imprimerie de la 
Mission, Sài Gòn 1n lần thứ 3, 1899, trang 444 - 4ð5. 

Bài này viết về sự kiện Hoàng Tử Cảnh từ Pháp về Việt 
Nam ngày 24-7-1789, không rõ do a1 soạn và soạn vào năm 
nào. Nội dung của bài vãn này, được chép trong bộ sách khá 
cổ dẫn trên, có thể giúp ta nhận biết được phần nào những 
nét độc đáo của tiếng nói Sài Gòn vào cuối thế kỷ 18. Sau 
đây là một vài đoạn trích: 


“Luận bàn ngày tháng đã lâu, 
Đức Thầy sắm sửa dọn tàu về Tây. 
Môn nhơn đệ tử chơn tay, 
Đông cung lại với Đức Thầy cùng nhau. 
ọn tàu các vật trước sau, 
Đồng hành thượng lộ xuống tàu đều đi. 
Thuận trời xuôi gió một khi, 
Tàu lên chín cột vậy thì buồm trương. 
Trời cao đất rộng thảm thương, 
Đầng đi tính bốn tháng trường phăng phăng. 
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Đức Thầy mới bảo một khi, 

Đông cung phải biết vậy thì con ôi! 
Bảy lần tới ngự nước người, 

Cha con ta phải giã rày hồi qui. 
Đem nhau bước tồi đơn trì, 

Các lời từ tạ vậy thì đội ơn. 


Đem tin hẳn thật bằng nay, 

Đông cung lại với Đức Thầy đã qua. 
Lịnh người bèn mới phán ra, 

Mừng vì con đã thật rày hồi quê. 

Bá quan văn võ trào nghị, 

Chư dinh thủy bộ đều thì thầm tin. 
Phút đâu tàu đã chạy lên, 

Buồm trương du gió hai bên kéo lèo. 
Tói nơi Bến Nghé gieo neo, 

Dưới trên buồm cuốn xa lèo răng răng. 
Đùng đùng súng bắn liên thanh, 
Chiêng cồng mừng rõ vang rân đầy đây. 
Hai bên tứ diễn Đông Tây, 

Dưới trên thiên hạ đầy đầy đều coi. 
Mừng tàu rày đã tới nơi, 

Mừng Thầy lại với con người đã sang. 


2. Trích theo Dương Quảng Hàm trong Việt Nam văn học 
sử yếu, Bộ Giáo dục, Sài Gòn, 1968, trang 76-78. 


“Một đạo dụ viết bằng quốc văn về đời đức Nguyễn Ánh. 
Lời dụ ban cho tướng sĩ trong khi duyệt binh ở Gia Định 
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ngày 26 tháng ba năm Canh Thân (1800).” Dương Quảng 
Hàm trích của An Khê trong Nam Phong tạp chí, t. XIV số 
80, Février 1924. Không biết ông An Khê trích bài này ở 
đâu, và nguyên nó được viết bằng Quốc ngữ hay bằng chữ 
Nôm, hay bằng Hán văn được dịch ra Quốc văn? Chỉ thấy 
ông Dương Quảng Hàm ghi là “viết bằng quốc văn” nên 
chúng tôi xin trích lại vài đoạn với sự dè dặt đã nói trên: 


“Cơn bát loạn chẳng lo sao đặng, năm sáu phen đăng 
định, dễ muốn chí qua giáp biền đê; hội trung hưng phải 
quyết mới xong, muôn nghìn dặm thu công, bao nỡ để sinh 
linh đồ thán! 


“Thời dĩ chí, khá rằng vội tưởng: cơ khá thừa, vậy phải 


sớm toan. 


“T5 nay: gặp hội trung vi dựng nên tái tạo. Tám chín phủ 
giang sơn đồ sộ, đặng chỗ này lo chỗ khác, thù tổ tôn đâu 
dám nguôi lòng; mười ba thu tướng sĩ nhọc nhằn, đánh trận 
nọ qua trận kia, đạo thần tử trước đà gắng sức. (........ ) 


“Trước tuy nhật xúc kinh doanh, rày đã sẵn rồi chiến cụ. 
Cũng muốn dưỡng uy súc nhuệ, trời Gia Định nghỉ ngơi cho 
khỏe, ngỏ chư quân đều được lạc sinh; nào ngờ cùng khấu 
xưng cuồng, lũy bàn xá đến rấn vào đây, bởi nghịch tặc tư 
lai tống tử. (......... ) 


“Thành Qui Nhơn chỉ Bắc, đập phá trùng vi; đô Thụân 
Hóa rung cò, dẹp yên đẳng ngụy. Công trụ bao gắng rồi một 
thuở, phúc thái bình đều hưởng nghìn năm. AI tưởng đâu 
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chủ quý thần vinh mà phụng thị tại tiền, quan ắt đặng lên 
đề trúc bạch, ai muốn chữ công thành thân tạo mà qui hưu 
tại dã, quân thời xá thuế lính diêu. Trên đã bày lời, dưới 
tua tỏ ý. 


“Khâm tai sắc dự” 


3. Sau đây trích một số bài văn tế các giới chức và bổn 
đạo, tế trước linh cửu Giám mục Bi-nhô Bê-hen tại tư dinh 
ông ở Thị Nghè trong khoảng thời gian từ 16-10-1799 đến 
16-12-1799. 


Sử liệu chính thức cho biết Bê-hen sau 2 tháng bệnh kiết 
ly, kiệt sức và hôn mê, hấp hối 40 tiếng đồng hồ rồi mất ở 
Qui Nhơn ngày 9-10-1799, thọ ð7 tuổi (1741-1799). Sang 
ngày 10-10-1799, Nguyễn Ánh cho đưa xác ông về Đồng 
Nai. Đến chiều tối ngày 16-10, linh cửu ông mới về tới Sài 
Gòn, được đưa vào tư dinh Giám mục cạnh nhà thờ Thị 
Nghè. Thi hài được quàng tại đây 2 tháng, đến 16-12 mới 
an táng ở Lăng Cha Cả. 


Trong suốt thời gian 2 tháng quàng xác Bê-hen, có không 
biết bao nhiêu bài điếu văn đã được đọc bằng Hán văn, bằng 
chữ Nôm, bằng chữ Quốc ngữ. Rồi ngay trong ngày 16- 
12-1799, trước khi hạ rộng linh cửu cũng có nhiều văn tế, 
điếu văn.v.v... Thật đáng tiếc là các chứng tích ngôn ngữ ấy 
không còn lại được bao nhiêu. Không chỉ là những bài văn 
bằng chữ Nôm, chữ Quốc ngữ, mà ngay cả các bài bằng văn 
chữ Hán còn lại cũng có thể phản ánh cho ta thấy sắc thái 
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tiếng Việt Sài Gòn cuối thế kỷ 18, bởi vì các văn tế chữ Hán 
như của Nguyễn Ánh, của Hoàng Tử Cảnh đều được dịch ra 
tiếng Việt cả. 

a. Văn tế của những chức sắc Thiên Chúa giáo ở Sài Gòn, 
Thị Nghè đọc trước thi hài Bê-hen trong khoảng hai tháng 
quàng xác ông. Văn tế này được lưu lại trong cuốn “Vẫn 
Đức Thầy Phêrổ' của Trịnh Khánh Tấn viết năm 1904, nhà 
Nazareth tái bản năm 1950, trang 55-57, và trong cuốn “Sử 
ký Đại Nam Việt Quốc Triềư”, in lần thứ ð, Tân Định 1909, 
trang 100-102. 

“Hõi ô1! 

Phép Chúa khiến đổi dời, 

Cơ hội ấy ai không thâm thiết 

Hễ người đời sống thác, 

Có sự này rốt đã rõ ràng. 

Tưởng đến lòng thêm chua xót, 
Nghe thôi, dạ rất thẩm thương! 

Nhớ Cha xưa! 

Vốn dòng sang trọng, 

Nên đấng khôn ngoan. 

Bé nương ấm thung huyên, 

Hằng cấp cũm văn phòng bốn bạn. 
Lồn trổ tài tùng bá, 

Khéo dửng dưng danh lợi hai trường. 
Lòng dốc lòng khí tục tĩnh tu, 

Chẳng chuộng xe vời ngựa rước. 

Chí quyết chí siêu phàm nhập thánh, 
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Ý thà níp đội đầu mang. 
Vun đức quén nhơn, 
Rèn bảy khắc tiết ngời gương rạng... 


Ôi! 

Bình chìm, trâm gãy! 

Núi lở sét ran! 

Mây sầu giăng tở mỏ, 
Mạch thảm chảy mê man! 


Hõi ôi! Thương thay! 


b. Văn tế của Đông Cung Cảnh, cũng theo hai tài liệu đã 


dẫn trên: 


“Hõi ô1! 

Xưa có kẻ lui về Phật kiểng, 
Chiếc dép hãy di tông. 

Nay như Thầy thẳng cánh thiên đàng, 
Nửa lời khôn phụ nhỉ! 

Trăm minh ÿỷ khó chuộc cầu 
Muôn kiếp nọ nào đặng thấy! 
Nhó đức Thượng sư xưa! 

Ghế tục phong lưu, 

Nên trang cơ trí. 

Vui đạo thánh tạm lìa quê quán, 
Nước Langsa từ áng công danh. 
Sửa tước trời mong hóa sinh dân, 
Cõi Nam Việt gá duyên ngư thủy. 
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Thức thì thức thế. 

Khôn ngoan quá khỏi đấng phàm gian. 
Bất kị bất cầu, 

Thong dong ở ngoài vòng tục lụy .. 


Những tưởng được năng y kì bệnh, 
Nên trỏ về Gia Định, 

Vâng tiếng tơ mà xướng khúc khởi hoàn. 
Bằng hay nghiệm bất kiến kì quan, 
Đã ở lại Kì Sơn, 

Chịu di chỉ cho an lòng sư đệ. 

Thuở đi thì gần kề hai võng, 

Đàng phong sương xa tách vơi vơi. 
Khi về thì phong cẩn một quan, 
Thuyền ly hận chỏ đầy phé phé. 
Ôi! 

Nửa gối du tiên, 

Ngàn năm biệt nự. 

Tòa khách tỉnh mây phủ mịt mù, 
Dinh lũ thứ màn không vắng vẻ! 
Ngàn trùng quan tác, 

Xa xôi cách dặm cố hương. 

Ba thước lữ phần, 

Quạnh quẻ gửi miền di địa.” 


c. Sắc phong của Nguyễn Ánh tặng Đê-hen, viết bằng 
chữ Hán ngày 8-12-1799, được dịch ra văn xuôi và văn vần 
Quốc ngữ. 
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Nguyên tác chữ Hán có thể tìm đọc trong B.8.E.I.TX No 
4, 10-12-1935, Imp. Nguyễn Văn Của, trang 118. Riêng về 
các bản dịch quốc ngữ, chúng tôi không biết chắc là có phải 
được thực hiện ngay sau lúc sắc phong của Nguyễn Ánh 
ban ra, hay đã được thực hiện về sau này. Tuy nhiên, chỉ 
dựa vào lối hành văn và theo niên kỷ của tài liệu ghi chép 
các bản dịch này thì chúng cũng có giá trị tương đối trong 
việc phản ánh tiếng nói Sài Gòn vào khoảng cuối thế kỷ 18. 

- Bản dịch văn xuôi (dẫn theo Sử ký Đại Nam Việt Quốc 
Triểu, 1n lần thứ ð, Tân Định 1909, trang 105-106): 


“Có sắc rằng: Người hiền ngỏ tôi đã quen biết xưa, chẳng 
nại đường xa ngàn dặm mà tói. Đang hội giao rất tốt, sao 
lại nõ một buổi mà mất đi. Tưởng đến đức cũ nên rõ ra ơn 
nước Langsa phong chức, riêng sai Thông Lịnh sửa sang 
theo ý mình tàu chiến thủy bộ binh giúp Giám mục Vêrô, 
là Thầy cả lớn quờn bên đất Tây, là khách nhất hạng trong 
nước Việt Nam. 


“Ngày mới khởi cầm quyền đã may gặp bạn rất lành, tin 
tưởng nhau lúc ban đầu còn u ám. Ta đã kề tiếp đức âm 
người mà hỏi han, thì thật đã nhờ lắm trong cơn nhà nước 
mắc nhiều hoạn nạn. Th khi ấy cực khổ trèo non vượt núi 
cũng như đời nhà Hạ vua Thiếu Khương. (.... ) 


“Năm Mậu Thân trở về nưóc cũ mình, thì rất trông tiếng 
tốt. Năm Canh Tuất thì cõi thuyền lại chốn Đông Phố. Khi 
ấy càng hậu lời giao ước hơn, thật rất phải đạo thầy dạy 
nuôi trẻ thơ ấu. Thường ngày tiếp rước, nên hằng bày ra 


Phần 3: Sự hình thành và phát triển 289 








mưu lạ mà yên trong cơn loạn rốt. Việc đạo đức trong lời nói 
tiếng cười, và ngãi nhơn đã hiệp nhau như trâm với tóc vậy. 
Việc kinh luân ngoài phong trần tình rất tin nhau khi liền 
dây cương. Trước sau một lòng ngay thật không hai. Sinh 
ra mà gặp điều lạ thì đồng vui. Những trông hẹn trải qua 
năm tuổi tác lâu dài mà vui vầy cùng nhau. Ai đè bụi tro lại 
lấp chôn cây ngọc. Tà thảm tưởng tới đó mà tăng phong làm 
chức Thái Phó, tước Phi-nhô Quận Công. 


li  cế }: 
“Hõi ông thiêng liêng đã gội nhuần ta ơn sáng. 
Nay sắc phong? 


- Bản dịch ra thể vãn (dẫn theo Sử ký Đại Nam Việt 
Quốc Triều, 1n lần thứ 5, Tân Định 1909, trang 107-108): 
“Hõi người hiền ngỏ, kinh niên quyến thức. 
Ngàn dặm cách bức, đã đến chẳng nài. 
Hiệp nhau hòa hai, rất nên hảo hội. 
Sao nố quá vội, mà khuất mất đi? 
Tưởng nhồ cố tri, ởn xưa ngãi cũ. 
Vốn người quốc Phúlangsa sang đây, 
Bạng ơn mối này, chức phong bia tặng. 
Đặc sai đạt mạng điều chế viên binh, 
Thủy bộ một mình toàn quờn nấy cho. 
Giám mục Vêrô cối Tây sư Thượng, 
Nam trào khánh trượng, đấng bực nhất trên. 
Thuở ta mới lên cầm quờn may gặp. 
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Chí khí tinh khắp, chữ tín giao tay: 
Buổi đầu loạn thấy tư bề rối rắm, 
Người ân đức lắm, tiếp kế hỏi han. 

Nhờ người cơn loạn, nhà nước gian nan. 
Th như Thiếu Khang, vua đời nhà Hạ... 


Mậu Thân người thẳng về nước cố hương, 
Th rất tư lương, trong tiếng tỉnh hảo. 
Canh Tuất phân đạo, về chốn Đông Phố. 
Lời lại bày tỏ, càng tín hậu hơn, 

Các lời rất chơn, ước giao rành rẽ. 

Thật người là kẻ rất đáng đạo Thầy, 
Dạy kẻ thơ ngây, ấu niên nghiêm lệ. 
Thường ngày tiếp lễ, đưa đón ra vào, 
Người lấy sức hào, hằng bày mưu lạ. 
Trong buổi loạn họa, mà dẹp yên loàn. 
Đạo đức rất ngoan, trong lời cười nói, 
Tính ưa đến nỗi, hạp như trâm tóc. 
Kinh luân việc học, trần thế đâu tày. 
Thật rất tính thay, khi liền dây cương. 
Ngay thật tỏ tường, trước sau như một. 
Bình sanh quá tốt, khéo cho gặp lạ. 
Đều vui thảy cả, những ước gián khoan. 
Tuổi tác trai sang, vui vây nhiều thuở. 
Ai dè bụi khỏa, chốn cội ngọc lành, 
Tặng nghĩ ân tình, tặng làm Thái Phó. 
Quận Công Phi-nhô, hàm tăng Trung ý. 
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Hỗi ông thiêng hêng ô1! 
Đã gội nhuần tôi muôn vần ơn sáng. 
Nay sắc! 

d. Trích văn bia trong Lăng Bê-hen, Nguyễn Ánh viết 
bằng chữ Hán năm 1800, được dịch ra văn xuôi lẫn văn vần 
Quốc ngữ, chép trong Sử ký Đại Nam Việt Quốc Triều, in 
lần thứ 5, Tân Định 1909, trang 103-104: 

Bia rằng: 

“Có người Thầy Cả lớn quờn ở bên Tây, tên là Phi-nhô, 
hiệu là Vêrô, thuở bé thơ đã học hành đạo lý Trung Quốc, 
thông suốt các kinh văn thánh hiền toàn hảo. Đến tuổi khôn 
qua nước Việt Nam ta, nhằm khi trong nước ta phải đa 
đoan. Người là khách tha bang, mà đã làm thầy trong nước 
ta. Người đã tỏ bày tài văn học mình ra mà làm việc. Vậy đã 
chung cùng ưu tư với nhau trong cơn nhà nước loạn ly hỗn 
độn, lại đã đành nẩy phú việc đại sự cho người làm thầy nhà 
nước mà ởi viện binh giúp nước. Thật người tận tâm tận lực 
mà ởi qua lại hơn hai mươi năm, gian nan cực khổ. 


“Qua Mạnh đông thì đặng sắc phong là Thái tử Thái phó 
Quận công. Đã chọn chôn xác người tại phía Bắc thành Gia 
Định. Vậy nơi xây đắp này là chốn nghỉ cho đấng thầy nhà 
nước đã mạng cố. Này thật là dấu tích muôn đời. 


“Năm Canh Thân (1600) Trọng thu, tháng tám, ngày 
lành đã dựng bia.” 
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CHỮ NÔM VÀ CHỮ QUỐC NGỮ NAM BỘ 
THÊ KYỶ 19 


Bước sang thế kỷ 19, người Việt định cư trên đất Nam 
bộ đã được hơn một thế kỷ. Trải qua suốt thế kỷ 18, tiếng 
Việt Nam bộ đã tiến hóa rất nhiều, chữ Quốc ngữ phát triển 
mạnh, được chỉnh lý lần thứ nhất về cơ bản đủ cơ sở để 
chuẩn bị cho sự chỉnh lý lần thứ hai, tương đối hoàn chỉnh 
để có khả năng trở thành chuẩn mực cho toàn quốc. 


Các văn bản hiện có để nghiên cứu về chữ Quốc ngữ 
Nam bộ thế kỷ 19 hầu hết không có tính chính lục cao, kể 
cả những tác giả lớn như Phan Thanh Giản, Nguyễn Đình 
Chiểu. v.v... Vì thế, chúng tôi vẫn trích dẫn với sự dè dặt cần 
thiết, có ghi rõ xuất xứ để dễ thẩm tra. Tuy nhiên, yêu cầu 
của chúng ta không phải là sự chính xác tuyệt đối, nên cho 
dù các bản văn được sử dụng có phần nào đó sai lệch do tam 
sao thất bổn, thì về mặt đại thể cũng vẫn có khả năng giúp 
chúng ta nhận ra được phần nào tình trạng tiếng Việt của 
thế kỷ 19. 


A. Chữ Nôm Nam bộ thế kỷ 19 
Các tác giả và tác phẩm Nôm ở Nam bộ vào thế kỷ 19 
hiện được biết đến có thể tạm kể ra như sau: 
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Phan Thanh Ngạn (? - 3): Bức thư gửi cho con là Phan 
Thanh Giản 


. Phan Thanh Giản (1796-1867): Một số bài thơ, sớ tâu 


về triều 


. Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872): Kim Thạch kỳ duyên, 


thơ Quan Công thất thủ Hạ Bì, thở Thuyền qua Thoại 
Sơn, Hà Âm mộ cảnh, Thơ khóc vợ, Văn tế vợ. 


. Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888): Lục Vân Tiên, Ngư 


Tiểu vấn đáp y thuật, Dương Từ Hà Mậu, các bài thì 
phú, văn tế 


. Nguyễn Tri Phương (1789-1893): Thơ tiễn Phan 


Thanh Giản (1866) 


. Huỳnh Mẫn Đạt (1807-1883): Kỹ nữ qui y, thơ kh] gặp 


Tôn Thọ Tường 


7. Tôn Thọ Tường (1825-1877): Các bài thơ 
8. Phan Văn Tr¡ (1830-1910): Các bài thơ 
9. Sương Nguyệt Anh (1863-1921): Tự thán, họa thơ Hồ 


Bá Xuyên, thơ khuyên con rể tục huyền 


10. Nguyễn Văn Lạc, tức Học Lạc (1842-1915): Một số 


bài thơ trào phúng 


a. Trích văn 


e Trích Phan Thanh Ngạn (2 - 2) 
Tập san Sử địa xuất bản tại Sài Gòn, năm 1967, số tháng 
7-8, trang 248, đăng bức thư Nôm đề ngày 26-1-1837 của 
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ông Phan Thanh Ngạn gửi cho con là Phan Thanh Giản, 
kèm theo lời dẫn: “Tài liệu của gia đình họ Phan, số A và 
B đăng trong cuốn Phan Thanh Giản et sa famille daprès 
quelques documents annamites, Pierre Daudin - Lê Văn 
Phúc (trang ð8).” Bức thư ấy như sau: 


“Phụ tự Ngạn ký thơ vu Giản nhĩ khai khán: VẢ gia sự 
con cháu đều bình an, lại con có gửi thơ cùng các vật cho 
Vương Hữu Quang với Huỳnh Quang đem về thời cha đã 
lãnh thơ cùng các vật y như hai trương thơ ấy rồi. Ngày 
trước con có bảo thằng Diệu làm thọ đường, thời nó đã làm, 
sơn ngoài đen, trong đỏ rồi. Tính các việc giá tiền 77 quan, 
mà Bố Chánh Quang huờn tiền thọ đường cho nó 20 quan, 
giao cho cha 70 quan, cha hườn cho thằng Diệu ð0 quan, 
cộng 70 quan, khiến 7 quan chưa hườn, nên phải ra cho con 
TỐ. 

Hựu: như còn quế tốt gửi cho cha ba phiến. 


Minh Mạng thập nhất niên, thập nhị ngoạt nhị thập 
nhựt.” 


Để phục nguyên tiếng Việt Nam bộ trong nửa đầu thế kỷ 
19, bức thư này vô cùng quí báu. Vì là văn xuôi, nên lá thư 
này có thể phản ánh cho ta thấy cách nói năng thoải mái, 
tự nhiên. Hơn nữa, nội dung của nó là chuyện thân mật gia 
đình giữa cha con, nên có thể cho ta biết được thứ tiếng Việt 
thông dụng, phổ thông của thời ấy. 
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e Trích Phan Thanh Giản (1796-1867) 


Cảm thuật 
Trời Nam vận mở lâu dài, 
la bình trị đến năm ngoài ba trăm. 
Đời an trên dưới ca ngâm, 
Sĩ say đạo vị, nông say cày bừa. 
Thời bình trải mấy năm dư, 
Đua bơi điều đỏ lài xài ỏ ăn. 


Gửi vợ 
Từ thuở vương xe mối chỉ hồng, 
Lòng nàng ghi tạc có non sông. 
Đường mây cuõi tó ham dong rủi, 
Trưồng liễu thương ai chịu lạnh lùng. 


Dệt gấm 


Thấy dân đói rách nghĩ mà thương, 
Ngồi ở trên khung sửa mối giường. 
Tay ngọc nhặt đưa tho1 nhật nguyệt, 
Gót son lần đạp máy âm dương. 
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Tuyệt cốc 
Trời thời, đất lợi, lại người hòa, 
Há để ngôi coi phải nói ra. 
Lăm trả ơn vua, đền nợ nước, 
Đành cam gánh nặng, ruổi đường xa. 
Lên ghềnh xuống thác, thương con trẻ, 
Vượt bể trèo non, cám phận già. 
Những tưởng một lời an bốn cõi, 
Nào hay ba tỉnh lại chầu ba. 


s Trích Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872) 

Người đương thời ca tụng Bùi Hữu Nghĩa qua những câu 

ca dao như sau: 
Vĩnh Long có cặp rồng vàng, 
Nhất Bùi Hữu Nghĩa, nhì Phan Tuẫn Thần. 

Và: 

Đồng Nai có bốn rồng vàng, 
Lộc họa, Xe đàn, Lê phú, Nghĩa thi. 

Ông người gốc Long Xuyên, đỗ Giải nguyên năm 1835, có 
thời làm Tri phủ ở Phước Long, rồi bị giáng làm Tri huyện 
ở Trà Vinh. Có lúc bị vu oan làm loạn nên bị kết án tử hình. 
Nhờ người vợ ra Huế, đến Tam Pháp Ty kêu oan, ông mới 
thoát án. Trên đường về, vợ ông chết. Năm 1868, ông bị 
Pháp bắt về Gia Định, nhờ Tôn Thọ Tường xin cho khỏi 
chết. 


Bùi Hữu Nghĩa sáng tác phong phú: tuồng kịch, thi ca, 
văn tế.v.v... Dưới đây trích một số thơ của ông: 
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Cảm quê hương 


Mịt mù mây đen kéo tới dầm, 

Đau lòng năm trước chốn Hà Âm. 
Đống xương vô định sương pha trắng, 
Giọt máu phi thường có nhuộm thâm... 


Luận anh hùng 


Anh hùng sáu tỉnh thiếu chi đây, 
Đâu để giang san đến thế này! 
Ngọn lửa Tam Tần phừng đốt cháy, 
Chòm mây ngũ quí lấp trời bay. 
Hùng Vương non rậm toan chờ thuở, 
Cáo loạn vườn hoang thác có ngày. 
Một góc cảm thương dân nước lửa, 
Đền Nam trụ cả dễ lung lay! 


Quan công thất thủ Hạ Bì 


Hạ Bì thuở nọ chẳng màng nao, 
Gương rạng chi lầm chước túng thao. 
Chén rượu anh em keo gắn chặt, 
Tấm son tôi chúa đuốc chong cao. 
Theo rồng dốc nhóm mây trời Hón, 
Xuống ngựa đâu tham bạc đất Tào. 
Hai mối cang thường gồm đặng cả, 
Ngàn năm thơm để miệng người rao. 
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e Trích Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) 


Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu phản ánh sâu sắc cả gia 
biến và quốc biến. Cha ông là Nguyễn Đình Huy bị vua 
Minh Mạng giáng chức. Mẹ mất, ông bỏ dở việc thì cử, bị mù 
lòa, thất bại tình duyên. Với tâm sự bẽ bàng như vậy ông 
còn chứng kiến cảnh giang sơn lọt vào tay thực dân Pháp. 


Ngòi bút Nguyễn Đình Chiểu chẳng những là ngòi bút 
của nhà nho chính thống mà còn là lòng phẫn uất căm hờn 


của toàn dân trước cảnh vong quốc. 


Dương Từ Hà Mậu - Đồ Chiểu, Phan Văn Hùm 
hiệu đính - Tân Việt, Sài Gòn, 1964 


Trải xem mấy truyện chư gia, 

Chuyên vì đạo học, soạn ra để đời. 

Dị đoan xưa đã bời bời, 

Lại thêm đạo Phật, đạo Trời, lăng nhăng. 

Thói đời nhiều việc băng xăng, 

Đốai biết đặng đạo bằng người ta. 

Đua nhau kính chuộng đạo tà, 

Một câu “quả báo” muôn nhà đều tin. 

Nói rằng: Trời, Phật, sách In, 

Tội về địa ngục, phước lên thiên đàng. 
(tr. 21) 


Phần 3: Sự hình thành và phát triển 299 








Ba ngày liền mở tiệc mừng, 

Khắp nơi châu huyện đều dâng liễn đầy. 

Người lui kẻ tới dày dày, 

Gia tô, Thầy sãi cũng vầy col chơi. 

Cùng nhau bàn bạc một lời, 

Đã ưng bỏ đạo Phật, Trời, theo Nho. 

Theo Nho trên hưởng phước to, 

Phấn vùa giồi mặt, nào lo phận hèn. 

Cho hay công ở sách đèn, 

Trải xưa nay cũng tiếng khen còn đời. 
(tr. 68) 


Ngư Tiều vấn đáp y thuật - Đồ Chiểu - Phan 
Văn Hùm hiệu đính, Tân Việt, Sài Gòn, 1952 


Tiểu rằng: Nào xiết lo đời, 
“Vinh, khô” hai chữ, mặc trời chủ trương. 
Thánh kinh còn chữ “Xuân Vương” 
Trong, ngoài, há dễ lộn đường Hoa, DI! 
Đạo trời có thịnh có suy, 
Hết cơn bĩ bế, đến kỳ thái hanh. 
Ngư rằng: Gặp thuỏ thái hanh, 
Bọn ta cũng đặng rạng danh nước nhà. 
Chỉn e đời xuống càng xa, 
Tấm lòng nhân dục đâm ra lở bờ. 

(trang 185-186) 
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Lục Vân Tiên - Đồ Chiểu - Nguyễn Thanh Tâm 
chú thích, Tân Việt, Sài Gòn, 1952 


Tiên rằng khô héo lá gan, 
Ôi thôi con mắt đã mang lấy sầu. 
Mịt mù nào thấy chi đâu, 
Chân đi đã mỏi mình đau như dần. 
Có thân phải khổ với thân, 
Thân ôi! Thân biết mấy lần chẳng may. 
(trang 7ð) 


Đêm nay chẳng biết đêm nào, 

Bóng trăng vằng vặc, bóng sao mờ mờ. 

Trên trời lặng lẽ như tờ, 

Nguyệt Nga nhớ nỗi tóc tơ chẳng tròn. 
Than rằng: Nọ nước kìa non, 

Cảnh thời thấy đó, người còn về đâu. 

Quân hầu đều ngủ đã lâu, 

Lén ra mở bức rèm châu một mình. 

Vắng người có bóng trăng thanh, 

Trăm năm xin gửi chút tình lại đây. 

Vân Tiên anh hối có hay, 

Thiếp nguyền một tấm lòng ngay với chàng. 
Than rồi lấy tượng vai mang, 

Nhắm chừng nước chảy vội vàng nhảy ngay. 


(trang 128) 
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Văn tế Nghĩa Quân (tức Văn tế Nghĩa sĩ Cần 
Giuộc) (1861) Nguyễn Đình Chiểu - Hoàn Xuân 
sưu tập, Anh Phương, Sài Gòn, 1959 


“Đêm thấy bòng bong che trắng lóp, 
những muốn ăn gan. 
Ngày xem ống khói chạy đen sì, 


đ¿ ^? 
toan ra căn cổ. 


Hai vầng nhật nguyệt chói lòa, 
đâu dung lũ treo dê bán chó. 

Nào đợi ai đòi ai bắt, 

phen này xin ra sức đoạn kình. 
Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, 
chuyến này dốc ra tay bộ hổ. 


Trong tay cầm một ngọn tầm vông, 

chi nài sắm dao tu nón gỗ. 

Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, 

cũng đốt xong nhà dạy đạo kia. 

Gươm đao dùng một ngọn dao phay, 

cũng chém đặng đầu quan hai nọ. 

Chỉ nhọc quan Quản gióng trống kỳ trống giục. 
Đạp rào lướt tới, coI giặc cũng như không. 
Nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, 

Xô của xông vào liều mình như chẳng có. 
Kẻ đâm ngang người chém dọc, 

làm cho mã tà, ma ní hồn kinh. 
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Bọn hò trước lũ ó sau, 
trối kệ tàu thiếc, tàu đồng súng nổ. 


Sống làm chỉ ở lính mã tà, 

chia rượu lạt, gặm bánh mì nghe thêm hổ. 
Thà thác mà đặng câu địch khái, 

về theo tổ phụ cũng vinh. 

Hơn là còn mà chịu chữ đầu Tây, 

ở với man di rất khổ. 


Sống cũng đánh giặc, 
thác cũng đánh giặc, 
hồn theo giúp cơ binh, 
muôn kiếp nguyện được trả thù kia. 
(trang 57-68) 


Văn tế ông Trương Công Định (sách đã dẫn, 
trang 64-71) 


Giăng dưới nước tàu đồng, tàu sắt, 
súng nổ quá bắp rang. 

Kéo trên bờ ma ní, mã tà, 
đạn bắn như mưa vãi... 


Khóc là khóc nước nhà đang bấn loạn, 
hôm mai văng chúa, 
thua buồn nhiều nỗi khúc nôi. 
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Than là than bờ cõi lúc qua phân, 
ngày tháng trông vua, 
ngẩn ngơ một phương tớ dại. 
Tướng quân còn đó, 
các nơi đạo tặc thấy kiêng dè. 
Tướng quân mất rồi, 
mấy chỗ nghĩa binh thêm bái xái... 


Ôi! 
Trời Bến Nghé mây mưa sùi sụt, 

thương đấng anh hùng gặp lúc gian truân. 
Đất Gò Công cây có ủ ê, 

cảm niềm thần tử hết lòng trung ái! 


‹ Trích Huỳnh Mẫn Đạt (1807-1893) 


ĐI đi tu 
Lầu xanh thánh thót tiếng chuông chiều, 
Tỉnh giấc cao đường lúc ngửa nghiêng. 
Mượn chiếc thuyền tình qua bể ái, 
Đưa con sóng sắc tới rừng thiền. 
Trông gương trí tuệ đau lòng tục, 
Lần chuỗi bồ đề kết trái duyên. 
Mát mẻ cửa Không trăng gió sẵn, 
Dấu chưa nên Phật cũng nên tiên. 
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Vịnh trâu già 


Một nắm xương khô một nắm da, 
Bao nhiêu cái ách đã từng qua. 


Sớm thả động đào ăn đúng đỉnh, 
Tối về chuồng quế, thở nghi nga. 


« Trích Tôn Thọ Tường (1825-1870) và Phan Văn Trị 
(1830-1910) 


Tự thuật (Tôn Thọ Tường) 


Giang sơn ba tỉnh hãy còn đây, 

Trời đất ai xui đến nỗi này! 

Chóp nhoáng thẳng bon giây thép kéo, 
Mây tuôn đen nghịt khói tàu bay. 
Xăng văng chậm tính thương đôi chỗ, 
Khấp khởi riêng lo biết những ngày. 
Miệng cọp, hàm rồng chưa dễ chọc, 
Khuyên đàn con trẻ chồ thày lay. 


Tự thuật (Phan Văn Trị, họa vận bài của Tôn 
Thọ Tường) 


Hơn thua chưa quyết đó cùng đây, 
Chẳng đã nên ta phải thế này! 
Bến Nghé quản bao cơn lửa cháy, 
Cồn Rồng dầu mặc bụi tro bay. 
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Nuôi muông giết thỏ còn chờ thuở, 
Bủa lưới săn nai cũng có ngày. 
Đừng mượn hơi hàm rung nhát khi, 
Lòng ta sắt đá há lung lay! 


Tôn Phu nhân qui Thục (Tôn Thọ Tường) 


Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng, 
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông. 
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc, 

Về Hán trau tria mảnh má hồng. 
Son phấn thà cam đành gió bụi, 

Đá vàng chỉ để thẹn non sông. 

Ai về nhắn với Châu Công Cẩn, 

Thà mất lòng anh, đặng bụng chồng. 


Tôn Phu nhân qui Thục (Phan Văn Trị, họa 
vận bài của Tôn Thọ Tường) 


Cài trâm sửa áo vẹn câu tòng, 

Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông. 
Ngút tỏa trời Ngô un sắc trắng, 
Duyên về đất Thục đượm màu hồng. 
Hai vai tơ tóc bền trời đất, 

Một gánh cang thường nặng núi sông. 
Anh hỡi, Tôn Quyền anh có biết, 

Trai ngay thờ chúa, gái thờ chồng! 
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Từ Thứ qui Tào (Tôn Thọ Tường) 
Hiếu đâu dám sánh kẻ cày voi, 
Muối xát lòng ai nấy mặn mùi. 
Ö Hán còn nhiều rường cột cả, 
Về Tào chi sá một cây còi. 
Mãng nghe tin mẹ khôn nâng chén, 
Chạnh tưởng ơn vua biếng giỏ roi. 
Chẳng đặng khôn Lưu, đành dại Nguy, 
Thân này xin gác ngoại vòng thoI. 


Vịnh hát bội (Phan Văn Trị, họa vận bài của 
Tôn Thọ Tường) 


Đứa mắc ghẻ ruồi, đứa lác voi, 
Bao nhiêu xiêm áo cũng trơ mòi! 
Người trung mặt đỏ, đôi tròng bạc, 
Đứa nịnh râu đen mấy sợi còi. 
Trên trính có nhà còn lợp lộng, 
Dưới chân không ngựa lại ø1ơ roll 
Hàèn ch1 chúng nói bội là bạc, 

Bôi mặt đánh nhau cú lại thoi! 


s Trích Sương Nguyệt Anh (1868-1921) 


Nữ sĩ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Khuê, sinh ngày 24 
tháng chạp năm Quí Hợi (1868), là con thứ tư của Nguyễn 
Đình Chiểu (theo Nam bộ gọi là thứ Năm). 


Tương truyền bà vừa có nhan sắc, vừa thông minh và 
giỏi Hán học. Chồng bà là Phó tổng Tỉnh ở Rạch Miễu (Bến 
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Tre). Chồng mất sớm, bà ở vậy thủ tiết. Nhiều người nói 
do tâm sự góa chồng nên bà lấy chữ Sương đặt trước hai 
chữ Nguyệt Anh làm bút hiệu. Có người lại nói không phải 
Sương Nguyệt Anh mà là Sương Nguyệt Ánh, dựa theo một 
câu thơ trong bài “Vĩnh Hoa Bạch Mai trên núi Điện Bà” 
của bà: “Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân”. Trong Văn 
hóa Nguyệt san XII (1963/7 từ trang 1006-1012, Đông Hồ 
bác hết các giả thuyết trên, quả quyết rằng biệt hiệu của 
Nguyễn Thị Ngọc Khuê là Nguyệt Anh Thị hay Nguyệt Anh 
thôi. Ở đây chúng tôi vẫn gọi là Sương Nguyệt Anh theo 
thói quen từ lâu. 


Vịnh Hoa Bạch Mai trên núi Điện Bà (Tây 
Ninh) 


Non linh đất phước trổ hoa thần, 
Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân. 
Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng, 
Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân. 
Mây lành gió lạnh nương hơi chánh, 
Vóc ngọc mình băng bặt khói trần. 

Sắc nước hương trời nên cảm mến, 

Non linh đất phước trổ hoa thần. 


Thơ họa 
Có một người ở Mỏ Cày (Bến Tre) tên là Bảy Nguyện, 
làm bài thơ trêu ghẹo bà như sau: 
Ai về nhắn với Nguyệt Anh cô, 
Chẳng biết lòng cô tính thế mô? 
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Không phải vãi chùa toan đóng cửa, 
Đây lòng gấm ghé bắc cầu ô! 
Bà họa lại rằng: 


Chẳng phải tiên cô cũng đạo cô, 
Cuộc đời dâu bể biết là mô? 
Lọng sờn dẫu rách còn kêu lọng, 
Ô bịt vàng ròng cũng tiếng ô! 


e Trích thơ Học Lạc (1842-1915) 

Ông là tiếng nói trào phúng số một của Nam bộ trong thế 
kỷ 19. Trong thơ ông đầy những tiếng cười mỉa mai chua 
chát trước những cảnh trái tai gai mắt phát sinh từ hoàn 
cảnh xã hội đầy phức tạp của Nam bộ thời bấy giờ. 


Con trầu 


Mài sừng cho lắm cũng là trâu, 
Nghĩ lại mà xem thật lón đầu. 
Trong bụng lam nham ba lá sách, 
Ngoài mình lém đém một chòm râu. 
Mắc mưu đốt đít tơi bời chạy, 

Làm lễ bôi chuông dón dác sầu. 
Nghé ngọ một đời quen nghé ngọ, 
Năm dây đàn gấy biết chỉ đâu! 


Chó chết trôi 


Sống thì bắt thỏ, thỏ kêu rêu, 
Thác thả dòng sông xác nổi phều. 
Vần vện xác còn phơi lửng đửng, 
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Thúi tha danh hãy nổi lều bều. 

Tới lui bịn rịn bầy tôm tép, 

Đưa đón lao xao lũ quạ diều. 

Một trận gió dồi cùng sóng dập, 

Tần tành xương thịt biết bao nhiêu! 


e Từ điển Annam-Latinh (1838) 

Còn gọi là Nam Việt dương hiệp tự vị (DIcHonarrium 
Annamatico-Latinum) của Taberd và Phan Văn Minh, 1n 
tại Serampore - Ấn Độ, 1838. Cuốn từ điển này đặc biệt quý 
giá vì có tính chính xác cao, được bảo tổn hầu như chắc chắn 
nguyên dạng so với nguyên bản ban đầu, khác với hầu hết 
các văn bản chữ Nôm khác của thời kỳ này cũng như trước 
đó, luôn phải chịu sự sai lệch do tam sao thất bổn. 


Từ điển này chia ra nhiều phần, riêng phần chính văn để 
tra khảo đối chiếu Nôm-Quốc ngữ chiếm 620 trang. 


- Từ điển sắp xếp chữ Nôm theo mẫu tự A, B, C của âm 
đọc (ghi bằng mẫu tự La-tinh). 


- Số lượng chữ Nôm nhiều hơn so với từ điển của Bê-hen 
và Hồ Văn Nghi năm 1772. 


- So sánh với chữ Nôm của năm 1772, đa số chữ Nôm 
trong từ điển này vẫn giữ nguyên cách viết. Tuy nhiên, 
vẫn có một số chữ viết khác, tỏ ra phức tạp hơn và 
khoa học hơn. Cách chế tác bằng hội ý nhiều hơn hẳn 
so với cách hài thanh. 
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- Về ngữ nghĩa, đa số chữ Nôm vẫn giữ nghĩa như hồi 
năm 1772, nhưng cũng có nhiều chữ đã mất hẳn, một 
số khác thay đổi nghĩa và có thêm nhiều chữ mới. 
Nghĩa của từ vẫn được giải thích bằng tiếng La-tinh. 


- Về ngữ âm, có hiện tượng chuyển hóa rõ rệt về cách 
đọc theo kiểu Sài Gòn, như “nguyệt” chuyển thành 
“ngoạt”... 


- Về cách tra chữ Nôm, từ điển có phần xếp theo bộ chữ. 


- Đặc biệt từ trang 661-720 (gồm 5ð9 trang) của từ điển 
dạy cách viết chữ Nôm, cách đọc âm Nôm và giải nghĩa 
chữ Nôm, nghĩa là có thể dùng để học chữ Nôm theo 
cách thực hành. 


- Trong cuốn Kỷ yếu về Hội Thừa sai ngoại quốc 
(Mémorial de la Sociéte des Missions Etrangêres) của 
Adrien, Quyển II, Paris, 1916, khi bàn về từ điển của 
Bê-hen ở trang ð15 và bàn về từ điển của Thberd ở 
trang 589, xác quyết rằng Taberd “có bản viết tay của 
Từ điển Annam-Latinh-Hoa do Binhô Bê-hen soạn... 
Đối chiếu với bản viết tay thì thấy ông (Taberd) thay 
đổi công trình của người xưa rất íf. Nhưng “rất í£ 
vẫn có nghĩa là có thay đổi, và như vậy cụ thể là đã 
thay đổi đến mức độ nào? Trong tập san Khảo cổ đã 
dẫn trên, trang 126, Lê Ngọc Trụ nói: “Chữ Nôm thì 
có sửa chính tả, như chữ vòng (4#) được thêm bộ mịch, 
còn trước đó không có. Thực ra, xét về cơ bản thì từ 
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điển của Bê-hen có thể nói là được giữ lại gần như 
nguyên vẹn trong từ điển của 7aäberd. Nếu như từ điển 
của Amaral và Barbosa (1636) vẫn thường được cho là 
tiền thân của Từ điển Việt-Bồ-La của Đờ Rốt (1651), 
thì từ điển của Bê-hen cũng được xem là tiền thân của 
từ điển Thberd. Và quy luật chung là những từ điển ra 
đời sau chắc chắn phải đầy đủ và chính xác hơn những 
tiền thân ấy. Vì thế, khi một cuốn từ điển mới ra đời, 
thì những từ điển cũ trước đó chừng 5, 10 năm sẽ trở 
thành lạc hậu. Trường hợp những công trình của Bê- 
hen và Taberd cũng không phải là ngoại lệ. Lấy thí dụ, 
chữ vòng nói trên mà Lê Ngọc Trụ đếm được ở Bê-hen 
có 13 từ còn ở Taberd đã lên đến 44 từ. 


s Trích “Phiên Chúa Thánh giáo nhật khóa Chúa nhật 
pháp 

Trong hoạt động truyền giáo và các nghi thức tín ngưỡng 
của Thiên Chúa giáo, cho đến thế kỷ 19 thì chữ Nôm vẫn còn 
được sử dụng để cầu kinh trong Nhà thờ, đọc kinh tối sớm 
trong gia đình và nhiều sách vở bằng chữ Nôm vẫn còn được 
lưu hành. Một trong những sách ấy là cuốn Thiên Chúa 
thánh giáo nhật khóa. Ban đầu, sách này viết bằng chữ 
Nôm, năm 1864 được mang tên là Mục lục Xiêm. Đến năm 
1867, có tên khác là Mục lục Sài Gòn. Cho đến năm 1905, 
khi Đức Cha Luxianô (Lucianus) làm Đại diện Tông tòa 
của Nam Kỳ lẫn Cao Miên (Campuchia ngày nay) mới cho 
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phép soạn dịch lại thành một cuốn kinh thống nhất nhan 
đề là Thánh Giáo nhật khóa. Vào năm 1905 thì sách này 
đã được nhà in Tân Định in lần thứ ð. Lần in này được sửa 
chữa hoàn chỉnh, bản dịch quốc ngữ trong các kỳ 1n trước có 
nhiều chỗ sửa lại. Trong bài tựa, Giám mục Luxianô viết: 
“Vậy anh em phải biết, một là Thầy phải ước ao sửa lại sách 
các kinh anh em quen đọc hằng ngày, mà chưa đặng sự ấy, 
thì lòng Thầy không an (... .). Bây giờ đội ơn Cha Cả đã 
soi sáng, giúp sức cho Thầy sửa lại đặng, cùng gọi sách ấy 
là Thánh Giáo nhật khóa mà 1n ra cho anh em đặng nhờ.” 
(trang 1, bản in năm 1905) 


Bài tựa sách cũng cho biết là sách được in lần đầu ở Thái 
Lan từ năm 1864. Có lẽ vì lúc ấy Chủng viện lưu vong tại 
Thái Lan và sách này được soạn, In ở đó. 


a. Trích văn xuôi 


Đệ Tứ Thiên Nội Tuần sự vạ, Phép Cầu Kinh Vật Mọn, 
trang 100: 


“Chúng tôi là vật mọn phàm hèn, mà cả lòng lạy Đức 
Chúa Trời Chí tôn Chí đại là Chúa chúng tôi. Chúng tôi nhờ 
đến những sự thương khó Đức Chúa Trời xưa chịu ba năm vì 
chúng tôi, thì trong lòng chúng tôi thảm thiết kinh khủng, 
nhuốc nha, mà chúng tôi có ngày nào đặng trả nghĩa Đức 
Chúa Trời cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Trời chuộc tội 
chịu chết, thì trời đất u ám động địa sầu não, núi non là đá 
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võ ra tan tác, còn thương Chúa sanh nên muôn vật, huống 
là chúng tôi mà chẳng thương Cha Cả thì sao?...” 


b. Trích văn vần 
Thẩm Phán Kinh: 


Thương ôi! 

Đến ngày Chúa nổi cơn thạnh nộ, 

Ngọn cờ Vua Cả phút trương ra. 

Thánh giá nhiệm mầu rực rõ, 

Bỗng chốc thế gian ra tro mạt. 

Ấy sự rất nên khủng khiếp, 

Là khi Quan Xét ngự trường. 

Sẽ tra xét mọi đường, 

Thật rất nên là nhặt. 

Loa thần kíp giục, 

Tiếng lạ nổi rân. 

Thấu mồ mả muôn dân, 

Bắt tựu trường phán xét. 

Kinh hoàng thay sự chết, 

Rúng động bấy đất trời. 

Loài người khi đã sống lại rồi, 

Phải tề tựu hầu thưa Quan xét. 

Sổ bộ đà ghi chép, 

Bấy giờ mói đem ra. 

Trong ấy biên mọi việc chánh tà, 

Quan cứ đó mà tra người thế. 
(trang 135-136) 
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se Đại Nam Quấc âm tự vị (1895-1896) của Huỳnh Tịnh 
Của 


Huỳnh Tịnh Của (1834-1907) là người gốc Bà Rịa, đã 
từng làm Đốc Phủ sứ và điều khiển việc phiên dịch cho 
Chính phủ thời bấy giờ. Ngoài những tác phẩm như Chuyện 
giải buồn (1880), Chuyện giải buồn, cuốn sau (1885), Bác 
học sơ giải (1887).v.v... Ông còn soạn một bộ từ điển qui mô 
lớn, gồm 2 quyển. Quyển I xuất bản năm 1895, quyển II 
xuất bản năm 1896. Ngoài nội dung phong phú, bao gồm 
hầu hết các từ ngữ, thành ngữ thông dụng đương thời, từ 
điển này còn hơn hẳn những từ điển đã ra đời trước đó ở chỗ 
giải nghĩa từ bằng tiếng Việt rất lưu loát. Chính bộ từ điển 
này đã đặt nền móng cho hầu hết những cuốn tự vị và từ 
điển ra đời sau đó. Khoảng 25 năm sau, Từ điển Khai Trí 


Tiến Đức ra đời cũng là dựa trên nền móng này. 


Từ điển của Huỳnh Tịnh Của gồm các từ Việt có chú 
thích chữ Hán và chữ Nôm. Số lượng chữ Nôm lên đến hơn 
10.000, phản ánh được nhiều tên đất, tên người, cỏ cây, cầm 
thú, phong tục, tập quán... của toàn quốc, nhất là của Nam 
bộ vào thời đó. 


Huỳnh Tịnh Của còn tham gia và giữ vai trò quan trọng 
trong tờ Gia Định Báo (1865), thông qua tờ báo này để cổ võ 
cho chữ Quốc ngữ. 
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e Đại Việt Quốc âm Hán tự Pháp thích tập thành (1898) 
của dJJ. F.M. Génibrel 
Génibrel không rõ sinh và mất năm nào, chỉ biết là một 
linh mục Pháp, thừa sal, đã từng làm việc lâu ở Nhà thờ 
Tân Định và hình như đã có thời làm quản đốc nhà in Tân 
Định trong thập niên 1890. 


Năm 1898, ông cho xuất bản cuốn Từ điển Annam-Pháp 
(DicHionnaire Annamite-lFrancais), tức là cuốn Đại Việt 
Quốc âm Hán tự Pháp thích tập thành. Trong bài “Gửi độc 
giả”, ông có nhắc đến cuốn Tiểu từ điển Annam-Pháp (Petit 
DictHonaire Annamite-Francaise) của Cha Gaspar (Giám 
mục Huế), do nhà in Tân Định xuất bản năm 1877. Cuốn 
Tiểu từ điển này được Gaspar soạn từ lúc chưa làm giám 
mục, còn làm việc tại Họ đạo Tân Định. Gén¡brel cho biết là 
đã sử dụng chính cuốn Tiểu từ điển này để soạn lại thành 
từ điển của mình, nên lần xuất bản đầu tiên mà ông đã ghi 
là tái bản. 


Génibrel bắt đầu biên soạn cuốn từ điển này từ năm 
1884 và sau 14 năm mới hoàn tất. Theo nội dung bài tựa 
của ông, chúng ta biết được công việc quan trọng mà ông đã 
làm là thêm phần chữ Nôm vào Tiểu từ điển của Gaspar. 
Cách làm của Gén¡brel cũng trung thành với truyền thống 
của các giáo sĩ đã từng biên soạn từ điển trước ông, nghĩa 
là sử dụng các công trình của người đi trước rồi bổ sung, 
phát triển để thành một từ điển mới. Và vì từ điển của ông 
có kích thước lớn nhất tính đến cuối thế kỷ 19 (1898), nên 
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nó đã thu thập được tối đa số lượng từ đã xuất hiện cho đến 
thời điểm ấy. 


b. Ký thuật chế tác Nôm Nam bộ thế kỷ 19 

Trong một tài liệu viết tay đã dẫn trước, trang 1, ông Vũ 
Văn Kính nói về chữ Nôm Nam bộ thế kỷ 19 như sau: “Căn 
cứ vào những tác phẩm Nôm Nam bộ thế kỷ 19, ta cũng 
rõ được phần nào chữ Nôm Nam bộ có dị biệt với chữ Nôm 
chung về lối viết và đọc.” 

Trong một tài liệu viết tay khác cũng đã dẫn trên, trang 
19, Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ căn cứ vào hai tác phẩm điển 
hình là Đại Nam Quốc sử diễn ca và Đoạn trường tân thanh 
để khảo sát về kỹ thuật chế tác chữ Nôm thế kỷ 19 và đưa 
ra những kết quả nhận xét như sau: 


« Chữ Nôm của Đại Nam Quốc sử diễn ca 

1. Phương pháp mượn âm và nghĩa chữ Hán lên rất cao, 
cụ thể là cách giả tá kiểu 2 chiếm tỉ lệ 53%. 

2. Phương pháp đọc trại âm xuống thấp, cụ thể là cách 
giả tá kiểu 4 chiếm 13%. 

3. Phương pháp mượn âm chữ Hán xuống thấp nhất, cụ 
thể là cách giả tá kiểu 3 chỉ còn 5%. 

4. Phương pháp hài thanh giảm hơn các thời kỳ trước, cụ 
thể là chiếm tỉ lệ là 23%. 


5. Phương pháp hội ý còn rất ít. 
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e Chữ Nôm của Đoạn trường tân thanh 

1. Phương pháp mượn âm và nghĩa chữ Hán xuống thấp, 
cụ thể là cách giả tá kiểu 2 chỉ chiếm tỷ lệ 10%. 

2. Phương pháp đọc trại âm Hán gia tăng gấp đôi các thế 
kỷ trước, cụ thể là cách giả tá kiểu 4 tăng đến 24%. 

3. Phương pháp mượn âm Hán cũng gia tăng, cụ thể là 
cách giả tá kiểu 3 chiếm tỷ lệ 18%. 

4. Phương pháp hài thanh gia tăng đến mức độ rất cao, 
chiếm tỉ lệ 42%. 


5. Phương pháp hội ý còn rất ít. 


e Chữ Nôm sử dụng trong việc truyền giáo 
Ông Nguyễn Văn Thọ đã dựa vào việc khảo sát phóng 
ảnh một trang trong từ điển của 7aberd mà Louis Malleret 
đăng trên BSEI (Bộ mới, Quyển XXII, số 1, trang 81-88) 
năm 1948 dưới nhan đề: “Ký chú về những từ điển của 
Giám mục Taberd xuất bản ở Bengale năm 1838' để đưa ra 
những nhận xét như sau: 
1. Thberd hầu như sao chép lại từ điển của Bê-hen trước 
khi thêm vào phần sáng tạo của mình. 
2. Chữ Nôm nào Bê-hen viết tắt thì Taberd viết lại dạng 
thông thường. 
3. Có một số chữ Nôm cả hai bên viết khác nhau. Thí dụ 
chữ “vòng” được Bê-hen viết theo cách giả tá kiểu 4 ( 
® —- mượn chữ vong đọc thành vòng) thì Taberd viết 


318 


Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








theo cách hài thanh (£& - mượn chữ vong để chỉ âm, 
thêm bộ mịch để chỉ ý nghĩa). Nếu so sánh giữa Bê- 
hen với Thberd, có thể thấy khuynh hướng phát triển 
của chữ Nôm theo thời gian là chuyển dần từ cách giả 
tá kiểu 4 sang cách hài thanh, nghĩa là từ đơn giản 
sang phức tạp. 


. Cuốn từ điển của Thaberd có tất cả 4.839 chữ Nôm, 


trong đó có 8ð1 chữ hài thanh, như vậy chiếm tỉ lệ là 
17% (Tài liệu đã dẫn trên, trang 44-45). 


Trên đây là một vài nhận xét đại khái về kỹ thuật chế tác 


chữ Nôm Nam bộ thế kỷ 19, tuy vẫn còn khá chung chung, 


chưa thể dẫn đến một kết luận cụ thể nào, nhưng chúng tôi 


vẫn nêu ra để hy vọng gợi sự quan tâm của các nhà nghiên 


cứu về một vấn đề có thể nói là vẫn còn bỏ ngỏ. 


c. Nội dung các bản văn Nôm thế kỷ 19 


Khi khảo sát nội dung các bản văn Nôm thế kỷ 19, chúng 


ta nhận thấy có một số nét nổi bật như sau: 


by 


Tiếng Việt Nam bộ vào giai đoạn này đã chuyển mình 
mạnh mẽ, trỏ thành thứ tiếng nói rất sinh động và độc 
đáo. 


. Tiếng Việt Nam bộ giai đoạn này được làm giàu bởi số 


lượng từ ngữ rất lớn, những cách diễn tả tình ý phát 
xuất từ vùng đất mới với vô số hoàn cảnh, điều kiện 
sinh hoạt mới lạ. 
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3. Tiếng Việt Nam bộ đáp ứng được nhu cầu diễn tả môi 
trường thiên nhiên với vô số hiện tượng mới mẻ về 
địa dư, địa lý, khí hậu, thực vật, động vật cùng nếp 
sống vùn vụt biến chuyển của các giai cấp xã hội miền 
Nam, nhất là tại Gia Định, Sài Gõn, Chơ Lồn. 


4. Tiếng Việt Nam bộ biểu lộ được tâm tư phức tạp của 
các tầng lớp khác nhau trong xã hội trước biến cố vong 
quốc và sự bất lực của triều đình phong kiến, đồng 
thời cũng bày tỏ phản ứng đa dạng giữa buổi giao thời 
khi hai nền văn hóa Á Âu gặp nhau, va chạm và hòa 
hợp với nhau để dần dần tiến đến chỗ kết tinh trong 


đời sống văn hóa đặc thù của Nam bộ. 


B. Chữ Quốc ngữ Nam bộ thế kỷ 19 


Trên đây chúng tôi đã khảo sát các bản văn Nôm thế kỷ 
19 để qua đó nhận thức được phần nào tiếng nói của Nam 
bộ nói chung, Sài Gòn nói riêng vào những thời điểm mà các 
bản văn Nôm ấy ra đời. Trong phần này, chúng tôi tiếp tục 
tìm hiểu sự hình thành và phát triển của tiếng nói Nam bộ 
qua sự chuyển biến của chữ Quốc ngữ, sau khi được chỉnh 
lý lần thứ hai mà cũng là lần cuối cùng theo hệ thống ký âm 
Pháp, để rồi được định hình thành dạng chữ Quốc ngữ hầu 


như được sử dụng trên toàn quốc cho đến ngày nay. 
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Khoảng năm 1948, có những ý kiến như của Louis 
Malleret hay Susanne arnelès cho rằng Từ điển Annam- 
Latinh (1838) của Taberd không khác mấy so với Từ điển 
Annam-Latinh (1872) của Bê-hen. Ông Lê Ngọc Trụ trong 
số 2 của Tập san Khảo cổ - 1961, ở các trang 125-130 cũng 
nói như vậy. Những ý kiến này chắc hẳn đã xuất phát từ 
chính lời tựa của Thberd, vì ông nói rằng từ điển của ông 
đã được thai nghén từ trước (primitus inceptum) bởi Bi-nhô 
Bê-hen. Hơn nữa, trong cuốn Kỷ yếu về hội Thừa sai mà 
chúng tôi đã dẫn trên, trang 514, Adrien Launay cũng cho 
biết Bi-nhô Bê-hen đã soạn một Từ điển Annam-Latinh rất 
có giá trị mà Giám mục Taberd là người kế vị ông đã xuất 
bản năm 1838. 

Nhưng những ý kiến như trên không xuất phát từ một cơ 
sở thực sự khoa học. Để có thể đưa ra một nhận xét chính 
xác và thuyết phục hơn, chúng ta cần phải có sự đối chiếu 
kỹ hai bộ từ điển ấy để xác định tất cả những khác biệt. Tuy 
nhiên, trước khi làm việc đó, chúng ta vẫn có thể xét một số 
điểm liên quan đến 2 công trình này như sau: 

1. Từ điển của Bê-hen và Hồ Văn Nghi vẫn còn là bản 

viết tay từ năm 1772, còn Từ điển của Taberd và Phan 
Văn Minh đã được xem là hoàn chỉnh đến công đoạn 
cuối cùng, được xuất bản năm 1838 và lưu hành toàn 
quốc. 

2. Từ năm 1772 đến năm 1838, hơn nửa thế kỷ đã trôi 

qua, tiếng Việt Nam bộ đã phát triển không ít về từ 


Phần 3: Sự hình thành và phát triển 321 








ngữ, cú pháp, văn cách.v.v... Chữ Quốc ngữ do đó cũng 
trở nên điêu luyện, nhuần nhuyễn hơn. Điều này cho 
thấy chắc chắn là Từ điển Thaberd (1838) không thể 
chỉ đơn giản là bản sao của Từ điển Bê-hen (1779). 
Thực tế cho thấy cách làm từ điển truyền thống của 
các giáo sĩ là công khai sử dụng công trình của người 
đi trước, nhưng bao giờ họ cũng cho ra đời những công 
trình mới hoàn thiện và vượt xa so với những công 
trình trước đó. 


3. Mặt khác, so sánh các văn bản quốc ngữ thời Bê-hen 
(1772) và chữ Quốc ngữ năm 1838, chúng ta thấy là 
ở Nam bộ chữ Quốc ngữ đã tiến triển rất nhiều. Như 
vậy, Taberd chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra và loại bỏ 
những khuyết điểm trong từ điển của Bê-hen. Và chỉ 
riêng việc làm đó cũng đã đủ để hoàn thiện rất nhiều 
cho cuốn từ điển của ông, vì nếu xét về tổng thể thì 
đến năm 1772, chữ Quốc ngữ cũng đã phát triển khá 
hoàn chỉnh rồi. 


Từ điển 7aberd và Phan Văn Minh đánh dấu một bước 
chỉnh lý quan trọng của chữ Quốc ngữ, vì thực tế là sau 
lần chỉnh lý này thì chữ Quốc ngữ được bảo lưu gần như 
nguyên dạng cho đến tận ngày nay. 


Khi nói rằng lần chỉnh lý này dựa theo hệ thống ký âm 
Pháp, chúng ta cần có một chút phân tích tế nhị. Ở giai đoạn 
trước, khi nói chữ Quốc ngữ ghi âm theo hệ thống Ý Bồ, 
thực ra cũng không phải là hoàn toàn không có yếu tố Pháp. 
Khi nghiên cứu chỉ tiết lịch sử phát triển của chữ Quốc ngữ, 
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ta thấy Đờ Rốt một mặt nể nang, tuân theo những quán lệ 
của tiền bối, nhưng một mặt lại âm thầm đóng góp những 
sáng tạo độc đáo của riêng mình. Chính nhờ cách làm này 
mà Đờ Rốt mới có thể tổng hợp, liên kết, thiết lập qui củ cho 
chữ Quốc ngữ dựa vào những nề nếp, qui tắc mà trước năm 
1651 vẫn còn hết sức tản mác, rời rạc. Chính thông qua 
công việc của Đờ Rốt mà chúng ta có thể thấy được sự hiện 
diện ngấm ngầm của yếu tố ngôn ngữ Pháp trong chữ Quốc 
ngữ giai đoạn đầu tiên. 

Vì thế, khi nói về việc ký âm theo hệ thống ký hiệu Ý Bồ 
hay hệ thống ký hiệu Pháp là chỉ nói đến phần yếu tố có ảnh 
hưởng mạnh nhất. Còn nếu phân tích kỹ tiến trình hình 
thành chữ Quốc ngữ, chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của rất 
nhiều yếu tố ngôn ngữ khác nữa chứ không chỉ riêng Ý Bồ 
hay Pháp. Ông Đỗ Quang Chính trong Lịch sử chữ Quốc 
ngữ, sách đã dẫn, ở trang 22, thống kê chỉ tiết rằng từ năm 
1615 đến 1788 có 14 tu sĩ Dòng Tên đến truyền giáo ở Việt 
Nam gồm nhiều quốc tịch khác nhau, như: 74 người Bồ Đào 
Nha, 30 người Ý, 10 người Đức, 8 người Nhật, 5 người Pháp, 
4 người Tây Ban Nha, 2 người Trung Hoa... Ngoài ra còn có 
các giáo sĩ của những Dòng Aucutinh, Dòng Phanxicô, Dòng 
Đa Minh... cũng mang nhiều quốc tịch khác nhau. Tất cả 
những người này, qua hoạt động truyền giáo của họ đã có 
nhu cầu sử dụng chữ Quốc ngữ, nên đều có thể đã âm thầm 
góp sức trong sự hình thành và phát triển của chữ Quốc 
ngữ trong giai đoạn đầu tiên, và do đó chắc chắn phải để lại 
ít nhiều dấu ấn ngôn ngữ của họ chi phối vào sự phát triển 
chung của chữ Quốc ngữ. 
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Một chi tiết quan trọng khác cần nêu ra là vấn đề những 
người cộng tác với hai ông Bê-hen và Taberd. Sự cộng tác 
của người Việt khi biên soạn những sách có liên quan đến 
chữ Hán, chữ Nôm và tiếng Việt chắc chắn là một điều tất 
nhiên, ngay cả trong những công trình như của Đờ Rốt, 
Majorica. Bê-hen và Taberd chắc chắn cũng phải được 
nhiều người Việt tiếp tay. Về Đờ Rốf, hình như ta chưa có 
tài liệu nào chứng minh việc có người Việt giúp sức với ông 
trong việc biên soạn, trước tác, nhưng với Mla7orica, theo 
Philipphê Bình thì có sự hợp tác của một nhà sư tên tuổi ở 
Thành Phao. Bê-hen thì có Linh mục Hồ Văn Nghi, người 
được xem như cánh tay mặt của ông trong mọi hoạt động, 
nhất là về ngoại giao và văn hóa. Còn Thberd thì sử ghi 
chép khá rõ rệt rằng ông đã đưa Phan Văn Minh đi theo 
sang Pinăng rồi qua Ấn Độ từ năm 1834 để giúp sức trong 
việc biên soạn hai cuốn Từ điển Annam-Latinh và Từ điển 
Latinh-Annam, hoàn tất năm 1838. 


Dưới đây chúng tôi khảo sát một số tài liệu có tính chính 
lục tuyệt đối để nhận thức về chữ Quốc ngữ Nam bộ thế kỷ 
19 và kể cả trong hai thập niên đầu của thế kỷ 20. 


1. Từ điển Annam-Latinh (Dictionarium Annamitico- 
Latunum) của Taberd và Phan Văn Minh (1838) 


Cũng gọi là Nam Việt dương hiệp tự vị, xuất bản tại 
6érampore, Ân Độ, 1838. Từ điển này gồm có 5 phần: 


324 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








1. Phần mở đầu: gồm 46 trang, đánh số La Mã từ I đến 
XLVI. Đây là một chuyên luận về tiếng Việt gồm các 
chủ đề như: 


- Nghiên cứu âm vị tiếng Việt, mô tả tiếng Việt, tương tự 
như phần Đoản luận (Brevis Déclaration) của Đờ Rốt 
trong Từ điển Việt-Bồ-La năm 1651. 


- Nghiên cứu cách viết văn, như các thể loại tuồng, vãn, 
thơ Đường, văn tế.v.v... 


2. Phần từ điển Nôm-Quốc ngữ-Latinh từ trang 1 đến 
trang 620. 


Phần chữ Nôm đã được khảo sát ở trên khi bàn về chữ 
Nôm Nam bộ thế kỷ 19. Về phần chữ Quốc ngữ, đây là mốc 
chuyển hướng phiên âm theo hệ thống tiếng Pháp, đánh 
dấu một khúc quanh quan trọng trong sự phát triển của 
chữ Quốc ngữ. Sau Từ điển Bê-hen (1772), chữ Quốc ngữ đã 
tỏ ra điêu luyện và bộc lộ khả năng qua nhiều sách vỏ viết 
bằng Quốc ngữ trong hơn nửa thế kỷ trước năm 1838. Tuy 
nhiên, giá trị quan trọng của từ điển này là nó đã tập trung, 
tổng hợp được hầu hết những kinh nghiệm đã qua, ghi chép 
lại thành những quy tắc cụ thể. 


Phân tích chữ Quốc ngữ trong Từ điển Annam-Latinh 
của Taberd và Phan Văn Minh, chúng ta nhận thấy: 

1. Số lượng từ so với Từ điển của Bê-hen tăng thêm rất 
nhiều, nhất là những từ về động vật, thực vật. 

2. Cách viết chữ Quốc ngữ của Thầberd hầu như không 

khác mấy với chữ Quốc ngữ hiện nay. Hai mươi lăm 
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trường hợp ngoại lệ mà chúng ta lưu ý khi bàn về từ 
điển của Bê-hen, nay đã bị loại bỏ hết trong từ điển 
của Thberd. Điều này cho thấy Thberd có sự chỉnh lý 
mạnh tay và dứt khoát hơn, khác với Đờ Rếốt trước đây 
rất dè dặt trong việc chỉnh sửa các bậc tiền bối. 


3. Về cách giải thích nghĩa từ, từ điển này thay đổi rất ít 
so với từ điển của Bê-hen. 

4. Danh mục các dược thảo được tác giả sắp xếp theo 
mẫu tự A, B, C, chiếm 40 trang từ 620 đến 660. 


õ. Phần danh mục chữ Hán từ trang 1 -60 (gồm có dạng 
chữ Hán, âm Hán Việt viết bằng chữ Quốc ngữ và định 
nghĩa bằng tiếng La-tinh). Đây có thể xem là phần 
dạy chữ Hán, gồm cách viết chữ Hán, cách đọc chữ 
Hán theo âm Hán Việt và chú giải chữ Hán. 


2. Từ điển Latinh-Annam (Dictionarium Latinh- 
Annamiticum) Sérampore - Ân Độ - 1838 


` cà ` Z Z À ^ 
Từ điển này có các phân sau đây: 


1. Lời cùng Độc giả và Tổng luận về tiếng Việt (Ad 
Lectorem et Linguae anamiticae philologum) gồm 3 
trang từ I-III. Nội dung trình bày sơ lược lịch sử Việt 
Nam, tên các tỉnh và sơ lược về cấu trúc Việt ngữ. 


2. Tiếp theo là “Bổn dạy tiếng Latinh”. Đây có thể xem 
là một tập sách dạy ngữ pháp La-tinh bằng tiếng 
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Việt đầu tiên. Phần này dài 8õ trang, đánh số từ IV- 
LXXXVIII. Nội dung đại cương gồm: 


. Dạy cách dùng các mẫu tự La-tinh để viết tiếng Annam 


(trang IV), tức là chữ Quốc ngữ. Phần này cũng trình 
bày sơ lược về cấu trúc hệ thống toàn bộ tiếng Việt. 


. Phần còn lại dạy tiếng La-tinh, nghiên cứu đối chiếu 


ngữ pháp La-tinh và tiếng Việt. Trong khi phân loại 
các từ trong tiếng La-tinh, tác giả cũng gián tiếp phân 
loại các từ trong tiếng Việt. Trong khi mô tả ngữ pháp 
Latinh với những thí dụ được dịch sang tiếng Việt, 
tác giả cũng đồng thời mô tả luôn ngữ pháp Việt Nam 
bằng tiếng Việt. Trong trang IV, dòng 7, người ta lưu 
ý thấy lần đầu tiên có sự ghi nhận chính thức những 
khác biệt giữa tiếng Sài Gòn với tiếng Thăng Long, ít 
ra là ở ba phụ âm đầu bl, ml và t1. 


3. Phần Từ điển Latinh-Annam từ trang 1-708. Từ chữ 


A đến chữ Z¡zania, được dịch là “cỏ làng, có làng vục”. 
Cách trình bày mỗi trang có 3 cột, mỗi cột tối thiểu 10 
từ. Như vậy, trên 700 trang thì số lượng từ La-tinh có 
đến trên 20.000. Về mặt ngữ học, Từ điển này không 
kém phần quan trọng so với Từ điển Annam-Latinh, 
thậm chí còn đóng góp có phần quan trọng hơn. 
Trong khi Từ điển Annam-Latinh chỉ làm công việc 
đơn thuần là thu thập và ghi lại những từ ngữ hiện 
được sử dụng vào thời ấy, thì đối với Từ điển Latinh- 
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Annam, soạn giả có vẻ như đã sử dụng một bảng mục 
từ La-tinh sẵn có (hẳn là của một Từ điển Latinh thời 
ấy) và đưa vào những từ tiếng Việt tương đương. Công 
việc này gặp phải khó khăn lớn khi vốn từ tiếng Việt 
không hoàn toàn tương ứng với các từ ngữ La-tinh, và 
do đó phát sinh rất nhiều khoảng trống giữa hai bảng 
từ. Soạn giả phải nỗ lực lấp đầy các khoảng trống này 
bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như chế tác từ 
Việt mới, hoặc mượn từ chữ Hán, hoặc nếu hoàn toàn 
không thể tìm được từ Việt tương đương để dịch thì 
chọn cách giải thích, định nghĩa từ. Trong khi thực 
hiện những nỗ lực như thế, các soạn giả từ điển này đã 
phát huy tối đa khả năng diễn đạt của tiếng Việt, cũng 
như tạo ra cho tiếng Việt một số lượng lớn từ ngữ mới, 
nhất là các khái niệm về các khoa học hay các ngành 
kiến thức nằm trong kho từ ngữ La-tinh, trước đây 
vốn là xa lạ với tiếng Việt. 


4. Phần phụ lục (Appendix): Phần đầu của phụ lục 
này tác giả gọi là “Danh từ Nam kỳ” (Vocabulaire 
cochichinois). Ö cuối trang đầu tiên của phần này, 
soạn giả ghi “Tự vị Annan, rồi cuối cùng ghi năm 
1838. Về thể tài, phần này có thể xem như một tập 
sách độc lập phù hợp với tên gọi Tự vị Ánnam, mặc dù 
soạn giả đã gọi đây là “phụ lục. Phần Tự vị Annam 
này được ghi bằng 4 thứ tiếng: Anh-Pháp-Latinh- 
Việt. Qua sự trình bày đối chiếu 4 ngôn ngữ trên, tác 
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giả phân bố nội dung tập tự vị theo các phạm trù, gồm 
66 đề mục hay chủng loại. Có hai điểm cần lưu ý đối 
với phần tự vị này là: 


a. Tác giả tập trung được một số lượng lớn từ ngữ Nam 


bộ. Toàn bộ có gần 4.000 từ đặc biệt Nam bộ, Sài Gòn, 
với ngữ nghĩa riêng, có thể nói lên tâm hồn, cá tính, 
phong tục, tập quán, lề ăn lối ở của người phương Nam 
nước Việt trên vùng đất mới đầy xáo trộn, biến đổi, 
đầy phiêu lưu và cũng đầy sinh lực vươn tới sự sung 
thịnh từ tỉnh thần đến vật chất. 


. Đặc điểm thứ hai là các soạn giả đã buộc phải sưu 


tầm tối đa số lượng từ sẵn có và tạo thêm từ mới trong 
tiếng Việt để có thể diễn dịch ý nghĩa của 3 ngôn ngữ 
kia. 


. Phần tiếp theo của phụ lục này là một đoản văn có 


nhan đề “ Lời chúa tàu và người Annam (người Nam bộ) 
vấn đáp nhau” (Dialogus Inter unum navis prafectum 
et unum coeineinensen). Phần này thuộc đề mục 5õ, 
dài 16 trang (từ 77-93), thuật lời một ông chủ tàu 
(thuyền) đối thoại với một người Nam kỳ về hầu hết 
mọi vấn đề mà một người ngoại quốc thời ấy cần biết 
về Việt Nam. Phần này cho ta thấy được phong cách 
ăn nói, xả giao, lễ độ, lý luận, sự tiếp thu ý kiến, gây 
thiện cảm, giữ tư cách của người Nam bộ ở thế kỷ 19 
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khi tiếp xúc với người ngoại quốc. Nó cũng cho thấy 
Tiếng Việt Sài Gòn đến lúc ấy đã trở nên tỉnh luyện 
cao độ. Sau đây trích dẫn một đoạn trong đoản văn 
này: — Ông vượt biển mấy tháng?- Sáu tháng. Chúng 
tôi chạy ngày hai mươi tháng hai bên Tây, tại kinh đô 
Hồng Mao gọi là London. - Ông đi làm vậy thì thuận 
phong lắm. Rày người ta dễ vượt biển cả. Ông mới vào 
cửa có ngủ đặng đêm nào chăng?- Tôi ngủ đặng khó. 
Mà ông thì làm sao?— Tôi nghỉ đặng một ít mà thôi. — 
Sao vậy? Ông có rối gì trong trí chăng?- Tôi chẳng có 
sự rối, song tiếng sấm sét và chớp sáng chói lòa, chẳng 
cho tôi ngủ êm. (tr. 78)... — Tôi đến mà bán súng binh, 
súng trụ, súng tay, đồng hồ lồn, đồng hồ trái quít, vải 
hoa, lụa, nỉ, rượu cùng nhiều đồ khác như đã có trong 
sổ tôi. (tr. 87)... - Các ông ngồi đây có gà vịt, ngỗng, 
thịt heo, thịt trâu, thịt bò, ai muốn giống gì thì mặc ý 
ai... Có nước canh, này gà hầm mềm lắm, ngỗng, vịt là 
thịt quay, song các thứ thịt heo, trâu, bò đã thu1, đoạn 
thì luộc mà thôi. (tr. 91) 


õ. Phần tiếp theo nữa là khoảng mười mấy trang về Việt 
Nam học (Vietnamologie) với nhiều kiến thức mà ngay 
cả cho đến hiện nay vẫn còn nhiều giá trị. Soạn giả đã 
tỉ mỉ thu thập từ cách đếm số, cân, đo... cho đến những 
khái niệm về tiền tệ, thoi vàng, nén bạc... Bên cạnh 
những giải thích có hình ảnh minh họa. Tác giả cũng 
phân tích cách phân chia thời gian, chẳng hạn như 
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đêm chia làm õð canh: từ canh một đến canh năm; cả 
ngày và đêm gồm chung có 12 giờ, từ giờ £ý cho đến giờ 
hợi, đầu giờ là bổn, giữa giờ là trung, cuối giờ là mạt, 
mỗi giờ gồm hai phần: sơ và chánh, lại chia thành 8 
khắc, mỗi khắc có 15 phân. Dụng cụ tính giờ là đồng 
hồ cát. Tác giả cũng giải thích sơ lược về khái niệm 
Bát quái, có vẽ cả đồ hình càn, khẩm, cấn, chấn, tốn, 
ly, khôn, đoài. Tác giả chỉ rõ cách chia các tháng trong 
năm. Tháng cũng gọi là nguyệt hay ngoạt tức tháng 
trăng. Năm có 12 hoặc 13 tháng, vì cứ vài ba năm thì 
có thêm 1 tháng, gọi là tháng nhuận. Có tháng chỉ có 
29 ngày, gọi là tháng thiếu hay ngoạt tiểu. Tháng có 
30 ngày gọi là tháng đủ hay ngoạt đại. Mỗi tháng chia 
ra 3 tuần: thượng tuần, trung tuần và hạ tuần. Tháng 
thứ nhất là tháng Giêng, tháng thứ hai là tháng hai, 
cho đến tháng mười hai gọi là tháng chạp. Từ ngày 1 
cho đến ngày 10 mỗi tháng thì có thêm chữ mồng ở 
giữa như ngày mồng một, ngày mồng mười... Ñăm hay 
niên có chu kỳ nhỏ là 12 năm và chu kỳ lớn là 60 năm 
hay vận niên lục giáp, cụ thể như được liệt kê ở trang 
bên. Cứ hết một chu kỳ thì lại quay về tính từ năm 
đầu tiên là năm Giáp Tí. 


e (Theo bảng tính này, cứ 12 năm thì tên gọi của năm 


sẽ trở lại giống nhau về chi, chẳng hạn như Tý, Sửu, 
Dần... và cứ 60 năm sẽ trở lại giống nhau cả can lẫn 
chi, chẳng hạn như Giáp Tí, Ất Sửu...) 
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Bảng tính chu kỳ 60 năm của âm lịch: 


Năm I1: 
2 
Ồ 
4 
5: 
6 
t 
8 
9 


10 


11: 
12: 
18: 
14: 
1ỗ: 
16: 
17: 
18: 
19: 


20 


Giáp Tí 


: Ất Sửu 
: Bính Dần 
: Đình Mẹo 


Mậu Thìn 


: Kỉ Tị 

: Canh Ngọ 

: Tân Mùi 

: Nhâm Thân 


: Quí Dậu 
Giáp Tuất 
Ất Hợi 
Bính Tí 
Đỉnh Sửu 
Mậu Dần 
Kỉ Mẹo 
Canh Thìn 
Tân TỊ 
Nhâm Ngọ 
: Quí Mùi 


Năm 21: Giáp Thân Năm 41: 
29: Ất Dậu 49: 
28: Bính Tuất 
24: Định Hợi 
25: Mậu Tí 
26: Kỉ Sửu 46: 
27: Canh Dần 
28: Tân Mẹo 48: 
29: Nhâm Thìn 49: 
30: Quí TỊ 
31: Giáp Ngọ B1: 
39: Ất Mùi 59: 
38: Bính Thân 53: 
34: Đình Dậu 54: 
35: Mậu Tuất Bỗ: 
36: Kỉ Hợi 56: 
37: Canh Tí B7: 
38: Tân Sửu õ8: 
39: Nhâm Dần õ9: 
40: Quí Mẹo 60 


Giáp Thìn 
Ất Tị 
48: Bính Ngọ 
44: Định Mùi 
45: Mậu Thân 
Kỉ Dậu 
47: Canh Tuất 
Tân Hợi 
Nhâm Tí 
B0: Quí Sửu 
Giáp Dần 
Ất Mẹo 
Bính Thìn 
Đình TỊ 
Mậu Ngọ 
Kỉ Mùi 
Canh Thân 
Tân Dậu 
Nhâm Tuất 
: Quí Hợi 


e Trong năm lại phân ra các £iếf, như ngày 6 tháng Giêng 
là Tiểu Hàn; 21 tháng Giêng là Đại Hàn; 5 tháng 2 
là Lập Xuân; 21 tháng 2 là Vũ Thủy; ngày 6 tháng 
3 là Kinh Trập; 22 tháng 3 là Xuân Phân; 6 tháng 4 
là Thanh Minh; 22 tháng 4 là Cốc Vũ; 7 tháng 5 là 
Lập Hạ: 22 tháng 5 là Tiểu Mãn; 7ï tháng 6 là Mang 
Chúng: 22 tháng 6 là Hạ Chí. 8 tháng 7 là Tiểu Thử, 
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21 tháng 7 là Đại Thử, 9 tháng 8 là Lập Thu; 24 tháng 
8 là Xử Thử, 9 tháng 9 là Bạch Lộ; 24 tháng 9 là Thu 
Phân; 9 tháng 10 là Hàn Lộ; 21 tháng 10 là Sương 
Giáng; 8 tháng 11 là Lập Đông; 23 tháng 11 là Tiểu 
Tuyết, 8 tháng Chạp là Đại Tuyết; 22 tháng Chạp là 
Đông Chí. 

e Cuối phần Việt Nam học, sách dạy cách sử dụng bàn 
tính, có hình vẽ. 

6. Phần chót của Phụ lục là Truyện Nữ Thánh Inê Tử 
đạo viết bằng văn vần, gọi là “Inê Tử đạo Vãn”. Phần 
này chiếm từ trang 111 đến trang 135, gồm 900 câu 
lục bát, thuật lại cuộc đời bi hùng của một vị nữ thánh 
tử đạo. 


3. Văn bản viết tay năm 1810 


Mặc dù sự ra đời những cuốn từ điển của Bê-hen (1772) 
và Taberd (1838) có thể được xem như những mốc phát 
triển quan trọng của chữ Quốc ngữ, vì qua những công 
trình ấy chúng ta nhận ra một cách cụ thể sự chỉnh lý để 
tiến tới hoàn thiện chữ Quốc ngữ. Tuy nhiên, điều đó không 
có nghĩa là chữ Quốc ngữ chỉ phát triển ở những thời điểm 
cột mốc này, hoặc chỉ phát triển qua những cuốn từ điển 
ấy. Trước và sau những mốc thời gian ấy, vẫn còn có nhiều 
công trình, nhiều tác phẩm khác ra đời, phản ánh sự phát 
triển của tiếng Việt Nam bộ. Văn bản viết tay năm 1810 mà 
chúng tôi giới thiệu dưới đây là nằm trong số đó. 


Phần 3: Sự hình thành và phát triển 333 








Văn bản này là một bản dịch chép tay nhan đề “Sách tóm 
lại những khuôn phép cùng chính việc Đấng làm Thầy có 
quờn tế lễ, dày 528 trang và một trang phụ, rời sau chót, 
khổ 20x15em, đề năm 1815, bằng một lối chữ nghiêng, nhỏ 
và nét rất tài hoa. Tuy là một bản dịch (ghi là tân dịch) 
nhưng lại không thấy nói đến tên nguyên tác. 

Nhan đề ghi trên đầu trang nhất. Kế đó là phần mục lục, 
không chia thành chương mà chia thành đoạn, gồm cả thảy 
81 đoạn. Sau mỗi đoạn có số trang. Cuối phần mục lục có 
ghi: Mục lục chung (hết phần mục lục). Ngang với dòng này 
là chữ ký rất ngoằn ngoèo của người chép. Chữ ký có phần 
trên là các nét cuộn tròn, phần dưới xoáy xuống hình định 
ốc. 

Bỏ 10 tờ giấy trắng, đến hai trang ghi lại nhan đề sách 
rồi ở dưới chép một bài kinh nhan đề là: “Lời Nguyện dâng 
cho Đức Mẹ, là Nữ vương cai trị các Đấng trong Hội thánh”. 
Bài Kinh này đánh số trang từ I đến III. Cách một trang 
giấy trắng là bài Tự. Trên chữ Tự, người chép không quên 
ghi lại lần nữa nhan đề sách. Sau chữ Tự, người chép ghi: 
“Lời kẻ dịch sách này báo dẫn cho các Đấng làm Thầy đặng 
biết”. Bài Tự gồm 6 trang. Cuối trang sáu của bài Tự, người 
chép ký tên, cũng giống y hệt chữ ký trước. Dưới và ở mé 
trái chữ ký ghi “Từ Chúa Giáng sinh một ngàn tám trăm 
mười năm”. 

Tiếp sau bài Tự là bắt đầu các đoạn. Trang đầu của đoạn 
thứ I ghi trang 1. Sau đoạn 81, tức đoạn cuối cùng, ghi mấy 
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chữ: “Fïn¡s: chung “ (hết). Trang sau cùng ghi số 528. Dưới 
chót trang gh1: “DominIcus SImon Vãng TraseripsT` (Tôi đã 
sao chép). Kế bên câu này, mé phải là chữ ký, giống các chữ 
ký trên. 


Trong bài Tự, người chép cho biết đây là bản dịch của 
một quyển sách in năm 1777 tại Rôma, nhưng không ghi 
tên sách gì, nói là của một người “có chức Canonicô và làm 


^ 


Achidiaconổ'. 


Vậy ai là dịch giả của bản dịch này? Dominicus Simon 
Vãng ghi transeripsi (tôi đã sao chép) ở trang 528, thì chắc 
chắn ông là người tự tay chép thủ bản này. Nhưng có phải 
ông là dịch giả mà vì sự khiêm nhượng nên không nói rõ ra? 
Ở bài Tự, mấy chữ đầu ghi: “Lời kẻ dịch...” làm cho người ta 
nghĩ có thể chính ông vừa là dịch giả vừa là người viết tay 
bản này năm 1810. 


Được biết bản dịch và chép tay này phải đến năm 1890, 
nghĩa là 80 năm sau, mới được nhà In Tân Định ấn hành, 
cũng với nhan đề “Sách tóm lại những khuôn phép cùng 
chính việc đấng làm Thầy có quờn tế lể. Ấn bản này gồm 
522 trang, khổ 22x12cm, cũng không cho biết nguyên tác là 
cuốn gì, và ai là dịch giả. 


e Trích văn 


Dưới đây, chúng tôi trích một vài đoạn trong văn bản viết 
tay này: 
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a. Trích đoạn thứ l, số 1, trang 1, 6 hàng: “Ớ Chúa Dêu 
tôi, là Chúa cầm quờn quản trị các đạo binh. Ôi những 
nhà tạm Chúa rất đáng yêu mến là dường nào, vì linh 
hồn tôi bực tức khát khao cho đặng làm tôi tó ở trong 
nhà Chúa, nên phải mòn hao rũ liệt. Ôi việc dâng của 
lễ rất Thánh cho Chúa và xướng hát ngợi khen ở trong 
nhà tạm Chúa thật tốt lành và vui vẻ là thế nà”. 


b. Trích đoạn thứ 81 (đoạn chót), số 8, trang 528, 5 hàng: 
“Ó con, ấy sự ở nơi thanh vắng này sẽ luyện sạch trí và 
lòng của con, sẽ cai trị mọi tình ý con, sẽ chỉ đàng dẫn 
nẻo cho con biết những việc ph? (phải) nết của con, sẽ 
làm cho cách con ăn ở ra khuôn phép thứ tự đến đỗi 
trí và lòng con chẳng còn có sự gì mà chgú (chẳng) sửa 
đang, hay là còn sự gì phải sửa lại nữa.” 


se Nhận xét 


1. Văn bản này là dạng chữ Quốc ngữ của năm 1810, 
nghĩa là trước bài Lời chúa tàu trong Từ điển Latinh- 
Annam đến 28 năm. Hơn nữa, lại đây là một bản văn 
dịch. Điều này cho thấy tiếng Việt Nam bộ, Sài Gòn 
vào đầu thế kỷ 19 đã rất nhuần nhuyễn, đủ khả năng 
để diễn tả những ý nghĩ sâu sắc về nội tâm, về các vấn 
đề siêu hình. Dạng chữ rất trơn bén, cú pháp theo lối 


trường cú mà minh bạch, lời văn trong sáng. 
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2. Ta để ý từ “sửa đang” hơi lạ đối với ngày nay. Nó đồng 
nghĩa với “sửa sang” ngày nay. 


4. Một đoạn văn trong Gia Định Báo (1868) 

Dưới đây là một đoạn trích từ Gia Định Báo, năm thứ 
nhất, No 4. (ngày 1ð tháng 7 năm 1865, nhằm ngày 23 
tháng 5 nhuận năm Ất Đửu) 

s Trích văn 

“Hội đồng việc canh nông và các nghề nghiệp” (.....) “Hội 
đồng này bây giờ là Hội đồng các quan mạc lòng nhưng mà 
làm ra một bộ riêng ở ngoài các việc quan không lo gì đến 
việc công, không thuộc gì phép quan trị cũng như bên Pha- 
lang-sa có ý lo một sự người ta mọi nơi chanh cùng nhau tài 
trí khôn ngoan và mọi người tùy sức bậc mà lo hết lòng hoặc 
việc làm đất làm ruộng hoặc việc nghề nghiệp nào thì được 
sinh lợi ra ích cả và địa phận, được thêm ra những cách 
thiên hạ thịnh sự khá hơn. 

“Ấy vậy Hội đồng bây giờ dang tra dang lập sổ các giống 
các thứ, người ta túng mọi nơi, những cách người ta Jùng 
mà làm những tốt kém giống nọ dó kia, các kì sự việc canh 
nông việc nghề nghiệp người ta.” 


s Nhận xét 

1. Trong đoạn văn dài như vậy mà dùng có 2 dấu chấm 
và 4 dấu phẩy thôi. 

2. Có một số từ khác lạ với ngày nay như mạc lòng (mặc 
lòng), Pha-lang-sa, thịnh sự... 
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3. Một số chữ d dùng như ở (dang tra, dang lập). Chữ J 
dùng như chữ d ngày nay. 


4. Cấu trúc câu luộm thuộm, kém xa so với lời văn trong 
trong Lời chúa tàu (1838). 


ð. Bản viết tay Từ điển Latinh-Annam (Dictonarium 
Latinum-AnnamatIcum) 1867 


Đây là một bản viết tay của một cuốn Từ điển Latinh- 
Annam không ghi tên người soạn hay người sao chép, cũng 
không ghi số trang, nhưng đếm được 150 trang khổ 20x17em. 
Giấy dày, màu xanh dương nhạt, chữ viết nghiêng, nét dài, 
ra vẻ bay bướm mà cứng cáp, nghi là của một giáo sĩ người 
Âu. 

Trang đầu ghi: Dicfonarium Latino-Annamaticum. 
Dưới đó ghi: S.D. 1867. Tiếp sau là phần từ điển, bắt đầu từ 
chữ A, Ab và kết thúc đến chữ Zona được dịch là “dây lưng”. 


Đúng ra thì đây chưa đủ gọi là một cuốn từ điển, vì không 
có các phần giải nghĩa, thí dụ.v.v... mà chỉ là một cuốn tự vị 
hay bảng mục từ Latinh-Việt đối chiếu, với sự liệt kê những 
tiếng Việt có nghĩa tương đương với tiếng Latinh mà thôi. 

Tuy nhiên, về mặt nghiên cứu thì tài liệu này rất hữu 
ích, vì qua những từ Việt viết tay bằng Quốc ngữ, ta đánh 
giá được mức độ phát triển của chữ Quốc ngữ Nam bộ vào 
năm 1867. 
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s Trích văn 


HumIlis, e, ạd: hèn hạ, khiêm nhường 
Inutilis, e, ạd: không có ích 

LavIs, e, ạd: trơn 

Navns, 1s, f: £ầu 

Sudor, 1s, m: mồ hôi 

Terror, 1s, m: sự sợ hãi 

Vehementer, adv: cách mạnh 

Votum, 1, n: lời khấn hứa, ý muốn 


s Nhận xét 

- Nhìn chung qua tài liệu viết tay này ta thấy dạng chữ 
quốc ngữ gần giống hệt như ngày nay, có thể sử dụng 
một cách thoải mái để dịch các từ ngữ La-tinh. Tuy 
nhiên, về mặt kết cấu từ ngữ và cấu trúc câu chưa 
được gọn gàng, suôn sẻ. 


6. Sách Thầy Giảng (1872) 

“Sách Thầy Giảng” là một tập sách của J.M. J. (Sài Gòn, 
TImprimerie de la Mission, 1872) Tên tác giả có mà cũng như 
không, vì chúng tôi không biết gì về lai lịch mấy chữ tắt 
này. Tuy nhiên, sách được in năm 1872 nên vẫn là một tài 
liệu có ích cho sự khảo cứu về chữ Quốc ngữ gia1 đoạn này. 


s Trích văn 


H: Khi giáo hữu thường, như trùm, biện hay là mụ bà, 
phải làm phép rửa tội mà hãy còn mắc tội trọng, thì 
phải lo liệu làm sao? 
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T: Kẻ ấy phải lo trước đã mà cầu nguyện, cùng giục lòng 
ăn năn tội nên.” (trang 154 - 155) 


s Nhận xét 

1. Cách trình bày theo dạng hỏi đáp tương tự như nhiều 
sách giáo lý khác. 

2. Có một từ ngày nay khác nghĩa là “mụ bà”. Từ này 
dùng năm 1872 có nghĩa tương đương như những 
danh từ “bà phước”, “dì phước” hay “chị phước” ngày 
nay. 


7. Sách dẫn vào đàng nhơn đức trọn lành (1878) 

“Sách dẫn vào đàng nhơn đức trọn lành” của dJ.M. J., Sài 
Gòn, Imprimerie de la Mission, 1873, cùng một tác giả với 
sách vừa trích ở trên, nhưng vẫn ký bút danh này và không 
có thêm thông tin gì về tác giả. 


s Trích văn 


“Có kẻ có nết kiêu ngạo hay phô mình vì sự hèn, như thể 
khi phô mình vì cõi con ngựa mạnh cùng tốt hay là vì mặc 
áo vóc lạ hay là vì đội nón tốt, song le sự tốt ấy chẳng có ở 
nơi mình đâu? Vì sự tốt ấy ở nơi con ngựa hay là thợ đã làm 
vóc cùng nón ấy mà chớ” (trang 200-201) 


s Nhận xét 


1. Cả 2 cuốn sách đều ghi tên tác giả là .J. M. .J. nhưng 
không biết là ai. Chúng tôi đoán mấy chữ tắt ấy là 
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Jésus Maria .Joseph, nhưng điều này cũng chẳng giúp 
ích gì thêm cho việc tìm hiểu văn bản. 

2. So sánh hai bản văn thấy câu văn tuy còn dài dòng, 
luộm thuộm nhưng đã thể hiện được cái văn phong 
của cùng một người. 


8. Hạnh bà Thánh Têlêxa (1874) 
Bách “Hạnh bà thánh Têlêxa” vẫn là của J. M. J., Sài 
Gòn, ImprImerie de la M1ssion, 1874. 


s Trích văn 

“Hõi ôi! Linh hồn nào đã đặng lên bực ấy, mà thấy mình 
còn ở thế gian mà ăn nói cùng người ta, và xem thấy mọi sự 
thế gian dối trá này, cùng mất công mà lo liệu các việc về 
phần xác như ăn uống nằm ngồi, thì linh hồn ấy lấy mọi sự 
ấy làm khó lòng, và cay đắng là dường nào; nó lấy mọi sự 
ấy làm mệt nhọc, nó chẳng biết, liệu làm sao đặng trốn khỏi 
những việc ấy, nó thấy mình còn phải giam trong xác mà 
làm tôi như trong tù vậy....” (trang 163-164) 


s Nhận xét 


1. Cách sử dụng chữ Quốc ngữ đã trở nên khá tự nhiên, 
thoải mái, không còn vướng vấp gì. 


2. Cách đặt câu còn khá dài, chưa gọn, tuy vậy vẫn diễn 
đạt được rõ nghĩa. 
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9. Thập giái quảng giải và bảy phép bí tích (1880) 
Sách “Thập giái quảng giải và bảy phép bí tích" vẫn là 
của ¿J.M. J., Tân Định, Imprimerie de la Mission, 1880. 


s Trích văn 


“.. cho nên nếu con hay nói những lời quấy quá thì kể 
là dấu lòng con đầy những sự dơ dáy dâm dục, chẳng khác 
chỉ bịnh nào bay mùi hôi hám, thì người ta liền biết bịnh 
ấy từ giống xấu; hay là người nào thở hơi hôi hám thúi tha, 
thì liền biết gan ruột người ấy nhuốm bịnh. Cũng một lễ ấy, 
người nào nói những lời hôi hám, thì tại lòng nó đã hư đi 
rồi...” (trang 101-102) 


s Nhận xét 


1. Cách viết câu đã thấy gãy gọn hơn nhiều so với các bản 
văn trước. 


2. Về chữ Quốc ngữ vào năm 1880, chúng ta lưu ý là 
ở Đàng Ngoài vừa có cuốn Từ điển Latinh-Annam 
(DicHionarium Latino-Annamaticum) của M. H. 
lavier ra đời do nhà Ninh Phú, Ex Typis Missionis 
Tunguimnïi Occidentalis. Sách dày 1270 trang, phần 
Phụ lục (Appendix) 72 trang, là một từ điển có số 
lượng từ Đàng Ngoài rất cao, có thể dùng để bổ sung 
cho từ điển Annam-Latinh của Taberd và Phan Văn 
Minh, vốn nghiêng về thu thập nhiều từ Đàng Trong 
hơn. 
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10. Trương Lương tùng Xích Tòng Tử du phú (1881) 

Bài Trương Lương tùng Xích Tòng Tử du phú của P. J. B. 
Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn, bản in Nhà hàng €. Guilland et 
Martion, 1881. 


s Trích văn 

Bài Phú này khen mưu thâm trí cả quan Lưu Hầu là 
Trương Lương: “Trí tai Lưu Hầu, thiện tàng sở dụng, là lời 
thầy Trình Tử đã khen. 

Trương Lương giúp Hán thu Hàn, đánh Tần dẹp Sỏ, thì 
công lộc là biết mấy? đã đứng bực đệ sư, lại vào hàng tam 
kiệt. Lộc vua ban thiên chung vạn đảnh chẳng thèm; quyết 
từ đường danh nẻo lợi, mà thoát ra cho khỏi vòng vĩnh 
nhục, cho khỏi lồng chuồng phú quí, cho khỏi ràng buộc 
thân danh; chỉ lấy sự giữ mình (bảo thân) làm trọng.” 


(tr. 3) 


s Nhận xét 


1. Chữ Quốc ngữ trơn bén, rất ít dùng dấu chấm. Chữ 
sau dấu hỏi không viết hoa. 


2. Để ý từ “công lộc. Chữ đỉnh viết là đảnh. 


11. Lĩnh mục phương danh, trách nhậm, họa tai (1887) 


“Linh mục phương danh, trách nhậm, họa taT”, vô danh, 
Sài Gòn Ex Typis Misslonnls, 1887. 
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s Trích văn 


“Nguyên sách này gọi là nh mục phương danh, trách 
nhậm, họa tai, tóm lại ba phần. 1o Phương danh là sự sang 
trọng vinh hiển chức quờn thầy linh mục. 2o Là trách nhậm 
là những việc bổn phận buộc các thầy linh mục phải làm. 3o 
Là họa tai mà những hình phạt rất nặng nề Ð. C. T' dành để 
mà phạt tội các thầy linh mục... Th có ý biện hết cho rõ ràng 
tường tận, tội những thầy buông lung theo tính hư xác thịt, 
làm cho ô danh lĩnh mục, thì chọc giận ?). C. T. thói quá, nên 
Người phải lấy oai gia thạnh nộ mà phạt cách rất dữ dần 
khốn nạn hơn kẻ khác bội phần.” (trang 7ð) 


s Nhận xét 


1. Tác giả đánh số theo kiểu Tây là: 19 (tức numéro ]). 
Các từ viết theo Đàng Trong như trách nhậm (trách 
nhiệm), thới quá (thái quá). Một số từ xưa như: buông 
lung, bội phần. 

2. Câu văn tuy còn luộm thuộm nhưng đọc kỹ thì vẫn rõ 
nghĩa. 

12. Truyện Thầy Lazarô Phiền (1887) 

“Truyện Thầy Lazarô Phiền" của P. J. B. Nguyễn Trọng 
Quản, Sài Gòn, .J. Linage, Libraire - Editeur Rue Catinat - 
1867 - Tous dro1ts réservés. 


Về tập sách này, chúng tôi có địp sẽ trở lại khảo sát khi 
bàn về một hướng văn học mới, tức là loại đoản thiên tiểu 
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thuyết. Ö đây chỉ trích văn để phân tích về dạng chữ Quốc 
ngữ khi được dùng để viết thể loại đoản thiên tiểu thuyết 
trữ tình vào năm 1887. 


s Trích văn 


“Vậy Thầy có biết ở trong làng ta có người con gái nào 
chừng mười tám tuổi, thường đến thăm ta đây không?” Rhi 
tôi nghe hỏi như vậy, thì tôi dấu mặt lại cho nên ông Trùm 
mới cười mà nói rằng: “Bộ đây! Mi Lazare cũng biết nàng ấy 
thì phải! Cho nên mới dấu mặt như vậy.” Khi tôi thấy ông 
già thây Liễu hiểu biết ý tôi đã có lòng thương người ấy, thì 
tôi quyết lòng nói thật ra rằng: “Thưa với bỏ... Tôi có lòng 
thương cô ấy hơn một năm rưởi nay.” 

(trang 20-21) 


“Nhà thờ những kẻ tử đạo tại Bà Rịa là nhà thờ nhỏ cất 
nơi mồ chôn xương những kẻ chịu đốt tại Bà Rịa. Trong nhà 
thờ ấy, ở giữa có một cái mồ nơi chôn mồ có một cái bàn thờ, 
nơi mồ ấy có sáu câu như vầy: 

Ba trăm bổn đạo xác nầm đây, 
Những trông sống lại hưởng phước dây. 
Vì Chúa tù lao dư ba tháng, 
Cam lòng chịu đốt chết chỗ này. 
Lập mồ táng chung vào một huyệt, 
Giáo nhơn coi đó nhớ hằng ngày.” 
(tr. 5) 


“Tôi đi chưa đặng giáp vòng vườn thì tôi ngó thấy một 
đám có có bông tím dưới chơn tôi, tôi cúi xuống mà hái nó 
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mà coi, thì tôi thấy nó là cái bông thuốc độc người mọi đã nói 
VỐI LỘI, Khi ERUING: (s2 &a sa j 


“Tôi vô nhà thấy bạn tôi đang bắc một cái siêu trên bếp 
thì tôi hỏi rằng: “Mình sắc gì đó vậy?” Bạn tôi trả lời rằng: 
“Ba bốn bữa rày nó bắt tôi ho dữ quá, cho nên khàn tiếng; 
tôi sắc thử lá nguyệt bạch với chanh uống coi hết chăng.” (. 
....). Vừa khi ấy bạn tôi lên nhà trên ăn trầu, thì tôi lại dở 
nắp siêu lên bỏ nắm bông ấy vô. Rhi bạn tôi uống rồi, đến 
ngày mai thì không chối dậy khỏi giường cũng không ăn 
uống gì đặng.” 


(trang 26-27) 


“Ôi! Trong mười một tháng ấy tôi trách mình tôi không 
biết là bao nhiêu. (...... ) 


“Đến nửa đêm khi tôi thấy bạn tôi còn thỏ hơi ra mà thôi 
thì tôi không còn trông cậy gì về sự sống nó nữa, thì tôi cho 
mời các chức đến mà đọc kinh giúp kẻ mong sinh thì. 


“Khi các chức đến đọc kinh cùng kêu Chúa đặng một hồi 
lâu, thì đồng hồ đánh ba giờ sáng. Khi ấy bạn tôi bắt tay 
tôi mà kéo tôi lại một bên miệng mà nói rằng: “Tôi biết vì 
làm sao mà tôi phải chết, song tôi cũng xin Chúa thứ tha 
cho thầy” Nói rồi làm thinh cho đến bốn giờ thì linh hồn ra 
khỏi xác.” 


(trang 28) 
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s Nhận xét 


1. Chữ Quốc ngữ cuối thế kỷ 19 ở Nam bộ thể hiện qua 
những đoạn văn này thật trơn bén. 


2. Khả năng diễn đạt của chữ Quốc ngữ đã khá hoàn 
chỉnh, có thể giúp cho tác giả Nguyễn Trọng Quản 
dùng để đi tiên phong về thể loại đoản thiên tiểu 
thuyết trữ tình ngay từ thời ấy. 


18. Bác học sơ giải (1887) 

Bách “Bác học sơ giải” của Huỳnh Tịnh Của, tức Paulus 
Của, Sài Gòn, bản in Nhà Hàng Rey et Curiol, 1887. Nội 
dung sách này là “nói rút về thiên văn, địa lý, bác vật, hóa 
học cùng nhiều phép học hay. Simples Lectures sur diverses 
Science#' (trích trang bìa sách). Chúng tôi trích dẫn ở đây 
để nhận thức về dạng chữ Quốc ngữ được dùng diễn đạt các 
khái niệm khoa học vào năm 1887. 


s Trích văn 

“Trong các việc học hành, có một việc thiên văn là lớn; 
cuộc nó đồ sô chừng nào, việc học lại càng cao xa, chẳng có 
phép học nào khôn ngoan hơn nữa.” (trang 3) 

“Năm 1799, 1833, đêm 11, 12 và 13 Novembre, bên thế 
giái mới, ngó thấy sao bay xẹt xuống như mưa, coi ra như 
một phía trời mà phát.” (tr. 15) 

“Giềng mối phép hóa học... ... thứ nhất, vật không chia 
ra đặng, thì kêu là nguyên chất. Thứ hai, nguyên chất cả 
thảy có 6ð; trước năm 1800 biết được có 29, sau tra lần biết 
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36, cho đến bây giờ biết chắc được 6ð nguyên chất.” (tr. 179). 


“Thuốc súng thì là diêm, sanh, than cây ba thứ hiệp lại. 
Than phải dùng than nhẹ như than sầu đâu, than liễu...” 
(tr. 208) 


s Nhận xét 


1. Chữ Quốc ngữ được dùng ở đây thật điêu luyện đến 
mức đáng ngạc nhiên. 


2. Đây có thể xem là bước đầu khai mở một khả năng 
diễn đạt mới của chữ Quốc ngữ: khả năng diễn đạt các 
khái niệm khoa học. Lối văn khoa học này về sau được 
phát triển trong các tạp chí như Nam Phong, Khoa 
học Phổ thông, hay trong các cuốn Danh từ Rhoa học 
1947 của Đào Văn Tiến, Hoàng Xuân Hãn... 


14. Tuồng Joseph (1887) 

Tuồổng Joseph-Tragédie tirée de Thistoire saint par 
Trương Mình Ký, Représentée à Cholon pour la premlère 
fois le 18 Juillet 1887, Sài Gòn, Bản in Nhà Hàng Rey et 
Curiol, 18886. 


Tuồng này thường được diễn trong phong trào diễn tuồng 
kịch và cải lương ở Sài Gòn, Nam bộ. Chúng tôi sẽ trở lại 
khảo sát vở tuông này trong phần cuối của chuyên luận. Ở 
đây chỉ trích một số đoạn để phân tích dạng chữ Quốc ngữ 
trong thể loại kịch thơ của năm 1887. 
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s Trích văn 


“Phong điều võ thuận, 

Quốc thới dân an. 

Trong vẻo nước sông vàng, 

Lặng trang trời biển đó. 

jJoseph là tên mỗ, 

Quê quán ở Chanaan. 

Như tôi, thung dung rèn tới bực tài năng, 

Km thúc luyện theo đàng nhơn đức. 

Thỉ chung một mực” 

(tr: đ) 

“Hậu viết: 

Thời người lành được phước đành rành, 

Sao đứa dữ đem lòng thẳng cử. 

Thác đặng trọn niềm hiếu tử, 


Sống lo vẹn nghĩa từ thân.” 
:11) 
“Ngâm viết: 

Lời nói nghe coi cũng khó thay, 

Hoặc là rủi đó hoặc là may. 

Nghĩ tình cốt nhục còn xa cách, 

Nên phải tính lời mới được vay. 
Chợ Lón, ngày 20 tháng 9 năm 
Định Hợi, õ Novembre 1887 (trang 
16, tức trang chót) 
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s Nhận xét 


Để ý các từ trong vẻo (rất trong), như tôi (như trui rèn). 


15. Một đoạn trong CG1a Định Báo (1888) 

Dưới đây là một đoạn trong Gia Định Báo, năm thứ hai 
mươi bốn, số... (Tài liệu của chúng tôi bị rách mất chỗ này), 
ngày 22 Decembre năm 1888. Chúng tôi trích dẫn dưới đây 
cả văn xuôi và văn vần để tìm hiểu về dạng chữ Quốc ngữ 
trên báo chí của năm 1888. 


s Trích văn xuôi 
“Ngoài Công vụ. Sở thuế chánh ngạch. 


“Các người thiếu thuế (thành phố Sài Gòn, các làng 
chung quanh thành phố, thành phố Chợ Lón) đặng hay: các 
sổ phụ trong tháng Octobre 1888 - thuế đất, thuế sanh ý, 
thuế ghe biển, thuế ghe sông cùng thuế thân, - đã lập theo 
phép để trong tay quan Kho bạc Sài Gòn và Chợ Lớn hay về 
việc thâu thuế. Bởi đó sức cho các người ấy phải y theo hạn 
trong luật dạy mà đóng các món thuế biên trong sổ ấy, bằng 
không thì phải cứ phép mà bắt buộc.” 


(tr. 5, do chúng tôi đánh số) 
©Trích văn vần 
“Như Tây Nhựt Trình” 


“Saint Bernard mười hai chặn lón, 
Phía trong xem bổn tượng vẽ hay. 
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SaInt Chapelle tháp cao thay, 
Mười lăm cửa kiếng mười hai tông đồ. 
Saint Clotide bàn thờ cẩn ngọc, 
Saint Denis bốn đức phân minh. 
SaInt Etienne có tháp xinh, 
Có tòa giản đẹp có hình đất to. 
(tr. 7, chúng tôi đánh số) 


Nhận xét 
1. Trong bài trích văn xuôi, sau dấu phẩy có gạch (-). 
Tháng Tây lịch để nguyên chữ Pháp (Octobre). 


. 2 


2. Trong bài trích văn vần, các từ “chặn” (chặng), “giản” 
(giảng) được viết không có phụ âm “# ở cuối. 


16. Thiên khai hội tội nhơn chôn cáo (1891) 
Sách “Thiên khai hội tội nhơn chôn cáo”, vô danh, Tân 
Định, bản in Địa phận Sài Gòn, 1891. 


s Trích văn 

“Ớ con, sao đêm ngày con hằng lo lắng mỏ mang vườn đất 
rộng rãi, hầu sanh huê lợi phần xác, là của chóng qua, sớm 
có tối không, mà làm biếng trễ nãi, chẳng xem sao đến việc 
rỗi linh hồn, cùng chẳng lo sinh lời của thiêng liêng hằng 
bền đổ, chẳng hay hư mất làm vậy?” 


s Nhận xét 


Chữ Quốc ngữ đã điêu luyện đến cao độ. 


Phần 3: Sự hình thành và phát triển 351 








17. Yếu lý biện phân chánh tà tự chứng (1891) 

“Yếu lý biện phân chánh tà tự chứng”, vô danh, Tân 
Định, bản in Địa phận Sài Gòn, 1891. Trên Tập san Ngôn 
ngữ số 4 năm 1978, trong bài “Một vài suy nghĩ bước đầu 
về việc nghiên cứu ngữ pháp lịch sử tiếng ViệP, bà N. V 
Xtan-kê-vích nói: “...cuốn “Biện phân tà chánh” chúng tôi 
hiện còn thấy ở thư viện Đại học Tổng hợp Lê-nin-grát.” (tr. 
28) Bà trưng dẫn cuốn này để lưu ý về thể văn nghị luận 
của năm 1891. Chúng tôi cũng trích cuốn này ở đây để phân 
tích dạng chữ Quốc ngữ trong thể văn nghị luận năm 1891. 

s Trích văn 

“Chơn nhu rằng: Đạo Thiên Chúa bởi phương Tây mà 
đến nước này, thì chẳng phải là đạo ngoại quốc sao? 

“Đạt sĩ rằng: Như mặt trời, thì bởi phương Đông mà xây 
sang phương Tây; song chẳng đặng nói mặt trời là của riêng 
phương Đông, chẳng phải là của phương Tây: vì chưng mặt 
trời, thì để mà soi sáng chung các dân các phương khắp thế 
giá! này.” (tr. 312-313) 

s Nhận xét 


Quốc ngữ đến năm 1891 tỏ ra khả năng chững chạc để 
được dùng trong thể văn nghị luận. 


18. Đại Nam Quấc âm tự vị (1896) 
Bộ “Đại Nam Quấc âm tự vƑ` của Huỳnh Tịnh Của, 
tức Paulus Của, Tome I (1895), Tome II (1896), Sài Gòn, 
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Imprimerie Rey, Curiole et Cle, 4 rue dAdran, 4-1895, 
1896. 


s Trích văn 


“Tự điển, tự vị khác nhau có một sự rộng hẹp: Tự điển 
phải có chú giải, mỗi chữ, mỗi tiếng đều phải dẫn điển, dẫn 
tích, nguyên là chữ sách nào, nguyên là lời ai nói, cả thầy 
đều phải cứ kinh truyện làm thây; chí như tự vị cũng là 
sách hội biên các thứ chữ, cùng các tiếng nói, song trong ấy 
thích chữ một, nghĩa một, mà không dẫn điển, dẫn tích gì” 
(r. IID 


s Nhận xét 


Đến năm 1895, chữ Quốc ngữ đã tỏ ra đủ khả năng để 
giúp chúng ta dùng tiếng Việt giải thích tiếng Việt. 


19. Sách Tóm lại bài thơ và lời Evangiêliô (1896) 

“Sách Tóm lại bài thơ và lời Evangiêliổ, Tân Định, bản 
1n Địa phận Sài Gòn, 1896. 

s Trích văn 

“Th phải ở nết na nghiêm chỉnh, như kẻ đi ban ngày; chó 
khá mê ăn uống say sưa, đắm sa những sự vui chơi dơ dáy, 
và những đều hoang đàng hoa nguyệt, cùng chó khá cải lẫy 
ghen ghét...” (tr. 1) 


s Nhận xét 


- Lưu ý cách dùng các cụm từ “chớ khá” (chớ nên), đắm 
sa (mê say) 
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20. Sách Gẫm về Ba mươi mốt điều (1899) 


“Sách Gẫm về Ba mươi mốt điềư, vô danh, Sài Gòn, 


Imprimerie de la M1ssion, 18919. 


s Trích văn 

“Lã thứ nhất, thì gẫm: chính việc người ta phải làm ở đời 
này là lo lắng cho mình đặng rỗi linh hồn, còn mọi việc khác 
thì phải kể như không vậy. Những việc vua chúa trào đình 
công luận, những then máy mưu kế quan quyền giặc giã sứ 
sự và mọi việc khác như vậy, nếu chẳng hiệp làm một cùng 
việc rỗi linh hồn, thì trước mặt Ð). C. T' ra như việc trẻ con 
chơi bời mất công vô ích mà chổ.” (tr. 18) 


s Nhận xét 


- Để ý các từ sứ sự (ngoại giao), chơi bời (chơi giỡn, ngày 
nay chơi bời có nghĩa xấu). 


21. Vãn và Tuồng (1899) 

“Vấn và Tuồng, vô danh, In lần thứ 3, Sài Gòn, 
Imprimerie de la Mission, 1899. Sách gồm 616 trang khổ 
20x16ecm, nội dung là 35 bài vãn, tuồng, thơ cổ. Đây là một 
kho tàng quí báu về ngữ học và văn học Nam bộ từ 1800 đến 
1900. Sách In lần thứ 3 nên dĩ nhiên là dạng Quốc ngữ này 
đã có trước năm 1899, nhưng vẫn được lưu dụng. 
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se Trích văn 
Thơ khoaI lang: 


Uống công cuốc đất bữa săm soi, 
Lang hõi, sao mi héo cẳng còi. 
Đất cứng, nhành trùn nên rải rác, 
Dây khô lá quánh khiến lòi xòi. 
Ngờ là tưởng đặng ăn no bụng, 
Ố hộ! còn đâu nấu đủ ni. 
Lắng lặng trẻ thơ đừng than khóc, 
Mùa sau mặc sức để con moi. 
(tr. 615) 


Thơ dại khôn 


Óng óng đua nhau sự dại khôn, 
Biết ai rằng: dại, biết ai khôn. 
Khôn toan ngang ngược là khôn dại, 
Dại giữ thảo ngay ấy dại khôn. 
Tráo chác khéo khôn là khôn dại, 
Ít oi gẫm lại dại mà khôn. 
Thật thà chúng gọi rằng: cha dại, 
Ấy dại nhưng mà gẫm lại khôn! 
(tr. 616) 


s Nhận xét 
Lưu ý các từ: ố hộ (thán từ, diễn tả sự ngạc nhiên), óng 
óng (nh ó1), tráo chác (lừa lọc, gian lận), ít oï (thật thà, ít 


nói). 
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29. Sách Êvang theo ông thánh Luca (1901) 


Cuốn “Sách Êvang theo ông thánh Luca” của Phaolô Qui, 
tức Nguyễn Văn Qui, Sài Gòn, Imprimerie de la Mission, 
Tân Định, 1901. 


Nguyễn Văn Qui sinh năm 1855 tại Đầu Nước (Cù Lao 
Giêng), mất năm 1914 tại Sài Gòn. Từ năm 1901 đến 1914, 
ông viết trên 30 tác phẩm. Tác phẩm ông soạn đở dang rồi 
mất luôn bản thảo là cuốn “Sách một khắc (soạn 15 phút 
mỗi ngày trước giờ điểm tâm). Đó là Từ điển Việt-La-Hoa 
được Huỳnh Tịnh Của hết lời ca ngợi. Trong thập niên 1900, 
ông là ngòi bút lớn ở Nam bộ. 


s Trích văn 


“Vả sách ÊEvang này tôi đã dịch ra tiếng Annam, bằng có 
lời gì vô ý nghịch lẽ chính trong đạo thánh thì tôi cả lòng 
phú mặc lượng Hội thánh, là Mẹ rất nhơn từ, xin sửa lại. 
Tôi lại bảo kẻ coi sách này phải biết, hễ chữ thường là lời 
sách nói, còn chữ xiêng là lời thêm vô mà cắt nghĩa cho rõ. 

“Làm tại Nhà Trường Latinh Sài Gòn, ngày lễ ông thánh 
Vêrô cùng ông thánh Phaolô Tông đồ năm 1900.” 


s Nhận xét 


Lưu ý từ vang mà năm 1896 còn được dịch là Ế-van- 


giê-hô (Evangelium, nghĩa là “tin lành”, “phúc âm, “tin 
mừng”, tức là sách Tân Uóc). 
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23. Hạnh Cha Minh và Lái Gẫm Tử Đạo (1901) 

Cuốn “Hạnh Cha Minh và Lái Gẫm tử đạơ” của Matthêu 
Đức, Sài Gòn, lmprimerie de la Mssion, Tân Định, 1901. 
Tác giả là linh mục, nhà văn, giáo sư Chủng viện, nhạc sĩ, 
đồng nghiệp với Nguyễn Văn Qui và là bạn thân của Huỳnh 
Tịnh Của. 


s Trích văn 


“.,., Đức Cha (Đức Cha Từ tức Taberd) đã sang tới thành 
Calcutta bên Thiên Trước, lại đem hai người học trò sách 
đoán (Thìn và Hiền) theo mà giúp việc in tự vị. Khi hai 
người ấy phải về Bình Định mà giúp Đức Cha Thế (Cuénot) 
thì Đúc Cha Từ đã xin Nhà Trường (Chủng viện ở Poulo 
Đinang tức cù lao Cau) gửi chú Minh (Phan Văn Minh) qua 
giúp người cho rồi việc tự vị. Công việc này vừa hoàn thành 
chưa đặng bao lâu, thì Đức Cha tạ thế bên Calcutta, ngày 
17 Juillet 1840 (19 tháng bảy, năm Canh TỊ). Á thánh Minh 
mất cha nhơn lành và dấu yêu dường ãy, thì đem lòng xót 
đạ ai nói cho cùng!... Nhờ có thầy cả dòng Ð. C. G. lấy lòng 
thương xót, mà đem người về nhà mình; lại gửi người theo 
tàu mà trở lại Poulo-Pinang. Người cũng chỏ tự vị (Hai 
bộ Từ điển Annam-Latinh và Latinh-Annam 1838) theo 
mình.” (Tr. 8) 


“Th dám mượn lời trong Sử Macabêô mà rằng: “Bằng tôi 
đã chép tử tế, và xứng theo Sử ký, thì ấy là sự tôi ước ao 
lắm; như mà không đặng xứng mấy, thì xin chế cho tôi.” (TT 
Mach. XV, 39) 
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s Nhận xét 


1. Về mặt sử liệu, đoạn trích trên xác nhận việc Phan 
Văn Minh là người đã cùng Taberd soạn và 1n hai 
quyển từ điển năm 1838. 


2. Iatu ý các từ Thiên Trước (chỉ Ấn Độ), sách đoán 
(Thần học), Nhà Trường (Chủng viện), chú (chủng 
sinh, vì chưa làm linh mục nên gọi là chú, xem như 
em của Cha), bằng (ví bằng, nếu mà), như mà (nếu 
như, nhưng nếu). 


24. Sách Giải nghĩa Bài Êvang từ mùa Ápventồ cho đến 
Chúa nhựt Bảy Mươi (1903) 


“Sách Giải nghĩa Bài Êvang từ mùa Ápventồ cho đến 
Chúa nhựt Bảy Mưoï, vô danh, Sài Gòn, Imprimerie de la 
MMission, Tân Định, 1908. 


s Trích văn 

“Vì chủ nhà và đầy tổ là như hai bạn hữu giúp đố nhau 
vậy mây xem nó như con, hằng ngày thêm yêu dấu, thì nó 
xem mầy như cha, hằng ngày thêm trìu mến. Mây xem nó 
như kẻ thù, vô cớ mà đánh đập nó cũng xem mầy như kẻ 
nghịch, vô có mà lo phương làm hại, cho trả lại, thường làm 
vậy” 


s Nhận xét 


Lưu ý các từ yêu dấu (thương yêu), lo phương (tìm cách, 
lập mưu). 
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25. Lang Châu Toàn Truyện (1905) 

“Lang Châu Toàn Truyện” của Huỳnh Tịnh Của, tức 
Paulus Của, Chevalier de légion đhonneur et officier 
đ'Académle, Đốc Phủ sứ, Sài Gòn, Imprimrie Cemmerciale 
Menard et rey, 1905. 

s Trích văn 

“Lược bày đời Tống Ngươn gia, 
Bốn phương thiên hạ âu ca thanh nhàn. 
Có người ở quận Tây Xuyên, 
Họ là Lang thị của tiền giàu sang. 
Thìn lòng tích đức tu thân, 
Hằng khi bố thí giúp dân cơ hàn.” 
(b#. d) 


“Vậy có thơ rằng: bút vàng tay tả mỹ tự Lý Ấn, Ký vu 
Loan xuân, gia trung hiền phụ. Từ anh chơi bán lộ, gặp con 
quan Đốc hộ, con người lổ mổ, ÿ thế dọc ngang, bước chơn ra 
đàng, bắt người hãm hiếp. Dung nương một thiếp, thiệt gái 
có chồng, thấy chàng hành hung, giải phân tự sự. Chàng 
bèn gây dữ, ÿ thế đánh rày, anh nổi giận thay, đá ra một cái; 
ai dè chàng lại, ngã xuống chết đi, quân bắt đem về, án tâu 
thiên tử...” (tr. 23) 


s Nhận xét 
1. Chữ Quốc ngữ năm 1903 đã rất nhuần nhuyễn. 


2. Lưu ý các từ lổ mổ (thô lổ), thiệt (thật, thực), dữ (dữ 
đội). 
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26. Bài vè “Số những chim nên ăn ngày kiêng thịt” (1904) 
Bài vè này trích từ Lịch Địa phận Đàng Trong bên Tây, 
J.M.J., Tân Định, Imprimerie de la Mission, 1904. 


s Trích văn 
“Đặt làm một bổn ra đây, 
Những ngày kiêng thịt chìm này nên ăn. 
Ai ai cũng phải siêng năng, 
Học cho thuộc lầu kẻo ăn mà lầm. 
Đức Cha truyền chỉ mấy năm, 
Song người bổn đạo còn lầm chưa thông. 
Già đấy, lão nhược, chó đồng, 
Dang ốc, khoang cổ, bồng bồng, dang sen. 
Bạc má, thằng cộc, cù đèn, 
Diệc mốc, diệc lửa, quẳm đen, cò ngà. 
Cò trâu, cò rằng, cò ma, 
Cò xanh, điên điển, cùng là te te. 
Thằng nông, quắm trắng, thằng bè, 
Vịt nước, ba kiến, le le, thằng chài. 
Gà nước, cám núm một loài, 
So đũa cùng quốc giò dài cả hai. 
Vạc cứ ăn đêm hoài hoài, 
Mỏ nhác, chàng nghịch có tài lủi mau. 
Học trò, bánh ít, ốc cao, 
Chim nhạn, con cót, nối sau cho liền. 
TLoi choi, tu huých theo liên, 
Mấy con kể đó ngày kiêng nên dùng.” 
(Tr. 25) 
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s Nhận xét 
Về mặt ngữ liệu, bài về này quí giá ở chỗ cho ta tên riêng 
41 loài chim thường gặp ở Nam bộ thời đó. 


27. Sử ký Đại Nam Việt Quốc Triều (1909) 

Cuốn “Sử ký Đại Nam Việt Quốc Triều”, vô danh, Sài 
Gòn, Imprimerie de la Mission, 1n lần thứ năm, Tân Định, 
19089. 


s Trích văn 
“Ông Cống Chỉnh kêu quân Tây Sơn ra Đàng Ngoà? 


* Khi ấy có quan văn kia, tên là Cống Chỉnh, sợ nhà Trịnh 
lắm, và có ý lo mưu làm hại nhà ấy, thì trốn vào Đàng Trong 
với quân Tây Sơn mà giục ra Đàng Ngoài cùng bắt nhà 
Trịnh. Ông ấy quả quyết nếu ông Thái Đức có sẵn lòng lấy 
tên nhà Nguyễn mà ra đánh giặc Đàng Ngoài thì mình sẽ 
liệu cho nhà Lê cùng cả và dân mắc lừa.” (Tr. 45) 


s Nhận xét 


1. Sách này In lần thứ 5ð, vậy dạng quốc ngữ này dĩ nhiên 
có trước 1909. 


2. Chúng tôi trưng dẫn chỉ vì nó xuất hiện vào năm 1909 
với dạng chữ Quốc ngữ mà người Nam bộ vẫn còn 
thích đọc. Vả lại đây là một tập sử khó kiếm trong 
thập niên 1900. 
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28. Ca ngợi rất thánh trái tìm Đức Chúa Giêsu (1913) 
Cuốn “Ca ngợi rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu” của 
Phaolô Qui (tức Nguyễn Văn QuI), Sài Gòn, Imprimerie de 
la Mission, Tân Định, 1913. Tác phẩm này được tác giả viết 
xong ngày 1-ð-1913 tại Câu Bông (Sài Gòn, Gia Định). 
s Trích văn 
“Ớ các nhơn dân” 


“Ó các nhơn dân trong bầu thế giái, 

Hỗõi người giáo hữu ở khắp bốn phương. 

Hãy đem lòng tôn kính mến thương, 

Mà thờ phượng trái tỉm quới trọng. 

Gẫm phàm gian bội ngải hằng hà, 

Trái tim ấy thiết tha tân khổ. 

Nín thì những ngập ngừng tủi hổ, 

Rể ra thì lụy nhỏ chan hòa. 

Đêm lặng lẽ nín khe vắng tiếng, 

Ngày lãng xao láo liến lẳng lơ. 

Ít thấy ai lai vãng đền thờ, 

Ta nguội lạnh lãng xao khôn xiết. ” 
(tr.105-106) 


s Nhận xét 


- Qua dạng chữ Quốc ngữ năm 1913 trích ở đây, ta thấy 
rõ rệt là chữ Quốc ngữ Nam bộ đã rất thành thục. 
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C. Kết luận 


Tóm lại, trong phần này ta đã tìm hiểu sự hình thành 
và phát triển của tiếng nói Sài Gòn qua các chứng tích chữ 
Nôm, và chữ Quốc ngữ Nam bộ. 


Qua các văn bản được trích dẫn, hy vọng là độc giả đã có 
thể nắm vững được sự phát triển của chữ Quốc ngữ Nam bộ 
suốt từ năm 1838 đến năm 1913. 


Chúng tôi tạm dừng lại ở thời điểm 1913 bởi vì đây chính 
là khúc quanh quan trọng của chữ Quốc ngữ lẫn văn học 
Việt Nam hiện đại. Đây là năm Đông Dương Tạp Chíra đời, 
rồi tiếp đến năm 1917, Nam Phong xuất hiện trên đất Bắc. 


Chữ Quốc ngữ sau khi đã được hình thành và phát triển 
kể từ năm 1659, cho đến các năm 1772, 1838 lại tiếp tục 
được chỉnh lý, gọt dũa để ngày càng trở nên hoàn thiện và 
đầy đủ, phong phú hơn, vững vàng phát triển cho đến tận 
ngày nay, luôn đáp ứng được nhu cầu phát huy văn hóa, xây 
dựng văn học Việt Nam hiện đại trong một xã hội ngày càng 
có nhiều sự chuyển biến mạnh mẽ và nhanh chóng. 
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PHẦN 4 


SỰ BÙNG NỔ CỦA CHỮ QUỐC NGỮ 
TẠI NAM BỘ 


(2: đến năm 1838, chữ Quốc ngữ mặc dù đã 
phát triển khá hoàn chỉnh nhưng vẫn chưa có 
điều kiện để được sử dụng một cách rộng rãi, phổ biến. Phải 
đến khoảng cuối thế kỷ 19, cụ thể là giai đoạn từ năm 1865 
đến năm 1915, tiếng Việt và chữ Quốc ngữ Nam bộ mới 
bùng nổ dữ dội. Trong giai đoạn này, chữ Quốc ngữ phát 
triển mạnh mẽ khắp Nam bộ, và song song theo đó là sự 
bùng lên của văn hóa Việt Nam. Tại triều đình, chính quyền 
trung ương của vua Tự Đức (1829-1883) tiến hành việc san 
định quy mô số lượng lớn các sách Hán, Nôm. Rồi trong 
khi tại Đàng Ngoài ngày càng lưu hành rộng rãi những tác 
phẩm bằng chữ Nôm bất hủ như Truyện Kiều, Truyện Hoa 
Tiên, Cung oán ngâm khúc, Chinh Phụ ngâm diễn Nôm... 
thì trong Nam bộ, chữ Quốc ngữ bắt đầu trở thành một thứ 
một vũ khí cách mạng văn hóa đa năng với sự xông xáo trên 
nhiều lãnh vực hoạt động khác nhau: 
1. Việc sử dụng chữ Quốc ngữ tạo điều kiện ra đời cho 
báo chí Việt Nam, nhờ sự thuận lợi trong in ấn và phổ 
biến đối với đông đảo quần chúng. 
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. Với đặc điểm dễ học, dễ nhớ và dễ sử dụng, chữ Quốc 


ngữ đã giúp đẩy lùi nạn mù chữ trong trong quảng 
đại quần chúng nhân dân một cách vô cùng hiệu quả, 
điều mà chữ Hán và chữ Nôm trong nhiều thế kỷ qua 
không làm được. 


. Việc sử dụng phổ biến chữ Quốc ngữ mở ra một hướng 


văn học mới tại Nam bộ, mà đến mấy chục năm sau 
trên đất Bắc mới được tiếp tục, đó là các thể loại đoản 
kịch, đoản thiên tiểu thuyết trữ tình.v.v... 


. Chữ Quốc ngữ Nam bộ phát động cao trào khai hóa 


nhân dân bằng lối nói thơ rất bình dân chứ không 
phải đọc thơ hay ngâm thơ theo lối trí thức quý tộc, 
và bằng phong trào ca cải lương, vọng cổ phát xuất từ 
Bạc Liêu. 


. Việc sử dụng chữ Quốc ngữ tạo môi trường thuận lợi, 


dễ dàng cho việc nghiên cứu tiếng Việt cũng như dạy 
và học tiếng Việt trong các tầng lớp xã hội khác nhau. 


. Khi chữ Quốc ngữ được phát triển và phổ biến, nó 


ngày càng phát huy tác dụng ngoài dự kiến ban đầu 
của những người chế tác cũng như những ý đồ không 
tốt của chính quyền thực dân Pháp khi bắt buộc sử 
dụng loại chữ này trong học đường. 


. Việc sử dụng phổ biến chữ Quốc ngữ không làm cho 


chữ Hán, chữ Nôm phải tàn lụi, mà trái lại là tạo 
điều kiện giúp cho hai loại chữ viết này tiếp tục được 
lưu truyền một cách dễ dàng hơn, nhờ vào hàng loạt 
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những từ điển tiếng Việt luôn kèm theo chữ Hán và 
chữ Nôm. Chính nhờ có chữ Quốc ngữ mà rất nhiều 
tác phẩm Hán Nôm mới có thể được phiên dịch và phổ 
biến rộng rãi trong quần chúng. Chữ Quốc ngữ cũng 
được dùng làm phương tiện trung gian để dạy chữ 
Hán, chữ Nôm, nhất là thông qua các bộ từ điển tiếng 
Việt có sử dụng cả ba loại chữ này. 


8. Chữ Quốc ngữ qua hình thức phát triển trong các từ 
điển đối chiếu đa ngữ đã tạo điều kiện cho các ngôn 
ngữ như Latinh, Pháp, Anh giao lưu với tiếng Việt, trở 
thành những phương tiện tiếp thu văn minh, văn hóa 
cho Việt Nam. 


9. Sách báo viết bằng chữ Quốc ngữ trở nên phương tiện 
cực kỳ hiệu quả trong việc phổ biến kiến thức bách 
khoa trong tất cả mọi lãnh vực. Hàng loạt những 
quyển sách về kinh tế, kinh doanh, dịch vụ thương 
mại, khoa học kỹ thuật... đua nhau ra đời, nhất là việc 
chuyển dịch những sách có giá trị cao từ các ngoại ngữ 
sang tiếng Việt. 


10. Chữ Quốc ngữ trở thành phương tiện cực kỳ hiệu 
quả trong việc phổ biến các loại văn thơ kháng Pháp 
của những nho sĩ yêu nước, những người hoạt động 
cách mạng, và nhất là phổ biến văn chương truyền 
khẩu như ca dao, hò, vè... chống thực dân Pháp. 


Các vai trò văn hóa và văn minh của Quốc ngữ, chúng tôi 
sẽ lần lượt trình bày theo các phạm trù. Nhưng trước hết, 
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chúng ta hãy cùng duyệt qua bối cảnh sinh hoạt văn hóa 
trên bình diện quốc gia và những nguyên nhân trái nghịch 
hay thuận lợi trước sự bùng nổ của tiếng Việt và chữ Quốc 
ngữ Nam bộ. 


A. Vai trò của vua Tự Đức (1829-1883) 


Vua Tự Đức có thể nói là vị vua đã đóng góp tích cực và 
nhiều nhất cho công cuộc bảo tồn những đi sản Hán Nôm 
của tiền nhân. Ông là một vị vua hết sức quan tâm đến các 
vấn đề văn hóa, lại cầm quyền đến hơn 3 thập niên vào nửa 
sau thế kỷ 19 (1849-1883) nên chúng ta không thể không 
xét đến những ảnh hưởng mà ông đã tạo ra cho sự phát 
triển văn hóa dân tộc nói chung, tiếng Việt nói riêng. 

Thế kỷ 19 là một thế kỷ đầy những biến động lịch sử 
quan trọng, nghiêm trọng nhất là việc chủ quyền dân tộc 
rơi vào tay ngoại bang. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là ngay chính 
trong hoàn cảnh lịch sử đau thương đó, thế kỷ này lại chứng 
kiến những thay đổi và phát triển lớn lao về văn hóa trên 
bình diện quốc gia. Một trong rất nhiều nguyên nhân dẫn 
đến điều này chính là sự đóng góp tích cực và hiệu quả của 
vua Tự Đức. 


Vua Tự Đức là một ông vua trí thức, yêu chuộng văn 
chương và biết tổ chức các hoạt động văn hóa. Ông lên ngôi 
từ năm 1849 và cầm quyền cho đến năm 1888. Trong suốt 
thời gian ấy, ông đã tiến hành một công trình đại qui mô về 
san định và biên soạn các tác phẩm văn sử địa. Ông đặt ra 
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Nhã Sĩ Khoa và Cát Sĩ Khoa để tuyển chọn quan chức giới 
văn học. Ông sáng lập Tập Hiền Viện và Khai Kinh Viện, 
tiếp tục công trình Quốc Sử Quán để sưu tầm, đánh giá và 
san định lại các bản văn cũ. 


a. Về san định: vua Tự Đức ra lệnh ghi chép lại các bản 
văn chữ Hán còn sót lại từ các đời Lý, Trần, Lê, đặc 
biệt là các bộ sử, các tập thơ văn của tiền triều. Ông 
cũng ra lệnh ghi chép lại thơ văn bằng chữ Nôm của 
các đời trước, đặc biệt là Quốc ngữ thi tập, truyện 
Trinh Thử, Gia huấn ca, Hồng Đức Quốc âm thi tập, 
truyện Hoa Tiên, Chinh phụ ngâm diễn Nôm, Cung 
oán ngâm khúc, Kim Vân Kiều... Bản do các quan 
chức triều đình chính thức san định được gọi là bản 
kinh, phân biệt với bản được lưu hành trong giới trí 
thức bình dân gọi là bản phường. 


b. Về trước tác: Quốc Sử Quán triều Nguyễn là một tập 
thể biên soạn các bộ sách chính thức. Theo lệnh ông, 
họ đã thực hiện nhiều bộ sách quan trọng như Khâm 
định Việt sử thông giám cương mục (một bộ sử lớn 
được thực hiện từ năm 1856 đến năm 1881, gần như 
trong suốt thời gian cầm quyền của vua Tự Đức, do 
ông Phan Thanh Giản là người Sài Gòn chủ biên), Đại 
Nam thực lục tiền biên, Đại Nam thực lục chánh biên, 
Đại Nam liệt truyện tiền biên, Đại Nam liệt truyện 
chánh biên, Đại Nam nhất thống chí... NÑgoài ra, trước 
tác bằng chữ Nôm phải kể đến Đại Nam Quốc sử diễn 
ÉP, 
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Việc vua Tự Đức chính thức tổ chức sưu tập và san định 
một cách quy mô các văn bản Hán Nôm từ trước còn lại đến 
thế kỷ 19 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Như chúng ta đều 
biết, có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến sự mất mát sách vở 
ở nước ta. Hầu hết những trước tác thời Lý, Trần đều mất 
sạch sau cuộc xâm lược của nhà Minh vào thế kỷ 15. Không 
chỉ là sự thất thoát tất nhiên xảy ra do chiến cuộc, nhà 
Minh còn có chủ trương rõ rệt trong việc hủy hoại toàn bộ 
những gì liên quan đến văn hóa dân tộc Việt, và chính điều 
này đã làm cho kho tàng sách sử của nước ta trở nên trống 
rỗng sau khi họ ra đi. Một phần thì bị họ đốt phá, hủy hoại, 
một phần thì bị họ thu tóm mang về nước. Tiếp đến, cuộc 
nội chiến dai dẳng cuối đời Lê giữa hai nhà Trịnh, Nguyễn 
cũng góp phần làm thất thoát đi phần lớn cổ thư. Ngoài sự 
mất mát do chiến tranh, hai nhà Trịnh, Nguyễn đều có lệnh 
cấm nghiêm ngặt việc lưu hành những sách vở của “vùng 
địch”. Vì thế mà không ít sách vỏ của Đàng Trong lọt ra 
Đàng Ngoài, Đàng Ngoài đưa vào Đàng Trong đều có thể dễ 
dàng bị thiêu hủy. Trải qua những bối cảnh lịch sử như thế, 
cho đến thời Tự Đức có thể thấy là sự thất thoát sách vở của 
tiền nhân hẳn đã đến mức vô cùng nghiêm trọng. Và công 
việc mà vua Tự Đức đã tiến hành quả là hết sức quan trọng 
trong việc ngăn chặn sự tiếp tục thất thoát các trước tác của 
người xưa. Nếu không có sự đóng góp quan trọng này của 
ông thì chắc chắn những văn bản Hán Nôm của nước ta sẽ 
tiếp tục bị thất thoát, ngày càng trở nên hiếm hoi hơn, và 
cuộc chiến tranh chống Pháp sau này sẽ càng làm cho việc 
thu thập trở nên khó khăn hơn rất nhiều. 
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Trong khi thực hiện công việc sưu tập và san định dựa 
trên quan điểm chủ quan của tầng lớp nho sĩ phong kiến, 
dĩ nhiên cũng đã có xảy ra ít nhiều sai lệch so với nguyên 
bản của người xưa. Tuy nhiên, trong bối cảnh lịch sử như đã 
trình bày trên thì điều này là hoàn toàn có thể chấp nhận 
được, vì dù sao đi nữa thì “có còn hơn không”. Lấy ví dụ như 
về Truyện Kiều chẳng hạn, mặc dù vẫn còn không ít tranh 
cãi xoay quanh những dị biệt giữa bản kính và bản phường, 
nhưng điều đó không hề ngăn cản độc giả thời nay tiếp cận 
được với những giá trị nghệ thuật cả về nội dung lẫn hình 
thức của tác phẩm này. Ngược lại, nếu không có việc san 
định và in ấn do Nhà nước chính thức tổ chức thực hiện, 
chưa chắc tác phẩm này đã có thể được phổ biến rộng rãi 
đến thế. Và nếu như tình huống trở nên xấu hơn - điều này 
là hoàn toàn có thể xảy ra với những tác phẩm Hán Nôm ít 
được biết đến hơn Truyện Kiều - thì chúng ta sẽ không bao 
giờ còn có cơ hội nhìn thấy được những gì mà người xưa đã 
từng trước tác. 

Mặt khác, việc sao chép bằng tay cũng như khắc bản in 
theo phương thức thô sơ của thời đó cũng chắc chắn dẫn đến 
ít nhiều sa1 sót trong văn bản. Ngay bản thân chữ Nôm với 
sự thiếu nhất quán trong cách đọc, cách viết cũng đã dẫn 
đến không ít sự nhầm lẫn, sai sót, đừng nói gì đến những 
lỗi do người chép, người khắc bản vô tình tạo ra. Tuy nhiên, 
bất chấp những tì vết nhỏ này, vai trò quan trọng của vua 
Tự Đức trong sự nghiệp bảo tồn văn hóa Việt Nam vẫn phải 
được thừa nhận như là một trong những nhân tố tích cực 
nhất của thời phong kiến. 


370 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








B. Chữ Quốc ngữ ở Đàng Ngoài vào thế kỷ 19 


Cho dù có công lớn trong việc bảo tổn đi sản Hán Nôm 
của tiền nhân, thì chính quyền trung ương của vua Tự Đức 
với sự kiên định truyền thống Khổng Mạnh đã tỏ ra không 
chút hứng thú gì với chữ Quốc ngữ, thứ chữ được xuất hiện 
đồng thời với các nhà truyền giáo Ki-tô mà Nhà nước phong 
kiến thời ấy gọi là “tả đạơ”. Trong khi việc cấm đạo vốn đã 
có từ thời các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, thì đến thời Tự 
Đức lại càng dữ dội, khắc nghiệt hơn. 


Tại Đình Khao vào năm 1853, quan quân của Tự Đức 
chém đầu Phan Văn Minh, người đã cộng tác với Thberd 
trong việc biên soạn các Từ điển Annam-Latinh và Latinh- 
Annam. Năm 1857 ở Nam Định, linh mục kiêm nhà văn Lê 
Bảo Tịnh cũng bị chém đầu. Năm 1860, tại một trại giam ở 
Bà Rịa, 290 người theo đạo bị thiêu sống, có thích lên mặt 
mấy chữ “Biên Hòa tả đạở'”. 


Điều kỳ lạ là trong khi việc truyền giáo bị nghiêm cấm 
và đời sống của mọi giáo dân bị đe dọa, thì những sách vở 
truyền đạo vẫn tiếp tục ra đời. Trong những thập niên cuối 
của thế kỷ 19, các sách đạo xuất hiện rất nhiều. Mặc dù 
đến nay rất nhiều trong số các sách ấy đã bị thất lạc nhưng 
chúng ta vẫn còn có thể liệt kê ở đây một số điển hình: 

1. Từ điển Annam-Latinh (Dictionarium Annamatico- 


Latium) của .J. S. Theurel, dày 637 trang kể cả phần 
Phụ lục (Appendix), khổ 20x24em, Ninh Phú, Extypis 
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Pissionis Tunguini Occidentalis, 1877. Từ điển này 
thu thập một số lượng lớn từ địa phương ở miền Bắc 
và miền Trung, bổ túc cho Từ điển Annam-Latinh của 
Tnberd và Phan Văn Minh (1838) vốn thu thập chủ 
yếu các từ miền Nam. 

2. Từ điển Latinh-Annam của M. H. Ravier, dày 1270 
trang, thêm phần Phụ lục (Appendis) 72 trang, khổ 
20x24cm. Từ điển này có số lượng từ trong danh mục 
tiếng La-tinh lên đến khoảng 8000. Soạn giả đã phải 
nỗ lực tìm kiếm những từ phổ thông hay chuyên môn 
ở Đàng Ngoài để phiên dịch bảng mục từ này, và do đó 
đã thu thập được một số lượng rất lớn các từ, cụm từ, 
thành ngữ trong tiếng Việt miền Bắc. Từ điển này bổ 
túc cho Từ điển Latinh-Annam của Thberd và Phan 
Văn Minh (1838), nặng về từ Nam bộ. 

3. Bổn giảng về Bảy phép cực trọng Đức Chúa Jêsu đã 
lập, 1n tại Địa phận Tây Đàng Ngoài, vô danh, 1882. 

4. Sách Dẫn đàng của Cố Lương (M. Cadro), dày 473 
trang, khổ 14x20em, in tại Địa phận Tây Đàng Ngoài, 
1886. 

5. Sách Selva của Cố Lương (M. Cadro) dày 530 trang, 
khổ 14x20em, in tại Kẻ Sỏ, 1887. 


6. Sử ký thánh Y-ghê-rê-gia của M. H. Ravier, 3 quyền. 
Quyển I, 612 trang, khổ 14x18em, Ninh Phú, 1892. 
Quyển II, 582 trang, khổ 14x18em, Ninh Phú, 1894. 
Quyển III, 588 trang, khổ 14x18em, Ninh Phú,1895. 
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1. Sử ký thánh Y-ghê-rê-gia của Cố Báu (M. Fautrat) 
in kỳ 3, dày 210 trang, khổ 14x20em, in tại Ninh Phú 
Đường, 1890. 


8. Sách Tháng ông Thánh .Juse của Cố Lương (M. Cadro) 
dày 212 trang, khổ 14x20em, in tại Kẻ Sỏ, 1891. 


9. Thiên Chúa Thánh Mẫu của Cố Lương, dày 439 trang, 
khổ 16x20em, in tại Kẻ Sở, 1891. 


10. Lộ Đức Thánh Mẫu lược ký của Cố Lương, dày 254 
trang, khổ 14x20em, in tại Kẻ Sở, 1896. 


11. Kinh Thánh cứ bản Vulgata của Cố Chính Lĩnh (A. 
Schliklin), 4 quyển, do nhà Nazareth, Hồng Kông ấn 
hành, 1913. Quyển I, 760 trang, khổ 20x24cm. Quyển 
IL 734 trang, khổ 20x24cem. Quyển III, 6ð1 trang, khổ 
20x24cm, Quyển IV, 892 trang, khổ 20x24cm. 


Những sách liệt kê trên đây là chúng tôi hiện có trong 
tay nên ghi đầy đủ dẫn chú. Còn nếu dựa vào những phần 
giới thiệu sách có trong các sách này, phần nhiều không ghi 
rõ xuất xứ, thì đếm được của Nhà Nazareth in cho các địa 
phận Đàng Ngoài đến 150 cuốn và hai nhà Ninh Phú, Kẻ Sở 
có 112 cuốn trong khoảng thời gian từ 1800 đến 1915. 


Ngoài ra, trong thập niên 1910, tại miền Bắc cũng lưu 
hành nhiều tác phẩm của Linh mục Trần Lục và Giám mục 
Hồ Ngọc Cẩn. 
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a. Trần Lục hay Cụ Sáu là người sáng lập thánh đường 
Phát Diệm. Tác phẩm văn chương của ông phần lón 
được tập trung vào cuốn “Sách thuật lại ít nhiều ca vè 
Cụ Sáu đã làm”, 1n lần thứ 2, Imprimerle Thiện Bản 
Ninh Bình, 1914. Sách gồm 4 quyển, toàn bằng văn 
vần. Quyển Ï: Tự tình Cụ Sáu, 83 trang, khổ 10x14em. 
Quyển II: 80 trang, Quyển IITI: 87 trang, Quyển IV: 81 
trang. Cả 3 quyển sau này đều mang nhan đề “Sách 
thuật lại ít nhiều ca về Cụ Sáu đã làm”. Toàn bằng 
văn vần. Đặc biệt trong quyển IV có phần “Nữ tắc 
mang nội dung giáo dục thiếu nữ, tương tự như cuốn 
“Le traité de Iéducation des Fille#' (1689 — Khảo luận 
giáo dục thiếu nữ) của Fénélon (1651-1715). 


b. Hồ Ngọc Cẩn là tác giả của 41 tác phẩm nghiên cứu. 
Riêng về văn học có những cuốn Sách mẹo tiếng 
Annam (2 quyển, 19383), Hán Việt thường đàm (1935), 
Văn chương Annam (1924) và Văn chương thi phú 
Annam nn lần thứ 2 tại nhà Nazareth, Hồng Kông, 
1923. Sách dày 286 trang, khổ 16x20em, gồm 2 quyển: 
quyển Ï giảng về văn chương (thuật viết và bài mẫu), 
quyển II dạy làm thơ, phú. 


Như vậy, chữ Quốc ngữ ở Đàng Ngoài vào thế kỷ 19 được 
sử dụng và phát triển chủ yếu trong hoạt động truyền đạo 
Ki-tô. Điều đáng lưu ý là phần lớn dạng Quốc ngữ trong 
giai đoạn này đã nghiêng theo các chuẩn mực của Bê-hen 
và Taberd chứ không tiếp tục theo các chuẩn mực trước đây 
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của Đờ Rếốt, trừ trường hợp của Philipphê Bỉnh lưu vong tại 
Bồ Đào Nha. 


Riêng tại Trung bộ, từ khoảng năm 1865 xuất hiện một 
cây bút Quốc ngữ đáng lưu ý là Lĩnh mục Đặng Đức Tuấn 
(tương truyền là cháu ba đời của văn hào Đặng Đức Siêu) 
với một số văn thi phẩm có qui mô lón. Sách “Đặng Đức 
Tuấn” của Lam Giang và Võ Ngọc Nhã (tác giả tự xuất bản, 
Sài Gòn, 1970) ghi chép về Đặng Đức Tuấn có mấy điểm 
trọng yếu như sau: 

1. Đặng Đức Tuấn sinh năm 1806 và mất năm 1874. Từ 
nhỏ học theo Nho giáo, sau được Giám mục Guénot gửi 
qua Chủng viện Pinăng để làm giáo sư Hán văn. Tại 
đây ông học tiếng La-tinh, tiếng Anh và tiếng Pháp 
và nhất là Thần học. Sau 7 năm, ông trở về và được 
Giám mục Guénot phong Linh mục tại Gò Thị. Sau 
6 năm làm việc tại Châu Me và Trung Tín, ông phải 
bỏ nhiệm sở chạy nạn vào năm Pháp đánh Đà Nẵng 
(1859), vua Tự Đức ra lệnh bủa vây tàn sát giáo dân. 
Năm 1862, vì nổi tiếng thông minh và giỏi ngoại ngữ 
nên ông được vua Tự Đức mời làm tùy viên trong phái 
đoàn nghị hòa của Phan Thanh Giản, Lâm Duy Hiệp 
ở Gia Định. Điều này được ghi lại chi tiết trong tác 
phẩm Lâm Nạn Phụng Quốc hành của ông. Ông chiếm 
được cảm tình sâu rộng với những nho sĩ khoáng đạt 
thời đó, ngoài hai vị Phan Thanh Giản và Lâm Duy 
Hiệp, còn có các ông Nguyễn Tư Giản, Bùi Viện, Phan 
Liêm.v.v... Sau Hòa ước Nhâm Tuất (1862), Đặng Đức 
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Tuấn còn được vua Tự Đức triệu hồi về kinh đô 2 lần 
để tham vấn quốc sự. Tuy nhiên, vì nhận thấy những 
đề xuất cải cách của Bùi Viện, Nguyễn Trường Tộ... 
đều không được triều đình thực hiện nên ông quyết 
định lui về ẩn dật viết sách. 


2. Về tác phẩm, theo sách dẫn trên, trang 571, phần Mục 
lục ghi nhận Đặng Đức Tuấn là tác giả của 8 tác phẩm 
sau: Việt Nam Giáo sử diễn ca, Lâm Nạn Phụng Quốc 
hành, Văn tế Đức Cha Thê (Guénot), Sát Tả Bình Tây 
hịch, Sát Tả Bình Tây Quảng Nam tỉnh Văn Thân 
hịch, Văn tế Giáo nhơn tử nạn, Đại loạn năm Ất Dậu 
(1885), Giáo nạn Quốc biến. Tuy nhiên, sách không 
ghi rõ xuất xứ chi tiết của các tác phẩm này. Đọc nội 
dung các tác phẩm này thì thấy có nhiều tài liệu quí 
báu về chữ Quốc ngữ trong giai đoạn thực dân Pháp 
bắt đầu cuộc xâm chiếm nước ta. Ngoài ra, đây còn là 
bản cáo trạng rất tỉ mỉ về các kế hoạch bắt nhốt, chém 
giết, hỏa thiêu giáo dân của quan quân thời Tự Đức. 
Và điểm đáng lưu ý hơn nữa là toàn bộ tác phẩm của 
Đặng Đức Tuấn cung cấp cho ta số lượng lớn ngữ liệu 
để tái tạo bộ mặt tiếng Việt Trung bộ và một phần 
Nam bộ vào nửa sau thế kỷ 19. 


s Trích văn 
1. Việt Nam Giáo sử diễn ca 


“Đạo Thánh Chúa giảng truyền Nam Phổ, 
Lê Hoàng Triều Vĩnh Tộ cửu niên. 
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Thái Hòa ngôi báu đặt yên, 
Hồng nhạn vắng tiếng viễn biên khôn trần. 


Các Thầy nước Bút Tụ Ga,' 
Vâng lệnh Tòa thánh trải qua Đàng Ngoài”. 
(trang ð1) 


Rằng: Đạo ÿ thế Tây Dương, 

Phan, Kinh đạo trưởng mối giường đôi co. 
Cao minh chậu úp khôn dò, 

Việc đầu thời nhỏ, sau to bằng trời. 


Bắc nam khắp chốn gần xa, 
Đạo đường triệt hạ, các cha tử hình. 
Giáo nhơn ai chẳng thuận tình, 
Trảm giảo lập tức, lôi đình oai gia. 
(tr. 78) 
Núi Ái Vân khói giăng mây khúc, 
Cõi Đồng Nai gió thúc ngọn sầu. 
Khôn cùng, mọi nỗi lo âu, 
Một mình ở giữa hai đầu báng nhau. 
(tr. 87) 


Trát ra cho các xã làng, 
Tựu nha lập tức cho quan mật truyền. 


1Phiên âm chữ Portugal, tức là Bồ Đào Nha. 
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Đạo rày phân sáp các miền, 
Tâm v1 canh nhặt giữ gìn chó tha. 
(tr. 99) 


Vườn nhà, phá trống thuông luông, 
Rắn ráo ở cạn thuồng thuồng chẳng quen. 


Cột dây xâu lại một đoàn, 
Tịch phong của cải giao làng lãnh canh. 
(tr. 111) 


2. Lâm Phụng Quốc hành 


“Triều đình đã định làm vầy, 
Sai Đặng Đức Tuấn vào Tây nghị hòa. 
Tỉnh nào Đức Tuấn trải qua, 
Người đạo Tỉnh ấy giải gia cho về.” 
(tr. 151) 
Phan, Lâm đòi Tuấn hỏi han, 
Tây xin nhiều quá, Tuấn bàn làm sao? 
Tuấn rằng: Ông lớn lượng cao, 
Đồi bồi thì chịu, đừng giao tỉnh thành. 
(tr. 159) 


s Nhận xét 
1. Về từ ngữ, ta lưu ý các từ: trảm giáo (chặt đầu và 
thắt họng), tựu nha (đến nha môn, nhà việc), phân sáp 
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(cũng gọi là phân tháp, tức là phân tán giáo dân rồi 
sáp nhập, cấy vào một nơi nào đó. Từ này mang nghĩa 
đặc biệt thời cắt đạo), thuông luông (luông tuông, 
tuồng luông tức là rất trống trả!). 


2. Ngòi bút của Đặng Đức Tuấn vừa sắc sảo, súc tích sử 
liệu, vừa thơ mộng, hấp dẫn. 


Điều đáng lưu ý trong các tác phẩm của Đặng Đức Tuấn 
là ông nhấn mạnh đến việc truyền giáo đầu tiên ở Đàng 
Ngoài. Sự kiện này có lẽ có liên quan đến thời điểm bắt đầu 
hình thành chữ Quốc ngữ. Hầu hết những người nghiên 
cứu lịch sử chữ Quốc ngữ thường chỉ chú ý đến thời điểm 
đạo Thiên Chúa du nhập Đàng Trong, tức là năm 1615. 
Nhưng nếu như việc truyền giáo ở Đàng Ngoài đã có từ 
trước đó, thiết tưởng cũng cần phải quan tâm sưu tầm thêm 
dạng chữ Quốc ngữ giai đoạn trước năm 1615. Trong cuốn 
“Historia de las Missiones Dominlcanas en el Tung Kin` 
(Lịch sử các Giáo đoàn Đominicô trong xứ Đông Rinh) viết 
bằng tiếng Tây Ban Nha của Mareos Gisbert xuất bản năm 
1828 tại Avila, có khá nhiều sử liệu liên quan đến sự hình 
thành buổi đầu của chữ Quốc ngữ, mà theo đó thì những 
người đầu tiên tham gia việc chế tác chữ Quốc ngữ có lẽ 
không chỉ là các giáo sĩ Dòng Tên hay Thừa sai Pháp từ 
1615 về sau. Không có chứng cứ thuyết phục nào để nói 
rằng chữ Quốc ngữ đã phát triển từ thế kỷ 16, nhưng điều 
chắc chắn là vào thế kỷ 16 đã có nhiều giáo sĩ và giáo dân 
trên đất Việt, và như vậy rất có thể là đã có một hình thức 


phiên âm nào đó của tiếng Việt, tương tự như chữ Quốc ngữ 
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sau này, tuy có thể là còn rất vụng về. Liên quan đến vấn 
đề này, chúng tôi thấy cần khảo sát từ nguyên văn cuốn 
hồi ký của Pédro Ordones de Ceballos, một giáo sĩ Tây Ban 
Nha đã từng hoạt động tại Thăng long và Huế một thời 
gian khoảng 1590. Trong hồi ký này, tác giả tường thuật lại 
nhiều điều mắt thấy tai nghe qua các vùng đất châu Âu, 
châu Á, châu Phi, châu Mỹ và Magella. Hồi ký được xuất 
bản tại Madrid năm 1616. Được biết vào năm 1591, khi tác 
giả bị trục xuất khỏi Huế, số giáo dân ở đó đã có khoảng 
400. Chi tiết ấy cho phép ta suy đoán rằng chữ Quốc ngữ có 
thể đã xuất hiện dưới một hình thức nào đó, và biết chừng 
đâu giáo dân chẳng đã dùng nó mà đọc các loại kinh kệ? Tuy 
hoàn toàn chưa thể khẳng định được điều gì, nhưng chúng 
tôi nêu ra vấn đề này để mong gợi sự quan tâm của các nhà 
nghiên cứu về chữ Quốc ngữ vào gia1 đoạn trước năm 1615, 
và một trong những đầu mối cung cấp tư liệu liên quan đến 
giai đoạn này rất có thể chính là ghi chép trong hồi ký của 
Ordones de Ceballos. 


C. Sự phát triển của chữ Quốc ngữ Nam bộ 


1. Thực dân Pháp lợi dụng chữ Quốc ngữ 


Những tiếng súng xâm lược đầu tiên của thực dân Pháp 
bắn vào cửa biển Đà Nẵng là vào tháng 7 năm Mậu Ngọ 
(1858). Vào thời điểm này, chữ Quốc ngữ đã phát triển 
hầu như hoàn chỉnh, bởi vì từ điển của 7aäberd và Phan 
Văn Minh đã ra đời trước đó đến 20 năm (1838). Như vậy, 
chính quyền thực dân Pháp rõ ràng là không có bất cứ vai 
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trò gì trong sự hình thành và phát triển ban đầu của chữ 
Quốc ngữ. 


Tuy vậy, sau khi thiết lập được nền móng cai trị tại nước 
ta, thực dân Pháp đã nhanh chóng nhận ra ngay sự tiện lợi 
của chữ Quốc ngữ trong việc giúp họ giao tiếp với người dân 
bản xứ và điều hành guồng máy cai trị. Vì thế, họ đã chính 
thức lợi dụng ngay loại chữ viết này để phục vụ cho những 
ý đồ đen tối của họ. 

Ngày 22-2-1869, một nghị định do Œ. Oh¡er ký và ban 
hành buộc tất cả các giấy tờ của Nhà nước phải được viết 
bằng chữ Quốc ngữ. Điều này có nghĩa là chữ Hán không 
còn được dùng trong những văn thư chính thức như trước 
đây. 

Ngày 6-4-1878, một nghị định khác do ba Font ký được 
ban hành, tiếp tục cưỡng bách việc sử dụng chữ Quốc ngữ 
qua từng gia1 đoạn: 

1. Kể từ 1-1-1879, các văn kiện chính thức phải thảo 

bằng Quốc ngữ. 

2. Kể từ 1-1-1882, mọi sự tuyển dụng nhân sự phải dựa 

vào khả năng biết chữ Quốc ngữ. 

3. Mọi công chức nếu giỏi chữ Quốc ngữ sẽ được miễn 

nhiều loại thuế và dịch vụ. 

Ngày 17-3-1879, lại có một nghị định ra lệnh tổ chức nền 
học mới ở Nam kỳ: chính thức sử dụng chữ Quốc ngữ trong 
trường học. 
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Như chúng ta đều biết, chữ Quốc ngữ được chế tác một 
cách khoa học dựa trên các mẫu tự La-tinh nên có thể học 
biết thông thạo rất nhanh chóng. Vì thế, việc sử dụng chữ 
Quốc ngữ trong các hoạt động hành chánh, xã hội rõ ràng 
là đã mang lại sự thuận lợi hết lớn lao cho người Pháp, bởi 
họ không bị bắt buộc phải làm quen với các thứ chữ Hán, 
chữ Nôm vốn là hết sức khó khăn và xa lạ với họ, mà vẫn 
có thể giao tiếp với người bản xứ, truyền đạt các yêu cầu, 
mệnh lệnh... cũng như có thể dễ dàng nghiên cứu, hiểu biết 
nhiều hơn về dân tộc bị trị nhằm mục đích phục vụ tốt hơn 
cho chính sách thực dân của họ. 


2. Khuynh hướng sử dụng chữ Quốc ngữ chống 
Pháp 

Như vậy, chữ Quốc ngữ từ vai trò ban đầu là một công cụ 
chủ yếu của các nhà truyền giáo Ki-tô, đã nhanh chóng trở 
thành “tay sa? bất đắc dĩ của chính quyển thực dân. Điều 
này tạo ra hai khuynh hướng hầu như trái ngược nhau 
trong xã hội thời bấy giờ. 

Khuynh hướng thứ nhất là những ấn tượng xấu ban đầu 
đối với chữ Quốc ngữ. Điều này cũng dễ hiểu. Không bao lâu 
sau khi người Pháp đặt nền móng cai trị tại nước ta, nhân 
dân ta đã nhanh chóng nhận ra ngay sau những chiêu bài 
“khai hóa”, “bảo hổ” của họ chính là bản chất tham lam và 
tàn ác của chế độ thực dân, không ngần ngại sử dụng tối 
đa bạo lực để vơ vét mọi nguồn lợi về cho “mẫu quốc”. Lòng 
căm hận đối với chế độ thực dân ấy chắc chắn phải dẫn đến 
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khuynh hướng ghét bỏ, tẩy chay tất cả những gì liên quan 
đến nó. Và do đó mà một bộ phận không ít các sĩ phu, trí 
thức yêu nước ban đầu đã ngoảnh mặt quay lưng với chữ 
Quốc ngữ, và cho dù biết là không có mấy khả năng thành 
công nhưng vẫn cố gắng một cách vô vọng trong việc cổ xúy 
cho chữ Nôm, chữ Hán. Chúng ta sẽ quay lại với những ấn 
tượng xấu về chữ Quốc ngữ trong một phần sau, còn bây giờ 
ta tiếp tục xét đến những động cơ thúc đẩy sự phát triển của 
chữ Quốc ngữ ở Nam bộ. 


Sự chuyển động của lịch sử luôn dựa vào những điều kiện 
khách quan là chính chứ không phải chỉ là những khuynh 
hướng chủ quan. Vì thế, sự ghét bỏ hay định kiến của một 
số người hoàn toàn không đủ để làm chậm đi sự phát triển 
của chữ Quốc ngữ. Với sự hậu thuẫn chính thức của nhà 
cầm quyền thực dân, dù muốn hay không thì chữ Quốc ngữ 
cũng nhanh chóng đi vào mọi ngóc ngách của đời sống, mọi 
tầng lớp trong xã hội. Một số lớn những người Việt yêu nước 
đã nhanh chóng nhận ra điều đó và biết rằng có thể sử 
dụng chữ Quốc ngữ như một công cụ của chính mình. Do 
đó nảy sinh khuynh hướng thứ hai là cổ xúy cho việc học 
và sử dụng chữ Quốc ngữ để nhanh chóng nâng cao dân trí, 
bắt kịp những tiến bộ văn minh của thời đại, nhằm có thể 
đủ sức chống lại chính quyền thực dân. Điều này cũng có 
thể nói là “gậy ông lại đập lưng ông”, bởi vì rõ ràng là người 
Pháp hoàn toàn không muốn và cũng đã không nghĩ đến. 

Quay nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể thấy rõ rằng khuynh 
hướng từ chối chữ Quốc ngữ là điều hoàn toàn không hợp 


Phần 4: Sự bùng nổ của chữ Quốc ngữ 383 








lý. Sự phát triển và hoàn thiện chữ Quốc ngữ vốn dĩ đã 
diễn ra trong một tiến trình lâu dài trước đó mà không hề 
có sự tham gia của chính quyền thực dân. Mặt khác, bản 
thân chữ Quốc ngữ chỉ là một thứ phương tiện, không mang 
trong nó bản chất xấu hoặc tốt. Xấu hay tốt chỉ là do nơi 
mục đích của những người sử dụng nó. Và nếu như người 
Pháp đã biết dùng nó để phục vụ cho việc cai trị của họ, tại 
sao người Việt lại không biết dùng nó để chống lại sự cai trị? 


Và thực tế đã diễn ra đúng như thế. Mặc dù ban đầu vẫn 
có không ít người ngần ngại trong việc học và sử dụng chữ 
Quốc ngữ theo sự “cưỡng bức” của chính quyền thực dân, 
nhưng dù muốn hay không thì họ cũng vẫn phải học. Và do 
đó mà qua chủ trương lợi dụng chữ Quốc ngữ, người Pháp 
đã vô tình thúc đẩy sự phát triển chữ Quốc ngữ ở nước ta 
một cách cực kỳ nhanh chóng, bởi số người học và sử dụng 
thông thạo chữ Quốc ngữ tất yếu phải tăng nhanh do chính 
áp lực của họ. 


Xuất phát từ mục đích phục vụ chính trị, người Pháp đã 
không ngờ rằng nhân dân ta có thể quay sang sử dụng chữ 
Quốc ngữ vào những mục đích có lợi cho đất nước. Chữ Quốc 
ngữ sử dụng trong bộ máy hành chánh của chính quyền 
thực dân thì chẳng có gì để bàn đến ở đây, nhưng lại có rất 
nhiều người Việt vì bị bắt buộc mà phải học chữ Quốc ngữ, 
chẳng hạn như để được làm công chức, để kiếm miếng cơm 
manh áo... mà đến khi giỏi chữ Quốc ngữ rồi lại có những 
cống hiến đáng kể cho nền văn học của nước nhà. Thực dân 
Pháp khi lợi dụng chữ Quốc ngữ vì mục tiêu chính trị, chắc 
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chắn không quan tâm gì đến sự phát triển văn chương thi 
phú của một nước thuộc địa, nhưng diễn tiến thực tế trong 
sự phát triển của chữ Quốc ngữ ở nước ta đã là như thế. 


Hiện tượng này cũng không hẳn đã xảy ra một cách hoàn 
toàn tự nhiên, mà phải xét đến sự chủ động sáng tạo, quyền 
biến của nhân dân ta nói chung, tầng lớp trí thức yêu nước 
nói riêng, đã biết “tương kế tựu kế”, sử dụng ngay chữ Quốc 
ngữ cho mục đích phát triển văn hóa, văn minh nước nhà 
và biến chữ Quốc ngữ thành một phương tiện tuyên truyền 
hiệu quả chống thực dân Pháp, khiến cho chính quyền thực 
dân phải bị một cú “gậy ông đập lưng ông” thật hết sức 
nặng nề. Lấy ví dụ như sự ra đời của tờ Nam Phong với 
Phạm Quỳnh chẳng hạn, ai cũng biết ý đồ của chính quyền 
thực dân khi ấy chẳng tốt đẹp gì. Nhưng sau khi tờ tạp chí 
này ra đời, nó lại trở thành mảnh đất màu mỡ để giới học 
giả, trí thức tiến bộ của chúng ta nhanh chóng tạo ra nền 
văn học Nam Phong như một trong những ngọn cờ đầu của 
văn học cận hiện đại. 


Sự bùng nổ của chữ Quốc ngữ Nam bộ có liên quan chặt 
chẽ đến khuynh hướng “tương kế tựu kế” mà chúng ta vừa 
nói đến. Và khi xét đến vấn đề này, chúng ta cần phải dựa 
vào hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ mới có thể thấy hết và cảm 
thông được với những khó khăn mà lớp người tiên phong 
gầy dựng nền văn học Quốc ngữ buổi đầu đã phải đối mặt. 


Chúng ta không phủ nhận có một số ít những kẻ ngụy trí 
thức, mượn đôi chút hiểu biết Tây Tàu lẫn lộn để chạy theo 
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Tây vì miếng môi đỉnh chung sặc mùi bơ sữa, bán rẻ lòng tự 
trọng dân tộc. Nhưng trong hoàn cảnh lịch sử lúc đó, cũng 
phải xét đến việc hầu hết những sĩ phu yêu nước đều rơi 
vào cảnh “lực bất tòng tâm”, không thể nào “bẻ nạng chống 
tròï. Nếu tất cả bọn họ đều thể hiện lòng ái quốc theo lối 
Bá Di, Thúc Tề, quay về ẩn dật bất kể việc đời, thì ngày nay 
chúng ta làm gì có cả kho chữ Hán, chữ Nôm phiên dịch ra 
quốc ngữ, làm gì có cả một nền văn học quốc ngữ Nam bộ 
tiên phong? Vì thế, sự thật là không ít trí thức yêu nước thời 
ấy đã chọn một thái độ tích cực hơn. Chống Tây chưa đủ 
sức thì tạm thời cứ “dàn hòa”, “cầu an”, nhưng không phải 
để được “vinh thân phì gia” mà là để có thể quay sang thực 
hiện những điều “ích nước, lợi nhà”. 


Chúng ta thử xét trường hợp của Trương Vĩnh Ký chẳng 
hạn. Nếu ta đặt mình vào hoàn cảnh của họ Trương lúc ấy, 
một trí thức trẻ mới hai mươi mấy tuổi, cho dù có hết lòng 
yêu nước thương nòi nhưng liệu có thể làm được gì khác 
hơn ông chăng? Cả thế giới ngày ấy còn là miếng bánh để 
bọn thực dân đế quốc chia nhau. Nhìn ra quanh ta, Ấn Độ 
phải mang ách xiểng của Anh, Trung Hoa khổng lồ bị băm 
nát thành từng mảnh để nhiều nước chia nhau gặm nhấm, 
cho đến Malaysia, Philippine... cũng không thoát cảnh nô 
lệ... Trong hoàn cảnh ấy, rút gươm chém Tây thì không 
nổi, vì chúng trang bị toàn đại bác, súng trường... Mà nếu 
quay về ẩn dật thì cũng không thể nhắm mắt lại trước cảnh 
nhân dân đồ thán, lại chẳng làm được gì cho nước, cho dân. 
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Những trí thức thời ấy như Trương Vĩnh Ký chắc hẳn cũng 
đã trăn trở không ít để rồi cuối cùng mới chọn con đường 
dung hòa là tạm thời “bắt tay? để mưu tính chuyện lâu dài. 
Nói theo một cách hình tượng hơn, thay vì bán hết hồn xác 
cho Tây để được vinh hoa phú quý, thì họ chỉ bất đắc dĩ “dựa 
Tây hời hờ?, nói kiểu Nam bộ là “dựa mể' rồi tìm phương 
kế. Và cái phương kế duy nhất, tích cực nhất mà lúc ấy họ 
có thể làm chính là thể hiện qua ngòi bút, là viết lách. Như 
vậy, tuy là “bắt tay” với Tây mà quan điểm của họ là “việc 
a1 nấy làm”. Tây cứ làm việc của Tây, họ âm thầm xây dựng 
cơ đồ văn hóa theo cách của họ. 


Ngoài giới trí thức hoạt động công khai theo cách như 
trên, còn có rất nhiều trí thức khác chọn con đường bất hợp 
tác, lẫn tránh rồi cũng âm thầm viết lách, truyền bá những 
tư tưởng yêu nước, chống thực dân. Mà người Việt đã trốn 
tránh trên đất Việt thì sự thật là chính quyền thực dân dù 
có bố ráp, ruồng bắt cũng chẳng làm gì cho hết! 


Thành quả hoạt động của hai giới trên cộng lại thành cái 
nền móng văn học Quốc ngữ để tòa lâu đài qui mô lớn có thể 
được xây dựng trên đó kể từ năm 1913 về sau. Đó là chưa 
nói qua cái vỏ chữ Quốc ngữ, ngay trên những nội dung thực 
dân cố ý đầu độc, người Việt cũng thu thập cho mình một 
thứ túi khôn văn minh tổng hợp. Thành ra bộ sách Minh 
Tâm Bửu Giám của Sĩ Tải (tức Trương Vĩnh Ký) người ta 
suy nghiệm kỹ mới thấy ở thời ấy là một thứ kinh điển đúc 
kết cái khôn của Trung Hoa, làm kim chỉ nam cho một số trí 
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thức biết quyền biến thu thập văn hóa Tây phương về cho 
dân tộc. Chúng tôi nghĩ chính cái kết tỉnh này đã tạo nên 
cá tính người Nam bộ lẫn nét đặc thù của văn học Nam bộ 
mà cho đến bây giờ vẫn còn dư âm trong nhiều giới thức giả 
cũng như quần chúng nhân dân. 


3. Những ấn tượng xấu về chữ Quốc ngữ 


Trong thời gian chữ Quốc ngữ bắt đầu hình thành và 
phát triển, rất nhiều người trong giới trí thức, nho sĩ đã 
có thái độ không thân thiện đối với loại chữ mới này. Hoàn 
cảnh lịch sử có thể cho phép chúng ta dễ dàng hiểu được 
điều đó. 

Trong cuốn “Ngư Tiểu vấn đáp y thuật của Đồ Chiểu do 
Phan Văn Hùm hiệu đính, Tân Việt xuất bản, 1944, trang 
27, Phan Văn Hùm viết về thái độ của Nguyễn Đình Chiểu 
đối với chữ Quốc ngữ như sau: “Tiên sinh vốn không ưa chữ 
Quốc ngữ. Ông Nguyễn Đình Chiêm, con thứ bảy của tiên 
sinh, có thuật lại cho hiệu giả chuyện sau này: Bấy giờ ông 
còn bé, hương chức trong làng đến xin cho ông đi học chữ 
Quốc ngữ, tiên sinh gắt lên: “Tôi vì đâu mà phải đến góc 
biển chân trời này? Các ông sao lại còn đem chuyện ấy mà 


FA“H¿ 


nói cùng tôi. 

Nếu phải sưu tầm trích dẫn những lời bài xích, khinh 
miệt chữ Quốc ngữ hồi Tây qua, người ta có thể làm được 
một cuốn sách khá dày. Trước khi Tây xâm lược Việt Nam, 
cũng đã có những người ghét chữ Quốc ngữ. Tối thiểu là 
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những người đồng quan điểm với vua quan bắt đạo, chủ 
trương ghét “tả đạơ” thì ghét luôn đứa con tinh thần của 
nó là loại chữ phiên âm bằng mẫu tự La-tinh. Ngoài những 
người chống đối vì lý do này, còn có một số nho sĩ từ lâu đã 
quen trọng dụng chữ Hán, chữ Nôm. Cho đến năm 1858, 
khi thực dân Pháp bắt đầu nổ súng trên đất nước ta, cường 
độ ghét chữ Quốc ngữ càng lên đến cao điểm. 


Xét về mặt tâm lý thông thường, ấn tượng xấu như vậy là 
điều tất nhiên phải có. Từ chỗ yêu nước, oán hận Tây cướp 
nước, lại nghĩ rằng người đạo Thiên Chúa được Tây binh 
vực, theo phe Tây, bán nước, mà chữ Quốc ngữ là do nhà 
đạo bày ra, nên không thể không ghét nó. Lại có tâm lý cho 
rằng các giáo sĩ đều là người Tây, nên chữ Quốc ngữ cũng là 
đồ của Tây, như xà bông, đèn khí Tây đem qua vậy. Vì thế, 
hễ ghét đạo Chúa, ghét Tây thì ghét luôn cả chữ Quốc ngữ 
cũng là điều dễ hiểu. Trong sách đã dẫn trên, cùng trang 
27, Phan Văn Hùm cho biết là tác giả Lục Vân Tiên ghét 
luôn xà bông nữa. Ông viết: “Cho đến giặt đồ. tiên sinh cũng 
dùng nước tro, không chịu giặt bằng xà bông”. Xà bông hay 
bất cứ vật dụng cụ thể nào khác, có ích lợi vật chất trước 
mắt mà còn bị ghét, huống hồ chữ Quốc ngữ! 

Ngoài tình cảm yêu nước, cũng về tâm lý, người ta ghét 
chữ Quốc ngữ vì lòng tự trọng, cho rằng dân tộc mình từ lâu 
đã học chữ Hán, chữ Nôm, hai thứ chữ ấy là đạo thánh hiền, 
nay bỏ đi để dùng một thứ chữ viết mới lạ, ngoại lai thì tự 
nhiên không thích. 
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4. Những trở lực trên đường phát triển 


Ngoài những ấn tượng xấu đối với chữ Quốc ngữ như vừa 
nói trên, còn có những trở lực cụ thể hơn làm chậm đi sự 
phát triển của chữ Quốc ngữ, mà nguyên nhân sâu xa, tỉnh 
tế chính là xuất phát từ sự hiện diện của thực dân Pháp. 


Trước hết, sự xâm lược của thực dân Pháp là nguyên 
nhân dẫn đến việc triều đình ra lệnh tập trung giáo dân đốt 
sống, chôn sống tập thể, thiêu hủy nhà thờ, tu viện, và do đó 
cũng thiêu hủy luôn không biết bao nhiêu sách vở viết bằng 
chữ Quốc ngữ. Không ít những công trình nghiên cứu, trước 
tác có thể đã làm mổi cho ngọn lửa nên không còn được đến 
nay, cũng không thể góp phần trong sự phát triển của chữ 
Quốc ngữ vào thời ấy. 

Trong gia1 đoạn cai trị, thực dân Pháp lại chủ trương lợi 
dụng chữ Quốc ngữ để dễ dàng trong việc điều hành guồng 
máy cai trị, nên cưỡng bức việc dạy và học chữ Quốc ngữ. 
Điều này làm cho nhiều người Việt càng trở nên ác cảm với 
chữ Quốc ngữ hơn nữa. Người Pháp càng xúc phạm đến chữ 
Hán, chữ Nôm thì người Việt lại càng quay sang ghét cay 
ghét đắng chữ Quốc ngữ, đó cũng là tâm lý hoàn toàn tự 
nhiên mà thôi. 

Mặt khác, trong số những người theo đạo Thiên Chúa, có 
nhiều người viết sách đạo bằng chữ Quốc ngữ lại đưa vào 
những vấn đề làm cho nhiều đồng bào lương trí thức hay 
bình dân, khi được giải thích hay tự đọc được, có thể có ấn 
tượng xấu với đạo Thiên Chúa và ghét luôn chữ Quốc ngữ. 
Chẳng hạn như họ chỉ trích đạo Nho, đạo Phật, bài bác chế 
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độ đa thê, chống đối việc thờ cúng ông bà tổ tiên, thầy bùa, 
thầy pháp.v.v... Đa số người Việt vào thời ấy mà nghe qua 
những vấn đề này thì không thể nào chấp nhận, tất nhiên 
phải nghĩ xấu về đạo Thiên Chúa cũng như thứ chữ mà họ 
sử dụng. 


Tóm lại, đứng trước biến cố nước mất nhà tan, tâm lý 
quy trách rằng chữ Quốc ngữ có liên quan đến bọn thực 
dân cướp nước, cộng với tâm lý thủ cựu, muốn bảo vệ những 
truyền thống lâu đời của cha ông, nên một số không ít sĩ 
phu hay quần chúng ở Nam bộ ghét chữ Quốc ngữ cũng là 
điều dễ hiểu. 


5. Sự phát triển dữ dội của chữ Quốc ngữ Nam bộ 

Khi khảo sát về chữ Quốc ngữ thế kỷ 19, chúng ta đã 
thấy là từ trước năm 1858 ở Nam bộ đã có rất nhiều văn thi 
phẩm bằng Quốc ngữ, kể cả từ điển tiếng Việt. Tuy nhiên, 
kể từ sau năm này thì chữ Quốc ngữ mới bắt đầu bùng nổ, 
phát triển với tốc độ như vũ bão, bất chấp cả khuynh hướng 
kém thân thiện với nó của một số người như vừa nêu trên. 
Sự thật là ngay cả với những người ban đầu không thích 
chữ Quốc ngữ thì sau một thời gian cũng đã nhận ra nhu 
cầu phải học biết nó để có thể nắm bắt nhanh chóng và kịp 
thời những thông tin, kiến thức mới, phục vụ cho những 
mục đích đa dạng trong đời sống, kể cả mục đích chống 
Pháp dành độc lập. Và do đó, nền văn học Quốc ngữ Nam 
bộ đã nhanh chóng ra đời và phát triển trong một thời gian 
kỷ lục. 
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Để xác định việc văn học Quốc ngữ Nam bộ có giữ vai trò 
tiên phong trong cả nước hay không, cần đối chiếu nhiều 
mặt với văn học Quốc ngữ ở miền Bắc, miền Trung, nhất là 
giai đoạn từ năm 1913 về sau. 


Trong thực tế, từ khi người Pháp bắt đầu xâm lược nước 
ta (1858) cho đến thập niên đầu của thế kỷ 20, mặc dù ở 
Nam bộ chữ Quốc ngữ và văn chương Quốc ngữ nhanh 
chóng phát triển lớn mạnh nhưng ở hai miền Trung và Bắc 
bộ thì chữ Nôm với chữ Hán, nhất là chữ Hán, vẫn còn được 
sử dụng chính yếu trong văn thư hành chánh cho đến thư 
từ cá nhân. Thậm chí triều Nguyễn gần tàn lụn rồi mà vua 
Khải Định tại Trường Đại học Hà Nội còn đọc diễn văn bằng 
chữ Hán! 

Cũng ghi nhận một vài nỗ lực của giới thức giả là năm 
1903 Đông Kinh Nghĩa Thục bắt đầu dùng chữ Quốc ngữ 
và văn chương Quốc ngữ để “khai trí bình dân”, thông qua 
các Nghĩa Thục ở Quảng Nam được điều hành bởi các nhà ái 
quốc Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng. Bốn năm sau, 
nghĩa là sau khi Phan Chu Trinh đi Nhật rồi về nước, Đông 
Kinh Nghĩa Thục mới hoạt động tại Hà Nội (1907). 


Tóm lại, ở Nam bộ sự chống đối quốc ngữ của một số 
sĩ phu, cũng như sự nghi ky của một số quần chúng buổi 
đầu đối với chữ Quốc ngữ đã dần lắng dịu, và chữ Quốc 
ngữ cũng như văn chương Quốc ngữ đã nhanh chóng phát 
triển cực kỳ mạnh mẽ trong bầu không khí yêu nước, dưới 
những hình thức tạm thời “bắt tay” chính quyền thực dân 
hay hoạt động hoàn toàn độc lập, chấp nhận sự trốn tránh. 
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Cả hai hình thức hoạt động này cùng góp phần trong sự 
hình thành và phát triển của nền văn học Quốc ngữ Nam 
bộ. Dưới đây chúng ta sẽ khảo sát từng phần trong sự phát 
triển mạnh mẽ của nền văn học ấy. 


a. Chữ Quốc ngữ và báo chí 

Sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử phát triển tiếng 
Việt và chữ Quốc ngữ ở Nam bộ trong khoảng 40 năm cuối 
của thế kỷ 19 chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của báo chí 
tại Việt Nam (1865). Đây là sinh hoạt văn hóa đặc biệt của 
Sài Gòn, bởi vì ở Hà Nội và Huế thì mãi đến đầu thế kỷ 20 
mới có báo chí tiếng Việt: Đăng Cổ Tùng Báo ra đời cùng lúc 
với Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907. Trong khi đó, từ năm 
1865 đến năm 1907 người Sài Gòn đã chứng kiến sự ra đời 
của 7 tờ báo: 

1. Gia Định báo (1865-1910) 

2. Phan yên báo (1868- 2) 

3. Nhựt trình Nam kỳ (viết bằng Pháp và Việt ngữ (1883 

-?) 

. Nam kỳ địa phận (1888 - 1944) 
. Nông cổ mín đàm (1901 - ?) 
. Miscellanées (1888-1889) 
. Lục Tỉnh Tân văn (1907 - ?) 


¬^ G@ ©LA nh 


s Trích văn 
Dưới đây giới thiệu sơ lược về 3 trong số 7 tờ báo trên và 
trích một vài đoạn văn tiêu biểu. 
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1. Gia Định Báo (186ã) 

Báo này thoạt đầu là nguyệt san, ra ngày 1ð mỗi tháng, 
sau thành Bán nguyệt san, ra ngày 1 và 15. Đến ngày 15- 
6-1880, số 13 thì thành tuần báo. Số trang từ 4 đến 12, khổ 
24x831cm. Nội dung báo thường đăng công vụ và tạp vụ. 
Chánh Tổng tài của Báo là Ernest Potteaux và Jean Bonet. 
Năm 1869, Thống đốc Nam kỳ giao cho Trương Vĩnh Ký 
làm chủ bút. 


Đây chủ yếu là một tờ công báo nên nặng về loan tin tức 
của Nhà nước, nhưng đôi khi cũng có bài vỏ phổ thông. Văn 
đơn sơ, mộc mạc như lời nói hằng ngày. Thử đọc vài câu 
trong Gia Định Báo số ra ngày 15 tháng 4 năm 1867, do Tôn 
Thọ Tường viết: “Những quan lại có học thường hay học chữ 
này (chữ Quốc ngũ) vì vói 24 chữ người ta có thể viết được 


muôn ngàn truyện.” 


2. Nam kỳ Địa phận (1908) 

Tiền thân của tờ báo này là bản tin hằng tuần trong địa 
phận gọi là SemaIne Relhg1euse, hình thành từ năm 1888, 
sử dụng cả tiếng Pháp xen với tiếng Việt, nhưng chỉ ra được 
một thời gian rồi đình bản từ ngày 15-9-1888. 


Đến năm 1908, báo Nam kỳ Địa phận mới chính thức 
được thành lập theo sáng kiến của Linh mục G. Claứm. 
Nhưng khi báo ấn hành thì Giám mục Mossard (tức Đức 
Cha Mão) cử Cha Huỳnh Thịnh Hướng làm chủ nhiệm 
kiêm quản lý. Trong thời gian này, quản lý nhà In là Cố 
Thượng tức Cha Gen1rbrel, được Cha Đoan giúp làm Từ điển 
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và Cha Mathêu Hồ Tấn Đức vừa phụ nhà In, vừa viết bài 
cho Nam kỳ Địa phận. Những trợ bút nổi bật nhất là các 
ông: Nguyễn Đắc Nhi, Nguyễn Văn Sau, Tôma Thi, Anrê 
Đoài, Phaolô Minh (Từ NòI), Phaolô Đãng, Phaolô Vàng, 
Vârô Đoàn Công Triệu, Giuse Thiên, ¿Jacques Lê Văn Đức, 
Nguyễn Canh Thường, Nguyễn Hữu Lượng, Nguyễn Thành 
Thông.v.v... 


Đến 1918, báo được 10 tuổi, Cha Hướng đổi về Ngã sáu, 
Cha Cabiste Long thay thế từ ngày 12-11-1919. 


Năm 1922, Đức Cha Quinton cử Cha Huỳnh Công Quận 
thay thế Cha Long. Báo tăng thêm 12 trang ruột và 4 trang 
rao vặt. Cha Quận mất ngày 05-04-1943. Cha Nguyễn Văn 
Vàng thay thế cho đến năm 1945. Số báo ra ngày 13-03- 
1945 đã ngưng không ra được vì thời cuộc, rồi từ đó báo 
đình bản luôn. 


Đây là một tờ tuần báo, ra ngày thứ 7 mỗi tuần, nội dung 
nặng về thông tin Công giáo, nhưng từ năm 1900 cho đến 
1944, ngoài phần loan tin đạo, Nam kỳ Địa phận cũng loan 
tin đời trong tuần và có nhiều loại văn như đoản thiên, 
tuồng kịch, thơ, chuyện cười có ý nghĩa dạy đời, chuyện ngụ 
ngôn, chuyện về lịch sử Việt Nam, về Giáo sử.v.v... Đặc biệt 
tờ báo này là nguồn tài liệu rất phong phú để tìm hiểu về 
Đài Gòn, vì so trong toàn quốc thì nó là một tạp chí sống lâu 
nhất. Trong thời gian từ 1908 đến 194 đã ra được cả thảy 
1850 số báo. 


Đặc điểm của Nam kỳ Địa phận là nhân việc thuật 
chuyện về Thiên Chúa Giáo qua mấy trăm năm truyền 
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giáo, người ta thu lượm được nhiều sử liệu liên quan đến 
lịch sử Việt Nam mà nhiều sách sử khác không có hoặc ghi 
không chính xác. Một đặc điểm khác nữa là bên cạnh nhiều 
chuyện thuộc loại rao vặt, chuyện cười, thỉnh thoảng cũng 
có nhiều bài có giá trị khảo cứu chuyên môn. 

Chúng tôi không có trong tay văn của Nam kỳ Địa phận 
vào năm báo mới ra đời, nhưng để thay thế, chúng tôi xin 
trích một đoạn văn trong Lịch Địa phận Đàng Trong bên 
Tây do Tân Định Imprimerie de la Mission, 1883. Lịch này 
có đăng tên một ký giả trứ danh của Nam kỳ Địa phận khi 
nó mới ra đời là Linh mục Vêrô Đoàn Công Triệu, xem như 
để độc giả nhận thức được phần nào về chữ và văn Quốc ngữ 
năm 1883: 


“Bằng về sự kiêng thịt trong mùa chay cả thì các ngày 
chúa nhựt cùng các ngày thứ 2, thứ 3 và thứ õð, đều đặng 
khỏi kiêng thịt, cho đến hết ngày thứ 3 trong tuần thánh... 
các giáo hữu nam nữ để đến tuổi khôn sắp lên, thì phải 
xưng tội lỗi mình cùng linh mục bên sở một năm ít nữa là 
một lần.” (trang 3) 


3. Miscellanées (1888) 


Đây là tờ nguyệt san nặng về nghiên cứu nhiều đề tài 
đầu tiên ở Việt Nam, do Trương Vĩnh Ký chủ biên và coi như 
viết “bao sân”. Nội dung đầy những chuyện cổ kim phục vụ 
tỉnh thần học hỏi và rèn luyện đạo đức. Giọng văn rất bình 
dân và “trơn tuột như lời nóï”. Dưới đây trích mấy câu trong 
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Miscellanées, No 7ï, Novembre, 1888, 1° Année, Sài Gòn 
TmprImerie Commerciale Rey et Curiol, 1888, trang 5ð, chú 
thích 3 và 4: “Tiết mùa thu nước trong và lạnh, trên dưới 
xanh một sắc in nhau, nên người xưa ởi chơi nơi Các Đằng 
Vương nghe tiếng chím nhạn kêu thuyền câu hát mới biết 
đường mà trở về.” 


Tập san này ra được 12 số thì đình bản từ tháng 4 năm 
1889. 


s Nhận xét 

Tóm lại, mặc dù một số báo chí ở Nam bộ là do thực dân 
Pháp tạo ra, điển hình như tờ Gia Định Báo khai sinh bởi 
trùm mật thám Mar£y, nhưng nhờ các học giả cầm bút biết 
“tương kế tựu kế", khéo lèo lái nội dung trên báo để có thể 
đóng vai trò giáo dục quần chúng và cung cấp rất nhiều 
kiến thức phổ thông, góp phần nâng cao và mở mang dân 
trí. Nội dung giáo dục của báo chí chẳng những đóng vai 
trò thay thế cho nội dung Hán học trước đây mà còn được 
bổ sung bằng các kiến thức Tây học cũng như về Việt Nam 
học. Vì thế, có thể nói báo chí là môi trường tôi luyện hữu 
hiệu nhất cho chữ và văn Quốc ngữ Nam bộ trong suốt nửa 
cuối thế kỷ 19. 


b. Chữ Quốc ngữ và nạn mù chữ 

Cho đến đầu thế kỷ 19, khắp cả ba miền Bắc, Trung, 
Nam của nước ta vẫn tổn tại một thực trạng rất đau lòng là 
nạn mù chữ tràn lan và trình độ dân trí rất kém. Điều này 
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cũng có phần dễ hiểu. Bởi muốn học chữ Hán cho đến trình 
độ có thể đọc được Tứ thư, Ngũ kinh thì ít nhất cũng phải 
từ năm đến bảy năm, còn muốn thông thạo chữ Nôm thì 
trước hết phải giỏi chữ Hán. Trong khi đó, việc dạy và học 
chữ Hán, chữ Nôm chưa bao giờ được tổ chức một cách chặt 
chẽ và rộng rãi trong nhân dân đâu. Các trường lớp quy mô 
chỉ có từ cấp tỉnh trở lên, còn từ cấp huyện trở xuống đến 
các làng mạc thôn quê thì việc dạy và học trong nhân dân 
là hoàn toàn tự phát, hết sức tùy tiện, lỏng lẻo, nơi có nơi 
không và ai muốn dạy thế nào cũng được. 


Mặt khác, kể từ thế kỷ 17 trở về sau, chiến tranh liên 
miên, giặc cướp nổi lên khắp nơi làm cho việc học của quần 
chúng luôn phải gặp nhiều khó khăn, gián đoạn. Hơn thế 
nữa, cho dù có thông thạo chữ Hán thì kiến thức của người 
học cũng chỉ loanh quanh trong mấy bộ kinh thư, sử truyện 
từ đời trước truyền lại. Sự thật cũng cần phải ghi nhận 
là những kiến thức về “tu thân, tể gia, trị quốc” của nền 
Nho học xưa kia cũng đã đào tạo cho người Việt một tâm 
hồn nhuần nhuyễn đạo lý tự nhiên. Nhưng điều đáng nói là 
những kiến thức ấy không được phổ cập đến với đông đảo 
quần chúng, và trong hoàn cảnh xã hội đang chuyển mình 
tiến bộ thì những kiến thức kinh thư, sử truyện của Nho gia 
rõ ràng là không còn đủ đáp ứng cho nhu cầu phát triển. Vì 
thế, điều tất nhiên là vào khoảng từ đầu thế kỷ 19 trở về 
trước, dưới sự khống chế của chữ Hán và chữ Nôm, đại đa số 
người Việt, nhất là ở nông thôn mù chữ và có trình độ kiến 
thức phổ thông rất thấp. 
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Kể từ năm 1800, và nhất là từ 1870 trở về sau, nạn mù 
chữ dần dần được đẩy lùi một cách khả quan nhờ hai sự 
kiện sau đây: 


a. Từ khi chữ Quốc ngữ được phát triển tương đối hoàn 
chỉnh thì trong các cộng đồng người theo đạo Chúa, 
cạnh các nhà thờ thường có những trường sơ cấp do 
các nữ tu hay nam tu sĩ đảm trách. Đại đa số các 
trường này dạy miễn phí và nhận học viên cả lương 
lẫn giáo. Riêng ở Nam bộ, theo Lịch Địa phận Đàng 
Trong bên Tây 1n năm 1882, do nhà Tân Định, trang 
18, căn cứ vào năm chịu chức của linh mục được sắp 
đầu “sổ các Cậư” (tức các linh mục người Việt, còn 
“sổ các Thầy” gồm các linh mục ngoại quốc) là Vêrô 
Nguyễn Văn Truyết sinh năm 1824, chịu chức năm 
1849, người ta đếm được 30 địa điểm có linh mục ở 
chính thức. Thường ngày xưa mỗi địa điểm chính thức 
gọi là họ đạo (giáo xứ) như vậy có gần cả chục địa điểm 
phụ gọi là họ ngành. Các họ đạo chính thức trong từ 
nửa đầu thế kỷ 19 về trước ở Nam bộ là: Vĩnh Long, 
Lái Thiêu, Tân Định, Sài Gòn, Thủ Thiêm, Bà Rịa, 
Cái Nhum, Thị Nghè, Mặc Bắc, Tây Ninh, Bãi Xan, 
Thủ Ngữ, Mỹ Tho, Xóm Chiếu, Giồng Rùm, Thủ Dầu 
Một, Búng, Biên Hòa, Đá Trắng, Cái Bè, Cái Bông, 
Đất Đỏ.v.v... Ở các địa điểm chính này và các địa điểm 
phụ chung quanh có những trường sơ cấp, tuy tổ chức 
phần đông còn nghèo nàn, đơn sơ, mà việc giáo dục chỉ 
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nhắm đến tối thiểu là giúp cho đa số trẻ con Nam bộ 
thời ấy có thể biết đọc, biết viết. Điều này cũng tương 
tự như hệ thống giáo xứ ở Trung bộ và Bắc bộ. Về 
“sách giáo khoa” để dùng cho các trường “xóa mù chữ” 
ấy thì dùng đủ loại, nhưng chủ yếu là những sách giáo 
lý hay sách Kinh viết bằng Quốc ngữ. 


b) Sự kiện thứ hai là từ khi Pháp tổ chức nền học chánh 
có hệ thống trường sơ cấp, tuy nội dung giáo dục có 
pha màu sắc thực dân, nhưng về cơ bản vẫn giúp cho 
đa số trẻ con ở Nam bộ có thể biết đọc, biết viết. Điều 
này lại cũng đúng cho sau này ở Trung và Bắc bộ. 
Hơn nữa, ngoài hệ thống giáo dục của Nhà nước, các 
trường sơ cấp của Thiên Chúa giáo gia tăng gấp bội, 
có tổ chức và qui củ hơn vì các tu sĩ ngày càng đông. 
Cạnh bên đó trong nhiều tỉnh, huyện, làng có nhiều 
tổ chức tư thuộc loại bình dân giáo dục, thường sinh 
hoạt ban tối. Tất cả những phương thức tổ chức sơ học 
đó làm giảm đáng kể số người mù chữ ở Nam bộ, càng 
sang đầu thế kỷ 20 lại càng giảm mạnh. 


c. Chữ Quốc ngữ mở màn một hướng văn học mới 
Nhờ một số tài liệu dần dân được khám phá gần đây, 
người ta phát hiện chữ Quốc ngữ ở Nam bộ đã mở màn cho 
văn học cận đại một hướng mới. Chúng ta đều biết là văn 
học Quốc ngữ cận đại bắt đầu có nền tảng vững chắc từ năm 
1932, nhưng ít người biết rằng có một số thể loại văn của 
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nền văn học này vốn đã được manh nha ở Nam bộ từ mấy 
chục năm trước thời điểm đó. Dưới đây chúng tôi nêu ra một 
số dẫn chứng để chứng minh cho nhận xét này. 

1. Văn xuôi: Văn xuôi bằng chữ Nôm thì ta đã có từ thế 
kỷ 17 trong các tác phẩm của Ma/orica, có thể xem là 
loại văn xuôi đầu tiên bằng thứ chữ này. Mặc dù việc 
viết văn xuôi bằng chữ Quốc ngữ từ sau năm 1932 đến 
nay vẫn được xem là chuyện rất bình thường, nhưng 
trước đó, ở Nam bộ đã phải làm một cuộc cách mạng 
mới có được sự ra đời của văn xuôi. Trong khi văn 
vần chữ Nôm và văn biền ngẫu chữ Hán còn đang rất 
thịnh hành thì từ năm 1838, Từ điển Latinh-Annam 
của Thberd và Phan Văn Minh đã có lối viết văn Quốc 
ngữ “trơn tuột như lời nó? (theo cách nói của Trương 
Vĩnh Ký). Chúng tôi xin trích một đoạn như sau: 
“Vàng bạc Annam quen dùng là vàng bạc khá tĩnh, 
có một thứ đồng bạc tròn chẳng tỉnh nhiều khí. Trong 
nước ấy có nhiều thứ nhiều hình vàng bạc... Thứ nhất 
là nén vàng và nửa nén vàng, mà nửa nén ấy là một 
thoi vàng. Có nén bạc và đính vàng cùng đính bạc, cái 
thứ đính ấy cũng có chia ra làm hai làm bốn phần. 
Có đồng tiền và tấm bạc tròn mới, có hiệu vua minh 
Mạng.” (sách đã dẫn, phần Phụ lục, tr. 97) Nếu nói 
rằng đây là tiền thân của thể loại văn xuôi từ sau năm 
1932, có lẽ cũng không phải là quá lời. 

2. Phiên âm chữ Nôm ra chữ Quốc ngữ: Năm Trương 
Vĩnh Ký (1837-1898) được 38 tuổi (1875), ông đã trở 
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thành người Việt Nam đầu tiên tại Sài Gòn thực hiện 
việc phiên âm chữ Nôm ra chữ Quốc ngữ, với cuốn 
Kim Vân Kiều đính thêm Phụ lục Kim Vân Kiều phú, 
Thúy Kiều thi tập và Kim Vân Kiều tập án của Nguyễn 
Văn Thắng, Sài Gòn Imprimerie du Œouvernement, 
1875. Rồi từ đó ông tiếp tục phiên âm, xuất bản hàng 
loạt tác phẩm Hán, Nôm như: Gia Huấn Ca, Nữ Lưu 
(1882), Lục Súc tranh công (1887), Phan Trần truyện 
(1889), Lục Vân Tiên (1889). Công việc phiên âm chữ 
Nôm ra chữ Quốc ngữ mà hiện nay nhiều trường đại 
học, viện nghiên cứu đang nỗ lực thực hiện, có lẽ ít a1 
ngờ rằng đã được người Nam bộ khởi đầu từ nửa sau 
thế kỷ 19! 


3. Phiên dịch: Không chỉ phiên âm chữ Nôm ra chữ 
Quốc ngữ, Trương Vĩnh Ký còn là người Sài Gòn đi 
tiên phong trong việc phiên âm và dịch nghĩa các tác 
phẩm Hán văn, với cách phiên dịch mà ngay cả các 
nhà Hán học hiện nay cũng phải nể phục. Trong công 
việc phiên dịch, ông phân chia ra nghĩa đen, nghĩa 
bóng rồi giải thích cặn kẽ, sau đó thêm phần luận bàn. 
Với một kiến thức thực sự uyên bác, thông thạo đến 18 
loại ngôn ngữ, thông kim quán cổ, và nhất là với bộ óc 
vừa khoa học vừa chừng mực theo lương trl, ông luôn 
đưa ra những lời luận bàn hết sức bổ ích cho người 
đọc. Có thể nói một phần ba sự nghiệp của ông là dịch 
Hán văn ra chữ Quốc ngữ. Điển hình và đắc dụng 
hơn cả cho đến ngày nay là bộ Minh tâm bửu giám 
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do nhà Rey et Curiol ấn hành trong các năm 1891 và 
1893. Đây là một túi khôn qui mô lớn của Á Đông được 
Trương Vĩnh Ký dịch và giới thiệu bằng một ngòi bút 
rất sâu sắc và thấm đượm tình người. Trong lãnh vực 
phiên dịch bằng chữ Quốc ngữ, có thể nói chính ông là 
người đã đi tiên phong, mở đầu cho những tác phẩm 
văn học dịch thuật sau này. 


. Từ điển giải nghĩa bằng tiếng Việt: Người khởi xướng 


công việc này là một học giả đồng thời, đồng nghiệp với 
Trương Vĩnh Ký và là chủ bút tờ Gia Định Báo: ông 
Huỳnh Tịnh Của (1834-1907). Từ điển do ông biên 
soạn là bộ Đại Nam Quấc âm tự vị (Quyển I: 1895; Q 
II: 1896), do Imprimerie Rey et Curiol ấn hành. Đây 
là một công trình có tầm vóc của một tập thể học giả, 
nhưng đã được Huỳnh Tịnh Của đơn độc thực hiện. 
Bộ từ điển này có thể nói là một bộ Bách khoa thư về 
Việt Nam học (Vietnamologie) và độc đáo hơn tất cả 
những từ điển đã ra đời trước đó là nó được giải thích 
bằng tiếng Việt. Công trình kế tiếp cùng loại này phải 
đợi đến năm 1931, tức là 35 năm sau, mới được Phạm 
Quỳnh và một nhóm học giả miền Bắc cho ra đời. Đó là 
cuốn Việt Nam từ điển của Khai Trí Tiến Đức. Nhưng 
vẫn có phần kém hơn Đại Nam Quấc âm tự vị về nội 
dung bách khoa. 


. Lý luận bút chiến: Lối văn bút chiến lần đầu tiên xuất 


hiện ở miền Bắc vào khoảng sau năm 1932, với cuộc 


bút chiến về duy tâm - duy vật giữa Phan Khôi và 
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Hải Triều. Rồi sau đó là các nội dung bút chiến khác 
như vấn đề có Quốc học hay không có Quốc học, về thơ 
cũ, thơ mới.v.v... Tại Sài Gòn, lối văn bút chiến ấy đã 
xuất hiện từ hơn 40 năm trước đó, hiện còn được ghi 
lại trong sách “Yếu lý biện phân chánh tà tự chứng” 
do Tân Định, Bản in Địa phận Sài Gòn xuất bản năm 
1891, với nội dung đối luận kịch liệt về các tôn giáo ở 
Việt Nam như Khổng, Lão, Phật và Thiên Chúa giáo. 
Tác phẩm này trong một phần trước chúng tôi đã có 
dịp bàn chi tiết. Ỏ đây chỉ lưu ý một điều là giữa lúc 
tiếng Việt thường được phô diễn bằng thì ca, bằng văn 
biển ngẫu hay văn xuôi thông thường, thì tác phẩm 
này đã sử dụng một lối văn xuôi tranh luận, đối luận 
khít khao về chủ thuyết. Điểm độc đáo là qua 432 
trang chia làm 26 đoạn, tác giả sử dụng hình thức đối 
đáp, tranh luận giữa hai người để nêu rõ các vấn đề 
cần biện luận. Qua nội dung tranh luận có thể thấy là 
tác giả rất uyên bác về chủ thuyết của các tôn giáo từ 
xưa nay truyền bá ở Việt Nam cho đến thời đó. 


6. Du ký: Thể loại du ký được viết bằng chữ Quốc ngữ lần 
đầu tiên ở Việt Nam là cuốn “Chuyến đi Bắc kỳ năm 
Ất Hợ?' (1876) xuất bản tại Sài Gòn của Trương Vĩnh 
Ký. Loại văn du ký này phải đến năm 1922 mới thấy 
Phạm Quỳnh sử dụng trong bài “Thuật chuyện du lịch 
ở Paris”, diễn thuyết tại Nhà Nhạc Hội Tây Hà Nội, 
ngày 15-10-1922 do Hội Khai Trí Tiến Đức tổ chức. 
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7ï. Tiểu thuyết: Bao gồm cả đoản thiên tiểu thuyết và 


trường thiên tiểu thuyết. Từ lâu chúng ta vẫn cho 
rằng truyện ngắn đầu tiên là truyện “Sống chết mặc 
bay" của Phạm Duy Tốn đăng trong Nam Phong số 
18, tháng 12 năm 1918, còn về lối văn trữ tình đẫm lệ 
thì được mở đầu với Tố Tâm của Song An Hoàng Ngọc 
Phách do nhà Nam Kỳ xuất bản tại Hà Nội năm 1925. 
Nhưng sự thực thì trước tác phẩm của Phạm Duy Tốn 
22 năm và trước sách của Hoàng Ngọc Phách 38 năm, 
tại Sài Gòn đã ra đời tập đoản thiên tiểu thuyết trữ 
tình của Nguyễn Trọng Quản nhan đề “Truyện Thầy 
Lazarô Phiền", Sài Gòn, .J. Linage, Librairie, Editeur, 
Rue Catinat, 1887. 

Câu chuyện tình đẫm lệ trong tác phẩm này dựa trên 
căn bản lịch sử: một số sự thật về lịch sử Việt Nam và 
một số sự thật về cuộc đời của nhân vật chính. Dựa 
trên cả hai yếu tố ấy, những sự kiện bi thảm đã được 
tác giả kể lại trong toàn tác phẩm, có thể tạm tóm lược 
như sau: 

Ngày 12-1-1884, tác giả đi tàu jean Dupuis để về Bà 
Rịa. Tàu chưa chạy, tác giả đứng trên bong tàu hứng 
gió, tình cờ gặp một người nhỏ vóc, gầy còm, tiều tụy 
mặc áo dòng tu. Thỉnh thoảng ông nghe nhà tu ấy 
lầm thầm than thở rằng: “Lạy Chúa, xin tha tội cho 
con! Mười năm nay con đau khổ quá.” Tác giả có cảm 
tưởng ông này điên. Ông chào hỏi, làm quen với nhà 
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tu. Nhà tu hứa sẽ bày tỏ tâm sự cùng những bí ẩn 
trong lòng cho ông nghe. Tàu bắt đầu chạy. Ông và 
nhà tu ở chung một phòng trên tàu. Nhà tu thuật cho 
ông nghe nỗi lòng của mình: “Tô là con thứ năm trong 
gia đình, sinh tại Đất Đỏ gần Bà Rịa năm 1847. Cha 
tôi người Quảng Bình. Mẹ người Gia Định. Anh chị em 
tôi qua đời hết. Tôi mồ côi mẹ từ lúc ba tuổi. Tôi về ở 
bên nội vói cha. Đến năm 1860, tôi được 13 tuổi. Lúc 
ấy Tây qua, đã đánh chiếm Sài Gòn, sắp lên đến Bà 
la. Quan quân tập trung tại đó trên 300 người theo 
đạo Chúa, nhốt vào tù vô cùng khốn khổ: Trong tù có 
cha tôi và tôi. Đến 1862, nghe tin Tây sắp đến, quan 
quân ra lệnh phóng hỏa nhà tù. Cha tôi chết cháy. Chỉ 
có 10 người thoát ra được thôi, trong đó có tôi. Tôi chạy 
vào rừng rồi té xiu, bất tỉnh. Đến lúc tỉnh dậy thấy 
nằm ở một nhà thương lính. Có ông quan ba đem tôi 
về nhà nuôi. Sau 6 tháng, quan ba bệnh về nước, giao 
tôi lại cho Giám mục Lefèvre. Giám mục cho tôi học 
trường Latinh. Vào trường tôi thân với một người bạn 
tên Liễu, nhà ở Cầu Kho. Mỗi lần bãi trường tôi về nhà 
Liễu, được cha mẹ Liễu coi như con ruột. Học trường 
Latinh 2 năm, chúng tôi xin qua học trường DˆAdran. 
Năm 1870, chúng tôi xuống Sài Gòn thi, cả hai đều 
đậu, được bổ đi làm ở dinh quan Thượng Thơ. Lúc học 
trường D'Adran, mỗi lần cha mẹ Liễu vào thăm chúng 
tôi có dẫn theo một người con gái 18 tuổi, em bạn dì 
của Liễu. Tôi và người ấy thầm yêu nhau. Trong thời 
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gian đi làm tôi ở nhà Liễu. Bữa nọ cha Liễu hỏi tôi có 
yêu cô gái ấy không. Tôi ngần ngại rồi trả lời có. Ông 
mừng và sau đó một tháng cha mẹ Liễu lo cho chúng 
tôi được kết hôn, làm phép hôn phối tại nhà thờ. Sau 6 
tháng ở nhà thầy Liễu, vợ chồng tôi về Bà Rịa. Tôi làm 
thông ngôn ở đó. Ở Bà Rịa hai tháng, tôi quen nhiều 
quan trong đồn hay vào đó ăn cơm. Có một người đàn 
bà vợ quan ba, thầm yêu tôi. Biết vậy, vì thương vợ, tôi 
dần dần không ăn cơm trong đồn nữa để xa lánh người 
rủ tôi ngoại tình. Năm 1872, Liễu thôi làm việc từ Sài 
Gòn xuống Bà Rịa mua ngựa. Liễu đến nhà tôi thăm. 
Chúng tôi gặp nhau vô càng mừng rõ. Lúc ấy tôi được 
một lá thơ. Trong thơ người viết bảo là vì muốn tôi 
giữ gìn hạnh phúc gia đình mà cho tôi biết là vợ tôi 
đã ngoại tình với Liễu. Tôi cứ mở tủ vợ tôi ra đi thì 
sẽ thấy hai bức thư Liễu gửi cho vợ tôi. Được hai thơ 
ấy, tôi vô càng buồn khổ. Thầy Liễu mua ngựa xong, 
chở ghe về Sài Gòn. Ông quan ba trong đồn nghe nói 
có nhiều ăn cướp ghe buôn, hỏi tôi có đi bắt cướp được 
không? Tôi nhận lời rồi cùng 10 tên lính đầy đủ súng 
ống khỏi hành. Chiều bữa sau ghe tôi thấy ghe Liễu 
ở xa xa. Đến tối, tôi cho lính giả hỏi phải ghe ăn cướp 
không. Bên ghe Liễu bắn qua. Tôi vừa ghen tức vừa 
nổi giận vì đạn bay ngang nên ra lệnh cho 10 tên lính 
nổ súng ngay vào ghe Liễu, Liễu chết. Về trình quan 
ba, tôi được quan cho biết là tôi đi bắt ăn cướp mà ghe 
bên kia bắn trước, nên tôi bắn lại, như vậy nạn nhân 


Phần 4: Sự bùng nổ của chữ Quốc ngữ 407 








chết là tôi vô tội. Sau 1õ ngày, vợ tôi ho khan tiếng. Tôi 
ở ngoài vườn thấy một loại cổ có bông tim tím. Nhờ hồi 
nhỏ có nghe người mọi nói đó là có độc uống vô không 
thuốc nào trị được. Tôi bút một nắm. Vào nhà thấy 
vợ tôi đang sắc lá nguyệt bạch để uống ho. Lúc vợ tôi 
lên nhà trên ăn trầu, tôi lén bỏ cỏ độc vào siêu. Vợ tôi 
uống xong qua ngày sau nằm liệt giường. Tôi biết vợ 
tôi trúng độc, hết sức buồn rầu, chạy lo đủ thầy để giã 
thuốc mà vô ích. Vợ tôi nằm liệt 11 tháng. Năm 1873, 
vào canh ba vợ tôi kêu tôi lại, kề tai nói nhỏ với tôi 
rằng cô ấy biết tại sao mình bị chết nhưng vẫn tha lỗi 
cho tôi để tôi được Chúa tha tội. Đến 4 giờ vợ tôi tắt 
thỏ. Chôn cất vợ tôi xong, lòng tôi buồn bực hối hận vô 
biên. Tôi thu xếp lên Sài Gòn xin Giám mục chuẩn cho 
vào tu Nhà Dòng Tân định. Tôi mặt ngoài học hành 
chăm chỉ, ra vẻ rất là đạo đức. Nhưng sau 10 năm 
sống giả dối, không xưng hai tội trọng trong lòng, tôi 
bị lương tâm hành khổ đến thân thể còm cõi kiệt quệ. 
Thầy thuốc bảo tôi hôm nay đi Vũng Tàu đổi gió họa 
may bớt bệnh chăng vì tôi không còn sống được bao 
lâu nữa. Thầy hãy cầu nguyện giùm tôi là kẻ khốn 
nạn vô cùng.” 

Tác giả cho biết nhà tu thuật đến đây thì tàu đến 
Vũng Tàu. Nhà tu xuống đò để lên bờ. Tác giả tiếp 
tục đi nửa giờ nữa để về Bà Rịa. Ở Bà Rịa được một 
tuần, đến ngày 27-1-1884, ông được một lá thư. Trong 
đó ghi: “Bà Rịa, ngày 2ð Janvier 1884”. Thư cho biết 
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là nhà tu đã xưng tội với cha Bà Rịa mà vì cha là linh 
mục không được phép nói ra tội của ai. Nên nhà tu 
xin tác giả thuật lại cho người đời biết hết tội lỗi cùng 
tâm sự của nhà tu sau khi ông chết. Ông cũng cho biết 
là khi tác giả được thư này thì có lẽ ông đã chết rồi, 
vì sức ông quá mòn mỏi. Trong thư ông cũng cho biết 
khi ông về Bà Rịa chờ chết thì được một lá thơ, chữ 
đàn bà, không cho biết tên. Ông chép lại bức thư cho 
tác giả biết là người đàn bà ấy nói rằng ngày xưa vì 
ghen tức mà cáo gian Liễu và vợ của ông. Do đó ông 
phạm hai tội giết người và khổ tâm trong mười năm 
nay. Nay vì quá hối hận, người đàn bà viết thư xin 
ông tha lỗi để Chúa tha tội cho ông. Tác giả nói sang 
năm sau vào địp nghỉ hè, trở về chơi Bà Rịa, ông cùng 
cha sở Bà Rịa đi ngang qua nhà thờ nhỏ, nơi chôn hài 
cốt mấy trăm giáo dân xưa bị quan quân thiêu sống. 
Cạnh nhà thờ thấy có ngôi mộ, trên đầu mộ có cây 
thập giá chỉ còn đọc được mấy chữ: “27 Janvier 1884”. 
Tác giả hỏi cha sở đây là mộ của ai. Cha sở cho biết 
đây là mộ của một người phạm nhiều tội lỗi mà đã ăn 
năn, sống thánh thiện và bây giờ chắc chắn đã ở trên 
Thiên đàng. Người ấy là Thầy Lazarô Phiền. 


Đại khái nội dung thiên tình sử là như thế, có yêu 
đương, có ghen tức, có giết người, có đi tu, có hối hận, 
sầu thảm... Còn về văn chương thì chúng tôi tạm trích 
vài đoạn sau đây: “Tới đây thầy tu nghe đồng hồ đánh 
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ba giờ khuya thì thầy ấy la hoảng lên rằng: “Đó! Đó! 
Đó! Nó nằm đó! Gần chết! Nó nắm tay tôi đây!” (trang 
21, đoạn vợ trối chồng). “Nhiều lần tôi ở Trường Ấn 
mà về thì muốn lại hỏi mọi sự ra cho vợ hay mà tha tội 
cho vợ, song khi lại gần thì tôi không muốn nói ra lại 
tưởng rằng: hỏi nó thì nó đương chịu cho đó. Ai dại mà 
chịu làm cha ăn cướp...” (trang 26) 


Về trường thiên tiểu thuyết trữ tình thì Nam bộ cũng 
đã có Ù tình lục của Hồ Biểu Chánh, xuất bản năm 
1913, có thể xem là cuốn tiểu thuyết trữ tình sớm nhất 
ở Việt Nam. 

8. Giáo khoa: Trương Vĩnh Ký cũng chính là người đã 
khởi xướng nhiều loại sách giáo khoa cho tuổi trẻ lẫn 
cho người lớn. Ông viết sách dạy về mẹo luật tiếng 
Pháp, tiếng Việt. Ông viết sách dạy về sử ký, địa dư. 
Ngoài sách dạy học ở nhà trường, ông còn viết loại 
sách dạy sống nên người. Ông viết dạy cho phụ nữ, 
dạy làm dâu, dạy cách giáo dục con cái. Ông dạy về 
“Phép lịch sự Annam'. Ông dạy xa lánh nha phiến. 
Ông dạy tránh bệnh cúm. Ông kể truyện đời xưa cũng 
để giáo dục. 

9. Văn chương bình dân và thuần Việt. Chữ Quốc ngữ 
cổ võ lối văn bình dân và dùng tiếng “Annam ròng, 
nghĩa là tiếng Việt thuần túy, mà ngọn cờ đầu vẫn 
thuộc về Trương Vĩnh Ký tại Sài Gòn. Nói chung, 
trong văn xuôi, Trương Vĩnh Ký thường lấy những đề 
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tài trong giới bình dân, lao động, giới cùng đình. Như 
trong Chuyện đời xưa, ông kể những chuyện Thằng 
chồng khò, Thằng khờ đi mua vịt... Lồi văn của ông 
tự nhiên, trong sáng như lời nói bình dân hằng ngày, 
và mặc dù chứa đầy một “bụng Nhở”, ông không bao 
giờ sử dụng nhiều từ Hán Việt như đa số trí thức cùng 
thời, mà chủ trương chỉ dùng tiếng “Annam ròng, 
nghĩa là thuần Việt, hết sức thuần Việt. Hãy nghe 
ông kể chuyện một cách vui vẻ, đơn sơ và bình dị như 
sau: “Có hai vợ chồng. Vợ thì ít oi thiệt thà. Chồng thì 
khùng khùng dại dại. Vợ nó có mang. Tói ngày nằm 
bếp. Sẵn nó nghe người ta nói: Hễ chó đẻ thì dữ lắm, 
thường hay cắn. Nó mới nghĩ, nó giựt mình. Cha chả! 
Vợ mình đẻ, có khi nó dữ lắm. Sức chó mà còn làm vậy, 
huống chi người ta. Nên khi nó đem cơm cho vợ, thì nó 
đứng xa xa, không dám léo lại gần; tay thì cầm một 
cái cây, bộ tướng dị kỳ...” (Trương Vĩnh Ký - Chuyện 
đời xưa nhón lấy những chuyện hay và có ích, In kỳ 
3, Sài Gòn, C. Guilland et Martinor, 1883, trang 66) 
Ngày nay, đã bước sang thế kỷ 21, chúng ta cũng hô 
hào, cổ võ cho việc hạn chế dùng từ Hán Việt, vậy mà 
vẫn hiếm khi gặp được những đoạn văn thuần Việt, 
đặc biệt là thuần Việt mà vẫn gọn gàng, trong sáng 
như văn của Trương Vĩnh Ký hơn 100 năm về trước. 


10. Văn học phổ biến kiến thức khoa học phổ thông: Việc 


sử dụng văn học như một phương tiện để truyền bá 
kiến thức khoa học phổ thông, góp phần nâng cao dân 
trí là một trong những điểm đặc biệt có từ rất sớm của 
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văn học Quốc ngữ Nam bộ. Năm 1887, Huỳnh Tịnh 
Của (tức Paulus Của) trong cuốn Sách Bác học sơ giải, 
Bài Gòn, Bản in Nhà Hàng Rey et Curiol, 1887, đã 
dạy cho người đọc đủ thứ khoa học vừa chuyên môn, 
vừa phổ thông. Nội dung sách hết sức phong phú và 
đa dạng, nói về đủ các vấn đề lớn nhỏ, gần xa trong 
đời sống như “ngóng thiên lý, sao băng, núi lửa, động 
đất, kim sa, lưu huỳnh, mía, chàm, mủ cao su, huỳnh 
cường toan, lân tỉnh, phép nhuộm, máy hơi nước, da 
thuộc, đô sành, thân thể sạch sẽ, ngũ quan, chim ưng, 
kên kên, ong mật, khí cầu, bơi lội.v.v..” Có thể nói 
quyển sách này của ông là một thứ tiểu từ điển khoa 
học phổ thông. 


11. Kịch thơ và tuồng bi hài kịch: Chứng tích cụ thể của 
những thể loại này được ra đời bằng chữ Quốc ngữ tại 
Nam bộ từ nửa sau thế kỷ 19 là cuốn Văn và Tuồng, 
1n lần thứ 3, Sài Gòn, Imprimerie de la Mission, 1899. 
Sách In lần thứ 3 mà ghi 1899, có lẽ lần in thứ nhất 
cũng phải vào khoảng trước năm 1885. Trong sách có 
hơn 30 vỏ kịch thơ, lấy đề tài trong Kinh Thánh hay 
trong lịch sử Việt Nam. Còn kịch thơ mà có pha văn 
xuôi thì điển hình là cuốn “Tuồng Joseph” của Trương 
Minh Ký, Sài Gòn, Rey et Curiol, 1887. Tác giả sinh 
năm 1855, mất năm 1900, là một học giả tên tuổi 
thuộc thế hệ học trò của Trương Vĩnh Ký, không theo 
Thiên Chúa giáo nhưng khi viết tuồng lấy đề tài Kinh 
Thánh. 
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d. Chữ Quốc ngữ và sự giáo dục văn hóa quần 

chúng 

Từ khoảng năm 1865 trỏ về trước, với sự khống chế của 
chữ Hán, việc giáo dục văn hóa cho quần chúng nhân dân 
hầu như hoàn toàn không đáng kể. Ngay cả giới trí thức ít 
ỏi cũng bị đóng khung việc học trong những giáo điều xưa 
cũ, ít người có cơ hội được tiếp cận để học hỏi, mở mang với 
những kiến thức văn minh của thế giới đương thời. Những 
gì mà quần chúng nhân dân được học hỏi - chủ yếu qua 
truyền miệng hoặc sự dạy dỗ trực tiếp từ thế hệ đi trước 
- thường chỉ là nền tảng đạo lý thánh hiền của Nho học, 
những luân lý Khổng Mạnh hay giáo lý nhân quả nhà Phật, 
dạy người làm lành lánh dữ, và cho đến khi đạo Thiên Chúa 
được truyền đến thì một phần nào giáo lý đạo Chúa cũng 
góp phần làm cho nhân dân có nếp sống đạo đức. Nhưng xét 
về những kiến thức văn hóa thì sự giáo dục cho quần chúng 
nhân dân hầu như chỉ là con số không. 

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, một số nhà Nho 
yêu nước đã bắt đầu nghĩ đến việc dùng chữ Nôm làm thơ 
phú để khích lệ lòng yêu nước. Đó có thể xem là một hình 
thức sơ khai trong việc giáo dục nhân dân. Điển hình như 
khi ta mất thành Gia Định, Phan Văn Trị (1830-1910) làm 
bài phú Gia Định thất thủ có những câu khêu gợi lòng yêu 
nước rất sâu sắc. Chúng tôi trích vài đoạn sau đây: 


Thương thay đất Gia Định! 
Tiếc thay đất Gia Định! 
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Tàu khói chạy mây tuôn sông mấy khúc, 
lờ lạt bến Trâu. 
Dây thép giăng nhấp nhoáng đất ngàn trùng, 
ngã xiêu thành Phụng 
Inh ỏi súng rên kinh cửa Bắc, 
hãi hùng trăm họ dứt câu cal 
Tò te kèn thối tối trời Nam, 
man mác năm canh không tiếng trống! 
Hào kiệt tìm phương lánh mặt... 
Anh hùng kiếm chốn ẩn thân... 
Từ Bến thành trải qua Chợ Đủi, 
loài tỉnh chiên! loạn xạ biết bao nhiêu! 
Nơi Chợ Lớn sắp đến Câu Rho, 
quân mọi rợ lẫy lừng nên quá lắm! 
Cầu Bà Nghè cùng nơi Chợ Quán, 
quân tham tàn đắc ý vênh râu. 
Chùa Cẩm Thảo trải tới Cây Mai, 
Phật Bồ tát chịu nghèo ôm bụng. 


Ngậm ngùi thay ba bốn làng Gò Vấp, 
cây có khô, thân thể đều khô! 

Bát ngát nhỉ mười tám thôn Vườn Trầu, 
hoa trái rụng, người đời cũng rụng. 

Tiếng kêu oan, oan này bởi nước, 
hồn nhân dân biết dựa vào đâu! 


1Có nghĩa là hôi tanh 
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Thân liều thác, thác cũng vì vua, 
xương nghĩa sĩ chất đà nên đống. 


Sau trước vầy đoàn bạch qui, 
dân ta đòi bữa đòi suy. 
Đêm ngày ỏi tiếng Lang-sa, 
thế nó càng ngày càng lộng. 
(Trích trong Thi văn quốc cấm thời Pháp thuộc của Thái 
Bạch, Khai Trí, Sài Gòn, 1968, trang 224-226) 


Bài này không thấy nguyên bản chữ Nôm, có thể chỉ là 
truyền khẩu, vì lúc ấy viết thành văn rất nguy hiểm, cũng 
có thể trước truyền khẩu rồi sau chuyển sang chép bằng 
quốc ngữ để chuyền tay. 


Ngoài hình thức giáo dục nhân dân qua thơ, phú, hò, 
vè... như vậy của văn chương truyền khẩu hoặc chữ Nôm, 
còn có những hình thức nâng cao dân trí trong quần chúng 
Nam bộ qua Quốc ngữ. Điển hình là những bài ca vọng cổ 
xuất phát từ Bạc Liêu mà trong một chương trước chúng 
tôi đã xét. Rồi những thói quen sau thành truyền thống 
nói thơ. Đây không phải là cầm các bản thơ như Lục Vân 
Tiên, Trần Minh khố chuốt.v.v... mà đọc, cũng không ngâm 
như ở miền Bắc ngâm Kiểu, mà là nói. Thực ra, nói thơ 
cũng là một kiểu ngâm đơn giản, không cầm sách vở - vì 
đã thuộc lòng —- nhưng khi diễn đạt nghe có vẻ nhảy nhót, 
biến chuyển linh hoạt tiết tấu trong âm điệu. Nói thơ cũng 
diễn tả đủ những cung điệu bổng trầm, có điều thường là 
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dí dỏm chứ không rên rỉ, kể cả khi đến những chỗ rất bi ai. 
Nói thơ ö Nam bộ phổ thông đến độ đưa đò cũng nói thơ, cấy 
lúa, gặt lúa, đào ao cũng nói thơ... Bạn bè họp mặt cũng nói 
thơ. Thức đêm canh gác cũng nói thơ. Quần chúng nói thơ 
rồi cũng ngẫu hứng tham gia sáng tác. Vì thế mà có một 
loại thơ gọi là thơ hậu, là những đoạn thơ được đặt tiếp sau 
các truyện thơ như Lục Vân Tiên, Nàng Út, Bạch Viên Tôn 
Các... gọi là Hậu Lục Vân Tiên, Hậu Nàng Út, Hậu Bạch 
Viên Tôn Các... Không biết là do ai đặt, nhưng rồi mọi người 
đều truyền miệng cho nhau, thuộc lòng rồi cũng say sưa nói 


cho nhau nghe. 


Các khu vực Nhà thờ xưa hay tổ chức cho giáo lẫn lương 
xem tuồng pha chế tuồng vọng cổ và tuồng Tây. Những đề 
tài thường được soạn thành tuồng lấy trong Kinh Thánh 
hay truyện các Thánh. Một số tuồng chúng tôi biết nhan đề 
mà không rõ tác giả, như tuông Thương Khó, tuông Alêxù, 
tuồng Lương tâm đấng linh mục. Vào năm 1930, Đức Giám 
mục Nguyễn Bá Tòng khi chưa làm Giám mục có soạn lại 
tuồng Thương Khó và cho diễn ở Tân Định rất thành công. 
Năm 1935, Michel Mỹ cũng soạn lại tuông Lương tâm đấng 
linh mục, được nhiều rạp ở miền Tây diễn rất hấp dẫn. 


Còn phổ biến rộng ngoài dân gian là loại tuồng cải lương 
vọng cổ như những tuông Thích Ca đắc đạo, Quan Âm du 
địa phủ, Địch Thanh kết duyên Thoại Ba, Triệu Khuôn Dẫn 
gặp Tố Mai, Lưu Bị cầu hôn Giang Tả, Triệu Tử đoạt ấu 
chúa, Tiết Định San cầu Lê Huê.v.v... 
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Trong cải lương người ta cũng xen nói thơ nữa. Đã một 
thời vang bóng thơ Sáu Trọng, Hai Dâu, phát xuất từ Bồn 
Kèn của Tây ở Sài Gòn. 

Về nguồn gốc xuất phát ban đầu của vọng cổ, chúng ta đã 
có địp bàn đến. Nhưng việc đưa vọng cổ vào tuồng cải lương 
với bố cục màn, lớp chặt chẽ như một kiểu nhạc kịch đặc thù 
của Nam bộ có lẽ được biết sớm nhất là từ vỏ “Bội phu quả 
báở của Phạm Công Bình, diễn tại Sài Gòn năm 1919 và in 
thành sách năm 1924. 


Cũng cần để ý là dưới ách thống trị của thực dân Pháp 
thì mọi lãnh vực văn hóa, văn nghệ, dĩ nhiên là kể cả sân 
khấu, đều bị chính quyền thực dân lợi dụng để gieo rắc 
những tư tưởng thân Pháp, thỏa hiệp, có lợi cho sự cai trị 
của chúng. Nhưng sự thật là những người nghệ sĩ nhân 
dân luôn khéo léo “tương kế tựu kế”, sử dụng chính những 
mảnh đất công khai mà thực dân Pháp đã tạo ra để truyền 
bá những tư tưởng tiến bộ, khêu gợi lòng yêu nước của quốc 
dân đồng bào, cũng như tận dụng mọi cơ hội để giáo dục văn 
hóa, nâng cao dân trí. 


Sau ngày thể loại vọng cổ cải lương được phát sinh, dần 
dần có cả một đội ngũ chuyên nghiệp ồ ạt phiên dịch tuông 
tích Tàu, chuyên viết những bài ca cải lương, những bản 
đờn cò, đờn lục huyền... Thậm chí có tác giả một năm viết 
được mấy chục vỏ tuồng cải lương! Những tên tuổi nổi bật 
nhất trong việc dịch và soạn cải lương vọng cổ ở Nam bộ là 
Sáu Lâu, Mộng Trần, Nguyễn Chánh Sắt, Vương Gia Bất, 
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Phạm Công Bình, Nguyễn Hiển Phú.v.v... Còn về diễn viên 
được đông đảo quần chúng hâm mộ thì có Năm Châu, Bảy 
Nhiêu, Tư Chơi, Phùng Há, Năm Phỉ.v.v.... 


Hát bội cũng không kém thịnh hành trong quần chúng. 
Những tuồng tích xưa được sửa đi sửa lại và rất được ưa 
chuộng là San Hậu (Tạ Ôn Đình), Tứ Linh (Long Lân Qui 
Phụng), Phong Ba Đình (Nhạc Phn)... 


Đến những thức ăn tỉnh thần chọn lọc hơn, trang trọng 
hơn là các tờ báo buổi đầu ở Sài Gòn như chúng tôi đã nhắc 
đến ở trên. Ngoài ra còn có những sách của Trương Vĩnh 
Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trương Minh Ký, Nguyễn Trọng 
Quản, Diệp Văn Cường, về sau còn có của Nguyễn Chánh 
Sắt, Lê Văn Trung, Nguyễn Tấn Phong.v.v... cũng rất được 
đồng bào trí thức lẫn bình đân Nam bộ rất ưa chuộng. Tất 
cả những sản phẩm văn hóa này đều được tạo ra bằng chất 
liệu chữ Quốc ngữ, góp phần chủ yếu trong việc giáo dục 
văn hóa, kiến thức phổ thông cũng như phổ cập những tư 
tưởng tiến bộ, yêu nước đến với quần chúng nhân dân một 
cách nhanh chóng và rộng khắp nhất. 


đ. Chữ Quốc ngữ và ngôn ngữ học 


« Bối cảnh phôi thai của ngữ học thế giới 

Tiếng Việt ở Nam bộ vào nửa sau thế kỷ 19 không chỉ 
phát triển mạnh mẽ trong sinh hoạt giao tiếp đa dạng mà 
còn là cả trong việc nghiên cứu sâu về chính bản thân tiếng 
Việt, hay nói theo từ ngữ chuyên môn là ngôn ngữ học về 
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tiếng Việt. Điều này có thể gây ngạc nhiên với một số người, 
vì một trong những khoa học hiện đại mà trẻ trung nhất 
của thế giới chính là ngữ học. Antoine Grégoïre nói: “Chỉ 
mới vào đầu thế kỷ 19, ngữ học mới mang sắc thái khoa 
học thôi.” (ba Linqu1stique, Delagrave, Paris, 1948, trang 
170). Franz Bopp (1791-1867) là nhà ngữ học Đức đầu tiên 
khai xướng môn học này bằng cuốn “Grammatik der indo 
@ermanischen, Aprachen' viết từ năm 1833, hoàn tất năm 
1852, trong đó ông “đối chiếu ngữ pháp các tiếng Sanskrit, 
Zend, Hy Lạp, Latinh, Lituanmie, Gôtít, Đức và các ngôn ngữ 
Xila-vở' (sách đã dẫn, trang 171). Sách này được dịch sang 
tiếng Anh năm 1856 với nhan đề “A Comparative Grammar 
oŸ the Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanlan, ŒGothic, 
German, and Slavonic Language#'. Ngoài ra, cũng phải kể 
đến ba tên tuổi lớn nữa tiên phong trong ngữ học là lasmus 
Christian Rask của Đan Mạch, Jacob Ludwig Karl Grimm 
(1785 - 1863) của Đức và Wilhelm Humboldt (1767-1835), 
nhưng những công trình của họ chỉ mới được chú ý nhiều từ 
khoảng năm 1906 đến năm 1911. 


Đặc biệt phải kể đến Ferdinand de Saussure (1857- 
19138). Hai môn đồ của ông là Ch. Bally và A. Sechehay gom 
góp giáo trình của ông tạo thành cuốn Cours đe linguistique 
générale (Giáo trình ngữ học tổng quát), xuất bản tại Paris 
năm 1916. (Cuốn này in kỳ 2 năm 1922, bản tiếng Anh 
nhan đề Course 1n General Linguistics được 1n năm 1959). 
Ở Nga có Fedorovich Fortunatov (1848-1914), ö Ÿ có Ascoli 
được coi là những người buổi đầu củng cố nền móng cho 
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khoa ngữ học trong thập niên 1870. Mãi đến năm 1895, M. 
Grammont mới nổi danh với cuốn “Những biến âm trong 
các tiếng Ấn-Âu và tiếng Rômăn”. Còn A. Meillet đến năm 
1906 mới làm cho người ta biết đến tên tuổi mình bằng cuốn 
“Các phương ngữ Ấn-Âư.. 


« Công tác nghiên cứu ngữ học ở Nam bộ 


Như trên đã trình bày, lịch sử nghiên cứu ngữ học trên 
thế giới đã bắt đầu khá muộn màng. Mặc dù vậy, ngay tại 
Nam bộ vào cuối thế kỷ 19 cũng đã xuất hiện những nghiên 
cứu rất sớm về ngành học này một cách nghiêm túc, cho dù 
khoa học ấy chỉ mới bắt đầu chớm nở ở châu Âu. Và nhà 
nghiên cứu ngữ học từ rất sớm đó chính là nhà bác học 
Trương Vĩnh Ký. 


Trong nguyệt san Văn hóa, số 24, năm 1968, trang 771, 
ông Nguyễn Cao Kim viết: “Theo một tài liệu khảo cứu về 
Trương Vĩnh Ký, cụ còn nói được 1õ sinh hoặc cổ ngữ Tây 
phương, 11 sinh ngữ thuộc Viễn Á (Extrême-Asie) như tiếng 
Tây Tạng, Phạn, Cao Mên, Ai Lao, Xiêm, Quảng Đông, 
Quan Thoại.v.v...” Chúng tôi chưa tìm được “tài liệu khảo 
cứ” đó, nhưng tạm đoán chắc là tối thiểu Trương Vĩnh Ký 
cũng nói và viết rành được khoảng 10 loại cổ ngữ và sinh 
ngữ Âu-Á. 

Vì thông thạo nhiều ngoại ngữ nên tính cách bác học của 
Trương Vĩnh Ký không chỉ giới hạn ở phạm vi trong nước. 
Trước năm 1868 ông đã từng có thư từ liên lạc với Ernest 
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Renan (1823-1899), Paul Émile Littré (1801 - 1881), Victor 
Hugo (1802-1885). Chuyến đi Pháp năm 18683 là cơ hội để 
ông mở rộng tầm vóc học thuật của mình trên bình diện 
quốc tế. Chúng tôi ghi nhận dưới đây một số mối quan hệ 
học thuật có tính cách quốc tế của Trương Vĩnh Ký: 


1. Trong phiên họp ngày 11-2-1876, qua sự giới thiệu 
của Renan và Garroz, Trương Vĩnh Ký được nhận làm 
hội viên Sociéte Asiatique de Paris (Hội Nghiên cứu Á 
Châu Paris). 


2. Trong tờ jJournal Asiatique, Tome 4, jJuillet-Décembre 
1884, trang 132, một nhà bác học trứ danh về ngữ học 
đã đề cao tác phẩm “Les Convenances et les civilités 
Annamite#s” của ông. 


3. Ngày 7-7-1868, SocIéte de géographie de Paris (Hội 
Địa dư Paris) nhận ông làm hội viên. 


4. Năm 1863, SocIiéte Humanitaire et Sclentifique du 
Sud-Duest de la France (Hội Nhân bản và Khoa học 
về Tây Nam của Pháp) mời ông làm hội viên. Cũng 
năm ấy, ông gia nhập Ếcole de Langues Orientales 
(Trường Sinh ngũ Á Châu). 


5. Năm 1877, ông là thành viên của Sociếte 
kthnographique de Paris (Hội Nhân chủng học Paris). 

6. Ngày 17-5-1883, Hàn Lâm Viện Pháp trao tặng ông 
Khuê bài Hàn Lâm Viện đệ nhị đẳng Bội tỉnh (Palmes 
đŒAcadémne). 
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7. Không rõ năm nào nhưng được biết Trương Vĩnh Ký 
đã thương lượng với L7ttré để phiên dịch và bổ sung từ 
điển của ông này thành Từ điển Pháp-Annam của ông 
(Sài Gòn, Imprimerle de la M1ssion, Tân Định 1884). 


8. Trương Vĩnh Ký được báo chí tại Paris bầu làm 
một trong Thế giới Thập bát văn hào. Trong bộ 
sách “Dictionnarre blographique 1Ìllustré du Monde 
pohtique, diplomatfique et m1litaire des personalités 
officielles et des membres des Sociétés Savantes`” (Từ 
điển tiểu sử minh họa về chính trị, ngoại giao, quân 
sự của những nhân vật chính thức và những thành 
viên của các hội bác học) được biên soạn năm 1874 do 
Eugène Beuve chủ biên, có dành gần 20 trang để đề 
cập đến sự nghiệp văn hóa của Trương Vĩnh Ký, và 
ở quyển I có đủ chân dung 18 nhà bác học của năm 
1878-1874. Hình Trương Vĩnh Ký trong sách này mặc 
áo dài, đội khăn đóng, gương mặt hao hao hình tam 
giác, nghiêng về hướng trái, mắt ngó thẳng. Lúc ấy 
ông chỉ mới 34 tuổi. Dưới đây là danh sách 18 nhà bác 
học được liệt kê trong sách này: 

1. Allemand (Docteur) 8. Conte (CasImnr) 

2. Bonadoua dAmbrun 9. Desmaze (Charles) 

3. Bonhomme (Honor€) 10. Duprat (Pascal) 

4. Cazot (Jules) 11. Dupuis (Charles) 

5. Chambron (Général de) 12. Garnler-Pages 

6. Chambord (Comte de) 18. Gu1zot 

7. ChrIstophe (Albert) 14. Lafayette (Oscar de) 
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15. Lefèvre-Pontalis (Amédée) 16. Marcon 
17. Pétrus Ký 18. Saldonha 
(Maréchal) 


Chúng tôi viết về Trương Vĩnh Ký căn cứ theo tài liệu 
của cuốn Trương Vĩnh Ký hành trạng của Đặng Thúc Liêng, 
(1922, nhà in Xưa Nay ấn hành) và bài Pétrus Trương Vĩnh 
Ký của Nguyên Hương đăng trên nguyệt san Văn hóa số 14 
(1965), trang 1733-1734. Cũng trong bài trên, ở trang 1785, 
Nguyên Hương cho biết Trương Vĩnh Ký đã viết một diễn 
văn bằng tiếng La-tinh nhan đề: “pistola de Confessoribus 
Cochinae Occidentalis et de bello Gallicở' được giới cổ ngữ 
hoan nghênh nhiệt liệt, và một bài báo bằng tiếng Ý nhan 
đề: “Alhunas Reflxiones de su viaJe por Europa.” Chỉ tiếc 
tác giả không cho biết rõ xuất xứ các tài liệu trên. Cùng 
trang 173ð của bài đã dẫn, tác giả Nguyên Hương viết: 
“Trong cuốn “Mười tám năm du lịch ở Trung Hoa và Đông 
Dương”, nhà văn Anh Cát Lợi J. Thompson có nói đến cuộc 
gặp gõ với Trương Vĩnh Ký như sau: “Một lần đến thăm 
Trương Vĩnh Ký, tôi gặp học giả này đang viết dở dang cuốn 
“Phân tích, so sánh các loại ngôn ngữ trên thế giới”, một 
công trình mà ông đã để ra hơn 10 năm biên soạn.”. Tác giả 
cũng không ghi rõ xuất xứ cuốn sách của .J. Thompson. 


Vai trò của Trương Vĩnh Ký trong làng học thuật thế giới 
cho thấy những nghiên cứu của ông về ngữ học Việt Nam là 
rất đáng trân trọng. Điều đáng trân trọng hơn nữa là ông 
đã thực hiện những nghiên cứu của mình vào thời kỳ mà 
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môn ngữ học chỉ mới bắt đầu phát triển ở Âu Châu, và hầu 
như đồng thời với các nhà ngữ học lớn của thế giới vào nửa 
cuối thế kỷ 19. Còn nếu xét riêng bối cảnh trong nước thì rõ 
ràng ông chính là người đi tiên phong sớm nhất trong lãnh 
vực này. Những công trình nghiên cứu về ngữ học của ông 
hết sức phong phú và đa dạng, trong đó có một số đã được 
công bố, một số chỉ mới ở dạng bản thảo mà không biết sau 
này gia đình của ông có sưu tập đủ và ấn hành hay không. 
Dưới đây chúng tôi xin liệt kê một số tác phẩm tiêu biểu của 
ông, phần xuất xứ được ghi theo những thông tin mà chúng 
tôi có được cho đến thời điểm này. 


- Tác phẩm có ghi xuất xứ 


1. Sách tập nói chuyện tiếng Annam và tiếng Langsa - 
Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn, C. Guilland et Martinon, 
1882. 


2. Thầy Trò về mẹo luật léo lắt tiếng Phalangsa - Trương 
Vĩnh Ký, in kỳ 2, Sài Gòn, C. Œ etM., 1883. 

3. Sơ học vấn tân Quốc ngữ diễn ca - Trương Vĩnh Ký, 
Sài Gòn, C. G. etM., 1884. 

4. Alphabet Quốc ngũ - Trương Vĩnh Ký, In kỳ 4, Sài 
Gòn, ImprImerle Rey et Curlol, 1887. 


5. Vocabulaire Annamite-Francals, Mots suuels, Mots 
technIques et termes administratifs - Trương Vĩnh 
Ký, Sài Gòn, ImprImerle R. et C., 1887. 
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. Tam thiên tự giải âm, Tu học tọa yến - Trương Vĩnh 


Ký, Sài Gòn, ImprImerle, R. Et ., 1887. 


. Petit Dictlonnaire Francai-Annamrte - Trương Vĩnh 


Ký, Sài Gòn, Imprimerle de la Mission, Tân Định, 
1884. 


. GrammaIre de la langue annamite par P.J.B. Trương 


Vĩnh Ký, Sài Gòn, C. GŒ. etM., 1883. 


‹ Tác phẩm chỉ ghỉ năm xuất bản 


1„ 


2 
Ỏ 
4 
5 


Ñ: 


Cours pratique de la langue Annamrte (1863) 


. Abrégé de grammaire Annamnrte (1867) 
. Cours de la langue Annamirte autographié (187B) 
. Cours de langue mandarIne autographié (1875) 


. Tự vị tiếng Langsa dịch ra tiếng Annam (in đến chữ 


Cheval) (1878) 


. Đại từ điển tiếng Langsa dịch ra tiếng Annam (1894) 
. Tự điển những anh danh tuấn sĩ Annam (1894) 


. Tự vị chữ Hán dịch ra tiếng Langsa và tiếng Annam 


(1895) 
Tự điển địa lý Annam (1895) 


‹ Tác phẩm không biết xuất xứ 


1, 


bssa1 sur la sim1litude des langues et des écrItures 
oriental les (Thảo luận về sự tương tự của ngôn ngữ 
và chữ viết phương Đông) 
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2. 


Ếtude comparée des langues et écritures des trois 
branches linguistiques (Nghiên cứu đối chiếu ngôn 
ngữ, văn tự trong ba ngành ngôn ngữ học) 


. CombiIna1Ison des systèmes décriture 1déograph1que, 


hiéroglyphe,  phonétique, alphabétique (Tổng lụân 
các hệ thống chữ viết tượng ý, cổ Ai Cập theo ngữ âm 
học và vần A.B.C) 


. Etude comparée sur les langues, écrItures, crovances 


et RehgIons des peuples de ÏIndochrne (Nghiên cứu 
đối chiếu Ngôn ngữ, văn tự, tín ngưỡng và tôn giáo của 
các dân tộc Đông Dương) 


. hLangage de la Cour en Extrême-Orient (Ngôn ngữ 


trong các triều đình ở Viễn Đông) 


. Etude sans titre sur des langues de la Pén1nsule 


1ndochinoise (Nghiên cứu vô đề về các ngôn ngữ ở Bán 
đảo Đông Dương) 


.Cours de Siamois (Dạy tiếng Thái), Cours de 


Cambigien (Dạy tiếng Campuchia), Cours de langue 
Laotienne (Dạy tiếng Lào), Cours de langue Tamouls 
(Dạy tiếng Tamouls, một thổ ngữ của Ấn Độ), Cours 
de Langue Birmane (Dạy tiếng Miến Điện), Cours de 
Champa (Dạy tiếng Champa) (theo tạp chí đã dẫn 
trên) 


Ngoài công trình nghiên cứu về tiếng Việt và tiếng nước 
ngoài của nhà bác học Trương Vĩnh Ký, từ năm 1865 đến 
19138 ở Sài Gòn còn có nhiều công trình nghiên cứu tiếng 
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Việt của các tác giả khác mà vì phạm vi chuyên luận này có 
giới hạn nên chúng tôi không thể đề cập hết. 


e. Chữ Quốc ngữ trong học đường 

Như đã nói, ý đồ của thực dân Pháp khi chính thức đưa 
chữ Quốc ngữ vào giảng dạy trong hệ thống học đường cũng 
như khi cho in ấn, phổ biến nhiều loại sách Quốc ngữ, chủ 
yếu là để có thể sử dụng chữ Quốc ngữ như một phương tiện 
nhằm điều hành guồng máy hành chánh thực dân, củng cố 
cơ cấu cai trỊ. 


Nhưng trong thực tế, khi chữ Quốc ngữ được nhiều người 
Việt học biết thì sự trước tác của những tác giả khác nhau 
đã không còn tuân theo ý đồ ban đầu của thực dân Pháp. 
Ngược lại, hầu hết những cây bút Quốc ngữ của Nam bộ 
trong gia1 đoạn này đều ý thức rất rõ vai trò giáo dục, tuyên 
truyền của văn chương do họ trước tác. Vì thế, ngay trong 
các loại sách giáo khoa được đưa vào giảng dạy chính thức 
tại các trường sơ cấp, tiểu học, trung học cũng có không ít 
những nội dung được các tác giả cố ý đưa vào để giáo dục 
đạo đức, tinh thần người Việt, làm cho người Việt Nam bộ 
ngày càng hiểu biết nhiều hơn và sâu sắc hơn quê hương 
đất nước, và nhất là về tiếng Việt thông qua việc học chữ 
Quốc ngữ. 


Chúng tôi lấy một bằng chứng cụ thể ngay từ thời Trương 
Vĩnh Ký, các môn đồ của ông phần đông là những người du 
học ngoại quốc về, chẳng hạn như các ông Trương Minh Ký, 
Diệp Văn Cương, Nguyễn Trọng Quản, đầu óc nhiễm nặng 
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Tây học nhưng nhờ tâm chí cổ võ tiếng Việt và chữ Quốc 
ngữ của Trương Vĩnh Ký, các ông này đã trở thành những 
người nhiệt tình cổ võ cho sự phát triển tiếng Việt Nam bộ. 
Họ biểu lộ tỉnh thần ấy qua tâm tình đối với bậc tôn sư của 
họ trong bài văn tế ngắn gọn mà cực kỳ sâu sắc sau đây, đọc 
trước linh cửu Trương Vĩnh Ký ngày 4-9-1898: 


“Thương thay Thầy ta là Quan Lón Sĩ Tải Trương Vĩnh 

Ky! 
Nhó Thầy xưa! 
Nên đấng thông mình, 
Thiệt trang văn phú. 
Sang dường ấy, trọng dường ấy, 
Ngó công danh trong mắt như không. 
Kiêu chẳng hẹ, lấn chẳng hẹ 
Xem tánh hạnh trong đời ít có! 
Việc chữ nghĩa nhọc lòng biên đặt, 
Lắm thuở công phu. 
Dạy học hành ra sức vun trồng, 
Nhiều lời khuyên dỗ! 
Ôi! 
Tưởng còn lâu hưởng lộc trời, 
Hay đã sóm lìa cõi thết 
Bướm Trang Sanh một giấc, mình cõi chốn vỉ cơ. 
Hạt Đình Lịch trăm năm, hồn nương cõi vân vụ. 
Người tuy mất mà danh chẳng mất, 

tiếng hãy còn đây. 
Coi sách Thầy mà học ý Thầy, 

hình như Thầy đó. 
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Hõi ôi! Tiếc thay! 
Hõi ôi! Thương thay! 


Môn sanh: Trương Mình Ký, 
Diệp Văn Cương, Nguyễn Trọng 
Quản đẳng đồng bái 
4 Septembre 1898 
Được biết Trương Minh Ký là tác giả Tuồng.Joseph (1887), 
Diệp Văn Cương là Chủ nhiệm tờ Phan Yên Báo (1868), 
Nguyễn Trọng Quản là tác giả đoản thiên tiểu thuyết loại 
tình sử Thầy Lazarô Phiền (1887). 


Sự phát triển của chữ Quốc ngữ rõ ràng đã không theo 
đúng như ý đồ đen tối của thực dân Pháp mà nhanh chóng 
vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Vì thế, kết quả của việc 
đưa chữ Quốc ngữ vào học đường không phải là giúp cho 
người Pháp dễ dàng cai trị dân Việt, mà thực tế là đã tạo 
được môi trường đào tạo rất nhiều bậc nhân tài yêu nước, 
cũng như dần dần tạo nên một thứ tiếng Việt Nam bộ độc 
đáo về nhiều phương diện. 


ø. Chữ Quốc ngữ góp phần bảo vệ di sản Hán 
Nôm 

Điều thú vị trong sự phát triển chữ viết ở Việt Nam là 

tính chất gắn bó mà không xóa bỏ lẫn nhau. Nếu như sự 

phát triển của chữ Nôm vốn dựa trên nền tảng chữ Hán 

nên người Việt xưa phải học đồng thời cả hai loại chữ viết 

ấy cũng là điều dễ hiểu, thì việc tất cả những quyển từ điển 
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tiếng Việt buổi đầu đều được biên soạn đồng thời đối chiếu 
cả 3 loại chữ viết: Hán - Nôm - Quốc ngữ quả là một điều 
không dễ giải thích chút nào. Phải chăng điều này xuất phát 
từ một trong những đức tính sẵn có trong tâm hồn người 
Việt: tĩnh thần trân trọng những di sản của tiền nhân. 


Chính điều này đã tạo ra một hiện tượng khá độc đáo 
trong lịch sử. Sau khi chữ Quốc ngữ phát triển hoàn chỉnh 
đến mức có thể đảm nhận mọi khả năng diễn đạt trên văn 
bản và được toàn xã hội chấp nhận, sử dụng một cách rộng 
rãi thì chữ Hán và chữ Nôm không còn giữ bất cứ vai trò 
gì nữa cả. Như vậy, khả năng hai loại chữ viết này rơi vào 
quên lãng có vẻ như là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, 
sự thật lại hoàn toàn không diễn ra như thế. Chính những 
người cổ xúy mạnh mẽ nhất cho sự phát triển của chữ Quốc 
ngữ lại cũng là những người sớm thấy được khả năng thất 
thoát của kho đi sản Hán Nôm, và do đó mà chính họ cũng 
đã nỗ lực trong việc bảo vệ những di sản ấy. Chúng ta sẽ 
xét đến những nỗ lực này thông qua những tác giả và tác 
phẩm cụ thể: 

s Các sách dịch từ chữ Hán của Trương Vĩnh Ký 

Điển hình là trọn bộ Tứ Thơ: Ta Ho (Đại học), Sài Gòn, 
Impr. A. Bock. 1889, In 12 - 79 trang; Trung Dong (Trung 
Dung), Sài Gòn, Impr. Rey et Curiol, 1889. In 8, 187 trang. 

« Các sách phiên âm Nôm ra Quốc ngữ của Trương Vĩnh 

Ký 

Điển hình là Kim Vân Kiểu, Lục Vân Tiên (sách đã dẫn), 

Gia Huấn Ca, C. G. etM. 1888, In 8° 4 trang, Lục Súc Tranh 
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Công, Sài Gòn, Tân Định, 1887, In 8°, 43 trang, Phan Trần 
truyện, SàIgon. Impr. Aug. Bock 1889, In 12, 45 trang. 


2. Các sách soạn dịch và phiên âm Hán Nôm khác 


Diệp Văn Cương là một trong những học trò tên tuổi 
của Trương Vĩnh Ký. Tác phẩm của ông là cuốn “Việt Nam 
luân lý tập thành”, Sài Gòn, Iprimerle dJ. 1917. Sách gồm 
ð3 trang với Index (Dẫn chú) gồm 36 trang. Phần 53 trang 
có 13 chủ đề đánh số Rôma chớ không chia thành chương. 
Trang I là bài Tự (£ựa). Trang 52 là Hậu tự (bạ. Phần 
Index ghì là Hán tự gia ngôn bị khảo. Đây là phần tác giả 
soạn để dành cho những độc giả nào muốn tra tận nguyên 


văn chữ Hán những câu Hán văn trưng dẫn trong sách. 


Toàn bộ nội dung sách là tác giả rút lấy những tỉnh hoa 
trong Hán học để dạy luân lý về “Ơn cha nghĩa mẹ' (D, Đạo 
làm con (ID, Ông Bà (TI).v.v... 


Tác phẩm Diệp Văn Cương là một trong những nỗ lực 
nối liền hai loại chữ viết cũ và mới, chữ Quốc ngữ và chữ 
Hán. Những sách loại này giải quyết mối lo ngại của một số 
trí thức thời ấy cho rằng việc học chữ Quốc ngữ sẽ dẫn đến 
sự bế tắc của người học vì không có sách để đọc! Nó cũng 
chứng minh rằng những trí thức yêu nước cổ võ chữ Quốc 
ngữ cũng đều là những người biết quí trọng di sản Hán 
Nôm. Chính qua những tác phẩm như Việt Nam luân lý 
tập thành, người ta thấy được rằng chữ Quốc ngữ thực sự 
đã trở thành phương tiện để giữ gìn và bảo vệ di sản Hán 
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Nôm của tiền nhân, để rồi trân trọng trao lại cho những thế 
hệ tiếp nối. 

Dưới đây trích một đoạn trong tác phẩm của Diệp Văn 
Cương: 

“Đạo làm Thầy. - Lúc con người còn hãy ấu thơ, thì muốn 
việc chỉ cũng nhờ có cha mẹ. Đến khi tuổi vừa khôn lớn thì 
theo thầy nấu sử xôi kinh; từ đó cho đến thành nhơn, hoặc 
nên hoặc hư, bao nhiêu trách nhiệm cũng về phần thây. 
Nên sách Thông Thơ nói rằng: “Thầy là để mà dứt điều độc 
ác của con người, sửa điều tà vạy của con người.” (trang 36) 


h. Chữ Quốc ngữ và các ngoại ngữ 

Do hoàn cảnh lịch sử, sự phát triển của chữ Quốc ngữ 
ban đầu đã gắn liền với khá nhiều ngoại ngữ. Trước hết, 
những người đầu tiên nghĩ đến việc chế tác chữ Quốc ngữ 
đều là những người ngoại quốc, lại thuộc nhiều quốc tịch 
khác nhau, vì thế, quá trình chế tác và sử dụng chữ Quốc 
ngữ của họ không thể không gắn liền với thứ ngôn ngữ chính 
mà họ đang sử dụng. Thứ hai, những người đầu tiên học và 
sử dụng chữ Quốc ngữ, rồi sau đó cổ xúy cho chữ Quốc ngữ, 
không phải là giới bình dân ít học, mà phần nhiều đều là 
thuộc giới trí thức uyên bác học. Những người này đa số 
đều có vốn học rộng, nếu là cựu học thì tỉnh thông chữ Hán, 
chữ Nôm, nếu là tân học thì giỏi tiếng Pháp, tiếng La-tinh, 
tiếng Bồ Đào Nha... 


Vì thế, có một thực tế là tất cả những từ điển tiếng Việt 
buổi đầu đều được soạn theo hình thức đối chiếu đa ngữ, cụ 
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thể là đối chiếu tiếng Việt với một số ngoại ngữ khác như 
La-tinh, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh... Hình thức biên soạn đối 
chiếu đa ngữ này đã giúp làm phong phú thêm cho tiếng 
Việt bởi vì nhờ đó mà tiếng Việt được: 

1. Tăng thêm số lượng từ hay cách diễn đạt mà soạn giả 
bắt buộc phải tìm kiếm hoặc sáng tạo ra để phiên dịch 
những từ và ngữ tương đương trong ngoại ngữ. 

2. Tăng thêm số lượng ngữ cố định như cách diễn ý, 
thành ngữ, tục ngữ... du nhập từ các ngoại ngữ được 
dịch sang tiếng Việt. 

3. Tăng thêm số lượng những khái niệm, những tư tưởng, 
những tri thức chuyên môn hay bách khoa có trong 
các ngoại ngữ được chuyển dịch sang tiếng Việt. 

Về những ngoại ngữ đã được biên soạn đối chiếu với chữ 

Quốc ngữ trong các từ điển, có thể kể ra sau đây: 


° Tiếng La-tinh: 
° Phần Index trong Từ điển Việt-Bồ-La của Đờ Rốt 1651 
(đã dẫn chú) 


‹ Từ điển Annam Latinh (1779), Từ điển Annam-Latinh 
và LatIinh-Annam (1838) 
- Tiếng Bồ Đào Nha: 


‹ Từ điển Việt-Bồ-La của Đờ Rốt 1651 (đã dẫn chú) 
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5 Tiếng Anh: 

- Trong Từ điển Latinh-Annam của Taberd và Phan Văn 
Minh (1838, đã chú dẫn) có Phụ lục (Appendix) nhan 
đề là “Cochin-chinese Voeabulary” gồm các thứ tiếng 
Anh, Pháp, La, Việt, từ trang 1 đến 77. Tiếng Anh 
được xếp đứng đầu các cột. Đây là bảng tự vị Anh-Việt 
đầu tiên ở Việt Nam. 


° Tiếng Pháp: 
s® Dictionnaire élémentaire Annamite-Francais của be 
Grand de la Liraye, In lần 1, 1868; tái bản 1874 tại 


Parls. 


° Tự vị Annam-Phalangsa (DIctlonnalire Annamite- 
Francaiïs) của dJ. Gaspar (lúc chưa làm Giám mục) In 
tại Tân Định, 1877. 

*° Petit DicHonnaire Francais-Annamite của d4Jj.B.P 


Trương Vĩnh Ký, Impr. de la Mission, Tân Định, 1884. 


*® Vocabulaire Annamite-Francals -Mlots usuels (loại sự 
dịch Pháp) của .J.B.P. Trương Vĩnh Ký. Impr. Rey et 
Criol, 1887. 


°® DicHonnaire Annamite-Francais của 3J.P.M Génmigrel 
1898 (đã dẫn trên). 


¡, Chữ Quốc ngữ mở mang và nâng cao dân trí 
Khi chữ Hán, chữ Nôm dần dần không còn được sử dụng 
(khoảng từ năm 1862 trở về sau) thì những nội dung tỉnh 
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thần trong sách vở Hán, Nôm cũng không còn được phổ 
biến nữa. Trong khi đó, tiếng Pháp vẫn còn xa lạ với nhiều 
người, mà ngay cả cho đến giai đoạn nó được dùng rộng 
rãi thì không phải người Việt nào cũng đọc hiểu được tiếng 
Pháp. Vì thế, vai trò cung cấp món ăn tinh thần cho từ 
giới đầu xanh trong học đường đến người lớn ngoài xã hội, 
đương nhiên thuộc về chữ Quốc ngữ. 


Do nhu cầu này, cả một đội ngũ những người có vốn Tây 
học, biết tiếng Pháp hay các ngoại ngữ khác, bắt đầu đổ xô 
vào việc viết sách báo bằng chữ Quốc ngữ. Báo chí, sách 
vỏ đóng vai trò phổ cập kiến thức có phần quan trọng hơn 
cả học đường. Nhà trường chỉ giữ vai trò giáo dục một số 
lượng học sinh hạn chế. Còn trong quần chúng nhân dân, 
số người được giáo dục qua báo chí, sách vở bằng chữ Quốc 
ngữ là đông đúc hơn nhiều. Nói cách khác, báo chí, sách vỏ 
bằng chữ Quốc ngữ chính là học đường của đông đảo các 
tầng lớp xã hội. Vì nhu cầu đó mà ta thấy báo chí thời đó từ 
tờ Gia Định Báo, Phan Yên Báo, Miscellanées đến Nam kỳ 
Địa phận.v.v... không viết chuyên đề hay chỉ nặng về thông 
tin như báo chí, tập san ngày nay, mà vừa thông tin vừa 
đầy dẫy những bài khảo luận và các món giải trí gồm thi 
ca, tuổng kịch, tiểu thuyết, chuyện giải buồn, chuyện tiếu 
lâm, hài hước.v.v... Rồi thực dân qua thì chế độ tư bản qua 
theo nên các ngành nghề sinh sôi nẩy nở. Do đó nhu cầu 
kiến thức chuyên môn lẫn bách khoa ngày càng khẩn thiết. 
Ta thấy ngay từ năm 1887 mà Huỳnh Tịnh Của đã soạn 
một cuốn sách y như loại sách bách khoa bỏ túi ngày nay. 
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Dĩ nhiên trong kiến thức bách khoa, có kiến thức chuyên 
môn. Nhìn toàn bộ các nhan đề sách của Trương Vĩnh Ký, 
ta cũng thấy ngay chữ Quốc ngữ quả thực là lợi khí truyền 
bá hai loại kiến thức ấy. Ông dạy tiếng Pháp. Ông phục hồi 
văn Nho, văn Nôm. Ông soạn sách sử địa. Ông sưu tập kịch 
bản, ca dao. Ông quảng bá luân lý Á Đông. Ông viết phép 
lịch sự Annam. Ông dạy cha mẹ dạy con, dạy làm dâu. Ông 
khảo cứu các loại chim, các loại trái cây miền Nam. Ông dạy 
về hôn nhân. Ông bàn chuyên môn về cây tre, cây mây. Ông 
nghiên cứu các loại tàu bè của Việt Nam. Ông viết “Luận 
đề về kiến vàng, kiến hô?” đăng năm 1866 trong Bulletin du 
Com1té Agricole et 1ndustr1iel de la CochInchne. 

Rồi Đại Nam Quấc Âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của (1895- 
1896) cũng không đơn thuần là một cuốn từ điển về chữ 
nghĩa, mà là một loại từ điển nặng về kiến thức chuyên 
môn và bách khoa. Ông giải thích trong đám tang, đội cầu 
nghĩa là làm gì. Ông giảng sông Tiền, sông Hậu từ Cù lao 
Đại Châu rẽ về đâu. Ông mô tả về đồng hồ cát, cách làm và 
cách sử dụng. Ông chỉ cách thầy pháp bắt ấn. Như ở mục từ 
“thuốc”, ông dựa vào từ ngữ để phân tích các khái niệm liên 
quan đến thuốc, từ thứ thuốc uống vô lành bệnh đến loại 
thuốc uống vào phải chết, diễn giải đến 3 cột, chiếm một 
trang giấy khổ 20x30em. 

Điều tất nhiên không tránh khỏi là vẫn có một số ít sách 
Quốc ngữ có nội dung đầu độc chính trị hay đồi trụy, làm 
suy đồi luân lý, nhưng đại đa số sách Quốc ngữ giai đoạn 
này đều hăm hở cung cấp kiến thức cho quần chúng về 
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nhiều mặt. Giới trí thức tiếp thu những phương pháp suy 
luận, diễn giải khoa học của phương Tây nên sách vở do họ 
trước tác có bố cục mạch lạc và chặt chẽ khác hẳn sách vỏ 
của những nhà Nho xưa. Họ áp dụng những phương pháp 
lý luận, phân tích, tổng hợp, diễn dịch, qui nạp, loại suy... 
để đối thoại và thuyết phục độc giả. Nhờ đó mà văn chương 
Nam bộ bắt đầu hình thành truyền thống viết lách có cương 
lĩnh mạch lạc, sáng sủa. Dĩ nhiên là trong buổi đầu tiếp 
thu cũng không thể tránh khỏi ít nhiều những mô phỏng 
vụng về, kém tính thuần Việt trong cách phô diễn hay trong 
từ ngữ, nhưng khi có thể vận dụng thực sự nhuần nhuyễn 
những gì tiếp thu được từ vốn Tây học, phần đông các tác 
giả đều tạo ra cho mình được một văn phong mạch lạc, sáng 
sủa và dễ hiểu, khác hẳn với lối văn cổ điển Hán Nôm đầy 
những điển tích và trích dẫn mà những ai chưa quen sẽ 
không thể nào hiểu nổi. 

Văn Quốc ngữ ở Nam bộ từ năm 1865 đến 1913 có nhiều 
chỗ vướng mắc về từ ngữ, đọc nghe ngô nghê, nhưng nhìn 
chung cấu trúc của sách, của bài thì thấy bố cục sáng sủa. 
Đó là nhờ các tác giả đã tiếp thu được những phương pháp 
nghiên cứu và suy luận. Điều này có thể dễ dàng hiểu 
được, vì những phương pháp lý luận cổ điển của Platon, 
Aristotes, Descartes, Pascal là những phương pháp lý luận 
đã trở thành khuôn thước cho lý luận khoa học. Nước ta 
được tiếp cận với phương pháp lý luận này lần đầu tiên 
ở Nam bộ từ khoảng năm 161 trở về sau, và nhiều nhất 
là từ năm 1870 cho đến những thập niên đầu của thế kỷ 
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20. Trong sự tiếp thu này, phải kể đến công lao của những 
người đi tiên phong như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường 
Tộ, Diệp Văn Cương, Trương Minh Ký, Nguyễn Ngọc Trần, 
Lâ Văn Trung, Nguyễn Chánh Sắt... là những người đã biến 
các phương pháp lý luận truyền thống của phương Tây trỏ 
thành khuôn thước cho văn chương Việt. 


k. Chữ Quốc ngữ và mục đích truyền đạo Ri-tô 

Từ sau 1865, chữ Quốc ngữ được sử dụng hết sức rộng 
rãi trong các loại sách truyền đạo Ki-tô, có thể ước lượng 
lên đến hàng ngàn bản do các nhà in Tân Định và Nazareth 
Hồng Kông ấn hành. Trong những phần trước, chúng tôi đã 
có dịp đề cập đến một phần trong số những sách này, chẳng 
hạn như những từ điển do các giáo sĩ biên soạn hay một số 
các sách kinh truyền đạo. 


Các sách truyền đạo loại này phần lớn không nạp bản 
cho Thư viện Nhà nước nên danh mục của chúng không 
chính thức được nhiều người biết đến. Tuy vậy, do được phổ 
biến rộng rãi trong giáo dân nên các sách này được bảo tồn 
đến nay với số lượng khá nhiều, so ra hơn hẳn những sách 
được chính thức bảo quản trong Thư viện Nhà nước. 


Nhưng vì sao những sách được chính thức bảo quản 
trong Thư viện Nhà nước lại không tồn tại được nguyên vẹn 
đến ngày nay? Để hiểu được điều này chúng ta cần phải 
điểm qua một số sự kiện lịch sử có liên quan đến số phận 


của những quyển sách đã được đưa vào Thư viện Nhà nước. 


438 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








Ngày 15-12-1898, Toàn quyền Douznerký nghị định thành 
lập tại Sài Gòn một Hội Khảo cổ (Mission Archéologique). 
Sau một năm làm việc, Hội này phát triển thành Pháp quốc 
Viễn Đông Học viện (École Francaise dExtrême-Orien). 
Ngoài Học viện này, Sài Gòn cũng được thành lập Thư viện 
và Bảo tàng viện (1899). 


Đến năm 1901, Phủ Toàn quyền từ Sài Gòn dời ra Hà 
Nội, Thư viện và Bảo tàng viện cũng phải dời theo ra. Tuy 
nhiên, nếu cùng lúc dời đi cả hai cơ quan này thì quá bề bộn, 
nên trước hết người ta chỉ dọn Thư viện đi thôi. Đến năm 
1902 thì sách vở ở Thư viện Sài Gòn đã chuyển hết ra Hà 
Nội, và các cổ vật của Bảo tàng viện cũng được đưa ra Hà 
Nội để tổ chức triển lãm. 

Ngày 7-10-1908, Hà Nội bị một cơn bão rất lớn tràn qua. 
Viện bảo tàng Hà Nội sụp đổ nên các cổ vật buộc tiêu tan 
gần hết. Thư viện Hà Nội cũng chung số phận làm mồi cho 
giông bão. Sách vở dĩ nhiên là phải hư hao, mất mát nhiều. 


Mãi đến năm 1905, Thư viện Hà Nội mới xây dựng lại 
xong và sách vở được dời về đó. Còn các cổ vật của Bảo tàng 
viện thì năm 1906 được chở về Phủ Toàn quyền cũ, bấy giờ 
được dùng làm Viện bảo tàng. 


Thư viện Hà Nội tiếp tục hoạt động cho đến năm 1954 thì 
lại phải chuyển vào Sài Gòn. Vì cuộc di tản kéo dài cả năm 
nên nhiều sách vở bị thuộc hạ của Ngô Đình Diệm chở về 
Sài Gòn và một phần bị người Pháp lấy. Sách vở bề bộn chở 
về Sài Gòn trong khi Thư viện chưa xây dựng hoàn chỉnh, 
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phải để lan ra cả ngoài hiên, phần thì bị trộm cắp, phần thì 
chịu mưa lông gió tạt. Lúc ấy nhiều người trí thức ở Sài Gòn 
thấy vậy hết sức bất mãn. 

Rồi từ đó về sau Thư viện Sài Gòn trải qua nhiều biến cố, 
lại tiếp tục bị thất thoát nhiều. Vì thế, mặc dù thư viện Nhà 
nước có điều kiện tập trung rất nhiều sách báo Quốc ngữ, 
nhưng vì nhiều lý do kể trên nên đến ngày nay những sách 
báo từ năm 1900 trở về trước rất hiếm hoi. 


Việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt đòi hỏi trước hết phải 
có trong tay ngữ liệu của từng giai đoạn phát triển. Những 
ngữ liệu ấy phải được thu thập từ các tài liệu như sách, báo, 
văn bản viết tay... đã ra đời vào những gia1 đoạn cần nghiên 
cứu, và điều quan trọng là phải xác định chính xác được 
xuất xứ cũng như niên đại của từng tài liệu được sử dụng 
mới có thể đảm bảo được tính chính xác cho kết quả nghiên 
cứu. Trong điều kiện thực tế hiện nay, khi mà phần lớn 
sách báo, văn bản Quốc ngữ trong Thư viện Nhà nước đã bị 
thất thoát, việc sử dụng thêm những tài liệu thu thập được 
từ bên ngoài là cần thiết, và các loại sách Kinh đạo Thiên 
Chúa được viết bằng chữ Nôm và chữ Quốc ngữ có thể đáp 
ứng được một phần nhu cầu này. 


Các loại sách truyền đạo có thể giúp cho các nhà nghiên 
cứu tìm hiểu được về chữ Quốc ngữ xưa, tiếng Việt xưa, qua 
đó phản ánh các biến cố lịch sử, tình hình sinh hoạt xã hội 
của đất nước Việt Nam xưa kia. Mặc dù chỉ giới hạn nội 
dung trong mục đích truyền đạo, nhưng sách đạo có những 
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ưu điểm là ít chịu ảnh hưởng của nạn tam sao thất bản, 
cũng như phần nào tránh được sự thiên vị về chính trị. Do 
đó, những dữ kiện thu thập được trong các sách đạo có thể 
phản ánh trung thực lịch sử, nhất là đời sống của các tầng 
lớp nhân dân lao động, nông thôn, cùng khổ. Khác với đại 
đa số sách Hán, Nôm xưa do tầng lớp trí thức khoa bảng 
trước tác nên thường có khuynh hướng ca tụng vua chúa, 
cũng như nghiêng về việc mô tả, tiếp cận với tầng lớp quan 
quyền, giới quý tộc giàu sang, thống trị ở kinh đô, thành thị. 
Các tác giả sách đạo là những giáo sĩ, do tình trạng bị bắt 
đạo mà phải lặn lội trong hang cùng ngỏ hẻm khắp ba miền 
Bắc, Trung, Nam để lén lút giảng đạo, nên ngòi bút của họ 
có thể phản ánh được những sắc thái đặc biệt mà giới nho sĩ 
trí thức không có được. 


Chỉ tính riêng từ khoảng năm 1865 cho đến năm 1913, 
số lượng sách đạo ở Nam bộ được xuất bản bởi các nhà Tân 
Định và Nazareth cũng đã rất nhiều. Xin nêu một ví dụ 
cụ thể để có thể thấy được số lượng sách đạo ở Nam bộ chỉ 
riêng trong năm 1887. 


Trong cuốn “Tứ Chung Y Lược” của tác giả jJ.M. J., Tân 
Định, Imprimerie de la Mission, 1877, ö các trang cuối sách 
từ 109 đến 111 có ghi danh sách “Những sách đã In rồi 
chia ra loại “không In bìa” đếm được 42 đầu sách, loại “có 
bìa lưng vá? đếm được 2õ và loại “có bìa lưng đa” có 1 cuốn. 
Chỉ riêng năm 1877, mà nhà Tân Định có đến 68 đầu sách 


như vậy, thì trong cả nửa thế kỷ hoạt động, số lượng sách 
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đạo của nhà in này, cộng với của nhà NWazareth, con số chắc 
chắn không nhỏ. 


Đó là chưa thể thống kê được những sách mà các tác giả 
Nam bộ gửi in ở ấn quán Qui Nhơn và hai ấn quán Ninh 
Phú, Kẻ Sở (Hà Nội). Theo chúng tôi được biết, hầu hết 
sách viết bằng ngoại ngữ hay quốc ngữ của .Jacques Lê Văn 
Đức, một nhà trí thức thuộc thế hệ đàn em Trương Vĩnh 
Ký, người gốc cù lao Năm Thôn, sống ở Mỹ Tho, Sài Gòn 
mà chuyên gửi sách in ở Qui Nhơn. Chúng tôi không biết rõ 
năm in qua từng tác phẩm của Lê Văn Đức, chỉ thấy ở mục 
“Du même auteu†” (cùng một tác giả) trong cuốn Voyage en 
Orient (Lê Văn Đức, [mprImerle de Qui Nhơn, 1925) có liệt 


kê các sách của ông đã In tại ấn quán này như sau: 


. Tây hành lược ký 

. Bà thánh Jeanne đAre (tuồng) 

. Đi bắt ăn cướp (tuồng) 

. Công tử bột (tuồng 

. Điền lính (tuồng) 

. Chúa Hài Đồng gọi (tuồng) 

. Tiếng gọi Bà jJeanne đAre (tuồng) 


œ® ~¬I G CL nh C2 tÐ5 


. Bổn nói lối (tuồng) 


Ngoài các sách quốc ngữ, còn có rất nhiều sách đạo bằng 
chữ Nôm ở Nam bộ. Cho đến cuối thế kỷ 19 vẫn còn nhiều 
nhà thờ ở Nam bộ đọc một số kinh bằng các bản văn Nôm. 
Trong một phần trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến một 


442 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








cuốn sách gồm văn xuôi lẫn văn vần rất phổ biến trong giới 
giáo hữu là cuốn Mục lục. Ñguyên cuốn này viết bằng chữ 
Nôm, đến năm 1864 mới phiên âm ra chữ Quốc ngữ, In Ở 
Thái Lan, gọi là Mục lục Xiêm. Rồi năm 1867 in ở Sài Gòn, 
gọi là Mục lục Sài Gòn. 


Một văn bản đáng lưu ý khác có kích thước tương đối lớn 
về mặt ngữ học và về vai trò của chữ Quốc ngữ thời ấy. Đó 
là một bản viết tay gồm 185 trang khổ 12x20em, viết chữ 
nghiêng, nhỏ, tương đối đẹp, bằng mực màu tím. Trang 1 
ghi nhan đề là “Sấm truyền ca”, của Lữ Y Đoan viết năm 
1670. Dưới cuối trang ghi “Sưu tâm của Trần Hón Xuyên” 
(1854-1940). Trang 2 bị rách xéo một đường dài bên mặt, 
còn lại bên trái đọc không hiểu gì. Dưới cuối trang còn lại 
mấy chữ “Sài Gòn ngày 15-9 (2), Paulus Tạo báo Nam kỳ 
Địa phận”. Trang 3 là “Lời tựa của Phan Văn Cận”. Trang 4 
là “Lời tựa của Trần Hón Xuyên". 

Đọc qua các lời tựa, biết được lai lịch của tài liệu viết tay 
này như sau: 

1. Sách này do Lữ Y Đoan dịch từ cuốn Génésïa (một 
quyển trong Kinh Cựu ước) sang tiếng Việt, đặt nhan 
đề là Tạo đoan kinh. Dịch bằng văn vần, viết bằng chữ 
Nôm, đặt nhan đề chung là Sấm truyền ca. 


2. Vào năm 1810, được biết ở Cái Mơn thuộc Bến Tre có 
một bản Nôm. Bản Nôm này được Thầy Giảng Simong 
Phan Văn Cận dùng để phiên âm ra chữ Quốc ngữ 
trong thời gian từ năm 1816 đến ngày 8 tháng 12 năm 
1820. 
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3. Năm 1870 ông Nguyễn Văn Thế chép lại tại Cái Nhum 
(Vĩnh Long). Năm 1908, ông Vêrô Trần Hón Xuyên 
gặp bản chép tay này tại Cần Thơ và chép lại, đến 
ngày 17-5-1910 chép xong tại Cái Tắt, cách Cái Mơn 
3 cây số. 

4. Năm 1900, Linh mục Phaolồ Nguyễn Văn Qui muốn 
xuất bản sách này ở Tân Định mà vì sửa chữa không 
xuể các từ cổ nên bỏ đở. Lúc ấy Linh mục Trần Hiếu Lê, 
cha sở họ Cái Mây cũng có một bản chép tay mà thiếu 
sót. Đến năm (19??), ngày 15 tháng 9, ông Paulus Tạo, 
ký giả báo Nam kỳ Địa phận, chép theo bản của Trần 
Hón Xuyên thành bản viết tay này, có đối chiếu với 
các bản của Nguyễn Văn Qui và Trần Hiếu Lê trước 
khi chép. 


Về nội dung tài liệu, ngoài các phần giới thiệu và mục lục 
thông thường là nội dung chính gồm 3440 câu thơ lục bát, 
được chép từ trang 7 đến trang 179, có phần chú thích được 
ghi ở cuối trang. 


Về mặt văn bản học, tất nhiên là tài liệu này còn cần 
phải được thẩm định lại để xem có đúng là chữ Nôm của 
Nam bộ vào thế kỷ 17 hay không. Tuy nhiên, điều chắc chắn 
là tài liệu này đã được viết ở dạng chữ Nôm và cho đến thế 
kỷ 19 mới được phiên âm ra quốc ngữ. Vì thế, vẫn có thể 
đánh giá cao tài liệu này về mặt chữ Nôm lẫn chữ Quốc ngữ 
trong việc nghiên cứu sự phát triển tiếng Việt Nam bộ hồi 
đầu thế kỷ 19. 
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Mặc dù chỉ được viết ra và lưu hành vì mục đích truyền 
đạo, nhưng ngày nay khi có thể sử dụng những sách đạo 
vào mục đích nghiên cứu tiếng Việt, chúng ta vẫn phải hết 
sức trân trọng giá trị của những sách đạo được tồn tại cho 
đến nay, bởi vô vàn những khó khăn mà các tác giả và tầng 
lớp giáo dân đã phải vượt qua để có thể trước tác và lưu 
hành cũng như bảo tôn được những sách này. 


Như chúng ta đã biết, từ buổi đầu thời Tây qua cho đến 
Nghị định 17-3-1879 cưỡng bách học chữ Quốc ngữ trong 
các trường học, từ đồng ấu, dự bị, sơ đẳng.v.v... chữ Quốc 
ngữ bị không ít đồng bào ta kỳ thị, chống đối. Những vị 
cao niên sinh ra từ 1890 hay đầu thế kỷ này trước đây vẫn 
thường kể lại rằng, hồi mới cưỡng bách học chữ Quốc ngữ, 
nhiều gia đình không muốn cho con em mình đi học đã mướn 
người khác “học thế”, nên có nhiều người thời ấy sống bằng 
nghề “đi học mướn”. Rồi còn nhiều người trong giới sĩ phu 
cũng chống đối chữ Quốc ngữ nữa. Với biết bao trở lực như 
vậy mà những người truyền đạo vẫn có thể nuôi dưỡng chữ 
Quốc ngữ trong các nhà thờ để rồi lan rộng ra các giáo dân, 
dĩ nhiên phải là cả một vấn đề không dễ dàng chút nào. 


L Chữ Quốc ngữ và sách quảng cáo 

Là công cụ giao tiếp trên một vùng đất mới, tiếng Việt 
Nam bộ đã phát triển dưới nhiều hình thức đa dạng, phong 
phú và độc đáo. Nó phát triển qua các loại sách chữ Nôm. 
Nó cũng phát triển qua nhiều loại sách Quốc ngữ khác 
nhau, từ sách truyền đạo Chúa đến những sách kiến thức 
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chuyên môn, bách khoa, cho đến sách quảng cáo việc kinh 
doanh thương mãi. 

Trong loại hình chữ Quốc ngữ được dùng vào mục đích 
quảng cáo việc kinh doanh thương mãi, chúng tôi muốn nói 
đến một cuốn sách điển hình là cuốn “Nhị Thiên Đường” 
của nhà thuốc Nhị Thiên Đường nằm ở đường Quảng Tống 
Cái (Quảng Đông Nha)), sau là đường Triệu Quang Phục. 

Cuốn sách này do ông chủ nhà thuốc Nhị Thiên Đường 
thuê một số trí thức biên soạn bằng Quốc ngữ pha lẫn chữ 
Hán và tiếng Pháp. Sách ra đời trong thập niên 1880, trong 
sách đầy những hình và chữ quảng cáo các loại cao đơn 
hoàn tán của nhà thuốc Nhị Thiên Đường. Điểm đặc biệt là 
trong những quảng cáo này luôn xen vào nhiều loại thơ văn 
có giá trị trích lục, rất có ích cho việc xây dựng lại khuôn 
mặt tiếng Việt Nam bộ thời ấy. Lấy ví dụ, xen lẫn bên nhãn 
dầu cù là Ông Tiên là thơ Lục Vân Tiên, đề huề cạnh nhãn 
dầu Nhị Thiên Đường trị bá bịnh là văn chương Cà Mum. 
Có cả những cáo bạch của tiệm hòm, tiệm đàn, tiệm cưa 
nữa. Rồi giữa rừng quảng cáo um tùm như vậy, người ta 
đọc thấy thơ Hậu Chàng Nhái, đang kiếm thuốc dán hiệu 
Con rắn hay thuốc xổ lãi thì bỗng nhiên người ta được mời 
đọc Võ Tòng sát tẩu của Ngô Vinh San, hay một đoạn Uyên 
ương ly hận... 

Tuy có vẻ um tùm rối beng như vậy, nhưng nếu khai thác 
phần chữ và văn quốc ngữ trong sách này, ta sẽ thấy tiếng 
Việt bình dân Nam bộ thời ấy cực kỳ phong phú. 
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m. Chữ Quốc ngữ hỗ trợ chữ Nôm trong hoạt 
động ái quốc 

Ngày 13 tháng giêng năm Kỷ Ty (15-2-1859), thực dân 
Pháp đến Bến Thành. Súng nổ. Sang ngày 15, thành Sài 
Gòn bị hãm, Đô Đốc Sài Gòn là Võ Duy Ninh thắt cổ chết ở 
Phước Lý. Ñgày 25-2-1861, Đại Đồn Kỳ Hòa tan võ, Nguyễn 
Tri Phương bị thương cùng thuộc hạ tháo chạy. Thế là Sài 
Gòn hay Bến Nghé lọt hẳn vào tay thực dân Pháp! 


Nhân dân Sài Gòn như ong võ tổ, uất hận ngút trời. Sĩ 
phu ly tán. Trong suốt mấy mươi năm vong quốc sau đó, 
lòng ái quốc của một số kẻ sĩ được bộc lộ trong văn thơ dưới 
nhiều hình thức. Có thơ viết bằng chữ Nôm còn lưu vết đến 
nay. Cũng có thơ viết ra rồi vì sợ họa thực dân nên đọc thuộc 
lòng rồi hủy mất, chỉ truyền miệng cho nhau nghe, sau mới 
được ghi lại bằng Quốc ngữ. 


Tiếng Việt Sài Gòn trong môi trường đó đã phát triển 
mạnh mẽ qua những ngòi bút văn Nôm sôi sục lòng yêu 
nước và uất hận ngoại xâm, rồi nhanh chóng nhận được sự 


đồng cảm và lan truyền trong quần chúng nhân dân. 


Nhưng chữ Nôm ngay cả trong giai đoạn phát triển mạnh 
nhất cũng chưa từng là thứ chữ viết được phổ biến rộng rãi 
trong quần chúng bình dân, huống hồ là vào thời kỳ sắp suy 
tàn của nó. Vì thế, chữ Quốc ngữ nhanh chóng trở thành 
công cụ hiệu quả trong việc hỗ trợ sự truyền bá các bản 
văn Nôm. Nhiều tác giả Nôm vốn ghét cay ghét đắng chữ 
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Quốc ngữ - như Nguyễn Đình Chiểu chẳng hạn - nhưng 
tác phẩm của họ lại nhờ có chữ Quốc ngữ mà được phổ biến 
rộng khắp cũng như được ghi chép, truyền lại đến ngày nay. 
Vai trò của chữ Quốc ngữ trong việc hỗ trợ sự truyền bá các 
tác phẩm Nôm quả là một hiện tượng độc đáo và vô cùng 
thú vị trong lịch sử phát triển của tiếng Việt Nam bộ. 


Cũng chính trong sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa hai 
loại chữ viết nhằm phục vụ những nhu cầu diễn đạt tâm tư 
tình cảm cháy bỏng của người dân Nam bộ trong hoàn cảnh 
nước mất nhà tan mà tiếng Việt Nam bộ vào nửa sau thế kỷ 
19 mới có điều kiện được mài đũa, tôi luyện để nhanh chóng 
phát triển thành một thứ ngôn ngữ phong phú, nhuần 
nhuyễn, bén nhọn và cực kỳ sâu sắc. Dưới đây là một số 
trích văn để chứng minh cho nhận xét này: 


° Trích Phan Thanh Giản (1796-1867) 


Tuyệt Cốc 


Trời thời, đất lợi, lại người hòa, 

Há để ngôi coi phải nói ra. 

Lăm trả ơn vua, đền nợ nước, 

Đành cam gánh nặng, ruổi đường xa. 
Lên ghềnh xuống thác, thương con trẻ, 
Vượt bể trèo non, cám phận già. 
Những tưởng một lời an bốn cõi, 

Nào hay ba tỉnh lại chầu ba. 


448 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








‹ Trích Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) 


Khóc Phan Thanh Giản 


Non nước tan tành hệ bởi đâu, 

Dầu dầu mây bạc cõi Ngao Châu. 

Ba triều công cán đôi hàng số, 

Sáu tỉnh cương thường một gánh thâu. 
Ải Bắc ngày chờ tin điệp vắng, 

Thành Nam đêm quạnh tiếng quyên sầu. 
Minh sinh chín chữ lòng son tạc, 

Trời đất từ đây bặt gió thu. 


Khóc Trương Công Định 
Trong Nam tên họ nổi như cồn, 
Mấy trận Gò Công nức tiếng đồn. 
Nõ khiến anh hùng rơi giọt lụy, 
Lâm râm ba chữ điếu linh hồn. 
May rủi phải chăng trời đất biết, 
Một tay chống chói mấy năm dài. 


Văn tế nghĩa quân 


Mặc kệ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, 
xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có. 
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Kẻ đâm ngang, người đâm dọc, 
làm cho mả tà, ma ní hồn kinh. 


Đau đón mấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, 
ngọn đèn khuya leo lét trong lều. 

Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, 
con bóng xế vật vờ trước ngỏ. 


Thảo thử hịch (Hịch giết chuột) 


Nay có con chuột, 
Lông mọc xồm xàm. 
Tục kêu chuột lắt,! 
Tính hay ăn vặt 


Chỗ ở hang lổ nhiều bề, 
Đường qua lại đào ra hai ngách. 


Gọi danh hiệu: chuột xạ, chuột lắt, chuột xù, 
chuột cống, anh em dòng họ nhiều tên. 


'Chữ lắt đây là “lắt léo”, ý nói tinh ranh, quỷ quái. Chuột lắt ở đây là 
một tên khác của chuột xù, mà nói đủ là chuột cống xù, loại chuột 
rất to, sống dưới cống rãnh, hôi hám xấu xa mà phá phách rất tỉnh ma, 
thậm chí để lấy cắp trứng vịt, chúng biết phối hợp một con nằm ngửa 
ôm quả trứng rồi một con khác cắn đuôi kéo đi về hang. Tác giả lấy 
hình ảnh loại chuột mà người Nam bộ ai cũng ghét để ví với bọn thực 
dân cướp nước. Vì thế, đừng nhầm lẫn giữa chuột lắt ở đây với loại 
chuột lắt hay đúng hơn là chuột nhất, rất nhỏ và có tiếng kêu lít nhít. 
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Nếp gạo của trời nuôi mạng, 

ăn phá rồi còn kéo xuống hang. 

Nệm mền của chúng che thân, 

cắn nát lại tha vào ổ. 

Hoặc nằm ngửa cắn đuôi tha trứng vịt, 
gây nên thằng tó chịu đòn oan. 


Rẻ trinh nữ ghét thằng cuồng bạo, 
cũng còn mang tiếng thử dâm.! 


Hàng hàng bố liệt thương đao, 

Nhập sào huyệt phá Hồ lỗ chuột. 

Phải nghe ta dặn sắm sửa đủ đồ, 

Cuốc xuống đào hang, phẳng mai chặn ngách. 
Đừng cho chúng nó sẩy ra, 

phải hết sức trừ đồ lục tặc. 


s Trích Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872) 


Kim Thạch kỳ duyên? 


Hoàng oanh kia, rập tiếng giao nhành, 
Uyên ương nọ, đua nhau kết cánh. 
Loài ngoại vật, còn tự nhiên bổn tánh. 
Huống chỉ người, mà thiết thạch hà tâm. 
(trang 9ð) 


TDựa theo chuyện Trinh Thử. 

?Năm 1966, tại Sài Gòn, Kim Thạch Kỳ Duyên được Trần Văn Hương 
chú thích, Lê Ngọc Trụ hiệu đính và Trần Văn Hương xuất bản (không 
ghi in ở đâu). Chúng tôi trích dẫn theo bản này. 
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Của trăm ngàn mà chẳng có con trai, 
Sau muôn vật, ắt về tay chàng rễ. 
Việc nhà đà chậm trễ, 

Việc nước phải lo âu. 


Chẳng chừa con mẹ góa, 
Nào luận gái có chồng. 
Chứng máu dê người đã tỏ lòng, 
Sanh bụng chó, chúng đều biết mặt. 
(trang 198) 


« Trích Tôn Thọ Tường (1825-1877) 


Giang sơn ba tỉnh vẫn còn đây, 

Trời đất ai xui đến nỗi này! 

Chóp nhoáng thẳng bon giây thép kéo, 
Mây tuôn đen nghịt khói tàu bay. 


Nghĩ ngút tro tàn nền đạo nghĩa, 
Lờ mờ bụi đóng cửa trâm anh. 

Hai bên vai gánh năm giềng nặng, 
Trăm tạ chuông treo một sợi mành. 
Trâu ngựa dầu kêu chi cũng mặc, 
Thân còn chẳng kể, kể chỉ danh! 


Tơ vấn cánh chuồn kinh chí nhện, 
Gió đưa hơi cọp khiếp oai chồn. 
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Siêng lo há đợi cơm chờ miệng, 
Vụng tính nào dè nước đến trôn! 
Hay đỏ chuyện đời còn lắm lối, 
Múa may xin hãy chớ bôn chôn. 


Hiếu đâu dám sánh kẻ cày voi, 
Muối xát lòng ai nấy mặn mùi. 


s Trích Phan Văn Trị (1830 - ?) 


Bến Nghé quản bao cơn lửa cháy, 
Cồn Rồng dầu mặc bụi tro bay. 


Đừng mượn hơi hùm rung nhát khi, 
Lòng ta sắt đá há lung lay? 


Chưa trả thù nhà đền nợ nước, 
Dám đâu mắt lấp lại tai ngơ. 


Thấy máy gặp thời ta sẽ động, 
Muốn nên việc lồn dám bôn chôn. 


Đứa dại trót đời già cũng dại, 
Tựa là tuổi mới một đôi mươi! 


Gặp lúc chẳng may nên ngậm miệng, 
Chờ khi thấy máy sẽ ra tay. 
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Một trận gió đưa xiêu ngả có, 
Hơn thua chưa quyết đó cùng đây. 


« Trích Huỳnh Mẫn Đạt (? - ?) 
Kết lũ năm ba bạn cập kè, 
Duyên đâu giải cấu khéo thè be. 
Đã cam bít mặt cùng trời đất, 
Đâu dám nghiêng mình với ngựa xe. 
Hón hở trẻ dung đường dặm liễu, 
Tơ thơ già núp cội cây hòe. 
Núp non cũng hổ, chào thêm hổ, 
Thà ẩn non cao chẳng muốn nghe. 


« Trích Nguyễn Hữu Huân (7 - 1874) 

Ông người trấn Định Tường, nay là huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang, đỗ Thủ Khoa kỳ thi Hương năm Nhâm 
Tý (1852) nên thường được gọi là Thủ Khoa Huân. Ông bỏ 
quan chức, mộ nghĩa quân chống Pháp, đến năm 1862 gia 
nhập nghĩa quân Trương Định. Bị quân Pháp bắt ngày 22 
tháng 8 năm 1864, đày đi đảo Guyan ở tận Nam Mỹ. Khi 
được tha về lại tiếp tục hoạt động chống Pháp, đến cuối năm 
1874 lại bị bắt và đưa về quê hành hình. 


Luống chịu ba trăng trấn cõi bò, 
Hiểm vì thương xót chúng dân thơ. 
Nương oai thích lịch ôm con đỏ, 
Vâng lịnh Nam Phong phất ngọn cờ. 
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Tương truyền trước khi bị thực dân Pháp hành hình, ông 
còn ngâm một bài thơ chữ Hán. Nguyên văn không còn, 


nhưng về sau cụ Phan Bội Châu dịch ra Quốc ngữ như sau: 


Ruối dong vó ngựa báo thù chung, 

Bình bại cho nên mạng mới cùng. 

Tiết nghĩa vẫn lưu cùng vũ trụ, 

Hơn thua sá kể với anh hùng. 

Nổi xung mất vía giận Hồ lỗ, 

Quyết thác không hàng rạng núi sông. 

Tho Thủy ngày rày phá máu đỏ, 

Đảo Rồng hu hắt ngọn thu phong. 
(Trích theo Bảng Lược đồ văn học 
Việt Nam của Thanh Lãng, Trình 
Bày, Q. II, 1967, tr 59) 

« Trích Trần Kim Phụng! 

Không rõ bà sinh và mất năm nào, chỉ biết là người Sa 
Đéc, tục gọi là Cô Hai Hỏn. Sau bao cuộc tình duyên lận 
đận, bà qui y ở chùa Điện Bà, Tây Ninh, lấy pháp hiệu là 
Hương Thanh và sau mất ở đó. 


Tiệc rượu Nam Thành 


Tiệc rượu Nam Thành thật rất vui, 


Trộm xem ai nấy cũng say vùi. 


†Thơợ Nôm của bà Trần Kim Phụng được trích theo tài liệu của Thái Bạch, 
đăng trong Văn hóa Nguyệt san XXII (1973) số 2, từ trang 22-30. 
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Anh Tây xuếnh xoáng tu ve ngược, 
Chú Khách khể khà ném chén xuôi. 
Giận đất lung lay không vững bước, 
Cười trời lửng đứng bóng dần lui. 
Đứng ngồi chẳng tiến lôi thôi cả, 
Tiệc rượu Nam Thành thật rất vui. 

Bau bài này, Thái Bạch còn trích của bà 18 bài nữa và kết 
luận như sau: “Thi văn bà kể còn nhiều bài để lại, nhưng 
bấy nhiêu thiết tưởng các bạn cũng hiểu bà là một nữ sĩ có 
địa vị thế nào trước đây trong thi đàn văn giới ở Đồng Nai 
Bến Nghé” (trang 30) 


n. Chữ Quốc ngữ trong việc nghiên cứu và phiên 
âm chữ Nôm Nam bộ 
Trong tình hình tư liệu hiện nay, chúng ta chưa thể biết 
chắc được việc nghiên cứu và phiên âm chữ Nôm đã bắt 
đầu từ khi nào và ai là người đầu tiên khởi xướng. Tuy 
nhiên, công trình sớm nhất được biết cho đến nay là Từ điển 
Annam-Latinh năm 1838 của Thberd và Phan Văn Minh, 
trong đó các soạn giả đã thu thập chữ Nôm Nam bộ và 
nghiên cứu, phân tích để đưa ra cách dạy và học chữ Nôm. 


Công việc này vẫn còn tiếp tục được tiến hành bởi nhiều 
người khác, ít nhất cũng là từ năm 1860 về sau, và nhất là 
trong những thập niên cuối của thế kỷ 19. Trong số những 
người nghiên cứu chữ Nôm có cả những người Pháp với ý đồ 
chính trị thực dân, cũng có cả những người Việt hợp tác với 
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chính quyền thực dân, nhưng ở đây chúng ta chỉ xét ở khía 
cạnh những kết quả nghiên cứu về mặt học thuật mà thôi. 


Dưới đây, để trưng dẫn việc nghiên cứu chữ Nôm một 
cách cụ thể, chúng tôi kể ra một số công trình nghiên cứu 
chữ Nôm trong tác phẩm Lục Vân Tiên của một số nhà 
nghiên cứu khác nhau, dựa theo tài liệu của cuốn “Lục Vân 
Tiên”, bản hiệu đính, phụ bản chữ Nôm, của Phủ Quốc vụ 
khanh đặc trách văn hóa, Sài Còn, 1978. 


« Lục Vân Tiên của Duy Minh Thị (1865) 


Duy Minh Thị tức là Trần Quang Quang biệt hiệu là 
Phụng Du Lý (Xóm Dầu Phộng), người Hoa hay Minh Hương 
ở An Bình, thuộc Chợ Lớn. Ngoài việc phiên âm và xuất bản 
truyện Lục Vân Tiên, ông còn là tác giả các sách Nam kỳ dự 
địa chí và Đại Nam thực lục. Quyền này dựa theo tài liệu bộ 
Thực lục của Quốc sử Quán, nặng về sự nghiệp của Nguyễn 
Ánh nên do đó có thể đoán tác giả có liên hệ đến Chiêu Anh 
Các của Mạc Thiên Tứ ỏ Hà Tiên. 

Lục Vân Tiên của Duy Minh Thị, theo tài liệu trên (trang 
18) in tại Phật Sơn do Bửu Hoa Các xuất bản, không ghi 
năm ấn hành. Tài liệu trên cũng cho biết, theo ông Khuông 
Việt thì cuốn Lục Vân Tiên này đã xuất bản năm 1865 tại 
Chợ Lớn do nhà sách Quảng Thanh, có Tôn Thọ Tường đảm 
trách ấn cảo. 
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« Lục Vân Tiên của ‹jJanneaux (1867, 1873) 


Tài liệu trên ở trang 16 lưu ý là: Abel des Michels nói 
Jjanneaux xuất bản Lục Vân Tiên tại Sài Gòn, 1867, nhưng 
hai ông Ngạc Xuyên (Ca Văn Thỉnh) và Khuông Việt cho 
rằng Janneaux xuất bản Lục Vân Tiên tại Paris năm 1873. 


« Lục Vân Tiên của Abel des Michels (1883) 

Theo tài liệu trên, trang 17-18, có mấy điều đáng ghi 
nhận về bản này. Bản của Abel des Michels với “Lời nói 
đầu” viết từ 15-9-1881, nhưng được xuất bản tại Paris, 
1883. Ông này có trong tay một thủ bản chữ Nôm nhiều 
câu hơn bản in, và một bản chữ Quốc ngữ của ‹Janneaux. 
Được biết Abel des Michels làm việc chung với Trần Ngươn 
Hanh. Hai ông này đối chiếu các bản Nôm có trong tay kể 
trên rồi “phiên bản Janneaux từ quốc ngữ ra chữ Nôm... 
rồi từ chữ Nôm phiên lại Quốc ngữ, nhiên hậu mới dịch ra 
Pháp văn để dạy học trờ'. (sách đã dẫn, trang 19) 

Về mặt văn bản học thì cách làm việc này của Abel des 
Michels là không ổn, vì bản Quốc ngữ của .Jjanneaux đương 
nhiên là đã có nhiều sửa chữa so với nguyên bản Nôm. Vậy 
bản Nôm của Abel des Michels sau khi được “phục hồi từ 
bản quốc ngữ của .JJanneaux liệu còn có tính Nôm nguyên 
tác của Đồ Chiểu đến mức nào? Điều chắc chắn là theo 
cách làm việc này thì với dấu ấn chủ quan của các tác giả, 
tính nguyên vẹn của nguyên tác không thể không bị đe dọa 
nghiêm trọng. 
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Dĩ nhiên là nếu muốn đưa ra một đánh giá khoa học về 
độ chính xác của bản Nôm Abel des Michels thì phải làm 
công việc đối chiếu cụ thể với thủ bản Lục Vân Tiên của Đồ 
Chiểu, mà phải là thủ bản đảm bảo tính chính lục trăm 
phần trăm. Nhưng cho nay chúng ta hoàn toàn không có 
được một thủ bản như vậy. Vì thế, chúng tôi chỉ nêu ý kiến 
ở đây về cách làm của Abel des Michels thôi. 


« Lục Vân Tiên của Trương Vĩnh Ký (1889) 

Trong cuốn “Péfrus .J. B. Trương Vĩnh Ký par .Jean 
Bouchot, Sài Gòn Ếditions, Nguyễn Văn Của, 1927, trang 
105, tác giả Bouchot ghi như sau: “Lục Vân Tiên truyện ... 
.... par DJ B. Trương Vĩnh Ký - Sài (Gòn. Impr. A. Bock, 
1889, In 12, 70 pages et In Tolo non chifffré...” trang 106 
ghi: “Lục Vân Tiên truyện, In lần thứ 4, coi lại, sửa và thêm 
chú giải chỗ khó và truyện tích nữa..... parP.J. B. Trương 
Vĩnh Ký Sài Gòn, Claude et Cle, 1897, 1n 8o 100 pages.” 


« Lục Vân Tiên của Silizèneo 
Bản này do nhà thuốc Tây G. Renoux ấn hành 1913 tại 
Đài Gòn. 


« Lục Vân Tiên của Trần Phong Sắc 


Bản này do Imprimerle J. Viết in ở Sài Gòn 1921. 


° Lục Vân Tiên của Nghiêm Liễn 
Bản này do nhà Lê Văn Tân In ở Hà Nội 1927. 
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Tài liệu trên trang 15 còn trưng dẫn các bản của Dương 
Quảng Hàm (Hà Nội. Bd. Alexandre de Rhodes, 1944), bản 
Ngọc Hồ (Sài Gòn, nhà Phạm Văn Tươi, Sài Gòn 1956), bản 
Tân Việt (kiểm duyệt ngày 1-8-1956, số 969/T: X. B. in lần 
thứ 4 tại Sài Gòn). 

Ngoài công trình nghiên cứu chữ Nôm của Lục Vân Tiên 
trong Nam bộ, người ta có thể để ý đến các từ điển chứa 
đựng số lượng lớn chữ Nôm như từ điển của Huỳnh Tịnh 
Của, Génibrel mà chúng tôi đã có dịp xét ở trên. Cũng 
không nên bỏ qua bộ Từ điển chữ Nôm của Trần Ngươn 
Hanh soạn trong thập niên 1880. Tác giả này là cánh tay 
mặt của Abel des Michels trong việc san định Lục Vân Tiên 
năm 1888. Trong thời gian làm Tri huyện, vì giỏi tiếng Việt 
nên khoảng năm 1881 Trần Ngươn Hanh được mời sang 
Pháp làm giáo sư ôn tập (Népétiteur) ở Pháp (sách đã dẫn, 
tr. 19). Dĩ nhiên là qua sự giới thiệu của Abel des Michels 
vì ông này lúc ấy đang là giáo sư sinh ngữ Đông Dương tại 


Paris. 


Mục đích của chúng tôi qua những trưng dẫn về các 
công trình nghiên cứu trên về Nôm trong thời sau Tây qua 
là muốn nhấn mạnh vai trò của chữ Quốc ngữ trong việc 
nghiên cứu và phục nguyên chữ Nôm Nam bộ, cũng như phổ 
biến nội dung của nó trong quần chúng. Điều hiển nhiên là 
chữ Quốc ngữ đã đóng vai trò này một cách vô cùng hiệu 
quả, bởi vì trong giai đoạn chữ Hán và chữ Nôm đang dần 
tàn lụi, nếu không có sức sống mới được tạo ra từ chữ Quốc 


460 Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ 








ngữ thì chắc chắn là những văn bản Nôm của tiền nhân chỉ 
có thể đi dần vào quên lãng mà không còn ai biết đến. 


D. Kho tàng từ ngữ Nam bộ 
1. Những nét đặc thù của tiếng Việt Nam bộ 


Như ta đã biết, thoạt đầu tiếng Việt theo người Việt vào 
Nam bộ rất thống nhất với tiếng người ở lại tại Trung và 
Bắc bộ. Nhưng theo thời gian, cuộc sống ở vùng đất mới 
luôn va chạm với vô số thực tế mới lạ, nên tiếng Việt Nam 
bộ dần dần thay đổi, biến hóa, tạo thành những nét riêng 
rất đặc thù của người Nam bộ. Một số từ ngữ hay cách diễn 
đạt cũng có thể đã có xuất xứ từ Đàng Ngoài, nhưng sau 
lại được dùng đặc biệt ở Nam bộ, theo cách riêng của người 
Nam bộ, và khi thời gian trôi qua quá lâu thì không còn ai 
biết đến nguồn gốc xa xưa của chúng, nên cuối cùng được 
xem như là thuộc về ngôn ngữ Nam bộ. Tuy nhiên, đại đa 
số từ ngữ và cách diễn đạt đặc thù của người Nam bộ là do 
họ đã sáng tạo ra trong những hoàn cảnh khác nhau của 
đời sống, mang dấu ấn rõ nét của vùng đất mới Nam bộ, 
nên đại đa số đồng bào ở miền Trung và miền Bắc không hề 
dùng. Điều đặc biệt ở đây là, tuy không dùng đến những từ 
ngữ, cách diễn đạt đó, nhưng đa số đồng bào cả nước vẫn có 
thể nhận hiểu được khi giao tiếp, và nếu có điều kiện sống 
lâu ở Nam bộ, thì chắc chắn rồi họ cũng sẽ sử dụng những 
từ ngữ, cách diễn đạt đó của người Nam bộ. Điều này nói 
lên rằng, tiếng Việt Nam bộ tuy có những nét rất đặc thù 
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nhưng nhìn chung vẫn giữ được sự gần gũi, gắn bó với tiếng 
Việt toàn quốc. 


2. Từ ngữ Nam bộ 


Một số lớn từ ngữ, cách nói của người Nam bộ có xuất xứ 
từ một quá khứ xa xôi nào đó không biết được, nhưng đã 
rất thịnh hành với thế hệ người Nam bộ trước đây, khoảng 
từ năm 1862 và kéo dài đến các thập niên 1930, 1940 vẫn 
còn dùng. Nhất là ở những nơi xa cách thành thị của miền 
Đông và miền Tây. Cần lưu ý là ở đây không nói đến những 
từ ngữ, cách diễn đạt của người thôn quê. Đó là một vấn đề 
khác. Đây muốn nói đến những từ ngữ, cách diễn đạt mà 
ngay cả giới trí thức uyên bác như Trương Vĩnh Ký, Trương 
Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Diệp Văn Cương, Trần Ngươn 
Hanh, Nguyễn Chánh Sắt, cho đến những Háo Vĩnh, Hồ 
Biểu Chánh, Nam Đình, Bình Nguyên Lộc, Hồ Hữu Tường, 
Vương Hồng Sển, Sơn Nam... cũng đã sử dụng - tất nhiên 
là với ít nhiều thay đổi - trong sách báo của họ. Có những 
từ ngữ, những cách diễn đạt mà đồng bào miền Trung hay 
miền Bắc mới nghe qua lần đầu chỉ có thể tạm hiểu được 
ý chính thôi chứ không thể hiểu thật trọn vẹn ý nghĩa của 
chúng. Ngay cả nhiều trí thức gốc Nam bộ theo Tây học 
cũng có thể phần nào thấy khó hiểu đối với những từ ngữ, 
cách diễn đạt đặc thù Nam bộ. Tuy nhiên, hầu hết những từ 
ngữ, cách diễn đạt đặc thù Nam bộ như thế đều có thể tìm 
thấy trong các từ điển của Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh 
Của, Lê Ngọc Trụ, Lê Văn Đức. 
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Những nét đặc thù của tiếng Việt thường được thể hiện rõ 
nét nhất là trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày, trong sinh 
hoạt thường đàm. Bởi vì khi viết lách thì người ta thường ý 
thức rất rõ “tính Nam bổ của những từ ngữ, cách diễn đạt 
đặc thù này, và chỉ trừ khi muốn diễn đạt những cái “rất 
riêng” của Nam bộ thì các tác giả mới dùng đến chúng mà 
thôi. 

Sau đây là một vài ví dụ điển hình về những từ ngữ “đặc 
Nam bổ mà độc giả thường chỉ có thể nghe thấy khi trực 
tiếp nói chuyện với người Nam bộ. Đó là những từ như: cây 
thế, lưu linh miễn tủ, tuốt ngù, trót quót, đổ lọp, nói vói, 
coi vọi, giợm ởi, nẫm thấp, xà bông cô Ba... Chỉ là một số từ 
tiêu biểu, nhưng có lẽ cũng đủ để những độc giả không phải 
người Nam bộ phải... ngẩn tò te rồi. 


Mỗi từ ngữ trên đều được người Nam bộ nhận hiểu dễ 
dàng, nhưng để giải thích chúng thì thật khó nói ngắn gọn, 
vì chúng thường bao hàm những khái niệm khá rộng. Chẳng 
hạn, cây thế tức là những cây kiểng có gốc đẹp được tạo dáng 
theo một ý nghĩa triết lý nào đó, chẳng hạn như những cây 
mai chiếu thủy, cây sộp, cây bằng thăng có gốc gồ ghề, trồng 
trong chậu to, được cắt xén, uốn tỉa thành tầng lớp theo các 
chủ đề tam cang, ngũ thường... Còn lưu linh miễn tử chỉ 
người ÿ vào sức mạnh, quyền thế nên hành động hung bạo 
mà vẫn không bị pháp luật trừng trị. Thành ngữ này được 
dùng trong bài về “Cậu Hai Miêng” để chỉ chính đương sự. 
Ông này là con của Huỳnh Công Tấn, người Gò Công, làm 
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lãnh binh thời thực dân Pháp. Ông Miêng trước chống Pháp 
rồi sau làm cho Pháp dưới quyền Trần Bá Lộc, sau bỏ đi du 
hí du thực, đánh lộn đánh lạo, làm anh chị bự, đánh luôn 
cả Tây, cò bót đều nể mặt. Dó đó người ta đặt vè gọi ông là 
tay “lưu linh miễn tử". Còn từ đổ lọp hay trút lọp nghĩa đen 
là đổ cá tép ra khỏi một dụng cụ đan bằng tre bít bùng có lỗ 
o1, cá tép chỉ vào mà ra không được. Nghĩa bóng của từ này 
là ăn hớt, ăn chặn, lấy trước cái gì của ai một cách mờ âm, 
không chính đáng. Dụ dỗ, phá trinh người con gái cũng gọi 
là đổ lọp... 


Vì thế, nhìn chung thì những từ ngữ hay cách nói Nam 
bộ chỉ được dùng trong quần chúng nhân dân Nam bộ, rất 
ít gặp trong các tác phẩm văn chương, trừ khi tác giả muốn 
mô tả chính những nét đặc thù của Nam bộ. Những từ ngữ 
và cách nói độc đáo đó là kết tỉnh cả một tiến trình hình 
thành và phát triển của tiếng Việt Nam bộ trong mấy trăm 
năm. Có những từ ngữ khi truy nguyên ra thì có thể mang 
gốc Chân Lạp, gốc Hán, gốc Tây Âu... Nhưng do được sử 
dụng quá nhiều theo thói quen, chúng đã trở thành những 
tiếng rặt Nam bộ, hay nói theo kiểu Trương Vĩnh Ký là 


“tiếng Annam ròng”. 


Dưới đây là một số ít những từ ngữ “rặt Nam bổ như 
thế, chỉ là dẫn chứng tượng trưng để độc giả tạm hình dung 
ra những nét đặc thù của ngôn ngữ Nam bộ, còn muốn thu 
thập cho đầy đủ loại từ ngữ này, e là phải cần đến một công 


trình nghiêm túc với tầm cỡ lớn. 
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ăn xén chánh phong hầu sáng 

ăn xơi cặp rằng hốt thuốc 

ăn xài chành hét ra khói 

ăn mắm ăn muối cụp lạc hề hấn 

(miệng nói xấu) cù nhầy huynh đàng 
bao trả cây the hạ bạc 


bù mắt cắn voi 
bén ngót (cách ăn 
mặc) 

bồ câu hết lúa (hết 
được a1 nuôi) 

ba xí ba tú 

bảnh tên 

bắc thảo 

bán vàm 

báu rổi 

bối (ăn trộm dưới 
sông) 

bọt sáp 

bưng 

biền 

ba rọi 

ba trợn 

bầy hâầy 

cà xốc 

công nho 

công tử bột có tàu 
chiếng (tốt lắm) 


chầu hẫu 

cựu trào 

chạng vạng 
dám ăn dám nói 
dong dây 

đạo tỳ 

đòn rồng 

đất cái 

đại ca 

đồng hè 

điếm đàng 
đàng cựu 

giợm 

eo xách 

làm eo làm xách 
giả ngộ 

gộc 

giàu hú 

gùi đội 

giòn khứu 
giống gì (cái gì) 
hốt me 


hầm bà lằng 
hồ lốn 

hàng xén 

ÿ hay ý 
khuỷnh 
kêu giựt dội 
khít rỊt 
khắm 

lêu lỏng 

ly cốt 

làm mửng ấy 
là giống gì 
lấy lên (ăn xén) 
le mê 

léo hánh 

lầu thông 

lo lẹ 

lạc thành 
kềnh kềnh 
lâm vố 

mần 

mước đi học 
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nín 

nhà số 
nhựt trình 
nửa sạc 
nẫm thấp 
ngon lành 
nhị tì 

o bế 

ô dước 

ờ hé 
phong phóc 
phốp pháp 
phong tô 
rỎ rẻ 

rắc rắc 
rân rát 

rẻ mạt 

sốt dẻo 
sạch túi 


cớm sớm 


sừng sựng 
sướng con ráy 
tom góp 
trắng lường 
toa rập 

tay trơn 

tay con 

trổ tài 

tay em út 

tân cần (khổ sở) 
ty trần 

thông ngôn 
tích toát 

tàu kê 

thuở giờ 

tàu cáo 

táo xọn 

tài phú 

tài xiu 

tàu hủ 


tàu thưng 
tàu dừa 
tẩy chay 
thèo lèo 
tổng khậu 
tầm ruồng 
tâm thực 
thằng chống 
ừ hử (nó) 
vếch đốc 
vặt vãnh 
vuông tròn 
xe trái bí 

x1 mon 

xộ khám 

xí mừng 
xiếng niếng 
xửa xưa 
xuống lỗ... 


Chúng tôi nghĩ là còn nhiều lắm những từ ngữ, cách nói 


như vậy trong tiếng Nam bộ. Chúng là chứng tích cụ thể 


của cả một tiến trình ngôn ngữ lâu dài người Nam bộ đã sử 


dụng xen kẽ với bao nhiêu từ ngữ phổ thông khác để diễn ý 


mà nếu không quen nghe sẽ không lĩnh hội được trọn vẹn 


những điều họ muốn truyền đạt. 


ca 
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KẾT LUẬN 


@ ua 4 phần của chuyên luận này, chúng ta đã 
cố gắng khôi phục phần nào chân dung xưa 


kia của tiếng Việt Nam bộ qua các dạng thức chữ Nôm, chữ 


Quốc ngữ, đồng thời cũng thông qua đó để nhìn lại suốt 


chặng đường hình thành và phát triển của tiếng nói và chữ 


viết 


trên vùng đất mới Nam bộ. 


Bằng vào những tài liệu, văn bản thu thập được cho đến 


thời 


điểm này, chúng ta đã khảo sát, phân tích và so sánh 


để thấy được: 


1 


. Bối cảnh chung, gồm những điều kiện, hoàn cảnh, 


tình thế liên hệ đến cuộc Nam tiến của người Việt vào 
Nam bộ, khởi đầu từ năm 1623 và chính thức là năm 
1698 (Phần 1: Một số vấn đề chung). 


. Đoàn người Nam tiến ban sơ đã mang đến vùng đất 


mới một hành trang ngôn ngữ cực kỳ thống nhất với 
tiếng nói của người ở lại. (Phần 2: Những yếu tố khởi 
đầu) 


. Rồi tiếng nói của người Nam bộ dần dần được biến 


hóa, thay đổi và phát triển theo thời gian qua những 
tiếp xúc, va chạm với đời sống trên một vùng đất mới, 
để lại những dấu ấn mà chúng ta có thể thông qua đó 
để khôi phục lại diện mạo của tiếng nói ấy qua từng 
thời kỳ. Những dấu ấn ấy là những chứng tích truyền 
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khẩu, là những văn bản chữ Nôm và chữ Quốc ngữ 
qua từng thời kỳ phát triển trong thế kỷ 18, rồi đến 
thế kỷ 19. (Phần 3: Sự hình thành và phát triển tiếng 
nói Nam bội. 


4. Và cuối cùng là giai đoạn chuyển mình hết sức mạnh 
mẽ của tiếng nói Nam bộ, song song với sự phát triển 
mạnh mẽ của chữ Quốc ngữ Nam bộ, có thể nói là 
bùng nổ về cả số lượng lẫn chất lượng. (Phần 4: Sự 
bùng nổ của chữ Quốc ngữ tại Nam bội. 


Kể từ năm 1913, có thể nói là vai trò tiên phong của chữ 
Quốc ngữ Nam bộ dần khép lại, vì chữ Quốc ngữ ở hai miền 
Trung, Bắc bắt đầu bước vào thời kỳ nở rộ. Và tiếng Việt 
trong toàn quốc lại phát huy tính thống nhất, tiếp tục phát 
triển mạnh mẽ nhờ vào sự hỗ trợ cực kỳ hiệu quả của chữ 
Quốc ngữ trong những nhu cầu giao tiếp thường ngày cũng 
như truyền đạt và tiếp thu kiến thức trong các lãnh vực 
khoa học, kỹ thuật, thương mại, công nghệ, y học, văn học... 
để rồi nhanh chóng hình thành một nền văn học Quốc ngữ 
hiện đại. Và cho đến nay, chữ Quốc ngữ đã trở thành một tài 
sản vô giá gắn liền với ngôn ngữ dân tộc Việt, một ngôn ngữ 
mang tính đại chúng, khoa học, phong phú và trong sáng. 
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LỜI BẠT 


ôi không nghĩ là có người Việt nào lại có thể 
C2 (án, thiết tha yêu tiếng Việt! Tình yêu ấy 
thấm đẫm tận sâu thắm trong tâm hồn của mỗi chúng ta 
tự thuở còn được ôm ấp trong vòng tay mẹ và theo ta đến 
bất cứ nơi nào trong cuộc sống. Nó hòa quyện với tình yêu 
quê hương đất nước, thấm sâu vào trong máu thịt của mỗi 
người dân Việt, tạo thành một sức mạnh vô hình mà thật 
có, bất khuất kiên cường trước mọi thế lực ngoại xâm và 
bền bỉ chuyên cần trong dựng xây đất nước. Điều đó đã nói 
lên một chân lý gắn bó muôn đời bất diệt: Dân ta còn, tiếng 
nước ta còn! 

Nhưng sử dụng tiếng Việt trong cuộc sống thường ngày 
và am hiểu tiếng Việt là hai việc khác nhau. Những năm 
còn theo học Văn khoa, sinh viên chúng tôi thường bảo nhau 
rằng: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp tiếng Việt 
Tưởng rằng đó chỉ là cách nói trong những ngày “xôi kinh 
nấu sử”, ngồ đâu cho đến khi đã trải qua nhiều năm theo 
nghiệp văn chương mà vẫn thấy câu nói ấy quả thật không 
cường điệu. Bước vào thế kỷ 21 rồi mà mỗi khi đọc sách báo 
ngày nay chúng ta vẫn thường bắt gặp không ít những câu 
văn tiếng Việt chưa hoàn chỉnh, những cách dùng từ không 
chuẩn xác... 


Vì thế, chúng ta không thể không quan tâm đến việc 
nghiên cứu, tìm hiểu về tiếng Việt cũng như những gì liên 
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quan đến sự hình thành và phát triển của nó. Tuy nhiên, 
nghiên cứu tiếng Việt là một phạm vi khá rộng lớn, không 
thể bao quát trong một chuyên ngành duy nhất. Hơn thế 
nữa, cho đến thời điểm hiện nay thì mỗi một phân ngành 
trong việc nghiên cứu tiếng Việt vẫn còn là một mảnh đất 
màu mỡ đang rất cần đến nhiều người cày xới. Từ việc 
nghiên cứu ngữ âm, ngữ pháp cho đến từ vựng tiếng Việt; 
từ việc nghiên cứu tiếng Việt cổ xưa cho đến tiếng Việt hiện 
đại, mặc dù đều đã đạt được khá nhiều thành tựu nhưng 
cũng vẫn còn không ít vấn đề đang cần phải tiếp tục nghiên 
cứu. Trong tình hình đó, một công trình nghiên cứu toàn 
diện về lịch sử tiếng Việt là điều hết sức cần thiết, và cũng 
có thể nói là ước mơ chung của tất cả những ai đang làm 
công tác nghiên cứu tiếng Việt. Bởi vì việc nắm vững lịch sử 
hình thành và phát triển của tiếng Việt tất yếu sẽ tạo điều 
kiện dễ dàng hơn cho mọi phân ngành nghiên cứu khác. 


Ông Hoàng Xuân Việt đã dày công nghiên cứu và ghi 
lại trong chuyên khảo này nhiều điều bổ ích, có thể là rất 
cần đến cho một công trình nghiên cứu toàn diện về lịch sử 
tiếng Việt. Tác giả đã đặt cho mình một mục tiêu khá lớn 
lao khi gọi tên chuyên khảo này là “Lịch sử chữ Quốc ngữ". 
Tuy nhiên, lực bất tòng tâm , những gì ghi nhận được trong 
chuyên khảo này mặc dù khá phong phú về mặt ngữ liệu, 
nhưng quả thật chưa đủ để bao quát hết phạm trù “ Lịch sử 
chữ Quốc ngữ”, cả về không gian cũng như thời gian. Vì thế, 
chúng tôi đã mạn phép đặt lại tiêu đề cho phù hợp hơn là 
“Tìm hiểu Lịch sử chữ Quốc ngữ. 
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Khi nhận được bản thảo tập chuyên khảo này với lời đề 
nghị làm công việc hiệu đính, cảm tưởng đầu tiên của tôi 
là hết sức vui mừng và trân trọng. Vui mừng vì có dịp để 
góp phần vào một công việc mà bất cứ người Việt nào cũng 
có phần trách nhiệm, đó là học tập, nghiên cứu để làm cho 
tiếng Việt ngày càng được hoàn thiện hơn nữa. Và trân 
trọng vì những công sức mà tác giả đã bỏ ra trong nhiều 
năm để thực hiện chuyên khảo này. Với tâm trạng đó, tôi đã 
không ngần ngại nhận lời thực hiện công việc hiệu đính, cho 
dù tự biết là có những giới hạn nhất định về trình độ cũng 
như năng lực của bản thân. Hơn thế nữa, tôi đã thực hiện 
công việc này với tất cả sự nhiệt tình và nghiêm túc, đôi 
khi còn “bạo gan” đóng góp phần ý kiến chủ quan của mình 
vào nội dung chuyên khảo nếu xét thấy cần thiết. Quả thật 
không phải là một công việc dễ dàng, nhưng rất may là cuối 


cùng rồi cũng đã hoàn tất. 


Điều có thể khiến cho hầu hết chúng ta phải khâm phục 
đối với công trình này là sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của tác giả 
khi thu thập được rất nhiều ngữ liệu từ những giai đoạn rất 
sớm của chữ Quốc ngữ. Tuy nhiên, cũng chính sự đa dạng và 
phong phú của những gì được thu thập trong chuyên khảo 
đã làm cho tác giả có phần nào đó hơi rối rắm trong việc sắp 
xếp, trình bày. Trong quá trình hiệu đính, ngoài việc phát 
hiện và chỉnh sửa những thông tin chưa được chuẩn xác, tôi 
còn cố gắng sắp xếp lại khá nhiều ý tưởng, phân đoạn, cũng 
như bổ sung một số đoạn nhằm làm cho vấn đề đang trình 
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bày có thể được trở nên rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu hơn. 
Mặc dù vậy, trong khi thực hiện công việc, chắc chắn không 
thể tránh khỏi ít nhiều sai sót. Nếu có phần nào đó còn chưa 
được hoàn toàn hợp lý, tôi xin nhận phần trách nhiệm về 
mình và rất mong sẽ nhận được sự cảm thông, tha thứ của 
tác giả cũng như quý độc giả gần xa. 


Chuyên khảo này có thể xem là một tư liệu tham khảo 
hết sức cần thiết và bổ ích trong việc tìm hiểu lịch sử chữ 
Quốc ngữ. Tuy nhiên, tôi cũng không ngần ngại đề cập đến 
một số những giới hạn của công trình này. Trước hết, về mặt 
ngữ liệu tác giả đã nghiêng nhiều về những văn bản mà ông 
gọi là “chữ Nôm đạở, vốn là những văn bản được lưu hành 
chủ yếu trong các giáo dân của đạo Ki-tô chứ không phải là 
toàn thể cộng đồng người Việt. Vào thời điểm xuất hiện các 
văn bản này, tỷ lệ giáo dân vẫn còn là quá nhỏ khi so với 
dân số cả nước. Mặt khác, được quy định bởi tư tưởng của 
những người trước tác và nội dung chuyển tải nên cho dù 
tồn tại một số lượng khá lớn, các văn bản này vẫn không thể 
phản ánh được tiếng Việt của cộng đồng một cách toàn diện. 


Kế đến, phạm vi khảo sát của tác giả chỉ giới hạn ở Nam 
bộ, mà chủ yếu là các vùng Sài Gòn, Gia Định, Biên Hòa... 
Chúng ta có thể đồng ý là chữ Quốc ngữ đã phát triển phần 
nào sớm hơn ở miền Nam, nhưng điều đó không có nghĩa là 
nó được lan truyền từ Nam ra Trung, ra Bắc. Những yếu tố 
phôi thai hầu như đã xuất hiện ở cả ba miền đất nước, và 
khi có đủ những điều kiện thuận lợi thì sự phát triển ở mỗi 
nơi cũng là điều tất yếu. 
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Ngoài ra, việc nghiên cứu tiếng Việt nói chung, lịch sử 
chữ Quốc ngữ nói riêng, ngày nay không chỉ được tiến hành 
ở phạm vi trong nước. Rất nhiều người Việt ở nước ngoài 
không hề đánh mất đi tình yêu sâu xa đối với tiếng mẹ đẻ, 
vẫn miệt mài nghiên cứu và thu thập được nhiều tư liệu 
quý giá. Như chúng ta đều biết, sự hình thành chữ Quốc 
ngữ liên quan đến sự tham gia ban đầu của nhiều người 
ngoại quốc, cụ thể là các nhà truyền giáo Ki-tô mang nhiều 
quốc tịch khác nhau. Việc thu thập và nghiên cứu những 
thông tin về họ cũng như công việc mà họ đã làm trước đây 
có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc nghiên cứu sự hình 
thành chữ Quốc ngữ. Dựa trên hướng nghiên cứu này, vai 
trò của Alexandre de Rhodes và nhiều giáo sĩ khác đã được 
đánh giá lại một cách hợp lý hơn, và do đó cách nhìn về sự 
hình thành của chữ Quốc ngữ cũng đã có phần khác đi. Nói 
chung, những gợi ý và thử nghiệm ban đầu của các nhà 
truyền giáo là không thể phủ nhận, nhưng tựu trung thì 
người Việt vẫn đóng một vai trò tích cực và chủ động trong 
sự hình thành và phát triển thứ chữ viết mới của chính dân 
tộc mình. 


Chúng ta đang rất cần có nhiều công trình nghiên cứu 
nghiêm túc và toàn diện hơn nữa về lịch sử chữ Quốc ngữ. 
Hy vọng là trong một tương lai không xa lắm sẽ tiếp tục có 
thêm nhiều công trình nghiên cứu mới ra đời góp phần xây 
dựng ngôi nhà tiếng Việt của chúng ta ngày càng thêm giàu 
đẹp và phong phú hơn nữa. 


NGUYÊN MINH TIẾN 
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